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Đ  Đ C HỀ Ọ I UỂ

Đ  S  1Ề Ố
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể

Đ c bài th  d i đây và th c hi n các yêu c uọ ơ ướ ự ệ ầ :
CU C CHIA LI MÀU ĐỘ Ỏ

Đó là cu c chia li chói ng i s c đ  ộ ờ ắ ỏ
T i nh  cánh nh n lai h ng ươ ư ạ ồ
Tr a m t ngày s p ng  sang đông ư ộ ắ ả
Thu, b ng n ng vàng lên r c rỗ ắ ự ỡ. 

Tôi nhìn th y m t cô áo đ  ấ ộ ỏ
Ti n đ a ch ng trong n ng v n hoa ễ ư ồ ắ ườ
Ch ng c a cô s p s a đi xa ồ ủ ắ ử
Cùng đi v i nhi u đ ng chí n aớ ề ồ ữ .
 
Chi c áo đ  r c nh  than l a ế ỏ ự ư ử
Cháy không nguôi tr c c nh chia li ướ ả
V n cây xanh và chi c nón tr ng kia ườ ế ắ
Không gi u n i tình yêu cô r c cháy ấ ổ ự
Không che đ c n c m t cô đã ch y ượ ướ ắ ả
Nh ng gi t long lanhữ ọ , nóng b ngỏ , sáng ng i ờ
Ch y trên bình minh đang hé gi a làn môi ả ữ
Và r ng đông đang h ng trên nét m t ạ ừ ặ
M t r ng đông v i màu h ng ng cộ ạ ớ ồ ọ .
 
Cây si xanh g i h  đ n ng i ọ ọ ế ồ
Trong bóng r p c a mìnhợ ủ , nói t i ngày maiớ … 
Ngày mai s  là ngày sum h p ẽ ọ
Đã t a sáng nh ng tâm h n cao đ p! ỏ ữ ồ ẹ
N ng v n còn ng i trên nh ng lá si ắ ẫ ờ ữ
Và ng i ch ng y đã ra điườ ồ ấ … 

C  v n hoa đã ng p tràn n ng x  ả ườ ậ ắ ế
Nh ng cánh hoa đ  v n còn rung nhè nh  ữ ỏ ẫ ẹ
Gió nói, tôi nghe nh ng ti ng thì thào ữ ế
“Khi T  qu c c n h  bi t s ng xa nhauổ ố ầ ọ ế ố …” 

Nh ng tôi bi t cái màu đ  y ư ế ỏ ấ
Cái màu đ  nh  màu đ  y ỏ ư ỏ ấ
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S  là bông hoa chu i đ  t i ẽ ố ỏ ươ
Trên đ nh d c cao v y g i đoàn ng i ỉ ố ẫ ọ ườ
S  là ánh l a h ng trên b p ẽ ử ồ ế
M t làng xa gi a đêm gió rétộ ữ … 
Nghĩa là màu đ  y theo đi ỏ ấ
Nh  không h  có cu c chia liư ề ộ … 

(Nguy n Mĩ,ễ  9 – 1964)
Câu 1. Hãy xác đ nh th  th  c a bài th  trên?ị ể ơ ủ ơ
Câu 2. C m t  “màu đ ” đ c nh c m y l n trong kh  th  cu i?ụ ừ ỏ ượ ắ ấ ầ ổ ơ ố
Câu 3. Nh ng hình nh nào tác gi  mu n xây d ng đ  g i màu đ  th  giác? Nh ng hìnhữ ả ả ố ự ể ợ ỏ ị ữ
nh nào không c m nh n đ c b ng th  giác? Ý nghĩa c a nh ng hình nh đó?ả ả ậ ượ ằ ị ủ ữ ả

Câu 4. Hãy lí gi i ý nghĩa thông đi p: ả ệ Nh  không h  có cu c chia liư ề ộ .
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể

Hãy vi t đo n văn (kho ng 200 ch ) nêu suy nghĩa c a anh (ch ) v  tuyên ngôn tìnhế ạ ả ữ ủ ị ề
yêu trong nh ng năm kháng chi n ch ng Mĩ: ữ ế ố Khi T  qu c c n h  bi t s ng xa nhauổ ố ầ ọ ế ố …

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
Câu 1. – Th  th  c a bài th  trên đ c vi t theo th  t  do.ể ơ ủ ơ ượ ế ể ự
Câu 2. – C m t  “màu đ ” đ c nh c l i b n l n trong kh  th  cu i.ụ ừ ỏ ượ ắ ạ ố ầ ổ ơ ố
– M i “màu đ ” hi n lên theo b c chân ng i ra tr n. Cái “màu đ ” đi h t hành trìnhỗ ỏ ệ ướ ườ ậ ỏ ế
c a m t t  th  v n đ ng t  t  th c sang n d , t  tình c m l a đôi h ng v  nh ng tìnhủ ộ ứ ơ ậ ộ ừ ả ự ẩ ụ ừ ả ứ ướ ề ữ
c m l n đ i v i đ t n c.ả ớ ố ớ ấ ướ
Câu 3. – Nh ng hình nh tác gi  mu n xây d ng đ  g i màu đ  th  giác là:ữ ả ả ố ự ể ợ ỏ ị

+ Mùa đ  c a v n hoa.ỏ ủ ườ
+ C a chi c áo r c lên nh  than l a.ủ ế ự ư ử
+ C a cánh nh n lai h ng.ủ ạ ồ
+ Màu h ng ng c c a r ng đông.ồ ọ ủ ạ

– Nh ng hình nh không c m nh n đ c b ng th  giác là:ữ ả ả ậ ượ ằ ị
+ Tình yêu cô r c cháy.ự
+ B c tranh chan ch a s c màu tình yêu.ứ ứ ắ
+ Cu c chia tay không mang nét bi th ng.ộ ươ
+ Hùng tráng m nh m  đ y tính s  thi.ạ ẽ ầ ử

– Ý nghĩa c a nh ng hình nh đó là: t ng tr ng cho tình yêu n ng cháy.ủ ữ ả ượ ư ồ
Câu 4. Ý nghĩa thông đi p: ệ Nh  không h  có cu c chia liư ề ộ  là:
– Cu c chia li không mang nét bi th ng, xót xa. Mang c m h ng lãng m n.ộ ươ ả ứ ạ
– Nh  ch a hư ư ề có nghĩa tình yêu đ ng hành cùng chàng trai. Đ ng viên tinh th n, khôngồ ộ ầ
bao gi  r i xa nhau.ờ ờ
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II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể
HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n vănả ộ ướ ể ế ạ :
1. Gi i thíchả
– Chia li, cách xa ng i thân là đi u không ai mu n. V t lên trên t t c  v n là tình yêuườ ề ố ượ ấ ả ẫ
đ t n c.ấ ướ
– S  hi sinh tình c m cá nhân đ  chi n đ u vì nghĩa l n.ự ả ể ế ấ ớ
– Chia li là đau bu n nh ng c n thi t. Khi T  qu c c n ph i ra đi đ  gìn gi  đ t n c,ồ ư ầ ế ổ ố ầ ả ể ữ ấ ướ
b o v  non sông.ả ệ

2. Phân tích và bình lu nậ
– Có bi t bao nhiêu ng i ra đi mà không tr  v . Nh ng nh ng cu c tòng quân v n cế ườ ở ề ư ữ ộ ẫ ứ
ti p t c.ế ụ
– Chia li đ  n i li n đ t n c, mang h nh phúc tr  v .ể ố ề ấ ướ ạ ở ề
– S  mãi không quên quá kh  đau th ng, hào hùng c a dân t c. Bài ca yêu n c sẽ ứ ươ ủ ộ ướ ẽ
vang v ng mãi.ọ
– L ch s  ch ng ki n nh ng cu c ti n đ a đ y n c m t.ị ử ứ ế ữ ộ ễ ư ầ ướ ắ
– Tình yêu đ t n c đ c đ t lên hàng đ u. Khi T  qu c lên ti ng g i h  s n sàng ra điấ ướ ượ ặ ầ ổ ố ế ọ ọ ẵ
đ  b o toàn sông núi Vi t Nam.ể ả ệ
– Không vì l i ích cá nhân mà h  quên đi nhi m v . S n sàng gác n i nh , đ  v ng tay súng.ợ ọ ệ ụ ẵ ỗ ớ ể ữ
3. Bài h c nh n th c và hành đ ngọ ậ ứ ộ
– Luôn ra s c h c t p và rèn luy n đ  b o v  thành qu  mà cha ông đã dày công xâyứ ọ ậ ệ ể ả ệ ả
d ng và đ  l i.ự ể ạ
– Rèn luy n ý chí, s c vóc đ  c ng hi n cho T  qu c. Luôn “tu trí l c” đ  xây d ng b oệ ứ ể ố ế ổ ố ự ể ự ả
v  T  qu c.ệ ổ ố
– Luôn đ t tình yêu T  qu c lên trên l i ích cá nhân.ặ ổ ố ợ
– Ti p n i hành trình ra đi đ  xây d ng quê h ng x ng đáng v i s  hi sinh mà chaế ố ể ự ươ ứ ớ ự
ông đã đ  bao x ng máu đ  gìn gi  non sông đ t n c này.ổ ươ ể ữ ấ ướ

Đ  S  2Ề Ố
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể

Đ c đo n trích d i đây và th c hi n các yêu c uọ ạ ướ ự ệ ầ :
Có bao gi  b n t  h i giá tr  th c c a cu c s ng không? T i sao c  đ i ng iờ ạ ự ỏ ị ự ủ ộ ố ạ ả ờ ườ , chúng ta c  mêứ

m i đi tìmả , trăn tr  suy nghĩ v  ý nghĩa và giá tr  c a nó?ở ề ị ủ
Ph i chăngả …

Cu c s ng là m t đ ng ch y marathon dài vô t nộ ố ộ ườ ạ ậ , n u ta không c  g ng thì s  mãi b  b  l i ế ố ắ ẽ ị ỏ ạ ở
phía sau và không bao gi  t i đíchờ ớ .

Cu c s ng là m t đ ng ch y v t ràoộ ố ộ ườ ạ ượ , n u ta không c  g ng ta s  không th  v t qua b t kìế ố ắ ẽ ể ượ ấ
rào c n nàoả .

Cu c s ng là m t đ ng ch y n c rútộ ố ộ ườ ạ ướ , n u ta không c  g ng ta ch  là ng i ch y cu i cùngế ố ắ ỉ ườ ạ ố .
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Cu c s ng là m t đ ng ch y ti p s cộ ố ộ ườ ạ ế ứ , bi t giúp đ  nhau chúng ta s  chi n th ngế ỡ ẽ ế ắ .
V y cu c s ng c a b n là đ ng ch y nào?… Hay là t t c ?…ậ ộ ố ủ ạ ườ ạ ấ ả

(D n theo ẫ http://khotangdanhngon.com/danh-ngon-cuoc-song)
Câu 1. Ph ng th c bi u đ t trong đo n trích trên là gì?ươ ứ ể ạ ạ
Câu 2. Xác đ nh bi n pháp tu t  trong đo n trích trên?ị ệ ừ ạ
Câu 3. Anh (ch ) hi u câu: ị ể Cu c s ng là m t đ ng ch y marathon dài vô t nộ ố ộ ườ ạ ậ , n u ta không cế ố
g ng thì s  mãi b  b  l i  phía sau và không bao gi  t i đíchắ ẽ ị ỏ ạ ở ờ ớ  là nh  th  nào?ư ế
Câu 4. N i dung chính c a đo n trích trên là gì?ộ ủ ạ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể

Hãy vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) trình bày suy nghĩ c a anh (ch ) v  ý ki nế ộ ạ ả ữ ủ ị ề ế
đ c nêu trong đo n trích  ph n Đ c hi u: ượ ạ ở ầ ọ ể Cu c s ng là m t đ ng ch y v t ràoộ ố ộ ườ ạ ượ , n u taế
không c  g ng ta s  không th  v t qua b t kì rào c n nàoố ắ ẽ ể ượ ấ ả .

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
Câu 1. – Ph ng th c bi u đ t trong đo n trích trên là ph ng th c ngh  lu n.ươ ứ ể ạ ạ ươ ứ ị ậ
Câu 2. – Bi n pháp tu t  đ c s  d ng trong đo n trích trên là : n d , so sánh.ệ ừ ượ ử ụ ạ ẩ ụ
Câu 3. Câu cu c s ng là m t đ ng ch y marathon dài vô t nộ ố ộ ườ ạ ậ , n u ta không c  g ng thì s  mãi bế ố ắ ẽ ị
b  l i  phía sau và không bao gi  t i đíchỏ ạ ở ờ ớ  nghĩa là:
– Cu c s ng luôn ph i ph n đ u không ng ng.ộ ố ả ấ ấ ừ
– Nh p s ng luôn trôi ch y n u không ch u c  g ng, ta s  là ng i t t h u.ị ố ả ế ị ố ắ ẽ ườ ụ ậ
Câu 4. – N i dung chính c a đo n trích trên là bàn v  giá tr  th c c a cu c s ng.ộ ủ ạ ề ị ự ủ ộ ố
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể

HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n văn:ả ộ ướ ể ế ạ
1. Gi i thích ả
– Đ ng ch y v t ràoườ ạ ượ  nghĩa là trên đ ng ch y có nh ng rào ch n, đòi h i s c b t đườ ạ ữ ắ ỏ ứ ậ ể
v t qua. Có v t qua đ c nh ng rào c n m i v  đ c đ n đích.ượ ượ ượ ữ ả ớ ề ượ ế

 Cách nói hình nh, có ý nghĩa bi u t ng: nói v  con đ ng đ i v i nh ng tính ch tả ể ượ ề ườ ờ ớ ữ ấ
và yêu c u, đòi h i khác nhau, song có m t đi m chung là con ng i luôn ph i c  g ngầ ỏ ộ ể ườ ả ố ắ
n  l c h t s c, b ng kh  năng c a b n thân và k t n i v i m i ng i, đ  chúng ta đ nỗ ự ế ứ ằ ả ủ ả ế ố ớ ọ ườ ể ế
đ c m t cái đích, đ t đ c m t m c tiêu nào đó đã đ t ra.ượ ộ ạ ượ ộ ụ ặ
2. Bàn lu nậ , m  r ng v n đở ộ ấ ề
– Có th  kh ng đ nh: đ ng đ i c a chúng ta không th  ch  là m t trong nh ng conể ẳ ị ườ ờ ủ ể ỉ ộ ữ
đ ng trên mà ph i là s  t ng h p linh ho t c a c  b n con đ ng, tùy t ng ch ng, t ngườ ả ự ổ ợ ạ ủ ả ố ườ ừ ặ ừ
giai đo n khác nhau c a cu c đ i.ạ ủ ộ ờ
– Dù  ch ng nào, đi u quan tr ng và c n thi t đ  chúng ta v t qua và chi n th ng là:ở ặ ề ọ ầ ế ể ượ ế ắ

+ S  c  g ng n  l c c a b n thân.ự ố ắ ỗ ự ủ ả
+ S  đoàn k t, chung s c, h p l c v i nh ng ng i khácự ế ứ ợ ự ớ ữ ườ
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– Tuy nhiên, cu c s ng không ph i lúc nào cũng là nh ng đ ng ch y, nh ng cu cộ ố ả ữ ườ ạ ữ ộ
đua, nh ng cái đích h u h n, h u hình. Nh ng cu c s ng luôn đòi h i s  n  l c, cữ ữ ạ ữ ư ộ ố ỏ ự ỗ ự ố
g ng b n b  đ  có nh ng cu c “v  đích” th t ngo n m c.ắ ề ỉ ể ữ ộ ề ậ ạ ụ
– Phê phán:

+ Nh ng ng i không n  l c, c  g ng trên hành trình s ng…ữ ườ ỗ ự ố ắ ố
+ Nh ng ng i d a d m,  l i vào ng i khác…ữ ườ ự ẫ ỷ ạ ườ

3. Bài h c nh n th c và hành đ ngọ ậ ứ ộ
– T  nh n th c đúng đ n v  đ ng đ i và đi u ki n, s c m nh đ  đ n đích, m i ng iừ ậ ứ ắ ề ườ ờ ề ệ ứ ạ ể ế ỗ ườ
xác đ nh đ c ý th c và hành đ ng đ  m i ch ng đ ng đ i c a mình đ u có th  g t háiị ượ ứ ộ ể ỗ ặ ườ ờ ủ ề ể ặ
nhi u thành công, s  s ng nhi u giá tr  và ý nghĩa…ề ự ố ề ị

Đ  S  3Ề Ố
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể

Đ c văn b n d i đây và th c hi n các yêu c uọ ả ướ ự ệ ầ :
Chúng tôi có m t k  ho ch kinh t  r t l nộ ế ạ ế ấ ớ . Chúng ta s  tăng g p đôi t c đ  tăng tr ng hi nẽ ấ ố ộ ưở ệ

t i và tr  thành n n kinh t  m nh nh t th  gi iạ ở ề ế ạ ấ ế ớ . Đ ng th i chúng ta s  đi cùng v i nh ng qu cồ ờ ẽ ớ ữ ố
gia s n sàng ng h  chúng taẵ ủ ộ . Chúng ta s  có đ c nh ng m i quan h  tuy t v iẽ ượ ữ ố ệ ệ ờ . Không có cướ
m  nào là quá l nơ ớ , không có th  thách nào là quá khóử . Không có gì thu c v  t ng lai chúng taộ ề ươ
mu n ch m t i mà chúng ta không th  th c hi n đ cố ạ ớ ể ự ệ ượ .

N c Mĩ s  không ch p nh n nh ng gì mà không ph i là t t nh tướ ẽ ấ ậ ữ ả ố ấ . Chúng ta ph i đòi l i sả ạ ố
ph n c a n c ta và có nh ng c m  l nậ ủ ướ ữ ướ ơ ớ , táo b o và li u lĩnhạ ề . Chúng ta ph i làm đi u đóả ề . M tộ
l n n aầ ữ , chúng ta s  m  v  nh ng đi u đ p đẽ ơ ề ữ ề ẹ ẽ, thành công cho đ t n cấ ướ .

(Trích Bài phát bi u nh n ch c T ng th ng Mĩ c a Donal Trumể ậ ứ ổ ố ủ , 09 – 11 – 2016)
Câu 1. Xác đ nh ph ng th c bi u đ t chính c a văn b n trên?ị ươ ứ ể ạ ủ ả
Câu 2. L i phát bi u c a Donal Trum đã đ t ra nh ng m c tiêu gì cho n c Mĩ trongờ ể ủ ặ ữ ụ ướ
t ng lai? ươ
Câu 3. Nêu n i dung chính c a l i phát bi u trên?ộ ủ ờ ể
Câu 4. Anh (ch ) hi u nh  th  nào v  câu nói: ị ể ư ế ề Không có c m  nào là quá l nướ ơ ớ , không có thử
thách nào là quá khó?
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể

Anh (ch ) hãy vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) bàn lu n v  v n đ  nêu ra trongị ế ộ ạ ả ữ ậ ề ấ ề
đo n trích: ạ Không có gì thu c v  t ng lai chúng ta mu n ch m t i mà chúng ta không th  th cộ ề ươ ố ạ ớ ể ự
hi n đ cệ ượ .

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
Câu 1. – Ph ng th c bi u đ t chính là ngh  lu n.ươ ứ ể ạ ị ậ
Câu 2. – M c tiêu là đ a n c Mĩ tr  thành n n kinh t  m nh nh t trên th  gi i.ụ ư ướ ở ề ế ạ ấ ế ớ
Câu 3. N i dung chính:ộ
– Th  hi n khát v ng và n  l c th c hi n khát v ng c a n c Mĩ.ể ệ ọ ỗ ự ự ệ ọ ủ ướ
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Câu 4. – Kh ng đ nh ý chí, nghi l c c a con ng i khi th c hi n c m  và m c tiêu đãẳ ị ự ủ ườ ự ệ ướ ơ ụ
đ t ra.ặ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể

HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n vănả ộ ướ ể ế ạ :
1. Gi i thíchả

– T  “t ng lai” là m  c, d  đ nh, m c đích, là cái đích c a c m , là thành công màừ ươ ơ ướ ự ị ụ ủ ướ ơ
con ng i đang h ng t i. Khái quát l i v n đ  qua câu nói: Kh ng đ nh con ng i cóườ ướ ớ ạ ấ ề ẳ ị ườ
th  hoàn toàn đ t đ c c m , m c đích n u kiên trì, n  l c.ể ạ ượ ướ ơ ụ ế ỗ ự
2. Phân tích
– T m quan tr ng c a c m  đ i v i s  thành công c a m i con ng i trong cu c s ng.ầ ọ ủ ướ ơ ố ớ ự ủ ỗ ườ ộ ố
– C n ph i làm gì đ  th c hi n c m . (HS l y d n ch ng).ầ ả ể ự ệ ướ ơ ấ ẫ ứ
– c m  ph i đúng đ n, phù h p v i kh  năng, ph i có hành đ ng đúng m i có ý nghĩa.Ướ ơ ả ắ ợ ớ ả ả ộ ớ
– Không nên c m  vi n vông xa v i th c t .ướ ơ ể ờ ự ế
3. Bài h c nh n th cọ ậ ứ
– M i ng i c n bi t xây d ng cho mình nh ng c m  phù h p, cao đ p và bi t hànhỗ ườ ầ ế ự ữ ướ ơ ợ ẹ ế
đ ng đúng đ n đ  bi n c m  thành hi n th c.ộ ắ ể ế ướ ơ ệ ự

Đ  S  4Ề Ố
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể

Đ c văn b n d i đây và th c hi n các yêu c uọ ả ướ ự ệ ầ :
Đ ng nói cu c đ i mình t  nh t nhé emừ ộ ờ ẻ ạ
h nh phúc  nh ng đi u bình dạ ở ữ ề ị
trong ngày, trong đêm
đ ng than phi n cu c s ng nhé emừ ề ộ ố
h nh phúc ngay c  khi em khócạ ả
b i trái tim bu n là trái tim vuiở ồ
h nh phúc bình th ng và gi n d  l mạ ườ ả ị ắ
là ti ng xe v  m i chi u c a bế ề ỗ ề ủ ố
c  nhà quây qu n trong căn phòng nhả ầ ỏ
ch  x i c m đ y b t ph i ăn noị ớ ơ ầ ắ ả
h nh phúc là khi đêm v  không có ti ng m  hoạ ề ế ẹ
là ng n đèn soi t ng lai em sángọ ươ
là đi m m i m i khi lên b ngể ườ ỗ ả
là ánh m t m t ng i l  nh  quenắ ộ ườ ạ ư
h nh phúc là khi mình có m t cái tênạ ộ
v y đ ng nói cu c đ i t  nh t nhé emậ ừ ộ ờ ẻ ạ
tu i m i tám còn kh  kh o l mổ ườ ờ ạ ắ
đ ng tô v  m t chân tr i xa toàn màu h ng th mừ ẽ ộ ờ ồ ắ
h nh phúc v n nguyên gi a cu c đ i th ngạ ẹ ữ ộ ờ ườ .
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(Trích H nh phúcạ  – Thanh Huy n)ề

Câu 1. Xác đ nh ph ng th c bi u đ t chính và phong cách ngôn ng  c a văn b n trên.ị ươ ứ ể ạ ữ ủ ả
Câu 2. N i dung chính c a đo n th .ộ ủ ạ ơ
Câu 3. Ch  ra và nêu hi u qu  ngh  thu t bi n pháp tu t  ch  y u trong đo n th ?ỉ ệ ả ệ ậ ệ ừ ủ ế ạ ơ
Câu 4. Anh (ch ) có suy nghĩ gì v  nh ng l i nh n nh  c a nhân v t tr  tình dành choị ề ữ ờ ắ ủ ủ ậ ữ
em mình qua nh ng câu th :ữ ơ

Đ ng nói cu c đ i mình t  nh t nhé emừ ộ ờ ẻ ạ
h nh phúc  nh ng đi u bình dạ ở ữ ề ị
 (…)
đ ng tô v  m t chân tr i xa toàn màu h ng th mừ ẽ ộ ờ ồ ắ
h nh phúc v n nguyên gi a cu c đ i th ngạ ẹ ữ ộ ờ ườ .

II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể
Hãy vi t đo n văn (kho ng 200 ch ) trình bày nh ng suy nghĩ c a anh (ch ) v  quanế ạ ả ữ ữ ủ ị ề
ni m h nh phúc c a nhà th  Thanh Huy n đ c trích trong ph n Đ c hi u: ệ ạ ủ ơ ề ượ ầ ọ ể H nh phúc ạ ở
nh ng đi u bình dữ ề ị.

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
Câu 1. – Ph ng th c bi u đ t chính c a văn b n trên là ph ng th c t  s .ươ ứ ể ạ ủ ả ươ ứ ự ự
– Phong cách ngôn ng  c a văn b n là phong cách ngh  thu t.ữ ủ ả ệ ậ
Câu 2. N i dung chính c a đo n th :ộ ủ ạ ơ
– H nh phúc là nh ng đi u h t s c bình th ng, gi n d  trong cu c s ng đ i th ng:ạ ữ ề ế ứ ườ ả ị ộ ố ờ ườ
gia đình đ m m, hi v ng t ng lai t i sáng, ánh m t m t ng i v a l  v a quen...ầ ấ ọ ươ ươ ắ ộ ườ ừ ạ ừ
– Tình c m yêu th ng, trân tr ng c a ng i vi t đ i v i h nh phúc bình d  c a cu cả ươ ọ ủ ườ ế ố ớ ạ ị ủ ộ
s ng đ i th ng.ố ờ ườ
Câu 3. – Bi n pháp tu t  đ c s  d ng ch  yêu trong đo n th  là: li t kê.ệ ừ ượ ử ụ ủ ạ ơ ệ
– Hi u qu  ngh  thu t: b ng phép li t kê, ng i vi t đã th  hi n quan ni m h nh phúcệ ả ệ ậ ằ ệ ườ ế ể ệ ệ ạ
m t cách n t ng, chân th t, xúc đ ng qua nh ng hình nh h t s c c  th , g n gũi, bìnhộ ấ ượ ậ ộ ữ ả ế ứ ụ ể ầ
d , đ i th ng trong cu c s ng: ị ờ ườ ộ ố ti ng xe v  m i chi u c a bế ề ỗ ề ủ ố,  c  nhà quây qu n bên căn gácả ầ
nhỏ, đêm v  không có ti ng m  hoề ế ẹ ...
Câu 4. – Thanh Huy n nh n nh  em ề ắ ủ đ ng nói cu c đ i t  nh từ ộ ờ ẻ ạ , đ ng tô v  chân tr i xa m từ ẽ ờ ộ
màu h ng th mồ ắ . Và nh c đi nh c l i em r ng, h nh phúc xu t phát t  nh ng đi u bình d .ắ ắ ạ ằ ạ ấ ừ ữ ề ị
– Đó là l i nh n nh  chân tình, giàu c m xúc và tình yêu th ng c a ng i ch  dànhờ ắ ủ ả ươ ủ ườ ị
cho em. Qua đó, nh n nh  m i ng i, đ ng quên h nh phúc  trong nh ng đi u gi n d ,ắ ủ ọ ườ ừ ạ ở ữ ề ả ị
hãy trân tr ng.ọ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể

HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n vănả ộ ướ ể ế ạ :
1. Gi i thíchả
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– H nh phúcạ  là m t tr ng thái c m xúc c a con ng i khi đ c th a mãn m t nhu c uộ ạ ả ủ ườ ượ ỏ ộ ầ
nào đó mang tính tr u t ng. H nh phúc là m t c m xúc b c cao, đ c cho r ng ch  có ừ ượ ạ ộ ả ậ ượ ằ ỉ ở
loài ng i, nó mang tính nhân b n sâu s c và th ng ch u tác đ ng c a lí trí.ườ ả ắ ườ ị ộ ủ
– H nh phúc n m  trong nh ng đi u bình dạ ằ ở ữ ề ị, nghĩa là h nh phúc t n t i trong nh ng đi uạ ồ ạ ữ ề
bình th ng, g n gũi trong cu c s ng. Tôn tr ng là đánh giá cao, là coi tr ng s  s ng,ườ ầ ộ ố ọ ọ ự ố
danh d , nhân ph m c a ng i khác. M t s  bi u hi n c a s  tôn tr ng là không phânự ẩ ủ ườ ộ ố ể ệ ủ ự ọ
bi t màu da, tu i tác, gi i tính, trình đ , sang giàu hay nghèo hèn, nông thôn hay thànhệ ổ ớ ộ
th , tôn giáo hay dân t c. T  đó, có th  hi u nguyên t c s ng trên: tôn tr ng ng i khácị ộ ừ ể ể ắ ố ọ ườ
là u tiên hàng đ u, tr c khi khi làm/ nghe theo ý mu n c a b n thân.ư ầ ướ ố ủ ả
2. Phân tích
– H nh phúc không ph i lúc nào cũng cao sang, đôi khi tình yêu l i b t đ u t  nh ngạ ả ạ ắ ầ ừ ữ
đi u gi n d  nh t mà nh ng lúc vô tình b n không nh n ra. Nh  Thanh Huy n đ nhề ả ị ấ ữ ạ ậ ư ề ị
nghĩa h nh phúc r t đ n gi n, đó là: ạ ấ ơ ả ti ng xe máy v  m i chi u c a bế ề ỗ ề ủ ố, là s  quan tâm, yêuự
th ng, lo l ng c a nh ng ng i thân yêu trong gia đình: ươ ắ ủ ữ ườ ch  x i c m đ y b t ph i ăn noị ớ ơ ầ ắ ả ,
đêm v  không có ti ng m  hoề ế ẹ …
– Nh ng đi u y bình d , m c m c thôi, nh ng g i  lòng ng i bao nhiêu m áp, yêu th ng.ữ ề ấ ị ộ ạ ư ợ ở ườ ấ ươ
3. Bình lu nậ
– Nh ng không ph i ai cũng c m nh n đ c r ng h nh phúc n m  nh ng đi u gi nư ả ả ậ ượ ằ ạ ằ ở ữ ề ả
d . H  m i mê ch y theo nh ng th  phù phi m mà không nh n ra h nh phúc ch  đ nị ọ ả ạ ữ ứ ế ậ ạ ỉ ơ
gi n là nh ng đi u bình d  quanh mình. Cho đ n khi quá mu n.ả ữ ề ị ế ộ
4. Bài h c ọ
– Hãy bi t trân tr ng h nh phúc, đ ng quá tham lam nh ng đi u xa v i. C n s ngế ọ ạ ừ ữ ề ờ ầ ố
châm l i, yêu th ng nhi u h n:ạ ươ ề ơ

đ ng tô v  m t chân tr i xa toàn màu h ng th mừ ẽ ộ ờ ồ ắ
h nh phúc v n nguyên gi a cu c đ i th ngạ ẹ ữ ộ ờ ườ .

(Thanh Huy n)ề

Đ  S  5Ề Ố
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể

Đ c đo n trích d i đây và th c hi n các yêu c uọ ạ ướ ự ệ ầ :
Th y năm nay đã 79 tu iầ ổ . Th y đ c ầ ượ “c p sách đ n tr ngắ ế ườ ” liên t c t  c p 1ụ ừ ấ , c p 2ấ , c p 3ấ , r iồ

đ i h cạ ọ , sau đ i h cạ ọ , nghiên c u sinh và l y b ng ti n sĩứ ấ ằ ế … Và bây gi  khi nhìn l i cu c đ i đã quaờ ạ ộ ờ
c a mìnhủ , th y ph i th a nh n r ng nh ng đi u mình đã đ c h c  tr ng th c ra không ph iầ ả ừ ậ ằ ữ ề ượ ọ ở ườ ự ả
là toàn là nh ng ữ “b o b iả ố ”, cũng không ph i là nh ng ả ữ “c m nang th n di uẩ ầ ệ ” giúp cho th y b cầ ướ
vào cu c s ng đ i th ngộ ố ờ ườ , m t th c t  r t sôi đ ngộ ự ế ấ ộ , đ y c  h i và c m b yầ ơ ộ ạ ẫ … trong đó cái đúng,
cái sai, cái thi nệ , cái ác nhi u khi khó phân đ nh rõ ràngề ị . B i vì h i b y gi  nhà tr ng ch  truy nở ồ ấ ờ ườ ỉ ề
th  nh ng ki n th c thu n túy sách vụ ữ ế ứ ầ ở, ít g n li n v i đ i s ng xã h i ngoài nhà tr ngắ ề ớ ờ ố ộ ườ .

Cũng còn may là  cái thu  thi u th i yở ở ế ờ ấ , th y không ch  chúi đ u vào sách vầ ỉ ầ ở, mà do hoàn
c nh gia đìnhả , th y còn ph i làm nhi u vi c khác nhauầ ả ề ệ , ng m nghĩ nh ng v n đ  khác nhauẫ ữ ấ ề …
D u sao th y v n ân h n và l y làm ti c cho cái thu  đ n tr ng y đã không tranh th  đ  h cẫ ầ ẫ ậ ấ ế ở ế ườ ấ ủ ể ọ
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đ c nhi u h n nh ng bài h c b  ích v n không n m trong ch ng trình và sách giáo khoaượ ề ơ ữ ọ ổ ố ằ ươ . B iở
v y v i t  cách là m t th y giáo nhi u tu i ngh  và nhi u tu i đ iậ ớ ư ộ ầ ề ổ ề ề ổ ờ , th y mu n nh n nh  v i cácầ ố ắ ủ ớ
em r ngằ : “Bi n h c là mênh môngể ọ ,  trong đó sách v  tuy quan tr ng nh ng cũng ch  là nh ngở ọ ư ỉ ữ
vùng bi n g n b  mà thôiể ầ ờ ”.

N n giáo d c c a chúng ta đang b t đ u đ i m i theo xu h ng ti n b  h nề ụ ủ ắ ầ ổ ớ ướ ế ộ ơ , tích c c h n, theoự ơ
đó h c sinh mu n thành đ t thì ngoài nh ng ki n th c sách vọ ố ạ ữ ế ứ ở, h  còn ph i thành th o các kĩọ ả ạ
năng xã h iộ , kĩ năng s ng đ  phát tri n toàn di nố ể ể ệ , h  c n ph i đ c trang b  các giá tr  chu nọ ầ ả ượ ị ị ẩ
m c v  tính cáchự ề , ph m ch t và nh ng đ o đ c t t đ pẩ ấ ữ ạ ứ ố ẹ .

Trong nh ng năm h c v a quaữ ọ ừ ,  r t nhi u em h c sinh đã tham gia đ i Thanh niên Tìnhấ ề ọ ộ
nguy n đ  làm nh ng công vi c khác nhauệ ể ữ ệ , t  vi c nh  đ n vi c l nừ ệ ỏ ế ệ ớ … Ch ng h n trong su t m tẳ ạ ố ộ
tháng hè h  đã mi t mài lao đ ng đ  làm đ p thêm mái tr ng chúng taọ ệ ộ ể ẹ ườ : h  làm v  sinh các phòngọ ệ
cố , s n m i các b c t ngơ ớ ứ ườ , s a ch a nhà ănử ữ … Qua đó h  đã thu ho ch đ c nh ng bài h c quýọ ạ ượ ữ ọ

giá cho mình: h  bi t tìm hi u công vi cọ ế ể ệ , bi t v ch ra k  ho ch làm vi cế ạ ế ạ ệ , bi t cách làm vi c theoế ệ
nhóm, bi t phân công và h  tr  l n nhauế ỗ ợ ẫ , bi t c i ti n kĩ năng lao đ ng và bi t sáng t o trong laoế ả ế ộ ế ạ
đ ngộ . Qua nh ng công vi c mang tính ph c v  c ng đ ng nh  v yữ ệ ụ ụ ộ ồ ư ậ , m i cá nhân c m th y g n bóỗ ả ấ ắ
và hòa đ ng v i t p th  c a mình h n và th ng yêu nhau h nồ ớ ậ ể ủ ơ ươ ơ … Th y nghĩ r ng nh ng bài h cầ ằ ữ ọ
nh  th  không có ho c ít có trong các ti t h c Toánư ế ặ ế ọ , Lí, ti ng Anhế … hay Sinh, S …ử

Bên c nh nh ng ni m vuiạ ữ ề , đôi lúc th y v n thoáng g p nh ng hi n t ng đáng bu nầ ẫ ặ ữ ệ ượ ồ . Đó là
khi th y trông th y m t em nào đó vô t  v t rác không đúng chầ ấ ộ ư ấ ỗ, đó là khi trên m t bàn m iặ ớ
toanh ai đó đã ngang nhiên vi t và v  b yế ẽ ậ , ho c bôi b n b ng k o cao suặ ẩ ằ ẹ , đó là khi trên m t t ngặ ườ
tr ng đ p b ng in h n m t d u chân b n th uắ ẹ ỗ ằ ộ ấ ẩ ỉ … Nh ng hành đ ngữ ộ , tuy r t hi m hoiấ ế , nh ngư
không th  nào ch p nh n đ cể ấ ậ ượ ,  ph i nói th ng đó là nh ng hành đ ng không t  tả ẳ ữ ộ ử ế. Là m t h cộ ọ
sinh đang ng i trên gh  nhà tr ngồ ế ườ , tr c h t các em ph i là nh ng ng i t  tướ ế ả ữ ườ ử ế, mu n v y c nố ậ ầ
ph i h c t p và rèn luy n th ng xuyên ngay trong th i gian c p sách t i tr ngả ọ ậ ệ ườ ờ ắ ớ ườ .

Các em thân m nế . R i đây khi r i mái tr ng L ng Th  Vinh thân yêuồ ờ ườ ươ ế , các em s  b cẽ ướ
vào đ i b i nhi u con đ ng khác nhauờ ở ề ườ , do chính mình l a ch nự ọ , ho c do hoàn c nh đ a đ yặ ả ư ẩ .
Th y mong r ng nh ng đi u đã h c ầ ằ ữ ề ọ – theo nghĩa r ng c a t  này ộ ủ ừ – s  giúp các em v ng vàngẽ ữ
h n trong cu c s ngơ ộ ố . Các em có th  tr  thành nh ng ng i lao đ ng chân chínhể ở ữ ườ ộ , nh ng nhà kĩữ
thu t có chuyên môn gi iậ ỏ , nh ng ng i nghiên c u thành côngữ ườ ứ , nh ng doanh nghi p t m cữ ệ ầ ỡ,
nh ng nhà lãnh đ o xu t s cữ ạ ấ ắ , nh ng chính khách uyên bácữ … nh ng tr c h t ph i là nh ng ng iư ướ ế ả ữ ườ
t  tử ế, bi t yêu th ng và căm gi nế ươ ậ , vì nhân dân, vì T  qu c Vi t Nam yêu quý c a chúng taổ ố ệ ủ . 

(Trích  Bài phát bi u c a th y Văn Nh  C ng trong ngày khai gi ng năm h cể ủ ầ ư ươ ả ọ  2015 –
2016 t i tr ng THPT L ng Th  Vinh – Hà N i. ạ ườ ươ ế ộ Baomoi.vn ngày 05 – 09 – 2015)
Câu 1. Xác đ nh ph ng th c bi u đ t chính đ c s  d ng trong đo n trích trên. Đo nị ươ ứ ể ạ ượ ử ụ ạ ạ
trích này đ c di n đ t theo phong cách ngôn ng  nào?ượ ễ ạ ữ
Câu 2. Anh (ch ) hi u th  nào v  câu nói sau: ị ể ế ề Bi n h c là mênh môngể ọ , trong đó sách v  tuyở
quan tr ng nh ng cũng ch  là nh ng vùng bi n g n b  mà thôiọ ư ỉ ữ ể ầ ờ ?
Câu 3. Theo anh (ch ), vì sao tác gi  l i kh ng đ nh: ị ả ạ ẳ ị Nh ng đi u mình đã đ c h c  tr ngữ ề ượ ọ ở ườ
th c ra không ph i là toàn là nh ng ự ả ữ “b oả  b iố ”, cũng không ph i là nh ng ả ữ “c m nang th n di uẩ ầ ệ ”
giúp cho th y b c vào cu c s ng đ i th ng?ầ ướ ộ ố ờ ườ
Câu 4. Thông đi p nào c a đo n trích trên có ý nghĩa nh t đ i v i anh (ch ).ệ ủ ạ ấ ố ớ ị
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
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Câu 1. (2,0 đi m)ể

Hãy vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) trình bày suy nghĩ c a anh (chi) v  ý ki nế ộ ạ ả ữ ủ ề ế
đ c nêu trong đo n trích  ph n Đ c hi u: ượ ạ ở ầ ọ ể Là m t h c sinh đang ng i trên gh  nhà tr ngộ ọ ồ ế ườ ,
tr c h t các em ph i là nh ng ng i t  tướ ế ả ữ ườ ử ế, bi t yêu th ng và căm gi nế ươ ậ , vì nhân dân, vì T  qu cổ ố
Vi t Nam yêu quý c a chúng taệ ủ .

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
Câu 1. – Ph ng th c bi u đ t chính trong đo n trích trên là ph ng th c ngh  lu n.ươ ứ ể ạ ạ ươ ứ ị ậ
– Đo n trích này đ c di n đ t theo phong cách ngôn ng  sinh ho t.ạ ượ ễ ạ ữ ạ
Câu 2. Câu nói:  Bi n h c là mênh môngể ọ , trong đó sách v  tuy quan tr ng nh ng cũng ch  làở ọ ư ỉ
nh ng vùng bi n g n b  mà thôiữ ể ầ ờ  n ch a nhi u ý nghĩa sâu s c:ẩ ứ ề ắ
– “Vùng bi n g n b ” là vùng so v i toàn b  đ i d ng, d u sao v n là m t không gianể ầ ờ ớ ộ ạ ươ ẫ ẫ ộ
nh  h p, ch a sâu r ng, nhi u ng i có th  ti p c n và chinh ph c.ỏ ẹ ư ộ ề ườ ể ế ậ ụ
– Quá trình h c t p ti p thu kĩ năng, ki n th c, kinh nghi m s ng gi ng nh  bi n l n,ọ ậ ế ế ứ ệ ố ố ư ể ớ
vô cùng sâu r ng, mênh mông.ộ
– Kh ng đ nh t m quan tr ng c a sách v , nh ng câu nói này đè cao vai trò c a nh ngẳ ị ầ ọ ủ ở ư ủ ữ
kĩ năng, ki n th c, kinh nghi m mà m i ng i c n h c t p và ti p thu t  chính th c tế ứ ệ ỗ ườ ầ ọ ậ ế ừ ự ế
đ i s ng đa d ng, ph c t p, mênh mang. Vì v y, nhi m v  c a mõi ng i không ch  làờ ố ạ ứ ạ ậ ệ ụ ủ ườ ỉ
h c t p v  m i m t, rèn luy n nh ng năng l c, nh ng kĩ năng chu n b  hành trang ki nọ ậ ề ọ ặ ệ ữ ự ữ ẩ ị ế
th c cũng nh  v  nhân cách đ  b c vào đ i v ng vàng.ứ ư ề ể ướ ờ ữ
Câu 3. S  dĩ tác gi  kh ng đ nh: … ở ả ẳ ị nh ng đi u mình đã đ c h c  tr ng th c ra không ph iữ ề ượ ọ ở ườ ự ả
là toàn là nh ngữ  “b o b iả ố ”, cũng không ph i là nh ngả ữ  “c m nang th n di uẩ ầ ệ ” giúp cho th y b cầ ướ
vào cu c s ng đ i th ngộ ố ờ ườ  là vì:
– Cu c s ng đ i th ng là m t th c t  r t sôi đ ng, đ y c  h i và c m b y… trong đó cáiộ ố ờ ườ ộ ự ế ấ ộ ầ ơ ộ ạ ẫ
đúng, cái sai, cái thi n, cái ác nhi u khi khó phân bi t rõ ràng, nên nh ng đi u h c đ cệ ề ệ ữ ề ọ ượ
trong nhà tr ng – dù sâu s c và toàn di n đ n đâu – có th  v n xa v i ho c không phùườ ắ ệ ế ể ẫ ờ ặ
h p v i th c t  đ i s ng, không th  gi i quy t đ c m i v n đ  đ t ra trong cu c s ng.ợ ớ ự ế ờ ố ể ả ế ượ ọ ấ ề ặ ộ ố
– Đ  có th  b c vào cu c s ng đ i th ng m t cách v ng vàng, thành đ t; ngoài li nể ể ướ ộ ố ờ ườ ộ ữ ạ ế
th c sách v , m i ng i c n đ c trang b  thêm nh ng kĩ năng s ng, nh ng ki n th c tứ ở ỗ ườ ầ ượ ị ữ ố ữ ế ứ ừ
th c t  đ i s ng, nh ng ph ng pháp gi i quy t v n đ  mà đ i s ng đ t ra cũng nh  giáự ế ờ ố ữ ươ ả ế ấ ề ờ ố ặ ư
tr  đ  phát tri n toàn di n.ị ể ể ệ
Câu 4. – HS t  ch n cho mình m t thông đi p mà b n thân cho là có ý nghĩa nh t. Sauự ọ ộ ệ ả ấ
đó, gi i thích vì sao ch n thông đi p đó.ả ọ ệ
– Có th  l a ch n m t trong nh ng thông đi p d i đây:ể ự ọ ộ ữ ệ ướ

+ Ý nghĩa nh ng đi u mình đã đ c h c  tr ng th c ra không ph i là  toàn làữ ề ượ ọ ở ườ ự ả
nh ng “b o b i”, cũng không ph i là nh ng “c m nang th n di u” giúp cho th y b cữ ả ố ả ữ ẩ ầ ệ ầ ướ
vào cu c s ng đ i th ng.ộ ố ờ ườ

+ Cu c s ng đ i th ng là m t th c t  sôi đ ng, d y c  h i và c m b y… trong đó cáiộ ố ờ ườ ộ ự ế ộ ầ ơ ộ ạ ẫ
đúng, cái sai, cái thi n, cái ác nhi u khi khó phân đ nh rõ ràng.ệ ề ị

+ Bi n h c là mênh mông, trong đó sách v  tuy quan tr ng nh ng cũng ch  là nh ngể ọ ở ọ ư ỉ ữ
vùng bi n g n b  mà thôi.ể ầ ờ
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+ Là m t h c sinh đang ng i trên gh  nhà tr ng, tr c h t các em ph i là nh ngộ ọ ồ ế ườ ướ ế ả ữ

ng i t  t , bi t yêu th ng và căm gi n, vì nhân dân, vì T  qu c Vi t Nam yêu quý c aườ ử ế ế ươ ậ ổ ố ệ ủ
chúng ta.
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể

HS có th  tham kh o nh ng n i dung d i đây đ  vi t đo n vănể ả ữ ộ ướ ể ế ạ :
1. Gi i thíchả
– Ng i t  tườ ử ế là ng i đàng hoàng, đ ng đ n, t t b ng, có lòng t t trong đ i x  v iườ ứ ắ ố ụ ố ố ử ớ
nhau, bi t s ng có đ o lí, tình nghĩa, đ c m i ng i coi tr ng.ế ố ạ ượ ọ ườ ọ

 Toàn b  quan ni m trên đ  c p đ n nh ng ph m ch t quan tr ng mà tr c h t m iộ ệ ề ậ ế ữ ẩ ấ ọ ướ ế ỗ
h c sinh c n có.ọ ầ
2. Bàn lu n v n đậ ấ ề
– Đ  tr  thành m t con ng i chân chính, tr c h t ph i bi t “s ng t  t ”, bi t yêu – ghétể ở ộ ườ ướ ế ả ế ố ử ế ế
đúng sai; ph i có tính cách, tình c m, ph m ch t đ o đ c t t đ p; ph i có ý th c công dân,ả ả ẩ ấ ạ ứ ố ẹ ả ứ
tinh th n trách nhi m v i c ng đ ng, v i đ t n c… Đó là nh ng giá tr  h p v i truy nầ ệ ớ ộ ồ ớ ấ ướ ữ ị ợ ớ ề
th ng, đ o lí góp ph n làm cho đ i ng i có ý nghĩa h n, cu c s ng t t đ p h n.ố ạ ầ ờ ườ ơ ộ ố ố ẹ ơ
– Tình yêu T  qu c và nhân dân, ý th c s ng và c ng hi n vì nhân dân, vì đ t n c sổ ố ứ ố ố ế ấ ướ ẽ
là đ ng l c l n thúc đâye h c sinh hoàn thành t t nhi m v  c a mình ngay khi còn ng iộ ự ớ ọ ố ệ ụ ủ ồ
trên gh  nhà tr ng.ế ườ
3. Bài h c nh n th c và hành đ ngọ ậ ứ ộ
– M i h c sinh c n rèn đ c luy n tài đ  tr  thành nh ng ng i công dân chân chính.ỗ ọ ầ ứ ệ ể ở ữ ườ
– Đ  thành đ t, v ng vàng h n trong cu c s ng; m i h c sinh c n ph i h c t p và rènể ạ ữ ơ ộ ố ỗ ọ ầ ả ọ ậ
luy n đ  phát tri n m t cách toàn di n: h c t p không ch  b ng kh i óc mà còn b ng c  tráiệ ể ể ộ ệ ọ ậ ỉ ằ ố ằ ả
tim; h c t p m t cách ch  đ ng, sáng t o v i nh ng khát v ng và trách nhi m vì T  qu c.ọ ậ ộ ủ ộ ạ ớ ữ ọ ệ ổ ố

Đ  S  6Ề Ố
I. Đ C HI UỌ Ể  (3,0 đi mể )

Đ c đo n trích d i đây và th c hi n các yêu c uọ ạ ướ ự ệ ầ :
 (1) Không khí qu  là ng i quý giá v i ng i da đ  b i l  b u không khí này là c a chungả ườ ớ ườ ỏ ở ẽ ầ ủ ,
muông thú, cây c i và con ng i cùng nhau hít thố ườ ở. Ng i da tr ng cũng cùng chia sườ ắ ẻ, hít thở
b u không khí đóầ . Nh ng hình nh  ng i da tr ng ch ng đ  ý gì đ n nóư ư ườ ắ ẳ ể ế . N u chúng tôi bán choế
Ngài m nh đ t nàyả ấ , Ngài ph i nh  r ng không khí đ i v i chúng tôi là vô cùng quý giá và ph iả ớ ằ ố ớ ả
chia s  linh h n v i t t c  cu c s ng mà không khí ban choẻ ồ ớ ấ ả ộ ố . Ng n gió mang l i h i th  đ u tiênọ ạ ơ ở ầ
c a cha ông chúng tôi và cũng nh n l i h i th  cu i cùng c a hủ ậ ạ ơ ở ố ủ ọ. N u có bán cho Ngài m nh đ tế ả ấ
này, Ngài ph i gi  gìn và làm cho nó thành m t n i thiêng liêng cho ngay c  ng i da tr ngả ữ ộ ơ ả ườ ắ
cũng có th  th ng th c đ c nh ng làn gió th m đ m h ng hoa đ ng cể ưở ứ ượ ữ ấ ượ ươ ồ ỏ. 
 (2)  Nh  v yư ậ , chúng tôi m i cân nh c nh ng ý mu n mua m nh đ t này c a Ngàiớ ắ ữ ố ả ấ ủ . N u cóế
quy t đ nh ch p nh n yêu c u c a Ngàiế ị ấ ậ ầ ủ , chúng tôi ph i đ a ra m t đi u ki n ả ư ộ ề ệ – đó là, ng i daườ
tr ng ph i đ i x  v i các muông thú s ng trên m nh đ t này nh  nh ng ng i anh emắ ả ố ử ớ ố ả ấ ư ữ ườ . 

(3) Tôi là k  hoang dãẻ , tôi không hi u b t c  m t cách s ng nào khácể ấ ứ ộ ố . Tôi đã ch ng ki n cứ ế ả
ngàn con trâu r ng b  ch t d n ch t mòn trên nh ng cánh đ ng tr  tr i vì b  ng i da tr ng b nừ ị ế ầ ế ữ ồ ơ ọ ị ườ ắ ắ
m i khi có đoàn tàu ch y quaỗ ạ . Tôi là k  hoang dãẻ , tôi không hi u n i t i sao m t con ng a s t nhể ổ ạ ộ ự ắ ả
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khói l i quan tr ng h n nhi u con trâu r ng mà chúng tôi ch  gi t đ  duy trì cu c s ngạ ọ ơ ề ừ ỉ ế ể ộ ố . Con
ng i là gìườ , n u cu c s ng thi u nh ng con thú? Và n u chúng ra điế ộ ố ế ữ ế , thì con ng i cũng s  ch tườ ẽ ế
d n ch t mòn vì n i bu n cô đ n v  tinh th nầ ế ỗ ồ ơ ề ầ , b i l  đi u gì s  x y đ n v i con thú thì cũng chínhở ẽ ề ẽ ả ế ớ
x y ra đ i v i con ng iả ố ớ ườ . M i v t trên đ i đ u có s  ràng bu cọ ậ ờ ề ự ộ . 
 (4) Ngài ph i d y cho con cháu r ng m nh đ t d i chân chúng là nh ng n m tro tàn c a chaả ạ ằ ả ấ ướ ữ ắ ủ
ông chúng tôi, và vì thế, chúng ph i kính tr ng đ t đaiả ọ ấ . Ngài ph i b o chúng r ng đ t đai giàu cóả ả ằ ấ
đ c là do nhi u m ng s ng c a ch ng t c chúng tôi b i đ p nênượ ề ạ ố ủ ủ ộ ồ ắ . Hãy khuyên b o chúng nhả ư
chúng tôi th ng d y con cháu mìnhườ ạ : Đ t là Mấ ẹ. Đi u gì x y ra v i đ t đai t c là x y ra đ i v iề ả ớ ấ ứ ả ố ớ
nh ng đ a con c a đ tữ ứ ủ ấ . Con ng i ch a bi t làm t  đ  s ngườ ư ế ổ ể ố , con ng i gi n đ n là m t s i tườ ả ơ ộ ợ ơ
trong cái t  s ng đó mà thôiổ ố . Đi u gì con ng i làm cho t  s ng đóề ườ ổ ố , t c là làm cho chính mìnhứ . 

(5) Ngay c  đ i v i ng i da tr ngả ố ớ ườ ắ , h  đ c đi cùng và nói chuy n v i chúng nh  ng i b nọ ượ ệ ớ ư ườ ạ
đ i v i ng i b nố ớ ườ ạ , cũng không th  nào tránh kh i s  ph n chung c a con ng iể ỏ ố ậ ủ ườ . Sau h t chúng taế
có th  tr  thành anh em và hãy ch  xemể ở ờ . Nh ng đi u mà chúng tôi bi t tr c đ c là đ n m tư ề ế ướ ượ ế ộ
ngày nào đó ng i da tr ng s  hi u là chúng ta có cùng m t Chúaườ ắ ẽ ể ộ , có th  lúc này Ngài nghĩ Ngàiể
có Ng i ườ (Chúa) nên Ngài mu n có m nh đ t này c a chúng tôiố ả ấ ủ . Nh ng Ngài s  không th  nàoư ẽ ể
có đ cượ . Ng i là v  chúa c a con ng i và tình c m c a Ng i s  đ c chia s  công b ng choườ ị ủ ườ ả ủ ườ ẽ ượ ẻ ằ
ng i da đ  cũng nh  ng i da tr ngườ ỏ ư ườ ắ . M nh đ t này đ i v i Ng i là quý giá và làm t n h i đ nả ấ ố ớ ườ ổ ạ ế
m nh đ t là khinh r  Đ ng t o thả ấ ẻ ấ ạ ế. Ng i da tr ng cũng v yườ ắ ậ , r i s  qua đi và còn s m h n t t cồ ẽ ớ ơ ấ ả
các b  l c khácộ ạ . Làm ô u  n m m  c a Ngàiế ấ ồ ủ , thì m t đêm nào đó Ngài s  ch t vì ng t th  trên đ tộ ẽ ế ạ ở ấ
hoang m c c a Ngàiạ ủ .  

(Trích B c th  c a th  lĩnh da đứ ư ủ ủ ỏ – Xi-at-t n, Theo tài li u ơ ệ Qu n lí môi tr ng ph  v  phátả ườ ụ ụ
tri n b n v ngể ề ữ , d n theo ẫ Ng  văn 6ữ , T p hai, NXB Giáo d c, 2017)ậ ụ
Câu 1. Văn b n trên thu c phong cách ngôn ng  ch c năng nào? Xác đ nh ph ng th cả ộ ữ ứ ị ươ ứ
bi u đ t chính đ c s  d ng trong văn b n?ể ạ ượ ử ụ ả
Câu 2. Nêu đ  tài và m c đích c a đo n trích?ề ụ ủ ạ
Câu 3. Nêu các phép liên k t đ c s  d ng trong ph n (1) c a đo n trích?ế ượ ử ụ ầ ủ ạ
Câu 4. Đo n trích kh i g i cho anh (ch ) tình c m gì? Vì sao?ạ ơ ợ ị ả

II. LÀM VĂN (7,0 đi mể )
Câu 1. (2,0 đi mể )

B ng hi u bi t c a mình và qua ý ki n c a ng i vi t trong đo n trích, hãy bàn lu nằ ể ế ủ ế ủ ườ ế ạ ậ
v  quan ni m: “Đ t Là M ” và thái đ  c a con ng i ngày nay đ i v i đ t đai (trong m tề ệ ấ ẹ ộ ủ ườ ố ớ ấ ộ
đo n văn kho ng 200 ch ).ạ ả ữ

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U Ọ Ể (3,0 đi mể )
Câu 1. – Văn b n thu c phong cách ngôn ng  chính lu n/ sinh ho t.ả ộ ữ ậ ạ
– Văn b n này là b c th  trao đ i gi a v  th  lĩnh v i T ng th ng Mĩ Franklin, nêuả ứ ư ổ ữ ị ủ ớ ố ố
quan đi m v  v n đ  bán đ t và b o v  môi tr ng s ng c a ng i da đ .ể ề ấ ề ấ ả ệ ườ ố ủ ườ ỏ
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Câu 2. – Đ  tài c a đo n văn là v n đ  môi tr ng. M c đích c a ng i vi t là kêu g i vàề ủ ạ ấ ề ườ ụ ủ ườ ế ọ
khuyên b o ng i da tr ng c n thay đ i cách ng x  v i thiên nhiên, c n bi t tôn tr ngả ườ ắ ầ ổ ứ ử ớ ầ ế ọ
và b o v  môi tr ng s ng.ả ệ ườ ố
Câu 3. – Phép kiên k t trong ph n (1) là phép l p: l p t : “không khí”, “ng i da tr ng”,ế ầ ặ ặ ừ ườ ắ
“Ngài”, “chúng tôi”, “n u”…ế
– L p c u trúc câu: “N u… Ngài…”.ặ ấ ế
– Phép th : “chúng tôi” thay th  cho “ng i da đ ”.ế ế ườ ỏ
– Phép n i: “nh ng” n i câu th  ba và câu th  t  c a đo n.ố ư ố ứ ứ ư ủ ạ
– Phép liên t ng: tr ng t  v ng v  thiên nhiên: “không khí, muông thú, cây c i, conưở ườ ừ ự ề ố
ng i, m nh đ t, ng n gió, làn gió, h ng hoa đ ng c …”.ườ ả ấ ọ ươ ồ ỏ
– Tr ng t  v ng v  con ng i: “ng i da đ , hít th , ng i da tr ng, linh h n, cu cườ ừ ự ề ườ ườ ỏ ở ườ ắ ồ ộ
s ng, cha ông…”.ố
Câu 4. – Đo n trích kh i g i tình yêu thiên nhiên, tôn tr ng t  nhiên và ý th c b o v  gìnạ ơ ợ ọ ự ứ ả ệ
gi  môi tr ng. B i vì:ữ ườ ở

+ Thiên nhiên là bà m  cu c s ng trên Trái Đ t này, mà con ng i ch  là m t ph n c aẹ ộ ố ấ ườ ỉ ộ ầ ủ
s  s ng đó.ự ố

+ Tác gi  nh c đ n thiên nhiên v i thái đ  trân tr ng, quý giá.ả ắ ế ớ ộ ọ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể

HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n vănả ộ ướ ể ế ạ :
1. Gi i thíchả
– Đ t là Mấ ẹ:

+ Đ t theo nghĩa h p là đ t đai, nghĩa r ng là Trái Đ t, t c m i th  c a thiên nhiên.ấ ẹ ấ ộ ấ ứ ọ ứ ủ
+ M  ban cho m i ng i s  s ng, chăm sóc và nuôi d ng c  thân th  và tâm h n.ẹ ỗ ườ ự ố ưỡ ả ể ồ
 Đ t cũng v y. Đ t sinh ra con ng i, cho con ng i n i , n c u ng, th c ăn, đấ ậ ấ ườ ườ ơ ở ướ ố ứ ồ

m c… Đ t nuôi d ng tâm h n con ng i b ng nh ng đ i hoa, b ng nh ng v n tráiặ ấ ưỡ ồ ườ ằ ữ ồ ằ ữ ườ
chín, b ng con sông u n l n…ằ ố ượ
2. Lí gi i: vì sao tác gi  coi “Đ t là M ”?ả ả ấ ẹ
– Vì đó là quan ni m t  c  x a: Đ t m , th n đ t m  Gaia, Đemete…ệ ừ ổ ư ấ ẹ ầ ấ ẹ
– Vì Đ t là kh i nguyên và liên quan tr c ti p đ n s  s ng c a con ng i.ấ ở ự ế ế ự ố ủ ườ
– Cách so sánh g i đ c vai trò c a đ t v i nhân lo i.ợ ượ ủ ấ ớ ạ
3. Ch ng minhứ
– Ta tr ng cây trên đ t đai.ồ ấ
– Ta xây nhà trên đ t.ấ
– Ta khai thác bi t bao tài nguyên t  lòng đ t…ế ừ ấ
4. Bàn lu nậ
– Đ t là M : quan ni m đúng đ n, cách ví von gi n d  mà giàu s c g i t , dù hàng trămấ ẹ ệ ắ ả ị ứ ợ ả
năm v n có ý nghĩa và thi t th c.ẫ ế ự
– Ngày nay, ta ch a hi u đ c t m quan tr ng c a đ t, ta đang tàn phá đ t đai, đó là tư ể ượ ầ ọ ủ ấ ấ ự
h y ho i mình.ủ ạ
5. V n d ngậ ụ
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– B o v  đ t đai là b o v  cu c s ng.ả ệ ấ ả ệ ộ ố
– C n ph c h i nh ng mi n đ t b  con ng i bi n thành khô c n, s i đá.ầ ụ ồ ữ ề ấ ị ườ ế ằ ỏ
6. Liên h  b n thânệ ả

Đ  S  7Ề Ố
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể

Đ c đo n trích sau và th c hi n các yêu c uọ ạ ự ệ ầ :
H n Tr ng Baồ ươ  (sau m t h i lâuộ ồ ): Tôi đã nghĩ kĩ… (nói ch m và khậ ẽ) Tôi không nh pậ

vào hình thù c a ai n a! Tôi đã ch t r i, hãy đ  tôi ch t h n!ủ ữ ế ồ ể ế ẳ
Đ  Thíchế : Không th  đ c! Vi c ông ph i ch t ch  là m t l m l n c a quan thiên đình.ể ượ ệ ả ế ỉ ộ ầ ẫ ủ

Cái sai y đã đ c s a b ng cách làm cho h n ông s ng.ấ ượ ử ằ ồ ố
H n Tr ng Baồ ươ : Có nh ng cái sai không th  s a đ c. Ch p vá g ng ép ch  càngữ ể ử ượ ắ ượ ỉ

làm sai thêm. Ch  có cách là đ ng bao gi  sai n a, ho c ph i bù l i b ng m t vi c đúngỉ ừ ờ ữ ặ ả ạ ằ ộ ệ
khác. Vi c đúng còn làm k p bây gi  là làm cu T  s ng l i. Còn tôi, c  đ  tôi ch t h n…ệ ị ờ ị ố ạ ứ ể ế ẳ

Đ  Thíchế : Không! Ông ph i s ng, dù v i b t c  giá nào…ả ố ớ ấ ứ
H n Tr ng Baồ ươ : Không th  s ng v i b t c  giá nào đ c, ông Đ  Thích ! Có nh ngể ố ớ ấ ứ ượ ế ạ ữ

giá đ t quá, không th  nào tr  đ c… L  th t, t  lúc tôi có đ  cam đ m đi đ n quy tắ ể ả ượ ạ ậ ừ ủ ả ế ế
đ nh này, tôi b ng th y mình l i là Tr ng Ba th t, tâm h n tôi tr  l i thanh th n trongị ỗ ấ ạ ươ ậ ồ ở ạ ả
sáng nh  x a…ư ư

Đ  Thíchế : Ông có bi t ông quy t đ nh đi u gì không? Ông s  không còn l i m t chútế ế ị ề ẽ ạ ộ
gì n a, không đ c tham d  vào b t c  vui bu n gì! R i đây, ngay c  s  ân h n v  quy tữ ượ ự ấ ứ ồ ồ ả ự ậ ề ế
đ nh này, ông cũng không có đ c n a.ị ượ ữ

H n Tr ng Baồ ươ : Tôi hi u. Ông t ng tôi không ham s ng hay sao? Nh ng s ng thể ưở ố ư ố ế
này, còn kh  h n là cái ch t. Mà không ph i ch  m t mình tôi kh ! Nh ng ng i thânổ ơ ế ả ỉ ộ ổ ữ ườ
c a tôi s  còn ph i kh  vì tôi! Còn l y lí l  gì khuyên th ng con tôi đi vào con đ ngủ ẽ ả ổ ấ ẽ ằ ườ
ngay th ng đ c? Cu c s ng gi  t o này có l i cho ai? H a chăng ch  có lão lí tr ng vàẳ ượ ộ ố ả ạ ợ ọ ỉ ưở
b n tr ng tu n h  h  thu l i l c! Đúng, ch  có b n kh n ki p là l i l c.ọ ươ ầ ỉ ả ợ ộ ỉ ọ ố ế ợ ộ

Đ  Thíchế : Tôi không ph i là k  kh n ki p… Tôi quý m n ông… Tôi s  ch ng bao giả ẻ ố ế ế ẽ ẳ ờ
đ c đánh c  v i ông n a ? Nh  ông đánh c  v i tôi, ng i trên tr i, d i đ t m i bi tượ ờ ớ ữ ư ờ ờ ớ ườ ờ ướ ấ ớ ế
tôi cao c  th  nào! Ngoài ông ra không ai dám đ  c  v i tôi. Ông chính là l  t n t i c a tôi!ờ ế ọ ờ ớ ẽ ồ ạ ủ

H n Tr ng Baồ ươ : Vì đ  ch ng minh ông t n t i mà tôi c  ph i ti p t c s ng cu c s ngể ứ ồ ạ ứ ả ế ụ ố ộ ố
không ph i là tôi ? Không, ông ph i t n t i l y ch !ả ư ả ồ ạ ấ ứ

(Trích  H n Tr ng Baồ ươ ,  da hàng th tị  – L uư
Quang Vũ, SGK Ng  văn 12ữ , T p hai, NXB Giáo d c, 2017, trang 151 – 152)ậ ụ

Câu 1. Xác đ nh ph ng th c bi u đ t chính đ c s  d ng trong đo n trích trên.ị ươ ứ ể ạ ượ ử ụ ạ
Đo n trích này đ c di n đ t theo phong cách ngôn ng  nào?ạ ượ ễ ạ ữ

Câu 2. Theo anh (ch ), vì sao H n Tr ng Ba l i kh ng đ nh: ị ồ ươ ạ ẳ ị Không th  s ng v i b t cể ố ớ ấ ứ
giá nào đ cượ , ông Đ  Thích ! Có nh ng giá đ t quáế ạ ữ ắ , không th  nào tr  đ c?ể ả ượ

Câu 3. Anh (ch ) hi u th  nào v  câu nói sau: ị ể ế ề S ng th  nàyố ế , còn kh  h n là cái ch tổ ơ ế . Mà
không ph i ch  m t mình tôi kh ! Nh ng ng i thân c a tôi s  còn ph i kh  vì tôi?ả ỉ ộ ổ ữ ườ ủ ẽ ả ổ

Câu 4. Thông đi p nào c a đo n trích trên có ý nghĩa nh t đ i v i anh (ch )?ệ ủ ạ ấ ố ớ ị
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II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể

Vi t đo n văn ng n (kho ng 200 ch ) nêu suy nghĩ c a anh (ch ) v  ý ki n đ c nêuế ạ ắ ả ữ ủ ị ề ế ượ
trong đo n trích  ph n Đ c hi u: ạ ở ầ ọ ể Có nh ng cái sai không th  s a đ cữ ể ử ượ . Ch p vá g ng ép chắ ượ ỉ
càng làm sai thêm. Ch  có cách là đ ng bao gi  sai n aỉ ừ ờ ữ , ho c ph i bù l i b ng m t vi c đúng khácặ ả ạ ằ ộ ệ .

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
Câu 1. – Ph ng th c bi u đ t chính đ c s  d ng trong đo n trích trên là ph ng th cươ ứ ể ạ ượ ử ụ ạ ươ ứ
bi u c m.ể ả
– Đo n trích này đ c di n đ t theo phong cách ngôn ng  ngh  thu t.ạ ượ ễ ạ ữ ệ ậ
Câu 2. S  dĩ H n Tr ng Ba kh ng đ nh: ở ồ ươ ẳ ị Không th  s ng v i b t c  giá nào đ cể ố ớ ấ ứ ượ ,  ông Đế
Thích ! Có nh ng giá đ t quáạ ữ ắ , không th  nào tr  đ cể ả ượ  là vì:
– Khi s ng bên trong m t đ ng, bên goài m t n o; s ng vay m n, ch p vá, s ng nhố ộ ằ ộ ẻ ố ượ ắ ố ờ
g i trong cái thân xác t m th ng, dung t c c a ng i hàng th t; linh h n thanh cao,ử ầ ườ ụ ủ ườ ị ồ
thu n khi t c a Tr ng Ba đã b  cái thân xác t m th ng, dung t c c a ng i hàng th tầ ế ủ ươ ị ầ ườ ụ ủ ườ ị
l n át, ch  ng , đ u đ c, làm cho thay đ i đ n m c không còn là mình n a. H n Tr ngấ ế ự ầ ộ ổ ế ứ ữ ồ ươ
Ba cũng b  nh ng ng i thân xa lánh, khinh b , xua đu i, kh c t ; làm tan hoang cị ữ ườ ỉ ổ ướ ừ ả
m t gia đình h nh phúc. Đó là ộ ạ nh ng giá đ t quáữ ắ , không th  nào tr  đ cể ả ượ .
– Vì v y, v i Tr ng Ba ậ ớ ươ không th  s ng v i b t c  giá nào đ cể ố ớ ấ ứ ượ . H n n a, khi s ng b ngơ ữ ố ằ
m i giá, ng i ta s  tr  nên đ o điên, hèn h , s n sàng chà đ p lên đ o lí và tình nghĩa,ọ ườ ẽ ở ả ạ ẵ ạ ạ
chà đ p lên nh ng gì t t đ p c a cu c đ i.ạ ữ ố ẹ ủ ộ ờ
Câu 3. Câu nói:  S ng th  nàyố ế , còn kh  h n là cái ch tổ ơ ế . Mà không ph i ch  m t mình tôi kh !ả ỉ ộ ổ
Nh ng ng i thân c a tôi s  còn ph i kh  vì tôiữ ườ ủ ẽ ả ổ  n ch a nhi u ý nghĩa:ẩ ứ ề
– S ng th  nàyố ế  là s ng bên trong m t đ ng, bên ngoài m t n o; s ng vay m n, ch p váố ộ ằ ộ ẻ ố ươ ắ
s ng nh  s ng g i. Đó là khi linh h n thanh cao, thu n khi t c a Tr ng Ba ph i s ngố ờ ố ử ồ ầ ế ủ ươ ả ố
trong cái xác t m th ng, dung t c c a ng i hàng th t.ầ ườ ụ ủ ườ ị
– Theo Tr ng Ba, tình tr ng s ng nh  th  ươ ạ ố ư ế còn kh  h n là cái ch tổ ơ ế , b i linh h n thanh cao,ở ồ
thu n khi t c a Tr ng Ba đã b  cái thân xác  t m th ng, dung t c c a ng i hàng th tầ ế ủ ươ ị ầ ườ ụ ủ ườ ị
l n át, làm cho thay đ i đ n m c không còn là chính mình n a.ấ ổ ế ứ ữ
– Ý th c sâu s c c a Tr ng Ba v  vi c tình tr ng s ng nh  th  cũng gây ra vô vàn đauứ ắ ủ ươ ề ệ ạ ố ư ế
kh , phi n toái cho nh ng ng i thân (v , con trai, con dâu, cháu gái); câu nói này cũngổ ề ữ ườ ợ
cho th y, trong quan ni m c a Tr ng Ba, s ng không th  ch  là vì mình, mà còn ph i vìấ ệ ủ ươ ố ể ỉ ả
ng i khác, vì nh ng ng i thân yêu.ườ ữ ườ
Câu 4. – HS t  ch n cho mình m t thông đi p mà b n thân cho là có ý nghĩa nh t. Sauự ọ ộ ệ ả ấ
đó, gi i thích vì sao ch n thông đi p đó.ả ọ ệ
– Có th  l a ch n m t trong nh ng thông đi p d i đây:ể ự ọ ộ ữ ệ ướ

+ Có nh ng cái sai không th  s a đ c. Ch p vá g ng ép ch  càng làm sai thêm. Chữ ể ử ượ ắ ượ ỉ ỉ
có cách là đ ng bao gi  sai n a, ho c ph i bù l i b ng m t vi c đúng khác.ừ ờ ữ ặ ả ạ ằ ộ ệ

+ Không th  s ng v i b t c  giá nào đ c.ể ố ớ ấ ứ ượ
+ S ng không th  ch  là vì mình, mà còn ph i vì ng i khác, vì nh ng ng i thân yêu.ố ể ỉ ả ườ ữ ườ
+ M i ng i ph i t  kh ng đ nh l y s  t n t i c a chính mình.ỗ ườ ả ự ẳ ị ấ ự ồ ạ ủ
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II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể

HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n vănả ộ ướ ể ế ạ :
1. Gi i thíchả
– Cái sai  đây là nh ng suy nghĩ, tình c m, hành đ ng không đúng ho c không phùở ữ ả ộ ặ
h p v i l  ph i; là nh ng đi u trái v i yêu c u khách quan, d n đ n h u qu  không hay.ợ ớ ẽ ả ữ ề ớ ầ ẫ ế ậ ả

 Ý ki n trên đ  c p đ n nh ng sai l m c a con ng i trong cu c s ng cũng nh  vi cế ề ậ ế ữ ầ ủ ườ ộ ố ư ệ
s a ch a nh ng sai l m y.ử ữ ữ ầ ấ
2. Bàn lu nậ
– Đã là con ng i thì th ng khó tránh đ c nh ng “cái sai” trong cu c đ i. Nh ng đãườ ườ ượ ữ ộ ờ ư
là con ng i chân chính thì ph i bi t t nh táo nh n ra sai l m, dũng c m th a nh n saiườ ả ế ỉ ậ ầ ả ừ ậ
l m và n  l c s a ch a, kh c ph c sai l m.ầ ỗ ự ử ữ ắ ụ ầ
– Tuy nhiên, có nh ng cái sai không th  s a đ c, nh t là nh ng cái sai có liên quanữ ể ử ượ ấ ữ
đ n nhân ph m, danh d , m nh s ng c a con ng i hay danh d  t n vong c a m t dânế ẩ ự ạ ố ủ ườ ự ồ ủ ộ
t c, m t đ t n c. ộ ộ ấ ướ
– S a sai b ng nh ng vi c làm ch p vá g ng ép ch  càng làm sai thêm. Ngay c  khi bùử ằ ữ ệ ắ ượ ỉ ả
l i b ng m t vi c đúng khác cũng ch a ch c đã s a đ c cái sai. Vì v y, cách t t nh t làạ ằ ộ ệ ư ắ ử ượ ậ ố ấ
đ ng bao gi  sai n a.ừ ờ ữ
– Quan ni m trên đúng đ n, sâu s c, nh ng ch a th t toàn di n.ệ ắ ắ ư ư ậ ệ
3. Bài h c nh n th c và hành đ ngọ ậ ứ ộ
– Tu i tr  c n nghiêm kh c v i b n thân.ổ ẻ ầ ắ ớ ả
– Luôn ph i t nh táo và có b n lĩnh s ng trong cu c đ i đ  tránh m c sai l m.ả ỉ ả ố ộ ờ ể ắ ầ

Đ  S  8Ề Ố
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể

Đ c văn b n sau và tr  l i các câu h i bên d iọ ả ả ờ ỏ ướ :
Th  tình cu i mùa thu còn dang dơ ố ở
Tình ca Dambri lay đ ng núi r ngộ ừ
Thuy n và bi n v n tr n đ i qu n quýtề ể ẫ ọ ờ ấ
Bóng cây Kơ-nia in d u mái nhà rôngấ .

Đoàn v  qu c quân m t lòng ra điệ ố ộ
Hành khúc ngày và đêm vang mãi khúc quân hành

 hai đ u n i nh  là tình yêu tha thi tỞ ầ ỗ ớ ế
Nh ng ánh sao đêm t a sáng mái đ u xanhữ ỏ ầ .

Anh  đ u sôngở ầ , em cu i sôngố
Tình trong lá thi p nh  mênh môngế ớ
Đ i v n đ p sao dù cách trờ ẫ ẹ ở
Tr u cau thêm đ m nghĩa v  ch ngầ ậ ợ ồ .
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Anh  n i đâuở ơ , ng i yêu h iườ ỡ
Mùa đông binh sĩ có l nh không?ạ
S i nhợ ớ, s i th ng em v n d tợ ươ ẫ ệ
Nh  l m chi u nayớ ắ ề , nh  vô cùngớ .

Qu ng Nam yêu th ngả ươ , quê anh đó
Làm cây thông s ng s ng gi a tr i xanhừ ữ ữ ờ
Đ i kèn tí honộ , dàn nh c bé nhạ ỏ
Nh ng em bé ngoan r t đ i hi n lànhữ ấ ỗ ề .

T ng t  chi u l i nh  v  anhươ ư ề ạ ớ ề
Tia n ng cu i ngày mong manh n i nhắ ố ỗ ớ
Nh ng ng i đã ch tữ ườ ế , tình  l iở ạ
Đêm nay anh  đâu? ở – ng i nh c sĩ tài danhườ ạ .

     (Nguy n Xuân Minh, ễ http://vnexpress.net, ngày 8 – 7 – 2015) 
Câu 1. Xác đ nh ph ng th c bi u đ t chính c a văn b n. Đ t nhan đ  phù h p cho văn b nị ươ ứ ể ạ ủ ả ặ ề ợ ả .
Câu 2. Nêu n i dung chính c a văn b n.ộ ủ ả
Câu 3. Bài th  đ c s  d ng ch  y u bi n pháp ngh  thu t nào? Nêu hi u qu  nghơ ượ ử ụ ủ ế ệ ệ ậ ệ ả ệ
thu t c a bi n pháp tu t  đó.ậ ủ ệ ừ
Câu 4. Tình c m c a nhà th  Nguy n Minh Xuân dành cho nh c sĩ Phan Huỳnh Đi uả ủ ơ ễ ạ ể
đ c th  hi n nh  th  nào?ượ ể ệ ư ế
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể

T  ý th : ừ ơ Nh ng ng i đã ch tữ ườ ế , tình  l iở ạ , hãy vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) trìnhế ộ ạ ả ữ
bày suy nghĩ c a anh (ch ) v  s  s ng và cái ch t.ủ ị ề ự ố ế

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
Câu 1. – Ph ng th c bi u đ t chính c a văn b n trên là ph ng th c bi u c m.ươ ứ ể ạ ủ ả ươ ứ ể ả
– Đ t nhan đ : Nh  nh c sĩ Phan Huỳnh Đi u/ Kính tr ng và th ng nh  nh c sĩ Phanặ ề ớ ạ ể ọ ươ ớ ạ
Huỳnh Đi u…ể
Câu 2. – Bài th  g i nh c nh ng ca khúc n i ti ng c a nh c sĩ Phan Huỳnh Đi u.ơ ợ ắ ữ ổ ế ủ ạ ể
– Qua đó, nhà th  Nguy n Xuân Minh th  hi n tình c m chân thành v i ng i nh c sĩơ ễ ể ệ ả ớ ườ ạ
tài hoa: nh c sĩ tuy đã v  cõi vĩnh h ng nh ng nh ng ca khúc n i ti ng c a ông thì b t tạ ề ằ ư ữ ổ ế ủ ấ ử
v i th i gian.ớ ờ
Câu 3. – Bài th  s  d ng ch  y u bi n pháp ngh  thu t: li t kê.ơ ử ụ ủ ế ệ ệ ậ ệ
– Hi u qu  ngh  thu t: k  ra nh ng tác ph m n i ti ng đã đi vào lòng ng i qua baoệ ả ệ ậ ể ữ ẩ ổ ế ườ
th  h  c a nh c sĩ Phan Huỳnh Đi u.ế ệ ủ ạ ể
Câu 4. – Phan Huỳnh Đi u là m t nh c sĩ n i ti ng c a n n âm nh c Vi t Nam hi n đ i.ể ộ ạ ổ ế ủ ề ạ ệ ệ ạ
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– Khi nh c sĩ đi vào cõi vĩnh h ng, r t nhi u th  h  khác nhau c a ng i Vi t Nam bàyạ ằ ấ ề ế ệ ủ ườ ệ
t  ni m th ng ti c. M t trong nh ng ng i quý tr ng tài năng và am hi u v  cu c đ i,ỏ ề ươ ế ộ ữ ườ ọ ể ề ộ ờ
s  nghi p c a nh c sĩ, đó là nhà th  Nguy n Xuân Minh.ự ệ ủ ạ ơ ễ
– V i th  th  t  do, l i  di n đ t gi n d , tác gi  đã bày t  tình c m quý m n, ni mớ ể ơ ự ố ễ ạ ả ị ả ỏ ả ế ề
th ng ti c và kh ng đ nh vai trò, v  trí c a nh c sĩ Phan Huỳnh Đi u v i công chúngươ ế ẳ ị ị ủ ạ ể ớ
y u nh c.ế ạ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể

HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n vănả ộ ướ ể ế ạ :
1. Gi i thíchả
– Nh ng ng i đã ch tữ ườ ế  là tuân theo quy lu t c a t  nhiên và t o hóa, qua sinh, lão, b nh,ậ ủ ự ạ ệ
con ng i s  ch t.ườ ẽ ế
– Tình  l i đó là v  đ p âm nh c mà nh c sĩ Phan Huỳnh Đi u đ  l i cho đ i và tìnhở ạ ẻ ẹ ạ ạ ể ể ạ ờ
c m c a công chúng yêu nh c dành cho ông thì luôn còn mãi v i th i gian.ả ủ ạ ớ ờ
2. Phân tích và ch ng minhứ
– T  ngàn x a, cái ch t đã tr  thành n i ám nh trong ti m th c con ng i. Có ng i choự ư ế ở ỗ ả ề ứ ườ ườ
r ng: “ch t là h t”, là ch m d t h t th y m i quan ni m ràng bu c v i cu c đ i, là chìmằ ế ế ấ ứ ế ả ọ ệ ộ ớ ộ ờ
vào th  gi i vô c m vô th c. Cái ch t đ c coi nh  là m t s  m t mát to l n, J. Archer choế ớ ả ứ ế ượ ư ộ ự ấ ớ
r ng ằ ch t là tr  v  v i cát b iế ở ề ớ ụ  nh ng quan ni m tâm linh c a ng i Á Đông thì ư ệ ủ ườ thác là thể
phách, còn là tinh anh t c là cái m t đi ch  là ph n xác th t, cái còn l i v n là linh h nứ ấ ỉ ầ ị ạ ẫ ồ .
– S  s ng con ng i không hoàn toàn m t đi mà ch  bi n đ i t  tr ng thái này sangự ố ườ ấ ỉ ế ổ ừ ạ
tr ng thái khác, t  v t ch t h u hình sang v t ch t siêu th c vô hình. Cái ch t là hànhạ ừ ậ ấ ữ ậ ấ ự ế
trình t t y u c a s  s ng, con ng i cũng nh  t o v t, sinh ra v i cát b i r i l i tr  v  v iấ ế ủ ự ố ườ ư ạ ậ ớ ụ ồ ạ ở ề ớ
cát b i. Đó là quy lu t là đ nh m nh không th  c ng l i.ụ ậ ị ệ ể ưỡ ạ
– Nh  v y, cái ch t là m t quy lu t bình th ng, đó không ph i là s  m t mát l n, quanư ậ ế ộ ậ ườ ả ự ấ ớ
tr ng sau khi ch t, chúng ta đ  l i đ c gì cho đ i?ọ ế ể ạ ượ ờ
– M t tâm h n khô héo, tàn l i, ráo ho nh tr c ng kính cu c đ i m i là đi u đáng s  nh t.ộ ồ ụ ả ướ ố ộ ờ ớ ề ợ ấ
3. Bàn lu n v n đậ ấ ề
– Cu c s ng quanh ta cũng t n t i bao cu c đ i tàn úa trong cái g m nh m c a th iộ ố ồ ạ ộ ờ ặ ấ ủ ờ
gian. Đó là hi n thân c a không ít b n tr  hi n nay, s ng th a thãi trong c nh sung túcệ ủ ạ ẻ ệ ố ừ ả
xa hoa, c m th y m i th  đ u tr  thành chán n n, sa ngã vào các t  n n xã h i. Có l  khiả ấ ọ ứ ề ở ả ệ ạ ộ ẽ
đó, h  cũng không ý th c đ c r ng, tâm h n mình v i t t c  nh ng gì nguyên s  vàọ ứ ượ ằ ồ ớ ấ ả ữ ơ
thánh thi n nh t cũng đang l i tàn ch t héo trong l p b i mù c a nh p s ng đ ng đ i.ệ ấ ụ ế ớ ụ ủ ị ố ươ ạ
Có nh ng b n h c sinh chán n  vi c h c t p, chuy n gia đình… mà tìm đ n cái ch t!ữ ạ ọ ả ệ ọ ậ ệ ế ế
Đi u đó trong nh ng năm tr  l i đây không l y gì làm l .ề ữ ở ạ ấ ạ
– Rõ ràng, h  không s  cái ch t, h  s  c m giác s ng mòn ch t m i trong cái ao đ i ph ngọ ợ ế ọ ợ ả ố ế ỏ ờ ẳ
l ng, có l  h  ch a tìm ra lí t ng cho cu c đ i mình, ch a xác đ nh đ c h ng đi choặ ẽ ọ ư ưở ộ ờ ư ị ượ ướ
t ng lai mình, v i h  c m  ch  là vi n t ng, không ai mu n và dám th c hi n chúng.ươ ớ ọ ướ ơ ỉ ễ ưở ố ự ệ
– Tuy nhiên, gi a bao h n t p c a cu c s ng xô b , v n vang lên nh ng thanh âm trong tr o.ữ ỗ ạ ủ ộ ố ồ ẫ ữ ẻ
Có nh ng con ng i không s  cái ch t, h  dám ch t đ  tìm th y ý nghĩa trong cu c đ i.ữ ườ ợ ế ọ ế ể ấ ộ ờ
– HS l y d n ch ng minh h a.ấ ẫ ứ ọ
4. Bài h c nh n th c và hành đ ngọ ậ ứ ộ
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– Có đôi lúc chúng ta th y cu c s ng này th t t i t  nh ng đ ng v i th t v ng. Chúngấ ộ ố ậ ồ ệ ư ừ ộ ấ ọ
ta ph i s ng t t đ  x ng đáng v i b n thân mình và nh ng ng i xung quanh.ả ố ố ể ứ ớ ả ữ ườ
– Hãy m  r ng t m lòng đ  đón nh n tình c m c a ng i khác và trao đi yêu th ngở ộ ấ ể ậ ả ủ ườ ươ
m t cách chân thành. Hãy bi t n m b t m i th  đ ng đ  nó v t m t trong t m tay. Hãyộ ế ắ ắ ọ ứ ừ ể ụ ấ ầ
luôn s ng là chính mình, bi t yêu th ng và chia s , đ ng đ  nh ng cám d  c a cu cố ế ươ ẻ ừ ể ữ ỗ ủ ộ
đ i làm l i tàn tâm h n.ờ ụ ồ

Đ  S  9Ề Ố
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể

Đ c đo n trích sau và tr  l i câu h i bên d iọ ạ ả ờ ỏ ướ :
Có m t chàng thanh niên đ ng gi a th  tr n và tuyên b  mình có trái tim đ p nh t vì ch ngộ ứ ữ ị ấ ố ẹ ấ ẳ

h  có m t tì v t hay r n n t nàoề ộ ế ạ ứ . Đám đông đ u đ ng ý đó là trái tim đ p nh t mà h  t ng th yề ồ ẹ ấ ọ ừ ấ .
B ng m t c  già xu t hi n và nóiỗ ộ ụ ấ ệ : Trái tim c a anh không đ p b ng trái tim tôi! Chàng trai cùngủ ẹ ằ
đám đông ng m nhìn trái tim c a cắ ủ ụ.  Nó đang đ p m nh m  nh ng đ y nh ng v t s oậ ạ ẽ ư ầ ữ ế ẹ . Có
nh ng ph n c a tim đã b  l y ra và nh ng m nh tim khác đ c đ p vào nh ng không v a khítữ ầ ủ ị ấ ữ ả ượ ắ ư ừ
nên t o m t b  ngoài s n sùiạ ộ ề ầ , l m ch mở ở ; có c  nh ng đ ng rãnh khuy t vào mà không h  cóả ữ ườ ế ề
m nh tim nào trám thay thả ế. Chàng trai c i nóiườ :
– Ch c là c  nói đùa! Trái tim c a tôi hoàn h oắ ụ ủ ả , còn c a c  ch  là nh ng m nh ch p vá đ y s oủ ụ ỉ ữ ả ắ ầ ẹ
và v t c tế ắ .
– M i v t c t trong trái tim tôi t ng tr ng cho m t ng i mà tôi yêuỗ ế ắ ượ ư ộ ườ , không ch  là nh ng côỉ ữ
gái mà còn là cha mẹ, anh chị, b n bèạ ... Tôi xé m t m u tim mình trao cho hộ ẩ ọ, th ng thì h  cũngườ ọ
s  trao l i m t m u tim c a h  đ  tôi đ p vào n i v a xé raẽ ạ ộ ẩ ủ ọ ể ắ ơ ừ . Th  nh ng nh ng m u tim ch ngế ư ữ ẩ ẳ
hoàn toàn gi ng nhauố , m u tim c a cha m  trao cho tôi l n h n m u tôi trao l i hẩ ủ ẹ ớ ơ ẩ ạ ọ, ng c l i v iượ ạ ớ
m u tim c a tôi và con cái tôiẩ ủ . Không b ng nhau nên chúng t o ra nh ng n p s n sùi mà tôi luônằ ạ ữ ế ầ
yêu m n vì chúng nh c nh  đ n tình yêu mà tôi đã chia sế ắ ở ế ẻ. Th nh tho ng tôi trao m u tim c aỉ ả ẩ ủ
mình nh ng không h  đ c nh n l i gìư ề ượ ậ ạ , chúng t o nên nh ng v t khuy tạ ữ ế ế . Tình yêu đôi lúc ch ngẳ
c n s  đ n đáp qua l iầ ự ề ạ . Dù nh ng v t khuy t đó th t đau đ n nh ng tôi v n luôn hi v ng m tữ ế ế ậ ớ ư ẫ ọ ộ
ngày nào đó h  s  trao l i cho tôi m u tim c a họ ẽ ạ ẩ ủ ọ, l p đ y kho ng tr ng mà tôi luôn ch  đ iấ ầ ả ố ờ ợ .

Chàng trai đ ng yên v i gi t n c m t lăn trên máứ ớ ọ ướ ắ . Anh b c t iướ ớ , xé m t m u t  trái timộ ẩ ừ
hoàn h o c a mình và trao cho c  giàả ủ ụ .  C  già cũng xé m t m u t  trái tim đ y v t tích c a cụ ộ ẩ ừ ầ ế ủ ụ
trao cho chàng trai. Chúng v a nh ng không hoàn toàn kh p nhauừ ư ớ , t o nên m t đ ng l m ch mạ ộ ườ ở ở
trên trái tim chàng trai. Trái tim c a anh không còn hoàn h o nh ng l i đ p h n bao gi  h t vìủ ả ư ạ ẹ ơ ờ ế
tình yêu t  trái tim c a c  già đã ch y trong tim anhừ ủ ụ ả ...

(D n theo ẫ http://www.simonhoadalat.com/giaoducgd/SongDep/2013-2014/09 Trai Tim Hoan
Hao.htm)
Câu 1. Xác đ nh ph ng th c bi u đ t chính c a văn b n.ị ươ ứ ể ạ ủ ả
Câu 2. Nêu ch  đ  c a văn b n trên và đ t nhan đ  cho văn b n.ủ ề ủ ả ặ ề ả
Câu 3. Trong cu c s ng, có ph i lúc nào c mong c a c  già v  ộ ố ả ướ ủ ụ ề m t ngày nào đó h  s  traoộ ọ ẽ
l i cho tôi m u tin c a hạ ẩ ủ ọ, l p đ y kho ng tr ng mà tôi luôn ch i đ iấ ầ ả ố ờ ợ  đ u tr  thành hi n th cề ở ệ ự
hay không?
Câu 4. Hãy nêu quan ni m riêng c a anh (ch ) v  m t trái tim hoàn h o.ệ ủ ị ề ộ ả
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II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể

Vi t đo n văn ng n (kho ng 200 ch ) nêu suy nghĩ c a anh (ch ) v  ý ki n đ c nêuế ạ ắ ả ữ ủ ị ề ế ượ
ra  ph n Đ c hi u: ở ầ ọ ể Tình yêu đôi lúc ch ng c n s  đ n đáp qua l iẳ ầ ự ề ạ .
Câu 2. (5,0 đi m)ể

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U (3,0 đi m) Ọ Ể ể
Câu 1. – Ph ng th c bi u đ t chính là t  s . Vì văn b n k  l i m t câu chuy n t ngươ ứ ể ạ ự ự ả ể ạ ộ ệ ươ
đ i hoàn toàn ch nh v  n i dung và hình th c.ố ỉ ề ộ ứ
Câu 2. – Ch  đ  c a văn b n trên là: ủ ề ủ ả Trái tim con ng i ch  có th  đ p nh t khi đó là trái timườ ỉ ể ẹ ấ
bi t yêu th ng và san s  yêu th ngế ươ ẻ ươ .
– Nhan đ  cho văn b n: Trái tim hoàn h o/ Trái tim đ p nh t/ Trái tim yêu th ng…ề ả ả ẹ ấ ươ
Câu 3. – Trong đ i s ng không h n lúc nào c mu n ờ ố ẳ ướ ố m t ngày nào đó h  s  trao l i cho tôiộ ọ ẽ ạ
m u tin c a hẩ ủ ọ, l p đ y kho ng tr ng mà tôi luôn ch i đ iấ ầ ả ố ờ ợ  c a c  già đ u tr  thành hi n th c.ủ ụ ề ở ệ ự
B i l , trái tim ho t đ ng theo c  ch  riêng c a nó, không ai có th  ép bu c hay khuyênở ẽ ạ ộ ơ ế ủ ể ộ
nh , ch  khi trái tim th y yêu th ng thì nó m i san s .ủ ỉ ấ ươ ớ ẻ
Câu 4. – Nêu quan ni m c a b n thân và c  s  c a quan ni m đó.ệ ủ ả ơ ở ủ ệ
– Đây là câu h i m , do v y m i ng i s  có nh ng suy nghĩ và quan ni m riêng. D iỏ ở ậ ỗ ườ ẽ ữ ệ ướ
đây là m t g i ý:ộ ợ

+ Theo tôi,  m t trái  tim h nh phúc là  m t trái  tim bi t  yêu th ng và đ c yêuộ ạ ộ ế ươ ượ
th ng. Là khi trái y trao đi và nh n l i m t ph n t ng ng. Nh ng n u không đ cươ ấ ậ ạ ộ ầ ươ ứ ư ế ượ
nh  v y, m t trái tim bao dung s  v n th y h nh phúc vì nó s  nh n l i đ c s  bù đ pư ậ ộ ẽ ẫ ấ ạ ẽ ậ ạ ượ ự ắ
t  nh ng trái tim nhân h u và đ ng c m khác.ừ ữ ậ ồ ả
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể

HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n vănả ộ ướ ể ế ạ :
1. Gi i thíchả
– Tình yêu là b n ch t c a trái tim con ng i. Tình yêu là s  trao và nh n yêu th ng, sả ấ ủ ườ ự ậ ươ ự
quan tâm, ân c n. Tình yêu có bi t bao cung b c, nh ng th ng thì khi trao tình yêu, ng iầ ế ậ ư ườ ườ
ta mong đ c đáp l i. Nh ng tình yêu không h n lúc nào cũng công b ng nh  th , cóượ ạ ư ẳ ằ ư ế
ng i trao đi và không nh  l i gì. Nh ng ng i ta trao đi và ch ng c n đ c đáp l i.ườ ậ ạ ư ườ ẳ ầ ượ ạ
2. Lí gi iả
–  Vì sao ch  có ng i trao và không c n nh n l i?ỉ ườ ầ ậ ạ

+ Vì trái tim ho t đ ng theo quy lu t c a riêng nó, không ph  thu c vào lí trí, nên đôiạ ộ ậ ủ ụ ộ
khi ng i trao bi t là không th  ép bu c d  đ n đáp tình yêu.ườ ế ể ộ ự ề

+ Vì có nh ng tình yêu cao th ng, không trông ch   s  đáp l i.ữ ượ ờ ở ự ạ
3. D n ch ngẫ ứ
– Tình yêu th ng b  m  trao cho con cái.ươ ố ẹ
– Tình c m ân c n, s  chia dành cho nh ng ng i có hoàn c nh, đi u ki n khó khăn.ả ầ ẻ ữ ườ ả ề ệ
– Tình c m dành cho đi u th c s  yêu thích và đam mê.ả ề ự ự
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– S  quan tâm chân thành: nh  s  san s  mà Cuba và T ng th ng Phidel Castro dànhự ư ự ẻ ổ ố
cho Vi t Nam trong lúc ta g p khó khăn.ệ ặ
4. Bàn lu nậ
– Tuy v y, tình c m c n chân thành phù h p. Có nh ng tình c m c n t  hai phía nh  tìnhậ ả ầ ợ ữ ả ầ ừ ư
yêu nam n , tình b n. Nó ch  có m t bên trao thì không th  có đ c m t tình c m đ p.ữ ạ ỉ ộ ể ượ ộ ả ẹ

5. Bi n phápệ
– B i d ng tâm h n, trái tim đ  bi t yêu th ng, s  chia mà không ph i lúc nào cũngồ ưỡ ồ ể ế ươ ẻ ả
c n đ c đáp l i.ầ ượ ạ

Đ  S  10Ề Ố
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể

Đ c đo n trích sau và th c hi n các yêu c uọ ạ ự ệ ầ :
Khi còn trẻ, cha nghĩ cu c đ i t t c  là v  b n thân mình ộ ờ ấ ả ề ả – làm cách nào cha có th  t o d u nể ạ ấ ấ

đ c n i cõi đ i nàyượ ơ ờ , tr  nên thành công và đ t đ c nh ng gì mình mu nở ạ ượ ữ ố . Th  r i hai con b cế ồ ướ
vào cu c đ i cha v i t t c  nh ng s  tò mòộ ờ ớ ấ ả ữ ự , láu l nh cùng nh ng n  c i ch a lúc nào thôi làmỉ ữ ụ ườ ư
tràn ng p trái tim cha và làm r ng ng i nh ng tháng ngày đi quaậ ạ ờ ữ . B t ng  cha nh n ra nh ng kấ ờ ậ ữ ế
ho ch to tát cha v ch ra cho chính mình không còn quan tr ng n aạ ạ ọ ữ .

Cha nhanh chóng th y ni m vui l n nh t trong đ i mình chính là ni m vui cha th y đ c ấ ề ớ ấ ờ ề ấ ượ ở
các con. Cha nh n ra cu c đ i ch ng còn ý nghĩa n u cha không đ m b o cho các con có m i c  h iậ ộ ờ ẳ ế ả ả ọ ơ ộ
đ  đ c h nh phúc và phát huy đ c h t nh ng gì n i các conể ượ ạ ượ ế ữ ơ . Cu i cùngố , các con à, đó chính là
lí do cha ch y đua làm t ng th ngạ ổ ố : vì nh ng gì cha mu n dành cho các con và m i đ a tr   đ tữ ố ọ ứ ẻ ở ấ
n c nàyướ .

Cha mu n m i tr  em c a chúng ta đ c t i tr ng phù h p v i nh ng ti m năng chúng có ố ọ ẻ ủ ượ ớ ườ ợ ớ ữ ề –
nh ng ngôi tr ng t o ra thách th cữ ườ ạ ứ , t o ni m c m h ngạ ề ả ứ , truy n cho chúng s  ng c nhiên v iề ự ạ ớ
th  gi i quanh taế ớ . Cha mu n các b n cũng có c  h i đi h c đ i h cố ạ ơ ộ ọ ạ ọ , dù cha m  h  có th  khôngẹ ọ ể
giàu. Và cha mu n các b n có đ c nh ng vi c làm t tố ạ ượ ữ ệ ố : nh ng công vi c có thu nh p khá và đemữ ệ ậ
l i cho h  nh ng phúc l i nh  b o hi m y tạ ọ ữ ợ ư ả ể ế, nh ng công vi c cho phép h  đ c dành th i gianữ ệ ọ ượ ờ
v i con cái và có th  ngh  h u trong đàng hoàngớ ể ỉ ư .

Cha cũng mu n chúng ta đ y xa h n nh ng b  b n khám phá đ  con có th  s ngố ẩ ơ ữ ờ ế ể ể ố , nhìn th yấ
nh ng công ngh  và phát minh m i giúp c i thi n đ i s ngữ ệ ớ ả ệ ờ ố , giúp hành tinh s ch và an toàn h nạ ơ .
Cha cũng mu n chúng ta đ y nh ng ranh gi i c a nhân lo iố ẩ ữ ớ ủ ạ , đ  v t xa ra kh i nh ng chia rể ượ ỏ ữ ẽ
s c t cắ ộ , vùng mi nề , gi i tính và tôn giáo v n đang c n tr  chúng nhìn th y đi u t t đ p nh t n iớ ố ả ở ấ ề ố ẹ ấ ơ
nh ng ng i khácữ ườ .

Đôi khi chúng ta g i nh ng thanh niên nam n  vào chi n tranh và nhi u tình hu ng nguyử ữ ữ ế ề ố
hi m khác đ  b o v  đ t n c ể ể ả ệ ấ ướ – nh ng khi làm v y cha mu n b o đ m r ng vi c đó ch  ti n hànhư ậ ố ả ả ằ ệ ỉ ế
khi có m t lí do th t chính đángộ ậ , r ng chúng ta c  g ng hòa gi i nh ng khác bi t v i nhau b ngằ ố ắ ả ữ ệ ớ ằ
con đ ng hòa bình và làm m i th  có th  đ  nh ng ng i lính c a chúng ta đ c an toàn. Vàườ ọ ứ ể ể ữ ườ ủ ượ
cha mu n m i đ a tr  hi u r ng nh ng đi u h nh phúc mà nh ng ng i lính Mĩ dũng c m đóố ọ ứ ẻ ể ằ ữ ề ạ ữ ườ ả
đ u tranh không ph i t  nhiên mà cóấ ả ự , r ng vinh d  l n tr  thành công dân c a qu c gia này luônằ ự ớ ở ủ ố
đi kèm v i trách nhi m l nớ ệ ớ .
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Đó là bài h c mà bà con đã d y cha khi cha b ng tu i các conọ ạ ằ ổ , đ c cho cha nh ng dòng đ u c aọ ữ ầ ủ

Tuyên ngôn Đ c l pộ ậ , nói cho cha v  nh ng ng i đàn ông và đàn bà đi đ u tranh cho s  bìnhề ữ ườ ấ ự
đ ngẳ , vì h  tin r ng nh ng đi u đã đ c vi t ra h n hai th  k  tr c c n có ý nghĩa gì đó.ọ ằ ữ ề ượ ế ơ ế ỉ ướ ầ

Bà giúp cha hi u r ng n c Mĩ vĩ đ i không ph i vì nó hoàn h o mà b i vì nó luôn có th  đ cể ằ ướ ạ ả ả ở ể ượ
làm cho t t đ p h nố ẹ ơ , r ng công vi c còn dang d  đ  hoàn thi n liên hi p chung này n m  n i m iằ ệ ở ể ệ ệ ằ ở ơ ỗ
chúng ta. Đó là trách nhi m chúng ta chuy n giao cho cháu con c a mìnhệ ể ủ , đ  m i th  h  sau l i cóể ỗ ế ệ ạ
th  ti n g n h n đ n m t n c Mĩ mà chúng ta bi t là nên nh  v yể ế ầ ơ ế ộ ướ ế ư ậ .

Cha mong c  hai con s  gánh nh n trách nhi m nàyả ẽ ậ ệ , hãy s a nh ng sai l m mà các con th yử ữ ầ ấ ,
hãy làm vi c đ  trao cho ng i khác nh ng c  h i các con đang cóệ ể ườ ữ ơ ộ . Hãy làm không ph i vì các conả
có nghĩa v  ph i đáp đ n m t đ t n c đã trao cho gia đình ta r t nhi uụ ả ề ộ ấ ướ ấ ề , dù th c t  các con cóự ế
trách nhi m đóệ . Mà hãy làm b i vì các con có trách nhi m v i chính b n thân mình. B i vì ch  khiở ệ ớ ả ở ỉ
các con ph n đ u cho m t cái gì l n h n b n thân mìnhấ ấ ộ ớ ơ ả , các con m i có th  nh n ra h t nh ng gìớ ể ậ ế ữ
ti m tàng th t s  các con đang cóề ậ ự .

Có nh ng đi u cha r t mong mu n cho các con ữ ề ấ ố – đ c l n lên trong th  gi i không có gi i h nượ ớ ế ớ ớ ạ
cho nh ng c m  c a các conữ ướ ơ ủ , không có thành t u gì n m ngoài t m v iự ằ ầ ớ , đ c tr  thành nh ngượ ở ữ
ng i ph  n  đ y lòng th ng yêu và t n t y đ  giúp xây d ng th  gi i nàyườ ụ ữ ầ ươ ậ ụ ể ự ế ớ . Cha cũng mong
mu n m i đ a tr  khác có cùng c  h i đ c h cố ọ ứ ẻ ơ ộ ượ ọ , đ c mượ ơ, đ c l n lên và phát tri n nh  nh ngượ ớ ể ư ữ
gì các con đang có. Đó là lí do cha đ a gia đình ta b c vào hành trình l n nàyư ướ ớ .

 (Trích Th  g i con gái c a t ng th ng đ c c  Barack Obamaư ử ủ ổ ố ắ ử  – Tuoitrevn, ngày 19 – 01 – 2009)
Câu 1. Xác đ nh ph ng th c bi u đ t chính đ c s  d ng trong đo n trích trên. Đo nị ươ ứ ể ạ ượ ử ụ ạ ạ
trích này đ c di n đ t theo phong cách ngôn ng  nào?ượ ễ ạ ữ
Câu 2. Theo anh (ch ), vì sao tác gi  l i nh c con: “… ị ả ạ ắ hãy s a nh ng sai l m mà các conử ữ ầ
th yấ , hãy làm vi c đ  trao cho ng i khác nh ng c  h i các con đang cóệ ể ườ ữ ơ ộ ”? 
Câu 3. Anh (ch ) hi u th  nào v  câu nói sau: “… ị ể ế ề ch  khi các con ph n đ u cho m t cái gì l nỉ ấ ấ ộ ớ
h n b n thân mìnhơ ả , các con m i có th  nh n ra h t nh ng gì ti m tàng th t s  các con đang cóớ ể ậ ế ữ ề ậ ự ”?
Câu 4. Thông đi p nào c a đo n trích trên có ý nghĩa nh t đ i v i anh (ch )?ệ ủ ạ ấ ố ớ ị
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể

Hãy vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) tình bày suy nghĩ c a anh (ch ) v  ý ki nế ộ ạ ả ữ ủ ị ề ế
đ c nêu trong đp n trích  ph n Đ c hi u:  ượ ạ ở ầ ọ ể Vinh d  l n tr  thành công dân c a qu c giaự ớ ở ủ ố
này luôn đi kèm v i trách nhi m l nớ ệ ớ .

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
Câu 1. – Ph ng th c bi u đ t chính đ c s  d ng trong đo n trích trên là ph ng th cươ ứ ể ạ ượ ử ụ ạ ươ ứ
ngh  lu n.ị ậ
– Đo n trích này đ c di n đ t theo phong cách ngôn ng  sinh ho t.ạ ượ ễ ạ ữ ạ
Câu 2. S  dĩ tác gi  nh c con: … ở ả ắ hãy s a nh ng sai l m mà các con th yử ữ ầ ấ , hãy làm vi c đ  traoệ ể
cho ng i khác nh ng c  h i các con đang cóườ ữ ơ ộ  là vì:
– Trong cu c đ i, con ng i th ng khó tránh đ c nh ng sai l m. Vi c nh n ra nh ngộ ờ ườ ườ ượ ữ ầ ệ ậ ữ
sai l m ch ng t  m i ng i ph i luôn ý th c đ c bi t nghiêm kh c và sâu s c v  b nầ ứ ỏ ỗ ườ ả ứ ặ ệ ắ ắ ề ả
thân. Vi c s a ch a nh ng sai l m giúp m i ng i s  kh c ph c đ c nh ng khi mệ ử ữ ữ ầ ỗ ườ ẽ ắ ụ ượ ữ ế
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khuy t, hoàn thi n b n thân, tránh đ c nh ng th t b i, giúp con đ ng đ n thành côngế ệ ả ượ ữ ấ ạ ườ ế
s  v ng ch c và r ng m  h n.ẽ ữ ắ ộ ở ơ
– Khi làm vi c đ  trao cho ng i khác nh ng c  h i các con đang cóệ ể ườ ữ ơ ộ  là khi “các con” và m iỗ
ng i đang ph n đ u không ph i vì b n thân mình mà vì m i ng i, vì dân t c và đ tườ ấ ấ ả ả ọ ườ ộ ấ
n c. Đi u đó s  giúp “các con” và m i ng i b c l  đ c nh ng ph m ch t cao đ p,ướ ề ẽ ỗ ườ ộ ộ ượ ữ ẩ ấ ẹ
nh ng năng l c l n lao v n ti m tàng trong b n thân mình, giúp m c đích s ng, làmữ ự ớ ố ề ả ụ ố
vi c, ph n đ u c a “các con”, c a m i ng i tr  nên th c s  ý nghĩa.ệ ấ ấ ủ ủ ỗ ườ ở ự ự
Câu 3. Câu nói: … ch  khi các con ph n đ u cho m t cái gì l n h n b n thân mìnhỉ ấ ấ ộ ớ ơ ả , các con m iớ
có th  nh n ra h t nh ng gì ti m tàng th t s  các con đang cóể ậ ế ữ ề ậ ự  n ch a ý nghĩa sâu xa:ẩ ứ
– Ph n đ u cho m t cái gì l n h n b n thân mìnhấ ấ ộ ớ ơ ả  là ph n đ u mang l i nh ng l i ích chínhấ ấ ạ ữ ợ
đáng và giá tr  t t đ p cho ng i khác, cho gia đình, cho c ng đ ng, dân t c và đ t n c,ị ố ẹ ườ ộ ồ ộ ấ ướ
ch  không ph i ph n đ u vì nh ng quy n l i cá nhân h p hòi, ích k .ứ ả ấ ấ ữ ề ợ ẹ ỉ
– Nh ng gì ti m tàng th t s  các con đang cóữ ề ậ ự  là nh ng ph m ch t và năng l c có th c đangữ ẩ ấ ự ự
n gi u, tích t  trong b n thân “các con”, b n thân m i ng i.ẩ ấ ụ ả ả ỗ ườ

 Toàn b  câu nói trên cho th y ph m ch t cao đ p, nh ng năng l c l n lao c a m iộ ấ ẩ ấ ẹ ữ ự ớ ủ ỗ
ng i chi th  s  phát l  khi ng i ta bi t s ng và ph n đ u vì ng i khác, vì nh ng m cườ ự ự ộ ườ ế ố ấ ấ ườ ữ ụ
đích l n lao, cao c .ớ ả
Câu 4. H c sinh t  ch n cho mình m t thông đi p mà b n thân cho là có ý nghĩa nh t.ọ ự ọ ộ ệ ả ấ
Sau đó, gi i thích vì sao ch n thông đi p đó. H c sinh có th  l a ch n m t trong cácả ọ ệ ọ ể ự ọ ộ
thông đi p g i ý sau:ệ ợ
– Ý nghĩa c a nh ng đ a con đ i v i cu c đ i c a ng i cha.ủ ữ ứ ố ớ ộ ờ ủ ườ
– Lí do ch y đua làm t ng th ng.ạ ổ ố
– Hòa gi i nh ng khác bi t v i nhau b ng con đ ng hòa bình.ả ữ ệ ớ ằ ườ
– Vinh d  l n tr  thành công dân c a qu c gia này luôn đi kèm v i trách nhi m l n.ự ớ ở ủ ố ớ ệ ớ
– S a ch a nh ng sai l m l n c a b n thân.ử ữ ữ ầ ớ ủ ả
– Ý nghĩa cu c đ i c a m i cá nhân là ph n đ u cho m t cái gì l n h n b n thân mình.ộ ờ ủ ỗ ấ ấ ộ ớ ơ ả
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể

HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n vănả ộ ướ ể ế ạ :
1. Gi i thíchả

– “Vinh d ” là ti ng th m, danh ti ng v  vang; là bi u hi n s  kính tr ng, s  đánh giá caoự ế ơ ế ẻ ể ệ ự ọ ự
c a t p th , c a xã h i đ i v i nh ng c ng hi n to l n c a cá nhân hay t p th  nào đó.ủ ậ ể ủ ộ ố ớ ữ ố ế ớ ủ ậ ể  
– “Trách nhi m” là đi u ph i làm, ph i gánh vác ho c ph i nh n l y v  mình. Đó cũngệ ề ả ả ặ ả ậ ấ ề
là ph n vi c đ c giao cho ho c coi nh  đ c giao cho, ph i b o đ m làm tròn, n u k tầ ệ ượ ặ ư ượ ả ả ả ế ế
qu  không t t thì ph i gánh ch u ph n h u qu .ả ố ả ị ầ ậ ả
2. Bàn lu nậ
– Khi là m t công dân c a m t đ t n c, m i ng i đ u à m t ng i dân, trong quanộ ủ ộ ấ ướ ỗ ườ ề ộ ườ
h  v  m t quy n l i và nghĩa v  v i Nhà n c. Vì v y, bên c nh vinh d , ng i ta đ uệ ề ặ ề ợ ụ ớ ướ ậ ạ ự ườ ề
ph i có trách nhi m v i nhân dân, đ t n c và dân t c c a mình.ả ệ ớ ấ ướ ộ ủ
– Đ c mang qu c t ch Vi t Nam, là công dân c a n c Vi t Nam, m i ng i chúng taượ ố ị ệ ủ ướ ệ ỗ ườ
có vinh d  c a m t ng i dân trên m t đ t n c t i đ p, hòa bình, n đ nh, có truy nự ủ ộ ườ ộ ấ ướ ươ ẹ ổ ị ề
th ng l ch s  hào hùng và truy n th ng c a hàng nghìn năm văn hóa. Vì v y, m i ng iố ị ử ề ố ủ ậ ỗ ườ
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chúng ta đ u ph i có trách nhi m lao đ ng d ng xây và chi n đ u b o v  đ t n c, g nề ả ệ ộ ự ế ấ ả ệ ấ ướ ắ
bó v i đ t n c, san s  trách nhi m cùng đ t n c.ớ ấ ướ ẻ ệ ấ ướ
3. Bài h c nh n th c và hành đ ngọ ậ ứ ộ
– M i ng i đ u c n n  l c h c t p, rèn luy n, tu d ng đ  ti ng th m c a công dânỗ ườ ề ầ ỗ ự ọ ậ ệ ưỡ ể ế ơ ủ
đ t n c Vi t Nam ngày càng bay xa, đ ng th i hoàn thành t t trách nhi m c a mìnhấ ướ ệ ồ ờ ố ệ ủ
v i đ t n c.ớ ấ ướ

Đ  S  11Ề Ố
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể

Đ c văn b n sau và tr  l i các câu h iọ ả ả ờ ỏ :
 (1) Trong đ i s ngờ ố , ta th ng th y m t hi n t ng x u là lòng đ  kườ ấ ộ ệ ượ ấ ố ị. Th y ai có chút thànhấ

tích, k  đ  k  c m th y khó ch uẻ ố ị ả ấ ị , đau kh  nh  mình b  m t mát đi u gìổ ư ị ấ ề , ti p đó n y sinh nh ngế ả ữ
ph n ng b nh ho nả ứ ệ ạ .

(2) Trong l pớ , m t h c sinh có thành tích h c t p gi iộ ọ ọ ậ ỏ , ng i có tính đ  k  s  nói bóng gió làườ ố ị ẽ
b n y khéo làm thân v i các th yạ ấ ớ ầ , các cô. Th y b n có b  đ  m i h p th i trangấ ạ ộ ồ ớ ợ ờ , ng i đ  k  tìmườ ố ị
cách dìm, b oả : “Báu gì, hàng thùng y mà!ấ ”. Th y m t đôi v  ch ng đ p đôiấ ộ ợ ồ ẹ , h nh phúcạ , k  đ  kẻ ố ị
li n nói đ c mi ngề ộ ệ : “R i xemồ , đ c bao lâu!ượ ”.
 (3) Hi n t ng đ  k  trong cu c s ng đã có t  x aệ ượ ố ị ộ ố ừ ư . Th i Tam qu c có danh t ng Đông Ngôờ ố ướ
là Chu Du, n i ti ng thao l c nh ng l i có tính đ  kổ ế ượ ư ạ ố ị. Th y Gia Cát L ng tài baấ ượ , Du đã nhi uề
l n tìm cách ch ng t  mình là ng i tài ầ ứ ỏ ườ “đ  nh t thiên hệ ấ ạ”, nh ng l n nào cũng b  thuaư ầ ị . Lòng đố
k  còn khi n Chu Du tìm k  sách hãm h i Gia Cát L ngị ế ế ạ ượ , nh ng l n nào L ng cũng đoán bi tư ầ ượ ế
và thoát hi mể . Khi nh n ra tài trí c a mình không b ng Gia Cát L ngậ ủ ằ ượ , Du đã ng a m t lên tr iử ặ ờ
mà than: “Tr i đã sinh Duờ , sao còn sinh L ng!ượ ”. Câu nói đó đã b c l  chân t ng c a ng i độ ộ ướ ủ ườ ố
kị: không ch p nh n th c t  ng i khác h n mìnhấ ậ ự ế ườ ơ .

(4)  Lòng đ  k  có th  g n v i s  hi u th ngố ị ể ắ ớ ự ế ắ , m t tâm lí mu n ch ng t  mình không thuaộ ố ứ ỏ
chúng kém b nạ , th m chí h n ng iậ ơ ườ . Tính hi u th ng có th  có tác d ng kích thích ng i ta ph nế ắ ể ụ ườ ấ
đ uấ , c nh tranh v t lên ng i khácạ ượ ườ , có ý nghĩa ti n b  nh t đ nhế ộ ấ ị . Tâm lí đ  k  ng c l iố ị ượ ạ , ch  làỉ
s  bi n d ng c a lòng hi u th ngự ế ạ ủ ế ắ . Đ  k  là tâm lí c a k  th t b iố ị ủ ẻ ấ ạ . Đ ng c  kích thích ph n đ uộ ơ ấ ấ
gi m sútả , mà ý mu n h  th pố ạ ấ , hãm h i ng i khác đ  th a lòng ích k  tăng lênạ ườ ể ỏ ỉ . Phân tích lòng đố
kị, nhà tri t h c Hi L p c  đ i A-ri-xt t đã nóiế ọ ạ ổ ạ ố : “Ng i đ  k  s  dĩ c m th y d n v t đau đ nườ ố ị ở ả ấ ằ ặ ớ
không ch  vì c m th y mình thua kém mà còn vì ph i nhìn th y ng i khác thành côngỉ ả ấ ả ấ ườ ”. Nhà
tri t h c đã ch  ra th c ch t k  đ  k  là k  không mu n nhìn th y ng i khác thành côngế ọ ỉ ự ấ ẻ ố ị ẻ ố ấ ườ .

 (Ph ng theo Băng S n, d n theo ỏ ơ ẫ Ng  văn 11 Nâng caoữ , T p hai, NXB Giáo d c Vi tậ ụ ệ
Nam, 2017, trang 96 – 97)
Câu 1. Đo n trích trên có câu ch  đ  không? N u có, hãy ghi l i câu ch  đ  đó.ạ ủ ề ế ạ ủ ề
Câu 2. Trong đo n (3), tác gi  ch  y u s  d ng thao tác l p lu n nào? Tác d ng c a thaoạ ả ủ ế ử ụ ậ ậ ụ ủ
tác l p lu n đó là gì?ậ ậ
Câu 3. T i sao tác gi  l i cho r ng tâm lí đ  k  ch  là s  bi n d ng c a lòng hi u th ng?ạ ả ạ ằ ố ị ỉ ự ế ạ ủ ế ắ
Câu 4. Anh (ch ) hãy nêu ít nh t hai h u qu  c a lòng đ  k  theo quan đi m c a riêng mình.ị ấ ậ ả ủ ố ị ể ủ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể
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Hãy vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) trình bày suy nghĩ c a anh (ch ) v  câu nóiế ộ ạ ả ữ ủ ị ề

đ c nêu trong văn b n ph n Đ c hi u:  ượ ả ầ ọ ể K  đ  k  là k  không mu n nhìn th y ng i khácẻ ố ị ẻ ố ấ ườ
thành công.

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U (3Ọ Ể ,0 đi m)ể
Câu 1. – Đo n trích trên có câu ch  đ .ạ ủ ề
– Câu ch  đ : Trong đ i s ng, ta th ng th y m t hi n t ng x u là lòng đ  k .ủ ề ờ ố ườ ấ ộ ệ ượ ấ ố ị
Câu 2. – Trong đo n (3), tác gi  ch  y u s  d ng thao tác l p lu n ch ng minh.ạ ả ủ ế ử ụ ậ ậ ứ
– Tác d ng: làm sáng t  lòng đ  k  c a m t s  nhân v t th i Tam qu c.ụ ỏ ố ị ủ ộ ố ậ ờ ố
Câu 3. – Tác gi  l i cho r ng, tâm lí đ  k  ch  là s  bi n d ng c a lòng hi u th ng, vì: đả ạ ằ ố ị ỉ ự ế ạ ủ ế ắ ố
k  là tâm lí c a k  th t b i.ị ủ ẻ ấ ạ
Câu 4. – Đ  k  s  khi n tâ lí ta b t an, luôn ghen t  v i ng i khác.ố ị ẽ ế ấ ị ớ ườ
– Đ  k  s  làm cho ng i khác coi th ng, lánh xa chúng ta.ố ị ẽ ườ ườ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể
HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n vănả ộ ướ ể ế ạ :
1. Gi i thíchả
– Tính đ  k  là thù ghét nh ng ai có đi u gì đó h n mình. T  đó n y sinh thái đ  đ  k .ố ị ữ ề ơ ừ ả ộ ố ị
– Thái đ  đ  k  là t  ra khó ch u khi th y ng i khác đ c h n mình.ộ ố ị ỏ ị ấ ườ ượ ơ
2. Phân tích và ch ng minhứ
– S  đ  k  có nh h ng r t l n đ n s c kh e th  ch t và tinh th n:ự ố ị ả ưở ấ ớ ế ứ ỏ ể ấ ầ

+ Ng i có tính ganh ghét, đ  k  bao gi  cũng căng th ng v  tinh th n, t n h i v  s c kh e.ườ ố ị ờ ẳ ề ầ ổ ạ ề ứ ỏ
+ S  đ  k  phá ho i m i quan h  t t đ p gi a ng i v i ng i. Vì ganh ghét, đ  k  màự ố ị ạ ố ệ ố ẹ ữ ườ ớ ườ ố ị

hòa khí b  r n n t, s c m nh đoàn k t c a t p th  b  t n th ng.ị ạ ứ ứ ạ ế ủ ậ ể ị ổ ươ
– Nguyên nhân c a ng i có thói đ  k :ủ ườ ố ị

+ Thi u t  tin, hay m c c m, t  ti mà l i s n lòng t  cao, t  đ i.ế ự ặ ả ự ạ ẵ ự ự ạ
+ Cu c s ng th ng xuyên g p th t b i nên con ng i có thói quen ch  trích, đ  kíchộ ố ườ ặ ấ ạ ườ ỉ ả

ng i khác.ườ
+ Luôn suy nghĩ ng i khác sung s ng, h nh phúc, may m n h n mình.ườ ướ ạ ắ ơ

3. Bàn lu n v n đậ ấ ề
– Chúng ta ph i nh n bi t cái mà ng i ta có, không ph i t  dung nó đ n mà ph n l nả ậ ế ườ ả ự ế ầ ớ
là công s c lao đ ng, h c t p v i tài năng, trí tu  hình thành.ứ ộ ọ ậ ớ ệ
– Tr c s  thành công c a ng i khác, chúng ta hãy bình tĩnh, t  tin và l c quan. H cướ ự ủ ườ ự ạ ọ
cái hay, cái t t c a “đ i ph ng” đ  b  sung và hoàn thi n mình.ố ủ ố ươ ể ổ ệ
– Hãy t p c nh tranh m t cách lành m nh, chính đáng. N u có th  so bì, m c thì t iậ ạ ộ ạ ế ể ấ ứ ạ
sao không bi n nh ng cái đó thành ngh  l c đ  ph n đ u v n lên? T i sao không bi tế ữ ị ự ể ấ ấ ươ ạ ế
bi n s  m c, ganh t  v i ng i khác thành đ ng l c ph n đ u cho chính mình?ế ự ấ ứ ị ớ ườ ộ ự ấ ấ
4. Bài h c nh n th c và hành đ ngọ ậ ứ ộ
– N u ai cũng đem kh  năng c a mình ra đóng góp thì c ng đ ng này, xã h i này s  r tế ả ủ ộ ồ ộ ẽ ấ
t t đ p. Nh ng chính vì còn t n t i nh ng đi u đ  k  nên nhi u ng i không dám b c lố ẹ ư ồ ạ ữ ề ố ị ề ườ ộ ộ
kh  năng c a mình.ả ủ
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– Vì v y, s ng trong môi tr ng h n thua, đ  k , ganh t  đ  đi u, chúng ta c n c  g ng ch uậ ố ườ ơ ố ị ị ủ ề ầ ố ắ ị
đ ng, kiên trì, nh n n i, rèn luy n cho mình có b n lĩnh kiên c ng đ  có th  c t qua m iự ẫ ạ ệ ả ườ ể ể ượ ọ
chông gai th  thách, sóng gió c a cu c đ i và c ng hi n đ c nhi u h n cho đ t n c.ử ủ ộ ờ ố ế ượ ề ơ ấ ướ

Đ  S  12Ề Ố
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể

Đ c văn b n d i đây và tr  l i các câu h i theo yêu c uọ ả ướ ả ờ ỏ ầ :
B C TRANH TUY T V IỨ Ệ Ờ

M t h a sĩ su t đ i m  c v  m t b c tranh đ p nh t tr n gianộ ọ ố ờ ơ ướ ẽ ộ ứ ẹ ấ ầ . Ông đ n h i v  giáo sĩ đ  bi tế ỏ ị ể ế
đ c đi u gì đ p nh tượ ề ẹ ấ . V  giáo sĩ tr  l iị ả ờ : “Đi u đ p nh t tr n gian là ni m tinề ẹ ấ ầ ề , vì ni m tin nângề
cao giá tr  con ng iị ườ ”.

H a sĩ cũng đ t câu h i t ng t  v i cô gái và đ c tr  l iọ ặ ỏ ươ ự ớ ượ ả ờ : “Tình yêu là đi u đ p nh t tr nề ẹ ấ ầ
gian, b i tình yêu làm cho cay đ ng tr  nên ng t ngàoở ắ ở ọ ; mang đ n n  c i cho k  khóc thanế ụ ườ ẻ ; làm
cho đi u bé nh  tr  nên cao tr ngề ỏ ở ọ , cu c s ng s  nhàm chán bi t bao n u không có tình yêuộ ố ẽ ế ế ”.

Cu i cùng h a sĩ g p m t ng i lính m i t  tr n m c tr  vố ọ ặ ộ ườ ớ ừ ậ ạ ở ề. Đ c h iượ ỏ , ng i lính tr  l iườ ả ờ :
“Hòa bình là cái đ p nh t tr n gianẹ ấ ầ ,  đâu có hòa bìnhở ,  đó có cái đ pở ẹ . Và h a sĩ đã t  h i mìnhọ ự ỏ :
“Làm sao tôi có th  cùng lúc v  ni m tinể ẽ ề , hòa bình và tình yêu?”.

… Khi tr  v  nhàở ề , ông nh n ra ni m tin trong ánh m t c a các conậ ề ắ ủ , tình yêu trong cái hôn c aủ
ng i vườ ợ. Chính nh ng đi u đó làm tâm h n ông dâng tràn h nh phúc và bình anữ ề ồ ạ . H a sĩ đã hi uọ ể
th  nào là đi u đ p nh t tr n gianế ề ẹ ấ ầ . Sau khi hoàn thành tác ph mẩ , ông đ t tên cho nó là ặ “Gia đình”.

(Theo Phép nhi m màu c a đ iệ ủ ờ , NXB Tr  TP. H  Chí Minh)ẻ ồ
Câu 1. Xác đ nh ph ng th c bi u đ t chính c a văn b n.ị ươ ứ ể ạ ủ ả
Câu 2. Nêu n i dung chính c a văn b n.ộ ủ ả
Câu 3. Ch  ra bi n pháp ngh  thu t có trong văn b n và nêu tác d ng.ỉ ệ ệ ậ ả ụ
Câu 4. Vì sao ng i h a sĩ đ t tên cho tác ph m là “Gia đình”?ườ ọ ặ ẩ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể

T  câu chuy n trong ph n Đ c hi u anh (ch ) hãy vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch )ừ ệ ầ ọ ể ị ế ộ ạ ả ữ
nêu suy nghĩ c a mình v  ý ki n:  ủ ề ế Duy ch  có gia đình, ng i ta m i tìm đ c ch n n ngỉ ườ ớ ượ ố ươ
thân đ  ch ng l i nh ng tai ng c a s  ph nể ố ạ ữ ươ ủ ố ậ  (Éuripides).

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
Câu 1. – Ph ng th c bi u đ t chính c a văn b n là t  s .ươ ứ ể ạ ủ ả ự ự
Câu 2. N i dung chính c a văn b n:ộ ủ ả
– Ng i h a sĩ trăn tr  v  m t b c tranh đ p nh t tr n gian.ườ ọ ở ẽ ộ ứ ẹ ấ ầ
– Ông đã h i nhi u ng i và cu i cùng nh n ra đi u đ p nh t chính là gia đình.ỏ ề ườ ố ậ ề ẹ ấ
Câu 3. – Bi n pháp ngh  thu t đ c s  d ng trong văn b n là li t kê: ng i h a sĩ h iệ ệ ậ ượ ử ụ ả ệ ườ ọ ỏ
giáo sĩ, h i cô gái và h i ng i lính.ỏ ỏ ườ
– Tác d ng: ng i h a sĩ mong mu n t  v n đ  v  nên b c tranh đ p nh t trên đ i.ụ ườ ọ ố ư ấ ể ẽ ứ ẹ ấ ờ
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Câu 4. – Ng i h a sĩ đ t tên tác ph m c a mình là “Gia đình”: vì khi tr  v  nhà, ôngườ ọ ặ ẩ ủ ở ề
nh n ra ni m tin trong ánh m t c a các con, tình yêu trong cái hôn c a ng i v .ậ ề ắ ủ ủ ườ ợ
– Chính nh ng đi u đó làm tâm h n ông tràn đ y h nh phúc và bình an.ữ ề ồ ầ ạ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể

HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n vănả ộ ướ ể ế ạ :
1. Gi i thíchả
– Gia đình là t  m c a m i con ng i,  n i m i con ng i đ c sinh ra, đ c nuôiổ ấ ủ ỗ ườ ơ ỗ ườ ượ ượ
d ng và l n lên.ưỡ ớ
– Ch n n ng thânố ươ  là n i che ch  tin c y, ch  d a v ng ch c. ơ ở ậ ỗ ự ữ ắ
– Tai ng c a s  ph nươ ủ ố ậ  là nh ng b t h nh, r i ro g p ph i trong cu c đ i.ữ ấ ạ ủ ặ ả ộ ờ
– Duy ch  cóỉ ... m iớ ... là nh n m nh tính duy nh t. ấ ạ ấ

 Câu nói kh ng đ nh giá tr , t m quan tr ng c a gia đình v i m i ng i: là ch  d a,ẳ ị ị ầ ọ ủ ớ ỗ ườ ỗ ự
đi m t a duy nh t đ  ch ng l i nh ng b t h nh, r i ro g p ph i trên đ ng đ i. ể ự ấ ể ố ạ ữ ấ ạ ủ ặ ả ườ ờ
2. Phân tích và ch ng minhứ
– Câu nói có ý nghĩa sâu s c, là l i nh c nh  th m thía v  ý nghĩa, giá tr  to l n c a giaắ ờ ắ ở ấ ề ị ớ ủ
đình đ i v i m i ng i:ố ớ ỗ ườ

+ B i vì: gia đình là cái nôi h nh phúc c a m i ng i. ở ạ ủ ỗ ườ
+ N i đó ta đ c nuôi d ng, ch  che, bao b c, đ c đón nh n tình yêu th ngơ ượ ưỡ ở ọ ượ ậ ươ

thiêng liêng vô b  b n c a nh ng ng i thân, nh ng ng i ru t th t.            ờ ế ủ ữ ườ ữ ườ ộ ị
– Truy n th ng, l i s ng và s  giáo d c c a gia đình là môi tr ng hình thành nhânề ố ố ố ự ụ ủ ườ
cách, ph m ch t cho m i con ng i – nh ng hành trang c n thi t khi đ i m t v i thẩ ấ ỗ ườ ữ ầ ế ố ặ ớ ử
thách trên đ ng đ i:ườ ờ

+ Gia đình còn là n n t ng, là b  phóng cho m i con ng i đ n v i nh ng thành côngề ả ệ ỗ ườ ế ớ ữ
sau này (đi u ki n kinh t , m i quan h  xã h i... c a gia đình…). ề ệ ế ố ệ ộ ủ

+ Gia đình còn là h u ph ng, là ch  d a tinh th n v ng ch c: nâng đ  khi chúng taậ ươ ỗ ự ầ ữ ắ ỡ
v p ngã, ti p thêm s c m nh khi chúng ta g p khó khăn, tr  ng i, an i, chia s  khiấ ế ứ ạ ặ ở ạ ủ ẻ
chúng ta đau bu n.ồ

+ Gia đình không ch  có ý nghĩa to l n đ i v i cu c đ i m i ng i mà còn có vai tròỉ ớ ố ớ ộ ờ ỗ ườ
quan tr ng góp ph n t o nên s  phát tri n c a xã h i (gia đình là t  bào c a xã h i).ọ ầ ạ ự ể ủ ộ ế ủ ộ
3. Bình lu n (bàn b c, m  r ng v n đ )ậ ạ ở ộ ấ ề
– Câu nói trên nh c nh  con ng i c n bi t quý tr ng gia đình. ắ ở ườ ầ ế ọ
– Phê phán nh ng ng i không bi t yêu quý, trân tr ng giá tr  c a gia đình (s ng th  ,ữ ườ ế ọ ị ủ ố ờ ơ
vô c m, không quan tâm đ n nh ng ng i thân, chà đ p lên nh ng giá tr  truy n th ngả ế ữ ườ ạ ữ ị ề ố
c a gia đình...). ủ
– Ý ki n c a Éuripides đã tuy t đ i hóa vai trò c a gia đình đ i v i m i ng i, songế ủ ệ ố ủ ố ớ ỗ ườ
trong th c t :ự ế

+ Ngoài gia đình, m i ng i còn có nh ng đi m t a khác đ  v t qua nh ng khóỗ ườ ữ ể ự ể ượ ữ
khăn, th  thách nh : b n bè, đ ng chí, đ ng đ i, đ ng nghi p. ử ư ạ ồ ồ ộ ồ ệ

+ Nh ng ng i không có đ c đi m t a gia đình v ng ch c v n bi t v n lên, tr ngữ ườ ượ ể ự ữ ắ ẫ ế ươ ưở
thành, tr  thành ng i có ích. ở ườ
4. Bài h c nh n th c và hành đ ngọ ậ ứ ộ
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– Yêu quý, trân tr ng gia đình. Nh n th c đ c vai trò, ý nghĩa c a gia đình đ i v iọ ậ ứ ượ ủ ố ớ
m i ng i và xã h i. ỗ ườ ộ
– B ng nh ng vi c làm c  th  góp ph n xây d ng gia đình c a mình h nh phúc, b nằ ữ ệ ụ ể ầ ự ủ ạ ề
v ng, giàu m nh. V n đ ng nh ng ng i xung quanh cùng chung tay xây d ng giaữ ạ ậ ộ ữ ườ ự
đình vì m t xã h i t t đ p.ộ ộ ố ẹ

Đ  S  13Ề Ố
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể

Đ c văn b n d i đây và tr  l i các câu h i theo yêu c uọ ả ướ ả ờ ỏ ầ :
Quan h  đ i tác gi a Mĩ và Vi t Nam d a trên nh ng đi u căn b nệ ố ữ ệ ự ữ ề ả : Vi t Nam là m t n c cóệ ộ ướ

ch  quy n đ c l p và không có qu c gia nào khác có th  áp đ t lên ý chí c a ng i dân Vi t Namủ ề ộ ậ ố ể ặ ủ ườ ệ .
Đ c l pộ ậ , ch  quy n y do ng i dân Vi t Nam quy t đ nhủ ề ấ ườ ệ ế ị . Mĩ r t quan tâm đ n s  thành côngấ ế ự
c a đ t n c Vi t Namủ ấ ướ ệ .

Chúng tôi mu n u tiên cho m i quan h  đ i tác toàn di n v i Vi t Namố ư ố ệ ố ệ ớ ệ . Tôi không còn nhi uề
th i gian n a trong nhi m kì c a mìnhờ ữ ệ ủ , nh ng tôi mong mu n mình có th  đóng góp nhi u h nư ố ể ề ơ
cho quan h  hai n cệ ướ .

Chúng ta c n h p tác nhi u h n đ  t o ra và đem l i nh ng c  h i th nh v ng th c s  choầ ợ ề ơ ể ạ ạ ữ ơ ộ ị ượ ự ự
ng i dân hai n cườ ướ . Tôi hi u nh ng giá tr  m i c a n n kinh t  toàn c u trong th  k  XXI. N nể ữ ị ớ ủ ề ế ầ ế ỉ ề
kinh t  s  phát tri nế ẽ ể , đ c bi t  các n c có pháp quy n và có hành lang pháp lí đúng đ nặ ệ ở ướ ề ắ . N nề
kinh t  tri th c s  đ  vào các qu c gia u tiên cho giáo d cế ứ ẽ ổ ố ư ụ .

Do v yậ , bên c nh phát tri n kinh t  c n đ u t  vào ngu n l c con ng iạ ể ế ầ ầ ư ồ ự ườ . Đó là nh ng kĩ năngữ
đào t o và đ u t  vào nh ng con ng i có tài năngạ ầ ư ữ ườ , thay vì khai thác tài nguyên thiên nhiên. Đây
là nh ng th  m nh mà Mĩ có th  h p tác v i Vi t Namữ ế ạ ể ợ ớ ệ .

… Chúng tôi mong mu n khuy n khích c  ph  n  Vi t Namố ế ả ụ ữ ệ , nh ng ng i có tài năng đ  đ mữ ườ ể ả
b o v  bình đ ng gi i  Vi t Nam. T  th i đ i hai Bà Tr ng đ n nayả ề ẳ ớ ở ệ ừ ờ ạ ư ế , ng i ph  n  Vi t Namườ ụ ữ ệ
luôn m nh mạ ẽ, t  c ng và giúp cho đ t n c Vi t Nam ti n lên phía tr cự ườ ấ ướ ệ ế ướ . Khi chúng ta có m tộ
gia đình t tố , ph  n  đ c đi h c và có v  trí x ng đáng  tr ng h cụ ữ ượ ọ ị ứ ở ườ ọ , chính phủ, trong gi i lãnhớ
đ o thì chúng ta s  có cu c s ng t t đ p h n. Đi u này luôn đúng k  c   Mĩ cũng nh  Vi t Namạ ẽ ộ ố ố ẹ ơ ề ể ả ở ư ệ .

 (Trích  Bài phát bi u c a T ng th ng Obama tr c 2000 ng i  Hà N iể ủ ổ ố ướ ườ ở ộ , báo VnExpress,
th  ba, ngày 24 – 05 – 2016)ứ
Câu 1. Xác đ nh ph ng th c bi u đ t và phong cách ngôn ng  c a văn b n trên.ị ươ ứ ể ạ ữ ủ ả
Câu 2. Anh (ch ) hi u th  nào v  ý ki n c a ng i vi t: ị ể ế ề ế ủ ườ ế N n kinh t  tri th c s  đ  vào cácề ế ứ ẽ ổ
qu c gia u tiên cho giáo d cố ư ụ .
Câu 3. Theo anh (ch ), vì sao tác gi  cho r ng: ị ả ằ Khi chúng ta có m t gia đình t tộ ố , ph  n  đ cụ ữ ượ
đi h c và có v  trí x ng đáng  tr ng h cọ ị ứ ở ườ ọ , chính phủ, trong gi i lãnh đ o thì chúng ta s  có cu cớ ạ ẽ ộ
s ng t t đ p h n?ố ố ẹ ơ
Câu 4. Thông đi p nào c a đo n trích trên có ý nghĩa nh t đ i v i anh (ch )?ệ ủ ạ ấ ố ớ ị
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể

Vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) trình suy nghĩ c a anh (ch ) v  ý ki n đ c nêuế ộ ạ ả ữ ủ ị ề ế ượ
trong đo n trích  ph n Đ c hi u: ạ ở ầ ọ ể Vi t Nam là m t n c có ch  quy n đ c l p và không cóệ ộ ướ ủ ề ộ ậ
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qu c gia nào khác có th  áp đ t lên ý chí c a ng i dân Vi t Namố ể ặ ủ ườ ệ . Đ c l pộ ậ , ch  quy n y doủ ề ấ
ng i dân Vi t Nam quy t đ nhườ ệ ế ị . Mĩ r t quan tâm đ n s  thành công c a đ t n c Vi t Namấ ế ự ủ ấ ướ ệ .

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
Câu 1. – Ph ng th c bi u đ t c a văn b n trên là ph ng th c ngh  lu n.ươ ứ ể ạ ủ ả ươ ứ ị ậ
– Phong cách ngôn ng  c a văn b n trên là phong cách chính lu n.ữ ủ ả ậ
Câu 2. Ý ki n ế n n kinh t  tri th c s  đ  vào các qu c gia u tiên cho giáo d cề ế ứ ẽ ổ ố ư ụ  có nghĩa là:
– N n kinh t  tri th cề ế ứ  là n n kinh t  trong đó s  s n sinh ra, ph  c p và s  d ng tri th cề ế ự ả ổ ậ ử ụ ứ
gi  vai trò quy t đ nh đ i v i s  phát tri n kinh t , t o ra c a c i, nâng cao ch t l ngữ ế ị ố ớ ự ể ế ạ ủ ả ấ ượ
cu c s ng.ộ ố
– u tiên cho giáo d cƯ ụ  là chú trong đ n s  phát tri n c a ngành giáo d c, quan tâm đ nế ự ể ủ ụ ế
vi c đào t o con ng i có trình đ  h c v n, có nhân cách đ o đ c t t, đ ng th i phátệ ạ ườ ộ ọ ấ ạ ứ ố ồ ờ
hi n và b i d ng nhân tài.ệ ồ ưỡ
– Khi đó, n n kinh t  tri th c s  phát tri n m nh m , đem l i nhi u giá tr  to l n cho sề ế ứ ẽ ể ạ ẽ ạ ề ị ớ ự
phát tri n. Nh ng ng i có tri th c s  b t nh p v i cu c s ng hi n đ i, h i nh p đ  phátể ữ ườ ứ ẽ ắ ị ớ ộ ố ệ ạ ộ ậ ể
tri n b n thân. T  đó h  góp ph n quan tr ng đ a đ t n c ngày càng phát tri n…ể ả ừ ọ ầ ọ ư ấ ướ ể
Câu 3. Khi chúng ta có m t gia đình t tộ ố , ph  n  đ c đi h c và có v  trí x ng đáng  tr ng h cụ ữ ượ ọ ị ứ ở ườ ọ ,
chính phủ, trong gi i lãnh đ o thì chúng ta s  có cu c s ng t t đ p h nớ ạ ẽ ộ ố ố ẹ ơ . Ng i vi t nói nh  v y vì:ườ ế ư ậ
– Ph  n  là m t n a c a th  gi i. Ngày nay, ph  n  ngày càng có vai trò quan tr ngụ ữ ộ ử ủ ế ớ ụ ữ ọ
trong gia đình và xã h i.ộ
– Gia đình t t, ng i ph  n  đ c quan tâm t o đi u ki n s ng, đ c h c t p, có nhi uố ườ ụ ữ ượ ạ ề ệ ố ượ ọ ậ ề
c  h i phát tri n có v  trí x ng đáng trong gia đình cũng nh  ngoài xã h i. Nh  đó, h  cóơ ộ ể ị ứ ư ộ ờ ọ
đi u ki n làm nhi u vi c t t, đ c c ng hi n đ  cu c s ng t t đ p h n.ề ệ ề ệ ố ượ ố ế ể ộ ố ố ẹ ơ
Câu 4. Thông đi p có ý nghĩa nh t trong đo n trích:ệ ấ ạ
– HS đ c và nh n ra nh ng thông đi p hàm n trong văn b n. Trình bày suy nghĩ cáọ ậ ữ ệ ẩ ả
nhân, nêu rõ vì sao thông đi p đó có ý nghĩa nh t.ệ ấ
– Có th  l a ch n thông đi p v  ý th c b o v  ch  quy n và góp ph n phát tri n đ tể ự ọ ệ ề ứ ả ệ ủ ề ầ ể ấ
n c phát tri n b n v ng/ tinh th n h c h i nâng cao trình đ  b n thân/ tích c c đ uướ ể ề ữ ầ ọ ỏ ộ ả ự ấ
tranh vì bình đ ng gi i…ẳ ớ
 (HS có th  trình bày b ng cách g ch ý ho c vi t thành đo n văn (kho ng 6 – 8 dòng).ể ằ ạ ặ ế ạ ả
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể

HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n vănả ộ ướ ể ế ạ :
1. Gi i thíchả

– Ch  quy n đ c l pủ ề ộ ậ  là quy n làm ch  c a m t qu c gia, m t dân t c.ề ủ ủ ộ ố ộ ộ
– Áp đ tặ  là b t bu c ch p nh n theo m t ý ki n, m t quy đ nh nào đó…ắ ộ ấ ậ ộ ế ộ ị

 Ý ki n kh ng đ nh m t chân lí v ng b n: n c Vi t Nam là m t đ t n c có chế ẳ ị ộ ữ ề ướ ệ ộ ấ ướ ủ
quy n, có quy n quy t đ nh v n m nh c a mình. Không m t dân t c nào có quy n b tề ề ế ị ậ ệ ủ ộ ộ ề ắ
ng i dân Vi t Nam theo ý ki n, quy đ nh c a h  đ c.ườ ệ ế ị ủ ọ ượ
2. Phân tích 
a. Vì sao Vi t Nam là m t n c có ch  quy n đ c l p và không có qu c gia nào khác có th  áp đ tệ ộ ướ ủ ề ộ ậ ố ể ặ
lên ý chí c a ng i dân Vi t Namủ ườ ệ . Đ c l pộ ậ , ch  quy n y do ng i dân Vi t Nam quy t đ nh?ủ ề ấ ườ ệ ế ị
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– Vi t Nam qua b n nghìn năm l ch s  lâu b n g n v i nh ng cu c đ u tranh khôngệ ố ị ử ề ắ ớ ữ ộ ấ
ngh  c a cha ông ta. T  xa x a, nhân dân ta đã dũng c m, đoàn k t ch ng l i các th  l cỉ ủ ừ ư ả ế ố ạ ế ự
ngo i xâm đ  b o v  ch  quy n thiêng liêng c a T  qu c. Vì v y, k  thù không th  th cạ ể ả ệ ủ ề ủ ổ ố ậ ẻ ể ự
hi n đ c m u đò áp đ t lên ý chí c a ng i dân Vi t Nam.ệ ượ ư ặ ủ ườ ệ
– Tinh th n ý chí quy t tâm b o v  đ c l p, ch  quy n đã tr  thành m t truy n th ngầ ế ả ệ ộ ậ ủ ề ở ộ ề ố
quý báu c a dân t c ta.ủ ộ
b. Bi u hi nể ệ
– Nhân dân ta luôn chi n đ u đ n cùng đ  b o v  đ c l p, ch  quy n dân t c tr c âmế ấ ế ể ả ệ ộ ậ ủ ề ộ ướ
m u xâm l c c a k  thù.ư ượ ủ ẻ
– Đ u tranh ch ng âm m u đ ng hóa v  văn hóa, l i s ng, t  t ng đ  gi  v ng b nấ ố ư ồ ề ố ố ư ưở ể ữ ữ ả
s c truy n th ng Vi t Nam.ắ ề ố ệ
3. Bàn lu n và m  r ngậ ở ộ
– Trong th i đ i hi n nay, vi c đ u tranh gi  v ng đ c l p, ch  quy n dân t c đ c đ tờ ạ ệ ệ ấ ữ ữ ộ ậ ủ ề ộ ượ ặ
lên hàng đ u. Bên c nh đó chúng ta còn s n sàng h i nh p qu c t  đ  đ t n c ngàyầ ạ ẵ ộ ậ ố ế ể ấ ướ
càng phát tri n h n.ể ơ
– Phê phán nh ng bi u hi n tiêu c c, l  là m t c nh giác tr c v n đ  ch  quy n dânữ ể ệ ự ơ ấ ả ướ ấ ề ủ ề
t c, thi u trách nhi m v i T  qu c v i nh ng hành đ ng quá khích gây r i, nghe theo sộ ế ệ ớ ổ ố ớ ữ ộ ố ự
xúi gi c c a đ i t ng x u…ụ ủ ố ượ ấ
4. Bài h c nh n th c và hành đ ngọ ậ ứ ộ
– Câu nói đ nh h ng cho chúng ta thái đ  s ng đúng đ n, ý th c rõ h n v  đ c l p,ị ướ ộ ố ắ ứ ơ ề ộ ậ
ch  quy n dân t c, tinh th n b o v  đ t n c.ủ ề ộ ầ ả ệ ấ ướ
– Liên h  b n thân: chúng ta c n suy nghĩ và hành đ ng nh  th  nào đ  b o v  chệ ả ầ ộ ư ế ể ả ệ ủ
quy n dân t c.ề ộ
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể

Đ c đo n trích d i đây và tr  l i các câu h i theo yêu c uọ ạ ướ ả ờ ỏ ầ :
Em b o anhả : “Đi đi”
Sao anh còn đ ng l i?ứ ạ
Em b oả : “Anh đ ng đ iừ ợ ”
Sao anh v i v  ngay?ộ ề
L i nói tho ng gió bayờ ả
Đôi m t huy n đ m lắ ề ẫ ệ
Mà sao anh d i thạ ế
Không nhìn vào m t emắ
Không nhìn vào m t s uắ ầ
Không nhìn vào m t sâu?ắ
Nh ng chuy n bu n qua điữ ệ ồ
Xin anh không nh c l iắ ạ
Em ngu kh  v ng d iờ ụ ạ
Anh m  m ng vi n vôngơ ộ ể .

(Trích Em b oả : Anh đi đi – A. Puskin)
Câu 1. Xác đ nh th  th  và ph ng th c bi u đ t c a đo n th  trên.ị ể ơ ươ ứ ể ạ ủ ạ ơ
Câu 2. Nêu n i dung chính c a văn b n.ộ ủ ả
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Câu 3. Ch  ra bi n pháp ngh  thu t có trong văn b n và nêu tác d ng c a nó.ỉ ệ ệ ậ ả ụ ủ
Câu 4. Đ c bài th , anh (ch ) liên t ng đ n bài th  nào đã h c có cùng n i dung trongọ ơ ị ưở ế ơ ọ ộ
ch ng trình ươ Ng  văn 12ữ . Chép l i ít nh t m t kh  c a bài th  đó.ạ ấ ộ ổ ủ ơ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể

Vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) trình suy nghĩ c a anh (ch ) v  ý ki n: ế ộ ạ ả ữ ủ ị ề ế M t ng iộ ườ
đã đánh m t ni m tin vào b n thân thì ch c ch n s  còn đánh m t thêm nhi u th  quý giá khácấ ề ả ắ ắ ẽ ấ ề ứ
n aữ  (Sách Dám thành công).

Câu 2. (5,0 đi m) ể
C m nh n v  hai đo n th  sau:ả ậ ề ạ ơ

Đ t là n i anh đ n tr ngấ ơ ế ườ
N c là n i em t mướ ơ ắ
Đ t N c là n i ta h n hòấ ướ ơ ẹ
Đ t N c là n i em đánh r i chi c khăn trong n i nh  th mấ ướ ơ ơ ế ỗ ớ ầ
Đ t là n i ấ ơ “con chim ph ng hoàng bay v  hòn núi b cượ ề ạ ”
N c là n i ướ ơ “con cá ng  ông móng n c bi n kh iư ướ ể ơ ”.

(Đ t N cấ ướ  – Trích tr ng ca ườ M t đ ng khát v ngặ ườ ọ  – Nguy n Khoa Đi m, ễ ề Ng  văn 12ữ , T pậ
m t, NXB Giáo d c Vi t Nam, 2017, trang 118 – 119)ộ ụ ệ

Con sóng d i lòng sâuướ
Con sóng trên m t n cặ ướ
Ôi con sóng nh  bớ ờ
Ngày đêm không ng  đ củ ượ
Lòng em nh  đ n anhớ ế
C  trong m  còn th cả ơ ứ .

 (Trích  Sóng – Xuân Quỳnh,  Ng  văn 12ữ ,  T p m t, NXB Giáo d c Vi t Nam, 2017,ậ ộ ụ ệ
trang 153)

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
Câu 1. – Đo n th  trên đ c vi t b ng th  th  ngũ ngôn tr ng thiên (năm ch ).ạ ơ ượ ế ằ ể ơ ườ ữ
– Ph ng th c bi u đ t c a đo n th  là ph ng th c bi u c m.ươ ứ ể ạ ủ ạ ơ ươ ứ ể ả
Câu 2. – Bài th  là l i trách móc, d i h n đáng yêu đ y n  tính c a nhân v t em v iơ ờ ỗ ờ ầ ữ ủ ậ ớ
ng i mình yêu.ườ
– Em b o anh đi nh ng th c ra là ng c l i. Nh ng vì anh th t thà quá khi n em ph iả ư ự ượ ạ ư ậ ế ả
khóc bu n.ồ
Câu 3. – Bi n pháp ngh  thu t: câu h i tu t : ệ ệ ậ ỏ ừ Sao anh không đ ng l i?ứ ạ / Sao anh l i v i v ?ạ ộ ề /
Không nhìn vào m t sâu?ắ
– Tác d ng: th  hi n s  d i h n, đáng yêu, đ y n  tính c a nhân v t em.ụ ể ệ ự ỗ ờ ầ ữ ủ ậ
Câu 4. – Bài th  khi n chúng ta liên t ng đ n bài th  ơ ế ưở ế ơ Sóng c a n  sĩ Xuân Quỳnh.ủ ữ
– Kh  th  đ u c a thi ph m ổ ơ ầ ủ ẩ Sóng th  hi n đ m nét v  nh ng cung b c c m xúc c a tình yêu:ể ệ ậ ề ữ ậ ả ủ

D  d i và d u êmữ ộ ị
n ào và l ng lỒ ặ ẽ
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Sông không hi u n i mìnhể ổ
Sóng tìm ra t n bậ ể.

II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể
HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n vănả ộ ướ ể ế ạ :

1. M  đo nở ạ
– Có th  nói cái đáng s  nh t c a chúng ta là m t đi ni m tin trong cu c s ng. T  khi cóể ợ ấ ủ ấ ề ộ ố ừ
con ng i xu t hi n trên trái đ t này là có h p, có tan; h nh phúc và kh  đau; có hoàườ ấ ệ ấ ợ ạ ổ
bình và chi n tranh nh ng xã h i loài ng i v n không bao gi  ng ng phát tri n, b i t tế ư ộ ườ ẫ ờ ừ ể ở ấ
c  trong chúng ta đ u nuôi d ng trong tâm h n, ý chí mình v  m t ni m tin b n b  v iả ề ưỡ ồ ề ộ ề ề ỉ ớ
cu c đ i vì s  s  l i tàn. ộ ờ ợ ự ụ
– Vì v y, có ý ki n r ng: ậ ế ằ M t ng i đã đánh m t ni m tin vào b n thân thì ch c ch n s  cònộ ườ ấ ề ả ắ ắ ẽ
đánh m t thêm nhi u th  quý giá khác n aấ ề ứ ữ . 

2. Thân đo nạ
a. Gi i thíchả
– Ni m tin vào b n thânề ả  đó là ni m tin vào chính mình, tin vào năng l c, trí tu , ph mề ự ệ ẩ
ch t, giá tr  c a mình trong cu c s ng. Đó còn là mình hi u mình và t  đánh giá đ c vấ ị ủ ộ ố ể ự ượ ị
trí, vai trò c a mình trong các m i quan h  c a cu c s ng.ủ ố ệ ủ ộ ố
– Khi đánh m t ni m tinấ ề  là ta đánh m t t t c . ấ ấ ả
– Đánh m t thêm nhi u th  quý giá khác n aấ ề ứ ữ  là đánh m t nh ng giá tr  c a cu c s ng.ấ ữ ị ủ ộ ố

 Câu nói là l i nh c nh  m i chúng ta hãy có ni m tin vào b n thân. Đó cũng là b nờ ắ ở ỗ ề ả ả
lĩnh, là ph m ch t, là năng l c c a m i ng i, là n n t ng c a ni m yêu s ng và m iẩ ấ ự ủ ỗ ườ ề ả ủ ề ố ọ
thành công.
b. Phân tích và ch ng minhứ
– Ni m tin vào b n thân không ch  đem l i ni m tin yêu cu c s ng, yêu con ng i, hiề ả ỉ ạ ề ộ ố ườ
v ng vào nh ng gì t t đ p mà còn là n n t ng c a m i thành công.ọ ữ ố ẹ ề ả ủ ọ
– Đ  có đ c thành công, có cu c s ng t t đ p, con ng i ph i bi t d a vào chính b nể ượ ộ ố ố ẹ ườ ả ế ự ả
thân mình ch  không ph i d a vào ai khác, khách quan ch  là đi u ki n tác đ ng, h  trứ ả ự ỉ ề ệ ộ ỗ ợ
ch  không ph i là y u t  quy t đ nh thành công.ứ ả ế ố ế ị
– Đánh m t ni m tin ho c không tin vào chính kh  năng c a mình thì con ng i sấ ề ặ ả ủ ườ ẽ
không có ý chí, ngh  l c đ  v n lên:ị ự ể ươ

+ Cu c s ng muôn màu muôn v , đ y nh ng d  v  đ ng cay, ng t ngào, h nh phúcộ ố ẻ ầ ữ ư ị ắ ọ ạ
và b t h nh, thành công và th t b i, và có nh ng lúc sa ngã, y u m m… N u con ng iấ ạ ấ ạ ữ ế ề ế ườ
không có ý chí, ngh  l c, ni m tin vào b n thân s  không đ  b n lĩnh đ  v t qua, khôngị ự ề ả ẽ ủ ả ể ượ
kh ng đ nh đ c mình, m t t  ch , d n buông xuôi, r i d n đ n đánh m t chính mình.ẳ ị ượ ấ ự ủ ầ ồ ẫ ế ấ

+ Khi đã đánh m t chính mình là đánh m t t t c , trong đó có nh ng th  quý giá nh :ấ ấ ấ ả ữ ứ ư
tình yêu, h nh phúc, c  h i… th m chí c  s  s ng c a mình. Vì v y, con ng i bi t tinạ ơ ộ ậ ả ự ố ủ ậ ườ ế
yêu vào cu c s ng, tin vào s c m nh, kh  năng c a chính mình, bi t đón nh n nh ngộ ố ứ ạ ả ủ ế ậ ữ
th  thách đ  v t qua, t t y u s  đ t đ n b n b  c a thành công và h nh phúc.ử ể ượ ấ ế ẽ ạ ế ế ờ ủ ạ
– Ni m tin vào b n thân  giúp con ng i v t lên m i th  thách và tr ng thành.ề ả ườ ượ ọ ử ưở
c. Đánh giá và m  r ngở ộ
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–  Ý ki n ch a đ ng m t tri t lí nhân sinh sâu s c, h ng con ng i bi t nh n ra và có ýế ứ ự ộ ế ắ ướ ườ ế ậ
th c gìn gi  chân giá tr  c a cu c s ng.ứ ữ ị ủ ộ ố
– Tuy nhiên, trong th c t  cu c s ng, có nh ng ng i m i va v p, th t b i l n đ uự ế ộ ố ữ ườ ớ ấ ấ ạ ầ ầ
nh ng không làm ch  đ c mình, không tin vào mình có th  g ng d y mà t  đó d nư ủ ượ ể ượ ậ ừ ẫ
đ n th t b i.ế ấ ạ
3. K t đo nế ạ
– Nh n th c:ậ ứ

+ T  tin, khiêm t n, c n tr ng là nh ng đ c tính đáng quý c a con ng i. Nó d n conự ố ẩ ọ ữ ứ ủ ườ ẫ
ng i ta đ n b n b  thành công và đ c m i ng i quý tr ng.ườ ế ế ờ ượ ọ ườ ọ

+ Tuy nhiên, đ ng quá t  tin vào b n thân mình mà d n đ n ch  quan, đ ng quá từ ự ả ẫ ế ủ ừ ự
tin mà b c sang ranh gi i c a t  kiêu, t  ph  s  th t b i.ướ ớ ủ ự ự ụ ẽ ấ ạ
– Hành đ ng:ộ

+ Ph i c  g ng h c t p và rèn luy n t  cách đ o đ c t t. Vi c h c ph i đi đôi v iả ố ắ ọ ậ ệ ư ạ ứ ố ệ ọ ả ớ
hành, dám nghĩ, dám làm, t  tin, yêu đ i, yêu cu c s ng. Ph i bi t tránh xa các t  n n xãự ờ ộ ố ả ế ệ ạ
h i, ph i luôn làm ch  b n thân.ộ ả ủ ả

Đ  SỀ Ố
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể

Đ c văn b n d i đây và tr  l i các câu h i theo yêu c uọ ả ướ ả ờ ỏ ầ :
V  VUA VÀ NH NG BÔNG HOAỊ Ữ

M t ông vua n  r t có tài chăm sóc nh ng cây hoa và ông đang mu n tìm m t ng i k  vộ ọ ấ ữ ố ộ ườ ế ị
mình. Ông quy t đ nh đ  nh ng bông hoa quy t đ nhế ị ể ữ ế ị , vì th  ông đ a cho t t c  m i ng i m iế ư ấ ả ọ ườ ỗ
ng i m t h t gi ng. Ng i nào tr ng đ c nh ng bông hoa đ p nh t t  h t gi ng này s  đ cườ ộ ạ ố ườ ồ ượ ữ ẹ ấ ừ ạ ố ẽ ượ
lên ngôi.

M t cô gái tên là Serena cũng mu n tham gia vào cu c c nh tranh đ  tr ng đ c bông hoa đ pộ ố ộ ạ ể ồ ượ ẹ
nh tấ . Cô gieo h t gi ng trong m t cái ch u r t đ pạ ố ộ ậ ấ ẹ , chăm sóc nó r t kĩ càngấ , nh ng đ i mãi màư ợ
ch ng th y h t gi ng n y m mẳ ấ ạ ố ả ầ .

Năm sau, cô th y m i ng i t  t p t i cung đi n v i nh ng ch u hoa r t đ pấ ọ ườ ụ ậ ạ ệ ớ ữ ậ ấ ẹ . Serena r t th tấ ấ
v ngọ , nh ng v n t i cu c t  h p v i ch u hoa tr ng r ngư ẫ ớ ộ ụ ọ ớ ậ ố ỗ . Nhà vua ki m tra t t c  ch u hoaể ấ ả ậ , r iồ
d ng l i  ch u hoa c a Serenaừ ạ ở ậ ủ . Ngài h iỏ : “T i sao ch u hoa c a cô không có gì?ạ ậ ủ ”. “Th a đi n hư ệ ạ,
tôi đã làm m i th  đ  nó l n lên nh ng tôi đã th t b iọ ứ ể ớ ư ấ ạ ” – cô gái tr  l iả ờ .

“Không, cô không th t b iấ ạ . Nh ng h t gi ng mà ta đ a cho m i ng i đ u đã đ c n ng chínữ ạ ố ư ọ ườ ề ượ ướ , vì
th  chúng không th  n y m mế ể ả ầ .  Ta không bi t t t c  nh ng bông hoa đ p này  đâu raế ấ ả ữ ẹ ở .  Cô đã r tấ
trung th cự , vì th  cô x ng đáng có đ c v ng mi nế ứ ượ ươ ệ . Cô s  là n  hoàng c a v ng qu c nàyẽ ữ ủ ươ ố ”. 

(D n theo ẫ Quà t ng cu c s ngặ ộ ố )
Câu 1. Xác đ nh ph ng th c bi u đ t chính c a văn b n trên?ị ươ ứ ể ạ ủ ả
Câu 2. Nêu n i dung chính c a văn b n trên.ộ ủ ả
Câu 3. Hãy gi i thích vì sao cô Serena l i đ c nhà vua phong làm n  hoàng?ả ạ ượ ữ
Câu 4. Anh (ch ) hãy rút ra bài h c cho b n thân khi đ c xong câu chuy n trên. ị ọ ả ọ ệ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m) ể

                                                           uigeli.xyz                                 Trang 35



uigeli.xyz
Câu 1. (2,0 đi m)ể

Hãy vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) nêu suy nghĩ c a mình v  câu ng n ng :ế ộ ạ ả ữ ủ ề ạ ữ
Đ ng s ng theo đi u ta c mu nừ ố ề ướ ố . Hãy s ng theo đi u ta có thố ề ể.

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
Câu 1. – Ph ng th c bi u đ t chính c a văn b n là ph ng th c t  s .ươ ứ ể ạ ủ ả ươ ứ ự ự
Câu 2. N i dung chính c a văn b n:ộ ủ ả
– K  v  vi c m t v  vua mu n l a ch n ng i k  v  b ng cách th  lòng trung th c c aể ề ệ ộ ị ố ự ọ ườ ế ị ằ ử ự ủ
m i ng i t  nh ng h t gi ng hoa đã đ c n ng chín và ch  có duy nh t cô gái tênọ ườ ừ ữ ạ ố ượ ướ ỉ ấ
Serena là ng i chi n th ng nh  lòng trung th c c a mình.ườ ế ắ ờ ự ủ
– Thông qua câu chuy n ệ V  vua và nh ng bông hoaị ữ  đ  kh ng đ nh tính trung th c s  đemể ẳ ị ự ẽ
l i cho chúng ta nh ng món quà b t ng .ạ ữ ấ ờ
Câu 3. – Cô Serena l i đ c nhà vua phong làm n  hoàng vì cô đã r t trung th c khiạ ượ ữ ấ ự
tr ng đúng h t gi ng hoa mà nhà vua ban./ Cô không tìm m i cách đ  có ch u hoa đ pồ ạ ố ọ ể ậ ẹ
nh  ng i khác mà ch  chăm sóc h t gi ng nhà vua đã ban.ư ườ ỉ ạ ố
Câu 4. – S  trung th c là ph m ch t quan tr ng hàng đ u trong hành trang th  hi n cự ự ẩ ấ ọ ầ ể ệ ướ
m  c a mình. Có lòng tin vào s  trung th c c a b n thân thì s  g t hái đ c nhi u thànhơ ủ ự ự ủ ả ẽ ặ ượ ề
công trong cu c s ng.ộ ố
– Nh ng ng i thi u trung th c, nh t th i có th  đ t đ c nh ng l i ích nh t đ nh,ữ ườ ế ự ấ ờ ể ạ ượ ữ ợ ấ ị
nh ng không s m thì mu n s  b  phát hi n và s  đánh m t lòng tin c a ng i khác.ư ớ ộ ẽ ị ệ ẽ ấ ủ ườ
– N u không mu n th t bài, vì t  h y ho i các m i liên h , k  c  đ i v i nh ng ng iế ố ấ ự ủ ạ ố ệ ể ả ố ớ ữ ườ
thân, thì c n ghi nh  ầ ớ m t l n b t tínộ ầ ấ , v n l n b t tinạ ầ ấ .
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể

HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n vănả ộ ướ ể ế ạ :
1. Gi i thíchả
– Đi u ta c mu nề ướ ố  là nh ng khát v ng, c m  c a con ng i.ữ ọ ướ ơ ủ ườ
– Đi u ta có thề ể là nh ng gì n m trong kh  năng c a b n thân.ữ ằ ả ủ ả

 Câu ng n ng  đã cho ta bi t: con ng i c n ch n cách s ng th c t , phù h p v i khậ ữ ế ườ ầ ọ ố ự ế ợ ớ ả
năng c a mình, đ  không r i vào vi n vông.ủ ể ơ ể
2. Phân tích và ch ng minhứ
– Câu nói nêu ra m t quan ni m s ng tích c c đem l i ni m vui, ni m tin cho con ng i.ộ ệ ố ự ạ ề ề ườ
– N u “ c mu n” qua cao xa, không phù h p v i kh  năng c a b n thân thì vi c làmế ướ ố ợ ớ ả ủ ả ệ
không có k t qu . T  đó, con ng i s  chán n n, m t ni m tin vào cu c s ng. ế ả ừ ườ ẽ ả ấ ề ộ ố
– S ng theo nh ng đi u làm đ c trong kh  năng c a mình thì công vi c có k t qu . Vìố ữ ề ượ ả ủ ệ ế ả
v y, con ng i s  có ni m tin, phát huy năng l c đóng góp cho xã h i.ậ ườ ẽ ề ự ộ
– HS đ a d n ch ng đ  chúng minh.ư ẫ ứ ể
3. Bàn lu nậ
– Kh ng đ nh câu nói hoàn toàn đúng.ẳ ị
– Nêu ý nghĩa c a câu nói:ủ

+ c m  có vai trò quan tr ng trong đ i s ng c a con ng i.Ướ ơ ọ ờ ố ủ ườ
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+ M  c, khát v ng t o đ ng l c cho con ng i ph n đ u v n lên trong h c t p vàơ ướ ọ ạ ộ ự ườ ấ ấ ươ ọ ậ

trong lao đ ng.ộ
+ S ng không có c m , luôn v a lòng v i th c t i thì cu c s ng tr  nên trì tr .ố ướ ơ ừ ớ ự ạ ộ ố ở ệ
 Câu ng n ng  đ a ra là bài h c cho con ng i trong cách ch n cách s ng: bi t cạ ữ ư ọ ườ ọ ố ế ướ

m  nh ng c n ph i d a vào th c t , phù h p v i kh  năng c a mình, đ  không r i vàoơ ư ầ ả ự ự ế ợ ớ ả ủ ể ơ
vi n vông.ể
4. Bài h c nh n th c và hành đ ngọ ậ ứ ộ
– S ng tích c c, ph i có c m  cao đ p cho riêng mình.ố ự ả ướ ơ ẹ
– c m  ph i phù h p v i năng l c và kh  năng c a b n thân.Ướ ơ ả ợ ớ ự ả ủ ả

Đ  S  16Ề Ố
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể

Đ c b c th  d i đây và tr  l i các câu h i theo yêu c uọ ứ ư ướ ả ờ ỏ ầ :
Các b c ph  huynh kính m nậ ụ ế ,
Kì thi c a các em h c sinh đáng t i g nủ ọ ớ ầ .  Chúng tôi bi t r ng các v  đ u đang mong cho conế ằ ị ề

mình s  giành đ c k t qu  cao trong kì thi nàyẽ ượ ế ả .
Tuy nhiên, xin hãy nh  r ngớ ằ , trong s  các emố , nh ng ng i có m t t i kì thiữ ườ ặ ạ , có ng i s  làườ ẽ

m t ngh  sĩộ ệ , ng i không c n hi u sâu v  Toánườ ầ ể ề .
Có ng i s  là m t doanh nhânườ ẽ ộ , ng i không c n ph i quá quan tâm đ n l ch s  hay văn h c Anhườ ầ ả ế ị ử ọ .
Có ng i s  là m t nh c sĩườ ẽ ộ ạ , ng i mà v i hườ ớ ọ, môn Hóa h c s  ch ng có ý nghĩa gì nhi uọ ẽ ẳ ề .
Có ng i s  là m t v n đ ng viênườ ẽ ộ ậ ộ , ng i mà vi c rèn luy n th  ch t s  quan tr ng h n là mônườ ệ ệ ể ấ ẽ ọ ơ

V t líậ , gi ng nh  v n đ ng viên Schooling c a chúng taố ư ậ ộ ủ .
N u con b n đ t đi m caoế ạ ạ ể , đi u đó th t là tuy t v iề ậ ệ ờ . Nh ng n u con không thư ế ể, xin đ ng làmừ

m t đi s  t  tin và nhân ph m c a conấ ự ự ẩ ủ .
Hãy nói v i con r ngớ ằ : n thôi màổ , đó ch  là m t kì thiỉ ộ . Con đ c sinh ra trên đ i cho nh ngượ ờ ữ

đi u l n lao nhi u h n thề ớ ề ơ ế.
Hãy nói v i con r ngớ ằ , dù đi m s  c a con là bao nhiêuể ố ủ , cha m  v n yêu con và không h  phán xétẹ ẫ ề .
Xin hãy làm nh  v yư ậ , và n u các v  th c hi n đi u đóế ị ự ệ ề , hãy ch  xem con mình chinh ph c thờ ụ ế

gi iớ . M t kì thi hay m t đi m s  kém s  không th  g t b  đi nh ng c m  và tài năng bên trongộ ộ ể ố ẽ ể ạ ỏ ữ ướ ơ
c a các conủ .

Và cu i cùngố , xin đ ng nghĩ r ng ch  có kĩ s  hay bác sĩ m i là nh ng ng i h nh phúc duyừ ằ ỉ ư ớ ữ ườ ạ
nh t trên th  gi i nàyấ ế ớ .

Trân tr ngọ ,
Hi u tr ngệ ưở .

 (Trích B c th  kì l  c a th y hi u tr ng Singapore g i ph  huynh khi n nhi u ng i ph iứ ư ạ ủ ầ ệ ưở ử ụ ế ề ườ ả
suy ng mẫ , http://kenh14.vn, ngày 26 – 8 – 2016)
Câu 1. Xác đ nh phong cách ngôn ng  c a văn b n trên.ị ữ ủ ả
Câu 2. Ch  ra bi n pháp tu t  ngh  thu t đ c s  d ng nhi u nh t trong văn b n.ỉ ệ ừ ệ ậ ượ ử ụ ề ấ ả
Câu 3. T i sao th y Hi u tr ng l i cho r ng: ạ ầ ệ ưở ạ ằ N u con b n đ t đi m caoế ạ ạ ể , đi u đó th t là tuy tề ậ ệ
v iờ . Nh ng n u con không thư ế ể, xin đ ng làm m t đi s  t  tin và nhân ph m c a con?ừ ấ ự ự ẩ ủ
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Câu 4. Theo anh (ch ), qua b c th  trên th y Hi u tr ng mu n nh n nh  đi u gì v i cácị ứ ư ầ ệ ưở ố ắ ủ ề ớ
b c ph  huynh h c sinh?ậ ụ ọ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m) ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể

Hãy vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) trình bày suy nghĩ c a anh (ch ) v  ý ki nế ộ ạ ả ữ ủ ị ề ế
c a th y Hi u tr ng đ c nêu trong đo n trích  ph n Đ c hi u: ủ ầ ệ ưở ượ ạ ở ầ ọ ể Xin đ ng nghĩ r ng chừ ằ ỉ
có kĩ s  hay bác sĩ m i là nh ng ng i h nh phúc duy nh t trên th  gi i nàyư ớ ữ ườ ạ ấ ế ớ .

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
Câu 1. – Phong cách ngôn ng  c a văn b n trên là phong cách sinh ho t.ữ ủ ả ạ
Câu 2. – Bi n pháp tu t  ngh  thu t đ c s  d ng nhi u nh t trong văn b n: phép đi pệ ừ ệ ậ ượ ử ụ ề ấ ả ệ
ng : “Có ng i”, “Hãy nói v i con r ng”…ữ ườ ớ ằ
Câu 3. Th y Hi u tr ng cho r ng:  ầ ệ ưở ằ N u con b n đ t đi m caoế ạ ạ ể , đi u đó th t là tuy t v iề ậ ệ ờ .
Nh ng n u con không thư ế ể, xin đ ng làm m t đi s  t  tin và nhân ph m c a conừ ấ ự ự ẩ ủ  là vì:
– Đi m s  ch  th  hi n m t ph n năng l c c a con.ể ố ỉ ể ệ ộ ầ ự ủ
– Đi m m t bài thi không đ  k t lu n, đánh giá quá trình h c t p, tr i nghi m, tích lũyể ộ ủ ế ậ ọ ậ ả ệ
c a con.ủ
– M i m t đ a tr  có năng l c riêng bi t và s  tr ng khác nhau trong các lĩnh v c đ iỗ ộ ứ ẻ ự ệ ở ườ ự ờ
s ng. Kh  năng h c t p ch  là m t ph ng di n; không đ i di n, quy t đ nh cho nhânố ả ọ ậ ỉ ộ ươ ệ ạ ệ ế ị
ph m, tính cách.ẩ
– Đ ng vì m t bài thi ch a làm th a mãn kì v ng c a cha m  mà khi n con ph i s  hãi,ừ ộ ư ỏ ọ ủ ẹ ế ả ợ
đánh m t đi s  t  tin và nh ng ni m đam mê s  tr ng khác.ấ ự ự ữ ề ở ườ
Câu 4. HS ph i th y đ c ý nghĩa hàm n, thông đi p đ ng sau b c th  mà th y Hi uả ấ ượ ẩ ệ ằ ứ ư ầ ệ
tr ng mu n nh n nh  v i các b c ph  huynh h c sinh. D i đây là m t s  g i ý:ưở ố ắ ủ ớ ậ ụ ọ ướ ộ ố ợ
– M i đ a tr  là m t nguyên b n riêng bi t, có năng l c, s  tr ng đam mê khác nhau;ỗ ứ ẻ ộ ả ệ ự ở ườ
đ ng b t ép con tr  thành m t b n sao c a ai đó ho c ph i chi n th ng trong các cu cừ ắ ở ộ ả ủ ặ ả ế ắ ộ
ch y đua thành tích h c t p đ  th a mãn ni m t  hào c a ng i l n.ạ ọ ậ ể ỏ ề ự ủ ườ ớ
– Ph i bi t rõ đi m m nh, đi m yaaus c a con mình đ  đ nh h ng và đ ng viên k pả ế ể ạ ể ủ ể ị ướ ộ ị
th i trong quá trình h c t p c a con tr .ờ ọ ậ ủ ẻ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể

HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n vănả ộ ướ ể ế ạ :
1. Gi i thíchả
– Bác sĩ, kĩ s  ư là nh ng ng i trí th c có trình đ  văn hóa chuyên môn cao, có ki n th cữ ườ ứ ộ ế ứ
chuyên sâu, đ c m i ng i và xã h i xem tr ng.ượ ọ ườ ộ ọ
– H nh phúcạ  là tr ng thái sung s ng, vui v , tho i mái, s ng khoái vì c m th y hoànạ ướ ẻ ả ả ả ấ
toàn đ t đ c ý nguy n.ạ ượ ệ

 Câu nói c a th y Hi u tr ng mu n kh ng đ nh: trên th  gi i này v i nh ng ng iủ ầ ệ ưở ố ẳ ị ế ớ ớ ữ ườ
đã đ t t i t m cao c a tri th c.ạ ớ ầ ủ ứ
2. Phân tích và ch ng minhứ
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– H nh phúc trong cu c s ng r t phong phú, muôn màu muôn v  và có th  đ n v i b tạ ộ ố ấ ẻ ể ế ớ ấ
kì ai khi th  hi n đ c năng l c b n thân; đ t đ c nguy n c; chinh ph c đ c nh ngể ệ ượ ự ả ạ ượ ệ ướ ụ ượ ữ
k  ho ch, m c tiêu đ nh cao đ t ra trong h c t p, lao đ ng, nghiên c u…ế ạ ụ ỉ ặ ọ ậ ộ ứ
– H nh phúc đôi khi r t bình d , đ n t  nh ng đi u bé nh , gi n d  trong cu c đ i chạ ấ ị ế ừ ữ ề ỏ ả ị ộ ờ ứ
không nh t thi t có đ c khi ph i đ t đ c nh ng b c thang tri th c hay danh v ng xã h i.ấ ế ượ ả ạ ượ ữ ậ ứ ọ ộ
– S ng m t cu c đ i ý nghĩa, s ng c ng hi n, làm nhi u vi c t t cho c ng đ ng… cũngố ộ ộ ờ ố ố ế ề ệ ố ộ ồ
là h nh phúc.ạ
3. Bàn lu n và m  r ngậ ở ộ
– Ng i h nh phúc nh t là ng i mang h nh phúc đ n cho nhi u ng i nh t.ườ ạ ấ ườ ạ ế ề ườ ấ
– Đ c là chính b n thân mình; s ng chân thành v i đúng s  tr ng, c m ; bi t phátượ ả ố ớ ở ườ ướ ơ ế
huy cao đ  năng khi u b n thân.ộ ế ả
– Bi t đ ng c m, s  chia, giúp đ  ng i khác…ế ồ ả ẻ ỡ ườ
– Phê phán nh ng quan ni m l ch l c; áp đ t ch  quan ích k  v  h nh phúc ho c l iữ ệ ệ ạ ặ ủ ỉ ề ạ ặ ố
s ng th  , phó m c, không có c m , không bi t ki n t o ni m vui.ố ờ ơ ặ ướ ơ ế ế ạ ề
4. Bài h c nh n th c và hành đ ngọ ậ ứ ộ
– C n hi u th u đáo, đúng đ n v  h nh phúc đ  s ng h nh phúc và giúp ng i khácầ ể ấ ắ ề ạ ể ố ạ ườ
cũng s ng vui v .ố ẻ
– Nâng niu, trân tr ng nh ng ni m vui bình d  quanh mình; ph i bi t s ng, hành đ ngọ ữ ề ị ả ế ố ộ
vì h nh phúc chân chính và b n lâu.ạ ề

Đ  S  17Ề Ố
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể

Đ c văn b n sau và th c hi n các yêu c uọ ả ự ệ ầ :
N u T  qu c đang bão giông t  bi nế ổ ố ừ ể
Có m t ph n máu th t  Hoàng Saộ ầ ị ở
Ngàn năm tr c con theo cha xu ng bi nướ ố ể
Mẹ lên r ng th ng nh  mãi Tr ng Saừ ươ ớ ườ
Đ t T  qu c khi ch p ch n bóng gi cấ ổ ố ậ ờ ặ
Các con n m thao th c phía Tr ng S nằ ứ ườ ơ
Bi n T  qu c ch a m t ngày yên ể ổ ố ư ộ ả
Bi n c n lao nh  áo m  b c s nể ầ ư ẹ ạ ờ
N u T  qu c hôm nay nhìn t  bi nế ổ ố ừ ể
M  Âu C  h n không th  yên lòngẹ ơ ẳ ể
Sóng l p l p đè lên th m l c đ aớ ớ ề ụ ị
Trong h n ng i có ng n sóng nào không?ồ ườ ọ

(Theo http://vanhay.edu.vn/ T  qu c nhìn t  bi n ổ ố ừ ể – Nguy n Vi t Chi n)ễ ệ ế
Câu 1. Xác đ nh thông tin đúng, sai.ị

Ý nghĩa c a t  “bão giông” nói v  cái gì?ủ ừ ề
A. Ch  nh ng hi m h a t  thiên nhiên.ỉ ữ ể ọ ừ
B. Ám ch  s  xâm ph m ch  quy n đ t n c t  bi n.ỉ ự ạ ủ ề ấ ướ ừ ể
C. C  giông bão thiên nhiên và hi m h a đ i v i ch  quy n đ t n c.ả ể ọ ố ớ ủ ề ấ ướ
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Câu 2. Văn b n trên thu c phong cách ngôn ng  nào?ả ộ ữ
Câu 3. Truy n thuy t nào đ c g i l i  trong đo n th  này? Ý nghĩa c a vi c g i l iề ế ượ ợ ạ ạ ơ ủ ệ ợ ạ
truy n thuy t? ề ế
Câu 4. Ch  ra và phân tích bi n pháp tu t  phép đi p trong đo n th ? Ý nghĩa c a m i tỉ ệ ừ ệ ạ ơ ủ ỗ ừ
“sóng” trong hai câu th  cu i?ơ ố
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể

Hãy vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) trình bày suy nghĩ c a anh (ch ) v  ế ộ ạ ả ữ ủ ị ề Trách
nhi m c a tu i tr  v i bi n đ o quê h ngệ ủ ổ ẻ ớ ể ả ươ  đ c nêu  ph n Đ c hi u.ượ ở ầ ọ ể

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
Câu 1. – A – Sai; B – Đúng; C – Sai. 
Câu 2. – Phong cách ngôn ng  chính lu n.ữ ậ
Câu 3. – Kh ng đ nh ch  quy n c a đ t n c, tác gi  g i nh c v  truy n thuy t L c Longẳ ị ủ ề ủ ấ ướ ả ợ ắ ề ề ế ạ
Quân và Âu C  chia con lên r ng, xu ng bi n mà làm nên hình hài đ t n c. ơ ừ ố ể ấ ướ
– Theo tác gi : ả Chúng ta là con dân c a đ t Vi tủ ấ ệ , ông cha ta t  ngàn năm tr c đã lên r ngừ ướ ừ , đã
xu ng bi n đ  khai pháố ể ể , d ng xây non n c nàyự ướ . Và, bi n ể – đ o y là m t ph n gia tài nghèo khóả ấ ộ ầ
mà ông cha ta t  ngàn x a đã không ti c máu x ngự ư ế ươ , công s c đ  gi  gìnứ ể ữ , đ  truy n đ i l i choể ề ờ ạ
cháu con hôm nay. Vi c g i l i truy n thuy t là s  g i nh c v  c i ngu n dân t c; nh cệ ợ ạ ề ế ự ợ ắ ề ộ ồ ộ ắ
nh  v  s  toàn v n và ch  quy n thiêng liêng c a đ t n c, h n n a nh m kh i d yở ề ự ẹ ủ ề ủ ấ ướ ơ ữ ằ ơ ậ
trong m i chúng ta ni m t  hào dân t c ý th c đ u tranh.ỗ ề ự ộ ứ ấ
Câu 4. – Bi n pháp tu t :ệ ừ

+ Đi p t : “N u, T  qu c, bi n”.ệ ừ ế ổ ố ể
+ Đi p c u trúc: ệ ấ N u T  qu c đang bão giông t  bi n/ N u T  qu c hôm nay nhìn t  bi nế ổ ố ừ ể ế ổ ố ừ ể .

– Tác d ng: làm cho nh p th  sôi trào, thụ ị ơ ể hi n n i trăn tr  ni m đau đáu khi nh  v  T  qu c.ệ ỗ ở ề ớ ề ổ ố
– Ý nghĩa c a m i t  “sóng” trong hai câu th  cu i:ủ ỗ ừ ơ ố

+ Sóng (1): nh ng hi m h a đe d a n n an ninh, ch  quy n, hòa bình c a đ t n c.ữ ể ọ ọ ề ủ ề ủ ấ ướ
+ Sóng (2): lòng yêu n c, ý th c v  ch  quy n c a đ t n c và tinh th n s n sàngướ ứ ề ủ ề ủ ấ ướ ầ ẵ

b o v  T  qu c.ả ệ ổ ố
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể

HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n vănả ộ ướ ể ế ạ :
1. M  đo nở ạ
– L i th  c a tác gi  Nguy n Vi t Chi n ngân dài vang mãi hình nh th t kiêu hãnhờ ơ ủ ả ễ ế ế ả ậ
dáng đ ng c a nh ng ng i lính đ o xa gi a mênh mông đ i d ng đang canh gi  choứ ủ ữ ườ ả ữ ạ ươ ữ
quê h ng yên bình. T  nh ng trang s  bom đ n chi n tranh, nh ng ngày đói kh , baoươ ừ ữ ử ạ ế ữ ổ
nhiêu th  h  cha anh đã ngã xu ng trong các cu c chi n tranh v  qu c vĩ đ i c a dân t c.ế ệ ố ộ ế ệ ố ạ ủ ộ
– Tình hình bi n đ o Vi t Nam hi n nay đang có nh ng di n bi n ph c t p đe d a tr cể ả ệ ệ ữ ễ ế ứ ạ ọ ự
ti p đ n ch  quy n lãnh th  c a dân t c. Tr cế ế ủ ề ổ ủ ộ ướ  tình hình căng th ng c a bi n Đôngẳ ủ ể ,
Thanh niên c n làm gì đ  b o v  T  qu c?ầ ể ả ệ ố ố , là câu h i nh n đ c s  quan tâm đ c bi t c aỏ ậ ượ ự ặ ệ ủ
các b n tr  khi đ  c p đ n th i s  bi n Đông.ạ ẻ ề ậ ế ờ ự ể
2. Tình hình bi n đ o và nh n th c v  tình hìnhể ả ậ ứ ề
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– Bi n đ o Vi t Nam trong đó có hai qu n đ o Hoàng Sa và Tr ng Sa là c a ng iể ả ệ ầ ả ườ ủ ườ
Vi t Nam. Đi u này đã đ c ch ng minh b ng l ch s  và các tài li u khoa h c. Các tệ ề ượ ứ ằ ị ử ệ ọ ư
li u khoa h c và pháp lí đ c công b  hi n nay, đ u th  hi n quá trình khai phá, chi mệ ọ ượ ố ệ ề ể ệ ế
h u và th c thi ch  quy n liên t c c a Vi t Nam su t chi u dài l ch s . Tuy nhiên nh ngữ ự ủ ề ụ ủ ệ ố ề ị ử ữ
năm g n đây, Trung Qu c đã có nhi u hành đ ng xâm h i đ n ch  quy n bi n đ o c aầ ố ề ộ ạ ế ủ ề ể ả ủ
Vi t Nam: b t ng  dân Vi t làm ăn, t n công các tàu Vi t trên vùng bi n c a chính Vi tệ ắ ư ệ ấ ệ ể ủ ệ
Nam, ngang ng c xây d ng thành ph  Tam Sa trên qu n đ o Hoàng Sa…ượ ự ố ầ ả
– Nh ng hành đ ng nói trên c a phía Trung Qu c đã xâm ph m nghiêm tr ng chữ ộ ủ ố ạ ọ ủ
quy n c a Vi t Nam đ i v i hai qu n đ o Hoàng Sa và Tr ng Sa; xâm ph m quy n chề ủ ệ ố ớ ầ ả ườ ạ ề ủ
quy n, quy n tài phán c a Vi t Nam đ i v i các vùng bi n c a Vi t Nam; vi ph m th aề ề ủ ệ ố ớ ể ủ ệ ạ ỏ
thu n nh ng nguyên t c c  b n ch  đ o gi i quy t v n đ  trên bi n gi a Vi t Nam vàậ ữ ắ ơ ả ỉ ạ ả ế ấ ề ể ữ ệ
Trung Qu c kí tháng 10 – 2011; trái v i tinh th n Tuyên b  v  ng x  c a các bên  Bi nố ớ ầ ố ề ứ ử ủ ở ể
Đông (DOC) và Tuyên b  c p cao k  ni m m i năm DOC, làm cho tình hình Bi n Đôngố ấ ỉ ệ ườ ể
thêm ph c t p.ứ ạ
– Tr c nh ng c n giông t , m i ng i con đ t Vi t dù trong n c hay  n c ngoài đãướ ữ ơ ố ỗ ườ ấ ệ ướ ở ướ
th  hi n tình yêu n c b ng nh ng vi c làm c  th  h ng v  bi n đ o. T t c  đ u có m tể ệ ướ ằ ữ ệ ụ ể ướ ề ể ả ấ ả ề ộ
m u chung đó là trái tim n ng nàn, mãnh li t, thi t tha. Đó là v  đ p muôn đ i c a dânẫ ồ ệ ế ẻ ẹ ờ ủ
t c Vi t Nam:ộ ệ

Đ ng v ng chãi b n nghìn năm s ng s ngứ ữ ố ừ ữ
L ng đeo g m tay m m m i bút hoaư ươ ề ạ
Trong và th c sáng hai b  suy t ngự ờ ưở
S ng hiên ngang mà nhân ái chan hòaố .

(Đi trên m nh đ t nàyả ấ  – Huy C n)ậ
3. Trách nhi m và hành đ ng c a thanh niên hi n nayệ ộ ủ ệ
– V i lòng bi t n và ng ng m  ti n nhân, thanh niên Vi t Nam hôm nay đ ng d iớ ế ơ ưỡ ộ ề ệ ứ ướ
ng n c  hòa bình c n ý th c v  trách nhi m, nghĩa v  c a mình. Tr c h t m i thanhọ ờ ầ ứ ề ệ ụ ủ ướ ế ỗ
niên c n tranh b  cho mình đ y đ  nh n th c và hi u bi t v  tình hình bi n Đông theoầ ị ầ ủ ậ ứ ể ế ề ể
chính sách đúng đ n c a Đ ng và Nhà n c ta:ắ ủ ả ướ

+ C n ph i lên ti ng đ u tranh b ng bi n pháp hòa bình, nh n th c đúng đ n v  vaiầ ả ế ấ ằ ệ ậ ứ ắ ề
trò c a m i cá nhân đ i v i v n m nh c a đ t n c. ủ ỗ ố ớ ậ ệ ủ ấ ướ

+ Tìm hi u rõ chính sách ngo i giao nh t quán c a Đ ng và Nhà n c ta v  v n để ạ ấ ủ ả ướ ề ấ ề
bi n Đông cũng nh  n i dung c a lu t pháp, ch  đ  pháp lí c a các vùng bi n theo Côngể ư ộ ủ ậ ế ộ ủ ể

c Liên h p qu c v  Lu t bi n 1982.ướ ợ ố ề ậ ể
+ Chung tay b o v  Tr ng Sa, Đoàn viên thanh niên nêu cao tinh th n t  ch c, kả ệ ườ ầ ổ ứ ỉ

lu t, phát đ ng các phong trào h óng v  Tr ng Sa quyên góp ng h  đóng góp côngậ ộ ư ề ườ ủ ộ
s c nh  bé c a mình v i bi n đ o quê h ng.ứ ỏ ủ ớ ể ả ươ
– Thanh niên c n h ng ng tích c c các di n đàn h p pháp trên các ph ng ti n thôngầ ưở ứ ự ễ ợ ươ ệ
tin đ i chúng, trên internet, kh ng đ nh ch  quy n bi n đ o c a Vi t Nam trên các di nạ ẳ ị ủ ề ể ả ủ ệ ễ
đàn, đ ng th i k ch li t lên án và đ u tranh tham gia ngăn ch n các hành vi xâm ph mồ ờ ị ệ ấ ặ ạ
ch  quy n bi n đ o Vi t Nam.ủ ề ể ả ệ
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– Thanh niên ph i là h u thu n, là ch  d a tình c m v ng ch c c a nh ng ng i línhả ậ ẫ ỗ ự ả ữ ắ ủ ữ ườ
bi n đ o, b ng nh ng vi c làm thi t th c nh  g i th  đ n các lính H i đ o đ  chia sể ả ằ ữ ệ ế ự ư ử ư ế ả ả ể ẻ
đ ng viên và ti p s c cho các anh thêm ngh  l c đ  trông gi  bi n đ o.ộ ế ứ ị ự ể ữ ể ả
– Đi u quan tr ng n a là không ng ng tu d ng ph m ch t ng i Vi t Nam m i, tíchề ọ ữ ừ ưỡ ẩ ấ ườ ệ ớ
c c tham gia xây d ng đ t n c giàu m nh, có đ nh h ng lí t ng yêu n c và đoànự ự ấ ướ ạ ị ướ ưở ướ
k t thì chúng ta s  k t n i kh i s c m nh l n đ  s c b o v  ch  quy n bi n đ o. Bênế ẽ ế ố ố ứ ạ ớ ủ ứ ả ệ ủ ề ể ả
c nh đó s n sàng chu n b  tinh th n tham gia tr c ti p vào công cu c gi  gìn bi n đ oạ ẵ ẩ ị ầ ự ế ộ ữ ể ả
quê h ng b ng t t c  nh ng gì mình có th .ươ ằ ấ ả ữ ể
4. Bài h c nh n th c và hành đ ngọ ậ ứ ộ
– Bi n đ o Vi t Nam là m t ph n lãnh th  thiêng liêng không th  tách r i c a T  qu cể ả ệ ộ ầ ổ ể ờ ủ ổ ố
đ c cha ông truy n l i. ượ ề ạ
– Trách nhi m c a tu i tr  nói riêng là ra s c gìn gi  toàn v n ph n lãnh th  này nhệ ủ ổ ẻ ứ ữ ẹ ầ ổ ư
l i Bác H  năm x a đã d n: ờ ồ ư ặ Các vua Hùng đã có công d ng n cự ướ , Bác cháu ta ph i cùng nhauả
gi  n cữ ướ .

Đ  S  18Ề Ố
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể

Đ c văn b n d i đây và tr  l i các câu h i theo yêu c uọ ả ướ ả ờ ỏ ầ :
Con yêu d u!ấ
Đ ng bao gi  gi  m i quan h  quá thân thi t v i m t k  ừ ờ ữ ố ệ ế ớ ộ ẻ “b t c n đ iấ ầ ờ ” không h  có đ nh h ngề ị ướ

và m c tiêu cho cu c s ngụ ộ ố . T t c  m i chuy n đ u ph i có gi i h n c a nóấ ả ọ ệ ề ả ớ ạ ủ , k  c  s  vô tể ả ự ư. Nh ngữ
ng i nh  v y s  không th  khi n con m nh m  h nườ ư ậ ẽ ể ế ạ ẽ ơ .

Thay vào đó, r t có th  h  s  d n con t i nh ng sai l m và sa vào nh ng m i quan h  mà conấ ể ọ ẽ ẫ ớ ữ ầ ữ ố ệ
s  ph i nu i ti c su t ph n đ i còn l iẽ ả ố ế ố ầ ờ ạ . H  cũng không th  khi n con khôn ngoan hay tr ngọ ể ế ưở
thành h nơ . Hãy suy nghĩ và l a ch n m t cách c n tr ngự ọ ộ ẩ ọ .

Con c n ph i tôn tr ng và c  x  đàng hoàng v i nh ng ng i xung quanhầ ả ọ ư ử ớ ữ ườ , nh ng đi u đóư ề
cũng không có nghĩa là con ph i luôn mi ng khen ng i và tán d ng t t c  m i ng iả ệ ợ ươ ấ ả ọ ườ .

Hãy nh  m c tiêu mà con c n h ng đ n là tr  thành m t ng i t t nh t có thớ ụ ầ ướ ế ở ộ ườ ố ấ ể, bao g m vi cồ ệ
không cho phép b n thân xúc ph m b t c  aiả ạ ấ ứ , nh t là khi h  ph i đ i m t v i nh ng đi u b t h nhấ ọ ả ố ặ ớ ữ ề ấ ạ .

Con hãy tr  thành ng i bi t ch u trách nhi m ở ườ ế ị ệ – v i chính b n thân mình và t t c  nh ng gìớ ả ấ ả ữ
thu c v  cu c s ng c a conộ ề ộ ố ủ . M i hành đ ngỗ ộ , dù là nh  nh tỏ ấ , đ u ph i đ c suy tính c n th nề ả ượ ẩ ậ , b iở
đó chính là vì l i ích c a con và nh ng ng i mà con yêu th ngợ ủ ữ ườ ươ .

Đ ng đ  b n thân tr  thành m t k  vô trách nhi mừ ể ả ở ộ ẻ ệ . Con có th  ph m sai l mể ạ ầ , nh ng đi uư ề
quan tr ng là con h c h i đ c nh ng gì t  sai l m y và s  b c ti p ra saoọ ọ ỏ ượ ữ ừ ầ ấ ẽ ướ ế .

Đ ng lãng phí th i gian vào vi c day d t v  b n thân mìnhừ ờ ệ ứ ề ả .  Hãy giúp đ  ng i khác nhi uỡ ườ ề
nh t có thấ ể. N u con s ng mà không ch  nghĩ cho b n thânế ố ỉ ả , c  th  gi i s  không ph  lòng conả ế ớ ẽ ụ .
M t lúc nào đóộ , có th  con s  không nh n raể ẽ ậ , nh ng nh ng đi u t t đ p mà con làm s  tr  l i vàư ữ ề ố ẹ ẽ ở ạ
khi n cu c s ng c a con tr  nên t i sáng h nế ộ ố ủ ở ươ ơ . Cha có th  h a v i con đi u đóể ứ ớ ề .

Hãy nuôi d ng đ  c  trái tim và tâm h n d n d t cu c đ i mìnhưỡ ể ả ồ ẫ ắ ộ ờ . Hãy quy t đoán và đ ng loế ừ
ng i đi u gìạ ề . S  hãi là đi u không th  tránh kh iợ ề ể ỏ , nh ng con s  tìm th y s c m nh và ngh  l c đư ẽ ấ ứ ạ ị ự ể
v t qua t t c  nh ng đi u đóượ ấ ả ữ ề .

Hãy tìm cho mình m t quan đi m rõ ràng và h p lí trong m i tr ng h p và đ nh h ng suyộ ể ợ ọ ườ ợ ị ướ
nghĩ theo t ng hoàn c nh c  thừ ả ụ ể, ch  không ph i là nh ng đ nh ki n đã có s n trong đ uứ ả ữ ị ế ẵ ầ .
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Cha tin t ng r ngưở ằ , ng i con yêu trong t ng lai s  th c s  hi u con b i con bé cũng cóườ ươ ẽ ự ự ể ở

nhi u đi m t ng đ ng v i conề ể ươ ồ ớ . Con bé s  m nh m  và khôn ngoan. Con bé có th  m t ph ngẽ ạ ẽ ể ấ ươ
h ng nh ng r i cũng s  ti p t c b c đi theo chân lí c a riêng mìnhướ ư ồ ẽ ế ụ ướ ủ .

B i v yở ậ , s  không có gì là sai trái n u con bé t ng ph m sai l m trong quá khẽ ế ừ ạ ầ ứ, ho c mangặ
trong lòng nh ng v t th ngữ ế ươ . Con s  bi t r ng mình đã tìm đúng ng i b i con đã kiên nh n chẽ ế ằ ườ ở ẫ ờ
đ i m t n a cu c đ i mìnhợ ộ ử ộ ờ . 

Đ ng ng n ng i nghe theo l i trái tim mách b oừ ầ ạ ờ ả . Và cha tin r ngằ , n a kia c a con cũng s  cóử ủ ẽ
c m nh n t ng tả ậ ươ ự.

Cu i cùngố , cha mu n nh n nh  v i con m t đi u vô cùng quan tr ngố ắ ủ ớ ộ ề ọ : Cha yêu con h n t t cơ ấ ả
m i th  trên đ iọ ứ ờ ...
 (Theo http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Tam-su/loi-khuyen-cuoc-song-cha-danh-tang-con-trai, 

ngày  18 – 12 – 2015)
Câu 1. Xác đ nh phong cách ngôn ng  c a đo n trích b c th  trên.ị ữ ủ ạ ứ ư
Câu 2. Ng i cha đã gi i thích  nh ng lí do nào đ  khuyên con không nên ườ ả ữ ể gi  m i quanữ ố
h  quá thân thi t v i m t kệ ế ớ ộ ẻ “b t c n đ iấ ầ ờ ”?
Câu 3. T i sao ng i cha l i khuyên: ạ ườ ạ S  hãi là đi u không th  tránh kh iợ ề ể ỏ , nh ng con s  tìmư ẽ
th y s c m nh và ngh  l c đ  v t qua t t c  nh ng đi u đó?ấ ứ ạ ị ự ể ượ ấ ả ữ ề
Câu 4. Theo anh (ch ), l i khuyên cu c s ng nào ng i cha đã dành cho con  trên là h uị ờ ộ ố ườ ở ữ
ích nh t? Hãy gi i thích.ấ ả
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể

Hãy vi t  m t đo n văn (kho ng 200 ch ) trình bày suy nghĩ c a anh (ch ) v  l iế ộ ạ ả ữ ủ ị ề ờ
khuyên c a ng i cha đ c nêu trong đo n trích  ph n Đ c hi u: ủ ườ ượ ạ ở ầ ọ ể Đ ng đ  b n thân trừ ể ả ở
thành m t k  vô trách nhi mộ ẻ ệ .

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
Câu 1. – Phong cách ngôn ng  c a đo n trích trên là phong cách sinh ho t.ữ ủ ạ ạ
Câu 2. Ng i cha đã gi i thích nh ng lí do khuyên con trai không nên ườ ả ữ gi  m i quan hữ ố ệ
quá thân thi t v i m t k  ế ớ ộ ẻ “b t c n đ iấ ầ ờ ” là vì:
– Nh ng con ng i nh  v y s  không th  khi n con m nh m  h n.ữ ườ ư ậ ẽ ể ế ạ ẽ ơ
– H  s  d n con t i nh ng sai l m và sa vào nh ng m i quan h  mà con s  ph i nu i ti c.ọ ẽ ẫ ớ ữ ầ ữ ố ệ ẽ ả ố ế
– H  cũng không th  khi n con khôn ngoan hay tr ng thành h n.ọ ể ế ưở ơ
Câu 3. Ng i cha khuyên con ườ s  hãi là đi u không th  tránh kh iợ ề ể ỏ , nh ng con s  tìm th y s cư ẽ ấ ứ
m nh và ngh  l c đ  v t qua t t c  nh ng đi u đóạ ị ự ể ượ ấ ả ữ ề  b i:ở
– Cu c s ng ph c t p, n ch a nhi u khó khăn tr c tr , th m chí có lúc ti m tàng cộ ố ứ ạ ẩ ứ ề ắ ở ậ ề ả
nh ng nguy hi m s  làm cho con ng i s  hãi.ữ ể ẽ ườ ợ
– Khu t ph c tr c n i s  hãi làm cho con ng i hèn nhát, y u đu i h n và s  tr  thànhấ ụ ướ ỗ ợ ườ ế ố ơ ẽ ở
n n nhân c a hoàn c nh. ạ ủ ả
– Th  thách cu c s ng giúp tôi luy n thêm ý chí, ngh  l c và làm tăng s c m nh tinhử ộ ố ệ ị ự ứ ạ
th n cho con ng i.ầ ườ
Câu 4. HS l a ch n m t l i khuyên cu c s ng mà ng i cha đã dành cho con  trên h uự ọ ộ ờ ộ ố ườ ở ữ
ích nh t và lí gi i. ấ ả
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D i đây là m t s  g i ý v  l i khuyên c a ng i cha v i con:ướ ộ ố ợ ề ờ ủ ườ ớ

– Suy nghĩ và l a ch n quan h  b n bè m t cách th n tr ng.ự ọ ệ ạ ộ ậ ọ
– Tôn tr ng và c  x  đàng hoàng v i nh ng ng i xung quanh.ọ ư ử ớ ữ ườ
– Tr  thành ng i bi t ch u trách nhi m. Giúp đ  ng i khác nhi u nh t có th .ở ườ ế ị ệ ỡ ườ ề ấ ể
– Hãy s ng b ng c  trái tim và tâm h n; quy t đoán và đ ng s  hãi.ố ằ ả ồ ế ừ ợ
– Có quan đi m rõ ràng h p lí trong m i tr ng h p, không đ nh ki n.ể ợ ọ ườ ợ ị ế
 (HS có th  trình bày b ng g ch ý ho c vi t thành đo n văn (kho ng 6 – 8 dòng))ể ằ ạ ặ ế ạ ả
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể

HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n vănả ộ ướ ể ế ạ :
1. Gi i thíchả
– Trách nhi mệ  là đi u ph i làm; làm ph n vi c đ c giao cho ph i đ m b o làm tròn, ph iề ả ầ ệ ượ ả ả ả ả
gánh vác ho c ph i nh n l y v  mình; n u k t qu  không t t thì ph i gánh ch u h u qu .ặ ả ậ ấ ề ế ế ả ố ả ị ậ ả
– K  vô trách nhi mẻ ệ  là ng i có hành vi ch nh m ng, t c tr c; có thái đ  c u th , l  là, trườ ể ả ắ ắ ộ ẩ ả ơ ễ
n i, không chu đáo đ i v i công vi c, ph n s  đ c giao.ả ố ớ ệ ậ ự ượ

 Câu nói c a ng i cha khuyên con ph i tránh xa nh ng hành vi thi u trách nhi m,ủ ườ ả ữ ế ệ
ph i th c hi n đúng nhi m v  ch c trách cũng nh  nêu cao h n n a vai trò, trách nhi mả ự ệ ệ ụ ứ ư ơ ữ ệ
c a b n thân trong cu c s ng.ủ ả ộ ố
2. Phân tích
– Ch  ra nh ng bi u hi n c a hành vi vô trách nhi m trong gia đình, trong cu c s ng;ỉ ữ ể ệ ủ ệ ộ ố
đ c bi t là trong các v n đ  xã h i đang nh c nh i nh  giũ v  sinh công c ng, x  th iặ ệ ấ ề ộ ứ ố ư ệ ộ ả ả
làm ô nhi m môi tr ng, x  lũ, thi u trách nhi m trong qu n lí và đi u hành, th c hi nễ ườ ả ế ệ ả ề ự ệ
tr ng trách đ c giao…ọ ượ
– T i sao l i ph i ạ ạ ả đ ng đ  b n thân tr  thành k  vô trách nhi m?ừ ể ả ở ẻ ệ

+ Vì thói vô trách nhi m đã mang l i h u qu  vô cùng nghiêm tr ng nh  tàn phá kinhệ ạ ậ ả ọ ư
t ; h y ho i môi tr ng s ng, h y ho i s c kh e con ng i; làm cho đ t n c ngày càngế ủ ạ ườ ố ủ ạ ứ ỏ ườ ấ ướ
t t h u kém phát tri n; h y ho i nh ng giá tr  truy n th ng cao đ p; xã h i càng tr  nênụ ậ ể ủ ạ ữ ị ề ố ẹ ộ ở
vô c m, thi u k  c ng; tha hóa nhân cách con ng i…ả ế ỉ ươ ườ

3. Bàn b c và m  r ngạ ở ộ
– Nguyên nhân c a thói vô trách nhi m: do cách làm vi c l  là, c u th , t c trách, chủ ệ ệ ơ ẩ ả ắ ủ
quan, thi u tâm huy t, ích k ; thi u s  ki m tra đánh giá, giám sát c a các c p và xã h i;ế ế ỉ ế ự ể ủ ấ ộ
các đi u l  pháp lu t ch a c  th , ch a đ  m nh đ  răn đe…ề ệ ậ ư ụ ể ư ủ ạ ể
– Xã h i và m i ng i c n lên án m nh m , gay g t nh ng hành vi vô rách nhi m c aộ ỗ ườ ầ ạ ẽ ắ ữ ệ ủ
các t  ch c và cá nhân trong qu n lí, đi u hành, th c hi n ch c trách nhi m v  đã gây raổ ứ ả ề ự ệ ứ ệ ụ
nh ng thi t h i l n cho đ t n c. Tăng c ng s  giám sát c a các c p và x  lí nghiêmữ ệ ạ ớ ấ ướ ườ ự ủ ấ ử
kh c nh ng hành vi vô trách nhi m nghiêm tr ng.ắ ữ ệ ọ
4. Bài h c nh n th c và hành đ ngọ ậ ứ ộ
– M i ng i hãy t  làm đúng và đ  trách nhi m c a mình.ỗ ườ ự ủ ệ ủ
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– Bi t t  tr ng; t p trung vào nhi m v  đ c giao; c n th n, h t lòng vì công vi c và s nế ự ọ ậ ệ ụ ượ ẩ ậ ế ệ ẵ
sàng nh n trách nhi m.ậ ệ

Đ  S  19Ề Ố
I. Đ C HI U (3,0Ọ Ể  điểm)

Đ c văn b n sau và th c hi n các yêu c uọ ả ự ệ ầ :
Cái quý giá nh t trên đ i mà m i ng i có th  góp ph n mang l i cho chính mình và cho ng iấ ờ ỗ ườ ể ầ ạ ườ

khác đó là “năng l c t o ra h nh phúcự ạ ạ ”, bao g m năng l c làm ng iồ ự ườ , năng l c làm vi c vàự ệ
năng l c làm dânự .

Năng l c làm ng i là có cái đ u phân bi t đ c thi n ự ườ ầ ệ ượ ệ – ác, chân – giả, chính – tà, đúng –
sai... bi t đ c mình là aiế ượ , bi t s ng vì cái gìế ố , có trái tim chan ch a tình yêu th ng và giàu lòngứ ươ
tr c nắ ẩ . Năng l c làm vi c là kh  năng gi i quy t đ c nh ng v n đ  c a cu c s ngự ệ ả ả ế ượ ữ ấ ề ủ ộ ố ,  c a côngủ
vi cệ , c a chuyên mônủ , và th m chí là c a xã h iậ ủ ộ . Năng l c làm dân là bi t đ c làm ch  đ t n cự ế ượ ủ ấ ướ
là làm cái gì và có kh  năng đ  làm đ c nh ng đi u đóả ể ượ ữ ề . Khi con ng i có đ c nh ng năng l cườ ượ ữ ự
đ c bi t  này thì s  th c hi n đ c nh ng đi u mình mu nặ ệ ẽ ự ệ ượ ữ ề ố . Khi đó, m i ng i  s  tr  thànhỗ ườ ẽ ở
m tộ  “t  bào  h nh  phúcế ạ ”, m tộ  “nhà  máy  h nh  phúcạ ” và  s  ngày  ngàyẽ  “s n  xu t  h nhả ấ ạ
phúc” cho mình và cho m i ng iọ ườ .

H nh phúc là m t quy n mà b t c  ai đ u đ c h ng. Nó không phân bi t v i b t kìạ ộ ề ấ ứ ề ượ ưở ệ ớ ấ  ai. B nạ
ch a đ c h nh phúc ch ng qua là do b n không làm gì đ  có đ c nó mà thôi. H nh phúc là đ nư ượ ạ ẳ ạ ể ượ ạ ơ
s  nh ng nó cũng không đ n v i nh ng ai không x ng đángơ ư ế ớ ữ ứ . Xã h i m  ngày nay làm cho khôngộ ở
có ai là “nh  béỏ ” trên cu c đ i nàyộ ờ , tr  khi t  mình mu nừ ự ố  “nh  béỏ ”. Ai cũng có th  tr  thànhể ở
nh ngữ  “con ng i l nườ ớ ” b ng hai cáchằ , làm đ c nh ng vi c l n ho c làm nh ng vi c nh  v iượ ữ ệ ớ ặ ữ ệ ỏ ớ
m t tình yêu c c l nộ ự ớ . Và khi bi t ch n cho mình m t l  s ng phù h p r i s ng h t mình và cháyế ọ ộ ẽ ố ợ ồ ố ế
h t mình v i nóế ớ , m i ng i s  có đ c m t h nh phúc tr n v nỗ ườ ẽ ượ ộ ạ ọ ẹ . Khi đó, ta không ch  có nh ngỉ ữ
kho nh kh c h nh phúcả ắ ạ , mà còn có c  m t cu c đ i h nh phúc. Khi đóả ộ ộ ờ ạ , tôi h nh phúcạ , b n h nhạ ạ
phúc và chúng ta h nh phúcạ . Đó cũng là lúc ta th c sự ự “ch mạ ” vào h nh phúc!ạ

(Đ  ch m vào h nh phúc ể ạ ạ – Gi n T  Trung,ả ư
Th i báo ờ Kinh t  Sài Gòn Onlineế , 21 – 9 – 2016)

Câu 1. Xác đ nh phong cách ngôn ng  c a văn b n.ị ữ ủ ả
Câu 2. Nêu n i dung chính c a văn b n.ộ ủ ả
Câu 3. Trong văn b n có nhi u c m t  in đ m đ c đ  trong ngo c kép, hãy nêu côngả ề ụ ừ ậ ượ ể ặ
d ng c a vi c s  d ng d u ngo c kép trong nh ng tr ng h p trên. T  đó, hãy gi iụ ủ ệ ử ụ ấ ặ ữ ườ ợ ừ ả
thích nghĩa hàm ý c a 02 c m tủ ụ ừ “nh  bé”ỏ  và “con ng i l n”.ườ ớ
Câu 4. Theo quan đi m riêng c a mình, anh (ch ) ch n cáchể ủ ị ọ  “ch m”ạ  vào h nh phúc b ngạ ằ
vi cệ  làm nh ng vi c l nữ ệ ớ  hay làm nh ng vi c nh  v i m t tình yêu c c l nữ ệ ỏ ớ ộ ự ớ . Vì sao? (Nêu ít nh tấ
02 lí do trong kho ng 6 – 8 dòng).ả
II. LÀM VĂN (7,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)

Hãy vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) trình bày suy nghĩ c a anh (ch ) v  ý ki n:ế ộ ạ ả ữ ủ ị ề ế
H nh phúc ch  đ n v i nh ng ai bi t c m nh n và ch p nh n ch  không đ n v i nh ng k  truyạ ỉ ế ớ ữ ế ả ậ ấ ậ ứ ế ớ ữ ẻ
lùng h nh phúcạ .

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
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Câu 1. – Phong cách ngôn ng  c a văn b nlà phong cách ngôn ng  báo chí.ữ ủ ả ữ
Câu 2. N i dung chính c a văn b n trên:ộ ủ ả
– Con ng i có năng l c t o ra h nh phúc, bao g m: năng l c làm ng i, làm vi c, làm dân.ườ ự ạ ạ ồ ự ườ ệ
– Đ  ch m đ n h nh phúc con ng i ph i tr  thành “con ng i l n” b ng hai cách: làmể ạ ế ạ ườ ả ở ườ ớ ằ
vi c l n ho c làm vi c nh  v i tình yêu l n.ệ ớ ặ ệ ỏ ớ ớ

 Con ng i t  t o ra h nh phúc b ng nh ng v c làm đúng đ n, phù h p v i yêu c uườ ự ạ ạ ằ ữ ệ ắ ợ ớ ầ
c a xã h i dù đó là vi c l n hay nh .ủ ộ ệ ớ ỏ
Câu 3. – Công d ng c a vi c s  d ng d u ngo c kép: làm n i b t, nh n m nh đ n m t ýụ ủ ệ ử ụ ấ ặ ổ ậ ấ ạ ế ộ
nghĩa, m t cách hi u khác có hàm ý.ộ ể
– Nghĩa hàm ý c a hai  c m tủ ụ ừ “nh  bé”ỏ :  t m th ng,  thua kém, t  nh t… vàầ ườ ẻ ạ  “con
ng i l n”ườ ớ : t  do th  hi n mình, kh ng đ nh giá tr  b n thân, th c hi n nh ng c m ,ự ể ệ ẳ ị ị ả ự ệ ữ ướ ơ
s ng cao đ p, có ích, có ý nghĩa…ố ẹ
Câu 4. Nêu ít nh t 02 lí do thuy t ph c đ  kh ng đ nh l i s ng mình ch n theo quanấ ế ụ ể ẳ ị ố ố ọ
đi m riêng c a b n thân.ể ủ ả
– Làm nh ng vi c l nữ ệ ớ  g n v i c m , lí  t ng hào hùng, l i  s ng năng đ ng, nhi tắ ớ ướ ơ ưở ố ố ộ ệ
huy t, tràn đ y khát v ng. ế ầ ọ
– Còn tìm nh ng vi c nh  v i m t tình yêu c c l nữ ệ ỏ ớ ộ ự ớ  l i chú tr ng đ n ni m đam mê, c iạ ọ ế ề ộ
ngu n c a sáng t o.ồ ủ ạ
II. LÀM VĂN (7,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)

HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n vănả ộ ướ ể ế ạ :
1. Gi i thíchả
– H nh phúcạ  là c m giác vui s ng, mãn nguy n khi ta đ t đ c nh ng mong c t tả ướ ệ ạ ượ ữ ướ ố
đ p, lành m nh c a chính mình. Ta ch  có th  đ t đ c “h nh phúc” khi ta bi t “c mẹ ạ ủ ỉ ể ạ ượ ạ ế ả
nh n” mà thôi, nghĩa là ph i bi t l ng nghe, đón nh n v  đ p c a cu c s ng. Đi u nàyậ ả ế ắ ậ ẻ ẹ ủ ộ ố ề
đòi h i ta ph i có m t trái tim th t tinh t  và nh y c m.ỏ ả ộ ậ ế ạ ả
– Ch p nh nấ ậ  là thái đ  th a mãn, nâng niu, trân tr ng và vui v  v i nh ng gì mình đang có. ộ ỏ ọ ẻ ớ ữ
– Nh ng k  truy lùngữ ẻ  đó là nh ng k  khao khát có đ c h nh phúc đ n điên đ o, s nữ ẻ ượ ạ ế ả ẵ
sàng dùng m i th  đo n, mánh khóe đ  đ t đ c tham v ng. ọ ủ ạ ể ạ ượ ọ

 Câu nói trên th c s  đã ch  ra cho chúng ta m t ph ng th c, m t con đ ng tìmự ự ỉ ộ ươ ứ ộ ườ
đ n v i ni m vui trong cu c s ng: h nh phúc luôn luôn t n t i và ch  đ i nh ng ai bi tế ớ ề ộ ố ạ ồ ạ ờ ợ ữ ế
trân tr ng giá tr  mình đang có, tham v ng quá đáng không bao gi  mang l i h nh phúcọ ị ọ ờ ạ ạ
th c s .ự ự
2. Ch ng minh và bàn lu nứ ậ
– Câu nói trên có l  chính là kim ch  nam cho nh ng ai đang loay hoay trên con đ ngẽ ỉ ữ ườ
ki m tìm “h nh phúc” và có giá tr  th c t nh nh ng ai đang “than thân trách ph n”.ế ạ ị ứ ỉ ữ ậ
– “H nh phúc” ch  đ n v i nh ng ai bi t “c m nh n và ch p nh n” mà thôi. Th ng Đạ ỉ ế ớ ữ ế ả ậ ấ ậ ượ ế
ban t ng h nh phúc cho tr c h t là cho nh ng ai bi t c m nh n. Vì h  chính là ng i cóặ ạ ướ ế ữ ế ả ậ ọ ườ
trái tim nh y c m, bi t l ng nghe, yêu th ng, chia s  và bi t đón nh n v  đ p c a cu cạ ả ế ắ ươ ẻ ế ậ ẻ ẹ ủ ộ
đ i. Nh  đó mà tâm h n h  luôn luôn r ng m , nh  nhàng, thanh th n, th a mãn và vôờ ờ ồ ọ ộ ở ẹ ả ỏ
cùng phong phú. 
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– “Ch p nh n” là nh ng ng i bi t c m nh n là nh ng ng i có trái tim thì nh ng aiấ ậ ữ ườ ế ả ậ ữ ườ ữ
bi t ch p nh n là nh ng ng i có m t kh i óc, m t trí tu  m n ti p, nhìn sâu và xa h nế ấ ậ ữ ườ ộ ố ộ ệ ẫ ệ ơ
ng i khác. Không ph i ai cũng nh n ra đ c giá tr  c a nh ng gì mình đang có vàườ ả ậ ượ ị ủ ữ
không ph i ai cũng hi u đ c th  nào là cu c s ng đích th c, cu c s ng thì ph i có cả ể ượ ế ộ ố ự ộ ố ả ả
chông gai l n đ nh vinh quang, c  nh ng gam màu xám bên c nh nh ng vì sao l p lánh. ẫ ỉ ả ữ ạ ữ ấ
– Còn v i nh ng “k  truy lùng h nh phúc” kh p n i, h nh phúc s  luôn luôn tr n ch y.ớ ữ ẻ ạ ắ ơ ạ ẽ ố ạ
Trên th c t , nh ng k  truy lùng h nh phúc kh p n i không h  có khái ni m đúng vự ế ữ ẻ ạ ắ ơ ề ệ ề
h nh phúc, th  mà h  có, ch  có hai t  “tham v ng”: là giàu sang, là v t ch t hay th  gìạ ứ ọ ỉ ừ ọ ậ ấ ứ
đó l n lao l m. Đã không hi u th  nào là h nh phúc, li u có khi nào ta đã may m n, ớ ắ ể ế ạ ệ ắ ở
trong hoàn c nh t t đ p h n k  khác mà nh n ra đó là h nh phúc và r i hài lòng, mãnả ố ẹ ơ ẻ ậ ạ ồ
nguy n đâu? H n n a, đã là m t k  đ y tham v ng, thì không d  gì hài lòng v i nh ngệ ơ ữ ộ ẻ ầ ọ ễ ớ ữ
gì mình đ t đ c. Th  mà h  nh n đ c ch  là n i đau kh , h m h c vì không th a mãn;ạ ượ ứ ọ ậ ượ ỉ ỗ ổ ậ ự ỏ
h  quá b n b u, quay cu ng đ  nghĩ xem làm cách nào đ t đ c tham v ng, th m chí làọ ậ ị ồ ể ạ ượ ọ ậ
dùng m i th  đo n sai trái. V y thì còn th i gian nào dành cho nh ng kho nh kh c l ngọ ủ ạ ậ ờ ữ ả ắ ắ
lòng mình l i mà c m nh n, mà h ng th  chính đáng? Và li u, đó có ph i là h nh phúcạ ả ậ ưở ụ ệ ả ạ
mà h  đang ráo ri t “truy lùng”? Đáng th ng thay nh ng k  luôn “than thân tráchọ ế ươ ữ ẻ
ph n” hay “ôn nghèo k  kh ”, c  m t đ i luôn th y mình b t h nh và cu c đ i b t côngậ ể ổ ả ộ ờ ấ ấ ạ ộ ờ ấ
v i mình. ớ
– Đáng phê phán thay nh ng k  tham ô công qu , làm “h nh phúc” cho b n thân d aữ ẻ ỹ ạ ả ự
trên s  hao h t, suy y u d n c a đ t n c. Cũng th t đáng ti c cho nh ng ai không bi tự ụ ế ầ ủ ấ ướ ậ ế ữ ế
nâng niu quý tr ng nh ng gì mình đang có, đ  r i khi vĩnh vi n m t đi m t th  m i bi tọ ữ ể ồ ễ ấ ộ ứ ớ ế
r ng mình đã t ng cóằ ừ  nó... 
– Tuy nhiên, “c m nh n” và “ch p nh n” không có nghĩa là ta cho phép mình t  mãn,ả ậ ấ ậ ự
th a hi p, m c cho s  ph n an bài. “C m nh n và ch p nh n” thôi, ch a đ , chúng taỏ ệ ặ ố ậ ả ậ ấ ậ ư ủ
còn ph i hành đ ng, c  g ng, n  l c không ng ng thì m i có đ c “h nh phúc” đíchả ộ ố ắ ỗ ự ừ ớ ượ ạ
th c b i trên đ i này, không có thành qu  nào t  nhiên mà có c .ự ở ờ ả ự ả
3. Bài h c nh n th c và hành đ ngọ ậ ứ ộ
– C n nh n th c sâu s c v  cách đ  d ng xây h nh phúc cho chính mình, “h nh phúc”ầ ậ ứ ắ ề ể ự ạ ạ
là nh ng gì đ n gi n, g n gũi nh t quanh ta, hãy m  lòng và đón nh n cu c s ng này. ữ ơ ả ầ ấ ở ậ ộ ố
– Đ ng th i, ta cũng không quên hành đ ng, n  l c không ng ng đ  “h nh phúc” v iồ ờ ộ ỗ ự ừ ể ạ ớ
ta càng thêm ý nghĩa. 
– Hãy đ t ra các d  đ nh c  th , liên t c nâng các m c tiêu c a mình lên đ  c u ti n chặ ự ị ụ ể ụ ụ ủ ể ầ ế ứ
không c u toàn, khát v ng ch  không tham v ng. ầ ọ ứ ọ

Đ  S  20Ề Ố
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể

Đ c đo n trích d i đây và th c hi n các yêu c uọ ạ ướ ự ệ ầ :
K t thúc ti u thuy tế ể ế  Su i ngu nố ồ , nhà văn Ayn Rand đã đ  cho nhân v t chính Howardể ậ

Roark phát bi u nh  sau:ể ư
 Trong nh ng th  k  quaữ ế ỉ , đã có nh ng ng i đ t b c chân đ u tiên c a h  trên nh ng conữ ườ ặ ướ ầ ủ ọ ữ
đ ng m iườ ớ ; h  không đ c trang b  vũ khí gì ngoài t m nhìn riêng c a họ ượ ị ầ ủ ọ. H  có m c đích khácọ ụ
nhau, nh ng t t c  đ u có m t s  đi u chungư ấ ả ề ộ ố ề : b c chân c a h  là b c chân đ u tiênướ ủ ọ ướ ầ , con đ ngườ
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c a h  là con đ ng hoàn toàn m iủ ọ ườ ớ , nhãn quan c a h  không h  do vay m nủ ọ ề ượ , và ph n ng mà hả ứ ọ
nh n đ c luôn là s  căm ghétậ ượ ự . Nh ng nhà phát minh vĩ đ iữ ạ , nh ng ngh  sĩữ ệ , nh ng nhà tữ ư
t ng… đ u ph i đ n đ c ch ng l i nh ng ng i cùng th i v i hưở ề ả ơ ộ ố ạ ữ ườ ờ ớ ọ. Đ ng c  máy đ u tiên b  coiộ ơ ầ ị
là ngu xu nẩ . Chi c máy bay đ u tiên b  coi là không t ngế ầ ị ưở . Chi c máy d t đ u tiên b  coi là con ácế ệ ầ ị
quỷ. Vi c gây mê b  coi là t i l iệ ị ộ ỗ … Nh ng nh ng ng i đó, v i t m nhìn không vay m nư ữ ườ ớ ầ ượ , v nẫ
ti p t c ti n lên. H  đã chi n đ uế ụ ế ọ ế ấ , h  đã đau kh  và h  ph i tr  giáọ ổ ọ ả ả . Nh ng h  đã chi n th ngư ọ ế ắ . 
(Theo http://vanhay.edu.vn/de-doc-hieu-ve-tieu-thuyet-suoi-nguon-ayn-rand)
Câu 1. Đo n văn trên đ c vi t theo phong cách ngôn ng  nào?ạ ượ ế ữ
Câu 2. Ph ng th c bi u đ t c a đo n văn trên là gì?ươ ứ ể ạ ủ ạ
Câu 3. Đo n văn trên nói lên đi u gì? Hãy đ t tên cho đo n văn y? ạ ề ặ ạ ấ
Câu 4. Theo anh (ch ) vì saoị :  Nh ng nhà phát minh vĩ đ iữ ạ , nh ng ngh  sĩữ ệ , nh ng nhà tữ ư
t ngưở … đ u ph i đ n đ c ch ng l i nh ng ng i cùng th i v i hề ả ơ ộ ố ạ ữ ườ ờ ớ ọ. 
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể

Hãy vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) trình bày suy nghĩ c a anh (ch ) v  ý ki nế ộ ạ ả ữ ủ ị ề ế
nêu  ph n Đ c hi u: ở ầ ọ ể Trong nh ng th  k  quaữ ế ỉ , đã có nh ng ng i đ t b c chân đ u tiên c aữ ườ ặ ướ ầ ủ
h  trên nh ng con đ ng m iọ ữ ườ ớ ; h  không đ c trang b  vũ khí gì ngoài t m nhìn riêng c a họ ượ ị ầ ủ ọ.

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
Câu 1. – Đo n văn trên đ c vi t theo phong cách ngôn ng  Ngh  lu nạ ượ ế ữ ị ậ
Câu 2. – Ph ng th c bi u đ t c a đo n văn trên là: Ph ng th c thuy t minh.ươ ứ ể ạ ủ ạ ươ ứ ế
Câu 3. – Đo n văn trên bàn v :ạ ề

+ Nh ng ng i đi tiên phong, nh ng ng i khai sáng. Nh ng ng i đi tiên phongữ ườ ữ ườ ữ ườ
trong m i lĩnh v c c a cu c s ng (nh  khoa h c, ngh  thu t, văn hóa…) ban đ u đ uọ ự ủ ộ ố ư ọ ệ ậ ầ ề
ch u thi t thòi, đau kh , th m chí ph i tr  giá đ t…vì th ng không đ c m i ng iị ệ ổ ậ ả ả ắ ườ ượ ọ ườ
đ ng th i hi u, đ ng tình và ng h  ngay.ươ ờ ể ồ ủ ộ

+ Nh ng v i b n lĩnh, khát v ng c ng hi n, đ c bi t là kh  năng sáng t o, nh ngư ớ ả ọ ố ế ặ ệ ả ạ ữ
ng i đó th ng đ t đ c thành công, tr  thành ng i chi n th ng và có nh ng đóngườ ườ ạ ượ ở ườ ế ắ ữ
góp to l n cho c ng đ ng, cho nhân lo i.ớ ộ ồ ạ
– Đ t tên cho đo n văn: Thí sinh căn c  vào n i dung c a đo n văn b n đ  đ t nhan đ ,ặ ạ ứ ộ ủ ạ ả ể ặ ề
d i đây là m t s  nhan đ  g i ý:ướ ộ ố ề ợ

+ Nh ng ng i đ t b c chân đ u tiên.ữ ườ ặ ướ ầ
+ Nh ng ng i đi khai phá.ữ ườ
+ Đi tr c bình minh.ướ

Câu 4. Theo anh (ch ) vì sao:  ị Nh ng nhà phát minh vĩ đ iữ ạ , nh ng ngh  sĩữ ệ , nh ng nhà tữ ư
t ngưở … đ u ph i đ n đ c ch ng l i nh ng ng i cùng th i v i hề ả ơ ộ ố ạ ữ ườ ờ ớ ọ.
– Vì  trong  nh ng b c  chân  đ u  tiên  trên  con  đ ng  m i,  nh ng  ng i  sáng  t oữ ướ ầ ườ ớ ữ ườ ạ
th ng đ n đ c vì nh ng ý t ng.ườ ơ ộ ữ ưở
– Nh ng công trình mà h  đ a ra th ng không d  ch p nh n ngay đ c, b i nó v tữ ọ ư ườ ễ ấ ậ ượ ở ượ
qua kh i suy nghĩ, t m nhìn c a m i ng i đ ng th i.ỏ ầ ủ ọ ườ ươ ờ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m) ể HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n vănả ộ ướ ể ế ạ :
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1. Gi i thíchả
– Nh ngữ  ng i đ t b c chân đ u tiênườ ặ ướ ầ  là nh ng con ng i đi tiên phong, khai m  – đ tữ ườ ở ặ
b c chân đ u tiên t o ra s n ph m v t ch t và trí tu .ướ ầ ạ ả ẩ ậ ấ ệ
– Nh ng con đ ng m iữ ườ ớ  lúc đ u không có nh ng con đ ng b ng ph ng, ch  là nh ngầ ữ ườ ằ ẳ ỉ ữ
kho ng đ t tr ng hoang đ y s i đá. Con đ ng m i đ c khai phá nh  nh ng b cả ấ ố ầ ỏ ườ ớ ượ ờ ữ ướ
chân đ u tiên c a nh ng ng i tiên phong.ầ ủ ữ ườ
– Không đ c trang b  vũ khí gì ngoài t m nhìnượ ị ầ  là t  tìm tòi theo cách riêng và qua nh ngự ữ
tr i nghi m th c t .ả ệ ự ế

 Hình t ng con đ ng  đây c n ph i đ c hi u theo nghĩa bóng: là cách th c vàượ ườ ở ầ ả ượ ể ứ
ph ng h ng đ  con ng i gi i quy t nh ng v n đ  trong đ i s ng xã h i. Nh  v yươ ướ ể ườ ả ế ữ ấ ề ờ ố ộ ư ậ
v i câu nói này, ớ nhà văn Ayn Rand đã quan ni m: trên đ i không có gì là b t bi n. Chệ ờ ấ ế ỉ
c n con ng i có khát v ng và dám th c hi n khát v ng y thì s  có kh  năng làm thayầ ườ ọ ự ệ ọ ấ ẽ ả
đ i th  gi i.ổ ế ớ
2. Phân tích và ch ng minhứ
– Cu c s ng muôn màu muôn v , cái đích mà m i ng i h ng đ n cũng khác nhau,ộ ố ẻ ỗ ườ ướ ế
t ng đ ng v i đó là nh ng khó khăn th  thách khác nhau và không ai gi ng ai. ươ ồ ớ ữ ử ố
– C a c i v t ch t trong xã h i đ u do con ng i t o ra. Đ  có đ c nó, con ng i ph iủ ả ậ ấ ộ ề ườ ạ ể ượ ườ ả
lao đ ng: ng i nông dân cu c đ t, tr ng cây; ng i công nhân v n hành máy móc; nhàộ ườ ố ấ ồ ườ ậ
khoa h c th c hi n các thí nghi m... ọ ự ệ ệ
– C n xác đ nh rõ m c tiêu, lí t ng đ  ph n đ u. Liên h  câu nói c a Điđ rô:  ầ ị ụ ưở ể ấ ấ ệ ủ ơ N uế
không có m c đíchụ , anh không làm đ c gì cượ ả. Anh cũng không làm đ c cái gì vĩ đ i n u m cượ ạ ế ụ
đích t m th ngầ ườ .
– Tìm tòi, nghiên c u, phát hi n đ  ch n con đ ng riêng cho b n thân phù h p v i khứ ệ ể ọ ườ ả ợ ớ ả
năng và s  thích ch  không đi theo m t con đ ng mà ng i khác v ch s n.ở ứ ộ ườ ườ ạ ẵ
– T  l c cánh sinh, dám d n thân th c hi n con đ ng riêng đó. ự ự ấ ự ệ ườ
3. Bàn b c và m  r ngạ ở ộ
– Trong cu c s ng c a chúng ta, có bi t bao khó khăn mà ta c n ph i v t qua. Nh ngộ ố ủ ế ầ ả ượ ữ
khó khăn đó nh  m t đ nh lu t t  nhiên đ  ta có th  phát tri n và thăng ti n. Nh ng đư ộ ị ậ ự ể ể ể ế ư ể
có th  v t qua đ c nh ng khó khăn đó đòi h i chúng ta ph i có s  kiên trì, b n b .ể ượ ượ ữ ỏ ả ự ề ỉ
S ng trong đ i, m i ng i có m t hoàn c nh. Tuy nhiên, ch ng m y ai may m n đ cố ờ ỗ ườ ộ ả ẳ ấ ắ ượ
hoàn c nh tr i cho t m nhung đ  đi đ n thành công. Hoàn c nh luôn tác đ ng l n đ nả ả ấ ể ế ả ộ ớ ế
m i ng i. ỗ ườ
– Vi c tìm con đ ng riêng r t khó nên đòi h i ph i có s  tìm tòi sáng t o và th i gian.ệ ườ ấ ỏ ả ự ạ ờ
C n có ý chí và b n lĩnh đ  th c hi n. Bi t t n d ng c  h i: thiên th i, đ a l i, nhân hòaầ ả ể ự ệ ế ậ ụ ơ ộ ờ ị ợ
đ  th c hi n con đ ng riêng c a mình. ể ự ệ ườ ủ
– Ch  c n có ý chí là chúng ta có th  v t qua đ c m i tr  ng i cho dù tr  ng i đó cóỉ ầ ể ượ ượ ọ ở ạ ở ạ
l n đ n m c nào. Khó khăn càng l n khi c v ng càng cao, khó khăn càng không thớ ế ứ ớ ướ ọ ể
v t qua khi kh  năng làm ch  b n thân càng thi u. V y t i sao chúng ta không thượ ả ủ ả ế ậ ạ ử
quy t tâm, kiên trì theo đu i m t đi u gì đó đ n cùng đ  r i ta có th  nh n đ c m tế ổ ộ ề ế ể ồ ể ậ ượ ộ
thành qu  l n nh  ta đã m  c?ả ớ ư ơ ướ
– Sáng t o chính là chìa khoá đ  m  cánh c a thành công.ạ ể ở ử  Nh ng không ph i ai cũngư ả
làm đ c đi u đó, có nh ng ng i khi g p khó khăn th  thách h  ch  bi t ch y tr n thayượ ề ữ ườ ặ ử ọ ỉ ế ạ ố
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vì là tìm cách v t qua, đây là nh ng ng i không có ngh  l c s ng, đi u này t ngượ ữ ườ ị ự ố ề ươ
đ ng v i vi c h  đã t  đánh m t đi chi c chìa khóa quan tr ng có th  m  m i cánh c aươ ớ ệ ọ ự ấ ế ọ ể ở ọ ử
trong cu c đ i h  ộ ờ ọ – chi c chìa khóa mà do chính h  n m gi .M t xã h i mà có nhi uế ọ ắ ữ ộ ộ ề
nh ng con ng i nh  v y là m t xã h i l c h u, ch m phát tri n.ữ ườ ư ậ ộ ộ ạ ậ ậ ể
4. Bài h c nh n th c và hành đ ngọ ậ ứ ộ
– Cu c s ng c a chúng ta luôn là m t chu i khó khăn và th  thách. N u hèn nhát vàộ ố ủ ộ ỗ ử ế
y u đu i ch c ch n ta s  th t b i và g c ngã. ế ố ắ ắ ẽ ấ ạ ụ
– Ngay t  khi còn ng i trên gh  nhà tr ng, m i h c sinh c n rèn luy n cho mìnhừ ồ ế ườ ỗ ọ ầ ệ
nh ng kĩ năng s ng c n thi t. Đ c bi t là ngh  l c s ng, cách t t nh t đ  v t qua khóữ ố ầ ế ặ ệ ị ự ố ố ấ ể ượ
khăn và là m t trong nh ng h ng đi nhanh nh t d n đ n thành công. ộ ữ ướ ấ ẫ ế
– Cu c s ng luôn là m t b c tranh muôn màu muôn v , còn bi t bao nhiêu đi u đangộ ố ộ ứ ẻ ế ề
ch  đ i ta phía tr c. Vì th  hãy dám nghĩ, dám quy t đ nh và l a ch n con đ ng điờ ợ ướ ế ế ị ự ọ ườ
cho chính b n thân mình, đ ng nên ch n ch  và do d . Ki n th c, ni m tin, lòng nhi tả ừ ầ ừ ự ế ứ ề ệ
huy t và s  quy t tâm kiên trì v t khó s  là nh ng ng i b n đ ng hành không thế ự ế ượ ẽ ữ ườ ạ ồ ể
thi u c a m i ng i chúng ta trên con đ ng đ i y. ế ủ ỗ ườ ườ ờ ấ

Đ  S  21Ề Ố
I. Đ C HI UỌ Ể  (3,0 đi m)ể

Đ c đo n trích d i đây và th c hi n theo yêu c uọ ạ ướ ự ệ ầ :
Đ ng đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng ng i ng i núi e sôngườ ườ ạ . X aư

nay nh ng đ ng anh hùng làm nên nh ng vi c gian nan không ai làm n iữ ấ ữ ệ ổ , cũng là nh  cái ganờ
m o hi mạ ể ,  đ i không bi t cái khó là cái gìở ờ ế . 
[…] Còn nh ng k  ru rú nh  gián ngàyữ ẻ ư , làm vi c gì cũng ch  tr i đ i sệ ờ ờ ợ ố, ch  mong cho đ c m tỉ ượ ộ
đ i an nhàn vô sờ ự, s ng lâu giàu b nố ề , còn vi c n c vi c đ i không quan h  gì đ n mình cệ ướ ệ ờ ệ ế ả. Như
th  g i là s ng th aế ọ ố ừ , còn mong có ngày vùng v y trong tr ng c nh tranh này th  nào đ c n aẫ ườ ạ ế ượ ữ . 
[…] Thành công ch  đ n khi b n làm vi c t n tâm và luôn nghĩ đ n nh ng đi u t t đ pỉ ế ạ ệ ậ ế ữ ề ố ẹ . V y h cậ ọ
trò ngày nay ph i bi t xông phaả ế , ph i bi t nh n nh cả ế ẫ ụ ; m a n ng cũng không l y làm nh c nh nư ắ ấ ọ ằ ,
đói rét cũng không l y làm kh  sấ ổ ở. Ph i bi t r ngả ế ằ : hay ăn mi ng ngonế , hay m c c a t tặ ủ ố , h  ra kh iễ ỏ
nhà thì nh y lên cái xeả , h  ng i quá gi  thì đã kêu chóng m tễ ồ ờ ặ … y là nh ng cách làm mình y uấ ữ ế
đu i nhút nhátố , m t h n cái tinh th n m o hi m c a mình đi.ấ ẳ ầ ạ ể ủ

(Trích M o hi mạ ể  – Nguy n Bá H c,ễ ọ  Qu c văn trích di mố ễ , NXB Tr , TP. H  Chí Minh, 2005)ẻ ồ
Câu 1. Ch  ra ph ng th c bi u đ t chính đ c s  d ng trong đo n trích.ỉ ươ ứ ể ạ ượ ử ụ ạ
Câu 2. Theo tác gi , nh  đâu màả ờ  x a nay nh ng đ ng anh hùng làm nên nh ng vi c gian nanư ữ ấ ữ ệ
không ai làm n iổ ?
Câu 3. Tác gi  đã th  hi n thái đ  gì đ i v i ả ể ệ ộ ố ớ nh ng k  ru rú nh  gián ngàyữ ẻ ư , làm vi c gì cũngệ
ch  tr i đ i sờ ờ ợ ố, ch  mong cho đ c m t đ i an nhàn vô s ?ỉ ượ ộ ờ ự
Câu 4. Anh (ch ) suy nghĩ gì v  câu văn:ị ề  Thành công ch  đ n khi b n làm vi c t n tâm và luônỉ ế ạ ệ ậ
nghĩ đ n nh ng đi u t t đ pế ữ ề ố ẹ ? 
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể
Hãy vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) trình bày suy nghĩ c a anh (ch ) v  ý ki n đ cế ộ ạ ả ữ ủ ị ề ế ượ
nêu  ph n Đ c hi u:  ở ầ ọ ể Đ ng đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng ng iườ ườ
ng i núi e sông.ạ
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H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề

I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
Câu 1. – Ph ng th c bi u đ t chính là ngh  lu n.ươ ứ ể ạ ị ậ
Câu 2. – Theo tác gi  ả x a nay nh ng đ ng anh hùng làm nên nh ng vi c gian nan không aiư ữ ấ ữ ệ
làm n iổ  là nh  ờ cái gan m o hi mạ ể ,  đ i không bi t cái khó là gìở ờ ế .
Câu 3. – Tác gi  th  hi n thái đ  phê phán, lo ng i, trăn tr  đ i v i ả ể ệ ộ ạ ở ố ớ nh ng k  ru rú nhữ ẻ ư
gián ngày, làm vi c gì cũng ch  tr i đ i sệ ờ ờ ợ ố.
Câu 4. Thí sinh có th  trình bày theo nhi u cách khác nhau nh ng c n ph i nêu đ cể ề ư ầ ả ượ
nh ng ý chính sau:ữ
– Con ng i ta s ng  đ i đ u mu n theo đu i đ  đ t đ n thành công. Bi n nh ng hoàiườ ố ở ờ ề ố ổ ể ạ ế ế ữ
bão đ y nhi t huy t c a tu i tr  tr  thành s  th t. Đi u đó đ p l m, đáng m  c l m.ầ ệ ế ủ ổ ẻ ở ự ậ ề ẹ ắ ơ ướ ắ
Nh ng con đ ng đ  đ t đ c thành công v n không d  dàng gì, càng nhi u th  tháchư ườ ể ạ ượ ố ễ ề ử
chông gai thì thành công m i th t có ý nghĩa. ớ ậ Nh ng khó khăn tr  ng i không đáng sữ ở ạ ợ
b ng s  ng i khó, ng i kh , thi u ý chí, thi u ngh  l c c a con ng i.ằ ự ạ ạ ổ ế ế ị ự ủ ườ
– Đ i di n v i nh ng khó khăn tr c m t, có ng i ch n cách thoái lui, có ng i rố ệ ớ ữ ướ ắ ườ ọ ườ ẽ
sang h ng khác, d  dàng và đ n gi n h n, dù nó không đúng v i m c đích c a mình.ướ ễ ơ ả ơ ớ ụ ủ
Còn có nh ng ng i l i ch n cách nhìn nh n v n đ  th t l c quan, và quy t tâm h ngữ ườ ạ ọ ậ ấ ề ậ ạ ế ướ
đ n m c tiêu c a mình v i s  n  l c c  g ng không ng ng ngh .ế ụ ủ ớ ự ỗ ự ố ắ ừ ỉ  
– Khát v ng chính là ngu n đ ng l c có s c m nh vô biên, ti m tàng bên trong m i conọ ồ ộ ự ứ ạ ề ỗ
ng i. Đ ng l c này đ c th  hi n qua nh ng hành đ ng liên t c và b n b , đ  conườ ộ ự ượ ể ệ ữ ộ ụ ề ỉ ể
ng i không bao gi  t  b  c m , không bao gi  khu t ph c hoàn c nh.ườ ờ ừ ỏ ướ ơ ờ ấ ụ ả
– Con ng i khi sinh ra không là gì c  ch  là m m s ng m i đ c sinh ra ch  là m t đ aườ ả ỉ ầ ố ớ ượ ỉ ộ ứ
tr  s  sinh không tên tu i. Nh ng b ng t t c  s  n  l c không ng ng lòng quy t tâm b nẻ ơ ổ ư ằ ấ ả ự ỗ ự ừ ế ề
b  và ý chí v n lên thì m m s ng y s  l n lên và sinh hoa k t trái góp cho đ i nh ngỉ ươ ầ ố ấ ẽ ớ ế ờ ữ
h ng s c. Và khi ch t đi h  đã có đ c t t c  m c dù không còn trên cõi đ i này n a.ươ ắ ế ọ ượ ấ ả ặ ờ ữ
– Hãy s ng h t mình và không ng ng ph n đ u b n s  tìm th y đ c t t c  và làm chố ế ừ ấ ấ ạ ẽ ấ ượ ấ ả ủ
m i th  vì: ọ ứ Tôi ch  có th  tr  thành k  do chính tôi làm raỉ ể ở ẻ  mà không ph i do ai khác s p đ tả ắ ặ
hay ép bu c và t  do chính là cái mà chúng ta có đ c.ộ ự ượ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể

HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n vănả ộ ướ ể ế ạ :
1. Gi i thíchả
– Đ ng điườ  là kho ng cách gi a đi m xu t phát và đích mà ta c n n  l c v t qua đ  vả ữ ể ấ ầ ỗ ự ượ ể ề
đ n n i. Nó có th  là m t con đ ng b ng ph ng, d  dàng nh ng cũng có khi r t nguyế ơ ể ộ ườ ằ ẳ ễ ư ấ
hi m v i nhi u ch ng ng i v t khó khăn. ể ớ ề ướ ạ ậ
– Núi là n i có đ  cao và có nhi u d c khúc khu u. ơ ộ ề ố ỷ
– Còn sông là n i có đ  sâu và có nhi u dòng n c ch y qua. ơ ộ ề ướ ả
– E, ng iạ  là nh ng t  dùng đ  ch  thái đ  ng i ngùng, nhút nhát v i nh ng ch ng ng iữ ừ ể ỉ ộ ạ ớ ữ ướ ạ
v t tr c m t. ậ ướ ắ

 Câu nói c a Nguy n Bá H c có nghĩa là đ ng đi khó khăn v i nhi u núi sông ngănủ ễ ọ ườ ớ ề
cách, n u ta c  e s , ng i ngùng thì nó v n s  r t khó đ i v i ta. Câu nói khuyên ta đ ngế ứ ợ ạ ẫ ẽ ấ ố ớ ừ
nên nh t chí mà hãy c  g ng h t mình thì vi c khó s  tr  nên d  dàng.ụ ố ắ ế ệ ẽ ở ễ
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2. Phân tích và ch ng minhứ
– Con đ ng đ i s  không làm ph  lòng nh ng ng i bi t v t lên trong cu c s ng.ườ ờ ẽ ụ ữ ườ ế ượ ộ ố
Ng i có ngh  l c s  tìm đ c con đ ng đi đ n thành công dù là con đ ng đó chôngườ ị ự ẽ ượ ườ ế ườ
gai, khó khăn. 
– M i ng i s  có m t con đ ng đ i c a riêng mình nh ng đi m chung là t t c  m iỗ ườ ẽ ộ ườ ờ ủ ư ể ấ ả ọ
con đ ng đ u có nh ng lúc lên lúc xu ng, lúc êm đ m, lúc khó khăn. Chúng ta ph iườ ề ữ ố ề ả
luôn s n sàng đ i m t v i nh ng gian nan y. T t c  nh ng khó khăn s  không là v n đẵ ố ặ ớ ữ ấ ấ ả ữ ẽ ấ ề
to l n n u ta bình tĩnh suy nghĩ và có đ  quy t tâm đ  v t qua nó. ớ ế ủ ế ể ượ
– D n ch ng: ẫ ứ

+ Con đ ng H  Chí Minh đi đ n gi i phóng dân t c qu  không d  dàng. Ch  Lanườ ồ ế ả ộ ả ễ ế
Viên t ng dùng hình nh “viên g ch h ng” mà Bác đã s i m c  m t mùa đông. Đóừ ả ạ ồ ưở ấ ả ộ
m i ch  là m t trong cái khó v  thi u th n v t ch t th ng ngày mà Bác ph i tr i qua. Đớ ỉ ộ ề ế ố ậ ấ ườ ả ả ể
giác ng  nh ng trí th c h i ngo i th u đ t đ c t  t ng gi i phóng dân t c c a Bác màộ ữ ứ ả ạ ấ ạ ượ ư ưở ả ộ ủ
h  tr  cũng là c  m t v n đ . Xây d ng đ c c  s  Đ ng ph i tr i qua muôn vàn khóỗ ợ ả ộ ấ ề ự ượ ơ ở ả ả ả
khăn; tìm ki m vũ khí; tranh th  s  ng h  c a qu c t ... Đó là nh ng ch ng đ ng Bácế ủ ự ủ ộ ủ ố ế ữ ặ ườ
đã tr i qua. Nh ng năm tháng tù đày, s ng và ho t đ ng ả ữ ố ạ ộ  trong vòng bí m t. Sau nàyậ
giành đ c hòa bình, con đ ng Bác ph i ti p t c là làm cho dân no m... ượ ườ ả ế ụ ấ

+ H ng ngày, ta v n th y nh ng bà m  nghèo t n t o nuôi con. D u cho con h  t ngằ ẫ ấ ữ ẹ ầ ả ẫ ọ ừ
b c l n lên trong t ng bát c m c  hàn, nh ng v n đ c đ n tr ng t  gánh hàng rong c aướ ớ ừ ơ ơ ư ẫ ượ ế ườ ừ ủ
m . Đi u đó, ta đã t ng đ c nghe, đ c th y trên các ph ng ti n truy n thông đ i chúng.ẹ ề ừ ượ ượ ấ ươ ệ ề ạ
Nh ng đôi vai g y gò, và gánh hàng còm cõi, h  v n đ y ngh  l c và khát v ng h ng conữ ầ ọ ẫ ầ ị ự ọ ướ
đ n con đ ng t i sáng v i nh ng thi t tha cao đ p. Ngày ngày, ta v n th y bi t bao ng iế ườ ươ ớ ữ ế ẹ ẫ ấ ế ườ
t t nguy n rong ru i trên kh p n o đ ng. H  m u sinh chân chính và trĩu n ng trong t ngậ ề ổ ắ ẻ ườ ọ ư ặ ừ
b c chân s  ph n mà l ng thi n. H  đã s ng b ng ngh  l c phi th ng.ướ ố ậ ươ ệ ọ ố ằ ị ự ườ

 Th t v y, đ ng đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng ng i ng iậ ậ ườ ườ ạ
núi e sông. N u ta tin t ng vào chính mình, không e ng i khó khăn thì dù v t c n cóế ưở ạ ậ ả
khó đ n m c nào thì chúng ta cũng s  v t qua đ c. ế ứ ẽ ượ ượ
3. Bàn lu n và m  r ngậ ở ộ
– Trong cu c s ng, ai cũng mong có đ c s  thành công. Nh ng nó không bao gi  tộ ố ượ ự ư ờ ự
đ n v i ta mà chúng ta c n ph i luôn t  tin kiên trì, dũng c m v t qua nh ng chông gaiế ớ ầ ả ự ả ượ ữ
thì ch c h n cánh c a đi đ n thành công s  m  r ng chào đón ta. ắ ẳ ử ế ẽ ở ộ
– C  e dè, t  ti, không dám đ i m t v i nh ng th  thách thì ta s  không bao gi  ti n bứ ự ố ặ ớ ữ ử ẽ ờ ế ộ
đ c. Khi đã đánh m t ni m tin, s  quy t tâm thì ta s  tr  thành ng i không có ý chí,ượ ậ ề ự ế ẽ ở ườ
không có ngh  l c, không th  s ng t  l p và có th  b  qua nhi u c  h i t t đ p. ị ự ể ố ự ậ ể ỏ ề ơ ộ ố ẹ
– Ai cũng mu n mình có đ c thành công nh ng l i có nhi u ng i không dám đ iố ượ ư ạ ề ườ ố
đ u v i th  thách mà ch  mu n tr n tránh, b  cu c. ầ ớ ử ỉ ố ố ỏ ộ
– Th c t , trong xã h i hi n nay, có không ít ng i luôn t  ti, không dám th  hi n năngự ế ộ ệ ườ ự ể ệ
l c c a mình. V y nh ng ng i y s  đóng góp đ c gì cho đ t n c khi c  s ng mãiự ủ ậ ữ ườ ấ ẽ ượ ấ ướ ứ ố
trong v  c c a chính mình. ỏ ố ủ
– Đ ng đ i s  càng chông gai n u nh ng ai nghĩ r ng khó khăn s  không v t quaườ ờ ẽ ế ữ ằ ẽ ượ
đ c, chúng ta c  th  m t l n b c qua nh ng th  thách, đ i m t v i khó khăn thì ch cượ ứ ử ộ ầ ướ ữ ừ ố ặ ớ ắ
ch n chúng ta s  v t qua đ c vì ngh  l c s  làm nên t t c . ắ ẽ ượ ượ ị ự ẽ ấ ả
4. Bài h c nh n th c và hành đ ngọ ậ ứ ộ
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– Là th  h  t ng lai c a đ t n c, chúng ta ph i s ng và làm vi c h t mình, t  tin vàế ệ ươ ủ ấ ướ ả ố ệ ế ự
không đ c g c ngã tr c rào c n. Ngay t  khi còn ng i trên gh  nhà tr ng, m i cáượ ụ ướ ả ừ ồ ế ườ ỗ
nhân c n ph i không ng ng h c t p, trau d i, rèn luy n ki n th c, giao l u h c h i đầ ả ừ ọ ậ ồ ệ ế ứ ư ọ ỏ ể
chu n b  cho mình m t hành trang tri th c v ng ch c khi b c vào con đ ng đ i đ yẩ ị ộ ứ ữ ắ ướ ườ ờ ầ
chông gai và th  thách. ử
– Xã h i c n xây d ng và phát huy l i h c t p, giáo d c ý th c cá nhân, hình thành tínhộ ầ ự ố ọ ậ ụ ứ
t  tin cho m i ng i và bi u d ng nh ng cá nhân dám nghĩ dám làm, có nh ng đóngự ọ ườ ể ươ ữ ữ
góp tích c c cho c ng đ ng.ự ộ ồ
– Đ ng đi nào cũng có nhi u chông gai, th  thách. Hãy đ t ni m tin vào b n thân,ườ ề ử ặ ề ả
luôn quy t tâm, kiên trì dù núi có cao bao nhiêu, sông có sâu, hung b o nh  th  nào thìế ạ ư ế
chúng ta cũng s  v t qua. B n, tôi, chúng ta hãy cùng nhau đ i đ u v i khó khăn và điẽ ượ ạ ố ầ ớ
đ n m t t ng lai t ng sáng.ế ộ ươ ươ  

Đ  S  22Ề Ố
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể

Đ c đo n trích d i đây và th c hi n các yêu c uọ ạ ướ ự ệ ầ :
… M i năm Vi t Nam có hàng trăm nghìn sinh viênỗ ệ , h c sinh r i gh  nhà tr ng ho c lênọ ờ ế ườ ặ

đ ng xu t ngo i du h cườ ấ ạ ọ . H  s  là nh ng doanh nhân và chuyên gia thu c m i lĩnh v cọ ẽ ữ ộ ọ ự , n i ti pố ế
th  h  đàn anh ti p t c gánh vác trách nhi m phát tri n đ t n cế ệ ế ụ ệ ể ấ ướ . V i b n ch t thông minhớ ả ấ , hi uế
h c s n cóọ ẵ , vi c thu th p ki n th c kĩ thu t th t s  không khó đ i v i dân Vi tệ ậ ế ứ ậ ậ ự ố ớ ệ . Giáo d c là m tụ ộ
lĩnh v c vô cùng r ng l n bao g m giáo d c nhân cách làm ng iự ộ ớ ồ ụ ườ , làm cho con ng i chúng taườ
nh n th c đ c cái đúngậ ứ ượ , cái sai, cái thi nệ , cái ác, cái chính, cái tà đ  t  đó chúng ta s ng m tể ừ ố ộ
cu c s ng th t s  có ý nghĩaộ ố ậ ự , h p v i đ o lí làm ng i, góp ph n làm cho cu c s ng xã h i ngàyợ ớ ạ ườ ầ ộ ố ộ
càng t t đ p h n.ố ẹ ơ  Sinh viên Vi t Nam liên t c đ t đ c nh ng gi i th ng qu c t  và ng i Vi tệ ụ ạ ượ ữ ả ưở ố ế ườ ệ
đ c đánh giá là r t thông minh và nh n n iượ ấ ẫ ạ . Đi u quan tr ng là chúng ta c n đ u t  nhi u h nề ọ ầ ầ ư ề ơ
vào l p tr  đ  giúp h  có đ c v n văn hóa sâu dàyớ ẻ ể ọ ượ ố , bi t yêu quý và hãnh di n v  văn ch ngế ệ ề ươ ,
ngh  thu t và nh ng giá tr  cao đ p c a Vi t Namệ ậ ữ ị ẹ ủ ệ . Có nh  v y h  m i c m th y g n bó và quayư ậ ọ ớ ả ấ ắ
v  v i quê h ng đ t n cề ớ ươ ấ ướ . Nh ng ch ng trình ữ ươ “v  ngu nề ồ ” và “mùa hè xanh” đ u là nh ng cề ữ ố
g ng đúng h ng và ch c ch n s  mang l i k t qu  lâu dài.ắ ướ ắ ắ ẽ ạ ế ả

Tr c làn sóng văn hóa ngo i lai đ y sôi đ ng và cám d  c a th i h i nh pướ ạ ầ ộ ỗ ủ ờ ộ ậ , tôi  nghĩ chúng ta
c n chú tâm nhi u h n đ n gi i tr  n u mu n tránh nh ng b c đi sai l m c a các n c b nầ ề ơ ế ớ ẻ ế ố ữ ướ ầ ủ ướ ạ .
Mu n thu ng n cách bi tố ắ ệ , mu n t o d ng đ c m t n n móng kinh t  v ng ch c đ  có th  b t k pố ạ ự ượ ộ ề ế ữ ắ ể ể ắ ị
x  ng iứ ườ , v n đ  tăng c ng ch t l ng giáo d c đào t o văn hóa cho l p tr  qu  là m t tháchấ ề ườ ấ ượ ụ ạ ớ ẻ ả ộ
th c c a Vi t Nam hôm nayứ ủ ệ .

(Theo http://news.hoasen.edu.vn/tin-chuyen-de/dau-tu-cho-gioi-tre
Ngu n: ồ Vnexpress.net, ngày 30 – 8 – 2014)

Câu 1. Đo n trích trên thu c phong cách ngôn ng  nào?ạ ộ ữ
Câu 2. Nh ng ph ng th c bi u đ t nào đ c s  d ng trong đo n trích.ữ ươ ứ ể ạ ượ ử ụ ạ

A. Miêu t , bi u c m.ả ể ả B. Ngh  lu n, thuy t minh.ị ậ ế
C. Ngh  lu n, bi u c m.ị ậ ể ả D. T  s , miêu t .ự ự ả

Câu 3. Xác đ nh n i dung chính c a đo n trích. Hãy ch  ra các ph ng th c liên k t câuị ộ ủ ạ ỉ ươ ứ ế
trong đo n trích trên.ạ

A. Phép đ ng nghĩa, phép trái nghĩa.ồ B. Phép th , phép n i.ế ố
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C. Phép liên t ng, phép đ i.ưở ố D. Phép l p, phép th , phép liên t ng.ặ ế ưở

Câu 4. T ng t ng anh (ch ) là tác gi  c a bài vi t trên, hãy vi t ti p m t đo n văn ng nưở ượ ị ả ủ ế ế ế ộ ạ ắ
đ  bàn v  m t gi i pháp c  th  nh m tăng c ng ch t l ng giáo d c văn hóaể ề ộ ả ụ ể ằ ườ ấ ượ ụ  cho gi iớ
tr  hi n nay. ẻ ệ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể

Hãy vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) trình bày suy nghĩ c a anh (ch ) v  ý ki n:ế ộ ạ ả ữ ủ ị ề ế
Giáo d c là vũ khí m nh nh t mà ng i ta có th  s  d ng đ  thay đ i c  th  gi iụ ạ ấ ườ ể ử ụ ể ổ ả ế ớ .

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
Câu 1. – Phong cách ngôn ng  báo chí.ữ
Câu 2. – A – Sai; B – Sai; C – Đúng.
Câu 3. – Xác đ nh n i dung c a đo n trích: Kh ng đ nh s  c n thi t c a vi c đ u t  giáoị ộ ủ ạ ẳ ị ự ầ ế ủ ệ ầ ư
d c văn hóaụ  cho gi i tr .ớ ẻ  
– Các ph ng th c liên k t câu trong đo n trích trênươ ứ ế ạ : – A – Sai; B – Đúng; C – Sai; D – Sai.
Câu 4. – Yêu c u v  hình th c: Thí sinh vi t m t đo n văn hoàn chình, đ m b o dungầ ề ứ ế ộ ạ ả ả
l ng theo yêu c u.ượ ầ
– Yêu c u v  n i dung: ầ ề ộ

+ Đo n văn c n có s  liên k t v i n i dung đo n trích đã cho. ạ ầ ự ế ớ ộ ạ
+ Thí sinh có th  đ a ra nhi u gi i pháp khác nhau nh ng c n h p lí và có s c thuy tể ư ề ả ư ầ ợ ứ ế

ph c: đ a n i dung giáo d c văn hoá nhi u h n vào nhà tr ng, t  ch c các ho t đ ngụ ư ộ ụ ề ơ ườ ổ ứ ạ ộ
ngo i khoá có m c đích giáo d c văn hoá cho gi i tr , tăng c ng giáo d c văn hoá trênạ ụ ụ ớ ẻ ườ ụ
các ph ng ti n thông tin đ i chúng…ươ ệ ạ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể

HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n vănả ộ ướ ể ế ạ :
1. Gi i thíchả
– Giáo d cụ  có th  hi u nh  là m t công c  mà các l p ng i đi tr c dùng đ  truy n đ tể ể ư ộ ụ ớ ườ ướ ể ề ạ
và g i g m nh ng mong mu n và kì v ng vào nh ng t ng l p tr  sau này là t ng lai làử ắ ữ ố ọ ữ ầ ớ ẻ ươ
s c m nh c a m t qu c gia. ứ ạ ủ ộ ố

 Giáo d c có ý nghĩa vô cùng quan tr ng b i không có nó thì có l  xã h i loài ng iụ ọ ở ẽ ộ ườ
không th  nào có đ c s  phát tri n v t b c nh  bây gi .ể ượ ự ể ượ ậ ư ờ
2. Ch ng minh và bàn lu nứ ậ
– Giáo d c tr c h t góp ph n hình thành nhân cách c a con ng i làm cho chúng ta cóụ ướ ế ầ ủ ườ
th  nh n th c đ c thi n, ác, đúng, sai, bi t s ng có đ o đ c và hành x  đúng đ n theoể ậ ứ ượ ệ ế ố ạ ứ ử ắ
nh ng chu n m c đ o lí c a xã h i.ữ ẩ ự ạ ủ ộ
– Cho dù là  đ t n c nào đi n a n n giáo d c luôn h ng con ng i s ng đ p vàở ấ ướ ữ ề ụ ướ ườ ố ẹ
nh n th c đ c nh ng gì b n thân c n ph i làm và nghĩa v  c a m i ng i đ i v i đ tậ ứ ượ ữ ả ầ ả ụ ủ ỗ ườ ố ớ ấ
n c mình sinh ra. ướ
– Giáo d c không ch  gói g n trong khuôn kh  nhà tr ng mà còn có xã h i chính làụ ỉ ọ ổ ườ ộ
“tr ng đ i” s  mang đ n cho m i con ng i nh ng bài h c cu c s ng vô cùng quý giá. ườ ờ ẽ ế ỗ ườ ữ ọ ộ ố

                                                            uigeli.xyz                                 Trang 54



uigeli.xyz
– Giáo d c bên c nh tác đ ng thay đ i đ c nh n th c, thì vi c mang đ n tri th c và sụ ạ ộ ổ ượ ậ ứ ệ ế ứ ự
hi u bi t cho con ng i chính là m t vai trò to l n có th  thay đ i đ c b  m t c a xã h i. ể ế ườ ộ ớ ể ổ ượ ộ ặ ủ ộ
– Dù b t kì th i đ i nào chúng ta cũng không th  ph  nh n vai trò to l n c a giáo d c,ấ ờ ạ ể ủ ậ ớ ủ ụ
nó th t s  là là ậ ự vũ khí m nh nh t mà con ng i có th  s  d ng đ  thay đ i c  thạ ấ ườ ể ử ụ ể ổ ả ế  gi iớ . 
– Phê phán nh ng hành đ ng sai trái, đ nh h ng không đúng v  vai trò c a giáo d c.ữ ộ ị ướ ề ủ ụ

 Nh  v y m c đích quan tr ng c a n n giáo d c chính là h ng chúng ta h c làmư ậ ụ ọ ủ ề ụ ướ ọ
ng i, s ng có ích, bi t c ng hi n cho xã h i ngày càng t t đ p h n.ườ ố ế ố ế ộ ố ẹ ơ

3. Bài h c nh n th c và hành đ ngọ ậ ứ ộ
– Câu nói này chính là chân lí, là kim ch  nam cho m i qu c gia đang trên đà xây d ngỉ ọ ố ự
và phát tri n kinh t , chính tr … ể ế ị
– Ph i bi t l y giáo d c làm nòng c t đ  đào t o nên nh ng con ng i u tú bi t c ng hi nả ế ấ ụ ố ể ạ ữ ườ ư ế ố ế
và xây d ng đ t n c ngày càng giàu m nh, sánh vai v i các c ng qu c năm châu. ự ấ ướ ạ ớ ườ ố
– Đ i v i m i h c sinh, sinh viên nh n th c đ c ý nghĩa c a câu nói này ph i càng raố ớ ỗ ọ ậ ứ ượ ủ ả
s c ph n đ u không ng ng h c t p nghiên c u tr  thành nh ng con ng i đ  đ c đứ ấ ấ ừ ọ ậ ứ ở ữ ườ ủ ứ ủ tài
góp ph n đ a đ t n c phát tri n v n xa ra t m th  gi i.ầ ư ấ ướ ể ươ ầ ế ớ
– Liên h  b n thân.ệ ả

Đ  S  23Ề Ố
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể

Đ c văn b n sau và th c hi n các yêu c uọ ả ự ệ ầ :
B  đ ng 9 có lùm cây x u hờ ườ ấ ổ
Chi n sĩ đi qua ai cũng m m c iế ỉ ườ
Gi a m t vùng l a cháy bom r iữ ộ ử ơ
T t c  l  nguyên hình tr n tr iấ ả ộ ầ ụ

Cây x u h  v i màu xanh b i r iấ ổ ớ ố ố
T  gi u mình trong lá khép lim dimự ấ
Chi n sĩ qua đây ai cũng b c r t êmế ướ ấ
Khi b t ch t tho ng m t bàn chân lấ ợ ả ộ ạ

Cây v i vã nh m nghìn con m t láộ ắ ắ
Nh a d n lên cành kh  ng  nh  chàoự ồ ẽ ả ư
Ng i ra r i bóng dáng c  theo sauườ ồ ứ
Anh lính tr  b ng quay đ u t m t mẻ ỗ ầ ủ ỉ

Cây đã hé nh ng m t tròn chúm chímữ ắ
Đang th p thò ngh ch ng m nhìn theoậ ị ợ
Phút l  lùng tr i đ t trong veoạ ờ ấ
Anh nghe có ti ng reo th m g p gế ầ ặ ỡ
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Nhi u dáng đi u thoáng qua trong trí nhề ệ ớ
R t thân quen mà ch ng g i nên l iấ ẳ ọ ờ
Gi a m t vùng l a cháy bom r iữ ộ ử ơ
Cây hi n lên nh  m t ni m p ệ ư ộ ề ấ ủ

Anh lính tr  hái m t cành x u hẻ ộ ấ ổ
p vào trong trang s  c a mìnhƯớ ổ ủ

Và chuy n này ch  cây bi t v i anh.ệ ỉ ế ớ
(Trích Cây x u hấ ổ – Anh Ng c)ọ

Câu 1. Bi p pháp tu t  nào đ c s  d ng nhi u nh t trong bài th ? Tác d ng c a bi nệ ừ ượ ử ụ ề ấ ơ ụ ủ ệ
pháp tu t  đó?ừ
Câu 2. Hình t ng ng i lính trongượ ườ  Cây x u hấ ổ g i cho anh (ch ) suy nghĩ gì? Hãy k  tênợ ị ể
m t bài th  khác cùng vi t v  ng i lính và nêu đi m chung c a hai bài th  y?ộ ơ ế ề ườ ể ủ ơ ấ
Câu 3. Câu th : ơ Gi a m t vùng l a cháy bom r iữ ộ ử ơ  đ c l p l i hai l n, có ý nghĩa gì? Ch  raượ ặ ạ ầ ỉ
d ng ý c a s  đ i l p gi a hình nh trong câu th  trên và hình nh hoa x u h . Nêu chụ ủ ự ố ậ ữ ả ơ ả ấ ổ ủ
đ  c a bài th .ề ủ ơ
Câu 4. Đ c xong bài th , anh (ch ) có suy nghĩ gì v  cây x u h  và đ i s ng c a conọ ơ ị ề ấ ổ ờ ố ủ
ng i hi n đ i.ườ ệ ạ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể  Hãy vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) trình bày suy nghĩ c a anhế ộ ạ ả ữ ủ
(ch ) v  ý ki n đ c nêu  ph n Đ c hi u: ị ề ế ượ ở ầ ọ ể

Gi a m t vùng l a cháy bom r iữ ộ ử ơ
Cây hi n lên nh  m t ni m p ệ ư ộ ề ấ ủ.

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
Câu 1. – Bi n pháp nhân hóa.ệ
– Tác d ng: G i ra v  đ p b i r i, trong sáng, e th n, nh  mang h n ng i c a loài hoa.ụ ợ ẻ ẹ ố ố ẹ ư ồ ườ ủ
B i v y nó tr  nên g n gũi trong tâm h n ng i lính.ở ậ ở ầ ồ ườ
Câu 2. – Hình t ng ng i lính trong bài th : ượ ườ ơ

+ Ng i chi n sĩ trên đ ng hành quân, làm nhi m v  thiêng liêng b o v  T  qu c,ườ ế ườ ệ ụ ả ệ ổ ố
trong chi n tranh kh c li t.ế ố ệ

+ Ng i lính v n v n mang nét tinh t , nh y c m trong tâm h n. S  hài hòa gi a líườ ẫ ẫ ế ạ ả ồ ự ữ
t ng và tâm h n t o nên v  đ p c a ng i lính trong th .ưở ồ ạ ẻ ẹ ủ ườ ơ
– Thí sinh có th  ch  ra m t bài th  vi t v  ng i lính và tìm ra đ c đi m chung gi aể ỉ ộ ơ ế ề ườ ượ ể ữ
hai bài th . (Liên h  bài ơ ệ Đ t n cấ ướ  c a Nguy n Đình Thi, ủ ễ Tây Ti nế  c a Quang Dũng, ủ Bên
kia sông Đu ngố  c a Hoàng C m, ủ ầ Đ ng chíồ  c a Chính H u, ủ ữ Bài ca lá xe đêm c a T  H u…).ủ ố ữ

+ Đi m chung đ u th  hi n: tinh th n l c quan, yêu đ i; lòng căm thù gi c sâu s c vàể ề ể ệ ầ ạ ờ ặ ắ
yêu quê h ng; tâm h n m ng m .ươ ồ ộ ơ
Câu 3. – L p l i hai l n câu: ặ ạ ầ Gi a m t vùng l a cháy bom r iữ ộ ử ơ  nh m nh n m nh s  ác li t,ằ ấ ạ ự ệ
tàn kh c c a chi n tranh.ố ủ ế
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– S  đ i l p: chi n tranh tàn kh c đ i l p v i s  t n t i di u kì c a m t lo i cây y u t.ự ố ậ ế ố ố ậ ớ ự ồ ạ ệ ủ ộ ạ ế ớ
D ng ý: g i tâm h n kín đáo, th m sâu, s c s ng mãnh li t, tinh th n b t khu t c a conụ ợ ồ ẳ ứ ố ệ ầ ấ ấ ủ
ng i Vi t Nam trong b t c  hoàn c nh nào, dù tàn kh c nh t.ườ ệ ấ ứ ả ố ấ
– T  v  đ p c a m t loài hoa bình d , bài th  g i liên t ng đ n v  đ p tâm h n c aừ ẻ ẹ ủ ộ ị ơ ợ ưở ế ẻ ẹ ồ ủ
nh ng ng i lính Vi t Nam, con ng i Vi t Nam trong cu c đ u tranh giành l i đ c l p,ữ ườ ệ ườ ệ ộ ấ ạ ộ ậ
hòa bình cho T  qu c.ổ ố
Câu 4. – Cây x u h  không ch  g i v  đ p kín đáo, th m sâu, s c s ng mãnh li t, b tấ ổ ỉ ợ ẻ ẹ ẳ ứ ố ệ ấ
khu t mà còn nh  nh c nh  con ng i hãy bi t gi  gìn c m xúc, s  x u h , t c là giấ ư ắ ở ườ ế ữ ả ự ấ ổ ứ ữ
lòng t  tr ng đ  s ng t t đ p h n, nh t là trong nh p s ng xô b , h i h  th i hi n đ i.ự ọ ể ố ố ẹ ơ ấ ị ố ồ ố ả ờ ệ ạ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể

HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n vănả ộ ướ ể ế ạ :
1. Gi i thích câu nóiả
– Hình nh ả vùng l a cháy bom r iử ơ  g i ra nh ng liên t ng và suy nghĩ v  môi tr ngợ ữ ưở ề ườ
s ng kh c nghi t, đ y gian khó. Nói cách khác, đó là n i s  s ng khó sinh sôi, phát tri n.ố ắ ệ ầ ơ ự ố ể
– Hình nh “cây” là loài th c v t nh  bé, cũng là lo i cây bình th ng, vô danh, ít ng iả ự ậ ỏ ạ ườ ườ
chú ý.
– Hình nh ả cây hi n lên nh  m t ni m p ệ ư ộ ề ấ ủ nghãi là nh ng loài cây s ng gi a t  nhiênữ ố ữ ự
l ng l  mà kiên c ng. Nó thích nghi v i hoàn c nh, v t lên đi u ki n kh c nghi t đặ ẽ ườ ớ ả ượ ề ệ ắ ệ ể
s ng và n  hoa. ố ở

 Nh  v y, câu nói m n hình nh: “l a cháy”, “bom r i” mà g i ra suy nghĩ v  tháiư ậ ượ ả ử ơ ợ ề
đ  s ng c a con ng i. Cho dù hoàn c nh kh c nghi t đ n đâu, s  s ng v n hi n h u,ộ ố ủ ườ ả ắ ệ ế ự ố ẫ ệ ữ
cái đ p v n t n t i. Con ng i ph i có ý chí, ngh  l c v n lên trong cu c s ng.ẹ ẫ ồ ạ ườ ả ị ự ươ ộ ố
2. Phân tích, ch ng minh ý nghĩa câu thứ ơ
– Đây là m t hình nh mà ta có th  tìm th y  nhi u n i trong cu c s ng quanh mình.ộ ả ể ấ ở ề ơ ộ ố
Cây c i, c  hoa xung quanh ta luôn n ch a m t s c s ng m nh m , b n b . Chúng s nố ỏ ẩ ứ ộ ứ ố ạ ẽ ề ỉ ẵ
sàng thích nghi v i m i đi u ki n s ng kh c nghi t:ớ ọ ề ệ ố ắ ệ

+ N i xa m c nóng b ng, cây x ng r ng v n m c lên, v n n  hoa, nh ng bông hoaơ ạ ỏ ươ ồ ẫ ọ ẫ ở ữ
nép mình d i xù xì gai nh n.ướ ọ

+  cánh đ ng băng Nam C c, các nhà khoa h c s ng s  khi phát hi n d i l p băngỞ ồ ự ọ ữ ờ ệ ướ ớ
dày v n có nh ng đám đ a y.ẫ ữ ị
– T  hi n t ng này, có th  liên h  v i nh ng hi n t ng t n t i trong cu c s ng con ng iừ ệ ượ ể ệ ớ ữ ệ ượ ồ ạ ộ ố ườ :

+ Nh ng th  thách, nh ng khó khăn c a th c t  đ i s ng luôn đ t ra đ i v i m i conữ ử ữ ủ ự ế ờ ố ặ ố ớ ỗ
ng i. Cu c s ng không bao gi  b ng ph ng, luôn ch a đ ng nh ng b t ng , bi n c  ngoàiườ ộ ố ờ ằ ẳ ứ ự ữ ấ ờ ế ố
ý mu n. Vì v y, quan tr ng là cách nhìn, thái đ  s ng c a con ng i tr c th c t  đó. ố ậ ọ ộ ố ủ ườ ướ ự ế

+ Ta không nên đ u hàng hoàn c nh, không buông xuôi phó thác cho s  ph n. Trongầ ả ố ậ
hoàn c nh “kh c nghi t”, v n có nh ng con ng i đích th c v n v n lên.ả ắ ệ ẫ ữ ườ ự ẫ ươ

+ Chính trong thách th c c a hi n th c cu c s ng, ngh  l c và s c s ng c a con ng iứ ủ ệ ự ộ ố ị ự ứ ố ủ ườ
càng đ c b c l  rõ h n bao gi  h t. Nh ng đóng góp, c ng hi n hay nh ng thành t u,ượ ộ ộ ơ ờ ế ữ ố ế ữ ự
k t qu  đ t đ c trong đi u ki n đó r t c n đ c tôn vinh nh  nh ng t m g ng sángế ả ạ ượ ề ệ ấ ầ ượ ư ữ ấ ươ
cho m i ng i h c t p.ọ ườ ọ ậ
3. Đánh giá và m  r ngở ộ
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– Câu th  là m t bài h c quý báu, b  ích v  thái đ  s ng c a con ng i xu t phát tơ ộ ọ ổ ề ộ ố ủ ườ ấ ừ
hi n t ng t  nhiên.ệ ượ ự
– S ng trong môi tr ng, đi u ki n s ng thu n l i, có ng i bi t t n d ng nó đ  phátố ườ ề ệ ố ậ ợ ườ ế ậ ụ ể
tri n t i đa năng l c c a mình, đóng góp cho cu c s ng. ể ố ự ủ ộ ố
– Phê phán: Nh ng ng i có l i s ng  l i mà không n  l c c  g ng, ch  bi t h ng th ,ữ ườ ố ố ỷ ạ ỗ ự ố ắ ỉ ế ưở ụ
d n đ n lãng phí th i gian, ti n b c, tâm huy t, tình c m c a ng i thân. S  lãng phí yẫ ế ờ ề ạ ế ả ủ ườ ự ấ
là vô cùng đáng trách.
4. Bài h c nh n th c và hành đ ngọ ậ ứ ộ
– Đ  có th  v t lên khó khăn mà có nh ng đóng góp, c ng hi n trong cu c s ng, conể ể ượ ữ ố ế ộ ố
ng i c n có ngh  l c, ý chí, năng l c. Song cũng r t c n s  đ ng viên, khích l , tình yêuườ ầ ị ự ự ấ ầ ự ộ ệ
và ni m tin c a nh ng ng i thân và c  c ng đ ng.ề ủ ữ ườ ả ộ ồ
– C ng đ ng nên có cách nhìn nh n, đánh giá đúng đ n v  nh ng đóng góp c a nh ngộ ồ ậ ắ ề ữ ủ ữ
ng i  hoàn c nh đ c bi t, đ ng th i nên có nh ng chính sách h  tr , giúp đ  đ  hườ ở ả ặ ệ ồ ờ ữ ỗ ợ ỡ ể ọ
nhanh chóng v t qua m i khó khăn trong cu c s ng.ượ ọ ộ ố

Đ  S  24Ề Ố
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể

Đ c văn b n sau và th c hi n các yêu c uọ ả ự ệ ầ :
Cách đây hai tháng, m t ng i b n Philippines đã g i cho tôi cu n sách m ng v i l i đ  t ngộ ườ ạ ử ố ỏ ớ ờ ề ặ :

“M c dù cu n sách này đ c vi t cho Philippinesặ ố ượ ế , nh ng nh ng g i ý trong đó cũng có th  giúpư ữ ợ ể
ích cho đ t n c b n r t nhi uấ ướ ạ ấ ề . C u chúc m i đi u t t lành s  đ n v i T  qu c Vi t Nam c a b n!ầ ọ ề ố ẽ ế ớ ổ ố ệ ủ ạ ”.

Tôi m  ra và nhìn th y t a đ  ở ấ ự ề “12 đi u nh  bé m i ng i Philippines có th  th c hi n đ  giúpề ỏ ỗ ườ ể ự ệ ể
ích T  qu cổ ố ” (12 little  things every Filipino can do to help our country). Tác gi  ả – lu t  sậ ư
Alexander L. Lacson – ch  là m t th ng dânỉ ộ ườ , nh ng cu n sách đã đ c khá nhi u nhân v t n iư ố ượ ề ậ ổ
ti ng c a th  k  XX quan tâm và gi i thi u.ế ủ ế ỉ ớ ệ  

Đ c cu n sách nàyọ ố , tôi th t s  b  thu hút vì nh ng đi u đ n gi n mà tác gi  đã trình bày vàậ ự ị ữ ề ơ ả ả
bi n gi i. Nh ng đi u đ n gi n y có th  làm thay đ i ý th cệ ả ữ ề ơ ả ấ ể ổ ứ , cách ng x  và hành đ ng c a m iứ ử ộ ủ ỗ
thành viên trong xã h iộ , c a m i công dân trong m t qu c gia.ủ ỗ ộ ố

Hãy tuân th  lu t giao thông. Hãy tuân th  lu t pháp.ủ ậ ủ ậ
B n có th  th c m c vì sao trong t t c  12 đi u nh  bé nàyạ ể ắ ắ ấ ả ề ỏ , vi c tuân th  lu t giao thông l iệ ủ ậ ạ

đ c đ t lên hàng đ u?ượ ặ ầ
Câu tr  l i th t đ n gi n. Lu t giao thông là nh ng nguyên t c gi n đ n nh t trong n n phápả ờ ậ ơ ả ậ ữ ắ ả ơ ấ ề

lu t c a m t đ t n c. Nh ng khi th c thi đ cậ ủ ộ ấ ướ ư ự ượ , nó cho th y đ t n c đó có m t n n t ng lu tấ ấ ướ ộ ề ả ậ
pháp v ng m nh. H c cách tuân th  lu t này chính là hình th c căn b n đ  m i công dân cùngữ ạ ọ ủ ậ ứ ả ể ọ
xây d ng nh ng chu n m c cho c ng đ ng và xã h i.ự ữ ẩ ự ộ ồ ộ

Vi c làm nh  bé này hoàn toàn không làm chúng ta t n công và t n ti nệ ỏ ố ố ề , hoàn toàn d  dàngễ
th c hi n cho m i ng i. Đó là vì lu t giao thông hi n di n trong m i m t sinh ho t c a cu cự ệ ọ ườ ậ ệ ệ ọ ặ ạ ủ ộ
s ng th ng nh tố ườ ậ , khi ng i dân ph i ra đ ng. Chúng ta đ i m t v i kho n lu t này h ng ngàyườ ả ườ ố ặ ớ ả ậ ằ
t  sáng đ n t iừ ế ố . Do đó, quy t đ nh tuân th  hay không tuân th  lu t giao thông chính là đi uế ị ủ ủ ậ ề
ki n đ  t o ra m t môi tr ng liên t c cho m i ng i c  g ng và n  l c trong t ng ngày. N uệ ể ạ ộ ườ ụ ọ ườ ố ắ ỗ ự ừ ế
chúng ta quy t tâm gi  lu t giao thông vào hôm nayế ữ ậ , chúng ta cũng có th  làm đ c đi u đó vàoể ượ ề
ngày mai, vào ngày m t và trong t ng lai.ố ươ
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M t ngày nào đóộ , vi c tuân th  lu t giao thông c a chúng ta s  có th  tr  thành m t thóiệ ủ ậ ủ ẽ ể ở ộ

quen, và dĩ nhiên, đó là thói quen tuân th  chu n m c c a qu c gia. M t ngày nào đóủ ẩ ự ủ ố ộ , vi c tuânệ
th  lu t giao thông làm cho chúng ta d  tuân theo nh ng đi u lu t ph c t pủ ậ ễ ữ ề ậ ứ ạ , khó khăn và quan
tr ng h n trong lu t pháp nhà n c. M t ngày nào đóọ ơ ậ ướ ộ , quy t tâm này có th  xây d ng m t thóiế ể ự ộ
quen ng x  trong văn hóa giao thông bi t tôn tr ng lu t pháp c a b t c  công dân nào trongứ ử ế ọ ậ ủ ấ ứ
m t đ t n c văn minh.ộ ấ ướ

Đó là vì tr t t  cũng gi ng nh  nh ng b c thang. Tr c khi leo lên đ c b c cao nh tậ ự ố ư ữ ậ ướ ượ ậ ấ , hãy b tắ
đ u b ng n c thang th p nh tầ ằ ấ ấ ấ , b i l  ở ẽ “cu c hành trình ngàn d m nào cũng ph i b t đ u b ng m tộ ặ ả ắ ầ ằ ộ
b c đi nh  bé đ u tiênướ ỏ ầ ” (trích châm ngôn c a Lão Tủ ử).

(Theo báo đi n t  Tuoitreonlineệ ử , ngày 22 – 10 – 2007, Bài t p Ng  văn 12ậ ữ , T p m t, NXBậ ộ
Giáo d c Vi t Nam, 2017, trang 92, 93)ụ ệ
Câu 1. Xác đ nh phong cách ngôn ng  và ph ng th c bi u đ t c a đo n văn b n?ị ữ ươ ứ ể ạ ủ ạ ả
Câu 2. T i sao có th  nói tuân th  lu t giao thông là đi u nh  bé m i ng i Philíppin cóạ ể ủ ậ ề ỏ ỗ ườ
th  th c hi n đ  giúp ích cho T  qu c và đ c đ t lên hàng đ u?ể ự ệ ể ổ ố ượ ặ ầ
Câu 3. Vi c tuân th  lu t giao thông có ý nghĩa nh  th  nào v i vi c tuân th  lu t phápệ ủ ậ ư ế ớ ệ ủ ậ
Nhà n c.ướ
Câu 4. T  th c tr ng an toàn giao thông c a n c ta hi n nay, anh (ch ) có suy nghĩ gì vừ ự ạ ủ ướ ệ ị ề
vi c tuân th  lu t giao thông c a ng i dân?ệ ủ ậ ủ ườ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m) ể Hãy vi t m t đo n vănế ộ ạ  (kho ng 200 ch ) trình bày suy nghĩ c a anhả ữ ủ
(ch ) v  ý ki n đ c nêu  ph n Đ c hi u: ị ề ế ượ ở ầ ọ ể ng x  trong văn hóa giao thôngỨ ử .

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
Câu 1. – Phong cách chính lu n: bình lu n th i s .ậ ậ ờ ự
– Ph ng th c bi u đ t: ph ng th c ngh  lu n.ươ ứ ể ạ ươ ứ ị ậ
Câu 2. – Tôn tr ng n n lu t pháp c a m t đ t n c.ọ ề ậ ủ ộ ấ ướ
– C i thi n b  m t sinh ho t th ng nh t.ả ệ ộ ặ ạ ườ ậ
– T o môi tr ng c  g ng hoàn thi n t ng ngày.ạ ườ ố ắ ệ ừ
Câu 3. Ý nghĩa:
– Tuân th  lu t t o thành thói quen t t.ủ ậ ạ ố
– Ta d  tuân theo nh ng đi u lu t ph c t p.ễ ữ ề ậ ứ ạ
– T o thói quen văn hóa bi t tôn tr ng lu t pháp.ạ ế ọ ậ
– T o d ng công dân c a đ t n c văn minh.ạ ự ủ ấ ướ
Câu 4. – Nh n th c:ậ ứ

+ Còn ch a ý th c tuân th  lu t giao thông.ư ứ ủ ậ
+ Ch a th y đ c vai trò giúp đ t n c.ư ấ ượ ấ ướ
+ C n thay đ i đ  ti n b  và phát tri n h n.ầ ổ ể ế ộ ể ơ

– Hành đ ng:ộ
+ C n tuyên truy n nh n th c thái đ  c a xã h i.ầ ề ậ ứ ộ ủ ộ
+ Có hình th c x  ph t nghiêm tr ng h p vi ph m.ứ ử ạ ườ ợ ạ
+ T  b n thân có ý th c là m t công dân văn minh.ự ả ứ ộ
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II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể

HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n vănả ộ ướ ể ế ạ :
1. M  đo nở ạ
– Giao thông là v n đ  v n đ c các c  quan ch c năng nh c đ n r t nhi u hi n nay. Đó làấ ề ẫ ượ ơ ứ ắ ế ấ ề ệ
vi c gia tăng tai n n giao thông, t c đ ng, k t xe, xây d ng các công trình đ ng sá…ệ ạ ắ ườ ẹ ự ườ
– Tuy nhiên có m t v n đ  ngày càng đ c nh n m nh và kêu g i m i ng i ng h  làộ ấ ề ượ ấ ạ ọ ọ ườ ủ ộ
cách ng x  trong văn hóa giao thông  n c ta.ứ ử ở ướ
2. Gi i thíchả

V y có th  hi u văn hóa giao thông là gì? ậ ể ể
– Chúng ta v n th ng nghe đ n v n hóa ng x , văn hóa giao ti p; nh ng g n đây l iẫ ườ ế ẫ ứ ử ế ư ầ ạ
xu t hi n c m t  “văn hóa giao thông”. Khi nh c đ n văn hóa ch c h n chúng ta s  nghĩấ ệ ụ ừ ắ ế ắ ẳ ẽ
đ n thái đ  c  x  đúng m c, cách giao ti p gi a m i ng i v i nhau. ế ộ ư ử ự ế ữ ọ ườ ớ
– Văn hóa giao thông c n ph i có s  ph i h p gi a ng i tham gia giao thông và ng iầ ả ự ố ợ ữ ườ ườ
qu n lí giao thông.ả
3. Bàn lu n và ch ng minhậ ứ
– M i ng i tham gia giao thông có văn hóa t c là đi đúng làn đ ng c a mình, khôngọ ườ ứ ườ ủ
v t đèn đ , không l ng lách đánh võng, nh ng đ ng cho xe u tiên. Cách c  x  cóượ ỏ ạ ườ ườ ư ư ử
văn hóa này s  t o nên môi tr ng tham gia giao thông lành m nh và an toàn, h n chẽ ạ ườ ạ ạ ế
đ c s  quá t i cũng nh  tai n n giao thông.ượ ự ả ư ạ
– Tình tr ng nhi u ng i tham gia giao thông hi n nay không coi lu t giao thông ra gì,ạ ề ườ ệ ậ
vi ph m lu t nh ng l i v t lu t, gây náo lo n giao thông. B  ph n này t p trung ạ ậ ư ạ ượ ậ ạ ộ ậ ậ ở
thanh thi u niên, vì ý th c c a h  ch a đ c nâng cao, không bi t cách t  giác, cũng nhế ứ ủ ọ ư ượ ế ự ư
mu n kh ng đ nh cái “tôi’ c a b n thân mình.ố ẳ ị ủ ả
– Tuy nhiên khi nói đ n văn hóa giao thông thì cũng ph i nh c đ n nh ng ng i qu nế ả ắ ế ữ ườ ả
lý giao thông nh  c nh sát giao thông, các c  quan có nhi m v  đi u ti t giao thông. Vi cư ả ơ ệ ụ ề ế ệ
ban hành nh ng quy đ nh cũng nh  th t ch t giao thông cũng c n ph i khi n cho dânữ ị ư ắ ặ ầ ả ế
ph c. Đi u này cũng xu t phát t  vi c x  ph t công b ng, văn minh, không có tr ngụ ề ấ ừ ệ ử ạ ằ ườ
h p b  qua hay nh n ti n h i l . Đi u này cũng nh h ng r t l n đ n vi c c  x  có vănợ ỏ ậ ề ố ộ ề ả ưở ấ ớ ế ệ ư ử
hóa c a nh ng ng i tham gia giao thông.ủ ữ ườ
– M c dù quy đ nh đ c ban ra nh ng không c n nh t thi t ph i th c hi n c ng nh c,ặ ị ượ ư ầ ấ ế ả ự ệ ứ ắ
khi có th  m m d o thì v n có th  m m d o đ c. Nh  th  s  t o nên đ c môi tr ngể ề ẻ ẫ ể ề ẻ ượ ư ế ẽ ạ ượ ườ
tham gia giao thông lành m nh.ạ
– Hi n nay, vi c xây d ng các công trình giao thông nh  c u v t, m  r ng đ ngệ ệ ự ư ầ ượ ở ộ ườ
đang khi n cho tình tr ng ách t c giao thông ngày càng nghiêm tr ng. Đ  x  lý đ c v nế ạ ắ ọ ể ử ượ ấ
đ  này c n có s  ph i h p ăn ý và có văn hóa gi a ng i tham gia giao thông và ng iề ầ ự ố ợ ữ ườ ườ
đi u ti t giao thông.ề ế
– M t v n đ  v  ng x  văn hóa giao thông chính là “văn hóa xe bus”. Đây là m t lo iộ ấ ề ề ứ ử ộ ạ
ph ng ti n công c ng, b i th  c n xây d ng văn hóa xe bus lành m nh đ  m i ng i cóươ ệ ộ ở ế ầ ự ạ ể ọ ườ
th  h n ch  s  ách t c và tai n n giao thông hi n nay.ể ạ ế ự ắ ạ ệ
4. Bài h c nh n th c và hành đ ngọ ậ ứ ộ
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– Xây d ng đ c văn hóa giao thông lành m nh có tác d ng r t l n đ i v i ng i thamự ượ ạ ụ ấ ớ ố ớ ườ
gia giao thông. Khi m i ng i đ u có ý th c và trách nhi m thì s  t o nên môi tr ngọ ườ ề ứ ệ ẽ ạ ườ
lành m nh, h n ch  tai n n cũng nh  mang l i s  trong lành cho nh ng cung đ ng.ạ ạ ế ạ ư ạ ự ữ ườ
– Đ i v i nh ng ng i tr  thì c n xây d ng cho mình thói quen t t khi tham gia giaoố ớ ữ ườ ẻ ầ ự ố
thông. Chúng ta đang t  xây d ng cu c s ng t t đ p cho mình.ự ự ộ ố ố ẹ
– Văn hóa giao thông hi n nay vô cùng c n thi t, nó s  giúp cho cu c s ng c a b nệ ầ ế ẽ ộ ố ủ ạ
thêm t t đ p h n.ố ẹ ơ

Đ  S  25Ề Ố
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể

Đ c văn b n sau và th c hi n các yêu c uọ ả ự ệ ầ :
Đi không há l  tr  v  không?ẽ ở ề
Cái n  c m th  ph i tr  xongợ ầ ư ả ả
R p m n đi n viên vui tu  nguy tắ ượ ề ế ệ
D  đem thân th  h n tang b ngở ế ẹ ồ
Đã mang ti ng  trong tr i đ tế ở ờ ấ
Ph i có danh gì v i núi sôngả ớ
Trong cu c tr n aiộ ầ , ai d  bi tễ ế
R i ra m i rõ m t anh hùng.ồ ớ ặ

(Trích Đi thi t  v nhự ị  – Nguy n Công Tr )ễ ứ
– Tang: cây dâu, lá dùng đ  chăn t m, qu  chín ăn ngon g i là tang th m.ể ằ ả ọ ẩ
– B ng: c  b ng. Mùa thu thì ch t khô, gió th i bay tung g i là phi b ng.ồ ỏ ồ ế ổ ọ ồ
– Tang h  b ng thồ ồ ỉ, nghĩa là cung làm b ng g  dâu, tên làm b ng c  b ng. T c Trungằ ỗ ằ ỏ ồ ụ
Hoa ngày x a, h  sinh con trai thì dùng lo i cung tên này b n lên sáu phát; m t phát lênư ễ ạ ắ ộ
tr i, m t phát xu ng đ t và b n phát theo h ng Đông, Tây, Nam, B c.ờ ộ ố ấ ố ướ ắ
Câu 1. D a vào văn c nh, có th  th y bài th  đ c sáng tác trong hoàn c nh nào?ự ả ể ấ ơ ượ ả
Câu 2. Đi n c  “tang đi n” giúp anh (ch ) hi u nh  th  nào quan ni m c a Nguy n Côngể ố ề ị ể ư ế ệ ủ ễ
Tr  v  chí làm trai.ứ ề
Câu 3. Chép l i ít nh t m t câu th  đã h c v  quan ni m chí làm trai trong xã h i phongạ ấ ộ ơ ọ ề ệ ộ
ki n. S  khác nhau gi a “ti ng” và “danh” trong câu th :ế ự ữ ế ơ

Đã mang ti ng  trong tr i đ tế ở ờ ấ
Ph i có danh gì v i núi sông.ả ớ

Câu 4. T  t ng trên có gì mâu thu n v i t  t ng c a Cao Bá Quát? Ph i chăng khôngư ưở ẫ ớ ư ưở ủ ả
nên theo đu i công danh, s  nghi p. C n tránh xa vòng danh l i đ  r c h a vào thân?ổ ự ệ ầ ợ ể ướ ọ

X a nay ph ng danh l iư ườ ợ
T t c  trên đ ng đ iấ ả ườ ờ
Đ u gió h i men theo quán r uầ ơ ượ
Ng i say vô sườ ố, t nh bao ng iỉ ườ .

(Trích Bài ca ng n đi trên bãi cátắ  – Cao Bá Quát)
Bàn lu n v n đ  này trong m t đo n văn ng n.ậ ấ ề ộ ạ ắ

II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
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Câu 1. (2,0 đi m) ể Hãy vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) trình bày suy nghĩ c a anhế ộ ạ ả ữ ủ
(ch ) v  ý ki n đ c nêu  ph n Đ c hi u: ị ề ế ượ ở ầ ọ ể Chuy n đệ ỗ, tr t trong thi cượ ử.
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
Câu 1. – Hoàn c nh sáng tác bài th :ả ơ

+ Đang trên đ ng đi thi đ  tr  n  công danh.ườ ể ả ợ
+ Con đ ng thi c  l n đ n và gian truân.ườ ử ậ ậ

Câu 2. – Đi n c  ể ố tang b ngồ :
+ S ng trên đ i ng i con trai ph i có chí l n.ố ờ ườ ả ớ
+ Hai vai gánh vác s n hà.ơ
+ Tung hoành ngang d c kh p b n ph ng trong tr i đ t.ọ ắ ố ươ ờ ấ

Câu 3. – Quan ni m chí làm trai trong xã h i phong ki n:ệ ộ ế
+ Trai thì đ c sáchọ , ngâm th / Dùi mài kinh s  đ  ch  n  hoaơ ử ể ờ ở  (Ca dao).
+ Công danh nam t  con v ng n / Lu ng th n tai nghe chuy n Vũ H uử ươ ợ ố ẹ ệ ầ  (T  lòngỏ  – Ph mạ

Ngũ Lão).
+ Vũ tr  n i m c phi ph n sụ ộ ạ ậ ự (Bài ca ng t ng ngấ ưở  – Nguy n Công Tr ).ễ ứ
+ Làm trai ph i l  trên đ i/ Há đ  càn khôn t  chuy n d iả ạ ờ ể ự ể ờ  (Xu t d ng l u bi tấ ươ ư ệ  – Phan B i Châu).ộ
+ Làm trai đ ng gi a đ t Côn Lôn/ L ng l y làm cho l  núi nonứ ữ ấ ừ ẫ ở  (Đ p đá  Côn Lônậ ở  – Phan

Châu Trinh)
– S  khác nhau gi a “ti ng” và “danh”:ự ữ ế

+ Ti ng: ch  thân ph n nam nhi trong tr i đ t; nh ng vi c làm th c hi n hoài bãoế ỉ ậ ờ ấ ữ ệ ự ệ
ngang d c.ọ

+ Danh: s  ghi nh n vi c làm đó trên bia đá b ng vàng; đ  l i ti ng th m muôn đ iự ậ ệ ả ể ạ ế ơ ờ
nh  tài năng, công đ c.ờ ứ
Câu 4. – T  t ng c a Nguy n Công Tr :ư ưở ủ ễ ứ

+ Coi danh g n li n v i n .ắ ề ớ ợ
+ Đ  đ t làm quan đ  giúp n c giúp dân.ỗ ạ ể ướ
+ Khát khao theo đu i công danh.ổ

– T  t ng c a Cao Bá Quát:ư ưở ủ
+ Danh v  gi ng nh  là th  r u ngon làm say lòng ng i.ị ố ư ứ ượ ườ
+ Danh g n v i s  v  l i và ích k .ắ ớ ự ụ ợ ỉ
+ Danh ph i g n v i th c đ  thay đ i th i đ i.ả ắ ớ ự ể ổ ờ ạ

II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể

HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n vănả ộ ướ ể ế ạ :
1. M  đo nở ạ
– Trên con đ ng chinh ph c tri th c c a nhân lo i ch ng ai mà không bi t đ n haiườ ụ ứ ủ ạ ẳ ế ế
ch : “đ  – tr t”. ữ ỗ ượ
– Có l  đó là c p t  g n li n v i cu c s ng, v i tâm trí c a nh ng con ng i đã – đangẽ ặ ừ ắ ề ớ ộ ố ớ ủ ữ ườ
và s  đi tìm con đ ng đ n tri th c. T  ngàn x a đã v y. ẽ ườ ế ứ ừ ư ậ
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– Ch c h n các b n đã có l n đ c văn b n ắ ẳ ạ ầ ọ ả Đi thi t  v nhự ị  c a Nguy n Công Tr , m t sĩ tủ ễ ứ ộ ử
có mong c chinh ph c con đ ng gian nan y. Tôi đã đ c, và suy ng m. Văn b n yướ ụ ườ ấ ọ ẫ ả ấ
làm đ ng l i trong tôi bi t bao tâm tr ng v  v n đ  thi c  trong cu c s ng x a và nay.ọ ạ ế ạ ề ấ ề ử ộ ố ư
2. Phân tích và ch ng minhứ
– Hi n nay n n giáo d c n c ta v n còn căn b nh thành tích:ệ ề ụ ướ ẫ ệ

+ Vi c thi đua gi a các khu v c, các tr ng, các th y cô và gi a các h c sinh v i m cệ ữ ự ườ ầ ữ ọ ớ ụ
đích khi n m i ng i coi tr ng h c t p, thi đua đ  giành k t qu  t t nh t nh ng l i vôế ọ ườ ọ ọ ậ ể ế ả ố ấ ư ạ
tình khi n căn b nh thành tích ngày càng tr  nên tr m tr ng. ế ệ ở ầ ọ

+ Chính vi c đó đã nh h ng r t l n đ n ph  huynh , h c sinh, ai cũng mong con emệ ả ưở ấ ớ ế ụ ọ
mình đ  và không ch p nh n vi c con em mình thi tr t. ỗ ấ ậ ệ ượ

+ “Tr t” không ch  làm x u m t gia đình, th y cô d y, nhà tr ng, làm gi m thànhượ ỉ ấ ặ ầ ạ ườ ả
tích… do v y nhi u ng i không c n bi t con em mình, h c trò mình có ki n th c khôngậ ề ườ ầ ế ọ ế ứ
mà thúc ép, tìm m i cách đ  “đ ”. Còn h c sinh, ai l i mu n mình tr t? ọ ể ỗ ọ ạ ố ượ
– Vi c “đ  – tr t” c a h c sinh đã tr  thành m t v n đ  h t s c sôi n i m i khi hè đ n,ệ ỗ ượ ủ ọ ở ộ ấ ề ế ứ ổ ỗ ế
kì thi t i đ c bi t là  kì thi chuy n c p, thi đ i h c, nó đ c s  quan tâm c a c  c ngớ ặ ệ ở ể ấ ạ ọ ượ ự ủ ả ộ
đ ng và nh t là nh ng ng i liên quan.ồ ấ ữ ườ
3. Bàn lu n và m  r ngậ ở ộ
– X a nay, chuy n đ  – tr t g n li n v i s  h c c a h c sinh. Chăm ch  thì đ  còn l iư ệ ỗ ượ ắ ề ớ ự ọ ủ ọ ỉ ỗ ườ
nhác thì tr t. Bây gi , s  đ  – tr t đó có s  bi n t ng đi chút ít. Nhi u khi h c sinhượ ờ ự ỗ ượ ự ế ướ ề ọ
h c kém nh ng v n đ  vì h  chăm ch  nên h c đúng ph n thi, h c t  không may trúngọ ư ẫ ỗ ọ ỉ ọ ầ ọ ủ
t , chép đ c bài c a b n ho c “copy”… ho c do ch n tr ng thi phù h p v i l c h c,ủ ượ ủ ạ ặ ặ ọ ườ ợ ớ ự ọ
đi m vào không cao. Ng c l i, tr t do tâm lí hôm thi thí sinh m t bình tĩnh, l ch t , để ượ ạ ượ ấ ệ ủ ề
quá khó ôn không trúng, đi m thi khá cao nh ng ch n tr ng quá t m… Vi c tr t – để ư ọ ườ ầ ệ ượ ỗ
cũng có ph n c a “v n may” bên c nh vi c ôn t p c a h c sinh.ầ ủ ậ ạ ệ ậ ủ ọ
– “Đ ” đ ng nhiên là ai cũng mu n, th  nh ng vi c “đ ” có ph i là t t c ? Nhi u b nỗ ươ ố ế ư ệ ỗ ả ấ ả ề ạ
coi vi c thi tr t nh  m t đi u c c kì kinh kh ng, khó ch p nh n. Do nhi u s c ép tệ ượ ư ộ ề ự ủ ấ ậ ề ứ ừ
cha m  và c m t ng ánh m t khinh th  c a b n bè, th y cô nên r t nhi u tr ng h pẹ ả ưở ắ ị ủ ạ ầ ấ ề ườ ợ
h c sinh thi tr t  thì  t  t ,  tr m c m, ho c không dám đi đâu… T ng th ng Mĩ A.ọ ượ ự ử ầ ả ặ ổ ố
Lincon trong th  g i hi u tr ng có vi t: ư ử ệ ưở ế  tr ng xin th y hãy d y cho cháu bi t ch p nh nỞ ườ ầ ạ ế ấ ậ
thi tr t còn vinh d  h n gian l n trong khi thiượ ự ơ ậ . Đúng v y, thi tr t nh ng là ta đã thi trungậ ượ ư
th c, làm bài r t c  g ng đáng đ  ng ng cao đ u h n nh ng k  đ  nh  lót chân trongự ấ ố ắ ể ẩ ầ ơ ữ ẻ ỗ ờ
ch y ch t, quay cóp, nhìn bài b n… ạ ọ ạ
– Xã h i quá tr ng cái danh, cái thành tích mà không h  nghĩ đ n ch t l ng. S  ra saoộ ọ ề ế ấ ượ ẽ
n u các h c sinh y u, kém b  tr t mà v n đ  làm bác sĩ, y tá, giáo viên, kĩ s . H  có cáiế ọ ế ị ượ ẫ ỗ ư ọ
danh đ y nh ng năng l c đâu ra? H  n m gi  các ngành tr ng đi m, hàng đ u thìấ ư ự ọ ắ ữ ọ ể ầ
nh ng th  h  sau và xã h i s  lo n nh  th  nào? ữ ế ệ ộ ẽ ạ ư ế
– C n ph i ch p nh n th c t  r ng con cái c a chúng ta l c h c đ c đ n đâu đ  cóầ ả ấ ậ ự ế ằ ủ ự ọ ượ ế ể
nh ng đ nh h ng v  tr ng thi, ngh  nghi p cho con em mình ch  không vì cái oai c aữ ị ướ ề ườ ề ệ ứ ủ
mình mà thúc ép con em mình h c, b t con mình ph i đăng kí tr ng này tr ng n ,ọ ắ ả ườ ườ ọ
n u không đ  thì ch y cho con dù có m t bao ti n. Đó qu  là m t sai l m l n, không chế ủ ạ ấ ề ả ộ ầ ớ ỉ
gây h i cho xã h i, cho t ng lai đ t n c mà còn khi n cho chính con em mình m t ápạ ộ ươ ấ ướ ế ộ
l c h c t p n ng n  v t quá kh  năng b n thân d  d n đ n nh ng r i lo n tâm lí, tr mự ọ ậ ặ ề ượ ả ả ễ ẫ ế ữ ố ạ ầ
c m ho c kh ng ho ng đ u óc…ả ặ ủ ả ầ
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4. Bài h c nh n th c và hành đ ngọ ậ ứ ộ
– Th t b i là m  thành công. Tr t cũng ch a h n là đã h t, ch  là thành công đ n mu nấ ạ ẹ ượ ư ẳ ế ỉ ế ộ
mà thôi. Đ  ch c gì đã t t, n u m t ng i ch a tr i qua th t b i h  d  d n đ n tâm lí tỗ ắ ố ế ộ ườ ư ả ấ ạ ọ ễ ẫ ế ự
ph , kiêu căng cho mình là gi i nh t, khi g p các v n đ  d  d n đ n tâm lí khó ch pụ ỏ ấ ặ ấ ề ễ ẫ ế ấ
nh n s  th c. Tr t ậ ự ự ượ – khi n b n rèn luy n s  kiên c ng giúp v t qua m i khó khăn,ế ạ ệ ự ườ ượ ọ
khi n b n có ngh  l c đ  ti n lên. Bi t đâu, lùi m t b c đ  ti n ba b c. Đ ng nhiên,ế ạ ị ự ể ế ế ộ ướ ể ế ướ ươ
nói nh  th  không có nghĩa là khuy n khích thi tr t? Thành công đ n ch  v i nh ngư ế ế ượ ế ỉ ớ ữ
con ng i bi t c  g ng.ườ ế ố ắ
– Tr t ượ – đ  là chuy n th ng tình trong h c t p, có h c t p, có thi c , có đ  ỗ ệ ườ ọ ậ ọ ậ ử ỗ – tr t.ượ
Bi t mình bi t ng i, bi t ch p nh n th t b i, bi t n  l c c  g ng ế ế ườ ế ấ ậ ấ ạ ế ỗ ự ố ắ – đó m i là cái quanớ
tr ng giúp b n có đ c thành công th c s  trong t ng lai. Các b c ph  huynh hãy luônọ ạ ượ ự ự ươ ậ ụ
sát cánh bên con em mình c  vũ, hi u con em mình ổ ể – đó cũng là m t đ ng l c l n khi nộ ộ ự ớ ế
cho các sĩ t  th y c  g ng h n và đ  áp l c h n.ử ấ ố ắ ơ ỡ ự ơ  
– Liên h  b n thân.ệ ả

Đ  S  26Ề Ố
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể

Đ c văn b n sau và th c hi n các yêu c uọ ả ự ệ ầ :
HOA H NG T NG MỒ Ặ Ẹ

Anh d ng l i mua hoa đ  g i hoa t ng m  qua đ ng b u đi n nhân ngày 8/3ừ ạ ể ử ặ ẹ ườ ư ệ . M  anh s ngẹ ố
cách ch  anh  kho ng 300Km. Khi b c ra kh i xeỗ ở ả ướ ỏ , anh th y m t bé gái đang đ ng khóc bên v aấ ộ ứ ỉ
hè. Anh đ n và h i nó sao l i khócế ỏ ạ . 

– Cháu mu n mua m t bông hoa h ng đ  t ng m  cháu ố ộ ồ ể ặ ẹ – nó n c n  ứ ở – nh ng cháu ch  có 75ư ỉ
xu trong khi giá bán hoa h ng đ n 20 đô la. Anh m m c i và nói v i nóồ ế ỉ ườ ớ : 

– Đ n đây chú s  mua cho cháu. Anh li n mua cho cô bé và đ t m t bó h ng g i cho m  anh.ế ẽ ề ặ ộ ồ ử ẹ
Xong xuôi, anh h i cô bé có c n đi nh  xe v  nhà không. Nó vui m ng nhìn anh tr  l i: ỏ ầ ờ ề ừ ả ờ

– Dạ, chú cho cháu đi nh  đ n nhà m  cháu. Nó ch  đ ng cho anh lái xe đ n m t nghĩaờ ế ẹ ỉ ườ ế ộ
trang, n i có ph n m  v a m i đ p. Nó ch  vào ngôi m  và nói: ơ ầ ộ ừ ớ ắ ỉ ộ

–  Đây là nhà c a m  cháu. Nói xongủ ẹ , nó ân c n đ t bông hoa h ng lên mầ ặ ồ ộ. T c thì anh quayứ
l i ti m bán hoa h y b  d ch v  g i hoa và mua m t bó hoa h ng th t đ p. Su t đêm đó anh đã láiạ ệ ủ ỏ ị ụ ử ộ ồ ậ ẹ ố
xe m t m ch 300Km v  nhà đ  trao t n tay m  bó hoa.ộ ạ ề ể ậ ẹ

(D n theo ẫ Quà t ng cu c s ngặ ộ ố )
Câu 1. N i dung câu chuy n trên là gì?ộ ệ
Câu 2. Ph ng th c bi u đ t c a câu chuy n trên là gì?ươ ứ ể ạ ủ ệ
Câu 3. Theo anh (ch ) hai nhân v t: em bé và anh thanh niên, ai là ng i con hi u th o? Vìị ậ ườ ế ả
sao? T i sao ng i thanh niên l i h y đi n hoa đ  c  đêm lái xe v  trao t n tay m  bó hoa? ạ ườ ạ ủ ệ ể ả ề ậ ẹ
Câu 4. Thông đi p mà văn b n mu n g i l i cho chúng ta là gì? Đ c xong câu chuy n trên,ệ ả ố ử ạ ọ ệ
anh (ch ) nghĩ đ n câu t c ng  hay ca dao nào? Hãy ghi l i câu t c ng  hay ca dao đó.ị ế ụ ữ ạ ụ ữ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m) ể Hãy vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) trình bày suy nghĩ c a anhế ộ ạ ả ữ ủ
(ch ) v  n i dung đ c nêu  ph n Đ c hi u: ị ề ộ ượ ở ầ ọ ể Tình m u tẫ ử.
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H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề

I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
Câu 1. – N i dung câu chuy n: ng i ca lòng hi u th o c a cô bé m  côi và bài h c vộ ệ ợ ế ả ủ ồ ọ ề
cách ng x  v i các đ ng sinh thành trong cu c s ng.ứ ử ớ ấ ộ ố
Câu 2. – Ph ng th c bi u đ t: t  s  và bi u c m.ươ ứ ể ạ ự ự ể ả
Câu 3. – Trong câu chuy n trên, c  cô bé và anh thanh niên đ u là nh ng ng i con hi u th o. ệ ả ề ữ ườ ế ả
– Vì c  hai ng i đ u nh  đ n m , đ u bi t cách th  hi n lòng c m n đ n m . Tuyả ườ ề ớ ế ẹ ề ế ể ệ ả ơ ế ẹ
nhiên hành đ ng c m n c a hai ng i l i b c l  theo hai cách khác nhau. M  cô bé đãộ ả ơ ủ ườ ạ ộ ệ ẹ
m t, cô v n mu n t  tay đ t bó hoa h ng lên m  m . Anh thanh niên cũng mu n t ngấ ẫ ố ự ặ ồ ộ ẹ ố ặ
m  hoa nh ng vì xa xôi nên mu n dùng d ch v  g i quà. Nh ng sau khi ch ng ki n tìnhẹ ư ố ị ụ ử ư ứ ế
c m c a cô bé dành cho m  anh đã nh n ra đ c ý nghĩa th c s  c a món quà.ả ủ ẹ ậ ượ ự ự ủ
– Ng i thanh niên h y đi n hoa vì anh đ c đánh th c b i hành đ ng c m đ ng c aườ ủ ệ ượ ứ ở ộ ả ộ ủ
cô bé. Vì anh hi u ra r ng, bó hoa kia không mang l i h nh phúc và ni m vui b ng vi cể ằ ạ ạ ề ằ ệ
anh xu t hi n cùng v i tình c m chân thành c a mình dành cho m . Và đi u m  c n ấ ệ ớ ả ủ ẹ ề ẹ ầ ở
anh là th y anh m nh kh e, an toàn. Đó là món quà ý nghĩa nh t v i m .ấ ạ ỏ ấ ớ ẹ
Câu 4. – Thông đi p mà văn b n mu n g i l i cho chúng ta là: c n yêu th ng trân tr ngệ ả ố ử ạ ầ ươ ọ
đ ng sinh thành, nh t là ng i m  đã ch u nhi u v t v , hi sinh. Trao và t ng là c n thi tấ ấ ườ ẹ ị ề ấ ả ặ ầ ế
nh ng trao và t ng nh  th  nào m i là ý nghĩa là đi u mà không ph i ai cũng làm đ c.ư ặ ư ế ớ ề ả ượ
– Thí sinh có th  d n ra m t trong nh ng câu ca dao, t c ng  sau:ể ẫ ộ ữ ụ ữ
– Công cha nh  núi Thái S nư ơ

Nghĩa m  nh  n c trong ngu n ch y raẹ ư ướ ồ ả
M t lòng th  m  kính chaộ ờ ẹ
Cho tròn ch  hi u m i là đ o con.ữ ế ớ ạ  

– Chi u chi u ngó ng c ngó xuôiề ề ượ
Ngó không th y m  bùi ngùi nh  th ng.ấ ẹ ớ ươ

– M  già đ u b c nh  tẹ ầ ạ ư ơ
L ng đau con đ  m t m  con nuôi.ư ỡ ắ ờ

II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể

HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n vănả ộ ướ ể ế ạ :
1. M  đo nở ạ
– Trong cu c s ng nh n nh p, t t b t này có lúc ta vô tình l t qua nh ng đi u t ngộ ố ộ ị ấ ậ ướ ữ ề ưở
ch ng nh  nh  nhoi đ  r i khi d ng l i t i m t kho ng l ng ng n và nghĩ l i… ta m iừ ư ỏ ể ồ ừ ạ ạ ộ ả ặ ắ ạ ớ
ng  ra r ng nó th t ý nghĩa. Đó d ng nh  là s  vô tâm c a con ng i khi m i mêỡ ằ ậ ườ ư ự ủ ườ ả
h ng t i cái gì đó to l n h n mà quên r ng chính đi u bé nh  y l i là m t ph n quanướ ớ ớ ơ ằ ề ỏ ấ ạ ộ ầ
tr ng đ  làm nên ý nghĩa t i đ p c a cu c s ng. ọ ể ươ ẹ ủ ộ ố
– Và câu chuy n ệ Hoa h ng t ng mồ ặ ẹ là câu chuy n c m đ ng v  tình m u t . H n th  n aệ ả ộ ề ẫ ử ơ ế ữ
nó còn mang m t ý nghĩa nhân sinh sâu s c.ộ ắ
2. Nêu khái quát câu chuy nệ
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– Câu chuy n k  v  hai ng i con mua hoa t ng m . Nó không đ n thu n ch  có v y.ệ ể ề ườ ặ ẹ ơ ầ ỉ ậ
Hai ng i con m t l n m t nh  mua hoa trong hai hoàn c nh khác nhau. ườ ộ ớ ộ ỏ ả Anh d ng l iừ ạ
ti m bán hoa đ  mua hoa t ng m . M  anh s ng cách ch  anh kho ng 300Kmệ ể ặ ẹ ẹ ố ỗ ả . Hành đ ng d ngộ ừ
l i và mua hoa t ng m  là m t hành đ ng r t đ i bình th ng c a nh ng đ a con – anhạ ặ ẹ ộ ộ ấ ỗ ườ ủ ữ ứ
cũng v y!  ậ Nh ng khi b c ra kh i xe anh th y m t bé gái đang đ ng khóc bên v a hèư ướ ỏ ấ ộ ứ ỉ ,  câu
chuy n b t đ u t  đây. ệ ắ ầ ừ
– Cô bé y không có đ  ti n đ  mua m t bông h ngấ ủ ề ể ộ ồ  t ng m . Ch  v n v n 75 xu trongặ ẹ ỉ ỏ ẹ
túi trong khi bông h ng có giá hai đôla. Th  là không mua hoa t ng m  đ c, cô bé khócồ ế ặ ẹ ượ
n c n . Và giúp cô bé mua bông h ng t ng m , ch  cô bé đ n “nhà m ” cô y. Câuứ ở ồ ặ ẹ ở ế ẹ ấ
chuy n t ng nh  r t đ i bình th ng y l i khi n cho ng i đ c và chàng trai trongệ ưở ư ấ ỗ ườ ấ ạ ế ườ ọ
câu chuy n h t s c b t ng  khi nhà m  cô bé là ệ ế ứ ấ ờ ẹ m t ph n m  m i đ pộ ầ ộ ớ ắ . 

 Đó nh  là m t đi m nh n, m t n t l ng đ  ta ph i d ng l i và suy nghĩ. ư ộ ể ấ ộ ố ặ ể ả ừ ạ
3. Phân tích, ch ng minhứ , bàn lu nậ
– Trong cái xô b , nh n nh p c a cu c s ng đã cu n đi c  s  quan tâm c a con ng i.ồ ộ ị ủ ộ ố ố ả ự ủ ườ
Cô bé thì đã m t m  nh ng bà v n nh n đ c bông h ng t i th m c a đ a con gái béấ ẹ ư ẫ ậ ượ ồ ươ ắ ủ ứ
b ng. Còn anh – m  v n còn s ng, v n còn  trên đ i này v i anh và ch  cách n i anhỏ ẹ ẫ ố ẫ ở ờ ớ ỉ ơ
s ng kho ng 300Km thôi. M t kho ng cách có v  nh  là xa nh ng th c ra nó l i r t g n.ố ả ộ ả ẻ ư ư ự ạ ấ ầ
Đúng v y, nó g n h n kho ng cách t  th  gi i bên này đ n th  gi i bên kia. V t quaậ ầ ơ ả ừ ế ớ ế ế ớ ượ
300Km là anh có th  v  nhà g p m  va ôm ch m l y m  cònể ề ặ ẹ ầ ấ ẹ  cô bé y l i ph i tr i qua m tấ ạ ả ả ộ
quãng đ ng đ i m i có th  g p đ c ng i m  yêu d u, cô cũng không th  sà vào lòngườ ờ ớ ể ặ ượ ườ ẹ ấ ể
m  và làm nũng m  n a… ẹ ẹ ữ
– D ng nh  tình yêu m áp c a cô bé đã đánh th c đ c chàng trai, đ a anh v  v iườ ư ấ ủ ứ ượ ư ề ớ
nh ng giá tr  th c t i. Và cũng vô tình đ a tr  y đ  l i trong lòng ng i l n nh ng suyữ ị ự ạ ứ ẻ ấ ể ạ ườ ớ ữ
ng m sâu s c h n. Ch t nh n ra mình đã b  qua đi u gì đó ẫ ắ ơ ợ ậ ỏ ề t c thì anh quay l i ti m bánứ ạ ệ
hoa, h y b  d ch v  g i hoa v a r i và mua m t bó hoa th t đ p. Su t đêm đó anh lái xe m t m chủ ỏ ị ụ ử ừ ồ ộ ậ ẹ ố ộ ạ
300Km v  nhà m  anh và trao t n tay bó hoa cho bàề ẹ ậ . Anh nh n ra r ng đ n m t ngày nào đóậ ằ ế ộ
m  anh cũng s  r i xa anh đ  b c đi sang bên kia th  gi i và lúc y anh có mu n t ngẹ ẽ ờ ể ướ ế ớ ấ ố ặ
nh ng bông hoa đ p nh t thì cũng không th  nào trao đ n tay m  đ c n a. Lúc nàyữ ẹ ấ ể ế ẹ ượ ữ
đây m  anh c n g p anh ch  không ph i là bó hoa mà anh g i v . Đúng, bây gi  thì anhẹ ầ ặ ứ ả ử ề ờ
đã hi u ra dù mình đã tr ng thành r i nh ng v n có nh ng phút giây vô tâm… đ i v iể ưở ồ ư ẫ ữ ố ớ
m  – ng i đã sinh thành và nuôi d ng anh nên ng i.ẹ ườ ưỡ ườ
– Dòng đ i mãi êm đ m trôi theo th i gian, th m tho t con ch t nh n ra mình đã l n…ờ ề ờ ấ ắ ợ ậ ớ

+ M i ngày nào, con còn đ c bú m m, đút c m, đ c nâng niu v  v  và đ c ngớ ượ ớ ơ ượ ỗ ề ượ ủ
say trên chi c võng tr a, trong câu hát ru à i ng t ngào c a m . L i ru y, đã  trongế ư ơ ọ ủ ẹ ờ ấ ở
gi c ng  con t  nh ng ngày th  bé, và mãi theo con cho đ n t n bây gi . Con bi t r ngấ ủ ừ ữ ơ ế ậ ờ ế ằ
ngày đó, không ch  riêng con, mà t t c  nh ng đ a tr  khác khi nghe l i ru y, đ u chỉ ấ ả ữ ứ ẻ ờ ấ ề ỉ
bi t tròn xoe đôi m t ngây ngô, ngó nhìn v n v t xung quanh, và đòi cho b ng đ c t tế ắ ạ ậ ằ ượ ấ
c  nh ng gì chúng con mu n. ả ữ ố

+ L n thêm m t chút, đ n tu i c p sách t i tr ng, dù cu c s ng có muôn vàn khóớ ộ ế ổ ắ ớ ườ ộ ố
khăn, nh ng m  cha v n c  g ng lo cho con đ c b ng b n b ng bè. M  đã d y s m h nư ẹ ẫ ố ắ ượ ằ ạ ằ ẹ ậ ớ ơ
khi v n v t còn chìm trong màn đêm tĩnh m ch. Nh ng gánh hàng trĩu n ng đã theo mạ ậ ị ữ ặ ẹ
t i đ ng xa, đ  t  đó m  ch  c m  con b ng đôi bàn tay thêm chai s n, b ng đôi m tớ ườ ể ừ ẹ ở ướ ơ ằ ạ ằ ắ
m  ngày m t m  đi, b ng t m l ng g y ngày thêm o n n ng, b ng đôi chân run r y,ẹ ộ ờ ằ ấ ư ầ ằ ặ ằ ẩ
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nh ng v n v ng vàng b c, đ  dìu d t b c con đi. Nh ng mi ng c m lành, canh ng tư ẫ ữ ướ ể ắ ướ ữ ế ơ ọ
m  đ  nh ng ph n con, m  dành ph n mình nh ng đ ng cay, chua chát. M  th c tr ngẹ ể ườ ầ ẹ ầ ữ ắ ẹ ứ ắ
đêm, đôi m t thâm qu ng v i n i lo l ng, xót xa khi con đau, con m. Tình th ng c aắ ầ ớ ỗ ắ ố ươ ủ
m  d t dào, mi t mài, không bi t chán m i…ẹ ạ ệ ế ỏ

+ M ! M  là m t dòng su i t i mát, là m t thiên th n mà Th ng đ  đã ban t ng choẹ ẹ ộ ố ươ ộ ầ ượ ế ặ
nh ng đ a con. Tình m  bao la, r ng l n nh  đ i d ng kia. V y mà l m lúc ta khôngữ ứ ẹ ộ ớ ư ạ ươ ậ ắ
bi t, đ  r i đôi khi ph i gi t mình mà th t lên r ng:ế ể ồ ả ậ ố ằ

Trên tr i cao xa th mờ ẳ
Có nghe rõ l i tôiờ
T  tr n gian cát b iừ ầ ụ
Tôi th y tôi m t mấ ấ ẹ
Nh  c  b u tr iư ả ầ ờ .

– M t m  là n i đau, n i m t mát l n lao nh t c a con ng i. M t m  là m t đi b u tr iấ ẹ ỗ ỗ ấ ớ ấ ủ ườ ấ ẹ ấ ầ ờ
yêu th ng, m t đi nh ng gì d u ng t h nh phúc nh t. Có nh ng con ng i vô tráchươ ấ ữ ị ọ ạ ấ ữ ườ
nhi m, th   v i b c sinh thành ra mình. Không m t l n h  quan tâm xem b  m  h  hi nệ ờ ơ ớ ậ ộ ầ ọ ố ẹ ọ ệ
t i đang nh  th  nào, có kh e không mà ng c l i h  l i luôn khi n cho b  m  lo l ng vạ ư ế ỏ ượ ạ ọ ạ ế ố ẹ ắ ề
mình. V y mà nh ng ng i đó v n s ng m t cách vui v , an nhàn m c cho b  m  c cậ ữ ườ ẫ ố ộ ẻ ặ ố ẹ ự
nh c làm l ng. ọ ụ
– Th  h i trong cu c s ng đ y b n b  lo toan này có nhi u không nh ng t m lòng hi uử ỏ ộ ố ầ ộ ề ề ữ ấ ế
th o nh  anh thanh niên và cô bé kia không? Đ ng nói đ n vi c t ng nh ng bông hoaả ư ừ ế ệ ặ ữ
đ p nh t cho m  mà ngay c  m t l i nói nh  nhàng đ y yêu th ng cũng không h  có.ẹ ấ ẹ ả ộ ờ ẹ ầ ươ ề
H  b  qua nó – m t đi u r t nh  nh t y đ  ch y theo nh ng đi u xa x  vô ích. H  đâuọ ỏ ộ ề ấ ỏ ặ ấ ể ạ ữ ề ỉ ọ
bi t r ng cái đi u mà h  cho là nh  nh t y l i vô cùng quý giá và to l n đ i ng i m .ế ằ ề ọ ỏ ặ ấ ạ ớ ố ườ ẹ
4. Bài h c nh n th c và hành đ ngọ ậ ứ ộ
– M  l n lao, m  cao c , m  là t t c , là món quà vô giá mà ta nh n đ c. ẹ ớ ẹ ả ẹ ấ ả ậ ượ
– M  không c n m t đi u gì l n lao c , ch  c n con cái luôn đ c vui v , h nh phúc vàẹ ầ ộ ề ớ ả ỉ ầ ượ ẻ ạ
s ng v i nh ng giá tr  đích th c c a cu c đ i là đã đ  đ  làm m  vui r i. ố ớ ữ ị ự ủ ộ ờ ủ ể ẹ ồ
– Và xin m t l n hãy d ng l i tr c dòng đ i xuôi ng c đ  tìm l i cho mình nh ngộ ầ ừ ạ ướ ờ ượ ể ạ ữ
kho ng yên tĩnh, nh ng bài h c sâu s c v  tình m u t  đ  ta có th  tr  v  bên tình yêuả ữ ọ ắ ề ẫ ử ể ể ở ề
c a m  mãi mãi. N u ai đã làm cho m  bu n, ph i đau đ n thì xin hãy nh  r ng:ủ ẹ ế ẹ ồ ả ớ ớ ằ

Ai còn m  xin đ ng làm m  khócẹ ừ ẹ
Đ ng đ  bu n lên m t m  nghe khôngừ ể ồ ắ ẹ .

– Con ng i ta ch  bi t ti c nu i khi nh ng gì đã đi qua, đã v t ra kh i t m tay c aườ ỉ ế ế ố ữ ượ ỏ ầ ủ
mình. Câu chuy n này có ý nghĩa sâu s c đ i v i t t c  m i chúngệ ắ ố ớ ấ ả ỗ  ta. Nó nh  đánh th cư ứ
chúng ta, đ a ta tr  v  và gi  l y nh ng giá tr  th c t i c a cu c s ng. M  s  s ng mãiư ở ề ữ ấ ữ ị ự ạ ủ ộ ố ẹ ẽ ố
trong tâm h n con. S  mãi là nh  v y. B i:ồ ẽ ư ậ ở

Ta đi tr n m t ki p ng iọ ộ ế ườ
Cũng không đi h t m y l i m  ruế ấ ờ ẹ .

– Liên h  b n thân.ệ ả

Đ  SỀ Ố
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
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Đ c đo n trích sau và th c hi n theo yêu c uọ ạ ự ệ ầ :

Các anh đ ng nh  t ng đài quy t tứ ư ượ ế ử
Thêm m t l n T  qu c đ c sinh raộ ầ ổ ố ượ
Dòng máu Vi t ch y trong h n ng i Vi tệ ả ồ ườ ệ
Đang b n ch n thao th c v i Tr ng Saồ ồ ứ ớ ườ
Khi hi sinh  đ o đá G c Maở ả ạ
H  đã l y ng c mình làm lá ch nọ ấ ự ắ
Đ  m t l n T  qu c đ c sinh ra.ể ộ ầ ổ ố ượ   

(Trích T  qu c  Tr ng Saổ ố ở ườ  – Nguy n Vi t Chi nễ ệ ế )
Câu 1. Đo n th  trên đ c vi t theo th  th  nào? Ch  ra và nêu hi u qu  c a phép tu tạ ơ ượ ế ể ơ ỉ ệ ả ủ ừ
đ c s  d ng trong câu th :ượ ử ụ ơ  Các anh đ ng nh  t ng đài quy t tứ ư ượ ế ử.
Câu 2. Hai từ “b n ch n, thao th cồ ồ ứ ” th  hi n tình c m gì đ i v i Tr ng Sa?ể ệ ả ố ớ ườ
Câu 3. Đ c kh  th  d i đây: ọ ổ ơ ướ

N u T  qu c hôm nay nhìn t  bi nế ổ ố ừ ể
M  Âu C  h n không th  yên lòngẹ ơ ẳ ể
Khi l p l p đè lên th m l c đ aớ ớ ề ụ ị
Trong lòng ng i có ng n sóng nào không?ườ ọ

N u T  qu c nhìn t  bao qu n đ oế ổ ố ừ ầ ả
L c Long cha nay ch a th y tr  vạ ư ấ ở ề
L i cha d n ph i gi  t ng th c đ tờ ặ ả ữ ừ ướ ấ
Máu x ng này con cháu v n nh  ghi.ươ ẫ ớ

(T  qu c nhìn t  bi nổ ố ừ ể  – Nguy n Vi t Chi n)ễ ệ ế
Anh (ch ) hãy cho bi t ý nghĩa c a câu th : ị ế ủ ơ Khi l p l p đè lên th m l c đ a/ Trong lòngớ ớ ề ụ ị

ng i có ng n sóng nào không?ườ ọ
Câu 4. Câu thơ: Đ  m t l n T  qu c đ c sinh raể ộ ầ ổ ố ượ  g i cho anh (ch ) nh ng suy nghĩ gì?ợ ị ữ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể

Hãy vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) trình bày suy nghĩ c a anh (ch ) v  ý ki nế ộ ạ ả ữ ủ ị ề ế
đ c nêu  trong ượ ở Câu 3 ph n Đ c hi u: ầ ọ ể

N u T  qu c hôm nay nhìn t  bi nế ổ ố ừ ể
M  Âu C  h n không th  yên lòngẹ ơ ẳ ể
Khi l p l p đè lên th m l c đ aớ ớ ề ụ ị
Trong lòng ng i có ng n sóng nào không?ườ ọ

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
Câu 1. – Th  th  tám ti ng.ể ơ ế
– Phép tu t  so sánh th  hi n s  dũng c m, kiên c ng, quy t chi n v i k  thù c aừ ể ệ ự ả ườ ế ế ớ ẻ ủ
nh ng ng i chi n sĩ trong nhi m v  b o v  đ o quê h ng.ữ ườ ế ệ ụ ả ệ ả ươ
Câu 2. – Hai t  láy th  hi n rõ tâm tr ng lo l ng, s  chia, yêu th ng c a nh ngừ ể ệ ạ ắ ẻ ươ ủ ữ  dòng
máu Vi t ch y trong h n ng i Vi tệ ả ồ ườ ệ  dành cho Tr ng Sa.ườ
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Câu 3. – Khi l p l p đè lên th m l c đ aớ ớ ề ụ ị :

+ Trung Qu c, ng i láng gi ng “núi li n núi, sông li n sông” l i nh n tâm tham tànố ườ ề ề ề ạ ẫ
c p đi s  bình yên c a nó! Nh ng c n bão táp m a sa c a thiên nhiên đâu đau đ n b ngướ ự ủ ữ ơ ư ủ ớ ằ
cái giàn khoan kh ng l  kia đang hàng gi  hút đi “món quà quý giá” mà bi n c  ban t ngổ ồ ờ ể ả ặ
cho T  qu c thân yêu, đang làm t n th ng, v n v  hàng tri u trái tim ng i Vi t!ổ ố ổ ươ ụ ỡ ệ ườ ệ  

+ H n ng i Vi t Nam nh  b  bóp ngh t trong c n gi n d ! Đ t tr i ph n n , bồ ườ ệ ư ị ẹ ơ ậ ữ ấ ờ ẫ ộ ể
Đông thét gào đòi l i mi n ch  quy n linh thiêng c a T  qu c!ạ ề ủ ề ủ ổ ố
– Trong lòng ng i có ng n sóng nào không?ườ ọ

+ Câu h i y xoáy vào trái tim và kh i óc c a m i con ng i trên đ t n c Vi t Nam –ỏ ấ ố ủ ỗ ườ ấ ướ ệ
m t đ t n c yêu chu ng hòa bình, t  do và công lí.ộ ấ ướ ộ ự

+ M t đ t n c tuy nh  bé nh ng giàu lòng yêu n c và tinh th n qu t kh i, khôngộ ấ ướ ỏ ư ướ ầ ậ ở
ch p nh n “s ng quỳ” tr c b n xâm lăng! Và nh ng ngày v a qua đã cho th y, tr cấ ậ ố ướ ọ ữ ừ ấ ướ
nh ng “con sóng xâm lăng” đang l p l p đè lên th m l c đ a, đã có hàng tri u ng nữ ớ ớ ề ụ ị ệ ọ
sóng trong lòng ng i đang sôi s c, trào dâng!ườ ụ
Câu 4. Thí sinh có th  trình bày theo nh ng cách khác nhau, nh ng c n đ m b o m chể ữ ư ầ ả ả ạ
l c, rõ ràng, h p lí. D i đây là m t g i ý:ạ ợ ướ ộ ợ
– Ý th  g i nhi u suy nghĩ tr c nh ng hi sinh to l n c a chi n sĩ G c Ma: c m ph c,ơ ợ ề ướ ữ ớ ủ ế ạ ả ụ
trân tr ng, ghi sâu công n nh ng ng i anh hùng đãọ ơ ữ ườ  quy t t  cho T  qu c quy t sinh.ế ử ổ ố ế
– Vai trò c a ng i chi n sĩ cũng chính là vai trò c a nhân dân – nh ng con ng i làmủ ườ ế ủ ữ ườ
nên Đ t n c.ấ ướ
– T  đó, th  h  hôm nay c n nh n th c rõ trách nhi m c a b n thân đ i v i Tr ng Sa,ừ ế ệ ầ ậ ứ ệ ủ ả ố ớ ườ
Hoàng Sa v i đ t n c.ớ ấ ướ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m) ể

HS tham kh a n i dung d i đây đ  vi t đoa n vănỏ ộ ướ ể ế ạ :
1. M  đo nở ạ
– Bi n tr i “bão giông” lòng ng i đâu bình l ng!ể ờ ườ ặ
– Sóng b  Đông thét gào l i cu ng n , gi  l y Hoàng Sa, gi  l y Tr ng Sa…ể ờ ồ ộ ữ ấ ữ ấ ườ  Đó chính
là ti ng bi n c n cào và ti ng lòng sôi s c c a hàng tri u trái tim Vi t Nam đang h ngế ể ồ ế ụ ủ ệ ệ ướ
v  mi n lãnh h i thiêng liêng c a T  qu c! ề ề ả ủ ổ ố
– Trích d n kh  th .ẫ ổ ơ
2. Khái quát
– Bi n tr i Vi t Nam là n i có hai qu n đ o Hoàng Sa và Tr ng Sa:ể ờ ệ ơ ầ ả ườ

+ Là n i nh ng con sóng hi n hòa trong bi n xanh ng p n ng.ơ ữ ề ể ậ ắ
+ Nh ng con sóng r n ràng đ a tàu cá ra kh i.ữ ộ ư ơ
+ Nh ng con sóng tâm tình s  chia n i nh  nhà v i nh ng ng i lính bi n… ữ ẻ ỗ ớ ớ ữ ườ ể
 Đó cũng là n i g n bó máu th t v i linh h n ng i Vi t qua bao phong ba thăng tr mơ ắ ị ớ ồ ườ ệ ầ

c a l ch s !ủ ị ử
3. Phân tích, ch ng minhứ , bàn lu nậ
– Trong nh ng ngày giông bão c a đ t n c, chúng ta bi t r ng, chúng ta không th  làữ ủ ấ ướ ế ằ ể
ng i “ngoài cu c”. Ta hi u r ng, bi n tr i T  qu c đang lâm nguy và ta cũng c m nh nườ ộ ể ằ ể ờ ổ ố ả ậ
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đ c “nh ng con sóng lòng” c a m i ng i dân đ t Vi t trong nh ng ngày tháng nămượ ữ ủ ỗ ườ ấ ệ ữ
nóng b ng này! Đó là nh ng ng n sóng c a s  b t bình, căm gi n!ỏ ữ ọ ủ ự ấ ậ
– Chúng ta nghe lòng bu t nhói, xót xa khi th y c nh nh ng ng i m  ti n con ra h iố ấ ả ữ ườ ẹ ễ ả
đ o, nh ng ng i v  ti n ch ng đ n kh i xa, nh ng ng i con n m nôi ch a m t l n g iả ữ ườ ợ ễ ồ ế ơ ữ ườ ằ ư ộ ầ ọ
b … hay nh ng gia đình m u sinh b ng ngh  chài l i nay l n đ n, long đong! ố ữ ư ằ ề ướ ậ ậ

+ Dù là ng i mi n xuôi hay mi n ng c, vùng r ng núi xa xôi hay h i đ o mênh môngườ ề ề ượ ừ ả ả
thì nh ng ng i dân đ t Vi t v n là anh em m t nhà, là dòng dõi con R ng, cháu Tiên. ữ ườ ấ ệ ẫ ộ ồ

+ V y nên, ngày hôm nay, khi đ t n c đang “bão giông” t  bi n, ậ ấ ướ ừ ể m  Âu C  h n khôngẹ ơ ẳ
th  yên lòngể . Ph i r i! Có ng i m  nào không lo l ng, xót xa cho ng i ch ng và nh ngả ồ ườ ẹ ắ ườ ồ ữ
ng i con thân yêu đang đ i m t v i bao hi m nguy, sóng gió? Và nh ng ng i con trênườ ố ặ ớ ể ữ ườ
đ t li n đang đau đáu khôn nguôi h ng v  nh ng anh em c a mình n i bi n xa! Tìnhấ ề ướ ề ữ ủ ơ ể
c m lo l ng, xót xa y đã chuy n hóa thành s  b t bình, căm gi n đ i v i nh ng b oả ắ ấ ể ự ấ ậ ố ớ ữ ạ
ng c, tham tàn!ượ
– Chúng ta đ c sinh ra và l n lên trong hòa bình, ch a m t l n ph i đ i m t v i câyượ ớ ư ộ ầ ả ố ặ ớ
súng, th c đao. Nh ng qua trang sách và nh ng th c phim, chúng tôi hi u s  tànướ ư ữ ướ ể ự
kh c c a chi n tranh. Chúng ta mu n đ c s ng trong hòa bình! Nh ng chúng ta cũngố ủ ế ố ượ ố ư
c m nh n đ c T  qu c trong trái tim linh thiêng đ n nh ng nào! Và chúng ta nh nả ậ ượ ổ ố ế ườ ậ
th y s  m nh c a th  h  mình: gi  tr n v n mi n lãnh h i thiêng liêng c a T  qu c! Trênấ ứ ệ ủ ế ệ ữ ọ ẹ ề ả ủ ổ ố
b n đ ! Và trong lòng ng i! ả ồ ườ
– Dù b ng cách này hay cách khác,  chúng ta  tin r ng,  “ng n sóng yêu n c” luônằ ằ ọ ướ
th ng tr c trong h n ng i Vi t nh  m ch máu duy trì s  s ng c a dân t c Vi t Nam! ườ ự ồ ườ ệ ư ạ ự ố ủ ộ ệ
– Nh ng ữ ng n sóng trong lòng ng iọ ườ  y s  ch n đ ng tham v ng c a k  thù, tr  l i sấ ẽ ặ ứ ọ ủ ẻ ả ạ ự
hi n hòa cho bi n c  quê h ng! ề ể ả ươ
– Bi n tr i “bão giông”, lòng ng i đâu bình l ng! Chúng ta hãy là nh ng ng i tr  yêuể ờ ườ ặ ữ ườ ẻ
n c, b ng trái tim m nóng và lí trí t nh táo đ  góp ph n giành l i ch  quy n thiêngướ ằ ấ ỉ ể ầ ạ ủ ề
liêng c a T  qu c thân yêu!ủ ổ ố

Đ  bi n Đông l i bình yên gi a n ng hè chói l iể ể ạ ữ ắ ọ
Súng buông nòng, lính đ o ng m sao bay!ả ắ

4. Bài h c nh n th c và hành đ ngọ ậ ứ ộ
– Tu i tr  c n ph i ra s c h c t p và hi u rõ l ch s  c a dân t c.ổ ẻ ầ ả ứ ọ ậ ể ị ử ủ ộ
– Tích c c tham gia các di n đàn v  ch  quy n bi n đ o.ự ễ ề ủ ề ể ả
– Phê phán nh ng k  bôi nh , ch ng phá… uy danh đ t n c.ữ ẻ ọ ố ấ ướ
– Liên h  b n thân.ệ ả

Đ  S  27Ề Ố
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể

Đ c văn b n sau và th c hi n các yêu c uọ ả ự ệ ầ :
Tôi là viên đá m n không tênọ
Tôi t  hào sung s ng tu i thanh niênự ướ ổ
Chi n đ u l n d i ng n c  c a Đ ngế ấ ớ ướ ọ ờ ủ ả
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Tôi yêu b n hùng ca không t tả ắ
Mà l i ca sang s ng nh ng tên ng iờ ả ữ ườ
B  Văn Đàn hi n tr n tu i hai m iế ế ọ ổ ươ
Thân trai tr  vì nhân dân làm giá súngẻ
Phan Đình Giót nh  m t hòn núi l nư ộ ớ
Ng c yêu đ i đè b p l  châu maiự ờ ẹ ỗ
La Văn C u vì r t quý nh ng bàn tayầ ấ ữ
Đã ch t đ t cánh tay mình xông t iặ ứ ớ
Lý T  Tr ng đ u không h  ch u cúiự ọ ầ ề ị
Lúc ra pháp tr ng còn đ c truy n Nguy n Duườ ọ ệ ễ
Ch  Sáu i! Bông hoa ch  cài đ uị ơ ị ầ
Còn th m mãi gi a ngàn cây Côn Đ o.ắ ữ ả

(Theo V ng Trùng D ng ươ ươ http://vanhay.edu.vn/de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-van)
Câu 1. Ph ng th c bi u đ t c a văn b n trên?ươ ứ ể ạ ủ ả
Câu 2. Đo n th  s  d ng bi n pháp tu t  nào là chính? Nêu tác d ng c a bi n pháp tuạ ơ ử ụ ệ ừ ụ ủ ệ
t  đó.ừ
Câu 3. Trình bày ý nghĩa c a hai câu th :ủ ơ

La Văn C u vì r t quý nh ng bàn tayầ ấ ữ
Đã ch t đ t cánh tay mình xông t iặ ứ ớ .

Câu 4. T  nh ng t m g ng Phan Đình Giót, B  Văn Đàn, Lý T  Tr ng, Võ Th  Sáu…ừ ữ ấ ươ ế ự ọ ị
Anh (ch ) hãy vi t đo n văn ng n (kho ng 10 – 12 dòng) nói lên lòng bi t n c a mìnhị ế ạ ắ ả ế ơ ủ
v i các th  h  cha anh.ớ ế ệ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m) ể Hãy vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) trình bày suy nghĩ c a anhế ộ ạ ả ữ ủ
(ch ) v  ý ki n đ c nêu  ph n Đ c hi u: ị ề ế ượ ở ầ ọ ể Lòng yêu n cướ .

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
Câu 1. – Ph ng th c bi u đ t: t  s , miêu t , bi u c m.ươ ứ ể ạ ự ự ả ể ả
Câu 2. – Bi n pháp tu t  chính: li t kê. Tác gi  li t kê nh ng v  anh hùng c a dân t c: Lýệ ừ ệ ả ệ ữ ị ủ ộ
T  Tr ng, B  Văn Đàn, Võ Th  Sáu, La Văn C u... ự ọ ế ị ầ
– Tác d ng: nh m nh n m nh v  đ p c a đ c hi sinh, lòng dũng c m, lí t ng s ng caoụ ằ ấ ạ ẻ ẹ ủ ứ ả ưở ố
đ p c a nh ng con ng i đã làm nên “dáng hình x  s ” Vi t Nam.ẹ ủ ữ ườ ứ ở ệ
Câu 3. Trình bày ý nghĩa c a hai câu th :ủ ơ

La Văn C u vì r t quý nh ng bàn tayầ ấ ữ
Đã ch t đ t cánh tay mình xông t i.ặ ứ ớ

– C  hai câu th  đ  c p đ n hình nh ng i anh hùng La Văn C u đã dũng c m hi sinhả ơ ề ậ ế ả ườ ầ ả
cánh tay c a mình đ  ủ ể  ti p t c chi n đ u m  đ ng ti n cho b  đ i công đ n. ế ụ ế ấ ở ườ ế ộ ộ ồ
– Qua đó th  hi n tinh th n dũng c m, ý chí chi n đ u ngoan c ng.ể ệ ầ ả ế ấ ườ  Hình nh “ch tả ặ
đ t cánh tay mình” vì r t “quý nh ng bàn tay” c a bao đ ng đ i, đ ng chí và nhân dânứ ấ ữ ủ ồ ộ ồ
mãi mãi là bi u t ng b t t  cho tinh th n Vi t Nam.ể ượ ấ ử ầ ệ
Câu 4. Thí sinh vi t theo nhi u cách khác nhau nh ng b o đ m đ c:ế ề ư ả ả ượ
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– Lòng bi t n sâu n ng tr c s  hi sinh c a các anh hùng li t sĩ.ế ơ ặ ướ ự ủ ệ
– B n thân c n làm gì cho cu c s ng hôm nay t i đ p?ả ầ ộ ố ươ ẹ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể

HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n vănả ộ ướ ể ế ạ :
1. M  đo nở ạ
– Đ t n c ta đã tr i qua bao nhiêu thăng tr m b  dâu m i có đ c hòa bình và n n đ cấ ướ ả ầ ể ớ ượ ề ộ
l p nh  hôm nay. Đó là nh  vào s  n  l c c ng hi n cũng nh  tinh th n đoàn k t vàậ ư ờ ự ỗ ự ố ế ư ầ ế
lòng yêu n c sâu s c c a m i th  h . ướ ắ ủ ỗ ế ệ
– Cho đ n ngày nay, lòng yêu n c v n luôn là th  tình c m thiêng liêng c n đ c trânế ướ ẫ ứ ả ầ ượ
tr ng và phát tri n h n n a.ọ ể ơ ữ
2. Gi i thíchả
– Lòng yêu n cướ  là tình yêu đ i v iố ớ  quê h ngươ , đ t n c; n  l c c  g ng không ng ngấ ướ ỗ ự ố ắ ừ
đ  d ng xây và phát tri n đ t n c ngày càng giàu m nh h n.ể ự ể ấ ướ ạ ơ

 Lòng yêu n c là tình c m cao c , thiêng liêng c a m i ng i dành cho quê h ngướ ả ả ủ ỗ ườ ươ
đ t n c. Đó là yêu sông, yêu núi, yêu làng, yêu xóm, yêu ng i dân s ng trên m nh đ tấ ướ ườ ố ả ấ
hình ch  S. Tình c m y đ n gi n, g n gũi và n m ngay trong l i ăn ti ng nói h ng ngàyữ ả ấ ơ ả ầ ằ ờ ế ằ
c a m i ng i.ủ ỗ ườ
3. Ch ng minh và bàn lu nứ ậ
– Bi u hi n c a lòng yêu n c không ph i là nh ng th  quá cao xa, nó n m ngay  ýể ệ ủ ướ ả ữ ứ ằ ở
th c và hành đ ng c a m i ng i:ứ ộ ủ ỗ ườ

+ Trong th i kì kháng chi n, lòng yêu n c chính là đ ng lên, c m súng ra tr n chi nờ ế ướ ứ ầ ậ ế
đ u v i k  thù. M i khó khăn, gian kh  đ u không ng n ng i, xông lên phía tr c giànhấ ớ ẻ ọ ổ ề ầ ạ ướ
l i đ c l p t  do cho nhân dân. Lòng yêu n c lúc đó m nh m  và quy t li t. Đó là tinhạ ộ ậ ự ướ ạ ẽ ế ệ
th n đoàn k t, giúp đ , t ng thân t ng ái, cùng nhau ch ng l i k  thù. ầ ế ỡ ươ ươ ố ạ ẻ

+ Trong th i bình, lòng yêu n c th  hi n  vi c chung ta xây d ng xã h i ch  nghĩa,ờ ướ ể ệ ở ệ ự ộ ủ
mang l i cu c s ng no đ  cho nhân dân và s  v ng b n cho đ t n c.ạ ộ ố ủ ự ữ ề ấ ướ
– Tình yêu mà chúng ta dành cho làng quê yên bình, cho nh ng dòng sông đ  n ngữ ỏ ặ
phù sa, cho bãi mía n ng dâu. Nhà văn I-li-a Ê-ren-bua t ng nói: ươ ừ Lòng yêu nhà, yêu làng
xóm, yêu quê h ng t o nên lòng yêu T  qu cươ ạ ổ ố . Nh ng tình yêu t ng ch ng nh  bình dữ ưở ừ ư ị
nh  v y nh ng l i t o nên m t tình yêu l n lao và cao c  h n.ư ậ ư ạ ạ ộ ớ ả ơ
– M i chúng ta t  lúc sinh ra cho t i lúc l n khôn và tr ng thành thì gia đình là n iỗ ừ ớ ớ ưở ơ
nuôi d ng, d y d . Đó là n i chúng ta c n yêu th ng đ u tiên. Mai này chúng ta l nưỡ ạ ỗ ơ ầ ươ ầ ớ
lên có tr ng h c, xã h i, nh ng ng i b n xung quanh. ườ ọ ộ ữ ườ ạ
– Lòng yêu n c c a m i công dân s  đóng góp vào công cu c xây d ng và b o v  đ tướ ủ ỗ ẽ ộ ự ả ệ ấ
n c. Xung quanh chúng ta còn có r t nhi u m nh đ i c n s  s  chia và giúp đ . Cóướ ấ ề ả ờ ầ ự ẻ ỡ
nh ng đ a tr  lang thang c  nh , b  b  m  b  r i, nh ng c  già neo đ n ho c b  con cáiữ ứ ẻ ơ ỡ ị ố ẹ ỏ ơ ữ ụ ơ ặ ị
ngó l . H  c n đ c yêu th ng và s  chia. Chúng ta hãy dang r ng vòng tay đ  yêuơ ọ ầ ượ ươ ẻ ộ ể
th ng h , kêu g i xã h i yêu th ng h  b ng nh ng hành đ ng thi t th c nh t.ươ ọ ọ ộ ươ ọ ằ ữ ộ ế ự ấ

 Chúng ta c n ph i san s  tình yêu th ng c a mình cho t t c  m i ng i n u có th .ầ ả ẻ ươ ủ ấ ả ọ ườ ế ể
Đôi khi lòng yêu n c ch  là tình c m đ n gi n, bình d  nh  v y nh ng l i có ý nghĩa r tướ ỉ ả ơ ả ị ư ậ ư ạ ấ
l n.ớ
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4. Bài h c nh n th c và hành đ ngọ ậ ứ ộ
– Đ t n c ta đang đi lên ch  nghĩa xã h i, th  h  tr  c n ph i c ng hi n và chung tayấ ướ ủ ộ ế ệ ẻ ầ ả ố ế
xây d ng đ t n c phát tri n h n. ự ấ ướ ể ơ
– Khi còn ng i trên gh  nhà tr ng thì c n ph i c  g ng chăm h c, rèn luy n khôngồ ế ườ ầ ả ố ắ ọ ệ
ng ng đ  tr  thành ng i công dân t t cho xã h i.ừ ể ở ườ ố ộ
– Phê phán: tuy nhiên bên c nh nh ng ng i tràn đ y tinh th n yêu n c thì v n cóạ ữ ườ ầ ầ ướ ẫ
nh ng ph n t  c  ý ch ng l i đ t n c, ch ng l i chính quy n. Đó là nh ng k  đi theoữ ầ ử ố ố ạ ấ ướ ố ạ ề ữ ẻ
ch  nghĩa xuyên t c,  nói  x u Đ ng và Chính ph .  C n ph i x  lí  th t  nghiêm kh củ ạ ấ ả ủ ầ ả ử ậ ắ
nh ng tr ng h p này đ  mang l i s  yên n c a xã h i.ữ ườ ợ ể ạ ự ổ ủ ộ

 Nh  v y lòng yêu n c trong xã h i này là c n thi t đ i v i m i con ng i. Chúng taư ậ ướ ộ ầ ế ố ớ ỗ ườ
c n ph i rèn luy n tinh th n này th ng xuyên đ  d ng xây và c ng hi n cho đ t n c.ầ ả ệ ầ ườ ể ự ố ế ấ ướ

Đ  S  28Ề Ố
I. Đ C HI UỌ Ể  (3,0 đi m)ể

Đ c đo n trích d i đây và th c hi n theo yêu c uọ ạ ướ ự ệ ầ :
Tháng 8 – 2011, m t cô sinh viên ng i Hàn Qu c đã vi t th  cho báo Tu i tr  th  hi n sộ ườ ố ế ư ổ ẻ ể ệ ự

“không hi u n iể ổ ” v  vi c ch ng th y nh ng ng i đ n căng tin c a Tr ng ĐH Khoa h c xã h iề ệ ẳ ấ ữ ườ ế ủ ườ ọ ộ
và Nhân văn (ĐH Qu c gia TPố . HCM) khi đó ch u x p hàngị ế . Ngay l p t c di n đàn v  văn hóaậ ứ ễ ề
x p hàng đ c m  raế ượ ở , nhi u ng i th y chuy n kì c c đó và đã có m t vài n i ng i ta bi t x pề ườ ấ ệ ụ ộ ơ ườ ế ế
hàng. Nh ng h n b n năm sauư ơ ố , vi c x p hàng đang khi n nhi u ng i nghĩ r ng đó ch  là tràoệ ế ế ề ườ ằ ỉ
l uư , qua t ng đ t r i đâu l i vào đóừ ợ ồ ạ . Đ n nh ng n i công c ng hi n nayế ữ ơ ộ ệ , n i s  hãi vô hình c aỗ ợ ủ
nhi u ng i v n là c nh chen l nề ườ ẫ ả ấ , giành ch .ỗ

M t nhà báo s ng t i Pháp có th  VIP khi đi máy bay k  l i c nh ộ ố ạ ẻ ể ạ ả “ n t ngấ ượ ” t i m t s  sânạ ộ ố
bay  Vi t Namở ệ : “M c dù đ c u tiên không ph i x p hàng làm th  t c nh ng c nh chen l nặ ượ ư ả ế ủ ụ ư ả ấ
thi u ý th c t  nh ng v  khách VIP cũng luôn x y ra. Có l n tôi làm th  t c  qu yế ứ ừ ữ ị ả ầ ủ ụ ở ầ , ch  có vàiỉ
khách đang đ i đ n l tợ ế ượ . V y mà m t ông t  đâu x c t i chen vào tr c ch  tôi đ ng v i v  m tậ ộ ừ ộ ớ ướ ỗ ứ ớ ẻ ặ
t nh queoỉ . Cô nhân viên ph i nh c nh  anh ta m i ch u lùi xu ng x p hàngả ắ ở ớ ị ố ế . Nh ng thái đ  thìư ộ
không có gì là m c cắ ỡ. Có v  nh  đó là thói quen c a v  khách VIP nàyẻ ư ủ ị …

Th m chí có ng i còn c m th y băn khoăn v i suy nghĩ t  t  ch  có thi t thòiậ ườ ả ấ ớ ử ế ỉ ệ , có ng i thìườ
xem nh ng chuy n không t  t  ch ng liên quan gì đ n mìnhữ ệ ử ế ẳ ế ,  chuy n thi u t  t  l i nhi u h n.ệ ế ử ế ạ ề ơ
Trong cu c s ng có nh ng đi u đ n gi n nh t mà đôi khi ta l i quên đi. Hãy bi t làm nh ngộ ố ữ ề ơ ả ấ ạ ế ữ
chuy n t  t  nh  đ  gom góp l i nh ng chuy n t  t  l nệ ử ế ỏ ể ạ ữ ệ ử ế ớ .

(Theo http://nghiadungkarate.com.vn. Đâu r iồ , chuy n t  t ?ệ ử ế  Nguy n Nghĩaễ , báo Tu i trổ ẻ)
Câu 1. Xác đ nh phong cách ngôn ng  c a đo n trích trên.ị ữ ủ ạ
Câu 2. V n đ  xã h i nào đ c đ  c p trong đo n văn? Tác gi  th  hi n thái đ  gì khi bànấ ề ộ ượ ề ậ ạ ả ể ệ ộ
v  v n đ  này.ề ấ ề
Câu 3. Anh (ch ) hãy đ  xu t m t vài bi n pháp đ  nâng cao ý th c c a m i ng i trongị ề ấ ộ ệ ể ứ ủ ọ ườ
v n đ  đ c tác gi  đ  c p đ n trong đo n trích. ấ ề ượ ả ề ậ ế ạ
Câu 4. Qua câu văn: Th m chí có ng i còn c m th y băn khoăn v i suy nghĩ t  t  ch  có thi tậ ườ ả ấ ớ ử ế ỉ ệ
thòi, có ng i thì xem nh ng chuy n không t  t  ch ng liên quan gì đ n mìnhườ ữ ệ ử ế ẳ ế , chuy n thi u t  tệ ế ử ế
l i nhi u h nạ ề ơ . Anh (ch ) suy nghĩ nh  th  nào v  đi u đó.ị ư ế ề ề
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể

                                                           uigeli.xyz                                 Trang 73



uigeli.xyz
Câu 1. (2,0 đi m) ể Hãy vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) trình bày suy nghĩ c a anhế ộ ạ ả ữ ủ
(ch ) v  ý ki n: ị ề ế T  t  là m ch s ng tình ng i đ ng làm nó ch tử ế ạ ố ườ ừ ế .

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
Câu 1. – Phong cách ngôn ng  c a đo n trích trên là phong cách ngôn ng  báo chí.ữ ủ ạ ữ
Câu 2. – V n đ  xã h i đ c đ  c p trong đo n văn: chuy n x p hàng  nh ng n i công c ng.ấ ề ộ ượ ề ậ ạ ệ ế ở ữ ơ ộ
– Tác gi  th  hi n thái đ  khi bàn v  v n đ  này:ả ể ệ ộ ề ấ ề

+ Khó ch u khi th y m i ng i (có c  nh ng khách đ c trao th  VIP) cũng không cóị ấ ọ ườ ả ữ ượ ẻ
thói quen này.

+ S  hãi m i khi ph i đ n nh ng n i công c ng và ph i ch ng ki n thói quen khôngợ ỗ ả ế ữ ơ ộ ả ứ ế
ch u x p hàng mà chen l n, xô đ y, giành ch  c a m t s  ng i.ị ế ấ ẩ ỗ ủ ộ ố ườ
Câu 3. Anh (ch ) hãy đ  xu t m t vài bi n pháp đ  nâng cao ý th c c a m i ng i trongị ề ấ ộ ệ ể ứ ủ ọ ườ
v n đ  đ c tác gi  đ  c p đ n trong đo n văn.ấ ề ượ ả ề ậ ế ạ
– Áp d ng cách mà nhi u n i (nh  b nh vi n) đã t ng làm: l y s  th  t  và ng i chụ ề ơ ư ệ ệ ừ ấ ố ứ ự ồ ờ
đ n l t.ế ượ
– Nâng cao ý th c b ng cách tuyên truy n, nêu g ng đi n hình  m i n i, m i lúc.ứ ằ ề ươ ể ở ọ ơ ọ
Câu 4. Thí sinh có th  trình bày b ng nhi u cách khác nhau, nh ng c n đ m b o các yêuể ằ ề ư ầ ả ả
c u c  b n khi vi t đo n văn. D i đây là m t s  g i ý:ầ ơ ả ế ạ ướ ộ ố ợ
– Đ ng tình vì:ồ  

+ Khi nh ng chuy n chen l n, giành ch  di n ra  h u kh p nh ng n i công c ng,ữ ệ ấ ỗ ễ ở ầ ắ ữ ơ ộ
m i ngày đi ra đ ng, chúng ta đ u ph i ch ng ki n nh ng hi n t ng nh  v y, thì vi cỗ ườ ề ả ứ ế ữ ệ ượ ư ậ ệ
kiên nh n đ ng x p hàng s  khi n chúng ta tr  nên ng  ng n, l c loài, và s  không baoẫ ứ ế ẽ ế ở ớ ẩ ạ ẽ
gi  đ t đ c thành công, s  không làm đ c vi c.ờ ạ ượ ẽ ượ ệ

+ Đ ng gi a đám đông h n lo n, chen l n xô đ y, chúng ta không còn cách nào khácứ ữ ỗ ạ ấ ẩ
là ph i chen chân, giành gi t. Đó là s  l a ch n duy nh t.ả ậ ự ự ọ ấ
– Ph n đ i vì: ả ố

+ N u ai cũng chenế   l n xô đ y và giành gi t thì s  t o ra c nh h n lo n, m t tr t t  anấ ẩ ậ ẽ ạ ả ỗ ạ ấ ậ ự
ninh, th m chí x y ra mâu thu n, xô xát.ậ ả ẫ  

+ X p hàng cũng là m t cách đ  mang l i s  công b ng: ai đ n tr c đ c tr c. ế ộ ể ạ ự ằ ế ướ ượ ướ
+ N u mình là ng i đã t ng có hành vi đ p, có văn hóa thì hãy làm th ng xuyên,ế ườ ừ ẹ ườ

liên t c và nh c nh  m i ng i cùng làm theo đ  xã h i ngày càng văn minh h n.ụ ắ ở ọ ườ ể ộ ơ
– Đ  xu t ý ki n đúng đ n: C n nâng cao văn hóa x p hàng n i công c ng đ  cu c s ngề ấ ế ắ ầ ế ơ ộ ể ộ ố
t t đ p h n.ố ẹ ơ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể

HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n vănả ộ ướ ể ế ạ :
1. M  đo nở ạ
– T o hóa cho m i ng i m t cái m m đ  nói đi u mình nghĩ, ch  không ph i đ  nóiạ ỗ ườ ộ ồ ể ề ứ ả ể
đi u “ng i khác” nghĩ. N u chúng ta mãi nói d i, tôn vinh nh ng giá tr  o và khôngề ườ ế ố ữ ị ả
th t thì chúng ta góp ph n vào duy trì nh ng đi u d i trá và t  h i trong xã h i. Đ  cu iậ ầ ữ ề ố ệ ạ ộ ể ố
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đ i khi g n đ t xa tr i m i th y h n vì mình không dám s ng th t là mình. Nh  v y, h nờ ầ ấ ờ ớ ấ ậ ố ậ ư ậ ơ
lúc nào nh  lúc này, hãy kh i đ u vi c s ng t  t  b ng cách nói nh ng đi u th t lòng.ư ở ầ ệ ố ử ế ằ ữ ề ậ
– D n ý ki n: ẫ ế T  t  là m ch s ng tình ng iử ế ạ ố ườ , đ ng làm nó ch từ ế . 
2. Gi i thíchả
– S ng t  tố ử ế là s ng t t v i chung quanh, s n sàng chia s  giúp đ  m i ng i, không chố ố ớ ẵ ẻ ỡ ọ ườ ỉ
bi t đ n cá nhân mình. S ng t  t  t  nh ng cái nh  nh t, bình th ng nh ng có khế ế ố ử ế ừ ữ ỏ ặ ườ ư ả
năng góp ph n t o nên l i s ng đ p.ầ ạ ố ố ẹ
–  T  t  là m ch s ng tình ng iử ế ạ ố ườ , đ ng làm nó ch từ ế  là th  hi n qua nh ng vi c làm t  t ,ể ệ ữ ệ ử ế
không lo i tr  nh ng vi c t ng nh  nh  nh t nh t, nhi u vi c t  t  nh  góp l i thànhạ ừ ữ ệ ưở ư ỏ ặ ấ ề ệ ử ế ỏ ạ
vi c t  t  l n, làm ph c h i nh ng giá tr  đ o đ c chân chính, h ng t i xây d ng m tệ ử ế ớ ụ ồ ữ ị ạ ứ ướ ớ ự ộ
c ng d ng xã h i t t đ p.ộ ồ ộ ố ẹ
3. Phân tích và ch ng minhứ
– S ng t  t  là cách s ng v a nh y c m, v a năng đ ng, v a thích d n thân:ố ử ế ố ừ ạ ả ừ ộ ừ ấ

+ Nh y c m v i nh ng b t công, c m thông v i nh ng n i đau, năng đ ng v i cácạ ả ớ ữ ấ ả ớ ữ ỗ ộ ớ
vi c nghĩa, d n thân vào các công vi c đáng làm. T t c  ch  vì m t t m lòng: không thệ ấ ệ ấ ả ỉ ộ ấ ể
th  , bàng quan, lãnh c m, an ph n th  th ng, hay vô tích s . ờ ơ ả ậ ủ ườ ự

+ Nh  ph m ch t này, ng i t  t  luôn năng đ ng, tìm ki m các vi c nghĩa đ  gópờ ẩ ấ ườ ử ế ộ ế ệ ể
ph n xây d ng cu c s ng ngày càng t t đ p h n.ầ ự ộ ố ố ẹ ơ
– S ng t  t  s  không đ  cu c s ng c a mình trôi qua m t cách u ng phí và ti c nu i: ố ử ế ẽ ể ộ ố ủ ộ ổ ế ố

+ V i lòng nhi t huy t, vi c n ng thành nh , vi c l n thành nh , vi c khó thành bìnhớ ệ ế ệ ặ ẹ ệ ớ ỏ ệ
th ng. Nhi t huy t vì vi c nghĩa là s c s ng bùng cháy, mãnh li t nh  m t tr i khôngườ ệ ế ệ ứ ố ệ ư ặ ờ
ng ng s  chi u soi. ừ ự ế

+ V i nhi t huy t, ta m  ra cho mình các cánh c a c  h i c a vi c t t, vi c nghĩa, vi cớ ệ ế ở ử ơ ộ ủ ệ ố ệ ệ
có giá tr . Nh  đó, cu c s ng này tăng thêm gia v  tình ng i.ị ờ ộ ố ị ườ
– Ng i t  t  nào cũng có đ c tính cao th ng, bao dung, đ  l ng:ườ ử ế ứ ượ ộ ượ

+ Ng i cao th ng, không trói tâm mình vào danh v ng, l i d ng, ph c v  cho cáiườ ượ ọ ợ ưỡ ụ ụ
tôi và phe nhóm mình. 

+ Nói theo đ c Ph t, ng i t  t  v i tâm cao th ng là ng i ứ ậ ườ ử ế ớ ượ ườ vì phúc l iợ , vì an l cạ , vì l iợ
ích cho s  đôngố . V i ph m ch t cao th ng, ng i t  t  s ng r t dung d , g n gũi v i cu cớ ẩ ấ ượ ườ ử ế ố ấ ị ầ ớ ộ
s ng, không ng ng n  l c ph ng s  và đóng góp. ố ừ ỗ ự ụ ự
– S ng t  t  còn bao hàm nhi u ph m ch t cao quý khác nh  chính tr c, can đ m, hyố ử ế ề ẩ ấ ư ự ả
sinh, t n t y… Lòng t  t  nh  m t qu ng m , bi t khai thác s  d ng s  làm cho nó trậ ụ ử ế ư ộ ặ ỏ ế ử ụ ẽ ở
nên có giá tr  h n. ị ơ
4. Đánh giá và m  r ngở ộ
– S ng t  tố ử ế là r t c n thi t đ i v i cu c s ng m i ng i. Tr  thành m t ng i r ngấ ầ ế ố ớ ộ ố ỗ ườ ở ộ ườ ộ
l ng và đ i x  t  t  v i ng i khác không d  dàng nh ng không ph i là b t kh  thi.ượ ố ử ử ế ớ ườ ễ ư ả ấ ả
N u quy t tâm đ  l n và kiên trì thay đ i b n thân, b n s  th y m i ng i đ i x  v iế ế ủ ớ ổ ả ạ ẽ ấ ọ ườ ố ử ớ
mình khác h n ngày x a.ẳ ư
– Ai cũng có c  h i làm đ c nh ng vi c t  t  n u th ng xuyên nghĩ đ n nó, đ n môiơ ộ ượ ữ ệ ử ế ế ườ ế ế
tr ng s ng chung quanh chúng ta... Và luôn tâm ni m trong mình r ng: pườ ố ệ ằ h i bi t đ ngả ế ồ
c m v i ng i khác. Hãy hi u r ng t t c  m i ng i ai cũng đ u có nh ng khó khăn v t vả ớ ườ ể ằ ấ ả ọ ườ ề ữ ấ ả

                                                           uigeli.xyz                                 Trang 75



uigeli.xyz
mà h  đang ph i tranh đ u.ọ ả ấ  H c cách ch p nh n. Hãy ngăn nh ng phán xét tiêu c c, luônọ ấ ậ ữ ự
t o nên b u không khí tho i mái cho ng i khác và cho phép h  đ c tr  nên khác bi t.ạ ầ ả ườ ọ ượ ở ệ
– Hãy bi t yêu th ng. Tình yêu th ng s  giúp b n c m th y đ ng c m v i ng i khácế ươ ươ ẽ ạ ả ấ ồ ả ớ ườ
h n và khi n cho cu c s ng b n luôn đ y p s  m áp và ng p tràn tình yêu. Nh ng gìơ ế ộ ố ạ ầ ắ ự ấ ậ ữ
xu t phát t  trái tim s  đi đ n trái tim.ấ ừ ẽ ế  Nuôi d ng lòng v  tha. S  tha th  s  giúp b nưỡ ị ự ứ ẽ ạ
thanh th n h n khi bi t b  qua nh ng l i l m c a ng i khác.ả ơ ế ỏ ữ ỗ ầ ủ ườ
– C n phê phán m t th c t : trong xã h i v n còn bi t bao nh ng vi c không t  t .ầ ộ ự ế ộ ẫ ế ữ ệ ử ế
5. Bài h c nh n th c và hành đ ngọ ậ ứ ộ
– S ng t  t  là m t ý th c s ng cao đ p th  hi n nét đ p truy n th ng văn hóa t  ngànố ử ế ộ ứ ố ẹ ể ệ ẹ ề ố ừ
đ i c a dân t c ta. T t c  chúng ta không ít thì nhi u đ u đ c h ng s  t  t  hay ânờ ủ ộ ấ ả ề ề ượ ưở ự ử ế
hu  c a cu c đ i. Ph i chăng đây là lúc ta c n ph i quan tâm h n n a đ n bi u hi n thi tệ ủ ộ ờ ả ầ ả ơ ữ ế ể ệ ế
th c c a s ng t  t ?ự ủ ố ử ế
– Hãy t p làm ng i t  t  trong im l ng. Đ ng đi quanh và nói v i th  gi i r ng:  ậ ườ ử ế ặ ừ ớ ế ớ ằ Tôi
đang c  làm ng i t  tố ườ ử ế, b n có c m nh n đ c không?ạ ả ậ ượ  B i m c đích c a b n là lan t a sở ụ ủ ạ ỏ ự
thanh th n trong tâm h n mình đ n ng i khác ch  không ph i khoe khoang nh ngả ồ ế ườ ứ ả ữ
vi c t t b n đang làm và ch  ng i khác nh  n. ệ ố ạ ờ ườ ớ ơ
– T  t  là m ch s ng tình ng iử ế ạ ố ườ , đ ng làm nó ch từ ế . Câu nói đ y tri t lí. S  t  t  mang conầ ế ự ử ế
ng i đ n g n v i nhau h n, đó là ph m ch t cao quý c a con ng i. Vì v y, b n hãy lanườ ế ầ ớ ơ ẩ ấ ủ ườ ậ ạ
t a thi n tâm c a mình đ  góp ph n xây d ng cu c s ng muôn ph n giá tr  h n. ỏ ệ ủ ể ầ ự ộ ố ầ ị ơ
– Hãy tr  thành ng i t  t  đ  không ph i s ng cu c đ i trong vô c m, vô tình, vô tâm,ở ườ ử ế ể ả ố ộ ờ ả
vô n, vô nghĩa. T  t  là m ch s ng tình ng i, đ ng làm nó ch t đi. Hãy hít th  s  t  t .ơ ử ế ạ ố ườ ừ ế ở ự ử ế
Hãy tiêu hóa s  t  t . Hãy s ng v i s  t  t .ự ử ế ố ớ ự ử ế

Đ  S  29Ề Ố
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể

Đ c văn b n sau và th c hi n các yêu c uọ ả ự ệ ầ :
(1) Văn hóa ng x  t  lâu đã tr  thành chu n m c trong vi c đánh giá nhân cách con ng iứ ử ừ ở ẩ ự ệ ườ .

C m n là m t trong các bi u hi n c a ng x  có văn hóa.  taả ơ ộ ể ệ ủ ứ ử Ở , t  c m n đ c nghe r t nhi uừ ả ơ ượ ấ ề
trong các cu c h pộ ọ : c m n s  có m t c a quý v  đ i bi uả ơ ự ặ ủ ị ạ ể , c m n s  chú ý c a m i ng iả ơ ự ủ ọ ườ …
Nh ng đó ch  là nh ng l i khô c ngư ỉ ữ ờ ứ , ít c m xúcả . Ch  có l i c m n chân thànhỉ ờ ả ơ , xu t phát t  đáyấ ừ
lòng, t  s  tôn tr ng nhau b t k  trên d i m i th c s  là đi u c n có cho m t xã h i văn minhừ ự ọ ấ ể ướ ớ ự ự ề ầ ộ ộ .
Ng i ta có th  c m n vì nh ng chuy n r t nh  nh  đ c nh ng vào c a tr cườ ể ả ơ ữ ệ ấ ỏ ư ượ ườ ử ướ , đ c chượ ỉ
đ ng khi h iườ ỏ … y là ch a k  đ n nh ng chuy n l n lao nh  c m n ng i đã c u m ng mìnhẤ ư ể ế ữ ệ ớ ư ả ơ ườ ứ ạ ,
ng i đã chìa tay giúp đ  mình trong c n ho n n n… Nh ng lúc đóườ ỡ ơ ạ ạ ữ , l i c m n còn có nghĩa làờ ả ơ
đ i nộ ơ .

(2) Còn m t t  n a cũng thông d ng không kém  các x  s  văn minh là ộ ừ ữ ụ ở ứ ở “Xin l iỗ ”.  nh ngỞ ữ
n i công c ngơ ộ , ng i ta h t s c tránh chen l nườ ế ứ ấ , va ch m nhauạ . N u có ai đó vô ý kh  ch m vàoế ẽ ạ
ng i khácườ , l p t c t  xin l i đ c b t ra h t s c t  nhiênậ ứ ừ ỗ ượ ậ ế ứ ự . T  xin l i còn đ c dùng c  khi khôngừ ỗ ượ ả
có l iỗ . Xin l i khi xin phép nh ng đ ngỗ ườ ườ , xin l i nh  ai đó b m h  m t ki u nhỗ ờ ấ ộ ộ ể ả … Tóm l iạ , khi
bi t mình có th  làm phi n đ n ng i khác dù r t nhế ể ề ế ườ ấ ỏ, ng i ta cũng đ u xin l i. Hi n nhiênườ ề ỗ ể , xin
l i còn đ c th t ra trong nh ng lúc ng i nói c m th y mình th c s  có l iỗ ượ ố ữ ườ ả ấ ự ự ỗ . T  xin l i  đây điừ ỗ ở
kèm v i m t tâm tr ng h i l iớ ộ ạ ố ỗ , mong đ c tha th  h n là m t c  ch  văn minh thông th ng. Đôiượ ứ ơ ộ ử ỉ ườ
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khi, l i xin l i đ c nói ra đúng n iờ ỗ ượ ơ , đúng lúc còn có th  xóa b  bi t bao m c c mể ỏ ế ặ ả , thù h nậ , đau
kh … Ng i có l i mà không bi t nh n l i là có l i l n nh tổ ườ ỗ ế ậ ỗ ỗ ớ ấ . Xem ra s c m nh c a t  xin l i cònứ ạ ủ ừ ỗ
l n h n c m nớ ơ ả ơ .

(3) N u toa thu c c m n có th  tr  b nh khi m nhãế ố ả ơ ể ị ệ ế , vô nơ , ích k  thì toa thu c xin l i có th  trỉ ố ỗ ể ị
đ c b nh t  cao t  đ iượ ệ ự ự ạ , coi th ng ng i khácườ ườ . Vì thế, hãy đ  c m n và xin l i tr  thành hai tể ả ơ ỗ ở ừ
thông d ng trong ngôn ng  hàng ngày c a chúng ta.ụ ữ ủ

(Theo http://tin.tuyensinh247.com/de-thi-thpt-quoc-gia-mon-van)
Câu 1. Hãy ghi l i câu văn nêu khái quát ch  đ  c a đo n trích trên.ạ ủ ề ủ ạ
Câu 2. Trong đo n (1), tác gi  ch  y u s  d ng thao tác l p lu n nào?ạ ả ủ ế ử ụ ậ ậ
Câu 3. Hãy gi i thích vì sao tác gi  l i cho r ng: ả ả ạ ằ Toa thu c xin l i có th  tr  đ c b nh t  caoố ỗ ể ị ượ ệ ự
t  đ iự ạ , coi th ng ng i khácườ ườ ?
Câu 4. Anh (ch ) hãy nêu ít nh t 02 ý nghĩa c a vi c c m n và xin l i theo quan đi mị ấ ủ ệ ả ơ ỗ ể
riêng c a mình.ủ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 điểm) Hãy vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) trình bày suy nghĩ c a anhế ộ ạ ả ữ ủ
(ch ) v  ý ki n đ c nêu trong đo n trích ph n Đ c hi u: ị ề ế ượ ạ ầ ọ ể N u toa thu c c m n có th  trế ố ả ơ ể ị
b nh khi m nhãệ ế , vô nơ , ích k  thì toa thu c xin l i có th  tr  đ c b nh t  cao t  đ iỉ ố ỗ ể ị ượ ệ ự ự ạ , coi th ngườ
ng i khácườ .

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
Câu 1. – Ghi đúng câu văn nêu khái quát ch  đ  c a văn b n: ủ ề ủ ả Văn hóa ng x  t  lâu đã trứ ử ừ ở
thành chu n m c trong vi c đánh giá nhân cách con ng iẩ ự ệ ườ . 
Câu 2. – Tr  l i đúng theo m t trong các cách: Thao tác l p lu n bình lu n/ thao tác bìnhả ờ ộ ậ ậ ậ
lu n/ l p lu n bình lu n/ bình lu n.ậ ậ ậ ậ ậ  
Câu 3. – Tác gi  cho r ng khi ả ằ toa thu c xin l i có th  tr  đ c b nh t  cao t  đ iố ỗ ể ị ượ ệ ự ự ạ , coi th ngườ
ng i khácườ , b i vì l i xin l i s  giúp ta s ng th t v i lòng, tâm h n thanh th n, bi t nh nở ờ ỗ ẽ ố ậ ớ ồ ả ế ậ
ra khi m khuy t, l i sai và s a l i đ  hoàn thi n b n thân. ế ế ỗ ử ỗ ể ệ ả
Câu 4. – Nêu ít nh t 02 ý nghĩa c a vi c c m n và xin l i theo quan đi m riêng c a b nấ ủ ệ ả ơ ỗ ể ủ ả
thân, không nh c l i quan đi m c a tác gi  trong đo n trích đã cho. ắ ạ ể ủ ả ạ
– Câu tr  l i ph i ch t ch , có s c thuy t ph c.ả ờ ả ặ ẽ ứ ế ụ  
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể

HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n văn:ả ộ ướ ể ế ạ
1. M  đo nở ạ
– Trong cu c s ng h i h  b n b  v i bao công vi c l i c m n và xin l i – bài h c vộ ố ố ả ộ ề ớ ệ ờ ả ơ ỗ ọ ề
phép l ch s  đ u tiên c a m i ng i d ng nh  đang b  lãng quên. Ti ng c m n, xin l iị ự ầ ủ ỗ ườ ườ ư ị ế ả ơ ỗ
đang th a d n.ư ầ
– T  khi b p b  bi t nói, bi t nh n th c chúng ta đã đ c cha m , ng i l n d y nói l iừ ậ ẹ ế ế ậ ứ ượ ẹ ườ ớ ạ ờ
c m n khi nh n đ c quà, xin l i khi làm h ng đ  c a ng i l n. L n lên đ n tr ng côả ơ ậ ượ ỗ ỏ ồ ủ ườ ớ ớ ế ườ
giáo d y bi t nói l i c m n khi đ c s  giúp đ , xin l i khi m c sai l m. Và m i khiạ ế ờ ả ơ ượ ự ỡ ỗ ắ ầ ỗ
ng i nói ho c ng i nh n l i c m n, xin l i đ u c m th y vui v , h nh phúc.ườ ặ ườ ậ ờ ả ơ ỗ ề ả ấ ẻ ạ
2. Gi i thíchả
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– C m nả ơ  là l i bày t  thái đ  bi t n, c m kích tr c l i nói, hành đ ng hay s  giúp đờ ỏ ộ ế ơ ả ướ ờ ộ ự ỡ
c a m t ai đó.ủ ộ
– Xin l iỗ  là nh n ra l i l m c a mình gây ra v i ng i khác và thành th t nh n l i.ậ ỗ ầ ủ ớ ườ ậ ậ ỗ

 C m nả ơ  và xin l iỗ  là m t trong các tiêu chí đ  đánh giá văn hóa c a m t con ng i b iộ ể ủ ộ ườ ở
c m n, xin l i là hành vi văn minh, l ch s .ả ơ ỗ ị ự
3. Phân tích và ch ng minhứ
– T  lâu, văn hóa ng x  đã tr  thành chu n m c trong vi c đánh giá nhân cách conừ ứ ử ở ẩ ự ệ
ng i. C m n và xin l i là m t trong các bi u hi n c a ng x  có văn hóa, là hành viườ ả ơ ỗ ộ ể ệ ủ ứ ử
văn minh, l ch s  trong quan h  xã h i. ị ự ệ ộ
– Trong ng x  gi a c ng đ ng, khi l i c m n đ c trình bày m t cách chân thành,ứ ử ữ ộ ồ ờ ả ơ ượ ộ
m t m t ph n ánh ph m ch t văn hóa c a cá nhân, m t m t giúp m i ng i d  c  x  v iộ ặ ả ẩ ấ ủ ộ ặ ọ ườ ễ ư ử ớ
nhau h n. Trong nhi u tr ng h p, l i c m n không ch  đem ni m vui t i ng i nh n,ơ ề ườ ợ ờ ả ơ ỉ ề ớ ườ ậ
chúng còn tr c ti p gi i t a khúc m c, g  r i các quan h , và con ng i cũng vì th  màự ế ả ỏ ắ ỡ ố ệ ườ ế
s ng v  tha h n. ố ị ơ
– Nói “c m n” đ ng nghĩa v i vi c b n đã ý th c r t rõ v  b n thân mình, bi t tônả ơ ồ ớ ệ ạ ứ ấ ề ả ế
tr ng ng i khác và tôn tr ng chính mình, dám dũng c m nh n ra l i l m c a mình, bi tọ ườ ọ ả ậ ỗ ầ ủ ế
quý tr ng s  giúp đ  c a ng i khác. ọ ự ỡ ủ ườ
4. Bàn b c và m  r ngạ ở ộ
– Bi t nói l i c m n và xin l i là bi u hi n c a m t l i s ng có văn hóa và giàu ý th cế ờ ả ơ ỗ ể ệ ủ ộ ố ố ứ
t  tr ng.ự ọ
– Trong cu c s ng, đ  nói “c m n” và “xin l i” hoàn toàn không ph i là m t vi c quáộ ố ể ả ơ ỗ ả ộ ệ
khó khăn. Th  nh ng nh ng t  ng  r t đ i g n gũi và bình d  y đã d n d n tr  nên xaế ư ữ ừ ữ ấ ỗ ầ ị ấ ầ ầ ở
l  v i m i ng i chúng ta.ạ ớ ỗ ườ
5. Bài h c nh n th c và hành đ ngọ ậ ứ ộ
– Bi t nói l i c m n và xin l i là m t tiêu chí đánh giá ph m ch t và v n li ng văn hóaế ờ ả ơ ỗ ộ ẩ ấ ố ế
c a m i cá nhân, t  đó góp ph n xây d ng xã h i ngày càng văn minh, t t đ p h n. ủ ỗ ừ ầ ự ộ ố ẹ ơ
– T t nhiên, cũng ph i lo i tr  nh ng l i c m n hay xin l i không th t lòng, đ  cho qua chuy n.ấ ả ạ ừ ữ ờ ả ơ ỗ ậ ể ệ
– Gi a b n b  công vi c chúng ta hãy dành m t ít th i gian đ  nghĩ r ng có bi t baoữ ộ ề ệ ộ ờ ể ằ ế
nhiêu đi u c n thi t đ  ta nói l i c m n, xin l i đ  m i quan h  gi a con ng i v i conề ầ ế ể ờ ả ơ ỗ ể ố ệ ữ ườ ớ
ng i tr  nên thân thi n, v  tha và t t đ p h n.ườ ở ệ ị ố ẹ ơ
– Liên h  b n thân.ệ ả

Đ  S  30Ề Ố
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể

Đ c văn b n sau và th c hi n các yêu c uọ ả ự ệ ầ :
(1) Th t v yậ ậ , Nguy n Duễ , đ i thi hào c a dân t c t ng vi tạ ủ ộ ừ ế : “Sách v  đ y b n váchở ầ ố / Có m yấ

cũng không v aừ ”. Đáng ti cế , cu c s ng hi n nay d ng nh  ộ ố ệ ườ ư “cái đ oạ ” đ c sách cũng d n phôi phaọ ầ .
Sách in nhi u n i không bán đ cề ơ ượ , nhi u nhà xu t b n đóng c a vì thua lề ấ ả ử ỗ, đ c bi t sách b  c nhặ ệ ị ạ
tranh kh c li t b i nh ng ph ng ti n nghe nhìn nh  ti viố ệ ở ữ ươ ệ ư , Ipad, đi n tho i Smartệ ạ , và h  th ng sáchệ ố
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báo đi n t  trên Internetệ ử . Nhi u gia đình giàu có thay t  sách b ng t ... r u các lo i. Các th  vi nề ủ ằ ủ ượ ạ ư ệ
l n c a các thành ph  hay c a t nh cũng ch  ho t đ ng c m ch ngớ ủ ố ủ ỉ ỉ ạ ộ ầ ừ , c  duy trì s  t n t iố ự ồ ạ .

(2) B ng ch t nh  khi x a còn béỗ ợ ớ ư , v i nh ng quy n sách gi u trong áoớ ữ ể ấ , tôi có th  đ c sách khiể ọ
ch  m  vờ ẹ ề, lúc n u n i c mấ ồ ơ , lúc tha th n trong v nẩ ườ , v t v o trên câyắ ẻ , lúc chăn trâu, lúc ch  xeờ
bus... Hay hình nh nh ng công dân n c Nh t m i ng i m t quy n sách trên tay lúc ng i chả ữ ướ ậ ỗ ườ ộ ể ồ ờ
tàu xe, xem hát... càng khi n chúng ta thêm yêu m n và khâm ph cế ế ụ . Còn  Vi t Nam ngày nayở ệ
thì nhi u b n tr  l i có nh ng ý ki n trái ng c nhau v  đ c sáchề ạ ẻ ạ ữ ế ượ ề ọ : “Th i nayờ , đ c sách là l c h uọ ạ ậ .
S ng trong th i đ i công ngh  thông tin thì ph i lên m ng đ c v a nhanhố ờ ạ ệ ả ạ ọ ừ , v a dừ ễ, v a đ  t nừ ỡ ố
kém”. L i có ng i kh ng đ nhạ ườ ẳ ị : “Th i hi n đ iờ ệ ạ , con ng i càng c n ph i đ c sáchườ ầ ả ọ ”.
(Trích Suy nghĩ v  đ c sáchề ọ  – Tr n Hoàng Vy,báo ầ Giáo d c & Th i đ iụ ờ ạ , Th  hai ngày 22 – 9 –ứ

2016)
Câu 1. Hãy ghi l i câu văn nêu khái quát ch  đ  c a đo n trích trên. ạ ủ ề ủ ạ
Câu 2. Trong đo n (2), tác gi  ch  y u s  d ng thao tác l p lu n nào?ạ ả ủ ế ử ụ ậ ậ
Câu 3. Hãy gi i thích vì sao tác gi  l i cho r ng: ả ả ạ ằ Cu c s ng hi n nay d ng nhộ ố ệ ườ ư “cái đ oạ ”
đ c sách cũng d n phôi pha?ọ ầ
Câu 4. Anh (ch ) hãy nêu ít nh t 02 tác d ng c a vi c đ c sách. ị ấ ụ ủ ệ ọ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m) ể Hãy vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) trình bày ý ki n c a anh (ch )ế ộ ạ ả ữ ế ủ ị
v  ý ki n đ c nêu trong đo n trích ph n Đ c hi u:  ề ế ượ ạ ầ ọ ể Th i nayờ , đ c sách là l c h uọ ạ ậ . S ngố
trong th i đ i công ngh  thông tin thì ph i lên m ng đ c v a nhanhờ ạ ệ ả ạ ọ ừ , v a dừ ễ, v a đ  t n kém.ừ ỡ ố  L iạ
có ng i kh ng đ nh:ườ ẳ ị  Th i hi n đ iờ ệ ạ , con ng i càng c n ph i đ c sách.ườ ầ ả ọ

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
Câu 1. – Câu văn nêu khái quát ch  đ  c a văn b n: ủ ề ủ ả Song sách v n luôn c n thi tẫ ầ ế , không thể
thi u trong cu c s ng ph ng hi n nayế ộ ố ẳ ệ .
Câu 2. – Thao tác l p lu n so sánh/ thao tác so sánh/ l p lu n so sánh/ so sánh.ậ ậ ậ ậ
Câu 3. – Tác gi  cho r ng ả ằ cu c s ng hi n nay d ng nhộ ố ệ ườ ư “cái đ oạ ” đ c sách cũng d n phôi phaọ ầ
vì  th i đ i công ngh  s , con ng i ch  c n gõ bàn phím máy tính ho c đi n tho i diở ờ ạ ệ ố ườ ỉ ầ ặ ệ ạ
đ ng đã có th  ti p c n thông tin  nhi u ph ng di n c a đ i s ng, t i b t c  n i đâu,ộ ể ế ậ ở ề ươ ệ ủ ờ ố ạ ấ ứ ơ
trong b t kì th i gian nào, nên vi c đ c sách đã d n tr  nên phôi pha.ấ ờ ệ ọ ầ ở
Câu 4. – Nêu ít nh t 02 tác d ng c a vi c đ c sách. Câu tr  l i theo h ng m  nh ngấ ụ ủ ệ ọ ả ờ ướ ở ư
ph i ch t ch , có s c thuy t ph c.ả ặ ẽ ứ ế ụ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể

HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n vănả ộ ướ ể ế ạ :
1. Gi i thích ý ki nả ế
– Ý ki n th  nh t cho r ng vi c đ c sách không còn phù h p trong th i đ i công ngh  thôngế ứ ấ ằ ệ ọ ợ ờ ạ ệ
tin và kh ng đ nh u th  c a m ng internet trong vi c cung c p ki n th c cho con ng i.ẳ ị ư ế ủ ạ ệ ấ ế ứ ườ
– Ý ki n th  hai l i kh ng đ nh s  c n thi t c a vi c đ c sách đ c bi t trong th i hi n đ i.ế ứ ạ ẳ ị ự ầ ế ủ ệ ọ ặ ệ ớ ệ ạ

 Nh  v y, hai ý ki n đ a ra hai quan ni m đ i l p nhau v  v n đ  đ c sách trongư ậ ế ư ệ ố ậ ề ấ ề ọ
th i hi n đ i.ờ ệ ạ
2. Phân tích và ch ng minhứ
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– Ch ng minh tính đúng đ n (ho c sai l m; ho c v a đúng, v a sai) c a ý ki n b ngứ ắ ặ ầ ặ ừ ừ ủ ế ằ
vi c bày t  s  đ ng tình (ho c ph n đ i; ho c v a đ ng tình, v a ph n đ i) đ i v i ýệ ỏ ự ồ ặ ả ố ặ ừ ồ ừ ả ố ố ớ
ki n. L p lu n ph i ch t ch , có s c thuy t ph c.ế ậ ậ ả ặ ẽ ứ ế ụ
– C n kh ng đ nh nh ng tác d ng l n lao c a sách trong vi c cung c p ki n th c, b iầ ẳ ị ữ ụ ớ ủ ệ ấ ế ứ ồ
d ng tâm h n, rèn luy n t  duy cho con ng i:ưỡ ồ ệ ư ườ

+ Đ c sách là m t vi c làm không th  thi u đ i v i quá trình hoàn thi n nhân cáchọ ộ ệ ể ế ố ớ ệ
c a con ng i, đ c bi t trong nh p s ng h i h  c a th i hi n đ i.ủ ườ ặ ệ ị ố ố ả ủ ờ ệ ạ

+ M ng internet có nh ng l i th  nh t đ nh đ i v i con ng i song không th  thay thạ ữ ợ ế ấ ị ố ớ ườ ể ế
đ c vai trò c a sách.ượ ủ
3. M  r ngở ộ
– C n l a ch n nh ng cu n sách phù h p v i l a tu i.ầ ự ọ ữ ố ợ ớ ứ ổ
– Phê phán hi n t ng l i đ c sách  m t b  ph n ng i Vi t hi n nay.ệ ượ ườ ọ ở ộ ộ ậ ườ ệ ệ
4. Bình lu n đ  rút ra bài h c cho b n thân và cho nh ng ng i xung quanh v  v n đậ ể ọ ả ữ ườ ề ấ ề
đ c sáchọ
– Sách cho ta bài h c v  đ o lí làm ng i, bi t yêu th ng và c m thông cho t ng cu c đ i.ọ ề ạ ườ ế ươ ả ừ ộ ờ
– Tâm h n ta trong sáng h n.ồ ơ
– Nuôi d ng tình yêu quê h ng và đ t n c.ưỡ ươ ấ ướ
– Hi u bi t tri th c c a nhân lo i.ể ế ứ ủ ạ
– Liên h  b n thân.ệ ả

Đ  S  31Ề Ố
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể

Đ c văn b n sau và th c hi n các yêu c uọ ả ự ệ ầ :
S  thành đ t c a tôi không ph i  các dãy s  trong tài kho n ngân hàngự ạ ủ ả ở ố ả , mà chính là lúc tôi

bi t cho điế , san s  nh ng gì mình có v i nh ng ng i c n đ c giúp đẻ ữ ớ ữ ườ ầ ượ ỡ. Tôi có h c cao đ n m yọ ế ấ
cũng ch a đư ủ, ch  khi nào tôi dùng s  hi u bi t c a mình đ  h  trỉ ự ể ế ủ ể ỗ ợ, nâng đ  ng i khácỡ ườ , thì lúc
đó tôi m i th c s  thành đ tớ ự ự ạ .

(Trích tr  l i ph ng v n c a nhà văn n  Phùng L  Lý trên báo ả ờ ỏ ấ ủ ữ ệ Ph  n  và Đ i s ngụ ữ ờ ố , số
18, ngày 17 – 05 – 2009)
Câu 1. Xác đ nh ph ng th c bi u đ t chính đ c s  d ng trong đo n văn trên.ị ươ ứ ể ạ ượ ử ụ ạ
Câu 2. Phong cách ngôn ng  c a đo n trên là gì?ữ ủ ạ
Câu 3. Tìm thành ph n hàm ý trong câu: ầ Tôi có h c cao đ n m y cũng ch a đọ ế ấ ư ủ, ch  khi nào tôiỉ
dùng s  hi u bi t c a mình đ  h  trự ể ế ủ ể ỗ ợ, nâng đ  ng i khácỡ ườ , thì lúc đó tôi m i th c s  thành đ tớ ự ự ạ  và
phân tích hi u qu  s  d ng ph ng th c hàm ý  trên.ệ ả ử ụ ươ ứ ở
Câu 4. Thông đi p nào c a đo n trích trên có ý nghĩa nh t đ i v i anh (ch )?ệ ủ ạ ấ ố ớ ị
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m) ể Hãy vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) trình bày ý ki n c a anh (ch )ế ộ ạ ả ữ ế ủ ị
v  ý ki n đ c nêu trong đo n trích ph n Đ c hi u: ề ế ượ ạ ầ ọ ể S  thành đ t c a tôi không ph i  cácự ạ ủ ả ở
dãy s  trong tài kho n ngân hàngố ả , mà chính là lúc tôi bi t cho điế , san s  nh ng gì mình có v iẻ ữ ớ
nh ng ng i c n đ c giúp đữ ườ ầ ượ ỡ.

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
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I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
Câu 1. – Ph ng th c bi u đ t: Thuy t minh.ươ ứ ể ạ ế
Câu 2. – Phong cách ngôn ng  báo chí.ữ
Câu 3. – Thành ph n hàm ý trong câu trên là: ầ Tôi có h c cao đ n m y cũng ch a đọ ế ấ ư ủ.
– Hi u qu : th  hi n s  khiêm t n c a tác gi . Cu c s ng là bao là và vô t n, m i chúngệ ả ể ệ ự ố ủ ả ộ ố ậ ỗ
ta gi ng nh  là h t cát trên xa m c. Ph i luôn h c h i và không ng ng ph n đ u. Số ư ạ ạ ả ọ ỏ ừ ấ ấ ự
thành đ t th c s  khi bi t đem nh ng gì mà mình h c h i đ c đ  giúp đ , s  chia v iạ ự ự ế ữ ọ ỏ ượ ể ỡ ẻ ớ
m i ng i.ọ ườ
Câu 4. Thông đi p c a tác gi :ệ ủ ả
– Cu c s ng nh  m t vòng tròn b t t n, nh ng vòng tròn đó không n m ngoài tình yêuộ ố ư ộ ấ ậ ư ằ
th ng và s  chia.ươ ẻ
– M i chúng ta dù  b t c  v  trí nào trong xã h i và nh t là đ i v i m i cá nhân khi đ tỗ ở ấ ứ ị ộ ấ ố ớ ỗ ạ
đ c thành công trong cu c s ng cúng ph i bi t s  chia, giúp đ  nh ng ng i kém mayượ ộ ố ả ế ẻ ỡ ữ ườ
m n h n mình.ắ ơ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể

HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n vănả ộ ướ ể ế ạ :
1. M  đo nở ạ
– Cu c s ng s  ch  cho b n có nh ng ng i thành đ t theo m t cách gi n d  đ n b tộ ố ẽ ỉ ạ ữ ườ ạ ộ ả ị ế ấ
ng .  ờ Trong th  gi i r ng l n này, m i con ng i l i có nh ng bí quy t riêng đế ớ ộ ớ ỗ ườ ạ ữ ế ể thành
đ t: ng i làm vi c chăm ch  đ  tích lũy t ng ngày, ng i dám m o hi m t t c  đ  theoạ ườ ệ ỉ ể ừ ườ ạ ể ấ ả ể
đu i gi c m , ng i b i d ng và phát tri n kh  năng thiên phú.ổ ấ ơ ườ ồ ưỡ ể ả
– Trích d n câu tr  l i ph ng v n.ẫ ả ờ ỏ ấ
2. Gi i thíchả
– Thành đ tạ  là đ t k t qu  t t đ p, đ t m c đích v  s  nghi p, làm nên (ạ ế ả ố ẹ ạ ụ ề ự ệ T  đi n ti ng Vi từ ể ế ệ ).
– Thành đ t trong ý ki n trên đ c hi u nh  th  nào?ạ ế ượ ể ư ế

+ Gi i thích nh ng t : “cho đi”, “san s ”, “h  tr ”, “nâng đ ” đ  hi u thành đ t  đâyả ữ ừ ẻ ỗ ợ ỡ ể ể ạ ở
chính là s  đ ng c m, chia s . Đó là tình th ng đ ng lo i.ự ồ ả ẻ ươ ồ ạ

+ Xét v  m t tinh th n, khi chúng ta bi t cho đi, y là lúc chúng ta s  nh n l i h nhề ặ ầ ế ấ ẽ ậ ạ ạ
phúc. Thành đ t chính là s  tho  mãn v i h nh phúc mình có đ c khi th  hi n lòngạ ự ả ớ ạ ượ ể ệ
nhân đ o.ạ

3. Phân tích và ch ng minhứ
– So sánh: quan ni m v  s  thành đ t nói chung trong th i đ i ngày nay v i quan ni mệ ề ự ạ ờ ạ ớ ệ
thành đ t c a nhà văn Phùng L  Lý.ạ ủ ệ
– Quan ni m chung cho r ng: thành đ t g n li n v i s  nghi p v  vang, m t ti n đệ ằ ạ ắ ề ớ ự ệ ẻ ộ ề ồ
h a h n, s  giàu có v  ti n b c, đ nh cao c a vinh quang.ứ ẹ ự ề ề ạ ỉ ủ
– Quan ni m c a nhà văn Phùng L  Lý: thành đ t là ni m vui g t hái đ c t  t m lòngệ ủ ệ ạ ề ặ ượ ừ ấ
v  tha, t  vi c làm ý nghĩa, s  giàu có v  m t tinh th n.ị ừ ệ ự ề ặ ầ
– Kh ng đ nh: quan ni m c a nhà văn Phùng L  Lý không mâu thu n mà b  sung choẳ ị ệ ủ ệ ẫ ổ
quan ni m truy n th ng mà thôi.ệ ề ố
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L u ýư : Thí sinh l y d n ch ng trong cu c s ng và văn h c đ  ch ng minh.ấ ẫ ứ ộ ố ọ ể ứ

4. Bình lu n và đánh giáậ
– Đây là quan ni m s ng tích c c, ti n b , m t l i s ng đ p trong cu c s ng ngày nayệ ố ự ế ộ ộ ố ố ẹ ộ ố
mà thanh niên c n h c t p. Đã có nhi u ng i cùng có quan ni m s ng trên.ầ ọ ậ ề ườ ệ ố
– Thành đ t đúng đ n cho m t ng i ph i là m i ngày anh ti n b  h n chính anh ngàyạ ắ ộ ườ ả ỗ ế ộ ơ
hôm tr c v  năng l c lao đ ng, trí tu , đ o đ c và tình yêu nhân lo i. K t qu  thànhướ ề ự ộ ệ ạ ứ ạ ế ả
đ t ph n ánh gián ti p qua ch t l ng s ng cá nhân và tr c ti p hi u qu  lao đ ng màạ ả ế ấ ượ ố ự ế ệ ả ộ
qua đó anh đóng góp cho xã h i, đóng góp cho nhi u ng i khác.ộ ề ườ
– D n ch ng th c t  đ i s ng.ẫ ứ ự ế ờ ố

+ Kh ng T  là nhà t  t ng vĩ đ i th i kì Trung Qu c c  đ i – sáng l p nên Nho giáo,ổ ử ư ưở ạ ờ ố ổ ạ ậ
coi nhà nho là ng i đóng góp cho xã h i, bi t x  s  đúng l  tr i, ng i đ c thiên hườ ộ ế ử ự ẽ ờ ườ ượ ạ
ch  đ i đ  giúp vi c đ i. Nói m t cách đ n gi n, ông đã ch  ra cách s ng hài hoà v i vũờ ợ ể ệ ờ ộ ơ ả ỉ ố ớ
tr  và đ a quy lu t muôn đ i này vào xã h i, mang l i l i ích cho m i ng i.ụ ư ậ ờ ộ ạ ợ ọ ườ

+ Nh ng t m g ng thành đ t làm nhân đ o, t  thi n.ữ ấ ươ ạ ạ ừ ệ
5. Bài h c nh n th c và hành đ ngọ ậ ứ ộ
– Kh ng đ nh đây là m t quan ni m s ng đ p, c n phát huy.ẳ ị ộ ệ ố ẹ ầ
– Bày t  thái đ , suy nghĩ c a b n thân:ỏ ộ ủ ả

+ Chúng ta đ c sinh ra, đó là m t thành công vĩ đ i c a cha và m . Trách nhi m c aượ ộ ạ ủ ẹ ệ ủ
chúng ta là ph i gìn gi  cho v  đ p hoàn thi n c a thành đ t.ả ữ ẻ ẹ ệ ủ ạ

+ Đ ng bao gi   ê nghĩ r ng cu c s ng là m t chu i c a th t b i, b i nh  m t giáoừ ờ ủ ằ ộ ố ộ ỗ ủ ấ ạ ở ư ộ
s  ng i Anh t ng nói: ư ườ ừ Cu c s ng này không có th t b iộ ố ấ ạ , có chăng là cách chúng ta nhìn nh nậ
m i vi c mà thôiọ ệ . 

Đ  S  32Ề Ố
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể

Đ c đo n trích d i đây và th c hi n các yêu c uọ ạ ướ ự ệ ầ :
D u trôi n iẫ ổ , d u c c kh  th  nào m c lòngẫ ự ổ ế ặ , mi n là có k  mang đai đ i mũ ng t ng ng ng iễ ẻ ộ ấ ưở ồ

trên, có k  áo r ng khăn đen lúc nhúc l y d iẻ ộ ạ ướ , trăm nghìn năm nh  th  cũng xong! Dân khônư ế
mà chi! Dân ngu mà chi! Dân l i mà chi! Dân h i mà chi! Dân càng nô lợ ạ ệ, ngôi vua càng lâu dài,
b n quan l i càng phú quý! Ch ng nh ng th  mà thôiọ ạ ẳ ữ ế , “m t ng i làm quan m t nhà có ph cộ ườ ộ ướ ”,
d u thamầ , d u nhũngầ , d u v  vétầ ơ , d u rút t a c a dân th  nào cũng không ai ph m bìnhầ ỉ ủ ế ẩ ; d u l yầ ấ
c a dân mua v n s m ru ngủ ườ ắ ộ , xây nhà làm c a cũng không ai chê baiử . Ng i ngoài thì khen đ cườ ắ
th iờ , ng i nhà thì d a h i quanườ ự ơ , khi n nh ng k  ham m i phú quý không đua chen vào đámế ữ ẻ ồ
quan tr ng sao đ c!ườ ượ

(Phan Châu Trinh, V  luân lí xã h i  n c taề ộ ở ướ , Ng  văn 11ữ , 
T p hai,ậ  NXB Giáo d c Vi t Nam, 2017, trang 86 – 87)ụ ệ

Câu 1. Nêu ý chính và xác đ nh phong cách ngôn ng  c a đo n văn.ị ữ ủ ạ
Câu 2. Nh ng ph ng th c bi u đ t nào đã đ c tác gi  s  d ng trong đo n văn? D aữ ươ ứ ể ạ ượ ả ử ụ ạ ự
vào đâu đ  kh ng đ nh đi u đó? ể ẳ ị ề
Câu 3. Ch  ra bi n pháp đi p trong đo n văn và nêu tác d ng c a nó.ỉ ệ ệ ạ ụ ủ
Câu 4. Trình bày suy nghĩ c a anh (ch ) v  v n đ  đ c chí sĩ Phan Châu Trinh đ  c p  trên.ủ ị ề ấ ề ượ ề ậ ở
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
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Câu 1. (2,0 đi m) ể Hãy vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) trình bày suy nghĩ c a anhế ộ ạ ả ữ ủ
(ch ) v  ý ki n đ c nêu trong đo n trích ph n Đ c hi u: ị ề ế ượ ạ ầ ọ ể D u thamầ , d u nhũngầ , d u v  vétầ ơ ,
d u rút t a c a dân th  nào cũng không ai ph m bìnhầ ỉ ủ ế ẩ ; d u l y c a dân mua v n s m ru ngầ ấ ủ ườ ắ ộ , xây
nhà làm c a cũng không ai chê bai.ử

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
Câu 1. – Ý chính c a đo n văn: bày t  s  b t bình v  tình tr ng vô c m c a s  đông tr củ ạ ỏ ự ấ ề ạ ả ủ ố ướ
nh ng đau kh  c a ng i dân, tr c s  nhũng l m c a b n quan l i – m t s  vô c m cóữ ổ ủ ườ ướ ự ạ ủ ọ ạ ộ ự ả
kh  năng ti p tay cho cái ác.ả ế
– Phong cách ngôn ng  c a đo n văn là phong cách chính lu n.ữ ủ ạ ậ
Câu 2. Đo n văn đã s  d ng hai ph ng th c bi u đ t chính:ạ ử ụ ươ ứ ể ạ
– Ph ng th c ngh  lu n: tác gi  r t chú ý ch  ra m i liên h  nhân qu  gi a các hi nươ ứ ị ậ ả ấ ỉ ố ệ ả ữ ệ
t ng, s  vi c, nh m thuy t ph c ng i đ c tin vào đi u ông kh ng đ nh.ượ ự ệ ằ ế ụ ườ ọ ề ẳ ị
– Ph ng th c bi u c m: đo n văn th  hi n rõ tình c m th ng thi t c a tác gi  khi nói t iươ ứ ể ả ạ ể ệ ả ố ế ủ ả ớ
s  th i nát c a đám quan tr ng, n i kh  c a dân chúng và s  vô c m c a các công dân.ự ố ủ ườ ỗ ổ ủ ự ả ủ
Câu 3. Đo n văn đã s  d ng th ng xuyên bi n pháp đi p:ạ ử ụ ườ ệ ệ
– Đi p t : “d u, d u”.ệ ừ ầ ẫ
– Đi p cú pháp (đi p mô hình câu): “có k ... ng t ng ng ng i trên, có k ... lúc nhúc l yệ ệ ẻ ấ ưở ồ ẻ ạ
d i”; “dân... mà chi”; “d u... cũng không ai...”; “ng i ngoài thì... ng i nhà thì...”.ướ ầ ườ ườ
– Tác d ng c a bi n pháp đi p: nh n m nh tình tr ng thê th m c a hoàn c nh; b c lụ ủ ệ ệ ấ ạ ạ ả ủ ả ộ ộ
n i đau và n i căm gi n c a tác gi  m t cách tr c di n, nh m gây hi u qu  tác đ ng m tỗ ỗ ậ ủ ả ộ ự ệ ằ ệ ả ộ ộ
cách nhanh chóng.
Câu 4. Đo n văn ph i vi t g n, các câu ph i đúng ng  pháp, t p trung làm n i b t m tạ ả ế ọ ả ữ ậ ổ ậ ộ
trong các ý:
– S  th i nát c a lũ quan l i.ự ố ủ ạ
– S  đua chen ki m m i phú quý c a ng i đ i.ự ế ồ ủ ườ ờ
– S  vô c m trong đ i s ng xã h i.  (Tuy nhiên, thí sinh cũng có th  bày t  suy nghĩ vự ả ờ ố ộ ể ỏ ề
các v n đ  khác đ c g i ra trong đo n đ c trích d n).ấ ề ượ ợ ạ ượ ẫ  
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể

HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n vănả ộ ướ ể ế ạ :
1. M  đo nở ạ
– Tham nhũng thì th i nào ch ng có,  n i nào, n c nào ch ng có. V ng Ông vàờ ẳ ở ơ ướ ẳ ươ
V ng Quan mu n thoát c nh tù đày ph i đút lót b n quan l i: ươ ố ả ả ọ ạ Có ba trăm l ngạ , vi c nàyệ
m i xongớ  (Truy n Ki uệ ề  – Nguy n Du). Tam Nguy n Yên Đ  Nguy n Khuy n có câu nóiễ ễ ổ ễ ế
v  chuy n “công lí đ ng ti n” th t nh  nhàng mà sâu s c:ề ệ ồ ề ậ ẹ ắ

Có ti n vi c y mà xong nh ,ề ệ ấ ỉ
Đ i tr c làm quan cũng th  a!ờ ướ ế

– Trích d n ý ki n.ẫ ế
2. Gi i thíchả
– T  đi n Ti ng Vi t do Hoàng Phê ch  biên đã gi i thích t  tham nhũng, nh  sau:ừ ể ế ệ ủ ả ừ ư
Tham nhũng là l i d ng quy n hành đ  nhũng nhi u dân và l y c a dânợ ụ ề ể ễ ấ ủ . 
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– Không ai ph m bìnhẩ  là s  b  m c bi t mà không lên ti ng.ự ỏ ặ ế ế
3. Phân tích và ch ng minhứ
a. Th c tr ngự ạ
– V n đ  tham ô, tham nhũng đang là m t hi n t ng, m t v n đ  nóng mà c  th  gi iấ ề ộ ệ ượ ộ ấ ề ả ế ớ
ph i quan tâm. ả
– Nó x y ra h u h t  t t c  các c p và các ngành trong xã h i.ả ầ ế ở ấ ả ấ ộ
– Hình th c ngày càng tinh vi, kĩ x o.ứ ả

 N u th  gi i có căn b nh th  k  không có thu c đ c tr  là HIV/ AIDS thì ta cũng cóế ế ớ ệ ế ỉ ố ặ ị
th  xem b nh tham nhũng cũng gi ng nh  căn b nh th  k  kia.ể ệ ố ư ệ ế ỉ
b. Nguyên nhân
– Đi u đáng bu n là nó l i xu t phát t  nh ng quan ch c c p cao c a nhà n c đ n cácề ồ ạ ấ ừ ữ ứ ấ ủ ướ ế
t ng l p th ng l u.ầ ớ ượ ư
– Ngay c  trong m t công x ng nh  bé cũng xu t hi n v n đ  tham ô. ả ộ ưở ỏ ấ ệ ấ ề
c. H u quậ ả
– L ng tâm và đ o đ c bi n ch t.ươ ạ ứ ế ấ
– Tham nhũng – nó nh  m t con vi rút len l i vào t ng ngóc ngách, h i th  trong cu cư ộ ỏ ừ ơ ở ộ
s ng con ng i.ố ườ
4. Bàn lu n và đánh giáậ
– Cái ý nghĩ điên r  r ng ph i có ti n m i đ c sung s ng, ph i có ti n m i kh ngồ ằ ả ề ớ ượ ướ ả ề ớ ẳ
đ nh mình đã ăn sâu vào ti m th c h , khi n h  b ng ch c tr  thành k  tham ô, thamị ề ứ ọ ế ọ ỗ ố ở ẻ
nhũng lúc nào không hay. 
– Tham nhũng – ng i ta c  nghĩ nó là v n đ  nh , gi i quy t nhanh chóng, nh ng sườ ứ ấ ề ẹ ả ế ư ự
th t, nó l i nh  con đ a c  đeo bám xã h i h t đ i này qua đ i khác. Nó làm điên đ o tàiậ ạ ư ỉ ứ ộ ế ờ ờ ả
chính – kinh t  và gi t ch t dân lành trong c n túng qu n t t cùng. ế ế ế ơ ẫ ộ
5. Bài h c nh n th c và hành đ ngọ ậ ứ ộ
– Chúng ta bi t đây là v n đ  nan gi i, còn t n t i lâu. Nh ng n u chúng ta c  ng i đâyế ấ ề ả ồ ạ ư ế ứ ồ
mà nói theo cái ki u ch  bi t nói mà không bi t làm thì sao thay đ i đ c. ể ỉ ế ế ổ ượ
– Kh ng đ nh t m quan tr ng c a v n đ .ẳ ị ầ ọ ủ ấ ề
– Liên h  b n thân.ệ ả
– Đ  xu t sáng ki n.ề ấ ế

Đ  S  33Ể Ố
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể

Đ c đo n trích d i đây sau và th c hi n các yêu c uọ ạ ướ ự ệ ầ :
Ai cũng ch n vi c nh  nhàngọ ệ ẹ
Gian kh  s  dành ph n aiổ ẽ ầ
Ai cũng m t th i tr  traiộ ờ ẻ
Cũng t ng nghĩ v  đ i mìnhừ ề ờ
Ph i đâu may nh  r i ch uả ờ ủ ị
Ph i đâu trong đ c cũng đànhả ụ
Ph i không anhả , ph i không em?ả
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Chân lí thu c v  m i ng iộ ề ọ ườ
Không ch u s ng đ i nh  nhoi!ị ố ờ ỏ  
Xin hát v  b n bè tôiề ạ  
Nh ng ng i s ng vì m i ng iữ ườ ố ọ ườ
Ngày đêm canh gi  đ t tr iữ ấ ờ  
R ng r  nh  r ng mai n  chi u xuân.ạ ỡ ư ừ ở ề

(Trích M t đ i ng iộ ờ ườ , m t r ng câyộ ừ  – Tr n Long n)ầ Ẩ
Câu 1. Ch  ra ph ng th c bi u đ t chính c a đo n th  trên.ỉ ươ ứ ể ạ ủ ạ ơ
Câu 2. Đo n th  thu c phong cách ngôn ng  nào? ạ ơ ộ ữ Xác đ nh th  lo i c a đo n th  trên. ị ể ạ ủ ạ ơ
Câu 3. Đo n th  đã s  d ng nh ng bi n pháp ngh  thu t nào? N i dung c a nh ng l iạ ơ ử ụ ữ ệ ệ ậ ộ ủ ữ ờ
hát trên là gì?
Câu 4. Thông đi p mà tác gi  mu n g i g m qua l i bài hát trên là gì?ệ ả ố ử ắ ờ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 điểm) Hãy vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) trình bày suy nghĩ c a anhế ộ ạ ả ữ ủ
(ch ) v  ý ki n đ c nêu trong đo n trích ph n Đ c hi u: ị ề ế ượ ạ ầ ọ ể

Ai cũng ch n vi c nh  nhàngọ ệ ẹ
Gian kh  s  dành ph n aiổ ẽ ầ
Ai cũng m t th i tr  traiộ ờ ẻ
Cũng t ng nghĩ v  đ i mìnhừ ề ờ
Ph i đâu may nh  r i ch uả ờ ủ ị
Ph i đâu trong đ c cũng đànhả ụ
Ph i không anhả , ph i không em?ả

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
Câu 1. – Ph ng th c bi u đ t chính c a đo n th  trên là ph ng th c bi u c m.ươ ứ ể ạ ủ ạ ơ ươ ứ ể ả
Câu 2. – Đo n th  thu c phong cách ngôn ng  ngh  thu t (văn ch ng).ạ ơ ộ ữ ệ ậ ươ
– Th  th  sáu ch  có xen tám ch .ể ơ ữ ữ
Câu 3. – Xác đ nh đúng, đ  các bi n pháp ngh  thu t:ị ủ ệ ệ ậ

+ L p c u trúc câu: “Ai cũng...”, “ph i đâu...”, “ph i không...”.ặ ấ ả ả
+ Đi p ng : “Ai cũng”.ệ ữ
+ Câu h i tu t : “Ph i không anh, ph i không em?”.ỏ ừ ả ả

– N i dung:ộ
+ Có ý nghĩa nh  m t l i nh n nh  tha thi t v  l i s ng trách nhi m c a con ng iư ộ ờ ắ ủ ế ề ố ố ệ ủ ườ

trong cu c s ng.ộ ố
+ Bàn lu n v  quan ni m s ng tích c c, đ y s c thuy t ph c đ c g i lên t  bài bài hát.ậ ề ệ ố ự ầ ứ ế ụ ượ ợ ừ

Câu 4. – Trong r t nhi u s  l a ch n mà cu c đ i m i con ng i ph i tr i qua, có nămấ ề ự ự ọ ộ ờ ỗ ườ ả ả
l a ch n quan tr ng nh t s  quy t đ nh c  cu c đ i: ch n l  đ  s ng, ch n th y đ  h c,ự ọ ọ ấ ẽ ế ị ả ộ ờ ọ ẽ ể ố ọ ầ ể ọ
ch n vi c đ  làm, ch n ng i đ  l y, ch n b n đ  ch i. Trong đó, ch n l  đ  s ng làọ ệ ể ọ ườ ể ấ ọ ạ ể ơ ọ ẽ ể ố  l aự
ch n quan tr ng b c nh t, nh h ng t i t t c  nh ng l a ch n còn l i. ọ ọ ậ ấ ả ưở ớ ấ ả ữ ự ọ ạ
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– Đ i v i nh ng ng i tr , đi u này l i càng có ý nghĩa h n, b i h  có c  m t t ng laiố ớ ữ ườ ẻ ề ạ ơ ở ọ ả ộ ươ
dài đang ch  đ i phía tr c. Bài ca ờ ợ ướ M t đ i ng iộ ờ ườ , m t r ng câyộ ừ  c a nh c sĩ Tr n Long nủ ạ ầ Ẩ
đã ch n cho chúng ta m t l  s ng đ p.ọ ộ ẽ ố ẹ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể

HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n văn:ả ộ ướ ể ế ạ
1. Gi i thích ý nghĩa l i bài hátả ờ
– Là l i kh ng đ nh, l i nh n nh  chân thành, tha thi t v  ý th c trách nhi m c a m iờ ẳ ị ờ ắ ủ ế ề ứ ệ ủ ỗ
ng i trong cu c s ng.ườ ộ ố
– Bi t gánh vác, bi t chia s . Không l n tránh, không cam ch u nh n nh c, không anế ế ẻ ẩ ị ẫ ụ
ph n th  th ng. Th m chí bi t ch p nh n và t  đó bi t v t qua nh ng khó khăn trongậ ủ ườ ậ ế ấ ậ ừ ế ượ ữ
cu c s ng c a con ng i.ộ ố ủ ườ

 Giai đi u nh  nhàng nh  m  đ u m t đi u th  l  tâm tình, đ a ta vào s  liên t ngệ ẹ ư ở ầ ộ ề ổ ộ ư ự ưở
gi a “ng i” và “cây”, gi a cây và r ng, gi a r ng cây và nhi u ng i. V n là m chữ ườ ữ ừ ữ ừ ề ườ ẫ ạ
c m xúc mãnh li t c a con ng i đ c s ng trong ni m kiêu hãnh c a dân t c đ c l p,ả ệ ủ ườ ượ ố ề ủ ộ ộ ậ
t  do nh  cây h n nhiên đ c m c lên gi a r ng, đ c đùa trong gió chi u. S  liênự ư ồ ượ ọ ữ ừ ượ ề ự
t ng sâu s c b t đ u g i cho ta m i quan h  gi a cu c đ i m i con ng i v i c ngưở ắ ắ ầ ợ ố ệ ữ ộ ờ ỗ ườ ớ ộ
đ ng, v i dân t c mình đang s ng.ồ ớ ộ ố
2. Phân tích và ch ng minhứ
– N u ai cũng bo bo cho mình thì trách nhi m c ng đ ng s  đùn đ y cho ai. M t câu h iế ệ ộ ồ ẽ ẩ ộ ỏ
r t gi n d  nh  m t l i t  v n, đ c tho i, mang tri t lí, nh ng ng i nghe không có c mấ ả ị ư ộ ờ ự ấ ộ ạ ế ư ườ ả
giác b  giáo hu n, mà th m thía cái ý nghĩa sâu s c v  ý th c trách nhi m c a m i cáị ấ ấ ắ ề ứ ệ ủ ỗ
nhân tr c c ng đ ng, đ  ai cũng t  nhìn l i chính mình, đ i di n v i b n thân mình, r iướ ộ ồ ể ự ạ ố ệ ớ ả ồ
t  h i: Mình là ai? Mình s ng đ  làm gì? Cu c đ i mình s  đi v  đâu? Mình s  dùng cu cự ỏ ố ể ộ ờ ẽ ề ẽ ộ
đ i mình vào vi c gì? Mình đã làm đ c gì cho nh ng ng i xung quanh, cho c ngờ ệ ượ ữ ườ ộ
đ ng, cho dân t c.ồ ộ
– Trong cu c s ng, có nh ng con ng i luôn bi t s ng vì ng i khác, không ng i khó,ộ ố ữ ườ ế ố ườ ạ
ng i kh , bi t vì l i ích c a c ng đ ng, bi t vì m i ng i, s ng có trách nhi m… Đó làạ ổ ế ợ ủ ộ ồ ế ọ ườ ố ệ
nh ng con ng i có nhân cách cao quý, có cu c s ng đáng trân tr ng. (D n ch ng: Hữ ườ ộ ố ọ ẫ ứ ồ
Chí Minh, anh Nguy n Văn Tr i s n sàng hi sinh h nh phúc cá nhân vì l i ích cáchễ ỗ ẵ ạ ợ
m ng… Đ ng Thùy Trâm t  giã Hà N iạ ặ ừ ộ  vào n i ác li t c a chi n tr ng…; th i bình:ơ ệ ủ ế ườ ờ
nh ng chi n sĩ Tr ng Sa, nhân v t anh thanh niên trong truy n ng nữ ế ườ ậ ệ ắ  L ng l  Sa Paặ ẽ …).
– Bên c nh đó cũng có nh ng con ng i luôn s ng v  k , cá nhân, nh  nhen, luôn tránhạ ữ ườ ố ị ỉ ỏ
né, đùn đ y khó khăn cho ng i khác, s ng v  l i, l i d ng s  giúp đ  c a ng i khácẩ ườ ố ụ ợ ợ ụ ự ỡ ủ ườ
đ  thu vén cho b n thân… L i s ng đó r i s  b  xã h i đào th i. (Thí sinh l y d n ch ng:ể ả ố ố ồ ẽ ị ộ ả ấ ẫ ứ
lo i ng i:  ạ ườ Ăn c  đi tr cỗ ướ ,  l i n c theo sauộ ướ … nh ng k  c  h i,ữ ẻ ơ ộ  “đ c n c béo cò”ụ ướ ; đó là
m t s  thanh niên ch  bi t ăn ch i, h ng th , thõa mãn nh ng thú vui t m th ng tr yộ ố ỉ ế ơ ưở ụ ữ ầ ườ ụ
l c nh  đua xe b t ch p gieo tai h a cho ng i khác, đ t th i gian, s c kh e, ti n b c n iạ ư ấ ấ ọ ườ ố ờ ứ ỏ ề ạ ơ
vũ tr ng, luôn đòi h i  ng i khác vì mình, vô trách nhi m v i gia đình, xã h i và cườ ỏ ở ườ ệ ớ ộ ả
v i b n thân…).ớ ả
– L i bài hát là nh ng l i nh n nh  thi t tha g i đ n m i ng i, nh t là đ i v i l p tr ,ờ ữ ờ ắ ủ ế ử ế ọ ườ ấ ố ớ ớ ẻ  
m t thông đi p v  s ng đ p đ y s c thuy t ph c. Nó ch a đ ng m t quan ni m nhânộ ệ ề ố ẹ ầ ứ ế ụ ứ ự ộ ệ
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sinh tích c c, đáng đ  cho m i chúng ta xem nh  kim ch  nam trong rèn luy n và tuự ể ỗ ư ỉ ệ
d ng b n thân đ  có m t cu c s ng chân chính.ưỡ ả ể ộ ộ ố
– T  quan ni m s ng đ p đó phê phán l i s ng ích k , nh  nhen, vô trách nhi m, thừ ệ ố ẹ ố ố ỉ ỏ ệ ụ
đ ng, y u hèn c a m t b  ph n cá nhân trong xã h i.ộ ế ủ ộ ộ ậ ộ
3. Đánh giá và m  r ngở ộ
– Bài hát ra đ i đã lâu, nh ng đ n nay v n còn nguyên giá tr , nh t là trong lúc chờ ư ế ẫ ị ấ ủ
nghĩa cá nhân, l i s ng v  k  đang có xu h ng tr i d y. Ý th c c a con ng i v  tráchố ố ị ỉ ướ ỗ ậ ứ ủ ườ ề
nhi m c a cá nhân tr c c ng đ ng xã h i nh  m t n n t ng đang s p l . Con ng iệ ủ ướ ộ ồ ộ ư ộ ề ả ụ ở ườ
đang tìm m i cách đ  thu vén cho l i ích cá nhân mình mà quên đi l i ích c a c ng đ ng.ọ ể ợ ợ ủ ộ ồ
H n th  n a, nhi u cá nhân còn làm t n h i đ n l i ích c ng đ ng. ơ ế ữ ề ổ ạ ế ợ ộ ồ
– Bài ca càng có ý nghĩa l n lao khi m t b  ph n thanh niên đang “l c đi u” b i thi uớ ộ ộ ậ ạ ệ ở ế
đ nh h ng ngh  nghi p, s ng không có lí t ng, thi u ý chí v t khó v n lên, th tị ướ ề ệ ố ưở ế ượ ươ ấ
h c, ch y theo l i s ng không lành m nh, coi tr ng giá tr  v t ch t, coi th ng k  c ngọ ạ ố ố ạ ọ ị ậ ấ ườ ỷ ươ
pháp lu t và các giá tr  đ o lí, nhân văn, s ng buông th , sa vào t  n n xã h i… ậ ị ạ ố ả ệ ạ ộ
4. Bài h c nh n th c và hành đ ngọ ậ ứ ộ
– Trong cu c s ng ngày nay, thanh nhiên càng c n chăm ch , năng đ ng, sáng t o bi tộ ố ầ ỉ ộ ạ ế
g n l i ích cá nhân v i l i ích c a nhân dân, T  qu c.ắ ợ ớ ợ ủ ổ ố  
– Hi u r ng cu c s ng ch  th t s  có ý nghĩa, nhân cách con ng i s  th t s  cao quýể ằ ộ ố ỉ ậ ự ườ ẽ ậ ự
khi bi t ch n cho mình l i s ng đ p và cao quý, c  tuy t l i s ng t m th ng, th p hèn.ế ọ ố ố ẹ ự ệ ố ố ầ ườ ấ
– Đ  có th  s ng đ p nh  l i bài hát g i ý, thanh niên c n s ng có lí t ng cao đ p, có ýể ể ố ẹ ư ờ ợ ầ ố ưở ẹ
th c b i d ng lòng nhân ái, v  tha, ph i h c t p, rèn luy n b n thân ý chí,ứ ồ ưỡ ị ả ọ ậ ệ ả  ngh  l c,ị ự
nh ng năng l c và kĩ năng s ng.ữ ự ố
– Ph i năng đ ng, sáng t o, s ng có trách nhi m v i gia đình và xã h i.ả ộ ạ ố ệ ớ ộ

Đ  S  34Ề Ố
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể

Đ c văn b n d i đây và th c hi n các yêu c uọ ả ướ ự ệ ầ :
T  R U C A NG I VI T VÀ T  SÁCH C A NG I DO THÁIỦ ƯỢ Ủ ƯỜ Ệ Ủ Ủ ƯỜ

(1). Hôm r i tôi có d p ghé nhà m t ông tá h i quân cùng quê ch iồ ị ộ ả ơ . Ông hi n ph  trách quânệ ụ
l c c a c  m t vùngự ủ ả ộ . Ông v a c t xong ngôi nhà ừ ấ (bi t th  thì đúng h nệ ự ơ ) và s m xe h i m iắ ơ ớ . B cướ
vào phòng khách ngôi nhà, đ p vào m t tôi chính là chi c t  r u hoành tráng đ c g n sát chi mậ ắ ế ủ ượ ượ ắ ế
di n tích g n n a b c t ng chính di nệ ầ ử ứ ườ ệ . Thôi thì đ  th ng hi u r u danh ti ngủ ươ ệ ượ ế : t  Chivasừ ,
Hennessy, Napoleon, Johnnie Walker cho t i Vodka x n t n bên Nga... đ c gia ch  bày khá ngayớ ị ậ ượ ủ
ng n trên k . Ông đi gi i thi u cho chúng tôi xu t x  t ng chai r uắ ệ ớ ệ ấ ứ ừ ượ : chai này th ng b n đi n cằ ạ ướ
ngoài v  t ngề ặ , chai kia đ ng nghi p choồ ệ , chai n  do c p d i bi u v i gi ng khá hào h ng cũngọ ấ ướ ế ớ ọ ứ
nh  th  hi n s  am hi u v  r u ngo i...ư ể ệ ự ể ề ượ ạ

(2). Câu chuy n th  hai tôi mu n đ  c p v i các b n thói quen đ c sách c a ng i Do Thái.ệ ứ ố ề ậ ớ ạ ọ ủ ườ
“Trong m i gia đình Do Thái luôn luôn có m t t  sách đ c truy n t  đ i này sang đ i khác. Tỗ ộ ủ ượ ề ừ ờ ờ ủ
sách ph i đ c đ t  v  trí đ u gi ng đ  tr  nh  d  nhìnả ượ ặ ở ị ầ ườ ể ẻ ỏ ễ , d  th y t  khi còn n m nôi. Đ  sách h pễ ấ ừ ằ ể ấ
d n trẫ ẻ, ph  huynh Do Thái th ng nh  n c hoa lên sách đ  t o mùi h ng cho các em chú ýụ ườ ỏ ướ ể ạ ươ ”.
Tác gi  Nguy n H ng trong bài  ả ễ ươ Ng i Vi t ít đ c sáchườ ệ ọ : C n nh ng chính sách đ  thay đ iầ ữ ể ổ
toàn di nệ  (đăng trên trang tin đi n t  ệ ử Cinet.com c a B  VH-TT-DL) ủ ộ k  v i chúng ta nh  v yể ớ ư ậ .
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(3).  Câu chuy n v  cáiệ ề  “t  r uủ ượ ” c a ông tá h i quân trong câu chuy n đ u bài và cáiủ ả ệ ầ  “tủ

sách” c a ng i Do Tháiủ ườ , hay câu chuy nệ  “văn hóa đ cọ ” c a ng i Vi t Nam có m i liên h  ch tủ ườ ệ ố ệ ặ
ch  v i kho ng cách phát tri n hi n t i gi a chúng ta v i th  gi i. Đ  đ t n c và con ng i Vi tẽ ớ ả ể ệ ạ ữ ớ ế ớ ể ấ ướ ườ ệ
Nam phát tri n v  m i m tể ề ọ ặ , b n v ngề ữ , vi c đ u tiên là ph i làm sao đệ ầ ả ể “văn hóa đ cọ ” c a ng iủ ườ
Vi t lan t a và thăng hoaệ ỏ , t o thói quen đ c sách và yêu sáchạ ọ . Mu n phát tri n nh  Âu ố ể ư – Mĩ,
Nh t hay ng i Do Tháiậ ườ , tr c h t ph i h c h i văn hóa đ c t  hướ ế ả ọ ỏ ọ ừ ọ. Ph i làm sao nhà nhà đ u cóả ề
“t  sáchủ ” đ  t  hào và gieo h tể ự ạ , ch  không ph i làứ ả  “t  r uủ ượ ” đ  khoe m  v t ch t và phô tr ngể ẽ ậ ấ ươ
cái t  duy tr c phúư ọ . M i thay đ i ph i b t đ u t  th  h  tr .ọ ổ ả ắ ầ ừ ế ệ ẻ

(D n theoẫ  http://vanhoagiaoduc.vn/turuoucuanguoivietvatusachcuanguoidothai19029.html)
Câu 1. Đo n trích trên thu c phong cách ngôn ng  nào?ạ ộ ữ
Câu 2. Các ý trong đo n trích trên đ c trình bày theo cách nào?ạ ượ
Câu 3. Hãy ghi l i câu văn nêu khái quát ch  đ  c a toàn b  đo n trích trên.ạ ủ ề ủ ộ ạ
Câu 4. Anh (ch ) hãy nêu ít nh t 02 gi i pháp đ  phát tri n “văn hóa đ c” c a ng i Vi t.ị ấ ả ể ể ọ ủ ườ ệ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m) ể Hãy vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) trình bày suy nghĩ c a anhế ộ ạ ả ữ ủ
(ch ) v  ý ki n đ c nêu trong đo n trích ph n Đ c hi u:  ị ề ế ượ ạ ầ ọ ể Đ  đ t n c và con ng i Vi tể ấ ướ ườ ệ
Nam phát tri n v  m i m tể ề ọ ặ , b n v ngề ữ , vi c đ u tiên là ph i làm sao đệ ầ ả ể “văn hóa đ cọ ” c a ng iủ ườ
Vi t lan t a và thăng hoaệ ỏ , t o thói quen đ c sách và yêu sách.ạ ọ
H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
Câu 1. – Đo n trích trên thu c phong cách ngôn ng  báo chí.ạ ộ ữ
Câu 2. – Các ý trong đo n trích trên đ c trình bày theo ph ng pháp quy n p.ạ ượ ươ ạ
Câu 3. – Câu văn nêu khái quát ch  đ  c a toàn b  đo n trích: Ph i làm làm sao nhà nhàủ ề ủ ộ ạ ả
đ u có “t  sách” đ  t  hào và gieo h t, ch  không ph i là “t  r u” đ  khoe m  v t ch tề ủ ể ự ạ ứ ả ủ ượ ể ẽ ậ ấ
và phô tr ng cái t  duy tr c phú.ươ ư ọ
Câu 4. Nêu ít nh t 02 gi i pháp đ  phát tri n “văn hóa đ c” c a ng iấ ả ể ể ọ ủ ườ  Vi t theo quanệ
đi m riêng c a b n thân, không nh c l i quan đi m c a tác gi  trong đo n trích đã cho.ể ủ ả ắ ạ ể ủ ả ạ
Câu tr  l i ph i ch t ch , có s c thuy t ph c. D i đây là m t g i ý:ả ờ ả ặ ẽ ứ ế ụ ướ ộ ợ
– D  ki n các gi i pháp: trao th ng b ng sách; tuyên truy n, gi i thi u sách, h i chự ế ả ưở ằ ề ớ ệ ộ ợ
sách; h ng d n h c sinh t  đ c, t  nghiên c u có hi u qu  thông qua vi c đ c sách; thướ ẫ ọ ự ọ ự ứ ệ ả ệ ọ ư
vi n đi n t ; đ u t  cho th  vi n; các th  vi n t  ch c nói chuy n chuyên đ ; tr ng h cệ ệ ử ầ ư ư ệ ư ệ ổ ứ ệ ề ườ ọ
nên có m i ngày (tu n) có 10 – 15 phút đ c truy n qua h  th ng âm thanh...ỗ ầ ọ ệ ệ ố
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể

HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n vănả ộ ướ ể ế ạ :
1. M  đo nở ạ
– Ng i ta th ng nói, sách là kho tàng tri th c c a nhân lo i. Có m t câu danh ngônườ ườ ứ ủ ạ ộ
v  vi c đ c sách nh  sau:ề ệ ọ ư  G p đ c m t quy n sách hay nên mua li n dù đ c đ c hay khôngặ ượ ộ ể ề ọ ượ
đ c đ cọ ượ , vì s m mu n gì cũng c n đ n nóớ ộ ầ ế .
– Trích d n ý ki n.ẫ ế
2. Gi i thíchả
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– Văn hoá đ cọ , là hành vi c a m i cá nhân con ng i, bi u hi n  kh  năng l a ch nủ ỗ ườ ể ệ ở ả ự ọ
sách, k  năng đ c và lĩnh h i sách cũng nh  cách th c ng x  v i sách báo, là s  thỹ ọ ộ ư ứ ứ ử ớ ự ể
hi n rõ ràng nh t đ c đi m tâm lí và nhân cách c a m i cá nhân, đ c hình thành t  l aệ ấ ặ ể ủ ỗ ượ ừ ứ
tu i u th  và phát tri n trong su t cu c đ i con ng i.ổ ấ ơ ể ố ộ ờ ườ
3. Phân tích và ch ng minhứ
– Tr c tr ng đ c sách  n c ta hi n nay nh  th  nào?ự ạ ọ ở ướ ệ ư ế
– Xây d ng thói quen đ c sách t  gia đìnhự ọ ừ . T  x a đ n nay, gia đình luôn gi  vai trò vàừ ư ế ữ
v  trí quan tr ng, gia đình là tr ng đ i đ u tiên mà m i ng i đ u ph i tr i qua và làị ọ ườ ờ ầ ỗ ườ ề ả ả
n iơ  giáo d cụ  con ng i, giúp con ng i hoà nh p vào cu c s ng chung c a c ng đ ng.ườ ườ ậ ộ ố ủ ộ ồ
– Xây d ng thói quen đ c sách t  tr ng h cự ọ ừ ườ ọ . Giáo d c m m non là b c h c đ u tiênụ ầ ậ ọ ầ
trong h  th ng giáo d c qu c dân có vai trò đ c bi t quan tr ng trong vi c đ t n n móngệ ố ụ ố ặ ệ ọ ệ ặ ề
cho vi c hình thành và phát tri n nhân cách con ng i.ệ ể ườ
4. M t s  gi i phápộ ố ả
– C n ph i hình thành thói quen đ c sách cho m i ng i, có ph ng pháp đ c sách vàầ ả ọ ỗ ườ ươ ọ
d n hình thành lòng ham mê đ c sách  m i t ng l p nhân dân, đi u này t  b n thânầ ọ ở ọ ầ ớ ề ự ả
m i ng i ph i t  rèn luy n.ỗ ườ ả ự ệ
– Nâng cao ch t l ng sách, b ng các ph ng ti n truy n thông, Đ ng và Chính phấ ượ ằ ươ ệ ề ả ủ
nên đ u t  m nh h n cho ho t đ ng th  vi n c a qu c gia đ  đ nh h ng cho côngầ ư ạ ơ ạ ộ ư ệ ủ ố ể ị ướ
chúng đ c sách, ph  bi n sách và văn hoá đ c trong n c.ọ ổ ế ọ ướ
– Nâng cao vai trò c a ngành xu t b n, đây là y u t  quan tr ng nh t đ  đ c gi  tìm l iủ ấ ả ế ố ọ ấ ể ộ ả ạ
v i văn hoá đ  đ c, b i lâu nay, vai trò c a ngành xu t b n và phát hành đ i v i thớ ể ọ ở ủ ấ ả ố ớ ị
tr ng sách v n còn vô c m khi b  chi ph i c a n n kinh t  th  tr ng.ườ ẫ ả ị ố ủ ề ế ị ườ
– Vi c h  giá thành s n ph m cũng đòi h i ngành xu t b n ph iệ ạ ả ẩ ỏ ấ ả ả  chung tay gánh vác,
khi đ i t ng mua sách đa s  các b n tr , nh ng giá sách quá cao làm h  ph i đ n đoố ượ ố ạ ẻ ư ọ ả ắ
gi a m t bên là s  m u sinh, và ti n đ u t  cho sách.ữ ộ ự ư ề ầ ư
5. Bài h c nh n th c và hành đ ngọ ậ ứ ộ
– Rút ra bài h c cho b n thân.ọ ả
– Liên h  th c t  trong cu c s ng v i chính mình.ệ ự ế ộ ố ớ

Đ  S  35Ề Ố
I. Đ C HI U (3,0Ọ Ể  đi m)ể

Đ c văn b n sau và th c hi n các yêu c uọ ả ự ệ ầ :
Anh ra kh iơ
Mây treo ngang tr i nh ng cánh bu m tr ngờ ữ ồ ắ
Phút chia tay, anh d o trên b n c ngạ ế ả
Bi n m t bên và em m t bênể ộ ộ
Bi n n àoể ồ , em l i d u êmạ ị
Em v a nói câu chi r i m m c i l ng lừ ồ ỉ ườ ặ ẽ
Anh nh  con tàuư , l ng sóng t  hai phíaắ ừ
Bi n m t bên và em m t bênể ộ ộ
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Ngày mai, ngày mai khi thành ph  lên đènố
Tàu anh buông neo d i chùm sao xa l cướ ắ
Thăm th m n c tr iẳ ướ ờ , nh ng anh không cô đ cư ộ
Bi n m t bên và em m t bênể ộ ộ
Đ t n c gian lao ch a bao giấ ướ ư ờ bình yên
Bão th i ch a ng ng trong nh ng vành tang tr ngổ ư ư ữ ắ
Anh đ ng gácứ . Tr i khuyaờ . Đ o v ngả ắ

Bi n m t bên và em m t bênể ộ ộ
Vòm tr i kia có thờ ể sẽ không em
Không bi n n aể ữ . Chỉ mình anh v i cớ ỏ
Cho dù thế thì anh v n nhẫ ớ
Bi n m t bên và em m t bên...ể ộ ộ

(Trích Thơ tình ng i lính bi nườ ể  – Tr nầ  Đăng Khoa)
Câu 1. Câu th : ơ Mây treo ngang tr i nh ng cánh bu m tr ngờ ữ ồ ắ  miêu t  đi u gì? ả ề Anh (ch ) hãyị
nêu n i dung chính c aộ ủ  đo n th .ạ ơ
Câu 2. Hãy cho bi t hìnhế   nh nhân v tả ậ  anh trong câu th : ơ Anh đ ngứ  gác. Tr i khuya.ờ  Đ oả
v ngắ  hi n lên nhệ ư thế nào? Theo anh (ch ) ị Đ t n c gian lao ch a bao gi  bình yênấ ướ ư ờ  vì nh ngữ
nguyên nhân nào? 
Câu 3. Kh  th  th  ba g i cho anh (ch ) suy nghĩ gì v  cu c s ng c a ng i lính bi n?ổ ơ ứ ợ ị ề ộ ố ủ ườ ể
Câu th :  ơ Bi n m t bên và em m t bênể ộ ộ  trong đo n thạ ơ đ c vi t v i bi n phápượ ế ớ ệ  nghệ thu tậ
nào? Nêu ý nghĩa tác d ng c a vi c sụ ủ ệ ử d ng nghụ ệ thu tậ   y.ấ
Câu 4. Đ c xong bài th  anh (ch ) có suy nghĩ gì v  trách nhi m c a thanh niên đ i v iọ ơ ị ề ệ ủ ố ớ
bi n đ o T  qu c qua m u tin sau:ể ả ổ ố ẩ

Tàu  cá  cùng  tám  ng  dân  b  tàu  “l ”  kh ng  ch  trên  vùng  bi n  Hoàng  Saư ị ạ ố ế ể
(Dân trí) – sáng 8 – 3, ngu n tin c a Dân trí cho bi t, tàu cá Khánh Hòa KH 90746-TS c aồ ủ ế ủ
ông Phan Quang (SN 1965, trú ph ng Ninh Th y, th  xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã c pườ ủ ị ậ
b n an toàn sau khi b  m t tàu “l ” kh ng ch  trên vùng bi n Hoàng Sa và l y đi nhi uế ị ộ ạ ố ế ể ấ ề
tài s n.Thông tin ban đ u, vào kho ng 15h ngày 21 – 2, tàu cá KH 90746-TS (công su tả ầ ả ấ
320CV) đang hành ngh  câu cá nhám  vùng bi n Hoàng Sa thu c ch  quy n c a Vi tề ở ể ộ ủ ề ủ ệ
Nam thì b  m t tàu “l ” ti p c n, đ a ng i xông lên kh ng ch  tám ng  dân. S  tài s nị ộ ạ ế ậ ư ườ ố ế ư ố ả
b  l y đi g m: hai máy b  đàm, m t máy đ nh v , b n b c câu cá nhám, tám đi n tho i diị ấ ồ ộ ộ ị ị ố ộ ệ ạ
đ ng, b y b  vi cá nhám cùng các gi y t  quan tr ng khác.ộ ả ộ ấ ờ ọ

Theo thông tin, tám ng  dân trên tàu cá Khánh Hòa b  tàu “l ” kh ng ch  g m: Lêư ị ạ ố ế ồ
H u Toàn (SN 1982), Phan Thanh Bình (SN 1988), Phan Thanh Minh (SN 1990), Nguy nữ ễ
Thanh Th o (SN 1988), Nguy n Thành Tân (SN 1990), Nguy n Văn Tô (SN 1984), Tr nả ễ ễ ầ
Quang Hi u (SN 1970) và ch  tàu là ông Phan Quang (SN 1965); cùng trú ph ng Ninhế ủ ườ
Th y, th  xã Ninh Hòa, Khánh Hòa. Sau khi c p b  vào 4h sáng ngày 7/3, ch  tàu cá KHủ ị ậ ờ ủ
90746-TS đã báo cáo v  vi c cho l c l ng đ n biên phòng 366 (đóng  Ninh H i, Ninhụ ệ ự ượ ồ ở ả
Hòa, Khánh Hòa). Hi n c  quan ch c năng đang làm rõ v  vi c.Dân trí ti p t c thông tinệ ơ ứ ụ ệ ế ụ
t i b n đ c.ớ ạ ọ

(Theo Vi t H o)ế ả
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II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m) ể Hãy vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) trình bày suy nghĩ c a anhế ộ ạ ả ữ ủ
(ch ) v  hình nh ng i lính đang canh gi  bi n đ o quê h ng qua câu th  đ c nêuị ề ả ườ ữ ể ả ươ ơ ượ
trong đo n trích ph n Đ c hi u: ạ ầ ọ ể Anh đ ng gácứ . Tr i khuyaờ . Đ o v ngả ắ .

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U (3,0Ọ Ể  đi m)ể
Câu 1. – Câu th  miêu t  c nh đoàn tàu ra kh i, nh ng áng mây tr ng nh  treo ngangơ ả ả ơ ữ ắ ư
cánh bu m, r t th  m ng.ồ ấ ơ ộ
– Nêu n i dung chính c a đo n th : ng i lính bi n v t m i gian lao,ộ ủ ạ ơ ườ ể ượ ọ  quy t tâm b oế ả
v  t ng vùng đ t thiêng liêng c a T  qu c, là tình yêu quêệ ừ ấ ủ ổ ố  h ng, đ t n c thi t tha.ươ ấ ướ ế
Câu 2. – Hình nh nhân v t anh trong câu th : ả ậ ơ Anh đ ng gác. Tr i khuya.ứ ờ  Đ o v ngả ắ  hi nệ
lên: nh  bé gi a thiên nhiên r ng l n, v ng v  nh ngỏ ữ ộ ớ ắ ẻ ư  v n hiên ngang và t  th  hàoẫ ư ế
hùng. 
– Đ t n c gian lao ch a bao gi  bình yênấ ướ ư ờ  vì nh ngữ  nguyên nhân: 

+ Vì chi n tranh, vì k  thù luôn gây chi n.ế ẻ ế
+ Vì thiên tai bão l t kh c nghi t.ụ ắ ệ
+ Vì nh ng khó khăn th  thách.ữ ử

Câu 3. – Cu c s ng  n i xa đ y khó khăn gian kh  không có h i m c a đ t li n. Ng iộ ố ở ơ ầ ổ ơ ấ ủ ấ ề ườ
lính không cô đ n vì có tình yêu l a đôi và tình yêu bi n c .ơ ứ ể ả
– Câu th : ơ Bi n m t bên và em m t bênể ộ ộ  đ c vi t v i bi n pháp nghượ ế ớ ệ ệ thu t: l p câu và nậ ặ ẩ
d  “bi n m t bên” – tình yêu đ t n c, quê h ng.ụ ể ộ ấ ướ ươ
– Tác d ng: nh n m nh tình yêu đ t n c và tình yêu đôi l a hòa quy n.ụ ấ ạ ấ ướ ứ ệ
Câu 4. – Ng i thanh niên c n ph i xác đ nh lí t ng h c t p đ  xây d ng và b o v  T  qu c.ườ ầ ả ị ưở ọ ậ ể ự ả ệ ổ ố
– Kiên quy t ph n đ i nh ng hành đ ng vi ph m ch  quy n bi n đ o quê h ng. ế ả ố ữ ộ ạ ủ ề ể ả ươ
– S n sàng ch c tay súng b o v  bi n đ o khi đ t n c c n.ẵ ắ ả ệ ể ả ấ ướ ầ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể

HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n vănả ộ ướ ể ế ạ :
1. M  đo nở ạ
– Nh ng ng i lính c m cây súng ra v i bi n kh i v i quy t tâm và s  can tr ng. B iữ ườ ầ ớ ể ơ ớ ế ự ườ ở
vì các anh không ch  b o v  vùng bi n mà còn mang trách nhi m xây d ng cho hòn đ oỉ ả ệ ể ệ ự ả
c a T  qu c đ c yên bình, m no. ủ ổ ố ượ ấ
– Sóng gió ch  th i bay đ c cát b i ch  không th  th i b t đ c tình yêu quê h ngỉ ổ ượ ụ ứ ể ổ ớ ượ ươ
tha thi t và s  v ng vàng, ni m tin yêu mà các anh dành tr n cho đ t n c. ế ự ữ ề ọ ấ ướ
2. Phân tích và ch ng minhứ
– Khi chi n tranh qua đi, nh ng ng i lính bi n v n ti p t c c m ch c cây súng b o vế ữ ườ ể ẫ ế ụ ầ ắ ả ệ
cho vùng h i đ o đ c bình yên. ả ả ượ
– Bao năm qua luôn nh  th , hình nh ng i lính đ ng trên đ o v ng chãi nh  ng nư ế ả ườ ứ ả ữ ư ọ
h i đăng v n luôn r ng ng i  và  soi  sáng cho bao lí  t ng,  làm m thêm  ả ẫ ạ ờ ưở ấ  ni m yêuề
th ng n i quê nhà. ươ ơ
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– Ngày hôm nay, khi bi n xanh quê h ng v i hai qu n đ o quý Tr ng Sa, Hoàng Saể ươ ớ ầ ả ườ
ngày càng tr  thành ni m t  hào b i nh ng giá tr  tài nguyên vô t n, khi k  thù v n cònở ề ự ở ữ ị ậ ẻ ẫ
nhăm nhe chi m l y bi n đ o n c ta b ng nh ng âm m u hi m ác thì nhi m v  c aế ấ ể ả ướ ằ ữ ư ể ệ ụ ủ
nh ng ng i lính đ o l i càng quan tr ng h n bao gi  h t.ữ ườ ả ạ ọ ơ ờ ế
3. Bàn lu n ậ v  hình nh ng i lính đang canh gi  bi n đ o quê h ngề ả ườ ữ ể ả ươ
– H  đang ngày đêm làm nhi m v  thiêng liêng cho T  qu c, bi t hi sinh th m l ng đọ ệ ụ ổ ố ế ầ ặ ể
canh gi  bi n tr i T  qu c.ữ ể ờ ổ ố
– Luôn đ i m t v i nhi u khó khăn, th  thách đ  gi  v ng ch  quy n.ố ặ ớ ề ử ể ữ ữ ủ ề
– H  là nh ng ng i lính kiên c ng đ i m t v i quân thù và bão t .ọ ữ ườ ườ ố ặ ớ ố
– Họ có tình yêu lí t ng và tình yêu đ t n c, yêu T  qu c thi t tha.ưở ấ ướ ổ ố ế

 Chúng ta c m thông, chia s , c m ph c, trân tr ng, bi t n nh ng ng iả ẻ ả ụ ọ ế ơ ữ ườ  lính bi n.ể
4. Bài h c nh n th c và hành đ ngọ ậ ứ ộ
– Tr c tình hình an nguy t i v n m nh qu c gia, ch  quy n dân t c; đ ng hành v iướ ớ ậ ệ ố ủ ề ộ ồ ớ
dân t c Vi t Nam; th  h  tr  chúng ta c n nâng cao ý th c trách nhi m đ i v i đ t n cộ ệ ế ệ ẻ ầ ứ ệ ố ớ ấ ướ
b ng nh ng vi c làm thi t th c.ằ ữ ệ ế ự  
– Thanh niên c n h ng h ng và tích c c tham giaầ ưở ứ ự  các di n đàn h p pháp trên cácễ ợ
ph ng ti n thông tin đ i chúng, trên internet, kh ng đ nh ch  quy n bi n đ o c a Vi tươ ệ ạ ẳ ị ủ ề ể ả ủ ệ
Nam trên các di n đàn, đ ng th i k ch li t lên án và đ u tranh tham gia ngăn ch n cácễ ồ ờ ị ệ ấ ặ
hành vi xâm ph m ph m ch  quy n bi n đ o Vi t Nam.ạ ạ ủ ề ể ả ệ
– Thanh niên là h u ph ng ch  d a tình c m v ng ch c đ i v i các lính bi n đ o,ậ ươ ỗ ự ả ữ ắ ố ớ ể ả
b ng nh ng vi c làm thi t th c nh  g i th  đ n các lính H i đ o đ  chia s  đ ng viên vàằ ữ ệ ế ự ư ử ư ế ả ả ể ẻ ộ
ti p s c cho các anh thêm ngh  l c đ  trông gi  bi n đ o. Đi u quan tr ng, thanh niênế ứ ị ự ể ữ ể ả ề ọ
c nầ  không ng ng tu d ng ph m ch t ng i Vi t Nam m i, tích c c tham gia xây d ngừ ưỡ ẩ ấ ườ ệ ớ ự ự
đ t n c giàu m nh, có đ nh h ng lí t ng yêu n c và đoàn k t đ  t o nên s c m nhấ ướ ạ ị ướ ưở ướ ế ể ạ ứ ạ
b o v  ch  quy n bi n đ o. ả ệ ủ ề ể ả

Đ  S  36Ề Ố
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể

Đ c văn b n sau và th c hi n các yêu c uọ ả ự ệ ầ :
H i ch ng vô c m hay nói cách khác là căn b nh tr  c m xúc tr c ni m vuiộ ứ ả ệ ơ ả ướ ề , nh t là n i đauấ ỗ

c a ng i khácủ ườ , v n là m t m t trong hai ph ng di n c u trúc b n ch t Con – Ng i c a m iố ộ ặ ươ ệ ấ ả ấ ườ ủ ỗ
sinh th  ng i. Tínhể ườ  “con” và tính “ng iườ ” luôn luôn hình thành, phát tri n  m i con ng i tể ở ỗ ườ ừ
khi l t lòng m  cho đ n khi nh m m t xuôi tayọ ẹ ế ắ ắ . Cái thi n và cái ác luôn luôn song hành theo t ngệ ừ
b c điướ , qua t ng c  chừ ử ỉ, hành vi c a m i con ng i trong m i quan h  v i c ng đ ngủ ỗ ườ ố ệ ớ ộ ồ , v i chaớ
mẹ, anh ch  emị , b n bèạ , bà con làng xóm, đ ng bàoồ , đ ng lo iồ ạ . Trong cu c hành trình lâu dàiộ , gian
kh  c a m t đ i ng iổ ủ ộ ờ ườ , cái m t và cái đ c không ph i đã đ c nh n ra m t cách d  dàngấ ượ ả ượ ậ ộ ễ . M tấ
m t đ ng xuộ ồ , m t mi ng ănộ ế , m t m t ph n c  thấ ộ ầ ơ ể, m t m t v t s  h uấ ộ ậ ở ữ , con ng i nh n bi t ngayườ ậ ế .
Nh ng có nh ng cái m tư ữ ấ , cái đ c nhi u khi l i không d  gì c m nh n đ c ngayượ ề ạ ễ ả ậ ượ . Nh ng b cườ ướ
cho m t c  già cao tu iộ ụ ổ , nh ng ch  cho bà m  có con nh  trên tàu xe ch t ch iườ ỗ ẹ ỏ ậ ộ , bi u m t vài đ ngế ộ ồ
cho ng i hành kh t… có m t có đ c nh ng không ph i ai cũng đã nh n ra cái gì mình đã thuườ ấ ấ ượ ư ả ậ
đ cượ ; có khi là s  thăng hoa trong tâm h n t  thi n và nhân áiự ồ ừ ệ . Nói nh  m t nhà văn l nư ộ ớ , ng iườ
ta ch  lo túi ti n r ng đi nh ng l i không bi t lo tâm h n mình đang v i c nỉ ề ỗ ư ạ ế ồ ơ ạ , khô héo d n. Tôiầ
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mu n đ t v n đ  là cùng v i s  báo đ ng nh ng hi m h a trông th yố ặ ấ ề ớ ự ộ ữ ể ọ ấ , c n báo đ ng c  hi m h aầ ộ ả ể ọ
không trông th y hay khó trông th y. Hi n nay đã có quá nhi u d u hi u và s  ki n tr m tr ngấ ấ ệ ề ấ ệ ự ệ ầ ọ
c a hi m h a vô c m trong xã h i taủ ể ọ ả ộ , nh t là trong tu i trấ ổ ẻ. B o l c đã xu t hi n d  d n nh ngạ ự ấ ệ ữ ằ ữ
tháng ngày g n đây báo hi u ngu n g c sâu xa  s  xu ng c p nghiêm tr ng v  nhân vănầ ệ ồ ố ở ự ố ấ ọ ề , về
b nh vô c m.ệ ả

(Trích Ngu n g c sâu xa c a hi m h aồ ố ủ ể ọ , 
Bài t p Ng  văn 12ậ ữ , T p m t, NXB Giáo d c Vi t Nam, 2017, trang 36 – 37)ậ ộ ụ ệ

Câu 1. Ch  ra ph ng th c bi u đ t chính đ c s  d ng trong đo n trích.ỉ ươ ứ ể ạ ượ ử ụ ạ
Câu 2. Theo tác gi , ngu n g c sâu xa c a n n b o l c xu t hi n g n đây là gì?ả ồ ố ủ ạ ạ ự ấ ệ ầ
Câu 3. Tác gi  đã th  hi n thái đ  gì khi bàn v  hi m h a vô c m trong xã h i hi n nay?ả ể ệ ộ ề ể ọ ả ộ ệ
Câu 4. Anh (ch ) suy nghĩ nh  th  nào khi có nh ng ng i ị ư ế ữ ườ ch  lo túi ti n r ng đi lo tâm h nỉ ề ỗ ồ
mình đang v i c nơ ạ , khô héo d nầ ?
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m) ể Hãy vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) trình bày suy nghĩ c a anhế ộ ạ ả ữ ủ
(ch ) v  ý ki n đ c nêu  ph n Đ c hi u: ị ề ế ượ ở ầ ọ ể B nh vô c mệ ả .

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
Câu 1. – Ph ng th c bi u đ t chính đ c s  d ng trong văn b n trên là ngh  lu n. ươ ứ ể ạ ượ ử ụ ả ị ậ
Câu 2. – Theo tác gi , ngu n g c sâu xa c a n n b o l c xu t hi n g n đây là do b nh vôả ồ ố ủ ạ ạ ự ấ ệ ầ ệ
c m, do s  xu ng c p nghiêm tr ng v  ý th c nhân văn.ả ự ố ấ ọ ề ứ
Câu 3. – Thái đ  c a tác gi  khi bàn v  hi m h a vô c m: lo ng i, trăn tr …ộ ủ ả ề ể ọ ả ạ ở
Câu 4. Th  hi n đ c suy nghĩ chân thành, sâu s c tr c hi n t ng: có nh ng ng i ể ệ ượ ắ ướ ệ ượ ữ ườ chỉ
lo túi ti n r ng đi nh ng l i không bi t lo tâm h n mình đang v i c nề ỗ ư ạ ế ồ ơ ạ , khô héo d nầ . D i đây làướ
m t g i ý:ộ ợ
– V n đ  đ c đ a ra  câu nói là th c tr ng kinh t  ngày càng phát tri n đi lên nh ngấ ề ượ ư ở ự ạ ế ể ư
nhân cách con ng i ngày càng xu ng th p. ườ ố ấ
– Đó là vi c con ng i ch  lo vun vén nh ng l i l c, ích l i cho b n thân (đ c bi t là vệ ườ ỉ ữ ợ ộ ợ ả ặ ệ ề
m t kinh t ) mà quên đi vi c rèn luy n, b i đ p nhân cách b n thân mình. ặ ế ệ ệ ồ ắ ả
– Đó là đi u xã h i c n ph i thay đ i.ề ộ ầ ả ổ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể

HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n vănả ộ ướ ể ế ạ :
1. M  đo nở ạ
– T  khi trên qu  đ t này có s  s ng, thì Th ng đ  đã sinh ra v n loài, trong đó có loàiừ ả ấ ự ố ượ ế ạ
ng i. M t đi u đ c bi t thay là t o hóa đã ban t ng cho loài ng i chúng ta m t thườ ộ ề ặ ệ ạ ặ ườ ộ ứ
quý báu đó chính là tình c m.ả
– Xã h i ngày càng phát tri n, d ng nh  con ng i càng ngày càng vô tình, th   v iộ ể ườ ư ườ ờ ơ ớ
m i s  xung quanh. Đó chính là căn b nh nan y đang hoành hành r ng l n khôngọ ự ệ ộ ớ
nh ng ch  d ng l i  m t cá nhân mà đang len l i vào m i t ng l p xã h i – ữ ỉ ừ ạ ở ộ ỏ ọ ầ ớ ộ b nh vô c mệ ả .
2. Thân đo nạ
a. Gi i thíchả
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– Vô c mả  là không có c m xúc, xúc đ ng, s ng ích k , l nh lùng, th  , làm ng  tr cả ộ ố ỉ ạ ờ ơ ơ ướ
nh ng đi u x u xa, ho c n i b t h nh, không may c a nh ng ng i s ng xung quanhữ ề ấ ặ ỗ ấ ạ ủ ữ ườ ố
mình. Th y c nh t ng bi th ng l i  th  ,  không đ ng lòng chua xót,  không rungấ ả ượ ươ ạ ờ ơ ộ
đ ng…ộ
– Nhìn th y cái x u, cái ác mà không th y b t bình, không căm t c, không ph n n .ấ ấ ấ ấ ứ ẫ ộ
Nhìn th y cái đ p mà không ng ng m , không say mê, không thích thú.ấ ẹ ưỡ ộ
– Ng i b  b nh vô c m càng lúc càng khép ch t cánh c a trái tim mình l i, không cònườ ị ệ ả ặ ử ạ
bi t h ng th  cái đ p mà ch  nghĩ đ n ti n, đ n công vi c.ế ưở ụ ẹ ỉ ế ề ế ệ
b. Bi u hi n c a b nh vô c mể ệ ủ ệ ả
– B nh vô c mệ ả  đ c bi u hi n d i nhi u hình th c đa d ng. V i nh ng ng i thu c vượ ể ệ ướ ề ứ ạ ớ ữ ườ ộ ị
trí khác nhau l i có nh ng bi u hi n khác nhau:ạ ữ ể ệ

+ Đ i v i nh ng ng i có tr ng trách tr c c ng đ ng: không quan tâm đ n công vi cố ớ ữ ườ ọ ướ ộ ồ ế ệ
c a ng i dân; M t s  ng i có quy n l c l i d a vào quy n l c đ  c hi p nhân dân…ủ ườ ộ ố ườ ề ự ạ ự ề ự ể ứ ế

+ Đ i v i m i cá nhân: không s n lòng giúp đ  nh ng ng i g p khó khăn ho n n nố ớ ỗ ẵ ỡ ữ ườ ặ ạ ạ
trong khi mình có đ  đi u ki n đ  giúp đ ; có thái đ  r  rúng, coi khinh nh ng m nhủ ề ệ ể ỡ ộ ẻ ữ ả
đ i b t h nh…ờ ấ ạ
c. Ch  raỉ  nguyên nhân c a b nh vô c mủ ệ ả
– Con ng i ch y theo đ ng ti n, ch y theo v t ch t mà quên đi giá tr  c a đ i s ng tinhườ ạ ồ ề ạ ậ ấ ị ủ ờ ố
th n. Coi đ ng ti n cao h n giá tr  con ng i.ầ ồ ề ơ ị ườ
– M t ph n n a cũng là do xã h i hi n đ i quá b n r n và đòi h i con ng i ph i làmộ ầ ữ ộ ệ ạ ậ ộ ỏ ườ ả
vi c, làm vi c và làm vi c mà b  quên th i gian đ  trao nhau h i m c a tình th ng, đệ ệ ệ ỏ ờ ể ơ ấ ủ ươ ể

m m m c m xúc.ươ ầ ả
d. Tác h i c a b nh vô c mạ ủ ệ ả
– B nh vô c mệ ả  có nh ng tác h i ghê g m. V i t ng v  trí, ngh  nghi p khác nhau trongữ ạ ớ ớ ừ ị ề ệ
xã h i, ng i m c “b nh vô c m” s  gây ra h u qu  khác nhau.ộ ườ ắ ệ ả ẽ ậ ả
– Nó là m t căn b nh lâm sàng mà trong đó, não c a ng i b nh v n ho t đ ng nh ng tráiộ ệ ủ ườ ệ ẫ ạ ộ ư
tim l i hoàn toàn băng giá. Ng i ta đã vô c m thì làm sao có th  th u hi u đ c n i đau,ạ ườ ả ể ấ ể ượ ỗ
tình c m c a ng i khác, ng i ta ch  nghĩ đ n mình và l i ích c a riêng mình mà thôi.ả ủ ườ ườ ỉ ế ợ ủ
– Vô c mả  là con đ ng tr c ti p d n đ n nh ng cái x u, cái ác. Nó bi n con ng iườ ự ế ẫ ế ữ ấ ế ườ
thành k  vô trách nhi m, vô l ng tâm và vô văn hóa, th m chí là k  t i đ . B nh vô c mẻ ệ ươ ậ ẻ ộ ồ ệ ả
làm cho cái x u, cái ác có m nh đ t m u m  đ  sinh sôi n y n  nh  “c  m c hoang” vàấ ả ấ ầ ỡ ể ẩ ở ư ỏ ọ
đang đ u đ c, ch  ng  cu c s ng t t đ p c a con ng i trong xã h i m i c a chúng taầ ộ ế ự ộ ố ố ẹ ủ ườ ộ ớ ủ
hôm nay.
– Ng i m c “b nh vô c m” không đ c m i ng i tin yêu, kính tr ng.ườ ắ ệ ả ượ ọ ườ ọ
e. Làm th  nào đ  ch a b nh vô c m?ế ể ữ ệ ả
– M i cá nhân ph i là m t thành viên có trách nhi m đ i v i nh ng v n đ  chung c aỗ ả ộ ệ ố ớ ữ ấ ề ủ
c ng đ ng.ộ ồ
– Tham gia các ho t đ ng xã h i có tính nhân văn cao nh  phong trào đ n n đápạ ộ ộ ư ề ơ
nghĩa, phong trào thanh niên l p nghi p…ậ ệ
– Xã h i c n lên án m nh m  b nh vô c m, coi đó nh  là m t cu c chi n đ u đ  lo i bộ ầ ạ ẽ ệ ả ư ộ ộ ế ấ ể ạ ỏ
căn b nh này ra kh i xã h i ta.ệ ỏ ộ
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3. K t đo nế ạ
– Vô c mả  là căn b nh nguy hi m, chúng ta c n tìm ph ng thu c “đ c tr ”. C n phêệ ể ầ ươ ố ặ ị ầ
phán nh ng ng i m c “b nh vô c m”.ữ ườ ắ ệ ả
– B n thân c n s ng hòa đ ng, bi t đ ng c m, s  chia v i nh ng ng i b t h nh. Ví d :ả ầ ố ồ ế ồ ả ẻ ớ ữ ườ ấ ạ ụ

ng h  đ ng bào vùng b  thiên tai, nh ng ng i là n n nhân c a ch t đ c màu da cam,ủ ộ ồ ị ữ ườ ạ ủ ấ ộ
nh ng tr  m  côi, ng i già… không n i n ng t a.ữ ẻ ồ ườ ơ ươ ự

Đ  S  37Ề Ố
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể

Đ c văn b n sau và th c hi n các yêu c uọ ả ự ệ ầ :
Hôm qua em đi t nh vỉ ề
Đ i em  mãi con đê đ u làngợ ở ầ
Khăn nhung, qu n lĩnh r n ràngầ ộ
Áo cài khuy b mấ , em làm kh  tôi!ổ

Nào đâu cái y m l a s iế ụ ồ
Cái dây l ng đu i nhu m h i sang xuânư ỗ ộ ồ
Nào đâu cái áo t  thânứ
Cái khăn m  quỏ ạ, cái qu n nái đen?ầ
Nói ra s  m t lòng emợ ấ
Van em em hãy gi  nguyên quê mùaữ
Nh  hôm em đi l  chùaư ễ
C  ăn m c th  cho v a lòng anh!ứ ặ ế ừ

Hoa chanh n  gi a v n chanhở ữ ườ
Th y u mình v i chúng mình chân quêầ ớ
Hôm qua em đi t nh vỉ ề
H ng đ ng gió n i bay đi ít nhi u.ươ ồ ộ ề

(Chân quê – Nguy n Bính)ễ
Câu 1. Bài th  trên đ c vi t theo th  lo i nào? Nêu ph ng th c bi u đ t chính c a bài th . ơ ượ ế ể ạ ươ ứ ể ạ ủ ơ
Câu 2. 1. N i dung chính c a bài th  th  này là gì?ộ ủ ơ ơ
2. Trong bài th  trên tác gi  đã s  d ng bi n pháp ngh  thu t nào là ch  y uơ ả ử ụ ệ ệ ậ ủ ế ?

A. n dẨ ụ B. Hoán dụ C. Đi p t  ệ ừ D. Nhân hóa.
3. Hoa chanh n  gi a v n chanhở ữ ườ

Th y u mình v i chúng mình chân quêầ ớ .
Hai câu th  trên tác gi  đã s  d ng cách nói n d . Anh (ch ) hãy nêu tác d ng c aơ ả ử ụ ẩ ụ ị ụ ủ

cách nói này?
Câu 3. 1. Ng i yêu c a cô gái trong đo n th  trên đã đ  c p đ n m t th i đi m di n raườ ủ ạ ơ ề ậ ế ộ ờ ể ễ
trong quá kh  đó là “hôm qua” v y hai t  đó g i lên tâm tr ng gì trong lòng chàng trai?ứ ậ ừ ợ ạ
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2. Từ “T nh” ỉ trong câu th : ơ Hôm qua em đi t nh vỉ ề g i cho anh (ch ) liên t ng đ n t  đ iợ ị ưở ế ừ ố
l p nào trong nhan đ  cũng nh  xu t hi n trong bài th ?ậ ề ư ấ ệ ơ
3. Anh (ch ) hi uị ể  “em đi t nh v ”ỉ ề  có nghĩa là gì?
Câu 4. 1. Anh (ch ) hi u câu th :ị ể ơ  H ng đ ng gió n i bay đi ít nhi uươ ồ ộ ề  có nghĩa là gì?
2. Thông đi p mà tác gi  mu n g i vào bài th  trên là gì?ệ ả ố ử ơ
3. Liên h  đ n ngày nay?ệ ế
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m) ể Hãy vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) trình bày suy nghĩ c a anhế ộ ạ ả ữ ủ
(ch ) v  ý ki n đ c nêu  ph n Đ c hi u: ị ề ế ượ ở ầ ọ ể

Hôm qua em đi t nh vỉ ề
H ng đ ng gió n i bay đi ít nhi uươ ồ ộ ề .

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
Câu 1. – Bài th  trên đ c vi t theo th  th  l c bát (6/8).ơ ượ ế ể ơ ụ
– Ph ng th c bi u đ t chính c a bài th : T  s  và bi u c m.ươ ứ ể ạ ủ ơ ự ự ể ả
Câu 2. 1. N i dung chính c a bài th  th  này là: cô gái b  ch n ph n hoa đô th  cu n hútộ ủ ơ ơ ị ố ồ ị ố
m t đi v  đ p chân quê, m t đi b n s c văn hóa.ấ ẻ ẹ ấ ả ắ
2. Tác gi  ả s  d ng bi n pháp ngh  thu t ch  y u là: A. n d .ử ụ ệ ệ ậ ủ ế Ẩ ụ
3. Tác d ng: nh n m nh m t quy lu t t  nhiên đ ng th i kh ng đ nh nét đ p văn hóaụ ấ ạ ộ ậ ự ồ ờ ẳ ị ẹ
c a dân t c.ủ ộ
Câu 3. 1. Tâm tr ng c a chàng trai: chua xót, đau kh , nu i ti c vì ng i yêu c a mìnhạ ủ ổ ố ế ườ ủ
không còn gi  đ c b n ch t chân quê m c m c n a.ữ ượ ả ấ ộ ạ ữ
2.  T  “T nh” trong câu th :  ừ ỉ ơ Hôm qua em đi t nhỉ  v  g i liên t ng đ n t  đ i l p “chânề ợ ưở ế ừ ố ậ
quê” – m c m c, gi n d  chân thành…ộ ạ ả ị
3. “Em đi t nh v ” có nghĩa là em lên ch n thành th  đ  r i đánh m t đi ch t chân quê.ỉ ề ố ị ể ồ ấ ấ
Câu 4. 1. “H ng đ ng gió n i”: hình nh nói v  ch n quêươ ồ ộ ả ề ố . “Bay đi ít nhi u”: m t d nề ấ ầ
b n s cả ắ .
2. Thông đi p mà tác gi  mu n g i vào bài th  trên là: hãy bi t quý tr ng và gi  gìnệ ả ố ử ơ ế ọ ữ
truy n th ng c a cha ông, đ ng đ  âu hóa làm m t đi b n s c văn hóa c a dân t c.ề ố ủ ừ ể ấ ả ắ ủ ộ
3.  – Ngày nay khi đ t n c đang m  c a ti p thu tinh hoa văn hóa nhân lo i nh ngấ ướ ở ử ế ạ ư
không đ c đánh m t đi b n s c văn hóa dân t c.ượ ấ ả ắ ộ
– Gi  b n s c chân quê là gi  cái v  đ p đ n s , chân phác, gi n d  tâm h n tình c mữ ả ắ ữ ẻ ẹ ơ ơ ả ị ồ ả
truy n th ng văn hóa dân t c.ề ố ộ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể

HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n vănả ộ ướ ể ế ạ :
1. M  đo nở ạ
– B n s c văn hoá dân t c là m t t  t ng luôn đ c đ  cao trong l ch s  xây d ng vàả ắ ộ ộ ư ưở ượ ề ị ử ự
phát tri n đ t n c c a nhân dân Vi t Nam. Trong b i c nh h i nh p qu c t  sôi đ ngể ấ ướ ủ ệ ố ả ộ ậ ố ế ộ
hi n nay, đây l i càng là v n đ  quan tr ng. Ý th c gi  gìn b n s c văn hóa dân t c c aệ ạ ấ ề ọ ứ ữ ả ắ ộ ủ
th  h  tr , m t l c l ng đông đ o và hùng h u đang là đi u đ c quan tâm đ c bi t c aế ệ ẻ ộ ự ượ ả ậ ề ượ ặ ệ ủ
xã h i.ộ
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– H n b t kì ai, thanh niên, thi u niên là nh ng đ i t ng bén nh y nh t v i các y u tơ ấ ế ữ ố ượ ạ ấ ớ ế ố
văn hóa. Nhìn vào th  h  tr  hôm nay, đ c bi t là thành viên c a th  h  8X, 9X ng i taế ệ ẻ ặ ệ ủ ế ệ ườ
th y bi u hi n m t ý th c đ i v i b n s c văn hóa dân t c. ấ ể ệ ộ ứ ố ớ ả ắ ộ
2. Gi i thíchả
– Em đi t nh vỉ ề là lên ch n th  thành.ố ị
– H ng đ ng gió n iươ ồ ộ  là hình nh nói v  ch n quê.ả ề ố
– Bay đi ít nhi uề  t c là đang m t d n b n s c.ứ ấ ầ ả ắ

 Cô gái b  s  ph n hoa th  thành cu n hút, m t đi v  đ p chân quê ị ự ồ ị ố ấ ẻ ẹ  m t d n b n s cấ ầ ả ắ
văn hóa.
3. Bàn lu n và ch ng minhậ ứ
– Con ng i đang s ng trong bu i giao th i, trong hoàn c nh có mâu thu n gi a truy nườ ố ổ ờ ả ẫ ữ ề
th ng và hi n đ i.ố ệ ạ
– Văn hóa Vi t Nam có c i ngu n nông nghi p. Đi u này có cái thi v  êm đ m c a cu cệ ộ ồ ệ ề ị ề ủ ộ
s ng và tình yêu đôi l a  nông thôn.ố ứ ở

 Bi u hi n c a truy n th ng văn hoá dân t c mà thi ca g i là h n quê, tình quê vàể ệ ủ ề ố ộ ọ ồ
muôn đ i ca ng i.ờ ợ
– Gi  b n s c văn hóa “chân quê” không có nghĩa là chúng ta đ ng tình v i cái nghèo.ữ ả ắ ồ ớ
Gi  b n s c chân quê không có nghĩa là chúng ta vong b n. Chúng ta ti p thu cái m iữ ả ắ ả ế ớ
nh ng cái h n dân t c v n gi  gìn nh  b o v t.ư ồ ộ ẫ ữ ư ả ậ
4. Bài h c nh n th c và hành đ ngọ ậ ứ ộ
– M i thanh niên, thi u niên ph i th c s  th y đ c giá tr  c a văn hóa dân t c – nh ngỗ ế ả ự ự ấ ượ ị ủ ộ ữ
giá tr  đ c ch t l c và đúc k t t  ngàn đ i, đ c gìn gi , k  th a qua bao thăng tr mị ượ ắ ọ ế ừ ờ ượ ữ ế ừ ầ
c a l ch s , đã và đang ăn sâu trong máu th t c a m i ng i dân đ  dù có đi đâu, s ng ủ ị ử ị ủ ỗ ườ ể ố ở
n i nào, con ng i đó v n luôn là ng i dân n c Vi t.ơ ườ ẫ ườ ướ ệ
– Gia đình, c ng đ ng xã h i cũng ph i chung s c, chung lòng đ  tô đ m thêm n aộ ồ ộ ả ứ ể ậ ữ
nh ng giá tr  văn hóa đó trong s  trà tr n ph c t p c a nh ng lu ng văn hóa khác.ữ ị ự ộ ứ ạ ủ ữ ồ
– Hình thành m t n n văn hóa Vi t Nam v a truy n th ng, v a hi n đ i, đa d ng, v aộ ề ệ ừ ề ố ừ ệ ạ ạ ừ
th ng nh t, đ m b o đ c yêu c u “hoà nh p nh ng không hoà tan” trong m t th i đ iố ấ ả ả ượ ầ ậ ư ộ ờ ạ
m i. Th c hi n đi u này là tr ng trách, là nghĩa v  c a m i công dân, c a m i thanh,ớ ự ệ ề ọ ụ ủ ỗ ủ ỗ
thi u niên hôm nay.ế
– Gi  gìn b n s c văn hóa dân t c là đóng góp có ý nghĩa đ u tiên cho đ t n c mà m iữ ả ắ ộ ầ ấ ướ ỗ
thanh thi u niên có th  làm và hãy làm b t đ u t  vi c đi u ch nh, u n n n chính nh ngế ể ắ ầ ừ ệ ề ỉ ố ắ ữ
hành vi, ý th c c a b n thân mình.ứ ủ ả

Đ  S  38Ề Ố
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể

Đ c đo n trích d i đây và th c hi n các yêu c uọ ạ ướ ự ệ ầ :
 C  nhìn dòng ng i đang cu n ch y trên đ ng ph  trong cái ng t ng t c a tr a hè nóngứ ườ ộ ả ườ ố ộ ạ ủ ư
b cứ , càng ng t th  vì ch t th i c a đ ng c  xe máyạ ở ấ ả ủ ộ ơ , xe ô tô mà cho dù kh u trang che kín mũiẩ
mi ngệ , cũng không sao thoát kh i nh ng ch t đ c y chui vào ph iỏ ữ ấ ộ ấ ổ . H u qu  s  ra sao v i s cậ ả ẽ ớ ứ
kh e c a con ng iỏ ủ ườ , khó mà l ng đ cườ ượ . Nh ng tr c m t thì v n c  ph i t n t i b ng th  hít cáiư ướ ắ ẫ ứ ả ồ ạ ằ ở
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khói b i đ c h i đó đ  mà b n ch i v i cu c m u sinhụ ộ ạ ể ươ ả ớ ộ ư . C  ng  nh  ch  c  dân đô th  m i tr cứ ỡ ư ỉ ư ị ớ ự
ti p gánh ch u tai h a đó. Songế ị ọ , nh  nh n đ nh có trách nhi m c a m t nhà khoa h c trong H iư ậ ị ệ ủ ộ ọ ộ
th o v  ả ề “Phát tri n nông thônể ” v a r iừ ồ , thì c  dân nông thôn cũng cùng chung th m h a đó. Đ yư ả ọ ấ
là ch a nói đ n m t th c tr ng mà theo ông, s  ô nhi m môi tr ng  nông thôn còn có khía c như ế ộ ự ạ ự ễ ườ ở ạ
n ng n  h n. M i đóặ ề ơ ớ , nông thôn th  m ng v i nh ngơ ộ ớ ữ  “con sông xanh bi c ế – N c g ng trongướ ươ
soi tóc nh ng hàng treữ ” (Nh  con sông quê h ngớ ươ  – T  Hanh), ế mà nay đang “có nh ng dòngữ
sông s p qua đ iắ ờ , dòng sông đang kêu c uứ ”…

(Theo http://www.daibieunhandan.vn/defaul T ng laiươ  – Môi tr ng và phát tri n)ườ ể
Câu 1. Đo n trích trên đây bàn v  v n đ  gì?ạ ề ấ ề
Câu 2. Câu th :  ơ N c g ng trong soi tóc nh ng hàng treướ ươ ữ , g i cho anh (ch ) nh ng liênợ ị ữ
t ng gì?ưở
Câu 3. Hãy ch  ra nh ng ph ng th c bi u đ t và bi n pháp tu t  trong đo n trích?ỉ ữ ươ ứ ể ạ ệ ừ ạ
Câu 4. Vi t m t đo n văn ng n (kho ng 10 – 12 dòng) bàn v  gi i pháp b o v  môi tr ng.ế ộ ạ ắ ả ề ả ả ệ ườ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 điểm) Hãy vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) trình bày suy nghĩ c a anhế ộ ạ ả ữ ủ
(ch ) v  ý ki n đ c nêu  ph n Đ c hi u: ị ề ế ượ ở ầ ọ ể Mà nay đang “có nh ng dòng sông s p qua đ iữ ắ ờ ,
dòng sông đang kêu c uứ ”…

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
Câu 1. Đo n văn bàn v  v n đ : ạ ề ấ ề
– Ô nhi m môi tr ng.ễ ườ
– S  ô nhi m môi tr ng  thành th  và nông thôn ho c nh h ng c a ô nhi m môiự ễ ườ ở ị ặ ả ưở ủ ễ
tr ng đ i v i cu c s ng con ng i. ườ ố ớ ộ ố ườ
Câu 2. – G i liên t ng v  dòng sông quê h ng thanh bình, yên  trong k  ni m.ợ ưở ề ươ ả ỉ ệ
Câu 3. Các ph ng th c bi u đ t đ c s  d ng là:ươ ứ ể ạ ượ ử ụ
– Ngh  lu n: v  ô nhi m môi tr ng (th c tr ng, h u qu …); phân tích khí th i, khóiị ậ ề ễ ườ ự ạ ậ ả ả
b i đ c h i  đô th , ô nhi m ngu n n c  nông thôn…ụ ộ ạ ở ị ễ ồ ướ ở
– Bi u c m: h u qu  s  ra sao v i s c kh e c a con ng i, khó mà l ng đ c; m i đó,ể ả ậ ả ẽ ớ ứ ỏ ủ ườ ườ ượ ớ
nông thôn th  m ng v i nh ng ơ ộ ớ ữ con sông xanh bi c ế – N c g ng trong soi tóc nh ng hàngướ ươ ữ
tre (Nh  con sông quê h ngớ ươ  – T  Hanh), mà nay đang ế có nh ng dòng sông s p qua đ iữ ắ ờ .
– Các bi n pháp tu t : ệ ừ

+ Ngh  thu t đ i ý: m i đó, nông thôn th  m ng v i nh ng ệ ậ ố ớ ơ ộ ớ ữ con sông xanh bi c ế – N cướ
g ng trong soi tóc nh ng hàng treươ ữ , mà nay đang có nh ng dòng sông s p qua đ iữ ắ ờ .

+ Nhân hóa: Có nh ng dòng sông s p qua đ iữ ắ ờ .
Câu 4. Các gi i pháp b o v  môi tr ng:ả ả ệ ườ
– Ti p t c hoàn thi n h  th ng pháp lu t v  b o v  môi tr ng, trong đó có nh ng quyế ụ ệ ệ ố ậ ề ả ệ ườ ữ
đ nh x  ph t.ị ử ạ
– Chú tr ng công tác quy ho ch phát tri n các khu, c m, đi m công nghi p, các làngọ ạ ể ụ ể ệ
ngh , các đô th , đ m b o tính khoa h c cao.ề ị ả ả ọ
– Đ y m nh công tác tuyên truy n, giáo d c v  môi tr ng trong xã h i nh m t o sẩ ạ ề ụ ề ườ ộ ằ ạ ự
chuy n bi n và nâng cao nh n th c, ý th c ch p hành pháp lu t b o v  môi tr ng,ể ế ậ ứ ứ ấ ậ ả ệ ườ
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trách nhi m xã h i  c a  ng i  dân,  doanh nghi p trong vi c  gìn gi  và  b o v  môiệ ộ ủ ườ ệ ệ ữ ả ệ
tr ng…ườ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể

HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n vănả ộ ướ ể ế ạ :
1. M  đo nở ạ
– Đ t n c ta đang trên đ ng phát tri n. Thành t u v  kinh t , văn hóa, xã h i; tìnhấ ướ ườ ể ự ề ế ộ
hình an ninh, qu c phòng; đ i n i, đ i ngo i là th t đáng t  hào. Đ ng và Nhà n cố ố ộ ố ạ ậ ự ả ướ
đang có nhi u ch  tr ng đ  đ m b o đ t n c phát ti n b n v ng. ề ủ ươ ể ả ả ấ ướ ể ề ữ
– Song, bên c nh nh ng gì đáng t  hào, chúng ta cúng th t xót xa khi đ c bi t v n đạ ữ ự ậ ượ ế ấ ề
môi tr ng c a đ t n c đang có nh ng d u hi u không t t. Đi u đáng quan tâm nh tườ ủ ấ ướ ữ ấ ệ ố ề ấ
là hi n t ng ô nhi m môi tr ng n c. Nh ng ngày g n đây, trên báo chí và ph ngệ ượ ễ ườ ướ ữ ầ ươ
ti n thông tin đ i chúng đã thông tin v  hi n t ng: ệ ạ ề ệ ượ Hi n nayệ , trên đ t n c ta có nh ngấ ướ ữ
dòng sông s p qua đ i và nh ng dòng sông đang kêu c uắ ờ ữ ứ . 
2. Gi i thíchả
– S p qua đ iắ ờ  là không còn s c l c, m t s c đ  kháng. ứ ự ấ ứ ề  Ch  ngu n n c  nh ng dòngỉ ồ ướ ở ữ
sông đang b  ô nhi m n ng ị ễ ặ  đ ng th c v t không còn môi tr ng s ng…ộ ự ậ ườ ố
– Đang kêu c uứ  là s  kh n thi t, c p bách hãy hành đ ng tr c khi quá mu n.  ự ẩ ế ấ ộ ướ ộ  Con
ng i ph i suy nghĩ l i nh ng hành đ ng mà chính mình gây ra cho nh ng dòng sông. ườ ả ạ ữ ộ ữ
3. Vai trò c a nh ng dòng sông trên đ t n củ ữ ấ ướ
– Nh ng dòng sông c a đ t n c là tài s n, là ti m năng đ  phát tri n đ t n c. ữ ủ ấ ướ ả ề ể ể ấ ướ
– Con sông c a năm tháng tu i th  c a nh ng ai đã sinh ra và l n lên và tám mát trênủ ổ ơ ủ ữ ớ
dòng sông quê.
– Con sông H ng t m mát c  đ ng b ng B c B  và là ngu n đi n vô cùng l n c a đ tồ ắ ả ồ ằ ắ ộ ồ ệ ớ ủ ấ
n c. Nh ng dòng sông ch y qua đ ng b ng Nam B  mang theo phù sa màu m  làmướ ữ ả ồ ằ ộ ỡ
nên nh ng h t g oVi t Nam. ữ ạ ạ ệ
– Con sông nào ch ng là ngu n cá tôm d i dào ph c v  con ng i. ẳ ồ ồ ụ ụ ườ

 Có th  nói, t  bao đ i, con ng i đã đ c nh ng dòng sông nuôi d ng, nh ngể ừ ờ ườ ượ ữ ưỡ ữ
dòng sông là ng i b n thân thi t s n lòng ban t ng cho chúng ta m t cu c s ng đ  đ y,ườ ạ ế ẵ ặ ộ ộ ố ủ ầ
no m.ấ
4. Th c tr ng nh ng dòng sông hi n nayự ạ ữ ệ
– Đây không ch  là hi n t ng đáng suy nghĩ mà còn là v n đ  c n h t s c quan tâm. ỉ ệ ượ ấ ề ầ ế ứ
– Hi n t ng trên đ t n c ta có nh ng dòng sông s p qua đ i và nh ng dòng sôngệ ượ ấ ướ ữ ắ ờ ữ
đang kêu c u là m t th c t . D n ch ng:ứ ộ ự ế ẫ ứ

+ Báo Vietnamnet ngày 23 – 10 – 2015 ph n ánh ả sông Th  V i đã tr  thành dòng sông ch t.ị ả ở ế
Và hi n nayệ , sông Dinh  TPở . Vũng Tàu cũng đang h p h iấ ố . Hi n n c trên sông Th  V i đãệ ướ ị ả
tr  nên đen đ c, hôi th i n ng n c.ở ặ ố ồ ặ

+ Không ch  sông Th  V i, sông Dinh mà còn r t nhi u con sôngkhác đang kêu c u:ỉ ị ả ấ ế ứ
sông Đ ng Nai ô nhi m vi sinh và d u m  rõ r tồ ễ ầ ỡ ệ ,  ô nhi m kim lo i n ngễ ạ ặ , pheno; sông Sài Gòn
m c đ  ô nhi m là nghiêm tr ngứ ộ ễ ọ ; sông C u ch t l ng n c các sông thu c l u v c ngày càngầ ấ ượ ướ ộ ư ự
x u điấ ,  nhi u đo n sông đã b  ô nhi m t i m c báo đ ngề ạ ị ễ ớ ứ ộ . Ô nhi m cao nh t là đo n sông C uễ ấ ạ ầ
ch y qua đ a ph n thành ph  Thái Nguyênả ị ậ ố … (Trích báo cáo môi tr ng N c Vi t Namườ ướ ệ  tháng 9
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– 2015).  Qu ng Nam, dòng sông Tr ng Giang đã ch t d n do ch t th i t  các bãi khaiỞ ả ườ ế ầ ấ ả ừ
thác vàng đã t ng đ c báo chí đ a ph ng kêu c u liên t c trong mùa hè v a qua làừ ượ ị ươ ứ ụ ừ
hi n th c g n nh t. ệ ự ầ ấ
– Rõ ràng, có bi t bao dòng sông th  m ng đã s ng trong th , trong nh c, h a m t th iế ơ ộ ố ơ ạ ọ ộ ờ
hi n đang ch t, đang h p h i và đang kêu c u! ệ ế ấ ố ứ
5. Nguyên nhân và h u quậ ả
– V y nh ng nguyên nhân nào d n đ n hi n t ng nh ng dòng sông Vi t Nam đã ch tậ ữ ẫ ế ệ ượ ữ ệ ế
và đang kêu c u nh  đã nói  trên? Tr  l i câu h i này th t không khó. Song chúng taứ ư ở ả ờ ỏ ậ
c n suy xét cho đ y đ , sâu s c. ầ ầ ủ ắ
– Có th  nói, nguyên nhân chính là con ng i, nh ng con ng i vì l i ích c a mình đãể ườ ữ ườ ợ ủ
b ng nhi u cách t o nên s  ô nhi m, d n đ n cái ch t c a bi t bao dòng sông: ằ ề ạ ự ễ ẫ ễ ế ủ ế

+ Dòng sông Th  V i ch t t  s  ng t ngào vô c m c a nh ng ng i ch  VeDan. Vì l iị ả ế ừ ự ọ ả ủ ữ ườ ủ ợ
nhu n, h  đã tr  thành ng i vô trách nhi m đã gi t ch t d n m t dòng sông. ậ ọ ở ườ ệ ế ế ầ ộ

+ S  ô nhi m môi tr ng n c  sông Nhu  – sông Đáy b t đ u t  đâu n u khôngự ễ ườ ướ ở ệ ắ ầ ừ ế
ph i do s  ra đ i và ho t đ ng c a các khu công nghi p, khu khai thác và ch  bi n, cácả ự ờ ạ ộ ủ ệ ế ế
t  đi m dân c ... ụ ể ư
– Các c  quan Nhà n c đã ch a làm vi c có hi u qu  trong vi c b o v  môi tr ng. Sơ ướ ư ệ ệ ả ệ ả ệ ườ ự
qu n lí b ng lu t b o v  môi tr ng còn y u kém. ả ằ ậ ả ệ ườ ế
– N c là môi tr ng c a s  s ng, đi u này ai cũng hi u. Th  nh ng con ng i v n cònướ ườ ủ ự ố ề ể ế ư ườ ẫ
ch a th y r ng, m t dòng sông ô nhi m s  kéo đ n đ n ngu n th y s n b  h y di t,ư ấ ằ ộ ễ ẽ ẫ ế ồ ủ ả ị ủ ệ
ngu n n c cho cây xanh, cho đ ng v t, cho con ng i s  nguy h i vô cùng. Ta đã t ngồ ướ ộ ậ ườ ẽ ạ ừ
nghe xu t hi n m t s  làng ung th , n n ng  đ c c  làng, d ch tiêu ch y c p... ph n l nấ ệ ộ ố ư ạ ộ ộ ả ị ả ấ ầ ớ
là b t ngu n t  ngu n n c.ắ ồ ừ ồ ướ
– Thái đ  đ i x  đ  nh ng dòng sông ch t d n trong kêu c u là m t hành vi vong n,ộ ố ử ể ữ ế ầ ứ ộ ơ
b i nghĩa, m t thái đ  tàn nh n đáng phê phán.ộ ộ ộ ẫ

 Rõ ràng, ti ng kêu c u c a nh ng dòng sông là ti ng kêu c u v  môi tr ng s ngế ứ ủ ữ ế ứ ề ườ ố
c a m i chúng ta, ti ng kêu c u cho hôm nay và cho c  t ng lai c a dân t c. ủ ỗ ế ứ ả ươ ủ ộ
6. Gi i phápả
– Tr c h t, c n làm cho m i ng i nh n th c đ c r ng b o v  môi tr ng là nhi mướ ế ầ ọ ườ ậ ứ ượ ằ ả ệ ườ ệ
v  không c a riêng ai mà là c a c  c ng đ ng; làm cho m i ng i nh n ra tác h i khiụ ủ ủ ả ộ ồ ọ ườ ậ ạ
nh ng dòng sông t ng ngày đang d n ô nhi m. ữ ừ ầ ễ
– M i chúng ta không ch  nói mà ph i làm, ph i có trách nhi m, có hành đ ng thi tỗ ỉ ả ả ệ ộ ế
th c đ  gi  l y nh ng dòng sông trong s ch. M i ng i ph i có trách nhi m b o vự ể ữ ấ ữ ạ ỗ ườ ả ệ ả ệ
nh ng dòng sông, ph i có ý th c phê phán nh ng hành vi gây ô nhi m, ph i m nh d nữ ả ứ ữ ễ ả ạ ạ
t  cáo nh ng bi u hi n d n đ n cái ch t c a nh ng dòng sông. ố ữ ể ệ ẫ ế ế ủ ữ
– M c khác, Nhà n c cũng ph i nh n rõ s  y u kém c a mình trong vi c qu n lí môiặ ướ ả ậ ự ế ủ ệ ả
tr ng n c nói riêng và môi tr ng nói chung đ  có th  xây d ng chi n l c đ  b o vườ ướ ườ ể ể ự ế ượ ể ả ệ
và phát huy ti m năng c a nh ng dòng sông th t đúng m c.ề ủ ữ ậ ứ
– Hi n th c v  nh ng dòng sông s p qua đ i và nh ng dòng sông đang kêu c u là m tệ ự ề ữ ắ ờ ữ ứ ộ
l i c nh báo cho m i chúng ta v  môi tr ng s ng c a chúng ta đang b  đe d a. Ph i bi tờ ả ỗ ề ườ ố ủ ị ọ ả ế
lo l ng xót xa tr c hi n t ng này. ắ ướ ệ ượ
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– Tôi nghĩ r ng, v i tình yêu v  đ p th  m ng c a dòng sông, yêu m n cu c s ng c aằ ớ ẻ ẹ ơ ộ ủ ế ộ ố ủ
chúng ta,v i s  quan tâm c a Đ ng, Nhà n c và các t  ch c môi tr ng, ng i dân Vi tớ ự ủ ả ướ ổ ứ ườ ườ ệ
b ng vi c làm c a mình, s  đem l i cho dòng sông quê ngu n n c ng t ngào, s  tr  l iằ ệ ủ ẽ ạ ồ ướ ọ ẽ ả ạ
cho cánh đ ng ngu n n c mát, tr  l i cho hôm nay và cho mai sau tài s n vô giá c a sồ ồ ướ ả ạ ả ủ ự
s ng – là ngu n n c t  các dòng sông.ố ồ ướ ừ

Đ  S  39Ề Ố
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể

Đ c văn b n sau và th c hi n các yêu c uọ ả ự ệ ầ :
Ch ng ai mu n làm hành kh tẳ ố ấ
T i tr i đày  nhân gianộ ờ ở
Con không đ c c i gi u hượ ườ ễ ọ
Dù h  hôi hám úa tàn.ọ
Nhà mình sát đ ngườ , h  đ nọ ế
Có cho thì có là bao
Con không bao gi  đ c h iờ ượ ỏ
Quê h ng h   n i nào.ươ ọ ở ơ
Con chó nhà mình r t hấ ư
H  th y ăn mày là c nễ ấ ắ
Con ph i răn d y nó điả ạ
N u không thì con đem bán.ế
Mình t m g i là no mạ ọ ấ
Ai bi t c  tr i v n xoayế ơ ờ ầ
Lòng t t g i vào thiên hố ử ạ
Bi t đâu nuôi b  sau nàyế ố .

(Trích D n conặ  – Tr n Nhu n Minh – 100 bài th  hay th  k  XX)ầ ậ ơ ế ỉ
Câu 1. Xác đ nh ph ng th c bi u đ t trong văn b n trên?ị ươ ứ ể ạ ả
Câu 2. Nêu ý nghĩa c a cách dùng t  “ủ ừ hành kh tấ ” mà không ph i là “ả ng i ăn màyườ ” trong
câu đ u?ầ
Câu 3. Nêu tác d ng c a bi n pháp ngh  thu t đi p c u trúc “ụ ủ ệ ệ ậ ệ ấ Con không…”? Anh (ch ) cóị
suy nghĩ gì v  bài h c rút ra mà ng i cha nói v i con qua bài th ?ề ọ ườ ớ ơ
Câu 4. L i d n con c a ng i cha qua hai câu th : “ờ ặ ủ ườ ơ Con không bao gi  đ c h i/ Quê h ngờ ượ ỏ ươ
h   n i nàoọ ở ơ ” có ý nghĩa gì?
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m) ể Hãy vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) trình bày suy nghĩ c a anhế ộ ạ ả ữ ủ
(ch ) ị v  l i cha d n con  kh  th  đề ờ ặ ở ổ ơ c nêu trong ph n Đ c hi u:ượ ầ ọ ể

Mình t m g i là no mạ ọ ấ
Ai bi t c  tr i v n xoayế ơ ờ ầ
Lòng t t g i vào thiên hố ử ạ
Bi t đâu nuôi b  sau nàyế ố .

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
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Câu 1. – Ph ng th c bi u đ t: bi u c m, t  s .ươ ứ ể ạ ể ả ự ự
Câu 2. – “Hành kh t”, “ăn mày”: đ u ch  ng i kém may m n trong cu c s ng, ph i điấ ề ỉ ườ ắ ộ ố ả
lang thang xin ăn.
– T  “Hành kh t” là m t t  Hán Vi t th  hi n thái đ  tôn tr ng c a tác gi  đ i v iừ ấ ộ ừ ệ ể ệ ộ ọ ủ ả ố ớ
nh ng ng i không may c  nh  trong cu c s ng.ữ ườ ơ ỡ ộ ố
Câu 3. – Tác d ng:ụ

+ Phép đi p: th  hi n s  giáo d c nghiêm kh c c a ng i cha v i con, mong mu nệ ể ệ ự ụ ắ ủ ườ ớ ố
con mình th u hi u và s ng đúng v i đ o lí  làm ng i:  trân tr ng, không ch  nh oấ ể ố ớ ạ ườ ọ ế ạ
nh ng ng i c  nh .ữ ườ ơ ỡ

+ Nh n m nh ý, t o nh p đi u, âm h ng cho bài th . ấ ạ ạ ị ệ ưở ơ
– Bài h c rút ra: c n tôn tr ng ,đ ng c m, s  chia, giúp đ  nhau trong cu c s ng.ọ ầ ọ ồ ả ẻ ỡ ộ ố
Câu 4. Thí sinh có th  trình bày theo nhi u cách khác nhau, nh ng c n đ m b o các ý cể ề ư ầ ả ả ơ
b n sau:ả
– Quê h ng là n i chôn rau c t r n c a m i ng i, nh ng ng i hành kh t vì c  nhươ ơ ắ ố ủ ỗ ườ ữ ườ ấ ơ ỡ
mà có ng i ph i b  quê h ng đi tha h ng c u th c, th m chí còn có nh ng ng iườ ả ỏ ươ ươ ầ ự ậ ữ ườ
không có quê h ng. ươ
– Ng i cha d n dò con không nên h i quê h ng c a h  b i vì nh c đ n quê h ng làườ ặ ỏ ươ ủ ọ ở ắ ế ươ
nh c đ n n i nh , nh c đ n ni m đau. ắ ế ỗ ớ ắ ế ề

 T  đó, ng i cha mu n con hi u đ c, đ ng c m, s  chia trong cu c s ng, quan tâmừ ườ ố ể ượ ồ ả ẻ ộ ố
giúp đ  nh ng ng i tha h ng c u th c, không ch  v  m t v t ch t mà trên h t v n làỡ ữ ườ ươ ầ ự ỉ ề ặ ậ ấ ế ẫ
s  đ ng c m v  m t tinh th n.ự ồ ả ề ặ ầ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể

HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n vănả ộ ướ ể ế ạ :
1. M  đo nở ạ
– Lòng yêu th ng con ng i, đó là h t nhân c  b n, c t lõi, bài h c mà  b t kì n iươ ườ ạ ơ ả ố ọ ở ấ ơ
đâu, b t kì th i đ i nào con ng i ta cũng c n ph i có. ấ ờ ạ ườ ầ ả
– Bài th  ơ D n conặ  c a Tr n Nhu n Minh là m t bài th  th m thía b i đ  c p đ n m tủ ầ ậ ộ ơ ấ ở ề ậ ế ộ
cách ng x  r t m c chân tình v i nh ng ng i b t h nh quanh ta.ứ ử ấ ự ớ ữ ườ ấ ạ
2. Khái quát n i dung c a kh  thộ ủ ổ ơ
– Kh  cu i: th ng ng i c  nh , b t h nh là th ng chính mình: ổ ố ươ ườ ơ ỡ ấ ạ ươ Mình t m g i là no m/ạ ọ ấ
Ai bi t c  tr i v n xoay/ Lòng t t g i vào thiên h / Bi t đâu nuôi b  sau nàyế ơ ờ ầ ố ử ạ ế ố .

 Có th  nói, m ch c a bài th  đi đ n đ o lí tình th ng: ể ạ ủ ơ ế ạ ươ Lá lành đùm lá rách; Th ngươ
ng i nh  th  th ng thânườ ư ể ươ . Đo n th  là l i c a ng i cha nói v i con, d n con: cu c s ngạ ơ ờ ủ ườ ớ ặ ộ ố
hi n t i c a ta cũng t m g i là no m, đ y đ  h n nhi u ng i. Nh ng ai có th  bi tệ ạ ủ ạ ọ ấ ầ ủ ơ ề ườ ư ể ế
tr c đ c cu c s ng trong t ng lai c a mình giàu sang phú quý hay c  c c b n hàn.ướ ượ ộ ố ươ ủ ơ ự ầ
V y con hãy đem lòng t t c a mình đ n v i m i ng i, bi t đâu sau này n u có “sa c  lậ ố ủ ế ớ ọ ườ ế ế ơ ỡ
v n” m i ng i l i s n lòng giúp đ  con.ậ ọ ườ ạ ẵ ỡ  
3. Suy nghĩ v  l i cha d nề ờ ặ
– Nh ng l i ng i cha d y con tuy ch  d a trên m t s  vi c, hi n t ng ta th ng g pữ ờ ườ ạ ỉ ự ộ ự ệ ệ ượ ườ ặ
nh ng th  hi n m t thái đ , m t đ o lí s ng. Đó là m t thái đ , m t đ o lí s ng thânư ể ệ ộ ộ ộ ạ ố ộ ộ ộ ạ ố
thi n, t t đ p, thông minh và th c t .ệ ố ẹ ự ế
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– B i l :ở ẽ

+ M i ng i sinh ra ai cũng có quy n s ng, quy n bình đ ng, quy n m u c u h nhọ ườ ề ố ề ẳ ề ư ầ ạ
phúc. Nh ng không ph i ai cũng h nh phúc và sung s ng nh  nhau. M i ng i s ngư ả ạ ướ ư ọ ườ ố
trên đ i đ u có m t hoàn c nh, m t s  ph n riêng không ai gi ng ai. Tùy thu c nh ngờ ề ộ ả ộ ố ậ ố ộ ữ
s  phân b  v a ng u nhiên v a t t nhiên mà nh ng s  ph n khác nhau y s  may m nự ố ừ ẫ ừ ấ ữ ố ậ ấ ẽ ắ
hay h m hiu, h nh phúc hay b t h nh… không nh  nhau (nh ng đi u ki n t  nhiên, xãẩ ạ ấ ạ ư ữ ề ệ ự
h i và di truy n…). Nghèo kh , b t h nh không ph i là t i l i, ch  là s  r i ro. R i ro sộ ề ổ ấ ạ ả ộ ỗ ỉ ự ủ ủ ẽ
d n đ n thi t thòi. Có th  k  đ n các thiên tai, các đ i d ch, các châu l c và mi n đ t cóẫ ế ệ ể ể ế ạ ị ụ ề ấ
đi u ki n t  nhiên kh c nghi t; nh ng ng i b  m đau, b nh t t hi m nghèo; nh ng emề ệ ự ắ ệ ữ ườ ị ố ệ ậ ể ữ
bé m  côi; nh ng n n nhân c a chi n tranh…ồ ữ ạ ủ ế

+ Vì v y, nh ng ng i g p đi u ki n t t, đ c h ng cu c s ng t t lành h n ph i bi tậ ữ ườ ặ ề ệ ố ượ ưở ộ ố ố ơ ả ế
chia s , đùm b c, giúp đ  nh ng ng i b t h nh, thi t thòi. Đó là l ng tâm h ng t iẻ ọ ỡ ữ ườ ấ ạ ệ ươ ướ ớ
s  công b ng, là trách nhi m v i đ ng lo i, là thiên tính t  nhiên c a nhi u loài, nh t là ự ằ ệ ớ ồ ạ ự ủ ề ấ ở
con ng i. Cha ông ta có câu: ườ M t con ng a đau c  tàu b  cộ ự ả ỏ ỏ là vì th .ế

+ Cu c s ng s  t i đ p h n n u m i con ng i bi t: ộ ố ẽ ươ ẹ ơ ế ỗ ườ ế S ng là cho đâu ch  nh n riêng mìnhố ỉ ậ .
– M t con ng i th ng yêu là m t con ng i cao quý, h nh phúc. M t xã h i nhân đ oộ ườ ươ ộ ườ ạ ộ ộ ạ
là m t xã h i văn minh, phát tri n. M t c  ch  xót th ng là m t hành đ ng m nh m ,ộ ộ ể ộ ử ỉ ươ ộ ộ ạ ẽ
thi t th c. ế ự
– Yêu th ng, đùm b c, ch  che, giúp đ  l n nhau là truy n th ng t t đ pươ ọ ở ỡ ẫ ề ố ố ẹ  c a conủ
ng i Vi t Nam. Đó là cái g c đ o đ c c a m i con ng i, là n n t ng c a luân lí xã h i,ườ ệ ố ạ ứ ủ ỗ ườ ề ả ủ ộ
t o nên s  đoàn k t trong c ng đ ng.ạ ự ế ộ ồ  
4. Đánh giá và m  r ngở ộ
– Con ng i ta s ng ph i bi t yêu th ng, đùm b c, ch  che, giúp đ  l n nhau. S ngườ ố ả ế ươ ọ ở ỡ ẫ ố
ph i bi t cho và lúc c n s  đ c nh n l i.ả ế ầ ẽ ượ ậ ạ  Ng i cha th u hi u l  đ i và giàu tình ng i.ườ ấ ể ẽ ờ ườ
– Cách đ i x  v i ng i b t h nh:ố ử ớ ườ ấ ạ

+ Tránh thái đ  kì th , khinh mi t, th ng h i... (trong tr ng h p này th ng h iộ ị ệ ươ ạ ườ ợ ươ ạ
cũng gi ng nh  khinh mi t).ố ư ệ
– Ý nghĩa c a cách đ i x  y:ủ ố ử ấ

+ Gi m b t khó khăn v  v t ch t, cũng nh  gi m b t c  nh ng t n th ng v  tinh th nả ớ ề ậ ấ ư ả ớ ả ữ ổ ươ ề ầ
cho nh ng ng i v n đã b t h nh đau kh . Đó là bi u hi n c a tình th ng, tình ng i.ữ ườ ố ấ ạ ổ ể ệ ủ ươ ườ

+ Th ng ng i cũng chính là th ng mình. Cái sâu s c c a ng i cha khi d y con làươ ườ ươ ắ ủ ườ ạ
lòng nhân ái.
– N u nh ng b c làm cha m  đ u chú ý nuôi d y con cái nh  th  thì xã h i s  có nh ngế ữ ậ ẹ ề ạ ư ế ộ ẽ ữ
th  h  tr  bi t s ng m t cách khoan dung và nhân ái.ế ệ ẻ ế ố ộ
– Phê phán: hi n t ng m t s  ng i s ng thi u s  đ ng c m, s  chia, vô c m tr cệ ượ ộ ố ườ ố ế ự ồ ả ẻ ả ướ
nh ng b t h nh, éo le c a ng i khác. Khi chúng ta không t  b i d ng đ c m t cáchữ ấ ạ ủ ườ ự ồ ưỡ ượ ộ
nhìn, m t thái đ  và m t cách ng x  t t đ p thì h u qu  s  tiêu c c: ng i thi t thòiộ ộ ộ ứ ử ố ẹ ậ ả ẽ ự ườ ệ
càng kh n khó, m i chúng ta không thanh th n, không hoàn thi n, đ o lí t t đ p c a dânố ỗ ả ệ ạ ố ẹ ủ
t c b  mai m t, xã h i không phát tri n.ộ ị ộ ộ ể
5. Bài h c nh n th c và hành đ ngọ ậ ứ ộ
– T  nhìn nh n đánh giá l i b n thân mình qua hành vi ng x  v i ng i b t h nhự ậ ạ ả ứ ử ớ ườ ấ ạ
xung quanh.
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– C n đi u ch nh cách s ng, cách ng x  đ  th  hi n là m t ng i có văn hóa:ầ ề ỉ ố ứ ử ể ể ệ ộ ườ  Ng i yêuườ
ng iườ , s ng đ  yêu nhauố ể  (T  H u).ố ữ

Đ  S  40Ề Ố
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể

Đ c văn b n sau và th c hi n các yêu c uọ ả ự ệ ầ :
Trong cu c s ng có quá nhi u ng i hay than vãn v  v n đ  c a hộ ố ề ườ ề ấ ề ủ ọ. Tôi luôn tin r ng n u b nằ ế ạ

l y m t ph n m i cho vi c than vãn đ  dùng vào vi c gi i quy t v n đấ ộ ầ ườ ệ ể ệ ả ế ấ ề, thì b n s  ng c nhiênạ ẽ ạ
th y công vi c trôi ch y.ấ ệ ả

Tôi bi t nh ng ng i th t tuy t v iế ữ ườ ậ ệ ờ  không bao gi  than vãnờ . M t trong nh ng ng i đó làộ ữ ườ
Sandy Blatt, ch  nhà tr  lúc tôi h c cao h củ ọ ọ ọ . Khi ông còn là m t thanh niênộ , m t chi c xe t i đã đèộ ế ả
trúng ông khi ông đang x p d  các thùng hàng xu ng h m ch a c a tòa nhàế ỡ ố ầ ứ ủ . Ông ngã lăn xu ngố
m y b c c u thangấ ậ ầ , r t xu ng h m. ớ ố ầ “Cú ngã có xa không?” – tôi h iỏ . Câu tr  l i c a ông r t đ nả ờ ủ ấ ơ
gi nả : “Đ  xaủ ”. C  ph n đ i còn l iả ầ ờ ạ , ông b  li t c  hai tay l n hai chân. ị ệ ả ẫ Sandy là m t v n đ ngộ ậ ộ
vi n tuy t v iệ ệ ờ , và t i th i đi m x y ra tai n n ông đã đính hônạ ờ ể ả ạ . Ông không mu n tr  thành gánhố ở
n ng cho v  hôn thêặ ị , nên đã nói v i bàớ , “Em không h  cam k t v i hoàn c nh nh  th  nàyề ế ớ ả ư ế . Anh sẽ
hi uể , n u em mu n rút luiế ố . Em có th  ra đi trong bình yênể ”. Và bà đã làm nh  v yư ậ .

Tôi g p Sandy khi ông đang  đ  tu i ba m iặ ở ộ ổ ươ , và ngay l p t cậ ứ , ông đã chinh ph c tôi b ngụ ằ
thái đ  c a ôngộ ủ . Ông không bao gi  than vãn v  c nh ng  c a mìnhờ ề ả ộ ủ . Ông làm vi c r t nghiêm túcệ ấ
và đ c c p gi y phép đ  hành ngh  t  v n hôn nhânượ ấ ấ ể ề ư ấ . Ông đã k t hôn và nh n con nuôiế ậ . Và khi
nói v  tình tr ng s c kh e c a mìnhề ạ ứ ỏ ủ , ông nói r t th c tấ ự ế. Có l n ông gi i thích v i tôiầ ả ớ , nhi t đệ ộ
thay đ i khi n ng i b  li t r t khó ch u b i h  không bi t rùng mìnhổ ế ườ ị ệ ấ ị ở ọ ế . “Anh có th  đ a cho tôi cáiể ư
chăn đ c khôngượ , Randy?” Ông ch  nói có v yỉ ậ .

Thông đi p trong nh ng câu chuy n c a h  làệ ữ ệ ủ ọ : Than vãn ch ng làm đ c gì v i t  cách m tẳ ượ ớ ư ộ
chi n l cế ượ . T t c  chúng ta đ u ch  có h u h n th i gian và năng l ngấ ả ề ỉ ữ ạ ờ ượ . Th i gian chúng ta dànhờ
đ  than vãn ch ng h  giúp đ t đ c các m c đích c a chúng taể ẳ ề ạ ượ ụ ủ . Và nó không làm chúng ta h nhạ
phúc h n lênơ . Hãy s ng v i th c t i và đ ng than vãnố ớ ự ạ ừ . B i than vãn ch ng th  nào làm thay đ iở ẳ ể ổ
th c t i đ c. ự ạ ượ

(Trích Bài gi ng cu i cùngả ố  – Randy Pausch. Mi n n ng/Just another WordPress.com siteề ắ )
Câu 1. N i dung chính c a đo n văn trên là gì? Hãy đ t nhan đ  cho văn b n trên.ộ ủ ạ ặ ề ả
Câu 2.  Ông Sandy đã g p ph i nh ng tr  ng i nào trong cu c s ng sau tai n n xe t i?ặ ả ữ ở ạ ộ ố ạ ả
Thái đ  c a ông sau đó nh  th  nàoộ ủ ư ế . 
Câu 3. T i sao khi ông Sandy nói: ạ Anh có th  đ a cho tôi cái chăn đ c khôngể ư ượ , Randy? Tác
gi  l i có th  hi u đ c ông Sandy đang r t khó ch u vì nhi t đ  thay đ i?ả ạ ể ể ượ ấ ị ệ ộ ổ
Câu 4. Hãy vi t m t đo n văn ng n, trình bày suy nghĩ c a anh (ch ) v  l i khuyên c aế ộ ạ ắ ủ ị ề ờ ủ
Randy: Th i gian chúng ta dành đ  than vãn ch ng h  giúp đ t đ c các m c đích c a chúng ta.ờ ể ẳ ề ạ ượ ụ ủ
Và nó không làm chúng ta h nh phúc h n lênạ ơ .
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m) ể Hãy vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) trình bày suy nghĩ c a anhế ộ ạ ả ữ ủ
(ch ) v  ý ki n: ị ề ế Hãy c  g ng th p lên m t ng n n n trong đêm còn h n là c  ng i nguy n r aố ắ ắ ộ ọ ế ơ ứ ồ ề ủ
bóng t iố .

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
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I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
Câu 1. N i dung chính c a đo n trích trên: ộ ủ ạ
– Đ ng than vãn và m t th i gian và không làm h nh phúc h n. Hãy suy nghĩ và làmừ ấ ờ ạ ơ
vi c tích c c h n trong gi i h n năng l ng c a mình.ệ ự ơ ớ ạ ượ ủ
– Nhan đ : Đ ng than vãn, hãy làm vi c tích c c h n/ Than vãn không đ c gì, hãyề ừ ệ ự ơ ượ
nhìn vào th c t …ự ế
Câu 2. – Tr  ng i: ở ạ

+ Tai n n x y ra khi ông đang là m t v n đ ng viên tuy t v i.ạ ả ộ ậ ộ ệ ờ
+ V  hôn thê c a ông quy t đ nh ra đi khi v a m i đính hôn.ị ủ ế ị ừ ớ

– Thái đ :ộ
+ Không bao gi  than vãn v  hoàn c nh c a mình.ờ ề ả ủ
+ Không nh c đ n h u qu  c a v  tai n n khi ông b  li t c  hai chân và hai tay.ắ ế ậ ả ủ ụ ạ ị ệ ả
+ Ch  nh c đ n: ỉ ắ ế “Cú ngã đ  xaủ ”  s  bình th n tr c khó khăn và tr  ng i.ự ả ướ ở ạ

Câu 3. – Ông Sandy không bao gi  nói v  nh ng khó ch u mà mình ph i ch u đ ng.ờ ề ữ ị ả ị ự
– Ông ch  đ  c p đ n nh ng đi u gì đó có th  thay đ i đ c th c t i.ỉ ề ậ ế ữ ề ể ổ ượ ự ạ
Câu 4. Thí sinh trình bày suy nghĩ c a mình. D i đây là m t g i ý: ủ ướ ộ ợ
– Khó khăn và th  thách là đi u không th  tránh kh i trong cu c s ng. Quan trong là tháiử ề ể ỏ ộ ố
đ  c a chúng ta đón nh n nó nh  th  nào. Th i gian đ  than vãn hãy tìm cách gi i quy t.ộ ủ ậ ư ế ờ ể ả ế
– Có thái đ  s ng l c quan, suy nghĩ tích c c. Không nên c u c u đ  ch p nh n sộ ố ạ ự ầ ứ ể ấ ậ ự
th ng h i.ươ ạ
– Hãy t  gi i phóng b n thân ra kh i h  sâu tuy t v ng. N u không thay đ i đ c hoànự ả ả ỏ ố ệ ọ ế ổ ượ
c nh thì hãy thay đ i thái đ .ả ổ ộ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m) ể HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n văn:ả ộ ướ ể ế ạ
1. M  đo nở ạ
– Cu c đ i con ng i không ch  toàn hoa h ng mà còn nhi u khó khăn và v p váp, ộ ờ ườ ỉ ồ ề ấ đi uề
quan tr ng là cách m i chúng ta đ i di n và v t qua đi u đó nh  th  nào. ọ ỗ ố ệ ượ ề ư ế Cu c s ng kìộ ố
di u l m hãy t n tâm đi đ n m t ngày b n s  nh n đ c nh ng th  mà b n không th  ngệ ắ ậ ế ộ ạ ẽ ậ ượ ữ ứ ạ ể ờ
t i. Vì th  hãy t n tâm, hãy th t lòng và c  g ng đ  cu c s ng t t đ p h n.ớ ế ậ ậ ố ắ ể ộ ố ố ẹ ơ
– Con ng i ta sinh ra ai cũng mong mu n mình có m tườ ố ộ  cu c s ngộ ố  h nh phúc và g pạ ặ
nhi u may m n. Tuy nhiên cu c s ng không có khái ni m hoàn h o, không có gì là tuy tề ắ ộ ố ệ ả ệ
đ i, t t c  nh ng h nh phúc c a đ i ng i là do mình t o ra. ố ấ ả ữ ạ ủ ờ ườ ạ Bàn v  đi u này, kho tàngề ề
danh ngôn th  gi i có câu: ế ớ Hãy c  g ng th p lên m t ng n n n còn h n c  ng i nguy n r aố ắ ắ ộ ọ ế ơ ứ ồ ề ủ
bóng t iố .
2.Thân đo nạ
a. Gi i thíchả
– Bóng t iố  là khó khăn, th t b i, ngh ch c nh.ấ ạ ị ả
– Ng n n nọ ế  là bi u t ng cho ánh sáng, hi v ng.ể ượ ọ

 Trong bóng t i con ng i ta r t c n ánh sáng và dù ch  là m t ng n n n thôi cũng cóố ườ ấ ầ ỉ ộ ọ ế
th  soi đ ng cho ta thoát ra kh i bóng t i.ể ườ ỏ ố
– Th p n nắ ế  là l i s ng tích c c, có ni m tin, ngh  l c v t qua ngh ch c nh, không ch pố ố ự ề ị ự ượ ị ả ấ
nh n bóng t i, không đ u hàng cái x u, cái ác.ậ ố ầ ấ
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– Nguy n r a bóng t iề ủ ố  là l i s ng tiêu c c, vô nghĩa, nhàm chán, d  b  ngh ch c nh đánh g c.ố ố ự ễ ị ị ả ụ

 Câu danh ngôn đã nêu lên bài h c v  thái đ  s ng, là l i khuyên m i chúng ta ph iọ ề ộ ố ờ ỗ ả
s ng tích c c, dám đ ng đ u và v t qua khó khăn th  thách, không th  đ ng thanố ự ươ ầ ượ ử ụ ộ
vãn, th  dài, đòi h i mà không t  ch  đ ng c i thi n cu c s ng.ở ỏ ự ủ ộ ả ệ ộ ố
b. Phân tích và ch ng minhứ
– Trong cu c s ng con ng i ph i đ i m t v i r t nhi u va v p, n u m i l n nh  thộ ố ườ ả ố ặ ớ ấ ề ấ ế ỗ ầ ư ế
đ u b  đánh g c hay đ m chìm trong khó khăn thì không th  tr ng thành và thànhề ị ụ ắ ể ưở
công đ c. Cũng nh  khi b  l c trong bóng t i, n u ta buông xuôi thì không bao gi  nhìnượ ư ị ạ ố ế ờ
th y đ c ánh sáng.ấ ượ
– Khi s ng tích c c, ta s  s ng yêu đ i, nhi t tình, hăng hái. Khi đ i di n và v t quaố ự ẽ ố ờ ệ ố ệ ượ
khó khăn, ta s  dày d n và b n lĩnh h n, năng l c và ph m ch t cũng đ c trau d i,ẽ ạ ả ơ ự ẩ ấ ượ ồ
nâng cao đ  đ ng v ng và thành công trong cu c s ng là l i s ng tích c c tr  thànhể ứ ữ ộ ố ố ố ự ở
th c đo ph m ch t và năng l c con ng i. D n ch ng:ướ ẩ ấ ự ườ ẫ ứ

+ Ông Randy trong câu chuy n trên cho chúng ta th y, ông không bao gi  than vãnệ ấ ờ
v  c nh ng  c a mình. Ông làm vi c r t nghiêm túc và đ c c p gi y phép đ  hành nghề ả ộ ủ ệ ấ ượ ấ ấ ể ề
t  v n hôn nhân. Ông đã k t hôn và nh n con nuôi. Và khi nói v  tình tr ng s c kh eư ấ ế ậ ề ạ ứ ỏ
c a mình, ông nói r t th c t .ủ ấ ự ế

+ Ch  Lê Thanh Thúy b  b nh hi m nghèo nh ng không vì th  mà b  cu c. Trong su tị ị ệ ể ư ế ỏ ộ ố
nh ng tháng ngày cu i c a cu c đ i, ch  đã đi làm t  thi n và l p nên qu  “ữ ố ủ ộ ờ ị ừ ệ ậ ỹ c m  c aƯớ ơ ủ
Thúy” đ  n i dài c m  và cu c s ng cho các b nh nhân b  ung th .ể ố ướ ơ ộ ố ệ ị ư

 H  không ch  t  thoát ra bóng t i c a mình mà còn mang ánh sáng đ n cho nh ngọ ỉ ự ố ủ ế ữ
ng  khác ườ  l i s ng tích c c đáng đ c trân tr ng và ng i ca.ố ố ự ượ ọ ợ
– S  v n lên không ng ng c a t ng cá nhân s  là n n t ng và đ ng l c cho s  đi lênự ươ ừ ủ ừ ẽ ề ả ộ ự ự
c a c  t p th . N u m i ng i đ u không ch p nh n cái x u, cái ác hay run s  tr c khóủ ả ậ ể ế ỗ ườ ề ấ ậ ấ ợ ướ
khăn thì xã h i s  ngày càng phát tri n, văn minh và ti n b .ộ ẽ ể ế ộ

c. Bàn lu n và m  r ngậ ở ộ
– S ng có lí t ng và v t lên hoàn c nh không đ ng nghĩa v i l i suy nghĩ và hànhố ưở ượ ả ồ ớ ố
đ ng hão huy n. S  huy n ho c v  kh  năng c a b n thân s  làm cho con ng i b  nh nộ ề ự ễ ặ ề ả ủ ả ẽ ườ ị ấ
chìm sâu h n vào trong th t b i.ơ ấ ạ
– Nhi u ng n n n cháy góp l i s  làm bùng lên m t ng n l a l n đ  đ y lùi bóng t i.ề ọ ế ạ ẽ ộ ọ ử ớ ể ẩ ố
N u t t c  chúng ta đ u gi  cho mình ni m tin vào cu c s ng, thái đ  s ng tích c c vàế ấ ả ề ữ ề ộ ố ộ ố ự
l ng thi n thì xã h i s  ngày càng văn minh và t t đ p h n.ươ ệ ộ ẽ ố ẹ ơ
– Phê phán nh ng k  s ng không có m c đích hay ch  đ n thu n s ng vì nh ng m cữ ẻ ố ụ ỉ ơ ầ ố ữ ụ
đích t m th ng, nh  nhoi và v  k . Nh ng k  d  dàng b  “bóng t i” khu t ph c, khôngầ ườ ỏ ị ỉ ữ ẻ ễ ị ố ấ ụ
ch  đ ng thoát kh i ngh ch c nh, d  dàng buông xuôi, m t m i d n đ n th t b i và m tủ ộ ỏ ị ả ễ ệ ỏ ẫ ế ấ ạ ấ
đi s  tôn tr ng và đ  cao c a m i ng i.ự ọ ề ủ ọ ườ
d. Bài h c nh n th c và hành đ ngọ ậ ứ ộ
– M i chúng ta hãy xác đ nh cho mình m t l i s ng tích c c, không đ  khó khăn khu tỗ ị ộ ố ố ự ể ấ
ph c và luôn có ý chí v n lên trong cu c s ng.ụ ươ ộ ố
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– Đ i di n v i th t b i, ta hãy bình tĩnh tìm ra khuy t đi m đ  s a ch a và trên h t làố ệ ớ ấ ạ ế ể ể ử ữ ế
gi  v ng ni m tin đ  có th  khu t ph c khó khăn, tr ng thành và thành công h n.ữ ữ ề ể ể ấ ụ ưở ơ
3. K t đo nế ạ
– Câu danh ngôn là bài h c v  thái đ  s ng vô cùng đúng đ n v i m i th i đ i và v i m iọ ề ộ ố ắ ớ ọ ờ ạ ớ ỗ
con ng i, nh t là nh ng con ng i tr  tu i ch a có nhi u kinh nghi m trên đ ng đ i.ườ ấ ữ ườ ẻ ổ ư ề ệ ườ ờ
– M i h c sinh, sinh viên chúng ta ngay t  khi còn ng i trên gh  nhà tr ng hãy th mỗ ọ ừ ồ ế ườ ấ
thía và xem đó nh  m t l i khuyên quý báu đ  có th  v ng b c và thành công trongư ộ ờ ể ể ữ ướ
cu c s ng.ộ ố
– Gi  v ng ni m tin và ý chí tr c nh ng khó khăn. ữ ữ ề ướ ữ V i th  gi i, b n ch  là m t h t cátớ ế ớ ạ ỉ ộ ạ
nh  nh ng hãy đ  h t cát c a trái tim mình long lanh trong bóng t i.ỏ ư ể ạ ủ ố

Đ  S  41Ề Ố
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể

Đ c văn b n sau và th c hi n các yêu c uọ ả ự ệ ầ :
Cũng c  cũng bi n cũng cân đaiờ ể
Cũng g i ông nghè có kém aiọ
M nh gi y làm nên thân giáp b ngả ấ ả
Nét son đi m rõ m t vân khôiể ặ
T m thân xiêm áo sao mà nhấ ẹ
Cái giá khoa danh y m i h iấ ớ ờ
Gh  tréo l ng xanh ng i b nh choế ọ ồ ả ẹ
Nghĩ r ng đ  th t hoá đ  ch i.ằ ồ ậ ồ ơ

(Ti n sĩ gi yế ấ  – Nguy n Khuy n)ễ ế
Câu 1. Xác đ nh phong cách ngôn ng  c a bài th ? Nêu ph ng th c bi u đ t.ị ữ ủ ơ ươ ứ ể ạ
Câu 2. Xác đ nh thông tin đúng, sai. ị

A. Bài th  đ c làm theo th  th  th t ngôn bát cú Đ ng lu t.ơ ượ ể ơ ấ ườ ậ
B. Bài th  gói g n trong b n c p câu (đ , th c, lu n, k t) mà n ch a và khái quát bi tơ ọ ố ặ ề ự ậ ế ẩ ứ ế
bao nhiêu đi u.ề
C. Bài th  mang hai l p nghĩa.ơ ớ
D. Bài th  thu c chùm th  trào phúng.ơ ộ ơ

Câu 3. Nêu n i dung chính c a bài th . Tìm bi n pháp tu t  và nêu tác d ng c a bi nộ ủ ơ ệ ừ ụ ủ ệ
pháp tu t  đó. ừ
Câu 4. Anh (ch ) hãy cho bi t nh ng l p nghĩa chính c a bài th . Vi t đo n văn c mị ế ữ ớ ủ ơ ế ạ ả
nh n v  hai câu th : ậ ề ơ T m thân xiêm áo sao mà nh / Cái giá công danh y m i h iấ ẹ ấ ớ ờ .
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m) ể Hãy vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) trình bày suy nghĩ c a anhế ộ ạ ả ữ ủ
(ch ) v  ý ki n đ c nêu  ph n Đ c hi u v i ch  đ : ị ề ế ượ ở ầ ọ ể ớ ủ ề Danh và th cự .

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
Câu 1. – Phong cách ngôn ng  ngh  thu t.ữ ệ ậ
– Ph ng th c bi u đ t: T  s .ươ ứ ể ạ ự ự
Câu 2. – A – Đúng; B – Đúng; C – Sai; D – Đúng.
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Câu 3. – N i dung: xã h i mà Nguy n Khuy n s ng là xã h i th c dân n a phong ki nộ ộ ễ ế ố ộ ự ử ế
v i nh ng bi u hi n l  lăng, k ch c m.  đó m i giá tr  đ o đ c truy n th ng đã b  đ oớ ữ ể ệ ố ệ ỡ Ở ọ ị ạ ứ ề ố ị ả
l n, còn cái m i l i mang b  m t c a k  xâm l c. Ngòi bút thâm tr m mà sâu cay c aộ ớ ạ ộ ặ ủ ẻ ượ ầ ủ
Nguy n Khuy n đã chĩa mũi nh n vào nh ng ch  hi m y u nh t c a cái ung nh t đó.ễ ế ọ ữ ỗ ể ế ấ ủ ọ
Trong Ti n sĩ gi yế ấ  nhà th  đã đem ra trào phúng, châm bi m, h  b  th n t ng cao nh tơ ế ạ ệ ầ ượ ấ
c a c  m t th  ch  xã h i đã t n t i hàng m y trăm năm – ông ti n sĩ – nh ng ch  là cáiủ ả ộ ể ế ộ ồ ạ ấ ế ư ỉ
danh, s  r m đ i.ự ở ờ
– Bi n pháp tu t : n d  v i l i th  trào phúng kín đáo và thâm thúy.ệ ừ ẩ ụ ớ ố ơ
– Tác d ng: bài th  cũng hé m  cho ta nh n th y, nghe th y, ch ng ki n m t cu c đ iụ ơ ở ậ ấ ấ ứ ế ộ ộ ố
tho i và m t cu c t  đ i tho i c a nhà th  v i chính mình – ti ng nói ph n t nh c a m tạ ộ ộ ự ố ạ ủ ơ ớ ế ả ỉ ủ ộ
ng i trong cu c. Đó cũng chính là ti ng nói ph n chính th ng, m t hành vi t ng nhườ ộ ế ả ố ộ ưở ư
là nói ng c nh ng th c ch t l i ph n ánh m t cách chính xác nh t b n ch t c a xã h iượ ư ự ấ ạ ả ộ ấ ả ấ ủ ộ
và s  tha hóa c a l p ng i đ i di n cho tinh hoa c a th  ch  đ ng th i.ự ủ ớ ườ ạ ệ ủ ể ế ươ ờ
Câu 4. – Bài th  có ba l p nghĩa: ơ ớ miêu t  m t th  đ  ch i cho tr  con; đ  kích nh ng ôngả ộ ứ ồ ơ ẻ ả ữ
ti n sĩ h u danh vô th c; t  ch  gi u chính mình. ế ữ ự ự ế ễ
– C m nh n hai câu th : đ n hai câu lu n này, Nguy n Khuy n d ng nh  đã chuy nả ậ ơ ế ậ ễ ế ườ ư ể
t  vi c mô t  khách quan sang vi c đánh giá ch  quan. Ch  qua hai c m t  c m thán:ừ ệ ả ệ ủ ỉ ụ ừ ả
“sao mà nh ”, “ y m i h i” d ng nh  giá tr  c a ông nghè đã có th  mang ra cân đo,ẹ ấ ớ ờ ườ ư ị ủ ể
đong đ m. Ngày x a k  lao tâm kh  t  đ  đ  đ t khoác trên thân t m áo vua ban màế ư ẻ ổ ứ ể ỗ ạ ấ
c m th y trách nhi m n ng n , thì nay k  mua danh bán t c khoác lên mình t m áo yả ấ ệ ặ ề ẻ ướ ấ ấ
mà sao l i th y nh  b ng. Đ n gi n b i nó là th  gi . Không ph i ng u nhiên khi mô tạ ấ ẹ ẫ ơ ả ở ứ ả ả ẫ ả
m t ông ti n sĩ b ng gi y nh ng nhà th  v n ph i luôn g n vào đó t  thân (ộ ế ằ ấ ư ơ ẫ ả ắ ừ thân giáp b ngả )
ho c t m thân (ặ ấ t m thân xiêm áoấ ), chính đ  t o nên s  so sánh. Nh ng sao nh ng l i lể ạ ự ư ữ ờ ẽ
t ng nh  ch  quan ch  gi u, m a mai trên l i nh  cũng đang nhu m nh ng ng m ngùi,ưở ư ủ ế ễ ỉ ạ ư ố ữ ậ
chua chát, c m thán th i th  và nhà th  d ng nh  đang bu n cho chính mình v y?ả ờ ế ơ ườ ư ồ ậ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 điểm) HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n văn:ả ộ ướ ể ế ạ
1. M  đo nở ạ
– Bài th  ra đ i vào th i kì đ t n c ta đã r i vào h a xâm lăng, bút nghiên, ch  nghĩa c aơ ờ ờ ấ ướ ơ ọ ữ ủ
ông ti n sĩ không đ  đ  c u n c, c u đ i, tài cán c a ông ti n sĩ không đ  đ  đu i gi c.ế ủ ể ứ ướ ứ ờ ủ ế ủ ể ổ ặ
– Đ  c p đ n chuy n xã h i giao th i l  lăng, chuy n mua quan bán t c ch  khác gìề ậ ế ệ ộ ờ ố ệ ướ ả
mua bán nh ng món hàng thông th ng thì cái danh ti n sĩ l i càng không đáng giá.ữ ườ ế ạ
2. Thân đo nạ
a. Gi i thíchả
– Danh là nh ng thành qu  mà con ng i g t hái đ c nh  ti ng tăm, ti n b c, đ a v … ữ ả ườ ặ ượ ư ế ề ạ ị ị
– Th cự  là th c l c t  có, t  rèn luy n đ c c a m i ng i. ự ự ự ự ệ ượ ủ ỗ ườ

 Th c r t đ ng cay, gian kh  nh ng danh qu  th t vô cùng ng t ngào và h p d n. Danhự ấ ắ ổ ư ả ậ ọ ấ ẫ
ch  phát huy đúng ý nghĩa và l i ích c a mình khi nó th t s  là h  qu  c a th c mà thôi.ỉ ợ ủ ậ ự ệ ả ủ ự

b. Bàn lu nậ  (bàn t  l i gi i thíchừ ờ ả ), m t trái c a danhặ ủ
– Con ng i th ng m  m t tr c danh v ng, đ a v  và s n sàng đi đ ng t t đ  đ tườ ườ ờ ắ ướ ọ ị ị ẵ ườ ắ ể ạ
đ c đi u đó. ượ ề
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– H  qu : xu t hi n nh ng k  h u danh vô th c, nh ng v  tham nhũng, bê b i làm t nệ ả ấ ệ ữ ẻ ữ ự ữ ụ ố ổ
th t cho nhà n c hàng trăm, hàng nghìn t  đ ng.ấ ướ ỉ ồ
– Bác b  nh ng bàn lu n:ỏ ữ ậ

+ S  đ o l n danh và th c y đã xóa nhòa tính công b ng trong quy lu t cu c s ng. ự ả ộ ự ấ ằ ậ ộ ố
+ Nó đ a nh ng ng i có ti n và bi t đi đ ng t t lên t t cùng c a danh v ng, đ ngư ữ ườ ề ế ườ ắ ộ ủ ọ ồ

th i đã làm lu m  ý chí ph n đ u, c u ti n c a nh ng ai có th c l c.ờ ờ ấ ấ ầ ế ủ ữ ự ự
c. M  r ng và đánh giá v n đở ộ ấ ề
– S  tráo tr  gi a danh và th c y còn len l i vào h c đ ng v i căn b nh thành tíchự ở ữ ự ấ ỏ ọ ườ ớ ệ
đáng s . ợ
– Tuy nhiên, trong vài năm tr  l i đây, n m b t đ c tình hình đó, chúng ta đang th cở ạ ắ ắ ượ ự
hi n m t cu c c i cách tri t đ  không ch  trong ngành giáo d c mà  m i lĩnh v c vàệ ộ ộ ả ệ ể ỉ ụ ở ọ ự
toàn xã h i.ộ
d. Bài h c nh n th c và hành đ ngọ ậ ứ ộ
– Nh ng ng i đ  b n lĩnh đ  v t qua ch  danh h  vô, nh t nh o b ng chính th cữ ườ ủ ả ể ượ ữ ư ạ ẽ ằ ự
l c và s  c  g ng không ng ng ngh  c a b n thân mình thì th c s  r t đáng quý và đángự ự ố ắ ừ ỉ ủ ả ự ự ấ
trân tr ng. ọ
– Nh ng ng i không ch u s ng lu n cúi, không ch u khu t ph c và không ch u đ  choữ ườ ị ố ồ ị ấ ụ ị ể
đ ng ti n làm m  m t. Nhân cách y, l i s ng y có th  giúp hoàn thi n m t con ng i.ồ ề ờ ắ ấ ố ố ấ ể ệ ộ ườ
– Bài th  ơ Ti n sĩ gi yế ấ  c a Nguy n Khuy n không ch  ph n ánh b  m t xã h i th i b yủ ễ ế ỉ ả ộ ặ ộ ờ ấ
gi  mà còn khi n ng i đ c ph i d ng l i suy ng m v  danh và th c trong cu c đ i vàờ ế ườ ọ ả ừ ạ ẫ ề ự ộ ờ
v  con đ ng c a chính b n thân mình. S  thành công, cái danh không d  dàng đ  cóề ườ ủ ả ự ễ ể
đ c. M i con ng i nên trân tr ng nh ng gì mà b n thân mình đã c  g ng đ  có đ c. ượ ỗ ườ ọ ữ ả ố ắ ể ượ
3. K t đo nế ạ
– Bài th  ơ Ti n sĩ gi yế ấ  c a Nguy n Khuy n không ch  ph n ánh b  m t xã h i th i b yủ ễ ế ỉ ả ộ ặ ộ ờ ấ
gi  mà còn khi n ng i đ c ph i d ng l i suy ng m v  danh và th c trong cu c đ i vàờ ế ườ ọ ả ừ ạ ẫ ề ự ộ ờ
v  con đ ng c a chính b n thân mình.ề ườ ủ ả
– Hãy tin vào th c l c c a mình; b i n u có th c l c thì danh ti ng có hay không chự ự ủ ở ế ự ự ế ỉ
còn là chuy n th i gian.ệ ờ

Đ  S  42Ề Ố
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể

Đ c văn b n sau và th c hi n các yêu c uọ ả ự ệ ầ :
bông súng tím m c lên t  n cọ ừ ướ
bão Haiyan m c lên t  bi nọ ừ ể
bão Haiyan cho tôi kinh hoàng
bông súng tím cho tôi bình yên
r i có th  ng i ta quênồ ể ườ                    
mà nhớ
trong siêu bão m t bông súng nộ ở
bông súng y màu tímấ
bão Haiyan màu gì?
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 (Trích Bông súng và siêu bão, báo Thanh niên ch  nh tủ ậ , 17 – 11 – 2013, Thanh Th o)ả

Câu 1. Ch  ra và phân tích giá tr  c a th  pháp ngh  thu t chính nhà th  đã s  d ng đỉ ị ủ ủ ệ ậ ơ ử ụ ể
kh c h a hai hình t ng này? ắ ọ ượ
Câu 2. Hai câu th :  ơ bông súng tím m c lên t  n cọ ừ ướ ,  bão Haiyan m c lên t  bi nọ ừ ể  đ c vi tượ ế
theo th  pháp ngh  thu t gì? Ý th  g i nh ng suy nghĩ gì?ủ ệ ậ ơ ợ ữ
Câu 3. Câu th :  ơ trong siêu bão m t bông súng nộ ở th  hi n c m h ng nhân sinh gì và g iể ệ ả ứ ợ
đ n liên t ng nào?ế ưở
Câu 4. Hai câu k t: ế bông súng y màu tímấ , bão Haiyan màu gì? Có th  g i ra nh ng xúc c mể ợ ữ ả
ho c suy ng m gì?ặ ẫ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m) ể T  hình nh ừ ả trong siêu bão m t bông súng nộ ở  câu tr  l i s  3 ph n Đ cở ả ờ ố ầ ọ
hi u, anh (ch ) hãy vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) th  hi n c m h ng nhân sinh: ể ị ế ộ ạ ả ữ ể ệ ả ứ Sự
s ng n y sinh t  cái ch tố ả ừ ế , h nh phúc hi n hình t  trong nh ng hi sinhạ ệ ừ ữ , gian khổ,  đ i này khôngở ờ
có con đ ng cùngườ , ch  có nh ng ranh gi i. Đi u c t yêu là ph i có đ  s c m nh đ  b c quaỉ ữ ớ ề ố ả ủ ứ ạ ể ướ
nh ng ranh gi i yữ ớ ấ .

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
Câu 1. – Th  pháp ngh  thu t c  b n đ c s  d ng đ  kh c h a hai hình t ng chính làủ ệ ậ ơ ả ượ ử ụ ể ắ ọ ượ
phép đ i – khi đ i t ng đ ng, khi đ i t ng ph n. ố ố ươ ồ ố ươ ả
– Th  pháp th  hi n nh ng lo i tr  và bao hàm, h y di t và sinh sôi... b n ch t vĩnh h ng,ủ ể ệ ữ ạ ừ ủ ệ ả ấ ằ
s  kì di u, s  b t ng c a cu c s ng...ự ệ ự ấ ư ủ ộ ố
Câu 2. – Hai câu th : ơ bông súng tím m c lên t  n c ọ ừ ướ – bão Haiyan m c lên t  bi nọ ừ ể  đ c vi tượ ế
theo th  pháp ngh  thu t đ i t ng đ ng. ủ ệ ậ ố ươ ồ
– Ý th  g i nh ng suy nghĩ sâu xa v  c i ngu n c a cái đ p và hi m h a... N c và bi nơ ợ ữ ề ộ ồ ủ ẹ ể ọ ướ ể
d ng nh  có s  đ ng nh t, nh ng v n hàm ch a s  khác bi t, n c g i m t khôngườ ư ự ồ ấ ư ẫ ứ ự ệ ướ ợ ộ
gian sinh t n bình d , bi n g i không gian c a nh ng b t ng, nh ng hi m h a ngoàiồ ị ể ợ ủ ữ ấ ư ữ ể ọ
kh  năng l ng đoán. Chính s  đ ng nh t và khác bi t cũng góp ph n th  hi n t  t ngả ườ ự ồ ấ ệ ầ ể ệ ư ưở
ch  đ  c a bài th .ủ ề ủ ơ
Câu 3. – Câu th : ơ trong siêu bão m t bông súng nộ ở th  hi n m t c m h ng nhân sinh tíchể ệ ộ ả ứ
c c, l c quan c a nh ng con ng i t ng tr i đ  th u nh n quy lu t cu c s ng. ự ạ ủ ữ ườ ừ ả ể ấ ậ ậ ộ ố
– Câu th  g i liên t ng đ n t  th  c a Mãn Giác thi n s  trong ơ ợ ưở ế ứ ơ ủ ề ư Cáo t t th  chúngậ ị  (M cạ
v  xuân tàn hoa l c t n  ị ạ ậ – Đình ti n t c d  nh t chi maiề ạ ạ ấ ); câu chuy n Tái ông th t mã; T cệ ấ ụ
ng : ữ Trong h a có phúcọ ... ho c câu nói c a Nguy n Kh i trong truy n ng n ặ ủ ễ ả ệ ắ Mùa l cạ :  Sự
s ng n y sinh t  cái ch tố ả ừ ế , h nh phúc hi n hình t  trong nh ng hi sinhạ ệ ừ ữ , gian khổ,  đ i này khôngở ờ
có con đ ng cùngườ , ch  có nh ng ranh gi iỉ ữ ớ . Đi u c t yêu là ph i có đ  s c m nh đ  b c quaề ố ả ủ ứ ạ ể ướ
nh ng ranh gi i yữ ớ ấ .
Câu 4. – Hai câu k t: ế bông súng y màu tím ấ – bão Haiyan màu gì? có th  g i ra nh ng xúcể ợ ữ
c m ho c suy ng m sâu s c v  nh ng d ng thái c a cái đ p, s  s ng... có th  n m b t,ả ặ ẫ ắ ề ữ ạ ủ ẹ ự ố ể ắ ắ
th u nh n b i s  h u hình; tai h a, s  h y di t... khó n m b t b i vô nh vô hình, b tấ ậ ở ự ữ ọ ự ủ ệ ắ ắ ở ả ấ

ng, ngoài m i quy lu t...ư ọ ậ
II. Làm văn (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m) ể HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n văn:ả ộ ướ ể ế ạ
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1. Gi i thíchả
– S  s ngự ố  là nh ng giá tr  hi n sinh: s  s ng c a con ng i, c  cây, chim muông…ữ ị ệ ự ố ủ ườ ỏ
– Cái ch tế  là ch  s  úa vàng, tàn t , b  h y di t không còn kh  năng s ng. T  trong cáiỉ ự ạ ị ủ ệ ả ố ừ
ch t – cái tàn t , úa vàng s  n y sinh ra s  s ng – giá tr  hi n sinh.ế ạ ẽ ả ự ố ị ệ

 Ý nghĩa câu nói: trong cu c s ng, có khi con ng i g p ph i nh ng khó khăn t ngộ ố ườ ặ ả ữ ưở
nh  không th  v t qua đ c. Nh ng đó không ph i là “cùng đ ng tuy t l ” đó ch  làư ể ượ ượ ư ả ườ ệ ộ ỉ
m t ranh gi i – m t th  thách mà n u con ng i có ý chí, ni m tin, quy t tâm thì s  v tộ ớ ộ ử ế ườ ề ế ẽ ượ
qua đ  v n t i h nh phúc, thành công.ể ươ ớ ạ
2. Phân tích và ch ng minhứ
– Không có s  s ng nào tr ng t n mãi v i th i gian, không có con ng i, s  ph n nàoự ố ườ ồ ớ ờ ườ ố ậ
là luôn luôn h nh phúc. Cái ch t ph i luôn song hành cùng s  s ng, có hi sinh gian khạ ế ả ự ố ổ
m i có h nh phúc. ớ ạ
– B n thân s  v t luôn bi n đ i không ng ng, n đ ng sau, bên trong cái khô héo đangả ự ậ ế ổ ừ ẩ ằ
v n đ ng không ng ng đ  n y sinh gieo m m s  s ng. Nh ng khó khăn th  thách c aậ ộ ừ ể ả ầ ự ố ữ ử ủ
con ng i r i cũng có lúc “kh  t n” đ  “đ n ngày cam lai”. (Thí sinh l y d n ch ng).ườ ồ ổ ậ ể ế ấ ẫ ứ
– Trong th c t ,  có nh ng lúc con ng i ph i tr i  qua nh ng c nh ng  t ng nhự ế ữ ườ ả ả ữ ả ộ ưở ư
không th  v t qua đ c, khi n h  bi quan, coi nh  đó là b c đ ng cùng c a cu c đ iể ượ ượ ế ọ ư ướ ườ ủ ộ ờ
mình – t c là  vào nh ng gi  phút nh t đ nh h  m t ni m tin vào cu c s ng. Th c ra đóứ ở ữ ờ ấ ị ọ ấ ề ộ ố ự
ch  là nh ng ranh gi i gi a s  s ng và cái ch t, h nh phúc và kh  đau, là khó khăn thỉ ữ ớ ữ ự ố ế ạ ổ ử
thách mà m i con ng i đ u có th  v t qua n u có ni m tin c  g ng, bi t huy đ ng s cỗ ườ ề ể ượ ế ề ố ắ ế ộ ứ
m nh t  s  n  l c b n thân và t  hoàn c nh cu c s ng. (Thí sinh l y d n ch ng).ạ ừ ự ỗ ự ả ừ ả ộ ố ấ ẫ ứ
3. Bình lu n m  r ng v n đậ ở ộ ấ ề
– Phê phán nh ng con ng i s ng không có ý chí, ni m tin, quy t tâm, lòng dũng c mữ ườ ố ề ế ả
đ  đ i đ u v i nh ng th t b i, khó khăn, gian kh . ể ố ầ ớ ữ ấ ạ ổ
– Kh ng đ nh giá tr  đúng đ n c a câu nói.ẳ ị ị ắ ủ
– Rút ra bài h c cho b n thân.ọ ả

Đ  S  43Ề Ố
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể

Đ c văn b n sau và th c hi n các yêu c uọ ả ự ệ ầ : 
Đ I BÀNG VÀ GÀẠ

Ngày x aư , có m t ng n núi l nộ ọ ớ , bên s n núi có m t t  chim đ i bàngườ ộ ổ ạ . Trong t  có b n quổ ố ả
tr ng l nứ ớ . M t tr n đ ng đ t x y ra làm rung chuy n ng n núiộ ậ ộ ấ ả ể ọ , m t qu  tr ng đ i bàng lănộ ả ứ ạ
xu ng và r i vào m t tr i gà d i chân núiố ơ ộ ạ ướ . M t con gà mái tình nguy n p qu  tr ng l n y.ộ ệ ấ ả ứ ớ ấ

M t ngày kiaộ , tr ng n  ra m t chú đ i bàng con xinh đ pứ ở ộ ạ ẹ , nh ng bu n thay chú chim như ồ ỏ
đ c nuôi l n nh  m t con gàượ ớ ư ộ . Ch ng bao lâu sauẳ , đ i bàng cũng tin nó ch  là m t con gà khôngạ ỉ ộ
h n không kémơ . Đ i bàng yêu gia đình và ngôi nhà đang s ngạ ố , nh ng tâm h n nó v n khao khátư ồ ẫ
m t đi u gì đó cao xa h nộ ề ơ . Cho đ n m t ngàyế ộ , trong khi đang ch i đùa trong sânơ , đ i bàng nhìnạ
lên tr i và th y nh ng chú chim đ i bàng đang s i cánh bay cao gi a b u tr i.ờ ấ ữ ạ ả ữ ầ ờ

“  Ồ – đ i bàng kêu lên ạ – c gì tôi có th  bay nh  nh ng con chim đóƯớ ể ư ữ ”.
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B y gà c i m lênầ ườ ầ : “Anh không th  bay v i nh ng con chim đó đ cể ớ ữ ượ . Anh là m t con gà vàộ

gà không bi t bay caoế ”.
Đ i bàng ti p t c ng c nhìn gia đình th t s  c a nóạ ế ụ ướ ậ ự ủ , m  c có th  bay cao cùng hơ ướ ể ọ. M i l nỗ ầ

đ i bàng nói ra m  c c a mìnhạ ơ ướ ủ , b y gà l i b o nó đi u không th  x y raầ ạ ả ề ể ả . Đó là đi u đ i bàngề ạ
cu i cùng đã tin là th tố ậ . R i đ i bàng không m  c n a và ti p t c s ng nh  m t con gà. Cu iồ ạ ơ ướ ữ ế ụ ố ư ộ ố
cùng, sau m t th i gian dài s ng làm gàộ ờ ố , đ i bàng ch t.ạ ế

Trong cu c s ng cũng v yộ ố ậ : N u b n tin r ng b n là m t ng i t m th ngế ạ ằ ạ ộ ườ ầ ườ , b n s  s ng m tạ ẽ ố ộ
cu c s ng t m th ng vô vộ ố ầ ườ ị, đúng nh  nh ng gì mình đã tinư ữ . V y thìậ , n u b n đã t ng m  cế ạ ừ ơ ướ
tr  thành đ i bàngở ạ , b n hãy đeo đu i c m  đó... và đ ng s ng nh  m t con gà!ạ ổ ướ ơ ừ ố ư ộ

(Theo http://phamngocanh.com/blog/ga-dai-bang-bai-hoc-tu-cuoc-song)
Câu 1. Đ c đi m nào phân bi t gi a nh ng chú đ i bàng và đàn gà trong câu chuy n?ặ ể ệ ữ ữ ạ ệ
Câu 2. Vì sao chú đ i bàng quy t đ nh không m  c n a và ti p t c s ng nh  m t con gà?ạ ế ị ơ ướ ữ ế ụ ố ư ộ
Câu 3. Theo anh (ch ) ni m tin vào s c m nh b n thân và c m  có m i quan h  nhị ề ứ ạ ả ướ ơ ố ệ ư
th  nào?ế
Câu 4. Suy nghĩ c a anh (ch ) v  thông đi p: ủ ị ề ệ B n hãy đeo đu i c m  đó… và đ ng s ngạ ổ ướ ơ ừ ố
nh  m t con gà!ư ộ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể  Hãy vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) trình bày suy nghĩ c a anhế ộ ạ ả ữ ủ
(ch ) v  ý ki n đ c nêu  ph n Đ c hi u: ị ề ế ượ ở ầ ọ ể Hãy đeo đu i c mổ ướ ơ.

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
Câu 1. – Đ i bàng:ạ

+ Loài v t bi u tr ng cho s c m nh.ậ ể ư ứ ạ
+ Thu c v  tr i xanh và nh ng đi u kì vĩ.ộ ề ờ ữ ề

– Gà:
+ Con v t nh  bé, ch p nh n s  ph n.ậ ỏ ấ ậ ố ậ
+ Có c m  hoài bão bay cao.ướ ơ
+ Nh ng thi u ni m tin vào b n thân.ư ế ề ả

Câu 2. – Do b n thân: ả
+ Tin nó ch  là con gà không h n.ỉ ơ
+ Không t  tin vào s c m nh b n thân.ự ứ ạ ả

– Do môi tr ng:ườ
+ Không khuy n khích kh i d y ni m tin.ế ơ ậ ề
+ Áp đ t suy nghĩ c a mình cho ng i khác.ặ ủ ườ

Câu 3. – Thi u ni m tin:ế ề
+ Không có s c m nh đ  th c hi n khát v ng.ứ ạ ể ự ệ ọ
+ Y u đu i tr c nh ng khó khăn th  thách.ế ố ướ ữ ử
+ Không th  v t qua gi i h n b n thân.ể ượ ớ ạ ả

– Quá t  tin:ự
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+ o t ng vào s c m nh c a b n thân.Ả ưở ứ ạ ủ ả
+ Đ t ra m c tiêu, kì v ng l n h n năng l c.ặ ụ ọ ớ ơ ự
+ Không bi t l ng s c tr c th  thách.ế ượ ứ ướ ử

Câu 4. – Nh n th c:ậ ứ
+ M i ng i đ u có kh  năng ti m n bên trong.ỗ ườ ề ả ề ẩ
+ Ni m tin m i phát huy năng l c th c s .ề ớ ự ự ự
+ Luôn tin vào l p tr ng c a chính mình.ậ ườ ủ

– Hành đ ng:ộ
+ Xác đ nh đ c mình là ai, mình đ n t  đâu.ị ượ ế ừ
+ Không ng ng theo đu i đam mê, c m .ừ ổ ướ ơ
+ Dũng c m, v ng vàng v t qua d  lu n đám đông.ả ữ ượ ư ậ

II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m) HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n văn:ể ả ộ ướ ể ế ạ
1. M  đo nở ạ
– N u b u tr i t ng tr ng cho nh ng c m , nh ng k  ho ch l n và nh ng cái nhìnế ầ ờ ượ ư ữ ướ ơ ữ ế ạ ớ ữ
bao quát nh ng toàn di n v  b n thân, thì ph i chăng nh ng n i lo th ng nh t đã kéoư ệ ề ả ả ữ ỗ ườ ậ
t m m t c a ta xu ng d i m t đ t, đ  chìm trong m t dòng ng i h i h , đ  đ i phóầ ắ ủ ố ướ ặ ấ ể ộ ườ ố ả ể ố
v i nh ng ch ng ng i v t ngay tr c m t và r i ta ch ng còn lúc nào đ  phóng t mớ ữ ướ ạ ậ ướ ắ ồ ẳ ể ầ
m t lên th t xa trên b u tr i, đ  th y nh ng c m  c a ta l n đ n ch ng nào... Và th  làắ ậ ầ ờ ể ấ ữ ướ ơ ủ ớ ế ừ ế
nhi u khi ta quên đi nh ng đi u th c s  quan tr ng: đó chính là nh ng c m .ề ữ ề ự ự ọ ữ ướ ơ
2. Gi i thíchả
– c mƯớ ơ – hoài bão là nh ng xu t phát đi m quan tr ng, đây là c  s  đ u tiên đ  m iữ ấ ể ọ ơ ở ầ ể ỗ
cá nhân, t  ch c và dân t c c t cánh. ổ ứ ộ ấ
– Ai cũng có c m . Có th  đó ch  là nh ng nhu c u bình th ng trong sinh ho t h ngướ ơ ể ỉ ữ ầ ườ ạ ằ
ngày. Nh ng cũng có th  đó là nh ng khát khao h ng th ng nh ng k  ho ch dài h nư ể ữ ướ ượ ữ ế ạ ơ
cho chính b n thân mình.ả
3. Ch ng minh và bàn lu nứ ậ
– c m  s  ch  là m  c n u nó không đi kèm v i nh ng s  chu n b  c n thi t đƯớ ơ ẽ ỉ ơ ướ ế ớ ữ ự ẩ ị ầ ế ể
th c hi n c m  đó. S  chu n b  trong hành trình c a m i gi c m  có nhi u thành ph n,ự ệ ướ ơ ự ẩ ị ủ ỗ ấ ơ ề ầ
nh ng thành ph n quan tr ng nh t hi n nay và trong t ng lai ph i k  đ n tri th c v i haiư ầ ọ ấ ệ ươ ả ể ế ứ ớ
quá trình song hành và b  sung cho nhau: tích lu  tri th c và phát tri n tri th c.ổ ỹ ứ ể ứ  
– M i c m , dù l n lao hay gi n d , đ u c n đ c ti p l a b ng nhi t huy t, quy tỗ ướ ơ ớ ả ị ề ầ ượ ế ử ằ ệ ế ế
tâm và n  l c không ng ng c a tu i tr . Tu i tr  là là món quà vô giá mà t o hoá banỗ ự ừ ủ ổ ẻ ổ ẻ ạ
t ng cho chúng ta trên con đ ng chinh ph c c m  c a mình. Tu i tr  t  b n thân nóặ ườ ụ ướ ơ ủ ổ ẻ ự ả
đã là m t tài s n, t  b n thân nó đã hàm ch a ánh sáng và h nh phúc, khi b  dúi xu ngộ ả ự ả ứ ạ ị ố
bùn, c  h i đ  nó v n to  sáng và thăng hoa s  l n h n so v i khi b n già đi.ơ ộ ể ẫ ả ẽ ớ ơ ớ ạ
– c m  thu c v  t ng lai mà ng i tr  tu i thì s ng vì t ng lai, v y t i sao khôngƯớ ơ ộ ề ươ ườ ẻ ổ ố ươ ậ ạ
s ng và ph n đ u vì c m  c a mình? Thành công b t đ u t  suy nghĩ “đeo đu i cố ấ ấ ướ ơ ủ ắ ầ ừ ổ ướ
m ”. Chúng ta dám c m , dám nghĩ khác và v t kh i nh ng h n h p c a hoàn c nhơ ướ ơ ượ ỏ ữ ạ ẹ ủ ả
s ng đ  th c hi n cho b ng đ c khát v ng c a mình. ố ể ự ệ ằ ượ ọ ủ
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– c m  cũng gi ng nh  nh ng tên l a đang chu n b  c t cánh, nh ng n u khôngƯớ ơ ố ư ữ ử ẩ ị ấ ư ế
đ c châm ngòi b ng m t ni m tin, ý chí và n  l c v t khó thì mãi mãi nó ch  n mượ ằ ộ ề ỗ ự ượ ỉ ằ
ch ng ch  trên m t đ t gi ng nh  chú đ i bàng kia.ỏ ơ ặ ấ ố ư ạ
4. Bài h c nh n th c và hành đ ngọ ậ ứ ộ
– Cu c đ i th t có quá nhi u c m , có nh ng c m  đã tr  thành s  th t và cộ ờ ậ ề ướ ơ ữ ướ ơ ở ự ậ ả
nh ng c m  mãi mãi ch  là m  c mà thôi. Nh ng chúng ta hãy c m nh n nh ngữ ướ ơ ỉ ơ ướ ư ả ậ ữ

c mà trong chính con ng i mình và h c cách đ  nuôi d ng nó. ướ ườ ọ ể ưỡ
– Không d  đ  bi n c m  thành hi n th c. M t c m  dù l n hay nh , ph i đ c pễ ể ế ướ ơ ệ ự ộ ướ ơ ớ ỏ ả ượ ấ

, nuôi d ng và hi n th c hóa là c  m t quá trình v i ý chí t  thân và nh ng b c điủ ưỡ ệ ự ả ộ ớ ự ữ ướ
khoa h c.ọ
– Không thành công nào mà ch a t ng tr i qua th t b i, nh ng bài h c t  sai l m đãư ừ ả ấ ạ ữ ọ ừ ầ
qua s  tôi luy n cho ý chí thêm m nh m  và v ng vàng. Ti p t c c t b c, ti p t c đeoẽ ệ ạ ẽ ữ ế ụ ấ ướ ế ụ
đu i c m  và c  g ng th c hi n chúng – nh ng đi u ch  có c m  mang l i đ c choổ ướ ơ ố ắ ự ệ ữ ề ỉ ướ ơ ạ ượ
con ng i và tu i tr .ườ ổ ẻ
– Phê phán nh ng ng i t  ti, không tin vào b n thân…ữ ườ ự ả
5. K t đo nế ạ
– Cu c đ i c a m i chúng ta là m t câu chuy n, chính vì th  mà t i sao chúng ta l iộ ờ ủ ỗ ộ ệ ế ạ ạ
không vi t t t c  câu chuy n c a chúng ta lên, đ  chia s  kinh nghi m v i nhau, cũngế ấ ả ệ ủ ể ẻ ệ ớ
nh  đ  t o cho các b n tr  chúng ta có nh ng suy nghĩ theo chi u h ng tích c c ho cư ể ạ ạ ẻ ữ ề ướ ự ặ
l c quan yêu đ i h n. Đ  cho cu c s ng c a m i chúng ta là m t màu h ng.ạ ờ ơ ể ộ ố ủ ỗ ộ ồ
– Liên h  b n thân.ệ ả

Đ  S  44Ề Ố
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể

Đ cọ  đo n trích d i đây và th c hi n các yêu c uạ ướ ự ệ ầ :
CÂU TR  L I C A B Y KI NẢ Ờ Ủ Ầ Ế

Anh có bi t r ng có bi t bao l n trong khuya kho t tôi th ng cúi cái đ u to nh ng nhi u ng cế ằ ế ầ ắ ườ ầ ư ề ố
ngh ch c a mình xu ng nhìn nh ng con ki n có cái tí hon vĩ đ i và h i t i sao nh ng con ki n l iế ủ ố ữ ế ạ ỏ ạ ữ ế ạ
bi t đ c t t c  nh ng con đ ng trên th  gian này k  c  nh ng con đ ng ch y qua bóng t iế ượ ấ ả ữ ườ ế ể ả ữ ườ ạ ố . Và
chúng ch ng bao gi  nh m l n khi l a ch n con đ ng.ẳ ờ ầ ẫ ự ọ ườ

Nh ng con ki n là nh ng k  m ng duữ ế ữ ẻ ộ , nh ng k  cô đ n hay là nh ng k  m t ng  hay làữ ẻ ơ ữ ẻ ấ ủ
nh ng k  không mu n ngữ ẻ ố ủ. Su t đêmố , b t c  khi nào t nh gi c tôi đ u nhìn th y nh ng con ki nấ ứ ỉ ấ ề ấ ữ ế
đi lang thang. Tôi ch a bao gi  th y chúng ngư ờ ấ ủ. Khi còn bé, tôi đã h i m  tôi vì sao nh ng conỏ ẹ ữ
ki n không ngế ủ. M  tôi không tr  l i đ c câu h i c a tôiẹ ả ờ ượ ỏ ủ . Tôi đã h i câu h i này t  khi tôi nămỏ ỏ ừ
tu iổ . Bây gi  tôi đã là m t lão giàờ ộ , nh ng tôi v n h i câu h i y và v n không có câu tr  l iư ẫ ỏ ỏ ấ ẫ ả ờ . Có
m t nhà khoa h c đã gi i thích cho tôi vì sao lũ ki n không ngộ ọ ả ế ủ. Nh ng m i l i gi i thích nh  v yư ọ ờ ả ư ậ
th t ch ng có ý nghĩa gì.ậ ẳ

Bao đêm, tôi không ng  ng m nhìn b y ki nủ ắ ầ ế . Và tôi ao c nói đ c ngôn ng  c a b y ki n.ướ ượ ữ ủ ầ ế
Nh  v yư ậ , tôi có th  trò chuy n v i chúngể ệ ớ . Nh  v yư ậ , tôi s  tìm đ c câu tr  l i cho câu h i kéo dàiẽ ượ ả ờ ỏ
h n n a th  k  c a tôi t  chính b y ki nơ ử ế ỉ ủ ừ ầ ế . Tôi mu n ki p sau là m t con ki n đ  đ c hòa vào đ iố ế ộ ế ể ượ ộ
ngũ c a chúng và th c hi n nh ng cu c hành h ng vô t n trên th  gian nàyủ ự ệ ữ ộ ươ ậ ế . Nh ng cu c hànhữ ộ
h ng nh  th  s  làm cho tâm h n th ng tr ng r ngươ ư ế ẽ ồ ườ ố ỗ , vô c m và nh t nh o c a tôi thay đ iả ạ ẽ ủ ổ .
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Đã không ít l n tôi bò trên sàn nhà theo b y ki n. Bây gi  nh  l iầ ầ ế ờ ớ ạ , tôi th yấ  lúc đó tôi th c s  làự ự

m t côn trùng nh ng l i ch ng có đ c m t đ c tính nào c a côn trùngộ ư ạ ẳ ượ ộ ặ ủ . Tôi v a bò theo chúngừ
v a l m nh m v i nh ng câu h i c a tôi và nói đi nói l i ao c c a tôi nh  không có m t chútừ ả ả ớ ữ ỏ ủ ạ ướ ủ ư ộ
kh  năng kìm ch  nào.ả ế

Khi th y tôi nh  v yấ ư ậ , m t con ki n không ch u n i, d ng l i nhìn tôi b c mình và nóiộ ế ị ổ ừ ạ ự : “Này
lão già, có im đi không. Cho dù c mong c a lão đ c th c hi n thì cũng ch ng gi i quy t đ cướ ủ ượ ự ệ ẳ ả ế ượ
vi c gì đâu. Lão không th y là có bi t bao k  quanh lão nói cùng ngôn ng  v i lão nh ng ch a baoệ ấ ế ẻ ữ ớ ư ư
gi  hi u đúng lão là cái quái gì à?ờ ể ”.

Nói xong nó l i kiên nh n bò đi nh  ch a bao gi  d ng l iạ ẫ ư ư ờ ừ ạ . Tôi ch t nh n ra m t đi u gì đóợ ậ ộ ề
th t l n laoậ ớ . Đi u đó b ng thay đ i tôiề ỗ ổ . Và l n đ u tiên tôi đã tìm ra đ c m t trong nh ng câuầ ầ ượ ộ ữ
tr  l i c a mìnhả ờ ủ . Mà có khi đó cũng là câu tr  l i cho câu h i mà anh đã đ i ch  su t bao nămả ờ ỏ ợ ờ ố
tháng. Ch  có đi u anh đã gi u đ c câu h i y tr c nh ng đám ng i đang nói cùng ngôn ngỉ ề ấ ượ ỏ ấ ướ ữ ườ ữ
v i anh.ớ

Câu chuy n đã đ  l i cho ta m t bài h c sâu s cệ ể ạ ộ ọ ắ : “Con ng i đ c sinh ra v i đôi tai đ  có thườ ượ ớ ể ể
nghe nhi u h n và m t cái mi ng đ  nói ít h nề ơ ộ ệ ể ơ ”. Bi t l ng ngheế ắ , dù ch  là nh ng kho ng l ngỉ ữ ả ặ ,
b n v n s  là m t ng i may m n b i bạ ẫ ẽ ộ ườ ắ ở i t l ng nghe ế ắ – đi u kì di u c a cu c s ngề ệ ủ ộ ố ! Cu c s ng cóộ ố
nh ng bi n đ i b t th ngữ ế ổ ấ ườ , dòng đ i cũng l m xoay chuy n không nguôiờ ắ ể . Có nh ng bi n c  x yữ ế ố ả
đ n làm ta sế ợ, có nh ng b t ng  không l ng tr c làm ta b  vữ ấ ờ ườ ướ ơ ơ. Vì thế, không ph i lúc nào conả
ng i cũng đ  t  tin đ  làm ch  b n thânườ ủ ự ể ủ ả , đ  v ng chãi đ  b c đi trong cu c s ngủ ữ ể ướ ộ ố . Lúc b  v  taơ ơ
c n có ai đó đ  chia sầ ể ẻ, lúc không v ng chãi c n có m t ng i đ  l ng ngheữ ầ ộ ườ ể ắ . 
(Thep http://cstc.cand.com.vn/Phong-su-Tieu-diem/Chum-tan-van – Nguy n Quang Thi u)ễ ề

Câu 1. Đo n văn đã s  d ng nh ng ph ng th c bi u đ t nào? Xác đ nh n i dung c aạ ử ụ ữ ươ ứ ể ạ ị ộ ủ
văn b n.ả
Câu 2. Nh ng con ki n không bao gi  ng . Qua đó chúng ta th y đ c nh ng đ c tínhữ ế ờ ủ ấ ượ ữ ặ
tuy t v i gì t  chúng?ệ ờ ừ
Câu 3. Câu tr  l i c a b y ki n: ả ờ ủ ầ ế Lão không th y là có bi t bao k  quanh lão nói cùng ngôn ngấ ế ẻ ữ
v i lão nh ng ch a bao gi  hi u đúng lão là cái quái gì àớ ư ư ờ ể ? Hàm ý n i dung gì?ộ
Câu 4. Hãy vi t m t đo n văn ng n (kho ng 6 – 8 dòng) trình bày suy nghĩ c a anh (ch )ế ộ ạ ắ ả ủ ị
v  l ng nghe và th u hi u.ề ắ ấ ể
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m) ể Hãy vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) trình bày suy nghĩ c a anhế ộ ạ ả ữ ủ
(ch ) v  ý ki n đ c nêu  ph n Đ c hi u: ị ề ế ượ ở ầ ọ ể Bi t l ng nghe ế ắ – đi u kì di u c a cu c s ngề ệ ủ ộ ố .

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
Câu 1. – Ph ng th c bi u đ t: ph ng th c t  s  và ph ng th c bi u c m.ươ ứ ể ạ ươ ứ ự ự ươ ứ ể ả
– Đ  tài: B y ki n. ề ầ ế

+ Th c m c v  vi c không ng  c a b y ki n.ắ ắ ề ệ ủ ủ ầ ế
+ Câu tr  l i v  s  im l ng và th u hi u.ả ờ ề ự ặ ấ ể

Câu 2. – C n cù chăm ch :ầ ỉ  nh ng con ki n không ng ; nh ng con ki n đi lang thang.ữ ế ủ ữ ế
– B n b  m nh m : đi qua nh ng con đ ng ch y qua bóng t .ề ỉ ạ ẽ ữ ườ ạ ổ
– Thông minh, hi u bi t: bi t đ c t t c  con đ ng trên th  gian; không bao gi  nh mể ế ế ượ ấ ả ườ ế ờ ầ
l n khi l a ch n con đ ng.ẫ ự ọ ườ
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Câu 3. – B y ki n:ầ ế

+ Th c ch t không có ti ng nói và ngôn ng  riêng.ự ấ ế ữ
+ Giao ti p b ng c  ch  và tín hi u đ c bi t.ế ằ ử ỉ ệ ặ ệ
+ Luôn làm có tr t t  và đoàn k t.ậ ự ế
+ Do th u hi u và hành đ ng cùng chí h ng.ấ ể ộ ướ

– Con ng i:ườ
+ Có cùng chung m t ngôn ng  giao ti p hàng ngày.ộ ữ ế
+ Nh ng không th u hi u b n ch t th c s  c a nhau.ư ấ ể ả ấ ự ự ủ
+ Con ng i c n có s  th u hi u chính đ ng lo i mình.ườ ầ ự ấ ể ồ ạ

Câu 4. Thí sinh có th  trình bày theo nhi u cách khác nhau, nh ng c n đ m b o nh ng ýể ề ư ầ ả ả ữ
c  b n sau:ơ ả
– Nh n th c: ậ ứ

+ L ng nghe không ch  là đ i đáp mà còn là th u hi u.ắ ỉ ố ấ ể
+ C n s  th u hi u thì m i vi c đ u ti n tri n thu n l i.ầ ự ấ ể ọ ệ ề ế ể ậ ợ
+ Con ng i s  s ng v  tha nhân ái h n khi bi t l ng nghe.ườ ẽ ố ị ơ ế ắ

– Hành đ ng:ộ
+ Đ t mình vào v  th  c a ng i nói đ  hi u theo cách c a h .ặ ị ế ủ ườ ể ể ủ ọ
+ L ng nghe không ch  b ng tai b ng m t mà b ng c  trái tim.ắ ỉ ằ ằ ắ ằ ả
+ Tránh s  áp đ t, xét đoán, đi u khi n hành vi c a ng i khác.ự ặ ề ể ủ ườ

II. Làm văn (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m) ể HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n văn:ả ộ ướ ể ế ạ
1. M  đo nở ạ
– Đ t nghe ti ng thì th m c a c . Non cao nghe ti ng du d ng c a r ng thông. Gh nhấ ế ầ ủ ỏ ế ươ ủ ừ ề
đá nghe ti ng róc rách c a dòng su i. Gió nghe ti ng di u sáo th i vi vu. R ng thu ngheế ủ ố ế ề ổ ừ
ti ng mùa thay lá. V n hoa nghe ti ng v i vã c a b y ong. V n v t trong vũ tr  l ngế ườ ế ộ ủ ầ ạ ậ ụ ắ
mình đ  nghe thanh âm c a loài khác. Muôn loài trong tr i đ t yên l ng đ  th u hi uể ủ ờ ấ ặ ể ấ ể
c m giác c a vũ tr . ả ủ ụ
– Trong chi u h ng đó, không l y làm ng c nhiên khi ng i ta nói: ề ướ ấ ạ ườ Bi t l ng nghe ế ắ – đi uề
kì di u c a cu c s ngệ ủ ộ ố .
2. Gi i thíchả
– Nghe là s  ti p nh n âm thanh b ng tai (thính giác).ự ế ậ ằ
– Bi t l ng ngheế ắ  là không ch  nghe b ng tai mà còn nghe b ng c  kh i óc và trái tim.ỉ ằ ằ ả ố
– Bi t l ng nghe ế ắ – đi u kì di u c a cu c s ngề ệ ủ ộ ố  là m t trong nh ng cách ti p nh n, h c h iộ ữ ế ậ ọ ỏ
c a con ng i nh m làm cho b n thân ngày càng hoàn thi n.ủ ườ ằ ả ệ

 Bi t l ng nghe đó là đ c tính, là năng l c c n ph i h c h i, là y u t  thúc đ y đ  conế ắ ứ ự ầ ả ọ ỏ ế ố ẩ ể
ng i t  hoàn thi n nhân cách và tr ng thành h n… do đó, bi t l ng nghe là đi u kìườ ự ệ ưở ơ ế ắ ề
di u c a cu c s ng.ệ ủ ộ ố  
3. Suy nghĩ, bàn lu n v n đậ ấ ề
– Nghe th c s  là kĩ năng c n thi t trong m i công vi c trên các lĩnh v c xã h i.ự ự ầ ế ọ ệ ự ộ  
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– “Bi t l ng nghe” ph  thu c vào nhi u y u t  nh  kinh nghi m s ng, v n văn hóa, t mế ắ ụ ộ ề ế ố ư ệ ố ố ầ
nhìn, s  nh y c m, đ  tinh t ng, tinh th n c u th , quan ni m s ng c a con ng i…ự ạ ả ộ ườ ầ ầ ị ệ ố ủ ườ
– “Bi t l ng nghe” là đ  hi u, đ  hành đ ng, đ  h ng t i giá tr  chân ế ắ ể ể ể ộ ể ướ ớ ị – thi n ệ – mĩ. Ch ngẳ
h n, bi t nghe ti ng v ng v  t  quá kh , nghe nh ng gì đang di n ra  hi n t i, nghe đ cạ ế ế ọ ề ừ ứ ữ ễ ở ệ ạ ượ
c  t ng lai; nghe đ c l i c a thiên nhiên, đ t tr i, l i c a cây c i, chim muông; nghe đả ươ ượ ờ ủ ấ ờ ờ ủ ố ể
phân bi t ph i – trái, hay – d , t t – x u, nghe đ c c  ti ng trái tim mình…ệ ả ở ố ấ ượ ả ế
– Không bi t l ng nghe thì cu c s ng th t vô nghĩa, t  nh t…ế ắ ộ ố ậ ẻ ạ
4. Bài h c nh n th c và hành đ ngọ ậ ứ ộ
– Bi t l ng nghe có vai trò quan tr ng trong cu c s ng c a con ng i, vì v y, m i ng iế ắ ọ ộ ố ủ ườ ậ ỗ ườ
c n ph i có ý th c rèn luy n năng l c “l ng nghe”.ầ ả ứ ệ ự ắ
– Bi t l ng nghe m t cách chân thành, c u th  đ  có th  chia s , đ ng c m v i ng iế ắ ộ ầ ị ể ể ẻ ồ ả ớ ườ
khác và làm cho cu c s ng c a mình ngày càng có ý nghĩa…ộ ố ủ  
– Ch ng t  t ng ch  quan, b o th  và phê phán l i s ng ích k , ố ư ưở ủ ả ủ ố ố ỉ bi t nghe mà v n gi  đi cế ẫ ả ế …
– Hi u đ c t n cùng ý nghĩa c a l ng nghe, ta s  th y cu c đ i v n đ p, trên vách đáể ượ ậ ủ ắ ẽ ấ ộ ờ ẫ ẹ
v n có cành n  hoa đ p t i.ẫ ở ẹ ươ
– Cu c s ng đúng là m t kho báu vô giá và tuy t đ p. Vì v y chúng ta ph i s ng làmộ ố ộ ệ ẹ ậ ả ố
sao cho th t t t và ý nghĩa đ  không lãng phí m t quà t ng tuy t v i mà Th ng đ  đãậ ố ể ộ ặ ệ ờ ượ ế
ban cho chúng ta.

Đ  S  45Ề Ố
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể

Đ c đo n trích d i đây và th c hi n các yêu c uọ ạ ướ ự ệ ầ :
“Ngày H nh phúcạ ” đ c l y t  ý t ng c a Bhutan – V ng qu c bé nh  n m sâu trong l cượ ấ ừ ưở ủ ươ ố ỏ ằ ụ

đ a mi n đông Himalayasị ề , v n đ c đánh giá là n c có ch  s  h nh phúc cao d a trên các y u tố ượ ướ ỉ ố ạ ự ế ố
như: s c kh eứ ỏ , tinh th nầ , giáo d cụ , môi tr ngườ , ch t l ng qu n lí và m c s ng c a ng i dânấ ượ ả ứ ố ủ ườ .
Bhutan là qu c gia đã ghi nh n uy th  c a h nh phúc qu c gia h n là thu nh p qu c gia t  nh ngố ậ ế ủ ạ ố ơ ậ ố ừ ữ
năm đ u tiên c a th p k  70 th  k  XX và n i ti ng v i vi c th c thi m c tiêu t ng h nh phúcầ ủ ậ ỉ ế ỉ ổ ế ớ ệ ự ụ ổ ạ
qu c gia thay vì t ng s n ph m qu c n iố ổ ả ẩ ố ộ .

Đ i di n qu c gia Bhutan cho r ng nhu c u v  ạ ệ ố ằ ầ ề “Ngày H nh phúcạ ” này là đ i v i t t c  qu cố ớ ấ ả ố
gia và con ng i trên toàn th  gi i đ  có nh ng b c v t lên trên s  khác bi t gi a các n c vàườ ế ớ ể ữ ướ ượ ự ệ ữ ướ
con ng i trên toàn th  gi i và liên k tườ ế ớ ế , đoàn k t toàn nhân lo iế ạ .

Vi c Liên hi p qu c ch n ngày 20 tháng 3 là ệ ệ ố ọ “Ngày Qu c t  H nh phúcố ế ạ ”, còn vì đây là ngày
đ c bi t trong nămặ ệ , khi m t tr i n m ngang đ ng xích đ oặ ờ ằ ườ ạ , nên trong ngày này có đ  dài ngàyộ
và đêm b ng nhau ằ – là bi u t ng cho s  cân b ngể ượ ự ằ , hài hòa c a vũ trủ ụ. Cũng là bi u t ng c aể ượ ủ
s  cân b ng gi a âm và d ngự ằ ữ ươ , gi a ánh sáng và bóng t iữ ố , gi a c m  và hi n th cữ ướ ơ ệ ự … B i v yở ậ
ngày 20 tháng 3 – “Ngày Qu c t  H nh phúcố ế ạ ” cũng truy n t i thông đi p r ngề ả ệ ằ : cân b ngằ , hài
hòa là m t trong nh ng chìa khóa đ  mang đ n h nh phúcộ ữ ể ế ạ .

Ngày 20 tháng 3 năm 2013, Liên hi p qu c đã t  ch c Ngày Qu c t  H nh phúc đ u tiên v iệ ố ổ ứ ố ế ạ ầ ớ
thông đi p chính g i t i toàn th  gi iệ ử ớ ế ớ : “Hãy hành đ ng vì h nh phúcộ ạ ”.

Năm 2014 là năm đ u tiên Vi t Nam chính th c t  ch c các ho t đ ng nhân ầ ệ ứ ổ ứ ạ ộ “Ngày Qu c tố ế
H nh phúcạ ”. Ch  đ  Ngày H nh phúc năm 2014 c a Vi t Namủ ề ạ ủ ệ : “Yêu th ng và chia sươ ẻ” đ cượ
ti p n i t  ch  đế ố ừ ủ ề “K t n i yêu th ngế ố ươ ” c a năm Gia đình Vi t Nam 2013ủ ệ . Ngày 20 tháng 3, Bộ
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Văn hóa, Th  thao và Du l ch t  ch c k  ni m bu i l  long tr ng t i Nhà hát L n Hà N i v i chể ị ổ ứ ỉ ệ ổ ễ ọ ạ ớ ộ ớ ủ
đề “Yêu th ng và chia sươ ẻ”.

Năn 2015, thông đi pệ  “Ngày Qu c t  H nh phúcố ế ạ ” là “H ng ng Ngày Qu c t  H nh phúcưở ứ ố ế ạ
20 tháng 3! Hãy hành đ ng vì gia đình no mộ ấ , ti n bế ộ, h nh phúcạ , văn minh! Hãy t o ra môiạ
tr ng s ng và làm vi c h nh phúc h n!ườ ố ệ ạ ơ

(Theo http://www.baomoi.com/ngay-quoc-te-hanh-phuc-ngay-cua-chia-se-va-yeu-thuong)
Câu 1. Liên hi p qu c l a ch n và tuyên b  Ngày Qu c t  H nh phúc vào th i gian nào?ệ ố ự ọ ố ố ế ạ ờ
Vì sao Liên hi p qu c ch n ngày 20 – 3 là Ngày Qu c t  H nh phúc?ệ ố ọ ố ế ạ
Câu 2.  Bhutan, ch  s  h nh phúc t  l  thu n v i thu nh p qu c gia và t ng s n ph mỞ ỉ ố ạ ỉ ệ ậ ớ ậ ố ổ ả ẩ
qu c n i. Đúng hay sai? Theo anh (ch ) thu nh p qu c gia có nh h ng đ n ch  s  h nhố ộ ị ậ ố ả ưở ế ỉ ố ạ
phúc c a ng i dân không? Vì sao?ủ ườ
Câu 3. Anh (ch ) thích nh t thông đi p nào c a Liên hi p qu c trong Ngày Qu c t  H nhị ấ ệ ủ ệ ố ố ế ạ
phúc? Cá nhân anh (ch ) s  làm gì đ  th c hi n thông đi p đó?ị ẽ ể ự ệ ệ
Câu 4. T  văn b n trên, anh (ch ) nêu quan ni m riêng v  h nh phúc.ừ ả ị ệ ề ạ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m) ể Hãy vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) trình bày suy nghĩ c a anhế ộ ạ ả ữ ủ
(ch ) v  ý ki n: ị ề ế Lòng nhân ái mang l i h nh phúcạ ạ .

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
Câu 1. – Ch  đ : Ngày H nh phúc.ủ ề ạ

+ Tuyên b  vào tháng 6 – 2012.ố
+ Ch n ngày 20 – 3 là ngày h nh phúc.ọ ạ

– Vì sao: khi m t tr i n m ngang đ ng xích đ o; đ  dài c a ngày và đêm b ng nhau;ặ ờ ằ ườ ạ ộ ủ ằ
bi u t ng cho s  cân b ng hài hòa c a vũ tr ; cân b ng gi a âm và d ng, ánh sáng –ể ượ ự ằ ủ ụ ằ ữ ươ
bóng t i; cân b ng gi a c m  và hi n th c.ố ằ ữ ướ ơ ệ ự
Câu 2. – Thu nh p qu c gia:ậ ố  không t  l  thu n v i h nh phúc.ỉ ệ ậ ớ ạ
– Vì sao:

+ Đi u ki n c n: đ i s ng v t ch t, thu nh p n đ nh.ề ệ ầ ờ ố ậ ấ ậ ổ ị
+ Đi u ki n đ : môi tr ng, văn hóa, giáo d c, s c kh e.ề ệ ủ ườ ụ ứ ỏ
+ Cân b ng hài hòa gi a đ i s ng v t ch t và tinh th n.ằ ữ ờ ố ậ ấ ầ
+ M i quan h  thân thi n vui v  gi a cá nhân trong c ng đ ng.ố ệ ệ ẻ ữ ộ ồ

Câu 3. – Năm 2013: Hãy hành đ ng vì h nh phúc:ộ ạ  không ch  trong t  t ng c m xúc;ỉ ư ưở ả
h nh phúc hi n h u trong đ i s ng; c n hành đ ng thi t th c chung tay.ạ ệ ữ ờ ố ầ ộ ế ự
– Năm 2014: Yêu th ng, s  chia: h nh phúc không ch  là c a b n thân; chia s  h nhươ ẻ ạ ỉ ủ ả ẻ ạ
phúc s  đ c nh n l i.ẽ ượ ậ ạ
– Năm 2015: Hành đ ng vì gia đình: h ng t i gia đình nh  no m, ti n b ; c n thay đ iộ ướ ớ ỏ ấ ế ộ ầ ổ
nh n th c h ng t i văn minh.ậ ứ ướ ớ
Câu 4. Thí sinh có th  trình bày theo nhi u cách khác nhau, nh ng c n đ m b o các ýể ề ư ầ ả ả
chính sau:
– Nh n th c:ậ ứ

+ H nh phúc không ch  là s  h ng th  đ y đ  v t ch t.ạ ỉ ự ưở ụ ầ ủ ậ ấ
+ H nh phúc không ch  là c a b n thân mà c  xã h i.ạ ỉ ủ ả ả ộ
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– T  t ng:ư ưở

+ H nh phúc là có m t gia đình êm m.ạ ộ ấ
+ H nh phúc là có cu c s ng đ y đ , kh e m nh.ạ ộ ố ầ ủ ỏ ạ
+ H nh phúc là đ c yêu th ng, chia s .ạ ượ ươ ẻ
+ H nh phúc là thành đ t và có ích.ạ ạ

II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m) HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n văn:ể ả ộ ướ ể ế ạ
1. M  đo nở ạ
– Con ng i ta đ c sinh ra, đ c s ng trên đ i đã là m t h nh phúc l n lao, nh ng cóườ ượ ượ ố ờ ộ ạ ớ ư
l  đ c s ng trong lòng c a nh ng ng i khác còn là h nh phúc l n lao h n n a. Đi uẽ ượ ố ủ ữ ườ ạ ớ ơ ữ ề
chúng ta mu n nói t i  đây chính là c m giác yêu th ng và đ c yêu th ng. Có lố ớ ở ả ươ ượ ươ ẽ
yêu th ng chính là h nh phúc l n nh t c a con ng i!ươ ạ ớ ấ ủ ườ
2. Gi i thíchả
– Nhân ái là cái g c c a đ o đ c con ng i, là n n t ng c a luân lí xã h i. Lòng nhân áiố ủ ạ ứ ườ ề ả ủ ộ
khai sinh, không ph i t  n i băn khoăn ng i khác nghĩ gì v  mình, mà t  nh n th cả ừ ỗ ườ ề ừ ậ ứ
đ n gi n r ng, lòng nhân ái t  nó là quà t ng cho m i ng i, và ngu n su i ng t ngàoơ ả ằ ự ặ ọ ườ ồ ố ọ
đó  n i ta. ở ơ Quà t ng ph i đ a vào t n con tim ch  không ph i ch  trên đôi tayặ ả ư ậ ứ ả ỉ  (Paul Claudel).
– Th t khó có th  đ nh nghĩa chính xác v  h nh phúc vì h nh phúc có nhi u cung b cậ ể ị ề ạ ạ ề ậ
khác nhau và m i ng i cũng có th  t  đ nh nghĩa v  h nh phúc cho riêng mình. Nh ngỗ ườ ể ự ị ề ạ ư
nói chung l i thì h nh phúc là tr ng thái c m xúc khi ng i ta có đ c, đ t đ c cái gìạ ạ ạ ả ườ ượ ạ ượ
đó làm th a mãn mong mu n c a mình.ỏ ố ủ
3. Bàn lu n và ch ng minhậ ứ
– Nhân ái là tình yêu th ng là nh ng rung đ ng gi a con ng i v i con ng i, là l cươ ữ ộ ữ ườ ớ ườ ự
h p d n kéo con ng i ta xích l i g n nhau, t o thành kh i th ng nh t. N u cu c s ngấ ẫ ườ ạ ầ ạ ố ố ấ ế ộ ố
không có yêu th ng thì m i liên k t s  vô cùng l ng l o, có th  đ t gãy b t kì lúc nào.ươ ố ế ẽ ỏ ẻ ể ứ ấ
Và s  th t là m t th m h a n u nh  th  gi i  trong tình tr ng y. R t có th  s  là chi nẽ ậ ộ ả ọ ế ư ế ớ ở ạ ấ ấ ể ẽ ế
tranh, là ch t chóc, b i m t khi yêu th ng không t n t i thì lòng nhân đ o có th  b tế ở ộ ươ ồ ạ ạ ể ắ
ngu n đ c t  đâu n a? Khi y h nh phúc s  không th  t n t i đ c n a!ồ ượ ừ ữ ấ ạ ẽ ể ồ ạ ượ ữ
– Lòng nhân ái không ph i là nh ng gì cao đ o, xa v i, càng không ph i lòng th ngả ữ ạ ờ ả ươ
h i, s  b  thí. Lòng nhân ái có th  là m t tình yêu, m t lòng t t bình th ng nh ng cóạ ự ố ể ộ ộ ố ườ ư
s c m nh l n lao có th  làm bi n c i con ng i. ứ ạ ớ ể ế ả ườ

+ D n ch ng: m t bát cháo xoàng xĩnh v i tình yêu th ng thô m c c a th  N  đãẫ ứ ộ ớ ươ ộ ủ ị ở
đánh th c l ng tâm c a Chí Phèo, kéo m t con ng i tr  v  cu c s ng c a ng i l ngứ ươ ủ ộ ườ ở ề ộ ố ủ ườ ươ
thi n. Ki t tác c a c  B men trong ệ ệ ủ ụ ơ Chi c lá cu i cùngế ố  c a O. Henri đ c v  b ng trái timủ ượ ẽ ằ
yêu th ng và lòng nhân ái cao c  đã có s c m nh kì di u c u cô bé Giônxi n m trênươ ả ứ ạ ệ ứ ằ
gi ng b nh trong c n tuy t v ng… ườ ệ ơ ệ ọ
– Lòng nhân ái có th  làm tăng cu c s ng tinh th n c a con ng i, làm phong phú tâmể ộ ố ầ ủ ườ
h n ng i cho đi. Đ ng bao gi  nu i ti c vì cho đi tình yêu chính là cách nhân lên tìnhồ ườ ừ ờ ố ế
yêu. Cho đi ng i ta s  nhân l i đ c r t nhi u. Nhân ái v i m i ng i ta th y tâm h nườ ẽ ạ ượ ấ ề ớ ọ ườ ấ ồ
mình th t giàu có.ậ
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4. Bài h c nh n th c và hành đ ngọ ậ ứ ộ
– Lòng nhân ái mang m t s c m nh l n lao làm cho cu c s ng nhân lo i tr  lên t t lành.ộ ứ ạ ớ ộ ố ạ ở ố
Ng n ng  Nga đã t ng nói nh  v y b i: ạ ữ ừ ư ậ ở N i l nh giá nh t không ph i là B c C c mà là n iơ ạ ấ ả ắ ự ơ
không có tình yêu. N u không có tình yêu th ng, cu c s ng s  tr  thành đ a ng c, Tráiế ươ ộ ố ẽ ở ị ụ
Đ t s  tr  thành n m m  l nh giá và d u khi y trái tim ta ch a ng ng đ p s ng cũngấ ẽ ở ấ ồ ạ ẫ ấ ư ừ ậ ố
ch  là vô nghĩa.ỉ
– Yêu th ng đem l i h nh phúc cho nhân lo i! Vì v y hãy dành tình th ng c a mìnhươ ạ ạ ạ ậ ươ ủ
cho m i ng i th t nhi u. Có th  chúng ta s  nh n l i đ c tình th ng t  h , ho c cóọ ườ ậ ề ể ẽ ậ ạ ượ ươ ừ ọ ặ
th  không, nh ng đi u đó không quan tr ng, vì ch  c n yêu th ng t n t i trong ta thì taể ư ề ọ ỉ ầ ươ ồ ạ
đã có đ c h nh phúc. B i yêu th ng chính là h nh phúc c a con ng i!ượ ạ ở ươ ạ ủ ườ
– V i tu i tr  hi n nay trong môi tr ng toàn c u hóa giao ti p con ng i càng r ng thìớ ổ ẻ ệ ườ ầ ế ườ ộ
lòng nhân ái c n đ c m  r ng ra h n, đó là đ ng l c đ  chúng ta h p tác cùng nhauầ ượ ở ộ ơ ộ ự ể ợ
nâng cao hi u bi t, tích c c c i thi n cu c s ng con ng i, ch  có yêu th ng m i xoa d uể ế ự ả ệ ộ ố ườ ỉ ươ ớ ị
nh ng ngăn cách giàu nghèo, nh ng b t đ ng nghi k . T o ra th  gi i hòa bình, h nhữ ữ ấ ồ ị ạ ế ớ ạ
phúc, văn minh và giàu m nh.ạ

Đ  S  46Ề Ố
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể

Đ c văn b n sau và th c hi n các yêu c uọ ả ự ệ ầ :
H n 20% h c sinh tham gia kh o sát c a ơ ọ ả ủ “T  ch c Phòng ch ng B o l c Thanh niênổ ứ ố ạ ự ” cho bi tế

h  là n n nhân c a b o l c h c đ ngọ ạ ủ ạ ự ọ ườ .
Park Han-wool, 17 tu iổ , cho bi t em đã b  đánh đ pế ị ậ , b t n t trong sáu năm li nắ ạ ề . Em b  cô l pị ậ

trong l pớ , b  đánh trên su t đ ng t i tr ng và b  nh t trong l p h cị ố ườ ớ ườ ị ố ớ ọ . “Cháu mu n nói cho m iố ọ
ng i v  chuy n này. Cháu k  cho b  m  nh ng không ai cho là nghiêm tr ng c . B  m  cháu cườ ề ệ ể ố ẹ ư ọ ả ố ẹ ứ
nghĩ đ y là chuy n gi a b n bèấ ệ ữ ạ ”, Han-wool nói. Tình tr ng tr  nên t  đ n n i Han-wool đã đ nhạ ở ệ ế ỗ ị
nh y l u t  t  ngay tr c m t giáo viên nh ng cu i cùng c nh sát đã ngăn đ c emả ầ ự ử ướ ặ ư ố ả ượ . Thông tin
v  nh ng tr ng h p nh  Han-wool g n đây xu t hi n r t nhi u trên các ph ng ti n truy nề ữ ườ ợ ư ầ ấ ệ ấ ề ươ ệ ề
thông n c nhàướ . Các hình th c b o hành r t đa d ngứ ạ ấ ạ . N n nhân b  ép ph i làm vi c v tạ ị ả ệ ặ , ăn c pắ , bị
xâm h i tình d cạ ụ , giam gi  và đánh đ p t p thữ ậ ậ ể. V i nh ng báo cáo v  tình tr ng b o l c  cácớ ữ ề ạ ạ ự ở
tr ng h cườ ọ , nhi u ng i dân t  h iề ườ ự ỏ : “B n tr  có v n đ  gì?ọ ẻ ấ ề ” Câu tr  l iả ờ , theo m t s  nhà phânộ ố
tích,  n m  chính b n ch t c nh tranh kh c li t c a xã h i Hàn Qu cằ ở ả ấ ạ ố ệ ủ ộ ố . “  tr ng h cỞ ườ ọ , các h cọ
sinh không xem b n cùng l p là b n bè th t s  mà là đ i th . Các em tin r ng mình ph i đánh b iạ ớ ạ ậ ự ố ủ ằ ả ạ
ng i khácườ ”, bác sĩ Bae Joo-mi, m t chuyên gia t i Vi n T  v n Thanh niên Hàn Qu c cho bi tộ ạ ệ ư ấ ố ế .

S  h  tr  c a gia đình nhi u khi cũng không hi u quự ỗ ợ ủ ề ệ ả. “B  m  đ u t  đ  nuôi d y con cáiố ẹ ầ ư ể ạ
thành công và gi i giang  nhi u lĩnh v c nh ng v n đ  đ o đ c và cá tính lành m nh thì có vỏ ở ề ự ư ấ ề ạ ứ ạ ẻ
không đ c quan tâm cho l mượ ắ ”, bác sĩ Joo-mi gi i thíchả . Nh ng chuyên gia nh  bác sĩ Joo-mi tinữ ư
r ng tăng c ng giám sát b o l c h c đ ng là không đằ ườ ạ ự ọ ườ ủ. Cái mà các em c n là m t môi tr ngầ ộ ườ
lành m nh h n đ  h c các kĩ năng xã h i và cách gi i quy t các v n đ  c a b n thânạ ơ ể ọ ộ ả ế ấ ề ủ ả . 

Đi u đáng lo ng i là các h c sinh không có kh  năng h c cách gi i quy t v n đ  trong môiề ạ ọ ả ọ ả ế ấ ề
tr ng giáo d c hi n nay đang tìm t i con đ ng t  t  nh  bi n pháp cu i cùngườ ụ ệ ớ ườ ự ử ư ệ ố . Theo m t kh oộ ả
sát năm 2010 c aủ  “T  ch c Phòng ch ng B o l c Thanh niênổ ứ ố ạ ự ”, h n 20% ng i tham gia kh o sátơ ườ ả
cho bi t h  b  b o hànhế ọ ị ạ .  Trong s  đóố ,  h n 30% nói h  mu n t  tơ ọ ố ự ử.  T  ch c này cũng cho bi tổ ứ ế ,
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năm ngoái, s  h c sinh t i t  v n vì mu n t  t  tăng g p đôi so v i năm tr c đóố ọ ớ ư ấ ố ự ử ấ ớ ướ . Các chuyên
gia cho r ng h c sinh Hàn Qu c th c s  c n m t l i thoátằ ọ ố ự ự ầ ộ ố . Các t  ch c t  v n kêu g i Chính phổ ứ ư ấ ọ ủ
và các tr ng h c ph i tr ng ph t nh ng k  côn đ  và b o v  các n n nhânườ ọ ả ừ ạ ữ ẻ ồ ả ệ ạ . Gi  đây Han-woolờ
đang cùng các b n làm m t clip âm nh c đ  nâng cao nh n th c v  b o l c h c đ ngạ ộ ạ ể ậ ứ ề ạ ự ọ ườ , m t v n độ ấ ề
mà em cho là tr c nay không đ c quan tâm đúng m cướ ượ ứ .

(Theo Ph ng Thanhươ  d n t  đài CNNSeoulẫ ừ  Th  sáu, 20 – 01 – 2012ứ )
Câu 1. Xác đ nh phong cách ngôn ng  c a văn b n trên?ị ữ ủ ả
Câu 2. Nh ng bi u hi n khác nhau c a b o l c h c đ ng đang di n ra  Hàn Qu c.ữ ể ệ ủ ạ ự ọ ườ ễ ở ố
Câu 3. Theo các chuyên gia Vi n T  v n Thanh niên Hàn Qu c nguyên nhân c a b o l c h cệ ư ấ ố ủ ạ ự ọ
đ ng là gì? H u qu  c a nh ng hi n t ng b o l c h c đ ng đang di n ra  Hàn Qu c. ườ ậ ả ủ ữ ệ ượ ạ ự ọ ườ ễ ở ố
Câu 4. Anh (ch ) hãy đ a ra và bàn lu n t  ba đ n năm gi i pháp giúp gi m thi u b oị ư ậ ừ ế ả ả ể ạ
l c h c đ ng. ự ọ ườ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m) ể  Hãy vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) trình bày suy nghĩ c a anh (ch )ế ộ ạ ả ữ ủ ị
v  ý ki n: ề ế B o l c h c đ ng đang là v n n n nhi u qu c gia quan tâm trong đó có Vi t Namạ ự ọ ườ ấ ạ ề ố ệ .

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
Câu 1. – Phong cách ngôn ng  báo chí.ữ
Câu 2. – Bi u hi n:ể ệ

+ N n nhân b  ép ph i làm vi c v t, ăn c p.ạ ị ả ệ ặ ắ
+ B  xâm h i tình d c.ị ạ ụ
+ Giam gi  và đánh đ p t p th .ữ ậ ậ ể
+ B  cô l p trong l p và đánh đ p.ị ậ ớ ậ

Câu 3. – Nguyên nhân:
+ Xã h i c nh tranh, xem b n bè là đ i th .ộ ạ ạ ố ủ
+ Cha m  ch a quan tâm đ n đ o đ c và cá tính.ẹ ư ế ạ ứ
+ Ch a đ c h c k  năng s ng b o v  b n thân.ư ượ ọ ỹ ố ả ệ ả

– H u qu :ậ ả
+ Lo s  và căng th ng không dám chia s  v i cha m .ợ ẳ ẻ ớ ẹ
+ Tìm đ n t  t  nh  là gi i pháp cu i cùng.ế ự ử ư ả ố

Câu 4. Thí sinh có th  nêu ra nh ng gi i pháp khác nhau, nh ng c n ph i m ch l c, rõể ữ ả ư ầ ả ạ ạ
ràng và h p lí. D i đây là m t s  g i ý:ợ ướ ộ ố ợ
– Tr ng ph t nh ng k  côn đ  và b o v  n n nhân.ừ ạ ữ ẻ ồ ả ệ ạ
– Làm clip ca nh c đ  nâng cao nh n th c v  b o l c h c đ ng.ạ ể ậ ứ ề ạ ự ọ ườ
– C n s  quan tâm h n n a c a cha m  đ i v i con cái.ầ ự ơ ữ ủ ẹ ố ớ
– B n thân h c sinh c n có kĩ năng s ng và b o v  mình.ả ọ ầ ố ả ệ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m) HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n văn:ể ả ộ ướ ể ế ạ
1. M  đo nở ạ
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– L a tu i c p sách đ n tr ng, không ai có th  tránh kh i nh ng mâu thu n, xích míchứ ổ ắ ế ườ ể ỏ ữ ẫ
đ i v i nh ng ng i xung quanh. Nh ng v n đ  này không ch  đ n thu n là tranh cãi trongố ớ ữ ườ ữ ấ ề ỉ ơ ầ
ph m vi nhà tr ng mà d ng nh  nó đã v t ra đ n t m nh h ng c a pháp lu t.ạ ườ ườ ư ượ ế ầ ả ưở ủ ậ
– V n đ  b o l c h c đ ng hi n đang là v n đ  nh c nh i trong d  lu n.  ấ ề ạ ự ọ ườ ệ ấ ề ứ ố ư ậ Đang có
nh ng chi u h ng gia tăng, phát tri n ph c t p và tr  thành m t v n đ  nóng b ng,ữ ề ướ ể ứ ạ ở ộ ấ ề ỏ
m t v n n n nh c nh i khi n m i ng i không kh i bàng hoàng, kinh ng c. Ph i chăngộ ấ ạ ứ ố ế ọ ườ ỏ ạ ả
đó chính là m t d  báo “sóng ng m đang thành bão”. Đ ng tr c th c tr ng đó m iộ ự ầ ứ ướ ự ạ ỗ
chúng ta c n có nh n th c và hành đ ng nh  th  nào?ầ ậ ứ ộ ư ế
2. Thân đo nạ
a. Gi i thíchả
– B o l c h c đ ngạ ự ọ ườ  là nh ng hành vi thô b o, ngang ng c, b t ch p công lí, đ o lí, xúcữ ạ ượ ấ ấ ạ
ph m tr n áp ng i khác gây nên nh ng t n th ng v  tinh th n và th  xác di n raạ ấ ườ ữ ổ ươ ề ầ ể ễ
trong ph m vi tr ng h c.ạ ườ ọ
– B o l c h c đ ng hi n nay có xu h ng gia tăng nhanh chóng, di n ra  nhi u n iạ ự ọ ườ ệ ướ ễ ở ề ơ
trên th  gi i, hi n đang xâm nh p và lan r ng  Vi t Nam. Do đó đang tr  thành m tế ớ ệ ậ ộ ở ệ ở ộ
v n n n nghiêm tr ng c a toàn xã h i.ấ ạ ọ ủ ộ
b. Th c tr ngự ạ  v n đấ ề b o l c h c đ ngạ ự ọ ườ
– Bi u hi nể ệ

+ Xúc ph m, lăng m , x  nh c, đay nghi n, chà đ p nhân ph m, làm t n th ng vạ ạ ỉ ụ ế ạ ẩ ổ ươ ề
m t tinh th n con ng i thông qua l i nói.ặ ầ ườ ờ

+ Đánh đ p, tra t n, hành h , làm t n h i v  s c kh e, xâm ph m c  th  con ng iậ ấ ạ ổ ạ ề ứ ỏ ạ ơ ể ườ
thông qua nh ng hành vi b o l c.ữ ạ ự
– S  li u:ố ệ

+ K t qu  nghiên c u v  hành vi b o l c trong n  sinh trung h c cho th y: có đ nế ả ứ ề ạ ự ữ ọ ấ ế
96,7% s  h c sinh tr  l i  tr ng các em h c có x y ra hi n t ng n  sinh đánh nhau,ố ọ ả ờ ở ườ ọ ả ệ ượ ữ
m c đ  là 44,7% r t th ng xuyên, 38% th ng xuyên… ứ ộ ấ ườ ườ

+ Quan ni m c a các em v  hi n t ng đánh nhau gi a các h c sinh n : h n 45% choệ ủ ề ệ ượ ữ ọ ữ ơ
r ng đó là “bình th ng”.ằ ườ
– D n ch ng:ẫ ứ

+ G n đây d  lu n còn ch a h t bàng hoàng tr c video clip m t h c sinh n  đánhầ ư ậ ư ế ướ ộ ọ ữ
b n dã man đ c xác đ nh là h c sinh tr ng THPT Tr n Nhân Tông thì ng i ta l i ti pạ ượ ị ọ ườ ầ ườ ạ ế
t c s c v i kho ng b n video clip khác đ c đăng r m r  trên m ng mà đi u đ c bi t làụ ố ớ ả ố ượ ầ ộ ạ ề ặ ệ
nh ng “di n viên” trong các đo n clip trên đ u là h c sinh n …ữ ễ ạ ề ọ ữ

+ Clip n  sinh THCS Lí T  Tr ng b  đánh h i đ ng đ c tung lên m ng ngày 16 – 3 –ữ ự ọ ị ộ ồ ượ ạ
2015 đã gây b c xúc trong d  lu nứ ư ậ .

+ L p nên các nhóm h i ho t đ ng đánh nhau có t  ch c.ậ ộ ạ ộ ổ ứ
+ Giáo viên đánh đ p, xúc ph m t i nhân ph m c a h c sinh… (Cách đây nhi u nămậ ạ ớ ẩ ủ ọ ề

tr c đây là v n đ  đ c d  lu n chú tr ng nh t, nh ng sau này đây ch  là hi n t ng hiướ ấ ề ượ ư ậ ọ ấ ư ỉ ệ ượ
h u, ít đ c chú ý).ữ ượ

c. Nguyên nhân c a v n đủ ấ ề b o l c h c đ ngạ ự ọ ườ
– Nguyên nhân khách quan:
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+ M t trong nh ng nguyên nhân c  b n là tình tr ng nhi u n i chú tr ng v  ch , nhộ ữ ơ ả ạ ề ơ ọ ề ữ ẹ

v  d y ng i, ề ạ ườ đôi khi lãng quên nhi m v  giáo d c con ng i: ệ ụ ụ ườ Tiên h c lọ ễ, h u h c vănậ ọ .
+ Xã h i th  , d ng d ng, buông xuôi, ch a có s  quan tâm đúng m c, nh ng gi iộ ờ ơ ử ư ư ự ứ ữ ả

pháp thi t th c, đ ng b , tri t đ . (Đa s  h c sinh cho r ng b o l c h c đ ng là sai tráiế ự ồ ộ ệ ể ố ọ ằ ạ ự ọ ườ
nh ng không dám lên ti ng vì s  liên l y, s  mình s  là n n nhân ti p theo, vì th  màư ế ợ ụ ợ ẽ ạ ế ế
không dám báo v i th y cô hay chính quy n đ a ph ng. M t b  ph n h c sinh khác thìớ ầ ề ị ươ ộ ộ ậ ọ
th  , d ng d ng, im l ng, ho c th m chí c  vũ, đ ng tình v i b o l c...).ờ ơ ử ư ặ ặ ậ ổ ồ ớ ạ ự

+ Gia đình ít quan tâm giáo d c con cáiụ ; tình tr ng b o l c trong gia đình cũng là m tạ ạ ự ộ
ph n nhân t  nh h ng không t t. Và m t khi b o l c gia đình v n còn t n t i thì b oầ ố ả ưở ố ộ ạ ự ẫ ồ ạ ạ
l c h c đ ng s  v n còn có nguy c  gia tăng. (Nh ng năm g n đây, c nh b o l c di nự ọ ườ ẽ ẫ ơ ữ ầ ả ạ ự ễ
ra kh p n i, kh p các lĩnh v c, b o l c sân c , c u th  đánh nhau, hu n luy n viên ch iắ ơ ắ ự ạ ự ỏ ầ ủ ấ ệ ử
tr ng tài, c  đ ng viên cho ng nhau; b o l c kinh doanh đâm chém đ  tranh giành thọ ổ ộ ả ạ ự ể ị
ph n. Ngoài đ ng ph  xe taxi húc vào xe c nh sát, đánh tr  l i c nh sát. R i b o l c giaầ ườ ố ả ả ạ ả ồ ạ ự
đình, con cái hù d a cha m , m  đánh đ p con gây th ng tích, con hành h  cha đ nọ ẹ ẹ ậ ươ ạ ế
ng t x u… và r t nhi u hình th c b o l c khác, không riêng gì b o l c h c đ ng). ấ ỉ ấ ề ứ ạ ự ạ ự ọ ườ
– Nguyên nhân ch  quanủ :

+ X y ra vì nh ng lí do tr c ti p r t không đâu: nhìn đ u, nói móc, tranh giành ng iả ữ ự ế ấ ể ườ
yêu, không cùng đ ng c p...ẳ ấ

+ S  phát tri n thi u toàn di n, thi u h t v  nhân cách, thi u kh  năng ki m soátự ể ế ệ ế ụ ề ế ả ể
hành vi ng x  c a b n thân, non n t trong kĩ năng s ng, sai l ch trong quan đi m s ng.ứ ử ủ ả ớ ố ệ ể ố

+ Do nh h ng t  môi tr ng văn hóa b o l c: phim, nh, sách, báo, đ  ch i mangả ưở ừ ườ ạ ự ả ồ ơ
tính b o l c (ki m, súng). Các game b o l c này đang d n phá h y tâm h n và nhânạ ự ế ạ ự ầ ủ ồ
cách các em, bi n các em thành nh ng con ng i d  t n.ế ữ ườ ữ ợ

+ Các b n h c sinh h c t p căng th ng nên d  d n đ n nh ng tình tr ng c ch  vạ ọ ọ ậ ẳ ễ ẫ ế ữ ạ ứ ế ề
tâm lí. C ng v i  đ  tu i v  thành niên, h c sinh th ng có nh ng suy nghĩ b c đ ng,ộ ớ ở ộ ổ ị ọ ườ ữ ố ồ
mang trên mình cái tôi cá nhân quá l n. Lòng t  tr ng d n bi n thành c c t  ái to đùngớ ự ọ ầ ế ụ ự
lúc nào không hay nên hay n i nóng vì nh ng chuy n không đáng và có khi gây raổ ữ ệ
nh ng h u qu  đáng ti c cho b n thân và cho ng i khác.ữ ậ ả ế ả ườ

+ Nhi u b n tr  quan ni m r ng: dùng b o l c có tác d ng nhanh, hi u qu  t c thì,ề ạ ẻ ệ ằ ạ ự ụ ệ ả ứ
đ i ph ng ph i ph c tùng mình. Th  nên tình tr ng b o l c h c đ ng c  ti p di n tố ươ ả ụ ế ạ ạ ự ọ ườ ứ ế ễ ừ
ngày này sang ngày khác, truy n t  ng i này sang ng i khác.ề ừ ườ ườ
d. H u qu  c aậ ả ủ  b o l c h c đ ngạ ự ọ ườ
– V i n n nhân:ớ ạ

+ T n th ng v  th  xác và tinh th n.ổ ươ ề ể ầ
+ T n h i đ n gia đình, ng i thân, b n bè ng i b  h i.ổ ạ ế ườ ạ ườ ị ạ
+ T o tính b t n trong xã h i: tâm lí lo l ng b t an bao trùm t  gia đình, nhà tr ng,ạ ấ ổ ộ ắ ấ ừ ườ

đ n xã h i.ế ộ
– Ng i gây ra b o l c:ườ ạ ự

+ Con ng i phát tri n không toàn di n: phát tri n ng c tr  l i phía “con”, đi ng cườ ể ệ ể ượ ở ạ ượ
l i tính “ng i” m t d n nhân tính.ạ ườ ấ ầ

+ M m m ng c a t i ác m t h t tính ng i sau này.ầ ố ủ ộ ấ ế ườ
+ Làm h ng t ng l i chính mình, gây nguy h i cho xã h i.ỏ ươ ạ ạ ộ
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+ B  m i ng i lên án, xa lánh, căm ghét.ị ọ ườ

e. Bi n phápệ
– Đ i v i nh ng ng i gây ra b o l c h c đ ng: c  g ng m  r ng nâng cao nh n th cố ớ ữ ườ ạ ự ọ ườ ố ắ ở ộ ậ ứ
gi  cho trái tim luôn m nóng tình yêu th ng. Đ a ng c do ta mà có, thiên đ ng cũngữ ấ ươ ị ụ ườ
do chính ta t o nên. Ý th c rõ ràng v  hành đ ng vàạ ứ ề ộ  h u qu  hành đ ng do b n thânậ ả ộ ả
th c hi n. ự ệ N i l nh nh t không ph i là B c C c mà là n i không có tình th ngơ ạ ấ ả ắ ự ơ ươ . Nh n th c rõậ ứ
vai trò s c m nh c a tình ng i.ứ ạ ủ ườ
– Xã h i c n có nh ng gi i pháp đ ng b , ch t ch  giáo d c con ng i trong gia đình,ộ ầ ữ ả ồ ộ ặ ẽ ụ ườ
nhà tr ng, trong toàn xã h i; coi tr ng d y kĩ năng s ng, v n t i nh ng đi u chân –ườ ộ ọ ạ ố ươ ớ ữ ề
thi n – mĩ. Có thái đ  quy t li t phê phán răn đe, giáo d c c i t o, bi n pháp tr ng ph tệ ộ ế ệ ụ ả ạ ệ ừ ạ
kiên quy t làm g ng cho ng i khác.ế ươ ườ
– B n gi i pháp c p thi t xóa b o l c h c đ ng:ố ả ấ ế ạ ự ọ ườ

+ Toàn xã h i c n ph i c ng c , nâng cao ch t l ng môi tr ng xã h i, văn minh ti nộ ầ ả ủ ố ấ ượ ườ ộ ế
b . C n có bi n pháp qu n lí, ngăn ch n và ch  tài hi u qu  nh ng ho t đ ng có tác h iộ ầ ệ ả ặ ế ệ ả ữ ạ ộ ạ
đ n môi tr ng văn hóa xã h i. Nghiêm c m các game b o l c.ế ườ ộ ấ ạ ự

+ Quan tâm nâng cao văn hóa gia đình. Trong t ng gia đình, ng i l n ph i làmừ ườ ớ ả
g ng, giao ti p ng x  đúng m c, m nh d n lên án và lo i b  b o l c ra kh i đ i s ngươ ế ứ ử ự ạ ạ ạ ỏ ạ ự ỏ ờ ố
gia đình. Xây d ng c  ch  ph i h p ch t ch  ba môi tr ng giáo d c: gia đình – nhàự ơ ế ố ợ ặ ẽ ườ ụ
tr ng – xã h i. Các c  quan báo chí ph i quan tâm th a đáng đ i v i lĩnh v c văn hóa,ườ ộ ơ ả ỏ ố ớ ự
đ o đ c và ch p hành lu t pháp c a m i ng i dân.ạ ứ ấ ậ ủ ọ ườ

+ Xã h i và ngành giáo d c c n xác đ nh rõ l i vai trò, v  trí c a ng i th y, quy nộ ụ ầ ị ạ ị ủ ườ ầ ề
h n và trách nhi m trong nhi m v  giáo d c đ o đ c h c sinh.  Ng i th y và nhàạ ệ ệ ụ ụ ạ ứ ọ ườ ầ
tr ng ph i đ c b o v  danh d  và có đ  c  ch  đ  răn đe h c sinh. Nhà tr ng c nườ ả ượ ả ệ ự ủ ơ ế ể ọ ườ ầ
phát huy trách nhi m đ i ngũ giáo viên ch  nhi m trong vi c k p th i n m b t tâm t ,ệ ộ ủ ệ ệ ị ờ ắ ắ ư
nguy n v ng c a t ng cá nhân h c sinh.ệ ọ ủ ừ ọ

+ Tình th ng, trách nhi m là ph ng thu c hi u nghi m nh t ngăn ch n b o l c h c đ ng.ươ ệ ươ ố ệ ệ ấ ặ ạ ự ọ ườ
g. Bài h c nh n th c và hành đ ngọ ậ ứ ộ
– Các gi i pháp h u hi u đ  ngăn ch n b o l c h c đ ng hi n nay đ u tiên là tuyênả ữ ệ ể ặ ạ ự ọ ườ ệ ầ
truy n, giáo d c h c sinh đ  tác đ ng đ n ý th c c a h c sinh v  truy n th ng dân t c,ề ụ ọ ể ộ ế ứ ủ ọ ề ề ố ộ
nhân cách, l i s ng và ý th c ch p hành lu t pháp. Sau đó là t c xây d ng và hoàn thi nố ố ứ ấ ậ ụ ự ệ
các chính sách pháp lu t đ n công tác b o v  và chăm sóc tr  em. Hãy xây d ng c ng cậ ế ả ệ ẻ ự ủ ố
các c  quan b o v  pháp lu t và các c  quan ch c năng có liên quan.ơ ả ệ ậ ơ ứ
– Vi c x  lí h c sinh vi ph m pháp lu t, b o l c h c đ ng ch  y u nh m giáo d c,ệ ử ọ ạ ậ ạ ự ọ ườ ủ ế ằ ụ
giúp đ  h c sinh s a ch a sai l m tr  thành công dân có ích cho xã h i. Vì v y, đ i v iỡ ọ ử ữ ầ ở ộ ậ ố ớ
nh ng h c sinh vi ph m pháp lu t, có hành vi x u c n đ c x  lí ngay t i c ng đ ng đữ ọ ạ ậ ấ ầ ượ ử ạ ộ ồ ể
phát huy vai  trò  trách nhi m c a chính quy n,  đoàn th ,  t  dân ph ,  gia đình,  nhàệ ủ ề ể ổ ố
tr ng… Vi c tách các h c sinh ra kh i môi tr ng xã h i, gia đình đ a vào tr ng giáoườ ệ ọ ỏ ườ ộ ư ườ
d ng, tr i giam ch  là bi n pháp cu i cùng.ưỡ ạ ỉ ệ ố
3. K t đo nế ạ
– M i b n h c sinh c n nh n th c đúng đ n v  h u qu  cũng nh  tác h i c a b o l cỗ ạ ọ ầ ậ ứ ắ ề ậ ả ư ạ ủ ạ ự
h c đ ng đ  xây d ng n p s ng lành m nh, hòa đ ng, đoàn k tọ ườ ể ự ế ố ạ ồ ế … Không nên m t ni mấ ề
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tin vào con ng iườ . Nhân lo i là c  m t đ i d ngạ ả ộ ạ ươ . N u m t vài gi t n c trong đ i d ng y dế ộ ọ ướ ạ ươ ấ ơ
b n thì c  đ i d ng cũng không vì th  mà tr  thành d  b n đ cẩ ả ạ ươ ế ở ơ ẩ ượ  (Mahatma Gandhi).
– Hi n t ng trên ch  là m t ph n r t nh  c a xã h i nên không ph i vì th  mà chúng taệ ượ ỉ ộ ầ ấ ỏ ủ ộ ả ế
m t đi ni m tin vào con ng i vào th  h  tr . C n nhân r ng nh ng t m lòng cao c , nêuấ ề ườ ế ệ ẻ ầ ộ ữ ấ ả
g ng ng i t t vi c t t đi n hình. Hình thành thái đ  đ ng c m, s  chia, yêu th ngươ ườ ố ệ ố ể ộ ồ ả ẻ ươ
giúp con ng i nói chung, th  h  tr  nói riêng ti n t i nh ng v  đ p nhân cách chân –ườ ế ệ ẻ ế ớ ữ ẻ ẹ
thi n – mĩ, phát huy nh ng truy n th ng nhân ái, nhân đ o t  ngàn x a tr c khi chúngệ ữ ề ố ạ ừ ư ướ
ta ph i đ i phó v i căn b nh vô c mả ố ớ ệ ả

Đ  S  47Ề Ố
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể

Đ c văn b n sau và th c hi n các yêu c uọ ả ự ệ ầ :
Đ i ch t ch i khi n lòng ta… s ng h pờ ậ ộ ế ố ẹ
Đ ng quanh co nên nhân th  quanh co?ườ ế
Ngày n ng h  bi n ta thành sa m cắ ạ ế ạ
Ngó đau th ng… h n vô c mươ ồ ả ,  th …ơ ờ

Tôi không đ i mong anh bao hoàn h oợ ả
Vì chính mình đã toàn v n gì đâu!ẹ
Ch  xin th p trong trái tim hoài bãoỉ ắ
S ng trên đ i ý nghĩaố ờ , bi t th ng nhau.ế ươ

S  sai sót n u nghĩ mình luôn đúngẽ ế
Và m i ng i ai n y cũng đ u saiọ ườ ấ ề
Ng i bi t s ngườ ế ố , s ng gi a nghìn khác bi tố ữ ệ
V n nhìn nhauẫ , thông c mả , bi t quan hoài.ế

Trong bóng t i ta v n nhi u c  t tố ẫ ề ố ậ
Ch m buông l i… li n nghĩ đ n t  thânớ ờ ề ế ự
Ai cũng có nh ng ni m riêngữ ề , bí m tậ
Đ  cho yênể , thì kho ng cách thêm g n.ả ầ

Lòng nh  n ng tr i đ uư ắ ả ề , không m t phíaộ
H n nh  m aồ ư ư , m a kh p c  ngàn ph ngư ắ ả ươ
Tình nh  gió t a v  muôn v n h ngư ỏ ề ạ ướ
S ng nh  làố ư … không c  ch pố ấ . Yêu th ng.ươ

Cu c đ i ng i nh  gió tho ng mây trôiộ ờ ườ ư ả
Hãy s ng tr n b ng trái tim nhi t huy tố ọ ằ ệ ế
Đ ng c m và s  chiaồ ả ẻ , r t c n trong cu c s ngấ ầ ộ ố
Đ  nhân lên v  đ p c a cu c đ i.ể ẻ ẹ ủ ộ ờ
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(Theo http://tuvientuongvan.com.vn/van-hoc S ng nh  làố ư  – Thích Tánh Tu )ệ

Câu 1. Bài th  trên đ c làm theo th  th  nào? Hãy tìm đi m đ c bi t trong bài th ? Tìmơ ượ ể ơ ể ặ ệ ơ
ph ng th c bi u đ t c a bài th  trên. ươ ứ ể ạ ủ ơ
Câu 2. Xác đ nh thông tin đúng, sai d i đây.ị ướ

A. Thích Tánh Tu  là m t nhà th , m t v  Linh m c.ệ ộ ơ ộ ị ụ
B. Câu th : ơ Ch  xin th p trong trái tim hoài bão/ S ng trên đ i ý nghĩaỉ ắ ố ờ , bi t th ng nhauế ươ  là
hành đ ng quỳ l y đ  xin m i ng i s ng yêu th ng.ộ ạ ể ọ ườ ố ươ
C. Bài th  đ  c p đ n cách s ng và ch n l i s ng yêu th ng, đoàn k t, s  chia đơ ề ậ ế ố ọ ố ố ươ ế ẻ ể
cu c đ i thêm có ý nghĩa.ộ ờ
D. Câu th :  ơ S ng nh  làố ư … không c  ch pố ấ . Yêu th ngươ . Là l i nh n nh  tâm tình, ý v .ờ ắ ủ ị
B i, c  ch p s  làm cho con ng i thêm bu n kh , v y hà c  gì mà không yêu th ngở ố ấ ẽ ườ ồ ổ ậ ớ ươ
đ  cu c đ i thêm đ p, thêm vui.ể ộ ờ ẹ

Câu 3. Hãy nêu n i dung chính c a bài th . Câu th : ộ ủ ơ ơ Trong bóng t i ta v n nhi u c  t tố ẫ ề ố ậ  g iợ
cho anh (ch ) suy nghĩ gì?ị
Câu 4. Vi t đo n văn ng n (kho ng 6 – 8 dòng) trình bày nghĩ c a anh (ch ) v  kh  thế ạ ắ ả ủ ị ề ổ ơ
d i đây:ướ

Lòng nh  n ng tr i đ uư ắ ả ề , không m t phíaộ
H n nh  m aồ ư ư , m a kh p c  ngàn ph ngư ắ ả ươ
Tình nh  gió t a v  muôn v n h ngư ỏ ề ạ ướ
S ng nh  làố ư … không c  ch pố ấ . Yêu th ng.ươ

II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m) ể Hãy vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) trình bày suy nghĩ c a anhế ộ ạ ả ữ ủ
(ch ) v  ý ki n ị ề ế đ c nêu trong ph n Đ c hi u: ượ ầ ọ ể Đ ng c m và s  chiaồ ả ẻ , r t c n trong cu c s ngấ ầ ộ ố .

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
Câu 1. – Bài th  trên đ c làm theo th  th  tám ch .ơ ượ ể ơ ữ
– Đi m đ c bi t trong bài th  là  kh  cu i bài câu th  ba là m i ch .ể ặ ệ ơ ở ổ ố ứ ườ ữ
– Ph ng th c bi u đ t c a bài th  trên: t  s  và bi u c m.ươ ứ ể ạ ủ ơ ự ự ể ả
Câu 2. Thông tin đúng, sai: – A – Sai; B – Sai; C – Đúng; D – Đúng.
Câu 3. – N i dung c a bài th :ộ ủ ơ

+ Đã là con ng i thì không ai là hoàn h o c , và chính b n thân ta cũng n m trong sườ ả ả ả ằ ố
đó. B i v y, mà ta luôn th p trong trái tim mình l i nguy n c u chân thành đ  con ng iở ậ ắ ờ ệ ầ ể ườ
hãy bi t nhìn vào nh ng l i c a mình đ  s a ch a.ế ữ ỗ ủ ể ử ữ

+ Cu c đ i c a chúng ta trên tr n gian này nhi u trái ngang và phi n toái. Ta hãy bi tộ ờ ủ ầ ề ề ế
buông b  đ  s ng trong yêu th ng, s  chia: ỏ ể ố ươ ẻ Lòng nh  n ng tr i đ uư ắ ả ề , không m t phía/ H nộ ồ
nh  m a, m a kh p c  ngàn ph ngư ư ư ắ ả ươ .
– Câu th : ơ Trong bóng t i ta v n nhi u c  t tố ẫ ề ố ậ  có nghĩa sâu s c  nhi u t ng nghĩa:ắ ở ề ầ

+ Cu c s ng văn minh, con ng i hi n đ i nh ng phía sau ánh sáng là bóng t i c aộ ố ườ ệ ạ ư ố ủ
đêm đen, c a nh ng cái x u xa và th p hèn.ủ ữ ấ ấ

+ B n thân m i chúng ta không hoàn h o, t c là lúc đó ta đã là m t ph n c a “bóngả ỗ ả ứ ộ ầ ủ
t i”. Đ n khi  trong bóng t i mà ta v n còn “c  ch p” không phân bi t đ c đâu làố ế ở ố ẫ ố ấ ệ ượ
đúng, là sai.  chính ta v  thêm “c  t t” cho mình.ơ ố ậ
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Câu 4. Thí sinh có th  trình bày theo nhi u cách khác nhau, nh ng c n đ m b o suy nghĩể ề ư ầ ả ả
ph i h p lí, lôgic, ch t ch . D i đây là g i ý:ả ợ ặ ẽ ướ ợ
– Khi Th ng đ  t o ra con ng i, Ngài cũng ch  n n ra hình hài con ng i mà thôi,ượ ế ạ ườ ỉ ặ ườ
Ngài cũng không bi t suy nghĩ và hành đ ng c a con ng i ra sao.ế ộ ủ ườ
– Đ c s ng trên cu c đ i này ta hãy:  ượ ố ộ ờ Lòng nh  n ng tr i đ uư ắ ả ề , không m t phíaộ . Đ  cu cể ộ
s ng thêm t i đ p và có ý nghĩa. N u lòng ta nh  n ng tr i không phân bi t phía nào,ố ươ ẹ ế ư ắ ả ệ
thì nh ng c n m a kia nh  t m g i nh ng yêu th ng  kh p ngàn ph ng.ữ ơ ư ư ắ ộ ữ ươ ở ắ ươ
– Cu c s ng này c n l m nh ng yêu th ng và s  chia, và cũng c n l m nh ng tha thộ ố ầ ắ ữ ươ ẻ ầ ắ ữ ứ
cho l i l m c a nhau đ  h ng v  phía tr c. Hãy nh  r ng ch  có “yêu th ng” m iỗ ầ ủ ể ướ ề ướ ớ ằ ỉ ươ ớ
làm ta h nh phúc.ạ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m) ể HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n văn:ả ộ ướ ể ế ạ
1. M  đo nở ạ
– M t nhà văn Nga đã t ng nói:  ộ ừ N i l nh nh t không ph i là B c C c mà là n i không cóơ ạ ấ ả ắ ự ơ
tình th ngươ . Đã là con ng i s ng mà không có tình th ng thì ch ng khác gì thú v t,ườ ố ươ ẳ ậ
cũng ch ng khác chi m t cái xác không h n, t n t i gi a dòng đ i m t cách vô nghĩa vàẳ ộ ồ ồ ạ ữ ờ ộ
s  ch t d n ch t mòn trong cô đ n, l nh l o.ẽ ế ầ ế ơ ạ ẽ
– Cu c s ng v n không có gì tuy t đ i b i v y bên c nh đó cũng có hàng tri u trái timộ ố ố ệ ố ở ậ ạ ệ
đã c t lên ti ng nói yêu th ng, đang l ng mình đ  nhìn quanh, đ ng c m và s  chia v iấ ế ươ ắ ể ồ ả ẻ ớ
nh ng đ ng lo i còn kh  đau, b t h nh c a mình, đ  phát huy nh ng truy n th ng t tữ ồ ạ ổ ấ ạ ủ ể ữ ề ố ố
đ p mà x a nay cha ông ta v n luôn gìn gi . Gi ng s  Thích Tánh Tu  đã vi t trong bàiẹ ư ẫ ữ ả ư ệ ế
th  ơ S ng nh  làố ư : Đ ng c m và s  chiaồ ả ẻ , r t c n trong cu c s ngấ ầ ộ ố .
2. Gi i thíchả
– Đ ng c mồ ả  là có chung m t m i c m xúc, suy nghĩ, có th  c m nh n và chia s  đ cộ ố ả ể ả ậ ẻ ượ
nh ng c m xúc, suy nghĩ v i m t ai đó.ữ ả ớ ộ
– Chia sẻ là cùng h ng ho c cùng ch u, san s  cho ng i khác nh ng gì mình có (v tưở ặ ị ẻ ườ ữ ậ
ch t ho c tinh th n) mà không h  toan tính thi t h n, hoàn toàn là t  nguy n.ấ ặ ầ ề ệ ơ ự ệ

 Đ ng c m và chia s  đ u là bi u hi n c a tình ng i, c a ý th c vì ng i khác.ồ ả ẻ ề ể ệ ủ ườ ủ ứ ườ
3. Bàn lu nậ
– T i sao c n c m thông và chia s ?ạ ầ ả ẻ

+ Trong cu c s ng, không ph i ai cũng luôn g p nh ng đi u may m n, không ph i aiộ ố ả ặ ữ ề ắ ả
cũng thành công ngay t  l n đ u tiên và... không ph i ai sinh ra cũng đ u h nh phúc.ừ ầ ầ ả ề ạ  

+ M i ng i s ng trên đ i đ u có m t hoàn c nh, m t s  ph n riêng không ai gi ngọ ườ ố ờ ề ộ ả ộ ố ậ ố
ai: tr  m  côi không n i n ng t a, ng i nghèo, ng i ki m s ng lang thang, n n nhânẻ ồ ơ ươ ự ườ ườ ế ố ạ
chi n tranh (th ng t t ho c nhi m ch t đ c màu da cam…), khuy t t t, n n nhân c aế ươ ậ ặ ễ ấ ộ ế ậ ạ ủ
thiên tai, c a b nh t t quái ác, c a c nh ng  éo le khác… H  c n s  giúp đ , đ ng c m,ủ ệ ậ ủ ả ộ ọ ầ ự ỡ ồ ả
s  chia c a ng i khác và c a c ng đ ng.ẻ ủ ườ ủ ộ ộ
– S  đ ng c m và s  chia giúp đ  nh ng ng i có hoàn c nh khó khăn, b t h nh cóự ồ ả ẻ ỡ ữ ườ ả ấ ạ
thêm s c m nh, ngh  l c, ni m tin trong cu c s ng, làm gi m đi nh ng đau kh  trongứ ạ ị ự ề ộ ố ả ữ ổ
cu c s ng. Nó có vai trò quan tr ng góp ph n hoàn thân nhân cách con ng i, xây d ngộ ố ọ ầ ườ ự
m t xã h i văn minh, nhân ái, làm cho m i quan h  gi a con ng i v i con ng i tr  nênộ ộ ố ệ ữ ườ ớ ườ ở
t t đ p h n, thân thi n h n, m i ng i g n gũi g n bó h n…ố ẹ ơ ệ ơ ọ ườ ầ ắ ơ
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– Ph n đ : phê phán l i s ng ích k , vô c m, th   c a m t b  ph n th  h  tr  hi n nay.ả ề ố ố ỉ ả ờ ơ ủ ộ ộ ậ ế ệ ẻ ệ
(ch  ra tác h i x u đ n cá nhân, c ng đ ng và s  phát tri n c a xã h i…). H c sinh l yỉ ạ ấ ế ộ ồ ự ể ủ ộ ọ ấ
m t vài d n ch ng tiêu bi u.ộ ẫ ứ ể
4. Bài h c nh n th c và hành đ ngọ ậ ứ ộ
– Nhà văn Nam Cao đã t ng vi t: ừ ế Không có tình th ngươ , con ng i ch  là m t th  quái v tườ ỉ ộ ứ ậ
b  sai khi n b i lòng t  áiị ế ở ự . Hi u đ c đi u đó, chúng ta c n nh n th c đ c ý nghĩa quanể ượ ề ầ ậ ứ ượ
tr ng c a đ ng c m và s  chia trong cu c s ng.ọ ủ ồ ả ẻ ộ ố
– C n tích c c rèn luy n b n thân, hoàn thi n nhân cách, có nh ng hành đ ng c  thầ ự ệ ả ệ ữ ộ ụ ể
bi u hi n s  đ ng c m, s  chia c a mình v i m i ng i.ể ệ ự ồ ả ẻ ủ ớ ọ ườ  
– Đ ng c m và chia s  đã và đang là m t n p s ng t t đ p r t c n đ c gìn gi . N pồ ả ẻ ộ ế ố ố ẹ ấ ầ ượ ữ ế
s ng t t đ p đó không ch  s i m lòng ng i khác mà còn đem l i h nh phúc cho chínhố ố ẹ ỉ ưở ấ ườ ạ ạ
mình, m  ra m t hi v ng cho t ng lai t i sáng cho quê h ng, đ t n c…ở ộ ọ ươ ươ ươ ấ ướ

Đ  S  48Ề Ố
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể

Đ c văn b n d i đây và th c hi n yêu c u sauọ ả ướ ự ệ ầ :
M i ng i trên chuy n xe c u tr  không kh i xúc đ ng khi nhìn th y m t c u bé da đen s mọ ườ ế ứ ợ ỏ ộ ấ ộ ậ ạ

g y tr  x ngầ ơ ươ , qu n áo t  t i đu i theo chi c xe t i to l n ch  đ y quà c u trầ ả ơ ổ ế ả ớ ở ầ ứ ợ.
Ngay l p t cậ ứ , nhóm tình nguy n viên chúng tôi quay vào xe l y quà c u tr  trao cho c u béệ ấ ứ ợ ậ .

“Anh đ nh làm gì v y? B  xu ng!ị ậ ỏ ố ” tình nguy n viên ng i Mĩ quát l nệ ườ ớ . Chúng tôi không kh iỏ
b t ng  tr c hành đ ng kì qu c c a chàng trai ng i Mĩấ ờ ướ ộ ặ ủ ườ . “Chúng ta đ n đây đ  giúp m i ng iế ể ọ ườ
kia mà?” H  nghĩ th mọ ầ .“Chào em, t i anh đã đi r t xa đ  đ n đây. Trên xe có r t nhi u thụ ấ ể ế ấ ề ứ, em
có th  giúp anh chuy n chúng xu ng không? T i anh s  tr  công cho emể ể ố ụ ẽ ả ”. Tình nguy n viênệ
ng i Mĩ h i c u béườ ỏ ậ .

Trong khi đ a tr  còn đang l ng lứ ẻ ưỡ ự, thì các c u bé khác đã ch y t i tr c chi c xeậ ạ ớ ướ ế . Tình
nguy n viên ng i Mĩ cũng đ  ngh  gi ng nh  v y v i chúngệ ườ ề ị ố ư ậ ớ . M t đ a trong nhóm xung phongộ ứ
khuân thùng bánh bích quy xu ng xeố . “R t cám n em đã giúp anhấ ơ , đây là ph n th ng cho em ầ ưở –
m t thùng bánh bích quy và m t cái chăn bông đ c trao cho c u bé ộ ộ ượ ậ – Không còn ai s n lòng giúpẵ
đ  b n anh n a saoỡ ọ ữ ”. Nh ng đ a tr  l p t c trèo lên xe và trong tích t c hàng hóa đã n m ngayữ ứ ẻ ậ ứ ắ ằ
ng n d i m t đ tắ ướ ặ ấ . Các tình nguy n viên nhanh chóng trao cho m i em m t ph n quà c u trệ ỗ ộ ầ ứ ợ.

M t đ a tr  đ n mu n vô cùng th t v ng khi nhìn th y cái thùng xe t i tr ng r ngộ ứ ẻ ế ộ ấ ọ ấ ả ố ỗ . Em không
bi t mình ph i làm gì đ  đ c nh n quàế ả ể ượ ậ . “Hãy nhìn xem, m i ng i đang r t m t m iọ ườ ấ ệ ỏ . Th t tuy tậ ệ
v i n u em có th  t ng m i ng i m t bài hátờ ế ể ặ ọ ườ ộ ”. Tình nguy n viên ng i Mĩ g i ýệ ườ ợ . “Cám n emơ ,
bài hát th t tuy t!ậ ệ ” Chàng trai v a nói v a trao cho c u bé m t ph n quàừ ừ ậ ộ ầ . Tr c các hành đ ngướ ộ
c a tình nguy n viên Mĩủ ệ , nhóm chúng tôi không kh i tr m tỏ ầ ư, suy nghĩ…

Đêm đó, các tình nguy n viên đã có d p trò chuy n cùng nhauệ ị ệ . Anh b n ng i Mĩ nóiạ ườ : “Th tậ
xin l i vì thái đ  c a tôi ban sángỗ ộ ủ , tôi không nên l n ti ng nh  thớ ế ư ế. Nh ng b n bi t khôngư ạ ế ; nghèo
không ph i là cái t iả ộ , nh ng n u nh ng đ a tr  y nh n đ c s  giúp đ  c a m i ng i m t cáchư ế ữ ứ ẻ ấ ậ ượ ự ỡ ủ ọ ườ ộ
quá d  dàngễ , r t có th  chúng s  hình thành l i nghĩấ ể ẽ ố : dùng s  nghèo đói c a mình đ  m u sinhự ủ ể ư ,
ch  không c  g ng ph n đ u đ  v n lênứ ố ắ ấ ấ ể ươ . Lúc yấ , chúng s  càng nghèo kh  h nẽ ổ ơ . Đó không ph i làả
do l i c a chúng ta gây ta hay sao?ỗ ủ ”.
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Có th  nói hôm đó là m t ngày dài đ y tr i nghi mể ộ ầ ả ệ . D ng nh  nh ng đ a tr  đã quen v iườ ư ữ ứ ẻ ớ

vi c đ c m i ng i giúp đ  b ng cách phân phát th c ănệ ượ ọ ườ ỡ ằ ứ , nhu c u y u ph m hay ti n b c m iầ ế ẩ ề ạ ỗ
khi đ n đâyế . Cho nên chúng ngang nhiên đ ng trên đ ng ch  nh ng chuy n xe thi n nguy nứ ườ ờ ữ ế ệ ệ
đ n phát quàế .

Làm vi c thi n không khó nh ng cũng không đ n gi nệ ệ ư ơ ả , c n có lí trí không nên vì hành đ ngầ ộ
c a mình mà gây nh h ng x u cho th  h  t ng laiủ ả ưở ấ ế ệ ươ .

(Theo https://www.facebook.com/kinhte.kienthuc)
Câu 1. Xác đ nh ph ng th c bi u đ t c a đo n văn? ị ươ ứ ể ạ ủ ạ
Câu 2. Đ  tài đ c đ  c p trong văn b n trên là gì? Nêu ch  đ  c a văn b n?ề ượ ề ậ ả ủ ề ủ ả
Câu 3. T i sao các tình nguy n viên ng i Mĩ l i hét “b  xu ng” khi tác gi  đ nh trao quàạ ệ ườ ạ ỏ ố ả ị
cho m t em nh ?ộ ỏ
Câu 4. T i sao đ a tr  cu i cùng l i vô cùng th t v ng khi th y cái thùng xe t i tr ngạ ứ ẻ ố ạ ấ ọ ấ ả ố
r ng? C u đã làm gì đ  nh n đ c quà? Ý nghĩa c a nh ng vi c làm đó.ỗ ậ ể ậ ượ ủ ữ ệ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m) ể Hãy vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) trình bày suy nghĩ c a anhế ộ ạ ả ữ ủ
(ch ) v  ý ki n ị ề ế đ c nêu  ph n Đ c hi u: ượ ở ầ ọ ể Làm vi c thi n không khó nh ng cũng không đ nệ ệ ư ơ
gi nả , c n có lí trí không nên vì hành đ ng c a mình mà gây nh h ng x u cho th  h  t ng laiầ ộ ủ ả ưở ấ ế ệ ươ .

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
Câu 1. – Ph ng th c bi u đ t c a đo n văn b n trên là ph ng th c t  s .ươ ứ ể ạ ủ ạ ả ươ ứ ự ự
Câu 2. – Đ  tài đ c đ  c p trong văn b n trên là: làm t  thi n.ề ượ ề ậ ả ừ ệ
– Nêu ch  đ  c a văn b n: cách trao quà và nh n quà khi làm t  thi n.ủ ề ủ ả ậ ừ ệ
Câu 3. – T i vì:ạ

+ Không mu n nh ng đ a tr  nh n s  giúp đ  m t cách d  dàng.ố ữ ứ ẻ ậ ự ỡ ộ ễ
+ T o ra thói x u: m u sinh b ng s  nghèo khó.ạ ấ ư ằ ự
+ Mu n b n tr  ph i lao đ ng n u mu n th a h ng s n ph n v t ch t.ố ọ ẻ ả ộ ế ố ừ ưở ả ẩ ậ ấ
+ Không ph i là t  thi n t ng quà mà là tr  công m t cách x ng đáng.ả ừ ệ ặ ả ộ ứ

Câu 4. – T i sao đ a tr  cu i cùng l i vô cùng th t v ng khi th y cái thùng xe t i tr ngạ ứ ẻ ố ạ ấ ọ ấ ả ố
r ng? T i vì:ỗ ạ

+ Không ph i vì xe đã h t quà.ả ế
+ Vì không còn vi c đ  làm đ ng nghĩa v i vi c không đ c nh n quà.ệ ể ồ ớ ệ ượ ậ

– C u đã làm gì đ  nh n đ c quà? ậ ể ậ ượ
+ C u đã hát cho m i ng i nghe đ  đ c nh n quà.ậ ọ ườ ể ượ ậ

– Ý nghĩa c a nh ng vi c làm đó: ủ ữ ệ
+ Là hành đ ng đ p, nhân văn.ộ ẹ
+ Không ch  trao b ng v t ch t, còn là món quà tinh th n.ỉ ằ ậ ấ ầ

II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m) ể HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n văn:ả ộ ướ ể ế ạ
1. M  đo nở ạ
– Cu c s ng c a m i chúng ta không ph i ai cúng gi ng nh  ai, m i ng i có s  cóộ ố ủ ỗ ả ố ư ỗ ườ ẽ
nh ng hoàn c nh và s  ph n khác nhau.ữ ả ố ậ
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– Trích d n ý ki n.ẫ ế
2. Gi i thíchả
– T  thi nừ ệ  là làm nh ng vi c làm, hành đ ng c a m t cá nhân hay t p th  trong xã h iữ ệ ộ ủ ộ ậ ể ộ
chung tay h ng v  m t m c tiêu ho t đ ng duy nh t, chính là giúp đ  nh ng ng i cóướ ề ộ ụ ạ ộ ấ ỡ ữ ườ
hoàn c nh khó khăn, nh ng tr  em vô gia c , không n i n ng t a… góp ph n làm choả ữ ẻ ư ơ ươ ự ầ
xã h i thêm t t đ p.ộ ố ẹ
– C n có lí tríầ  là ph i suy xét tr c khi hành đ ng.ả ướ ộ
3. Phân tích và ch ng minhứ
– Làm t  thi n không ch  là cho đi mà còn là nh n l i. Chúng ta không nh n l i nh ngừ ệ ỉ ậ ạ ậ ạ ữ
gì chúng ta đã cho đi, mà nh n l i đ c cái quý giá h n r t nhi u. Đó chính là lòng nhânậ ạ ượ ơ ấ ề
ái, s  th u hi u, c m thông và chia s . ự ấ ể ả ẻ
– T  thi n theo đúng nghĩa c a nó có th  làm cho m t cô bé, c u bé vô lo, h n nhiên vàừ ệ ủ ể ộ ậ ồ
ít khi quan tâm đ n nh ng ng i xung quanh bi t đam mê, bi t yêu th ng, chia s  v iế ữ ườ ế ế ươ ẻ ớ
nh ng s  ph n, nh ng m nh đ i b t h nh, kém may m n trong cu c s ng. Và nó cũngữ ố ậ ữ ả ờ ấ ạ ắ ộ ố
khi n cho nh ng ng i làm t  thi n th a nh n r ng: ế ữ ườ ừ ệ ừ ậ ằ Làm t  thi n v i tôi là đ c làm ng iừ ệ ớ ượ ườ .
– Ch a ph i t t c  chúng ta  đây đ u có c  h i đ  ho t đ ng t  thi n, đ  tr i nhi mư ả ấ ả ở ề ơ ộ ể ạ ộ ừ ệ ể ả ệ
nh ng bài h c quí giá c a vi c “cho đi”. Có r t nhi u lí do đ  gi i thích cho đi u đó. Vàiữ ọ ủ ệ ấ ề ể ả ề
b n nói mình không đ  th i gian hay mình không có đi u ki n, mình không mu n n iạ ủ ờ ề ệ ố ổ
b t h n ng i khác... Th  nh ng, các b n đ ng nghĩ r ng t  thi n là m t ho t đ ng xãậ ơ ườ ế ư ạ ừ ằ ừ ệ ộ ạ ộ
h i m t th i gian. M i chuy n đi t  thi n là m t bài h c l n và các b n s  nh n đ c r tộ ấ ờ ỗ ế ừ ệ ộ ọ ớ ạ ẽ ậ ượ ấ
nhi u kinh nhi m quý báu v  giá tr  s ng. Theo m t quy lu t t  nhiên, b n đem l i càngề ệ ề ị ố ộ ậ ự ạ ạ
nhi u yêu th ng, h nh phúc cho nh ng ng i nghèo khó, kh n kh , b n s  nh n l iề ươ ạ ữ ườ ố ổ ạ ẽ ậ ạ
đ c b y nhiêu tình c m yêu th ng t  nh ng ng i khác. Nh  Đ c Ph t đã răn d y:ượ ấ ả ươ ừ ữ ườ ư ứ ậ ạ

Gieo lòng t t g t thân thi nố ặ ệ
Gieo yêu th ng g t hòa thu nươ ặ ậ .

– Làm t  thi n không ph i là đ  c ng c  đ a v  c a mình trong xã h i, đ  n i b t h nừ ệ ả ể ủ ố ị ị ủ ộ ể ổ ậ ơ
ng i khác. Vì th  b n hãy đ ng do d  và m  r ng vòng tay yêu th ng c a mình v iườ ế ạ ừ ự ở ộ ươ ủ ớ
nh ng s  ph n b t h nh.ữ ố ậ ấ ạ
4. Bàn lu n và m  r ngậ ở ộ
– Làm t  thi n không khó vì ch  c n t m lòng.ừ ệ ỉ ầ ấ
– Làm t  thi n khó vì không ch  vì s  phân phát.ừ ệ ỉ ự
– Có ch ng trình k  ho ch c  th .ươ ế ạ ụ ể
– Phê phán nh ng vi c làm t n th ng, coi th ng ng i nh n.ữ ệ ổ ươ ườ ườ ậ
– Phê phán nh ng ng i d a d m, không có c  g ng.ữ ườ ự ẫ ố ắ
5. Bài h c nh n th c và hành đ ngọ ậ ứ ộ
– Hãy trao cho ng i khác có c  h i đ c làm vi c và c  g ng.ườ ơ ộ ượ ệ ố ắ
– T  n  l c v n lên tr c khi trông ch  vào ng i khác.ự ỗ ự ươ ướ ờ ườ

Đ  S  49Ề Ố
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể

Đ c đo n trích d i đây và th c hi n các yêu c uọ ạ ướ ự ệ ầ :
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Tôi càng đ c nhi u sách thì càng làm cho tôi g n bó v i th  gi iọ ề ắ ớ ế ớ , cu c đ i càng tr  nên r c rộ ờ ở ự ỡ,

có ý nghĩa đ i v i tôiố ớ . Tôi th y r ng có nh ng ng i s ng kh  c c h nấ ằ ữ ườ ố ổ ự ơ , khó khăn h n tôiơ , đi u đóề
an i tôi ph n nàoủ ầ , tuy v n không làm tôi th a hi p v i cái hi n th c ô nh cẫ ỏ ệ ớ ệ ự ụ .
Tôi cũng th y r ng có nh ng ng i bi t s ng m t cách vui thú và sung s ng mà không m tấ ằ ữ ườ ế ố ộ ướ ộ
ng i nào xung quanh tôi bi t s ng nh  thườ ế ố ư ế. Và h u nh  trong m i quy n sách đ u có cái gì đángầ ư ỗ ể ề
lo ng iạ , nh  m t ti ng chuông nhè nh  lôi cu n tôi điư ộ ế ẹ ố : đi tìm nh ng cái ch a t ng bi t làm tôiữ ư ừ ế
xúc đ ng tâm tìnhộ . M i ng i đ u thay đ i th  này th  khácọ ườ ề ổ ế ế , m i ng i đ u không b ng lòng v iọ ườ ề ằ ớ
cu c s ngộ ố , đ u tìm ki m m t cái gì t t đ p h nề ế ộ ố ẹ ơ , và h  tr  nên g n gũiọ ở ầ , d  hi u h nễ ể ơ . Sách làm cho
kh p trái đ tắ ấ , kh p th  gi i tràn ng p n i bu n nh  cái t t đ p h nắ ế ớ ậ ỗ ồ ớ ố ẹ ơ , và m i cu n sách d ng nhỗ ố ườ ư
đ u là tâm h n đ c ghi l i trên gi y b ng nh ng d u hi u và nh ng tề ồ ượ ạ ấ ằ ữ ấ ệ ữ ừ, nh ng d u hi u vàữ ấ ệ
nh ng t  y l p t c tr  nên s ng đ ngữ ừ ấ ậ ứ ở ố ộ , h  m t tôiễ ắ , trí tu  tôi ti p xúc v i chúngệ ế ớ .
Nhi u l n tôi khóc khi đ c sáchề ầ ọ : sách k  chuy n hay bi t bao v  con ng iể ệ ế ề ườ , h  tr  nên đáng yêu vàọ ở
g n gũi biêt baoầ . Là m t th ng bé b  công vi c ngu đ n làm cho ki t l cộ ằ ị ệ ộ ệ ự , luôn luôn ph i h ng l yả ứ ấ
nh ng l i ch i m ng đ n đ nữ ờ ử ắ ầ ộ , tôi tr nh tr ng h a v i mình là l n lênị ọ ứ ớ ớ , tôi s  giúp đ  m i ng iẽ ỡ ọ ườ ,
h t lòng ph c v  hế ụ ụ ọ.
Nh  nh ng con chim kì di u trong truy n c  tíchư ữ ệ ệ ổ , sách ca hát v  vi c cu c s ng đa d ng và phongề ệ ộ ố ạ
phú nh  th  nàoư ế , con ng i táo b o nh  th  nào trong khát v ng đ t t i cái thi n và cái đ pườ ạ ư ế ọ ạ ớ ệ ẹ . Và
càng đ cọ , trong lòng tôi càng tràn đ y tinh th n lành m nh và hăng háiầ ầ ạ . Tôi tr  nên đi m tĩnhở ề
h nơ , tin  mình h nở ơ , làm vi c h p lí h n và ngày càng ít đ  ý đ n vô s  nh ng chuy n b c b iệ ợ ơ ể ế ố ữ ệ ự ộ
trong cu c s ngộ ố .
M i cu n sách đ u là m t b c thang nh  mà khi b c lênỗ ố ề ộ ậ ỏ ướ , tôi tách kh i con thú đ  ti n g n t i conỏ ể ế ầ ớ
ng iườ , t i g n quan ni m v  cu c s ng t t đ p nh t và v  s  thèm khát cu c s ng yớ ầ ệ ề ộ ố ố ẹ ấ ề ự ộ ố ấ . Khi trong
đ u ch ng ch t nh ng đi u đã đ c đ cầ ồ ấ ữ ề ọ ượ , c m th y mình là cái bình tràn đ y m t ch t l ng h iả ấ ầ ộ ấ ỏ ồ
sinh, tôi đ n v i nh ng ng i lính h uế ớ ữ ườ ầ , nh ng ng i th  đào đ tữ ườ ợ ấ , k  cho h  nghe nh ng chuy nể ọ ữ ệ
khác nhau v a k  v a s m vai các nhân v từ ể ừ ắ ậ . Hãy yêu sách, nó là ngu n ki n th cồ ế ứ , ch  có ki n th cỉ ế ứ
m i là con đ ng s ng.ớ ườ ố  
(Theo https://www.google.com.vn/Tôi đã h c t p nh  th  nào?ọ ậ ư ế  – M. Goor-ki)
Câu 1. Xác đ nh hai ph ng th c bi u đ t c a văn b n trên.ị ươ ứ ể ạ ủ ả
Câu 2. Theo anh (ch ), đo n văn: ị ạ Nhi u l n tôi khóc khi đ c sách… h t lòng ph c v  hề ầ ọ ế ụ ụ ọ bàn
lu n v  ý nghĩa gì c a vi c đ c sách?ậ ề ủ ệ ọ
Câu 3. Xác đ nh và phân tích tác d ng c a bi n pháp tu t  đ c s  d ng trong câu vănị ụ ủ ệ ừ ượ ử ụ
sau: M i cu n sách đ u là m t b c thang nh  mà khi b c lênỗ ố ề ộ ậ ỏ ướ , tôi tách kh i con thú đ  ti n g nỏ ể ế ầ
t i con ng iớ ườ , t i g n quan ni m v  cu c s ng t t đ p nh t và v  s  thèm khát cu c s ng yớ ầ ệ ề ộ ố ố ẹ ấ ề ự ộ ố ấ .
Câu 4. Vi t đo n văn (kho ng 6 – 8 dòng) trình bày suy nghĩ c a anh (ch ) v  ý nghĩa c aế ạ ả ủ ị ề ủ
vi c đ c sách. ệ ọ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể
Hãy vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) trình bày suy nghĩ c a anh (ch ) v  ý ki n ế ộ ạ ả ữ ủ ị ề ế đ cượ
nêu  ph n Đ c hi u: ở ầ ọ ể Hãy yêu sách, nó là ngu n ki n th cồ ế ứ , ch  có ki n th c m i là con đ ngỉ ế ứ ớ ườ
s ngố .
H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
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Câu 1. – Hai ph ng th c bi u đ t c a văn b n trên là: Ngh  lu n, bi u c m.ươ ứ ể ạ ủ ả ị ậ ể ả  
Câu 2. – Đo n văn: ạ Nhi u l n tôi khóc khi đ c sáchề ầ ọ … h t lòng ph c v  hế ụ ụ ọ bàn lu n v  ý nghĩaậ ề
nhân đ o hóa con ng i c a vi c đ c sáchạ ườ ủ ệ ọ .  Đ c sách khi n tâm h n con ng i đ cọ ế ồ ườ ượ
thanh l c, bi t h ng b n thân mình mình đ n cái chân – thi n – mĩ.ọ ế ướ ả ế ệ  
Câu 3. – Bi n pháp tu t  đ c s  d ng: so sánh: “ệ ừ ượ ử ụ m i cu n sách đ u là m t b c thang nhỗ ố ề ộ ậ ỏ”,
n d  “ẩ ụ con thú, con ng iườ ”, t ng ph n đ i l p “ươ ả ố ậ con thú   con ng iườ ”.

– Tác d ng:ụ
+ Bi n pháp so sánh là m t cách nói hình t ng hóa v  giá tr  mà m i quy n sách mangệ ộ ượ ề ị ỗ ể
đ n cho con ng i. M i quy n sách mang đ n cho con ng i nh ng ki n th c vô giá, đóế ườ ỗ ể ế ườ ữ ế ứ
chính là nh ng n c thang đ a con ng i đ n d n v i s  thành công và phát tri n.ữ ấ ư ườ ế ầ ớ ự ể
+ Bi n pháp n d  và t ng ph n đ i l p đ c s  d ng đã kh ng đ nh giá tr  c a vi cệ ẩ ụ ươ ả ố ậ ượ ử ụ ẳ ị ị ủ ệ
đ c sách. Đ c sách khi n con ng i có thêm nhi u hi u bi t, tri th c đ  d n hoàn thi nọ ọ ế ườ ề ể ế ứ ể ầ ệ
mình, lo i b  nh ng ham mu n b n năng (con thú) đ  đ n g n h n v i nh ng đi u ki nạ ỏ ữ ố ả ể ế ầ ơ ớ ữ ề ệ
t t đ p, l ng thi n c a “con ng i”.ố ẹ ươ ệ ủ ườ
Câu 4. Thí sinh bi t cách vi t đo n văn theo đúng quy đ nh v  s  câu. Có th  trình bàyế ế ạ ị ề ố ể
theo nhi u cách khác nhau, nh ng c n h ng đ n nh ng n i dung c  th  nh  sau:ề ư ầ ướ ế ữ ộ ụ ể ư
– Đ c sách giúp ta m  r ng thêm ki n th c, nâng cao hi u bi t trên nhi u lĩnh v c vọ ở ộ ế ứ ể ế ề ự ề
cu c s ng và th  gi i xung quanh, v  đ i s ng văn hóa, tâm t , tình c m, khát v ng c aộ ố ế ớ ề ờ ố ư ả ọ ủ
con ng i.ườ
– Đ c sách s  b i d ng tâm h n, tình c m l  s ng cao đ p, hoàn thi n nhân cách c aọ ẽ ồ ưỡ ồ ả ẽ ố ẹ ệ ủ
con ng i.ườ
– Đ c sách giúp rèn luy n năng l c s  d ng ngôn ng , đ c bi t là năng l c đ c – m tọ ệ ự ử ụ ữ ặ ệ ự ọ ộ
trong nh ng năng l c giúp con ng i thành công trong th i đ i bùng n  công nghữ ự ườ ờ ạ ổ ệ
thông tin nh  hi n nay.ư ệ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể
HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n văn:ả ộ ướ ể ế ạ
1. M  đo nở ạ
– N u ví tri th c nhân lo i nh  đ i d ng mênh mông thì s  hi u bi t c a chúng ta chế ứ ạ ư ạ ươ ự ể ế ủ ỉ
là h t mu i b  b . Trên chuy n hành trình đi tìm bi n ki n th c vô t n, con ng i đã d nạ ố ỏ ể ế ể ế ứ ậ ườ ầ
l n lên đ  t  m t cá th  nh  bé mà t o nên ti ng nói riêng, phong cách riêng. Sách chínhớ ể ừ ộ ể ỏ ạ ế
là ph ng ti n đ a ta đ n v i ngu n ki n th c vô t n, m  ra m t cánh c a kì di u. ươ ệ ư ế ớ ồ ế ứ ậ ở ộ ử ệ
– Chính vì v y, khi nh n đ nh v  t m quan tr ng c a sách, M. Goor-ki đã nói:  ậ ậ ị ề ầ ọ ủ Hãy yêu
sách, nó là ngu n ki n th cồ ế ứ , ch  có ki n th c m i là con đ ng s ngỉ ế ứ ớ ườ ố . Con ng i yêu sách, nuôiườ
d ng “con đ ng s ng” đ  kh ng đ nh r ng mình tuy là m t h t mu i nh  bé nh ngưỡ ườ ố ể ẳ ị ằ ộ ạ ố ỏ ư
góp ph n quan tr ng trong vi c hình thành nên đ i d ng bao la.ầ ọ ệ ạ ươ
2. Gi i thíchả
– Sách là di hu n tinh th n c a th  h  ng i đi tr c đ i v i th  h  sau, l i khuyên c aấ ầ ủ ế ệ ườ ướ ố ớ ế ệ ờ ủ
ng i già s p t  giã cõi đ i v i ng i tr  b c vào t ng lai. Sách là s n ph m tinh th nườ ắ ừ ờ ớ ườ ẻ ướ ươ ả ẩ ầ
phi v t th , kho báu trí tu  c a nhân lo i. Sách đã tr ng t n v i th i gian nh  m t nhânậ ể ệ ủ ạ ườ ồ ớ ờ ư ộ
v t quan tr ng mãi không bao gi  khu t. ậ ọ ờ ấ
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 Vì v y, chúng ta hãy yêu sách. Hãy b o qu n, trân tr ng, nâng niu nh  m t ng i b nậ ả ả ọ ư ộ ườ ạ
tri k , ph i phát huy giá tr  mà sách mang đ n cho con ng i. B i vì sách không đ nỉ ả ị ế ườ ở ơ
thu n ch  là “kho vô t n” mà còn là n i kí thác nh ng tâm s  riêng t , th m kín.ầ ỉ ậ ơ ữ ự ư ầ
3. Bàn lu n và ch ng minhậ ứ
– Sách cho ta ki n th c. Đó chính là nh ng kĩ năng, kĩ x o, nh ng hi u bi t c a conế ứ ữ ả ữ ể ế ủ
ng i trong cu c s ng, n i l u gi  tri th c toàn nhân lo i đ c đúc k t qua hàng nghìn,ườ ộ ố ơ ư ữ ứ ạ ượ ế
hàng v n năm trong m i lĩnh v c c a cu c s ng.ạ ỗ ự ủ ộ ố
– Sách là k t tinh trí tu  con ng i, không ch  tác đ ng vào tri th c mà còn ăn sâu vàoế ệ ườ ỉ ộ ứ
tinh th n, b i d ng tâm h n đ  ta bi t cách s ng đ p, s ng t t và có ích. Đ ng th i k tầ ồ ưỡ ồ ể ế ố ẹ ố ố ồ ờ ế
n i không gian, th i gian, k t n i trái tim, t m lòng con ng i, là chi c c u n i đ a ta tố ờ ế ố ấ ườ ế ầ ố ư ừ
th c t i ng c dòng th i gian tr  v  quá kh  đ  ch ng ki n nh ng m c son vàng l ch s .ự ạ ượ ờ ở ề ứ ể ứ ế ữ ố ị ử
– Sách m  ra nh ng câu chuy n, tác ph m văn h c th m đ m nhân văn đ  khi n ta khiở ữ ệ ẩ ọ ấ ẫ ể ế
đ c ph i có nh ng suy ng m chính ch n h n v  cu c đ i. Trong khi t ng kh c c a dòngọ ả ữ ẫ ắ ơ ề ộ ờ ừ ắ ủ
th i gian b t t n trôi qua thì xã h i l i t ng lúc m t phát tri n h n. T ng b c đi lênờ ấ ậ ộ ạ ừ ộ ể ơ ừ ướ
v ng ch c c a xã h i chính là nh  vào kho tàng ki n th c nhân lo i đã đúc k t t  baoữ ắ ủ ộ ờ ế ứ ạ ế ừ
đ i nay, mà sách chính là chi c c u tri th c đã n i gi a không gian này v i không gianờ ế ầ ứ ố ữ ớ
khác, gi a th i đ i tr c v i th i đ i sau. ữ ờ ạ ướ ớ ờ ạ
– Không có cách gi i trí nào r  h n đ c sách, cũng không có s  thú v  nào b n lâu h nả ẻ ơ ọ ự ị ề ơ
đ c sách. Sách không ch  giúp m  mang ki n th c mà còn đem đ n ngu n h nh phúc, sọ ỉ ở ế ứ ế ồ ạ ự
thanh th n cho tâm h n. Chính nh  có sách mà đôi khi, con ng i ta khám phá ra s cả ồ ờ ườ ứ
m nh c a b n thân, tìm ra chân lí thi t th c cho con đ ng đ i c a chính mình, m  r ngạ ủ ả ế ự ườ ờ ủ ở ộ
thêm t m hi u bi t v  th  gi i xung quanh... ầ ể ế ề ế ớ
– Nh ng có đi u, không ph i sách nào cũng có ích. Lo i sách vô ích đ u đ c ý nghĩ conư ề ả ạ ầ ộ
ng i, xuyên t c cu c s ng, làm chúng ta u mê, ngu mu i thì hãy nên lo i b . Tuy đ cườ ạ ộ ố ộ ạ ỏ ọ
sách nhi u nh ng ph i bi t g n l c m i chính là thái đ  đ c sách đúng đ n.ề ư ả ế ạ ọ ớ ộ ọ ắ
– Hãy yêu quý, l a ch n nh ng lo i sách giúp ta m  r ng ki n th c, b i d ng tâm h n,ự ọ ữ ạ ở ộ ế ứ ồ ưỡ ồ
giúp ta yêu cu c s ng, nó ph i ca t ng s  nhân nghĩa, lòng bác ái – công b ng, v  tha thìộ ố ả ụ ự ằ ị
m i chính là hành trang c a con ng i trong cu c chinh ph c nh ng đ nh cao hy v ng.ớ ủ ườ ộ ụ ữ ỉ ọ
4. Bài h c nh n th c và hành đ ngọ ậ ứ ộ
– Không m t ai b c đi trên con đ ng thành đ t mà không song hành cùng ki n th c.ộ ướ ườ ạ ế ứ
Không có ki n th c, con ng i s  tr  nên vô d ng, l c h u, th p kém trong m t xã h iế ứ ườ ẽ ở ụ ạ ậ ấ ộ ộ
hi n đ i hóa nh  bây giệ ạ ư ờ.
– Sách là cây đèn th n soi sáng cho con ng i trên nh ng n o đ ng xa xôi nh t và tămầ ườ ữ ẻ ườ ấ
t i nh t c a cu c đ i. Vì v y ta ph i yêu sách. Ph i chăm ch  đ c sách mà th c s  hi uố ấ ủ ộ ờ ậ ả ả ỉ ọ ự ự ể
nó, đam mê nó. 
 – Hãy yêu sách, nó là ngu n ki n th cồ ế ứ , ch  có ki n th c m i là con đ ng s ngỉ ế ứ ớ ườ ố . Sách là kho báu
trí tu . Vì v y, chúng ta hãy cùng nhau gi  gìn, phát huy nh ng giá tr  c a sách, ngệ ậ ữ ữ ị ủ ứ
d ng sách vào đ i s ng đ  sách mãi là ng n đèn soi sáng tâm h n chúng ta trên b cụ ờ ố ể ọ ồ ướ
đ ng đi t i t ng lai.ườ ớ ươ  

Đ  S  50Ề Ố
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I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể

Đ c đo n trích d i đây và th c hi n theo yêu c uọ ạ ướ ự ệ ầ :
Ch c có l  trong m i chúng ta ai cũng luôn đi tìm cho mình m t câu tr  l i v  đ t n c. Đ tắ ẽ ỗ ộ ả ờ ề ấ ướ ấ

n c v n là khái ni m tr u t ngướ ố ệ ừ ượ , mà tho t đ u con ng i khó có th  c t nghĩa cho th t gãy g nạ ầ ườ ể ắ ậ ọ ,
rõ ràng. Nh ng nh ng ng i thân nh  ông bàư ữ ườ ư , cha mẹ, anh em… thì l i vô cùng c  th  và đ cạ ụ ể ượ
m i ng i c m nh n trong nh ng m i quan h  cũng vô cùng c  thỗ ườ ả ậ ữ ố ệ ụ ể. Đó là m i quan h  g n bóố ệ ắ
máu th t hình thành ngay t  khi ta c t ti ng khóc chào đ i và s  đi theo ta su t cu c đ i v i bi tị ừ ấ ế ờ ẽ ố ộ ờ ớ ế
bao bi n cế ố, thăng tr mầ , bu n vuiồ , hi v ng… ọ

T  cái nôi gia đìnhừ , m i ng i đ u có m t tu i th  g n li n v i k  ni m v  cây đaỗ ườ ề ộ ổ ơ ắ ề ớ ỉ ệ ề , b n n cế ướ ,
sân đình,  lũy tre, mái tr ngườ , th y côầ , bè b nạ .  Theo th i gianờ , nh ng k  ni m y d n d n trữ ỉ ệ ấ ầ ầ ở
thành s i dây tình c m neo gi  tình yêu c a m i con ng i v i gia đìnhợ ả ữ ủ ỗ ườ ớ , quê h ng… Và có thươ ể
nói, chính tình yêu đ i v i gia đình và quê h ng s  kh i ngu n cho tình yêu đ t n c.ố ớ ươ ẽ ơ ồ ấ ướ

(Theo http://vanhay.edu.vn/de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-van-truong-thpt-dong-dau)
Câu 1. Nêu n i dung và xác đ nh ph ng th c bi u đ t chính c a văn b n trên?ộ ị ươ ứ ể ạ ủ ả
Câu 2. Hãy tìm câu ch  đ  c a đo n văn. T  đó, cho bi t đo n văn đ c tri n khai theoủ ề ủ ạ ừ ế ạ ượ ể
ph ng pháp nào?ươ
Câu 3. T i sao tác gi  l i nói: ạ ả ạ Đ t n c v n là khái ni m tr u t ngấ ướ ố ệ ừ ượ , mà tho t đ u con ng iạ ầ ườ
khó có th  c t nghĩa cho th t gãy g nể ắ ậ ọ , rõ ràng. Phân tích c u trúc ng  pháp c a câu sau:ấ ữ ủ  Từ
cái nôi gia đình, m i ng i đ u có m t tu i th  g n li n v i k  ni m v  cây đaỗ ườ ề ộ ổ ơ ắ ề ớ ỉ ệ ề , b n n cế ướ , sân
đình, lũy tre, mái tr ngườ , th y côầ , bè b n.ạ
Câu 4. T  văn b n trên, anh (ch ) hãy nêu suy nghĩ v  trách nhi m c a thanh niên v i đ từ ả ị ề ệ ủ ớ ấ
n c. (Trình bày kho ng 6 đ n 8 dòng).ướ ả ế
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m) ể Hãy vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) trình bày suy nghĩ c a anhế ộ ạ ả ữ ủ
(ch ) v  ý ki n: ị ề ế Gia đình và quê h ng là chi c nôi nâng đ  cu c đ i conươ ế ỡ ộ ờ .

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ c hi u (3,0 đi m)ọ ể ể
Câu 1. – N i dung chính: bàn v  v n đ  tình yêu đ t n c đ c b t ngu n t  tình yêuộ ề ấ ề ấ ướ ượ ắ ồ ừ
gia đình, yêu quê h ng.ươ
– Ph ng th c bi u đ t chính c a văn b n: ngh  lu n.ươ ứ ể ạ ủ ả ị ậ
Câu 2. – Câu ch  đ  n m  cu i đo n.ủ ề ằ ở ố ạ
– Đo n văn tri n khai theo ph ng pháp quy n p.ạ ể ươ ạ
Câu 3. – T i sao tác gi  l i nói: ạ ả ạ Đ t n c v n là khái ni m tr u t ngấ ướ ố ệ ừ ượ , mà tho t đ u con ng iạ ầ ườ
khó có th  c t nghĩa cho th t gãy g nể ắ ậ ọ , rõ ràng. B i:ở

+ Đ t n c là nh ng gì hi n h u quanh ta, là t t c  t  v t ch t đ n tâm h n.ấ ướ ữ ệ ữ ấ ả ừ ậ ấ ế ồ
+ Khái ni m v  đ t n c đ c m i ng i hi u theo m t khía c nh khác nhau. V iệ ề ấ ướ ượ ỗ ườ ể ộ ạ ớ

ng i này là sông, đ ng, b … v i ng i khác là cha,m , ông, bà…ườ ồ ể ớ ườ ẹ
+ Tho t đ u chính ta cũng khó mà đ nh nghĩa cho tr n v n v  khái ni m đ t n c.ạ ầ ị ọ ẹ ề ệ ấ ướ
+ Trong trái tim c a m i ng i dân đ t Vi t có dòng máu L c H ng đang ch y vàủ ỗ ườ ấ ệ ạ ồ ả

ngân vang muôn đi u v  dòng gi ng R ng tiên cha L c Long Quân và m  Âu C .ệ ề ố ồ ạ ẹ ơ
– Phân tích c u trúc ng  pháp:ấ ữ

+ T  cái nôi gia đìnhừ : tr ng ng .ạ ữ
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+ M i ng iỗ ườ : ch  ng .ủ ữ
+ Đ u có… bè b nề ạ : v  ng .ị ữ

Câu 4. H c sinh có th  trình bày suy nghĩ riêng c a mình v  tráchọ ể ủ ề  nhi m c a th  h  trệ ủ ế ệ ẻ
hôm nay v i đ t n c vi t đo n văn đ m b o các ý:ớ ấ ướ ế ạ ả ả
– Vì sao th  h  tr  l i c n ph i có trách nhi m v i đ t n c.ế ệ ẻ ạ ầ ả ệ ớ ấ ướ
– Trách nhi m đó là gì?ệ
– Đ  th c hi n trách nhi m đó c n ph i làm gì?ể ự ệ ệ ầ ả
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể  HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n văn:ả ộ ướ ể ế ạ
1. M  đo nở ạ

Quê h ng là con di u bi cươ ề ế
Tu i th  con th  trên đ ngổ ơ ả ồ
Quê h ng là con đò nhươ ỏ
Êm đ m khua n c ven sôngề ướ .

(Quê h ng – Đ  Trung Quân)ươ ỗ
– Ngu n c i yêu th ng c a m i con ng i chính là gia đình và quê h ng, đó là đi uồ ộ ươ ủ ỗ ườ ươ ề
không th  thi u trong cu c đ i c a b t kì ai, ngu n c i y s  là chi c nôi bình yên nângể ế ộ ờ ủ ấ ồ ộ ấ ẽ ế
đ  su t cu c đ i m i ng i. ỡ ố ộ ờ ỗ ườ
2. Gi i thíchả
– Gia đình là n i có m , có cha, có nh ng ng i thân yêu ru t th t c a chúng ta. Đó làơ ẹ ữ ườ ộ ị ủ
n i bao b c, che ch , nâng đ  m i con ng i trên b c đ i tr ng thành. ơ ọ ở ỡ ỗ ườ ướ ờ ưở
– Quê h ngươ  là n i chôn nhau c t r n c a m i con ng i khi chào đ i. N i đó có m iơ ắ ố ủ ỗ ườ ờ ơ ọ
ng i ta quen bi t thân thi t, có cánh di u vi vu, có nh ng k  ni m th  m ng bên b n bè,ườ ế ế ề ữ ỉ ệ ơ ộ ạ
ng i thân… ườ
– Chi c nôi nâng đế ỡ nghĩa là t  thu  còn n m trong nôi, m i ng i đ u đ c m ừ ở ằ ỗ ườ ề ượ ươ ủ
trong nh ng câu hát ru à i đ y yêu th ng c a m , c a bà. Không nh ng th  “chi cữ ơ ầ ươ ủ ẹ ủ ữ ế ế
nôi” y còn là s  bao b c, ch  che cho con ng i sau hành trình dài l u l c khi tìm vấ ự ọ ở ườ ư ạ ề
ch n cũ thân th ng…ố ươ

 Nh  v y: gia đình và quê h ng chính là ngu n c i, là n i b t đ u đ  hình thànhư ậ ươ ồ ộ ơ ắ ầ ể
nên tình yêu th ng trong m i ng i.ươ ỗ ườ
3. Bàn lu nậ
– Gia đình t  x a đ n nay v n luôn đ c coi là “chi c nôi” c a tr  th .  n i y có đ yừ ư ế ẫ ượ ế ủ ẻ ơ Ở ơ ấ ầ
p tình th ng và ni m tin trao g i.  n i y, đ a tr  đ c l n lên trong s  th ng yêuắ ươ ề ử Ở ơ ấ ứ ẻ ượ ớ ự ươ

đùm b c, ch  che. M t gia đình trong đó cha m  luôn th ng yêu, chăm sóc và tôn tr ngọ ở ộ ẹ ươ ọ
nhau s  đ  l i d u n tuy t đ p trong đ i s ng tâm lí c a tr .ẽ ể ạ ấ ấ ệ ẹ ờ ố ủ ẻ
– Gia đình và quê h ng là b n đ  bình yên cho m i con ng i. Dù ai đi đâu, v  đâuươ ế ỗ ỗ ườ ề
cũng s  luôn t  nh c nh  ph i nh  v  quê h ng b i nó theo b c hành trình c a ta su tẽ ự ắ ở ả ớ ề ươ ở ướ ủ ố
cu c đ i. ộ ờ
– M i ng i ch  có m t c i ngu n, vì v y mà chúng ta ph i bi t trân tr ng, yêu quý tìnhỗ ườ ỉ ộ ộ ồ ậ ả ế ọ
c m c a gia đình, quê h ng, bên c nh đó c n phát huy nh ng giá tr  đ p đ  c a quêả ủ ươ ạ ầ ữ ị ẹ ẽ ủ
h ng, gia đình b i đó chính là c i ngu n yêu th ng c a m i con ng i. ươ ở ộ ồ ươ ủ ỗ ườ
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– Ngu n c i c a m i con ng i là gia đình và quê h ng, r ng h n n a đó không ch  làồ ộ ủ ỗ ườ ươ ộ ơ ữ ỉ
n i ta sinh ra và l n lên, mà đó còn là T  qu c. Chúng ta ph i bi t yêu quý, trân tr ng đơ ớ ổ ố ả ế ọ ể
giúp c i ngu n y đ p h n trong m t ta cũng nh  trong m t m i ng i.ộ ồ ấ ẹ ơ ắ ư ắ ọ ườ
4. Bài h c nh n th c và hành đ ngọ ậ ứ ộ
– Gia đình t  x a đ n nay v n luôn đ c coi là “chi c nôi” c a tr  th .  n i y có đ yừ ư ế ẫ ượ ế ủ ẻ ơ Ở ơ ấ ầ
p tình th ng và ni m tin trao g i.  n i y, đ a tr  đ c l n lên trong s  th ng yêuắ ươ ề ử Ở ơ ấ ứ ẻ ượ ớ ự ươ

đùm b c, ch  che. ọ ở
– M i con ng i trong cu c đ i đ u c n có n i tìm v  sau m i l n th t b i hay m i khi b  g cỗ ườ ộ ờ ề ầ ơ ề ỗ ầ ấ ạ ỗ ị ụ
ngã đ  đ c ch p cánh thêm ni m tin, đ  ti p t c s ng và v n lên – n i y là gia đình! ể ượ ắ ề ể ế ụ ố ươ ơ ấ
– M i con ng i trong cu c đ i đ u c n có n i tìm v  sau m i l n th t b i hay m i khiỗ ườ ộ ờ ề ầ ơ ề ỗ ầ ấ ạ ỗ
b  g c ngã đ  đ c ch p cánh thêm ni m tin, đ  ti p t c s ng và v n lên. N i y là giaị ụ ể ượ ắ ề ể ế ụ ố ươ ơ ấ
đình, là nh ng ng i thân yêu. i gia đình m n th ng, hãy th c s  là chi c nôi h nhữ ườ Ơ ế ươ ự ự ế ạ
phúc đ : ể V ng v n b c chân ta đi. m áp trái tim quay vươ ấ ướ Ấ ề, đ  nâng đ  con tr  v t quaể ỡ ẻ ượ
khó khăn, th  thách trên m i ch ng đ ng đ i. ử ỗ ặ ườ ờ
– Có thái đ  phê phán tr c nh ng hành vi: phá ho i c  s  v t ch t. Nh ng suy nghĩộ ướ ữ ạ ơ ở ậ ấ ữ
ch a t t v  quê h ng: chê quê h ng nghèo khó, chê ng i quê lam lũ, l c h u, khôngư ố ề ươ ươ ườ ạ ậ
mu n nh n quê h ng mình.ố ậ ươ

Đ  S  51Ề Ố
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể

Đ c đo n trích d i đây và th c hi n các yêu c uọ ạ ướ ự ệ ầ :
Cu c s ng v n ch a đ ng nh ng khó khănộ ố ố ứ ự ữ , th  thách. Không có m t gi i h n c  th  nào choử ộ ớ ạ ụ ể

bi t khi nào và có bao nhiêu khó khănế , th  thách s  x y đ n trong cu c đ i m i ng i. Vì thử ẽ ả ế ộ ờ ỗ ườ ế, hãy
chu n b  cho mình luôn trong t  th  s n sàng đ  chinh ph c chúngẩ ị ư ế ẵ ể ụ .

Có l n tôi nghe Garrison Keillor phát bi u trên đài phát thanhầ ể : “Cu c s ng cũng gi ng nhộ ố ố ư
m t cu c chi n  ộ ộ ế – n u m i th  b ng tr  nên yên l ng thì có nghĩa là b n đang thua tr nế ọ ứ ỗ ở ặ ạ ậ ”.  Dĩ
nhiên đó ch  là m t cách nói đùaỉ ộ , nh ng qu  th tư ả ậ , khi đ ng đ i ta đi quá êm ườ ờ ả, tr n tru và b ngơ ằ
ph ng thì b n d  có khuynh h ng tr  nên t  mãnẳ ạ ễ ướ ở ự . Nh  thư ế, b n s  không có c  h i khám pháạ ẽ ơ ộ
nh ng kh  năng v n còn ti m nữ ả ố ề ẩ , ch a đ c khai phá trong b n thân mìnhư ượ ả ; không bi t r ng b nế ằ ạ
v n còn có th  làm t t h nẫ ể ố ơ , th  hi n mình tr n v n h nể ệ ọ ẹ ơ , và c ng hi n đ c nhi u h nố ế ượ ề ơ .

N u nh  m i vi c luôn ti n tri n thu n l iế ư ọ ệ ế ể ậ ợ , không bao gi  có chuy n tranh lu nờ ệ ậ , không x y raả
b t đ ngấ ồ , hay th m chí không h  có s  khác bi t v  ý t ngậ ề ự ệ ề ưở , thì b n s  ch ng bao gi  h c h i đ cạ ẽ ẳ ờ ọ ỏ ượ
đi u gì m i m  t  nh ng ng i xung quanh cề ớ ẻ ừ ữ ườ ả. B n s  không th  trang b  cho mình nh ng kĩạ ẽ ể ị ữ
năng và kinh nghi m c n thi t đ  có th  x  lí thành công nh ng tình hu ng khó khăn. Và n uệ ầ ế ể ể ử ữ ố ế
nh  thư ế, th t ra là b n đã b  b i tr n r iậ ạ ị ạ ậ ồ .

Th  thách giúp b n t  mình b t phá ra kh i nh ng khuôn khử ạ ự ứ ỏ ữ ổ, nh ng l i mòn s n cóữ ố ẵ , phát
tri n cá tính riêng c a b nể ủ ạ , khai m  nh ng con đ ng m iở ữ ườ ớ . Qua khó khăn, th  tháchử , cu c s ngộ ố
mang l i cho b n nh ng c  h i th t b t ngạ ạ ữ ơ ộ ậ ấ ờ, th t tuy t v i mà n u không có nóậ ệ ờ ế , có l  b n sẽ ạ ẽ
ch ng bao gi  tr ng thành và tr i nghi m.ẳ ờ ưở ả ệ  
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(Theo https://www.facebook.com/song.com.vn Cu c s ng luôn đ y nh ng th  tháchộ ố ầ ữ ử  – Keith

D. Harrell)
Câu 1. Nêu hai ph ng th c bi u đ t c a văn b n trên.ươ ứ ể ạ ủ ả
Câu 2. Tìm c p quan h  t   câu: ặ ệ ừ ở Cu c s ng cũng gi ng nh  m t cu c chi n ộ ố ố ư ộ ộ ế – n u m i thế ọ ứ
b ng tr  nên yên l ng thì có nghĩa là b n đang thua tr nỗ ở ặ ạ ậ . Và cho bi t ý nghĩa bi u th  c a c pế ể ị ủ ặ
quan h  t  đó.ệ ừ  
Câu 3. Tìm câu ch  đ  c a đo n trích. T i sao tác gi  l i nói:  ủ ề ủ ạ ạ ả ạ Cu c s ng v n ch a đ ngộ ố ố ứ ự
nh ng khó khănữ , th  tháchử  đi u đó có ý nghĩa gì?ề
Câu 4. Thông đi p nào c a đo n trích trên có ý nghĩa nh t đ i v i anh (ch ).ệ ủ ạ ấ ố ớ ị
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể  Hãy vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) trình bày suy nghĩ c a anhế ộ ạ ả ữ ủ
(ch ) v  ý ki n: ị ề ế Cu c s ng không bao gi  h t nh ng th  tháchộ ố ờ ế ữ ử .

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
Câu 1. – Hai ph ng th c bi u đ t n i b t trong ươ ứ ể ạ ổ ậ văn b n trên là: t  s  và ngh  lu n.ả ự ự ị ậ
Câu 2. – C p t  ch  quan h   câu: ặ ừ ỉ ệ ở Cu c s ng cũng gi ng nh  m t cu c chi n ộ ố ố ư ộ ộ ế – n u m i thế ọ ứ
b ng tr  nên yên l ng thì có nghĩa là b n đang thua tr nỗ ở ặ ạ ậ  là c p t  “n u – thì”.ặ ừ ế
– Ý nghĩa bi u th  c a c p quan h  t : m i quan h  nhân – qu .ể ị ủ ặ ệ ừ ố ệ ả
Câu 3. – Câu ch  đ  c a đo n trích:ủ ề ủ ạ

+ Cu c s ng v n ch a đ ng nh ng khó khănộ ố ố ứ ự ữ , th  tháchử . Không có m t gi i h n c  th  nào choộ ớ ạ ụ ể
bi t khi nào và có bao nhiêu khó khănế , th  thách s  x y đ n trong cu c đ i m i ng iử ẽ ả ế ộ ờ ỗ ườ .
– T i sao tác gi  l i nói: ạ ả ạ Cu c s ng v n ch a đ ng nh ng khó khănộ ố ố ứ ự ữ , th  tháchử . B iở :

+ Cu c s ng không ph i là nh ng t m th m hoa h ng tr i ra tr c m t và nâng b cộ ố ả ữ ấ ả ồ ả ướ ắ ướ
m i chúng ta.ỗ

+ M i ng i trong chúng ta mu n leo lên đ nh hái cành hoa nguy t qu  đâu ph i dỗ ườ ố ỉ ệ ế ả ễ
dàng, mu n đeo hoa nguy t qu  thì chính ta ph i ch p nh n nh ng v t máu tóe  bànố ệ ế ả ấ ậ ữ ế ở
chân vì nh ng viên đá nh n, nh ng cái gai... đâm ph i ữ ọ ữ ả – đi u đó đ ng nghĩa v i vi c tr iề ồ ớ ệ ả
qua nh ng khó khăn, th  thách.ữ ử
– Ý nghĩa:

+ Cu c s ng không có cái gì là d  dàng đ  cho ta đón nh n.ộ ố ễ ể ậ
+ Nh ng khó khăn và th  thách giúp con ng i rèn luy n cho mình ý chí và ngh  l c.ữ ử ườ ệ ị ự

Câu 4. Thông đi p có ý nghĩa nh t trong đo n văn b n trên là:ệ ấ ạ ả
– Th  thách giúp b n t  mình b t phá ra kh i nh ng khuôn khử ạ ự ứ ỏ ữ ổ,  nh ng l i mòn s n cóữ ố ẵ , phát
tri n cá tính riêng c a b nể ủ ạ , khai m  nh ng con đ ng m iở ữ ườ ớ .
– Ý nghĩa c a b c thông đi p:ủ ứ ệ

+ Th  thách giúp b n b t phá ra kh i nh ng khuôn khử ạ ứ ỏ ữ ổ: ch  có v t qua th  thách ta m iỉ ượ ử ớ
th y mình tr ng thành h n và tích lũy cho chính mình nh ng ki n th c c n có đ  b cấ ưở ơ ữ ế ứ ầ ể ướ
ti p trên ch ng đ ng đày cam go.ế ặ ườ

+  Khai m  nh ng con đ ng m iở ữ ườ ớ : khi ta hi u rõ cu c s ng là nh ng chông gai ta sể ộ ố ữ ẽ
chu n b  cho mình nh ng gì c n thi t đ  đi trên chông gai – khi đó là ta đã khai m  choẩ ị ữ ầ ế ể ở
chính mình m t con đ ng m i.ộ ườ ớ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
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Câu 1. (2,0 đi m) ể HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n văn:ả ộ ướ ể ế ạ
1. M  đo nở ạ
– Cu c đ i không bao gi  tr i nh ng t m th m h ng đ  con ng i b c đi m t cách dộ ờ ờ ả ữ ấ ả ồ ể ườ ướ ộ ễ
dàng. Vinh quang nào? Chi n th ng nào mà không tr i qua nh ng khó khăn, th  thách? ế ắ ả ữ ử
– Trích d n câu nói.ẫ
2. Gi i thích ả
– Th  tháchử  là nh ng y u t  gây khó khăn, c n tr  đ n vi c th c hi n m t công vi c,ữ ế ố ả ở ế ệ ự ệ ộ ệ
m t k  ho ch, m t m c tiêu nào đó mà bu c con ng i ta ph i v t qua. Trong cu cộ ế ạ ộ ụ ộ ườ ả ượ ộ
s ng, th  thách luôn luôn t n t i nh  m t quy lu t t t y u trong s  v n đ ng và phátố ử ồ ạ ư ộ ậ ấ ế ự ậ ộ
tri n c a m i cá nhân cũng nh  c a toàn xã h i.ể ủ ỗ ư ủ ộ

 Ý nghĩa c a câu nói: quan đi m trên là m t s  nh n th c v  quy lu t v n đ ng c aủ ể ộ ự ậ ứ ề ậ ậ ộ ủ
cu c s ng, nó v a nh  m t s  đúc k t, tr i nghi m, v a nh  m t s  nh c nh , c nh báoộ ố ừ ư ộ ự ế ả ệ ừ ư ộ ự ắ ở ả
đ i v i m i ng i.ố ớ ọ ườ
3. Bàn lu n và ch ng minhậ ứ
– Con ng i luôn luôn ph i đ i di n v i nh ng th  thách trong cu c s ng, lao đ ng,ườ ả ố ệ ớ ữ ử ộ ố ộ
h c t p và trong t t c  các m i quan h  xã h i. Không có ai s ng mà không ph i đ i di nọ ậ ấ ả ố ệ ộ ố ả ố ệ
v i nh ng th  thách trong cu c đ i.ớ ữ ử ộ ờ
– Con ng i c n ph i có nh ng th  thách đ  phát tri n. Th  thách là m t đòi h i t tườ ầ ả ữ ử ể ể ử ộ ỏ ấ
y u, là đ ng l c đ  con ng i ph n đ u và v n lên trong cu c s ng.ế ộ ự ể ườ ấ ấ ươ ộ ố
– Nh ng th  thách trong cu c s ng có th  do khách quan ho c ch  quan mang l i, nóữ ử ộ ố ể ặ ủ ạ
có th  là h u hình và cũng có th  vô hình. Th  thách xu t hi n  m i m t đ i s ng vàể ữ ể ử ấ ệ ở ọ ặ ờ ố
t n t i d i m i hình th c.ồ ạ ướ ọ ứ
– Xét v  m c đ  và ph m vi thì th  thách có th  là nh  ho c l n, có th  là đ i v i cáề ứ ộ ạ ử ể ỏ ặ ớ ể ố ớ
nhân, cũng có th  là đ i v i c ng đ ng xã h i, v i qu c gia dân t c, th m chí là đ i v iể ố ớ ộ ồ ộ ớ ố ộ ậ ố ớ
nhân lo i.ạ
– Con ng i c n ph i bi t đ ng đ u và v t qua th  thách thì m i có th  t n t i, phátườ ầ ả ế ươ ầ ượ ử ớ ể ồ ạ
tri n và h ng t i thành công. Ng c l i, n u không bi t đ ng đ u và v t qua thể ướ ớ ượ ạ ế ế ươ ầ ượ ử
thách thì con ng i s  th t b i và không th  t n t i đ  phát tri n đ c.ườ ẽ ấ ạ ể ồ ạ ể ể ượ
– Đ  v t qua th  thách, con ng i c n có s c m nh và luôn luôn rèn luy n đ  có s cể ượ ử ườ ầ ứ ạ ệ ể ứ
m nh, c  v  v t ch t l n tinh th n. Đ c bi t, con ng i c n ph i có ni m tin, ý chí, nghạ ả ề ậ ấ ẫ ầ ặ ệ ườ ầ ả ề ị
l c và luôn trau d i tri th c, kinh nghi m.ự ồ ứ ệ
4. Bài h c nh n th c và hành đ ngọ ậ ứ ộ
– Trong th c t  cu c s ng, có r t nhi u ng i đã v t qua nh ng th  thách đ  đ n v iự ế ộ ố ấ ề ườ ượ ữ ử ể ế ớ
thành công, góp ph n thúc đ y s  phát tri n c a xã h i. Ng c l i, có không ít ng i đãầ ẩ ự ể ủ ộ ượ ạ ườ
đ u hàng tr c th  thách, có khi ch  là th  thách r t nh  và ch p nh n th t b i, th m chíầ ướ ử ỉ ử ấ ỏ ấ ậ ấ ạ ậ
còn nh h ng x u đ n s  phát tri n chung c a c ng đ ng xã h i.ả ưở ấ ế ự ể ủ ộ ồ ộ
– Th  thách luôn luôn là m t nhân t  quan tr ng đ  thúc đ y s  phát tri n c a m i cáử ộ ố ọ ể ẩ ự ể ủ ỗ
nhân cũng nh  đ i v i toàn xã h i.ư ố ớ ộ
– Liên h  b n thân.ệ ả
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Đ  S  52Ề Ố

I. Đ C HI U (3,0Ọ Ể  đi m)ể
Đ c văn b n sau và th c hi n theo yêu c uọ ả ự ệ ầ :

Con ong làm m t yêu câyậ
Con v t b i yêu n c con chim ca yêu tr iị ơ ướ ờ
Con ng i mu n s ng con iườ ố ố ơ
Ph i yêu đ ng chí yêu ng i anh em.ả ồ ườ
M t ngôi sao ch ng sáng đêmộ ẳ
M t thân lúa chínộ , ch ng nên mùa vàngẳ
M t ng i đâu ph i nhân gianộ ườ ả
S ng chăng m t đ m l a tàn mà thôi.ố ộ ố ử

(Trích Ti ng ruế  – T  H u)ố ữ
Câu 1. Văn b n trên đ c vi t theo phong cách ngôn ng  nào?ả ượ ế ữ
Câu 2. Văn b n trên đ c vi t theo th  th  nào? Đo n th  trên đã vi t sai l i nào? Hãyả ượ ế ể ơ ạ ơ ế ỗ
s a l i cho đúng.ử ạ
Câu 3. Trong b n dòng th  đ u, bi n pháp tu t  ch  y u nào đ c s  d ng? ố ơ ầ ệ ừ ủ ế ượ ử ụ T  vi c xácừ ệ
đ nh bi n pháp tu t  trong b n câu th  trên hãy nêu tác d ng c a bi n pháp y? Hai câuị ệ ừ ố ơ ụ ủ ệ ấ
th : ơ Con ng i mu n s ng con iườ ố ố ơ / Ph i yêu đ ng chí yêu ng i anh em ả ồ ườ có ý nghĩ gì? 
Câu 4. Nêu ý nghĩa c a đo n th  trên.ủ ạ ơ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể  Hãy vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) trình bày suy nghĩ c a anhế ộ ạ ả ữ ủ
(ch ) v  ý ki n: ị ề ế L  s ng c a con ng i trong xã h i hi n nayẽ ố ủ ườ ộ ệ .

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U (3,0Ọ Ể  đi m)ể
Câu 1. – Phong cách ngôn ng  ngh  thu t.ữ ệ ậ
Câu 2. – Văn b n trên đ c vi t theo th  th : l c bát (6/8).ả ượ ế ể ơ ụ
– Bài th  trên đã vi t sai hai l i  câu m t và câu hai: “cây, v t”.ơ ế ỗ ở ộ ị
– S a l i l i sai: cây ử ạ ỗ  hoa; v t ị  cá.
Câu 3. – Trong b n dòng th  đ u, bi n pháp tu t  ch  y u đ c s  d ng là phép đi p/ố ơ ầ ệ ừ ủ ế ượ ử ụ ệ
đi p c u trúc/ l p cú pháp/ đi p t .ệ ấ ặ ệ ừ
– Tác d ng: nh p th  thi t tha, nh n m nh ý th  c n nh n nh .ụ ị ơ ế ấ ạ ơ ầ ắ ủ
– Ý nghĩa c a hai câu th : ủ ơ b ng l i th  ng t ngào, tình c m, tác gi  đã kh ng đ nh r ngằ ờ ơ ọ ả ả ẳ ị ằ
con ng i không th  s ng cô đ n mà ph i có tình yêu th ng, yêu th ng đ ng chí vàườ ể ố ơ ả ươ ươ ồ
anh em c a mình. V y tr c h t, chúng ta ph i hi u đúng đ n th  nào là tình đ ng chí,ủ ậ ướ ế ả ể ắ ế ồ
tình anh em. Nói đ n tình đ ng chí là nói đ n tình c m c a nh ng ng i b n bè, nh ngế ồ ế ả ủ ữ ườ ạ ữ
ng i cùng chí h ng và lí t ng v i mình. Tình đ ng chí th  hi n m i quan h  xã h iườ ướ ưở ớ ồ ể ệ ố ệ ộ
g n bó mà chúng ta c m th y v a thiêng liêng, v a g n gũi. Nói đ n đ ng chí là nói đ nắ ả ấ ừ ừ ầ ế ồ ế
nh ng ng i luôn giúp đ  nhau, yêu th ng che ch  cho nhau nh  nh ng ng i ru tữ ườ ỡ ươ ở ư ữ ườ ộ
th t. Cũng nh  th , nói đ n tình anh em trong h  hàng, làng xóm:ị ư ế ế ọ  Anh em nh  th  chânư ể
tay/ Rách lành đùm b c d  hay đ  đ n. ọ ở ỡ ầ Tình c m y t  x a đã sâu n ng đ i v i m i ng iả ấ ừ ư ặ ố ớ ỗ ườ
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chúng ta. Đó chính là tình anh em ru t th t trong gia đình, tình c m anh em trong hộ ị ả ọ
hàng, làng xóm.
Câu 4. Thí sinh có th  trình bày theo nhi u cách khác nhau nh ng c n đ m b o các ýể ề ư ầ ả ả
di n đ t m ch l c, h p lí:ễ ạ ạ ạ ợ
– Ti ng ru cũng là l i nh n nh : c n ph i s ng giàu yêu th ng, g n bó v i đ ng chí,ế ờ ắ ủ ầ ả ố ươ ắ ớ ồ
đ ng bào, anh em… đ  cùng nhau xây đ p cu c s ng t i đ p.ồ ể ắ ộ ố ươ ẹ
– Tình yêu th ng đã khi n con ng i đ p h n, vĩ đ i và đáng kính tr ng h n. Rõ ràngươ ế ườ ẹ ơ ạ ọ ơ
đ  có đ c cu c s ng cao đ p y, chúng ta ph i bi t yêu th ng nhau, đùm b c, che chể ượ ộ ố ẹ ấ ả ế ươ ọ ở
nhau, đoàn k t v i nhau. Hãy gi  l y tình c m yêu th ng gi a con ng i v i con ng iế ớ ữ ấ ả ươ ữ ườ ớ ườ
b i l  đó là ngu n g c c a m i h nh phúc, cũng nh  con ong c n hoa, con cá c n n c,ở ẽ ồ ố ủ ọ ạ ư ầ ầ ướ
con chim c n b u tr i.ầ ầ ờ
– B n thân m i chúng ta cũng đ c h ng tình yêu th ng c a ng i thân trong giaả ỗ ượ ưở ươ ủ ườ
đình, c a th y cô bè b n. Đáp l i, chúng ta ph i giúp đ , chan hòa v i b n, yêu kính bủ ầ ạ ạ ả ỡ ớ ạ ố
m , th y cô và nh ng ng i thân. M i chúng ta hãy gi  gìn và trân tr ng nh ng tìnhẹ ầ ữ ườ ỗ ữ ọ ữ
c m trong sáng y đ  tâm h n mãi vui t i:ả ấ ể ồ ươ

Có gì đ p trên đ i h n thẹ ờ ơ ế
Ng i yêu ng i s ng đ  yêu nhau.ườ ườ ố ể

II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m) ể HS tham kh o n i dung d i dây đ  vi t đo n văn:ả ộ ướ ẻ ế ạ
1. Phân tích ng n g n đo n th  đ  rút ra v n đắ ọ ạ ơ ể ấ ề
– N i dung c a đo n th : t  th c m t lo t s  v t:ộ ủ ạ ơ ả ự ộ ạ ự ậ  “con ong, con cá, con chim” trong m iố
quan h ,  g n k t  v i  môi tr ng s ng;  tri t  lí:ệ ắ ế ớ ườ ố ế  “m t thân lúa chín”ộ  –  ch ng th  làmẳ ể
nên mùa vàng, m t ng iộ ườ  – không th  t o thànhể ạ  “nhân gian”.  T  đó,  liên h  và đúcừ ệ
k tế  bài h c s ng cho con ng i: s ng đ  yêu th ng t t c ; t  nguy n s ng hòa nh p,ọ ố ườ ố ể ươ ấ ả ự ệ ố ậ
g n bó cá nhân v i c ng đ ng.ắ ớ ộ ồ
– T  đo n th , khái quát chính xác v n đ  xã h i c n ngh  lu n:ừ ạ ơ ấ ề ộ ầ ị ậ

+ L  s ng đ p c a con ng i trong xã h i: s ng đoànẽ ố ẹ ủ ườ ộ ố  k t, s ng đ  yêu th ng, dângế ố ể ươ
hi n; cá nhân t  nguy n g n bó v i c ng đ ng m i hình thành môi tr ng s ng r ngế ự ệ ắ ớ ộ ồ ớ ườ ố ộ
l n, giàu tính nhân văn; s ng cho nh ng đi u l n lao c a xã h i và đ t n c.ớ ố ữ ề ớ ủ ộ ấ ướ

+ Đây là v n đ  có ý nghĩa xã h i, th i s  và ý nghĩa nhân sinh sâu s c, liên quan t i nh nấ ề ộ ờ ự ắ ớ ậ
th c, l i s ng và hành đ ng c a con ng i. Đ c bi t là th i kinh t  th  tr ng, khi mà nh ngứ ố ố ộ ủ ườ ặ ệ ờ ế ị ườ ữ
giá tr  tình c m c a con ng i v i con ng i trong xã h i đang có nh ng thay đ i.ị ả ủ ườ ớ ườ ộ ữ ổ
2. Lí gi iả , phân tích, ch ng minhứ , bình lu nậ
– Phân tích nh ng bi u hi n c  th , ch  rõ nguyên nhân, đánh giá hi u qu  tích c c c aữ ể ệ ụ ể ỉ ệ ả ự ủ
hành đ ng và l  s ngộ ẽ ố  yêu th ng gi a ng i v i ng i trong xã h i. (Thí sinh l y d nươ ữ ườ ớ ườ ộ ấ ẫ
ch ng t  th c t  đ i s ng đ  ch ng minh t ng bi u hi n).ứ ừ ự ế ờ ố ể ứ ừ ể ệ
– Bác b , phê phán, ch  rõ tác h i c a l i s ng th  , d ng d ng, ích k  c a m t s  ng iỏ ỉ ạ ủ ố ố ờ ơ ử ư ỉ ủ ộ ố ườ
trong xã h i hi n nay. (Thí sinh l y d n ch ng t  th c t  đ i s ng đ  ch ng minh).ộ ệ ấ ẫ ứ ừ ự ế ờ ố ể ứ
– Ph n đ : nêu th c tr ng m t b  ph n thanh thi u niên s ng ích k , tr c l i.ả ề ự ạ ộ ộ ậ ế ố ỉ ụ ợ
3. Bài h c và nh n th c hành đ ngọ ậ ứ ộ
– Đo n th  là l i giáo d c, là tri t lí nh  nhàng, sâu s c và th m thía v  l  s ng đ p choạ ơ ờ ụ ế ẹ ắ ấ ề ẽ ố ẹ
m i con ng i trong cu c đ i mà nhà th  T  H u mu n g i đ n b n đ c.ỗ ườ ộ ờ ơ ố ữ ố ử ế ạ ọ
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– Con ng i s ng c n ph i bi t yêu th ng và s n sàng dâng hi n; m i cá nhân c nườ ố ầ ả ế ươ ẵ ế ỗ ầ
ph i có m i liên h  g n k t khăng khít v i c ng đ ng:ả ố ệ ắ ế ớ ộ ồ

+ S ng bi t dung hòa l i ích b n thân và c ng đ ng.ố ế ợ ả ộ ồ
+ S ng có tâm h n, tình c m lành m nh, nhân h u.ố ồ ả ạ ậ
+ Hi u nghĩa v i ng i thân.ế ớ ườ
+ Quan tâm, yêu th ng, chia s  v i nh ng ng i xung quanh.ươ ẻ ớ ữ ườ
+ Không ch y theo l i s ng l p d , không phù h p v i truy n th ng, th m mĩ, văn hóaạ ố ố ậ ị ợ ớ ề ố ẩ

dân t c.ộ

Đ  S  53Ề Ố
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể

Đ c đo n trích d i đây và th c hi n theo yêu c uọ ạ ướ ự ệ ầ :
Ch  lúa ph t ph  bím tócị ấ ơ
Nh ng c u tre bá vai nhau thì th m đ ng h cữ ậ ầ ứ ọ
Đàn cò áo tr ngắ
Khiêng n ngắ
Qua sông
Cô gió chăn mây trên đ ngồ
Bác m t tr i đ p xe qua đ nh núi.ặ ờ ạ ỉ

(Trích Em k  chuy n nàyể ệ  – Tr n Đăng Khoa)ầ
Câu 1. Đo n th  trên vi t theo th  th  gì? Nêu ph ng th c bi u đ t c a đo n th  trên. ạ ơ ế ể ơ ươ ứ ể ạ ủ ạ ơ
Câu 2. Phong cách ngôn ng  c a đo n th  trên là gì? Xác đ nh n i dung c a đo n th ?ữ ủ ạ ơ ị ộ ủ ạ ơ
Câu 3. Bi n pháp tu t  đ c s  d ng trong đo n th  là gì? Nêu tác d ng c a bi n phápệ ừ ượ ử ụ ạ ơ ụ ủ ệ
tu t  y.ừ ấ
Câu 4. C m nh n c a anh (ch ) v  b c tranh làng quê trong đo n th .ả ậ ủ ị ề ứ ạ ơ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m) ể
Câu 1. (2,0 đi m) ể Hãy vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) trình bày suy nghĩ c a anhế ộ ạ ả ữ ủ
(ch ) v  ị ề vai trò c a thiên nhiên đ i v i đ i s ng c a con ng iủ ố ớ ờ ố ủ ườ  đ c nêu  ph n Đ c hi u.ượ ở ầ ọ ể

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
Câu 1. – Đo n th  đ c vi t theo th  th  t  do.ạ ơ ượ ế ể ơ ự
– Ph ng th c bi u đ t: miêu t  và bi u c m.ươ ứ ể ạ ả ể ả
Câu 2. – Phong cách ngôn ng  ngh  thu t.ữ ệ ậ
– N i dung chính c a đo n th  là: v  đ p c a b c tranh thiên nhiên làng quê qua cáiộ ủ ạ ơ ẻ ẹ ủ ứ
nhìn c a tr  th : r t s ng đ ng, ng  nghĩnh, đáng yêu.ủ ẻ ơ ấ ố ộ ộ
Câu 3. – Bi n pháp tu t  nhân hóa: “ệ ừ Ch  lúa bím tócị ”; “Đàn cò khiêng n ngắ ”; “Cô gió chăn
mây”; “Ông m t tr i đ p xeặ ờ ạ ”.
– Tác d ng: làm cho hình nh thiên nhiên, s  v t tr  nên s ng đ ng, có h n, g n gũi,ụ ả ự ậ ở ố ộ ồ ầ
thân thi t, đáng yêu m t cách kì l .ế ộ ạ
Câu 4. Thí sinh có th  trình bày theo nhi u cách khác nhau, nh ng c n đ m b o các ý cể ề ư ầ ả ả ơ
b n sau:ả
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– B c tranh làng quê trong c m nh n c a nhà th  hi n lên th t trong sáng, bình yên,ứ ả ậ ủ ơ ệ ậ
tràn đ y s c s ng. ầ ứ ố
– T t c  đ u r t h n nhiên, đáng yêu và r t n t ng.ấ ả ề ấ ồ ấ ấ ượ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m) ể HS tham kh  n i dung d i đây đ  vi t đo n văn:ả ộ ướ ể ế ạ
1. M  đo nở ạ
– Không bi t thiên nhiên có t  bao gi , ch  bi t nó mang l i r t nhi u l i ích cho ng iế ự ờ ỉ ế ạ ấ ề ợ ườ
và đ ng, th c v t. ộ ự ậ
– Thiên nhiên chính là m t ng i b n, ng i m  thân thi t, g n gũi v i con ng i. V yộ ườ ạ ườ ẹ ế ầ ớ ườ ậ
Thiên nhiên là gì? Và thiên nhiên có vai trò gì cho đ i s ng c a con ng i?ờ ố ủ ườ

2. Phân tích và ch ng minh vai trò c a thiên nhiênứ ủ
– Chúng ta có th  b t g p ng i b n thiên nhiên c a mình  m i n i, m i lúc. Thiênể ắ ặ ườ ạ ủ ở ọ ơ ọ
nhiên luôn có m t trong t ng nh p s ng c a con ng i chúng ta. Đó chính là cây c i,ặ ừ ị ố ủ ườ ố
v ng trăng, dòng sông tr c nhà… Chúng nh h ng, tác đ ng r t nhi u lên đ i s ngầ ướ ả ưở ộ ấ ề ờ ố
c a con ng i chúng ta. Chúng có th  tác đ ng tr c ti p hay gián ti p lên con ng i,ủ ườ ể ộ ự ế ế ườ
đ ng v t hay th c v t. Và t t c  chúng đ u có nh ng vai trò khác nhau đ i v i đ i s ngộ ậ ự ậ ấ ả ề ữ ố ớ ờ ố
c a con ng i.ủ ườ
– Tr c tiên đó chính là r ng – lá ph i c a toàn nhân lo i. Chúng cung c p ôxi cũngướ ừ ổ ủ ạ ấ
nh  th c ăn, l ng th c cho con ng i. Ngoài ra r ng còn ngăn ch n nh ng dòng lũư ứ ươ ự ườ ừ ặ ữ
gi n d  c a m  thiên nhiên đ  p lên con ng i hay là giúp ch ng xói mòn đ t đai, giúpậ ữ ủ ẹ ổ ậ ườ ố ấ
cho con ng i có th  canh tác d  h n. R ng cũng đem l i ngu n kinh t  cho con ng iườ ể ễ ơ ừ ạ ồ ế ườ
nh  khai thác lâm s n.ư ả
– K  đ nế ế  chính là sông su i, h  hay bi n c . Bi n cung c p mu i – gia v  không th  thi uố ồ ể ả ể ấ ố ị ể ế
trong m i b a ăn c a gia đình. Ngoài ra bi n còn cung c p m t l ng l n th y, h i s n,ọ ữ ủ ể ấ ộ ượ ớ ủ ả ả
đem l i ngu n l iạ ồ ợ   cho con ng i chúng ta. Cũng nh  trong bài th  ườ ư ơ Đoàn thuy n đánh cáề
nhà th  Huy C n có ghi:  ơ ậ Bi n cho ta cá nh  lòng mể ư ẹ/ Nuôi l n đ i ta t  bu i nàoớ ờ ự ổ . Không
nh ng th , bi n c  còn là m t trong nh ng đ  tài đ c các nhà th , nhà văn t n d ngữ ế ể ả ộ ữ ề ượ ơ ậ ụ
tri t đ .ệ ể
– Ngoài r ng và bi n thì đ t đai cũng là m t trong nh ng tài nguyên r t quan tr ng c aừ ể ấ ộ ữ ấ ọ ủ
thiên nhiên. Đ t đai giúp con ng i tr ng tr t, chăn nuôi, canh tác các lo i cây tr ng,ấ ườ ồ ọ ạ ồ
đem l i ngu n l ng th c th c ph m cho con ng i cũng nh  cho các loài đ ng v t, giaạ ồ ươ ự ự ẩ ườ ư ộ ậ
súc. Đ t đai cũng chính là n i ta xây d ng nhà, t  m gia đình qua t ng ngày. Không chấ ơ ự ổ ấ ừ ỉ
v y n sâu bên trong đ t chính là nh ng tài nguyên khoáng s n có giá tr  c n đ c khaiậ ẩ ấ ữ ả ị ầ ượ
thác. Đó chính là: than, s t, vàng, b c, d u m  hay kim c ng... và t t c  chúng đ uắ ạ ầ ỏ ươ ấ ả ề
mang l i nh ng giá tr  kinh t  l n cho đ i s ng c a con ng i.ạ ữ ị ế ớ ờ ố ủ ườ
– Thiên nhiên không ch  có đem l i nh ng ngu n l i v  kinh t , l ng th c hay th cỉ ạ ữ ồ ợ ề ế ươ ự ự
ph m mà chúng còn mang đ n nh ng danh lam th ng c nh kh p m i n i trên th  gi i,ẩ ế ữ ắ ả ắ ọ ơ ế ớ
làm phong phú thêm cho cu c s ng c a con ng i.ộ ố ủ ườ

+ Đó có th  là: thác n c Iguazu  Argentina, thung lũng Canyon  Colorado, v nể ướ ở ở ườ
thú thiên nhiên Serengeti  Tanzania, thác n c Victoria  Zimbabue và Zambia, r ngở ướ ở ặ
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san hô hùng vĩ  Úc, r ng nguyên sinh Amazon  Brazil – Pêru, thác n c Niagara hùngở ừ ở ướ
vĩ  biên gi i Canada – Mĩ... ở ớ

+ G n gũi v i chúng ta h n đó chính là V nh H  Long – m t trong nh ng danh lamầ ớ ơ ị ạ ộ ữ
th ng c nh đ p nh t c a Vi t Nam cũng nh  c a th  gi i.ắ ả ẹ ấ ủ ệ ư ủ ế ớ
3. Bàn lu nậ
– M  thiên nhiên mang đ n cho chúng ta bao nhiêu là l i ích. Th  nh ng con ng iẹ ế ợ ế ư ườ
chúng ta l i không bi t tôn tr ng, b o v  và gi  gìn chúng. ạ ế ọ ả ệ ữ
– Chúng ta khai thác tài nguyên thiên nhiên m t cách vô t i v . Chúng ta làm ô nhi mộ ộ ạ ễ
tài  nguyên n c cũng nh  không khí b ng các ch t th i đ c h i t  các nhà máy, xíướ ư ằ ấ ả ộ ạ ừ
nghi p, các ph ng ti n giao thông th ng ngày. ệ ươ ệ ườ

 T t c  các khu r ng đ u b  chúng ta tàn phá, chúng ta đ t r ng, ch t phá cây c i đấ ả ừ ề ị ố ừ ặ ố ể
tìm ki m l i nhu n riêng cho chính b n thân mình mà không nghĩ đ n ng i khác.ế ợ ậ ả ế ườ
4. Bài h c nh n th c và hành đ ngọ ậ ứ ộ
– Tuy thiên nhiên đem l i r t nhi u l i ích cho con ng i nh ng n u chúng ta khôngạ ấ ề ợ ườ ư ế
bi t b o t n và gìn gi  chúng thì nó s  có nh ng tác đ ng nguy h i đ n đ i s ng c aế ả ồ ữ ẽ ữ ộ ạ ế ờ ố ủ
chính b n thân chúng ta. Khi đó s  d n đ n vi c tài nguyên b  c n ki t, môi tr ng b  ôả ẽ ẫ ế ệ ị ạ ệ ườ ị
nhi m s  làm th ng t ng ôzôn, trái đ t b  nóng lên cũng nh  nguy c  h n hán, lũ l tễ ẽ ủ ầ ấ ị ư ơ ạ ụ
càng nhi u.ề
– Thiên nhiên có vai trò r t quan tr ng đ i v i t t c  con ng i cũng nh  t t c  nh ngấ ọ ố ớ ấ ả ườ ư ấ ả ữ
sinh v t s ng trên trái đ t. Và n u chúng ta bi t khai thác, s  d ng h p lí cũng nh  b oậ ố ấ ế ế ử ụ ợ ư ả
t n, gi  gìn thiên nhiên thì nó s  tr  thành m t trong nh ng tài s n quý giá nh t c a conồ ữ ẽ ở ộ ữ ả ấ ủ
ng i chúng ta.ườ
– Liên h  b n thân ph i làm gì đ  b o v  thiên nhiên?ệ ả ả ể ả ệ

Đ  S  54Ề Ố
I.  Đ C HI U (3,0Ọ Ể  điểm)

Đọc đo n trích d i đây và th c hi n theo yêu c uạ ướ ự ệ ầ :
Hãy s ng nh  đ i s ng đ  bi t yêu ngu n c iố ư ờ ố ể ế ồ ộ
Hãy s ng nh  đ i núi v n t i nh ng t m caoố ư ồ ươ ớ ữ ầ
Hãy s ng nh  bi n tràoố ư ể , nh  bi n trào đ  th y b  b n r ngư ể ể ấ ờ ế ộ
Hãy s ng nh  c v ng đ  th y đ i mênh môngố ư ướ ọ ể ấ ờ
Và sao không là gió, là mây đ  th y tr i bao laể ấ ờ
Và sao không là phù sa rót m  màu cho hoaỡ
Sao không là bài ca c a tình yêu đôi l aủ ứ
Sao không là m t tr i gieo h t n ng vô tặ ờ ạ ắ ư
Và sao không là bão, là giông, là ánh l a đêm đôngử
Và sao không là h t gi ng xanh đ t m  bao dungạ ố ấ ẹ
Sao không là đàn chim g i bình minh th c gi cọ ứ ấ
Sao không là m t tr i gieo h t n ng vô tặ ờ ạ ắ ư.

(Trích l i bài hátờ  Khát v ngọ  – Ph m Minh Tu n)ạ ấ
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Câu 1. Văn b n trên đ c vi t theo phong cách ngôn ng  nào? ả ượ ế ữ Ph ng th c bi u đ t c aươ ứ ể ạ ủ
bài hát trên?
Câu 2. Ch  đ  c a văn b n trên? ủ ề ủ ả L i bài hát đem đ n cho m i ng i c m xúc gì?ờ ế ọ ườ ả
Câu 3. Ch  ra và phân tích hi u qu  c a nh ng bi n pháp tu tỉ ệ ả ủ ữ ệ ừ đ c s  d ng trong l iượ ử ụ ờ
bài hát trên?
Câu 4. Thông đi p mà tác gi  g i vào bài hát có ý nghĩa gì?ệ ả ử

II. LÀM VĂN (7,0 điểm)
Câu 1. (2,0 đi mể ) Hãy vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) trình bày suy nghĩ c a anhế ộ ạ ả ữ ủ
(ch ) v  n i dung đ c nêu  ph n Đ c hi u: ị ề ộ ượ ở ầ ọ ể c m  và khát v ng c a con ng iƯớ ơ ọ ủ ườ .

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U (3,0 đỌ Ể iểm)
Câu 1. – Văn b n trên đ c vi t theo phong cách ngôn ng  ngh  thu tả ượ ế ữ ệ ậ .
– Ph ng th c bi u đ t: bi u c m và miêu t .ươ ứ ể ạ ể ả ả
Câu 2. – Ch  đ : Khát v ng c m  c a con ng i/ L i s ng có trách nhi m, c m , cóủ ề ọ ướ ơ ủ ườ ố ố ệ ướ ơ
ý nghĩa…
– Thí sinh có th  tr  l i theo đ nh h ng: l i bài hát đem đ n cho m i ng i c m xúcể ả ờ ị ướ ờ ế ọ ườ ả
phong phú, c m ph c, t  hào v  tình yêu cu c đ i tha thi t mà tác gi  g i g m. Đó làả ụ ự ề ộ ờ ế ả ử ắ
khát v ng hóa thân đ  c ng hi n và d ng xây cu c đ i.ọ ể ố ế ự ộ ờ
Câu 3. – Các bi n pháp tu t :ệ ừ

+ Đi p ng :ệ ữ  “Hãy s ng nhố ư, và sao không là…”.
+ Câu h i tu t : “ỏ ừ Và sao…”.
+ Li t kê: “ệ M t tr iặ ờ , gió, phù sa, bão giông…”.

– Tác d ng: các bi n pháp tu t  trên nh n m nh vào khát v ng cao đ p c a nh c sĩ, đ cụ ệ ừ ấ ạ ọ ẹ ủ ạ ặ
bi t còn khi n l i ca nh  gi c giã nh c nh  con ng i v  l  s ng t t đ p…ệ ế ờ ư ụ ắ ớ ườ ề ẽ ố ố ẹ
Câu 4. HS nêu c m nh n c a mình v  bài hát, tuy nhiên c m xúc ph i chân thành, khôngả ậ ủ ề ả ả
khuôn sáo, g ng ép. D i đây là m t sượ ướ ộ ố g i ý v  b c thông đi p c a bài hát:ợ ề ứ ệ ủ
– Hãy s ng th t v i lòng mình! Hãy s ng b ng t t c  t m chân tình đ  yêu h n cu c s ngố ậ ớ ố ằ ấ ả ấ ể ơ ộ ố
này:Hãy hóa thân vào nh ngữ  gì đ p đ  nh t c a th  gian: ẹ ẽ ấ ủ ế là gió, là mây, là phù sa, là bài ca, là
m t tr i… ặ ờ Hãy bi t cế ướ  v ng và s ng sao cho m nh m : ọ ố ạ ẽ hãy là bão, là giông, là ánh l a đêmử
đông… Chúng ta hãy s ng trong cu c đ i này v i t tố ộ ờ ớ ấ  tình yêu và khát khao hòa nh p.ậ
– Đ t m  và lòng m  luôn bao dung cho nh ng đ a con k  c  nh ng đ a con b  l m l .ấ ẹ ẹ ữ ứ ể ả ữ ứ ị ầ ỡ
Và sao không là h t gi ng xanh đ t m  bao dung?ạ ố ấ ẹ  Khát v ng tr  thành ọ ở đàn chim g i bình minhọ
th c gi cứ ấ , nh ng hình t ng tuy t đ p đ  h ng v  t ng lai:  ữ ượ ệ ẹ ể ướ ề ươ Sao không là đàn chim g iọ
bình minh th c gi cứ ấ . Khát v ng tr  thành “m t tr i” là n i đem l i ánh sáng, s  s ng vàọ ở ặ ờ ơ ạ ự ố
ni m tin cho con ng i, ni m tin chân chính và vô t , không chút v  k .ề ườ ề ư ị ỉ
II. LÀM VĂN (7,0 điểm)
Câu 1. (2,0 đi m) ể HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n văn:ả ộ ướ ể ế ạ
1. M  đo nở ạ
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– Gi a cu c s ng b n b  nh ng ph c t p và bon chen, có lúc b n t  h i mình có cữ ộ ố ộ ề ữ ứ ạ ạ ự ỏ ướ
m  hay khát v ng gì không? Và nó là gì? c m  là m t đi u gì đó v t ngoài t m v i,ơ ọ Ướ ơ ộ ề ượ ầ ớ
nó là khát v ng, là nh ng đi u t t đ p mà con ng i mu n đ t đ cọ ữ ề ố ẹ ườ ố ạ ượ
– Trích d n ý ki n.ẫ ế
2. Thân đo nạ
a. Phân tích và ch ng minhứ
– Cu c s ng s  tr  nên t i đ p h n khi ta nuôi d ng c m  và khát v ng. c mộ ố ẽ ở ươ ẹ ơ ưỡ ướ ơ ọ Ướ ơ
đ c gieo m m, p  và r i m t ngày b ng tr  thành hi n th c. Nó ch p cánh cho chúngượ ầ ấ ủ ồ ộ ỗ ở ệ ự ắ
ta đ  bay cao, bay xa, v n t i nh ng d  d nh hoài bão c a mình. ể ươ ớ ữ ự ị ủ
– G n v i m i con ng i, là nh ng c m  và khát v ng khác nhau, có nh ng c mắ ớ ỗ ườ ữ ướ ơ ọ ữ ướ ơ
vĩ đ i, đôi lúc l i vi n vông là tr  thành t  phú, hay có nh ng c m  nh  bé g n li n v iạ ạ ể ở ỷ ữ ướ ơ ỏ ắ ề ớ
th c t  là đ c h nh phúc bên gia đình, có m t b a c m m cúng, ch  là đ c s ng trongự ế ượ ạ ộ ữ ơ ấ ỉ ượ ố
vòng tay yêu th ng c a cha m .ươ ủ ẹ  
– Khi ta s ng có c m  và khát v ng thì m i ngày trôi qua, không đ n gi n là ta hoànố ướ ơ ọ ỗ ơ ả
thành công vi c c a ngày hôm đó, mà còn góp ph n tích c c th c hi n c m . ệ ủ ầ ự ự ệ ướ ơ
b. Bàn lu n và m  r ngậ ở ộ
– Trong cu c s ng, nh ng ng i bi t c m  khát v ng mu n bi n c m  thành hi nộ ố ữ ườ ế ướ ơ ọ ố ế ướ ơ ệ
th c ph i có lòng quy t tâm cao đ . H  th ng t p trung làm nh ng ph n vi c mà mìnhự ả ế ộ ọ ườ ậ ữ ầ ệ
yêu thích đ  th c hi n c m . Bi t l p ra k  ho ch cho cu c đ i mình và ngày ngày hi nể ự ệ ướ ơ ế ậ ế ạ ộ ờ ệ
th c hóa nó. Ý chí, lòng kiên nh n và s  dũng c m c a h  càng đ c tôi luy n quaự ẫ ự ả ủ ọ ượ ệ
nh ng th  thách và khó khăn mà h  t ng n m tr i trong cu c đ i. H  có c m  cũngữ ử ọ ừ ế ả ộ ờ ọ ướ ơ
nh  h  đã có c  gia tài.ư ọ ả
– Khi ta s ng mà không có c m , khát v ng là ta đã đánh m t m c tiêu s ng c aố ướ ơ ọ ấ ụ ố ủ
mình. Khi cái th  gi i màu h ng đó b  đánh m t là ph i đ i di n v i th c t  l nh lùngế ớ ồ ị ấ ả ố ệ ớ ự ế ạ
khô khan lúc đó ta s  ph i s ng theo s  s p đ t, s ng theo r p khuôn v n có c a nó.ẽ ả ố ự ắ ặ ố ậ ố ủ
Đi u đó làm cho con ng i ta thay đ i theo chi u h ng tiêu c c. Đ  m t ngày, h  ch tề ườ ổ ề ướ ự ể ộ ọ ợ
nh n ra ta không còn là chính mình n a. ậ ữ
– Nh ng ng i không có c m  là nh ng ng i ch a h  suy nghĩ v  m c đích s ngữ ườ ướ ơ ữ ườ ư ề ề ụ ố
c a b n thân. H  chán n n và không tâm huy t v  công vi c mình đang làm. Nh ngủ ả ọ ả ế ề ệ ữ
ng i c  g ng đ t đ c m c đích s ng trên con đ ng đ i dù g p nhi u gian nan, tr cườ ố ắ ạ ượ ụ ố ườ ờ ặ ề ắ
tr  nh ng c m  luôn là đ ng l c giúp h  đ ng lên sau m i khó khăn. ở ư ướ ơ ộ ự ọ ứ ỗ

c. Bài h c nh n th c và hành đ ngọ ậ ứ ộ
– H nh phúc nh t là khi chúng ta s ng có ni m c m  khát v ng, th c hi n đ cạ ấ ố ề ướ ơ ọ ự ệ ượ
nh ng gì mình mong mu n và s ng m i ngày tr n v n v i nh ng ni m vui, n i bu n. ữ ố ố ỗ ọ ẹ ớ ữ ề ỗ ồ
– Có quá nhi u ng i ch a xác đ nh đ c c m  c a mình, h  s ng nh  nh ng cáiề ườ ư ị ượ ướ ơ ủ ọ ố ư ữ
bóng bên l  xã h i, m  nh t và vô danh. ề ộ ờ ạ
3. K t đo nế ạ
– B n có mu n s ng m t cu c s ng nh  v y? Đ ng nhé, b i vì chúng ta ch  s ng m tạ ố ố ộ ộ ố ư ậ ừ ở ỉ ố ộ
l n duy nh t trong cu c đ i này mà thôi!ầ ấ ộ ờ

Đ  S  55Ề Ố

                                                           uigeli.xyz                                 Trang 145



uigeli.xyz
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể

Đ c văn b n sau và th c hi n các yêu c uọ ả ự ệ ầ : Có con ch s ng lâu ngày trong m t cái gi ngế ố ộ ế
nọ. Xung quanh ch  có vài con nháiỉ , cua, c bé nhố ỏ. Hàng ngày, nó c t ti ng kêu m p làm vangấ ế ồ ộ
đ ng c  gi ngộ ả ế , khi n các con v t kia r t ho ng sế ậ ấ ả ợ. ch c  t ng b u tr i bé b ng cái vung và nóẾ ứ ưở ầ ờ ằ
thì oai nh  m t v  chúa tư ộ ị ể. M t năm nộ ọ, tr i m a to làm n c d nh lênờ ư ướ ề , tràn bờ, đ a ch ra ngoàiư ế .
Quen thói cũ… nó nhâng nháo đ a m t lên nhìn b u tr i ch  thèm đ  ý đ n xung quanh nên đãư ắ ầ ờ ả ể ế
b  m t con trâu đi qua gi m b pị ộ ẫ ẹ
Câu 1. Tìm l i tên cho câu chuy n trên và cho bi t câu chuy n này anh (ch ) đã h c  l pạ ệ ế ệ ị ọ ở ớ
m y trong ch ng trình Ng  văn THCS? ấ ươ ữ
Câu 2. Văn b n trên thu c lo i truy n nào? Ph ng th c bi u đ t c a truy n trên là gì?ả ộ ạ ệ ươ ứ ể ạ ủ ệ
Câu 3. Vì sao ch t ng b u tr i trên đ u ch  bé b ng cái vung và nó thì oai nh  m t vế ưở ầ ờ ầ ỉ ằ ư ộ ị
chúa t ? Do đâu ch b  con trâu đi qua gi m b p? ch là hình nh n d  t ng tr ng choể ế ị ẫ ẹ Ế ả ẩ ụ ượ ư
ai? B u tr i và gi ng t ng tr ng cho đi u gì?ầ ờ ế ượ ư ề
Câu 4. Câu chuy n trên nh m nêu lên bài h c gì? Ý nghĩa c a bài h c?ệ ằ ọ ủ ọ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m) ể Hãy vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) trình bày suy nghĩ c a anhế ộ ạ ả ữ ủ
(ch ) v  ý ki n: ị ề ế Ph i bi t khiêm nh ng trong cu c s ngả ế ườ ộ ố .

H NG D N TR  L IƯỚ Ẫ Ả Ờ
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
Câu 1. – Câu chuy n trên có tên là: CH NG I ĐÁY GI NG.ệ Ế Ồ Ế
– Văn b n trên h c  ch ng trình THCS: Ng  văn l p 6.ả ọ ở ươ ữ ớ
Câu 2. – Văn b n trên thu c lo i truy n ng  ngôn.ả ộ ạ ệ ụ
– Ph ng th c bi u đ t c a câu chuy n: t  s  và miêu t .ươ ứ ể ạ ủ ệ ự ự ả
Câu 3. – ch t ng b u tr i ch  bé b ng cái vung và nó thì oai nh  m t v  chúa t , b i vì:Ế ưở ầ ờ ỉ ằ ư ộ ị ể ở

ch s ng lâu ngày trong m t gi ng n . Xung quanh ch lâu nay cũng ch  có m t vài loàiẾ ố ộ ế ọ ế ỉ ộ
v t bé nh .ậ ỏ  H ng ngày, ch c t ti ng kêu “ m p” làm vang đ ng c  gi ng, khi n các conằ ế ấ ế ồ ộ ộ ả ế ế
v t kia r t ho ng s .ậ ấ ả ợ
– ch b  con trâu đi qua gi m b p vì m t l n ra kh i gi ng, quen thói cũ, nó Ế ị ẫ ẹ ộ ầ ỏ ế nhâng nháo
đ a c p m t nhìn lên b u tr iư ặ ắ ầ ờ , ch  thèm đ  ý đ n xung quanhả ể ế .
– ch t ng tr ng cho con ng i.Ế ượ ư ườ
– Gi ng, b u tr i t ng tr ng cho môi tr ng s ng và s  hi u bi t c a con ng i.ế ầ ờ ượ ư ườ ố ự ể ế ủ ườ
Câu 4. – Nh ng bài h c (nghĩa bóng) c a truy n:ữ ọ ủ ệ

+ Dù môi tr ng, hoàn c nh s ng có gi i h n, khó khăn, v n ph i c  g ng m  r ng sườ ả ố ớ ạ ẫ ả ố ắ ở ộ ự
hi u bi t c a mình b ng nhi u hình th c khác nhau. Ph i bi t nh ng h n ch  c a mìnhể ế ủ ằ ề ứ ả ế ữ ạ ế ủ
và ph i c  g ng, bi t nhìn xa trông r ng.ả ố ắ ế ộ

+ Không đ c ch  quan, kiêu ng o, coi th ng nh ng đ i t ng xung quanh. K  chượ ủ ạ ườ ữ ố ượ ẻ ủ
qua, kiêu ng o d  b  tr  giá đ t, th m chí b ng c  tính m ng.ạ ễ ị ả ắ ậ ằ ả ạ
– Ý nghĩa c a nh ng bài h c:ủ ữ ọ

+ Câu chuy n trên đ  l i cho ta bài h c v  tính t  cao, t  đ i và giá tr  c a s  hi uệ ể ạ ọ ề ự ự ạ ị ủ ự ể
bi t. ế

+ Nh c nh , khuyên b o t t c  m i ng i,  m i lĩnh v c, ngh  nghi p, công vi c c  th .ắ ở ả ấ ả ọ ườ ở ọ ự ề ệ ệ ụ ể
+ T  cao t  đ i có th  làm h i b n thân. ự ự ạ ể ạ ả
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+ S  hi u bi t c a con ng i là h u h n, vì v y đi u quan tr ng nh t trong cu c s ngự ể ế ủ ườ ữ ạ ậ ề ọ ấ ộ ố

là ph i luôn làm m t h c trò. ả ộ ọ
+ Bi t th ng xuyên h c h i và khiêm nh ng.ế ườ ọ ỏ ườ

II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể   HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n văn:ả ộ ướ ể ế ạ
1. M  đo nở ạ
– Trong xã h i hi n nay, chúng ta c n ph i trang b  cho mình nh ng hành trang c nộ ệ ầ ả ị ữ ầ
thi t đ  có th  t  hoàn thi n b n thân mình và h i nh p vào c ng vào xã h i. ế ể ể ự ệ ả ộ ậ ộ ộ
– M t trong nh ng đ c tính c n thi t nh t đ  có th  hòa nh p có đ c m i quan h  t tộ ữ ứ ầ ế ấ ể ể ậ ượ ố ệ ố
là khiêm nh ng. Khiêm nh ng không ch  là ngh  thu t s ng mà còn là n n t ng d nườ ườ ỉ ệ ậ ố ề ả ẫ
đ n thành công.ế
2. Gi i thíchả
– Khiêm nh ngườ  là không t  đ  cao mình, đánh giá đúng m c v  b n thân, luôn h c h iự ề ự ề ả ọ ỏ
ng i khác và bi t kính trên nh ng d i. ườ ế ườ ướ
3. Phân tích và ch ng minhứ
– Nh ng ng i khiêm nh ng th ng r t hòa nhã, nhún nh ng, tôn tr ng ng i khácữ ườ ườ ườ ấ ườ ọ ườ
và nghe nhi u h n nói. H  luôn nhanh chóng nhìn nh n và s a đ i các khuy t đi mề ơ ọ ậ ử ổ ế ể
mình, h c t p nh ng cái hay, cái t t t  ng i khác và không t  mãn v i nh ng gì mìnhọ ậ ữ ố ừ ườ ự ớ ữ
đã đ t đ c. ạ ượ

+ D n ch ng: Bác H  là t m g ng sáng ng i v  đ c tính khiêm nh ng. Su t cu cẫ ứ ồ ấ ươ ờ ề ứ ườ ố ộ
đ i mình, Bác luôn gi  m t l i s ng gi n d , thanh đ m. Dù c ng v  m t Ch  t ch n c,ờ ữ ộ ố ố ả ị ạ ươ ị ộ ủ ị ướ
Bác v n  trong ngôi nhà sàn đ n s  v i nh ng d ng h t s c gi n d , m c m c, v n tẫ ở ơ ơ ớ ữ ụ ế ứ ả ị ộ ạ ẫ ự
tay chăm sóc v n cây, nuôi cá... Hay anh thanh niên trong tác ph m ườ ẩ L ng l  Sa Paặ ẽ  luôn
khiêm nh ng, cho mình không x ng đáng đ  đ c v  tranh.ườ ứ ể ượ ẽ
– Khiêm nh ng là m t đ c tính r t c n thi t và là thái đ  s ng đ p trong xã hi n nay. ườ ộ ứ ấ ầ ế ộ ố ẹ ệ

+ Vì không ai trong chúng ta là hoàn h o c , trí tu  c a m i chúng ta ch  là m t h t cátả ả ệ ủ ỗ ỉ ộ ạ
bé nh  gi a sa m c r ng l n, khiêm nh ng s  giúp chúng có th  hoàn thi n b n thân vàỏ ữ ạ ộ ớ ườ ẽ ể ệ ả
m  r ng v n hi u bi t c a mình h n. ở ộ ố ể ế ủ ơ

 Khiêm nh ng là thái đ  c n có c a m i chúng ta b t k  ta là ai, có ch c v  gì, tàiườ ộ ầ ủ ỗ ấ ể ứ ụ
gi i nào vì đ c tính y giúp ta có đ c thi n c m v i nh ng ng i xung quanh có đ cỏ ứ ấ ượ ệ ả ớ ữ ườ ượ
nh ng m i quan h  g n gũi và c n thi t.ữ ố ệ ầ ầ ế
4. Bàn lu n và m  r ngậ ở ộ
– N u không có khiêm nh ng, con ng i chúng ta s  ng  quên trong vinh quang,ế ườ ườ ẽ ủ
không bi t v n lên, không t  mình ti n b , hoàn thi n b n thân và s  tr  nên t t h u. ế ươ ự ế ộ ệ ả ẽ ở ụ ậ
– Nhi u ng i không khiêm nh ng, t  cao t  đ i, kiêu ng o và khinh th ng ng iề ườ ườ ự ự ạ ạ ườ ườ
khác. M t s  khác l i t  ti, xem nh  b n thân mình, r t rè và nhút nhát. Nh ng con ng iộ ố ạ ự ẹ ả ụ ữ ườ
nh  th  s  khó thành công trong công vi c, không ch u h c h i. T  đó đ  l i nh ng h uư ế ẽ ệ ị ọ ỏ ừ ể ạ ữ ậ
qu  r t l n v n kiên th c s  b  thu h p, gây đ  k , m t đoàn k t d n đ n th t b i.ả ấ ớ ố ứ ẽ ị ẹ ố ị ấ ế ẫ ế ấ ạ
– Ng c l i v i đ c tính khiêm nh ng là s  kiêu căng, t  mãn. Nh ng ng i có tínhượ ạ ớ ứ ườ ự ự ữ ườ
t  kiêu th ng hay t  đ  cao mình, luôn coi th ng ng i xung quanh, d  b  m i ng iự ườ ự ề ườ ườ ễ ị ọ ườ
xa lánh. 
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– Cũng c n ph i th y r ng khiêm nh ng không có nghĩa là t  ti, t  h  th p mình, r tầ ả ấ ằ ườ ự ự ạ ấ ụ
rè và không đánh đúng năng l c b n thân.ự ả
5. Bài h c nh n th c và hành đ ngọ ậ ứ ộ
– Khiêm nh ng th c s  là đ c tính góp ph n nâng cao giá tr  c a con ng i. ườ ự ự ứ ầ ị ủ ườ
– Chúng ta không ng ng h c rèn luy n b n thân và không đ c t  mãn tr c nh ngừ ọ ệ ả ượ ự ướ ữ
thành qu  mà ta đã đ t đ c. Đó chính là h ng ph n đ u c a chúng ta đ  có th  ti pả ạ ượ ướ ấ ấ ủ ể ể ế
thu tri th c nâng cao trình đ  đ  góp ph n xây d ng đ t n c, đ a đ t n c ta v n lênứ ộ ể ầ ự ấ ướ ư ấ ướ ươ
t m cao m i, văn minh và t t đ p h n.ầ ớ ố ẹ ơ
– Liên h  b n thân.ệ ả

Đ  S  56Ề Ố
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể

Đ c đo n trích d i đây và th c hi n các yêu c uọ ạ ướ ự ệ ầ : 
Ta làm con chim hót
Ta làm m t cành hoaộ
Ta nh p vào hòa caậ
M t n t tr m xao xuy n.ộ ố ầ ế
M t mùa xuân nho nhộ ỏ
L ng l  dâng cho đ iặ ẽ ờ
Dù là tu i hai m iổ ươ
Dù là khi tóc b c.ạ

(Trích Mùa xuân nho nhỏ – Thanh H i, ả Ng  văn 9ữ , T p hai, NXB Giáo d c Vi t Nam,ậ ụ ệ
2017, trang 57)
Câu 1. Phong cách ngôn ng  c a đo n th  trên là gì? Hãy ch  ra ph ng th c bi u đ tữ ủ ạ ơ ỉ ươ ứ ể ạ
chính c a đo n th ? ủ ạ ơ
Câu 2. Xác đ nh hai bi n pháp tu t  chính đ c tác gi  s  d ng trong đo n th  và phânị ệ ừ ượ ả ử ụ ạ ơ
tích hi u qu  ngh  thu t c a chúng?ệ ả ệ ậ ủ
Câu 3. Nêu n i dung chính c a đo n th ? Anh (ch ) hãy tìm và ghi l i hai bài th  có n iộ ủ ạ ơ ị ạ ơ ộ
dung t ng t  nh  n i dung c a đo n th  trên.ươ ự ư ộ ủ ạ ơ
Câu 4. Đo n th  g i cho anh (ch ) nh ng tình c m gì v  ý nghĩa cu c s ng c a m i con ng i?ạ ơ ợ ị ữ ả ề ộ ố ủ ỗ ườ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m) ể Hãy vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) trình bày suy nghĩ c a anhế ộ ạ ả ữ ủ
(ch ) v  ý ki n: ị ề ế C ng hi n và h ng thố ế ưở ụ.

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
Câu 1. – Phong cách ngôn ng  c a đo n th  trên là: phong cách ngôn ng  ngh  thu t.ữ ủ ạ ơ ữ ệ ậ
– Ph ng th c bi u đ t chính là bi u c m.ươ ứ ể ạ ể ả
Câu 2. – Phép đi p ng :ệ ữ  “Ta làm, dù là”.
– Tác d ng: góp ph n kh ng đ nh tình c m và trách nhi m c a nhà th  đ i v i đ tụ ầ ẳ ị ả ệ ủ ơ ố ớ ấ
n c, nhân dân.ướ
– Phép n d :ẩ ụ  “Mùa xuân nho nhỏ”.
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– Tác d ng: th  hi n khát v ng dâng hi n, c ng hi n cho đ i.ụ ể ệ ọ ế ố ế ờ
Câu 3. – N i dung chính c a đo n th  là khát v ng mãnh li t c a nhà th  khi mu n hóaộ ủ ạ ơ ọ ệ ủ ơ ố
thân mình thành m t mùa xuân nho nhộ ỏ l ng l  t a h ng cho đ i đ  c ng hi n cho đ tặ ẽ ỏ ươ ờ ể ố ế ấ
n c, nhân dân nh ng đi u cao đ p.ướ ữ ề ẹ
– Hai bài th  có n i dung t ng t : ơ ộ ươ ự

+ Vi ng lăng Bácế  c a Vi n Ph ng; ủ ễ ươ Ti ng ruế  c a T  H u.ủ ố ữ
+ Trong bài Vi ng lăng Bácế  Vi n Ph ng vi t: ễ ươ ế

Mu n làm con chim hót quanh lăng Bácố
Mu n làm đóa hoa t a h ng đâu đâyố ỏ ươ
Mu n làm cây tre trung hi u ch n nàyố ế ố .

+ Trong bài Ti ng ruế  T  H u vi t:ố ữ ế
Con ong làm m tậ , yêu hoa
Con cá b i yêu n cơ ướ , con chim ca yêu tr iờ
Con ng i mu n s ngườ ố ố , con iơ
Ph i yêu đ ng chíả ồ , yêu ng i anh em.ườ
 
M t ngôi sao ch ng sáng đêmộ ẳ
M t thân lúa chínộ , ch ng nên mùa vàngẳ
M t ng i đâu ph i nhân gianộ ườ ả
S ng chăngố , m t đ m l a tàn mà thôiộ ố ử .

Câu 4. Đây là câu h i m , do v y m i thí sinh s  có nh ng c m nh n riêng. D i đây làỏ ở ậ ỗ ẽ ữ ả ậ ướ
m t g i ý:ộ ợ
– S ng  trên đ i ph i bi t s ng vì cái chung, ph i bi t c ng hi n cho đ i. Cu c s ng vìố ở ờ ả ế ố ả ế ố ế ờ ộ ố
v y m i tr  nên th t s  có ý nghĩa.ậ ớ ở ậ ự
– Ph i bi t mình là ai trong cu c đ i này, hãy c ng hi n h t mình.ả ế ộ ờ ố ế ế
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể  HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n vănả ộ ướ ể ế ạ :
1. M  đo nở ạ
– Cu c s ng c a con ng i là m t bài ca kì di u. Có nh ng cu c s ng thăng hoa b t tộ ố ủ ườ ộ ệ ữ ộ ố ấ ử
nh ng cũng có nh ng cu c  đ i  đ  l i  nh ng ng m ngùi,  t i  h .  Đi u đó do nhi uư ữ ộ ờ ể ạ ữ ậ ủ ổ ề ề
nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân liên quan đ n vai trò không th  thi u đ c c aế ể ế ượ ủ
quan ni m s ng.ệ ố
2. Thân đo nạ
a. Gi i thíchả
– C ng hi nố ế  là hành đ ng đóng góp cái quý giá c a mình vào s  nghi p chung, sộ ủ ự ệ ự
nghi p c a t p th . ệ ủ ậ ể
– H ng thưở ụ là h ng c a xã h i trong quan h  v i c ng hi n. ưở ủ ộ ệ ớ ố ế

 Ý ki n trên kh ng đ nh giá tr  c a s  c ng hi n và h ng th . ế ẳ ị ị ủ ự ố ế ưở ụ
b. Phân tích, ch ng minhứ , bình lu nậ
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– C ng hi n và h ng th  là hai khía c nh có quan h  ch t ch  v i nhau. Không th  chố ế ưở ụ ạ ệ ặ ẽ ớ ể ỉ
có c ng hi n mà không có h ng th . Cũng nh  không th  ch  h ng th  mà khôngố ế ưở ụ ư ể ỉ ưở ụ
c ng hi n. ố ế
– C ng hi n là đi u ki n đ  đ c h ng th  và h ng th  là h  qu  t t y u khi ng i taố ế ề ệ ể ượ ưở ụ ưở ụ ệ ả ấ ế ườ
c ng hi n cho t p th , cho xã h i. Con ng i trong th i đ i ngày nay là con ng i c aố ế ậ ể ộ ườ ờ ạ ườ ủ
th i kì h i nh p, giao l u r ng m  v i m i quan h  đa d ng, phong phú và ph c t p. ờ ộ ậ ư ộ ở ớ ố ệ ạ ứ ạ
– C ng hi n và bi t là m t ph ng châm s ng có ý nghĩa tích c c. Đây là ph ng châmố ế ế ộ ươ ố ự ươ
s ng  c a  ng i  hành đ ng,  nó  hoàn toàn khác  v i  ki u  s ng c a  ng i  th  đ ng.ố ủ ườ ộ ớ ể ố ủ ườ ụ ộ
Ph ng châm này có ý nghĩa và tác d ng l n đ i v i con ng i.ươ ụ ớ ố ớ ườ
– V  năng l c, s ng c ng hi n s  giúp ng i ta phát huy cao nh t năng l c có th  c aề ự ố ố ế ẽ ườ ấ ự ể ủ
b n thân. Giúp ng i ta có m t cu c s ng có giá tr  và mang l i nhi u đóng góp cho t pả ườ ộ ộ ố ị ạ ề ậ
th , cho xã h i. ể ộ
– H ng th  giúp ng i ta tái t o s c lao đ ng v  th  ch t và tinh th n. B n thân conưở ụ ườ ạ ứ ộ ề ể ấ ầ ả
ng i là h u h n. Dù có mu n c ng hi n, con ng i cũng có nh ng gi i h n v  th  ch tườ ữ ạ ố ố ế ườ ữ ớ ạ ề ể ấ
và tinh th n nhi u khi r t khó v t qua. Trong khi, h ng th  ph  thu c vào đi u ki n,ầ ề ấ ượ ưở ụ ụ ộ ề ệ
hoàn c nh c  th  c a t p th , xã h i. Do đó không th  đòi h i h ng th  t i đa. Ngoài ra,ả ụ ể ủ ậ ể ộ ể ỏ ưở ụ ố
khao khát h ng th  d  d n ng i ta đi đ n t  t ng h ng l c, m t xu h ng tâm lí dưở ụ ễ ẫ ườ ế ư ưở ưở ạ ộ ướ ễ
d n đ n s  tha hóa, suy đ i.ẫ ế ự ồ
– Con ng i c n th y m i quan h  gi a c ng hi n và h ng th  cũng nh  tác d ng to l nườ ầ ấ ố ệ ữ ố ế ưở ụ ư ụ ớ
c a nó. T  đó có nh ng suy nghĩ đúng đ n và c n thi t v  c ng hi n và h ng th . C ngủ ừ ữ ắ ầ ế ề ố ế ưở ụ ố
hi n và h ng th  m t cách hài hòa là ph ng châm s ng c n có c a b n thân m i ng i.ế ưở ụ ộ ươ ố ầ ủ ả ỗ ườ
3. K t đo nế ạ
– C ng hi n c n đ c soi sáng b i m t m c đích cao đ p, m t t  duy sáng su t đố ế ầ ượ ở ộ ụ ẹ ộ ư ố ể
không r i vào s  mê mu i, b  l a d i. H ng th  chính đáng, phù h p v i nhu c u chânơ ự ộ ị ừ ố ưở ụ ợ ớ ầ
chính, v i đi u ki n, hoàn c nh c a b n thân, gia đình, xã h i, đ t n c.ớ ề ệ ả ủ ả ộ ấ ướ  
– C ng hi n và h ng thố ế ưở ụ ph i chăng nên là ph ng châm s ng c a con ng i hi n đ iả ươ ố ủ ườ ệ ạ
hôm nay.
– Bài h c cho b n thân và nh ng ng i khác.ọ ả ữ ườ

Đ  S  57Ề Ố
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể

Đ c đo n trích d i đây và th c hi n các yêu c u:ọ ạ ướ ự ệ ầ
… Nguy h nơ , th c ph m b n chính là k  sát nhân th m l ngự ẩ ẩ ẻ ầ ặ , nh h ng và di h i đ n nhi uả ưở ạ ế ề

th  h  làm ki t qu  gi ng nòiế ệ ệ ệ ố , ng i tiêu dùng có còn đ  t nh táo đ  phân bi t trong ma tr n th cườ ủ ỉ ể ệ ậ ự
ph m đang giăng nh  m ng nh n y đâu là s chẩ ư ạ ệ ấ ạ , đâu là b n hay l c b t tòng tâm đ  r i ẩ ự ấ ể ồ “nh mắ
m t đ a chânắ ư ”.

N u không có bi n pháp h u hi u đ  ngăn ch n k p th iế ệ ữ ệ ể ặ ị ờ , r i đây 10ồ , 20 năm sau t  l  m c ungỉ ệ ắ
th  và tâm th n c a ng i Vi t s  còn cao h n r t nhi uư ầ ủ ườ ệ ẽ ơ ấ ề . M i n  l c đ  nâng cao ch t l ngọ ỗ ự ể ấ ượ
s ngố , c i t o nòi gi ng ch ng l  bó tay tr c nh ng ng i đang đ u đ c dân t c mình!ả ạ ố ẳ ẽ ướ ữ ườ ầ ộ ộ
Phát tri n s  là gì n u không ph i giúp ng i dân nâng cao đ i s ngể ẽ ế ả ườ ờ ố , t o môi tr ng lành m nhạ ườ ạ ,
an toàn đ  m i chúng ta s ng và đóng góp cho xã h iể ỗ ố ộ , nh ng th c ph m b n tràn lan nh  hi nư ự ẩ ẩ ư ệ
nay nh  là cái u ác tính cho c  dân t cư ả ộ , n u không c t b  s  di căn thành ung thế ắ ỏ ẽ ư, hãy hành đ ngộ
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ngay hôm nay đ ng đ  đ n lúc vô ph ng c u ch aừ ể ế ươ ứ ữ . C n ph i làm gì đ  đ m b o v n đ  v  sinhầ ả ể ả ả ấ ề ệ
an toàn th c ph m hi n nay cho ng i tiêu dùngự ẩ ệ ườ .
   (Trích V n n n th c ph m b nấ ạ ự ẩ ẩ , ch ng nh  bó tay?ẳ ẽ  – ThS Tr ng Kh c Trà)ươ ắ  http:// dantri.
com.vn/dien-dan/van-nan-thuc-pham-ban-chang-le-bo-tay, Ch  nh t ngày 03 – 01 – 2016)ủ ậ
Câu 1. Đo n trích trên đ c vi t theo phong cách ngôn ng  nào?ạ ượ ế ữ
Câu 2. Tác gi  đã ch  ra nh ng m i nguy h i nào c a th c ph m b n n u không có bi nả ỉ ữ ố ạ ủ ự ẩ ẩ ế ệ
pháp h u hi u ngăn ch n k p th i? ữ ệ ặ ị ờ
Câu 3. Hãy cho bi t thái đ  c a tác gi  khi bàn v  th c ph m b n? T i sao tác gi  l i nói:ế ộ ủ ả ề ự ẩ ẩ ạ ả ạ
Phát tri n s  là gì n u không ph i giúp ng i dân nâng cao đ i s ngể ẽ ế ả ườ ờ ố , t o môi tr ng lành m nhạ ườ ạ ,
an toàn đ  m i chúng ta s ng và đóng góp cho xã h iể ỗ ố ộ .
Câu 4. Anh (ch ) có suy nghĩ gì tr c v n n n: … ị ướ ấ ạ th c ph m b n tràn lan nh  hi n nay nhự ẩ ẩ ư ệ ư
là cái u ác tính cho c  dân t cả ộ ? Tr  l i kho ng 7 – 9 dòng. ả ờ ả
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (3,0 đi m) ể Hãy vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) trình bày suy nghĩ c a anhế ộ ạ ả ữ ủ
(ch ) v : ị ề V n đ  v  sinh an toàn th c ph m hi n nayấ ề ệ ự ẩ ệ .

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
Câu 1. – Đo n trích trên đ c vi t theo phong cách ngôn ng  chính lu n.ạ ượ ế ữ ậ
Câu 2. – Qua đo n trích, hãy cho bi t tác gi  đã ch  ra nh ng m i nguy h i nào c a th cạ ế ả ỉ ữ ố ạ ủ ự
ph m b n:  ẩ ẩ 10, 20 năm sau t  l  m c ung th  và tâm th n c a ng i Vi t s  còn cao h n r tỉ ệ ắ ư ầ ủ ườ ệ ẽ ơ ấ
nhi uề ; m i n  l c đ  nâng cao ch t l ng s ngọ ỗ ự ể ấ ượ ố , c i t o nòi gi ng s  không đ t k t quả ạ ố ẽ ạ ế ả.
Câu 3. – Thái đ  c a tác gi : lo l ng, trăn tr , kêu g i hành đ ng.ộ ủ ả ắ ở ọ ộ
– Phát tri n s  là gì n u không ph i giúp ng i dân nâng cao đ i s ngể ẽ ế ả ườ ờ ố , t o môi tr ng lànhạ ườ
m nhạ , an toàn đ  m i chúng ta s ng và đóng góp cho xã h iể ỗ ố ộ . L i kh ng đ nh r ng: khi phátờ ẳ ị ằ
tri n đ t n c ph i g n li n v i nh ng ti n b  và đ o đ c:ể ấ ướ ả ắ ề ớ ữ ế ộ ạ ứ

+ T o đi u ki n đ  m i cá nhân trong xã h i khi s  d ng s n ph m th c ph m ph iạ ề ệ ể ỗ ộ ử ụ ả ẩ ự ẩ ả
đ c an toàn.ượ

+ S  đ n b o an toàn cho ng i tiêu dùng là m t nhân t  quan tr ng góp ph n vào sự ả ả ườ ộ ố ọ ầ ự
phát tri n chung c a đ t n c.ể ủ ấ ướ
Câu 4.  L u ýư : Thí sinh khi trình bày suy nghĩ ph i chân thành, sâu s c:ả ắ
– Kh ng đ nh tác h i c a th c ph m b n.ẳ ị ạ ủ ự ẩ ẩ
– Lên án nh ng hành vi nuôi tr ng, buôn bán th c ph m b n.ữ ồ ự ẩ ẩ
– Ý th c chung tay cùng xã h i đ y lùi th c ph m b n b ng nh ng hành đ ng thi tứ ộ ẩ ự ẩ ẩ ằ ữ ộ ế
th c…ự
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể  HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n vănả ộ ướ ể ế ạ
1. M  đo nở ạ
– Cu c s ng hi n đ i, đã khi n con ng i ngày càng tr  nên h pộ ố ệ ạ ế ườ ở ẹ  hòi ích k . ỉ
– Lòng tham l i ích, ti n b c đã đ y nh ng ng i s n xu t đ n con đ ng t o ra “th cợ ề ạ ẩ ữ ườ ả ấ ế ườ ạ ự
ph m b n” đ  đáp ngẩ ẩ ể ứ  nhu c u t n t i c a nhân lo i.ầ ồ ạ ủ ạ
2. Thân đo nạ
a. Gi i thích v n đả ấ ề
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– Th c ph m b n là nh ng th c ph m ch a các ch t đ c h i,ự ẩ ẩ ữ ự ẩ ứ ấ ộ ạ  tác đ ng tiêu c c đ n s cộ ự ế ứ
kh e và tính m ng con ng i.ỏ ạ ườ
b. Hi n tr ngệ ạ
– V n đ  th c ph m b n là m t hi n t ng ph  bi n, đang di n ra t ngấ ề ự ẩ ẩ ộ ệ ượ ổ ế ễ ừ  ngày: th t cóị
ch t t o n c, rau có thu c tr  sâu; làm ru c b ng hóaấ ạ ạ ố ừ ố ằ  ch t… Tuy là v n đ  không cònấ ấ ề
m i m , l  l m v i b t c  ng i nàoớ ẻ ạ ẫ ớ ấ ứ ườ  nh ng ngày càng  m c báo đ ng cao gây ra nh ngư ở ứ ộ ữ
nh h ng x u vả ưở ấ ề s c kh e con ng i.ứ ỏ ườ

+ D n ch ng: m t bài báo trên ẫ ứ ộ Tienphong.vn ngày 11 – 09 – 2016 cung c p: theo C cấ ụ
An toàn th c ph m (B  Y t ), trung bình m i năm có kho ng 190 v  ngự ẩ ộ ế ỗ ả ụ ộ đ c th c ph mộ ự ẩ
v i g n 7000 ng i trúng đ c và 47 ng i ch t.ớ ầ ườ ộ ườ ế

F L u ýư : H c sinh có th  l y d n ch ng t  các v  ng  đ c th c ph m g n đây.ọ ể ấ ẫ ứ ừ ụ ộ ộ ự ẩ ầ
– Nhu c u v  th c ph m là th  thi t y u, m i ngày t t c  con ng i đ uầ ề ự ẩ ứ ế ế ỗ ấ ả ườ ề  ph i s  d ngả ử ụ
rau, th t, cá… làm th c ăn, d u bi t “đ c”, “h i” nh ngị ứ ẫ ế ộ ạ ư  v n ph i tiêu th . V n đ  th cẫ ả ụ ấ ề ự
ph m b n đã khi n con ng i hoang mang lo sẩ ẩ ế ườ ợ cho tính m ng c a mình và ng i thân.ạ ủ ườ
c. Nguyên nhân
– Nguyên nhân chính c a vi c làm c ng đ ng ph i đ ng tr c nguy củ ệ ộ ồ ả ứ ướ ơ t n vong mongồ
manh, đó là thái đ  đ c ác, ích k  c a nh ng ng i s nộ ộ ỉ ủ ữ ườ ả  xu t th c ph m. N u là c  s  nhấ ự ẩ ế ơ ở ỏ
l  thì h i s c kh e c a ng i trongẻ ạ ứ ỏ ủ ườ  xóm, trong thôn, hay trong vùng… Nh ng ph i nhìnư ả
nh n  m t  nguyậ ộ  c  l n  h n,  khi  ph n  nhi u  th c  ph m chúng ta  tiêu  th  l i  đ cơ ớ ơ ầ ề ự ẩ ụ ạ ượ
cung c p t  các công ty công nghi p s n xu t hàng lo t. Và m c đ  vàấ ừ ệ ả ấ ạ ứ ộ  ph m vi gây h iạ ạ
s  g p bao nhiêu l n so v i s n xu t manh mún kia?ẽ ấ ầ ớ ả ấ
– Kinh doanh, s n xu t th c ph m b n mang l i l i nhu n cao:ả ấ ự ẩ ẩ ạ ợ ậ

+ D n ch ng: chúng ta đã t ng xem qua nhi u phóng s  trên VTV v  vi c m t sẫ ứ ừ ề ự ề ệ ộ ố cơ
s  s n xu t m , mua m  b n và s n xu t c c b n đ  bán cho nh ngở ả ấ ỡ ỡ ẩ ả ấ ự ẩ ể ữ  quán c m, ti m búnơ ệ
hay là nh ng ng i bán rong đ  “rán” xúc xích,ữ ườ ể  xiên que… tr c c ng các tr ng h cướ ổ ườ ọ
m i ngày…ỗ
– Ngoài ra, tâm lí dùng và tiêu th  hàng r , đ c bi t là hàng có xu t xụ ẻ ặ ệ ấ ứ Trung Qu c c aố ủ
ng i Vi t Nam.ườ ệ
d. H u quậ ả
– B nh t t nguy hi m: viêm màng não, b nh ung th …ệ ậ ể ệ ư
– Gây ra nh ng tâm lí hoang mang cho xã h i.ữ ộ
– Th c ph m b n có giá bán r  h n th c ph m s ch, gây lũng đo n th  tr ng, nhự ẩ ẩ ẻ ơ ự ẩ ạ ạ ị ườ ả
h ng đ n cá nhân, doanh nghi p làm ăn chân chính, gây nh h ng n ng n  t i n nưở ế ệ ả ưở ặ ề ớ ề
kinh t .ế
e. Gi i phápả
– Nâng cao ý th c, tuyên truy n v  nh n th c c a ng i s n xu t trongứ ề ề ậ ứ ủ ườ ả ấ  xã h i v  v nộ ề ấ
đ  an toàn v  sinh th c ph m và đ m b o s c kh e c aề ệ ự ẩ ả ả ứ ỏ ủ  xã h i.ộ
– Tăng c ng ki m soát, ra nh ng quy đ nh x  ph t các c  quan s nườ ể ữ ị ử ạ ơ ả  xu t th c ph mấ ự ẩ
b n nghiêm minh t  nhà n c.ẩ ừ ướ
– M i cá nhân c n t nh táo h n trong vi c l a ch n th c ph m cho mìnhỗ ầ ỉ ơ ệ ự ọ ự ẩ  và gia đình.
3. K t đo nế ạ
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– V n đ  th c ph m b n đang tr  thành m t n i ám nh l n v i xã h i. Gây nh h ngấ ề ự ẩ ẩ ở ộ ỗ ả ớ ớ ộ ả ưở
v  s c kh e và tâm lí hoang mang cho ng i dân.ề ứ ỏ ườ
– C n có bi n pháp h u hi u đ  giáo d c l ng tâm cho nh ng ng iầ ệ ữ ệ ể ụ ươ ữ ườ  s n xu t th c ph mả ấ ự ẩ
và c nh cáo v  th m h a mà vô tình h  s  gieo r cả ề ả ọ ọ ẽ ắ  cho c ng đ ng qua th c ph m b n.ộ ồ ự ẩ ẩ

Đ  S  58Ề Ố
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
Đ c văn b n sau và th c hi n các yêu c uọ ả ự ệ ầ :

Tôi yêu truy n c  n c tôiệ ổ ướ
V a nhân h u l i tuy t v i sâu xaừ ậ ạ ệ ờ
Th ng ng i r i m i th ng taươ ườ ồ ớ ươ

Yêu nhau dù m y cách xa cũng tìmấ
 hi n thì l i g p hi nỞ ề ạ ặ ề

Ng i ngay thì đ c Ph tườ ượ ậ , tiên đ  trì.ộ
Mang theo truy n c  tôi điệ ổ

Nghe trong cu c s ng th m thì ti ng x aộ ố ầ ế ư
Vàng c n n ngơ ắ , tr ng c n m aắ ơ ư

Con sông ch y có r ng d a nghiêng soi.ả ặ ừ
Đ i cha ông v i đ i tôiờ ớ ờ

Nh  con sông v i chân tr i đã xaư ớ ờ
Ch  còn chuy n c  thi t thaỉ ệ ổ ế

Cho tôi nh n m t ông cha c a mìnhậ ặ ủ
 (Trích Truy n c  n c mìnhệ ổ ướ , Lâm Th  M  D  – SGKị ỹ ạ  Ti ng Vi t 4ế ệ , T p m t, NXB Giáoậ ộ
d c Vi t Nam, 2017)ụ ệ
Câu 1. Phong cách ngôn ng  và ph ng th c bi u đ t chính c a đo n th  trên là gì?ữ ươ ứ ể ạ ủ ạ ơ
Câu 2. Nêu n i dung chính c a đo n th ?ộ ủ ạ ơ
Câu 3. Hãy li t kê ít nh t hai câu t c ng , ca dao đ c g i ra trong đo n th  trên. T i saoệ ấ ụ ữ ượ ợ ạ ơ ạ
tác gi  l i nói: ả ạ Tôi yêu truy n c  n c tôiệ ổ ướ / V a nhân h u l i tuy t v i sâu xaừ ậ ạ ệ ờ ?
Câu 4. Anh (ch ) có đ ng tình v i quan ni m c a tác gi  trong hai câu th : ị ồ ớ ệ ủ ả ơ Ch  còn chuy nỉ ệ
c  thi t thaổ ế / Cho tôi nh n m t ông cha c a mình?ậ ặ ủ  Vì sao?
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m) ể Hãy vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) trình bày suy nghĩ c a anhế ộ ạ ả ữ ủ
(ch ) v  ý ki n đ c nêu ị ề ế ượ  ph n Đ c hi u: ở ầ ọ ể  hi n thì l i g p lànhỞ ề ạ ặ .

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
Câu 1. – Phong cách ngôn ng  c a đo n th  trên là phong cách ngh  thu t.ữ ủ ạ ơ ệ ậ
– Ph ng th c bi u đ t chính c a đo n th  là ph ng th c bi u c m.ươ ứ ể ạ ủ ạ ơ ươ ứ ể ả
Câu 2. – N i dung chính c a đo n th : tình c m yêu m nộ ủ ạ ơ ả ế  c a tác gi  đ i v i truy n củ ả ố ớ ệ ổ
dân gian, c m nh n th m thía v  bài h c làm ng i n ch a trong nh ng truy n c  dânả ậ ấ ề ọ ườ ẩ ứ ữ ệ ổ
gian mà cha ông ta đã đúc rút, răn d y.ạ
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Câu 3. – T c ng : ụ ữ M t con ng a đau c  tàu b  cộ ự ả ỏ ỏ; Th ng ng i nh  th  th ng thânươ ườ ư ể ươ ; Lá lành
đùm lá rách…
– Ca dao: Yêu nhau m y núi cũng leo/ M y sông cũng l i m y đèo cũng quaấ ấ ộ ấ ; Dòng sông chở
n ng phù sa/ Đ a ta qua nh ng tháng ngày trong mặ ư ữ ơ...
– Tác gi  yêu nh ng câu chuy n c  vì:ả ữ ệ ổ

+ Trong m i câu chuy n ta s  h c đ c m t bài h c b  ích.ỗ ệ ẽ ọ ượ ộ ọ ổ
+ Vun đ p và nuôi d ng trong ta tình yêu th ng con ng i.ắ ưỡ ươ ườ
+ Nh n th c đ c nh ng đi u hay l  ph i.ậ ứ ượ ữ ề ẽ ả
+ T  hào v  đ t n c và dân t c.ự ề ấ ướ ộ

Câu 4.  câu h i này có hai cách tr  l i, đ ng tình ho c không đ ng tình. Dù ch n cáchỞ ỏ ả ờ ồ ặ ồ ọ
nào thì HS cũng ph i có s  lí gi i h p lí. D i đây là m t g i ý:ả ự ả ợ ướ ộ ợ
– Tr ng h p m t: truy n c  dân gian chính là nh p c u n i li n bao th  h .ườ ợ ộ ệ ổ ị ầ ố ề ế ệ
– Tr ng h p hai: vì truy n c  dân gian k t tinh nh ng v  đ p tình c m, t  t ng c aườ ợ ệ ổ ế ữ ẻ ẹ ả ư ưở ủ
ng i x a.ườ ư
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m) ể HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n văn:ả ộ ướ ể ế ạ
1. M  đo nở ạ
– Cái thi n luôn chi n th ng cái ác, ng i t t g p d  hoá lành, k  ác gieo gió g t bão... làệ ế ắ ườ ố ặ ữ ẻ ặ
nh ng mô típ quen thu c trong các tác ph m văn h c, đ c bi t là trong các câu chuy nữ ộ ẩ ọ ặ ệ ệ
c  tích. ổ
– n sau nh ng câu chuy n đ y màu s c đó là nh ng tri t lí s ng, tri t lí làm ng i.Ẩ ữ ệ ầ ắ ữ ế ố ế ườ
M i quan h  nhân – qu  ố ệ ả  hi n thì l i g p lànhở ề ạ ặ  luôn là cái tâm, cái c t lõi c a đa s  tácố ủ ố
ph m văn h c và đ c nhi u ng i l y đó là ph ng châm s ng. ẩ ọ ượ ề ườ ấ ươ ố
2. Gi i thíchả
–  hi nỞ ề  là hi n lành, không d , không làm đi u sai trái, gây h i cho ng i khác, m uề ữ ề ạ ườ ư
l i cho b n thân...ợ ả
– T  “hi n”  đây mang ý nghĩa l n lao, bao trùm lên c  ý nghĩa nhân đ o – đ o lí làm ng i. ừ ề ở ớ ả ạ ạ ườ
3. Bàn lu n và ch ng minhậ ứ
– Có th  nói, “  hi n” là s ng sao có ích cho đ t n c, xã h i, bi t quan tâm giúp để ở ề ố ấ ướ ộ ế ỡ
ng i khác lúc khó khăn, ho n n n, đ ng th i ph i bi t lên án, đ u tranh ch ng l i cáiườ ạ ạ ồ ờ ả ế ấ ố ạ
ác, nh ng th  l c x u xa luôn mu n làm h i con ng i... ữ ế ự ấ ố ạ ườ
– V y “  hi n” thì s  “g p lành” nh  th  nào? ậ ở ề ẽ ặ ư ế

+ Ng i “  hi n” s  nh n đ c nhi u đi u t t đ p, may m n. Khi b n không làm đi uườ ở ề ẽ ậ ượ ề ề ố ẹ ắ ạ ề
x u, h i ng i b n s  không c m th y b t an, t i l i, lo l ng mà suy s p. Không nh ngấ ạ ườ ạ ẽ ả ấ ấ ộ ỗ ắ ụ ữ
th  khi làm vi c thi n, giúp đ  ng i khác b n s  c m th y r t vui v , tho i mái, t  hào...ế ệ ệ ỡ ườ ạ ẽ ả ấ ấ ẻ ả ự

+ Không ch  v y, m i ng i xung quanh s  yêu quý b n, giúp đ  b n khi b n g p khóỉ ậ ọ ườ ẽ ạ ỡ ạ ạ ặ
khăn, cu c s ng s  luôn tràn đ y ni m vui và h nh phúc.ộ ố ẽ ầ ề ạ
– T  x a đ n nay đã có r t nhi u t m g ng ng i t t vi c t t kh p n i trên th  gi i: ừ ư ế ấ ề ấ ươ ườ ố ệ ố ắ ơ ế ớ

+  n c ta, H  Ch  t ch là t m g ng vĩ đ i, mãi t a sáng trong lòng bao ng i conỞ ướ ồ ủ ị ấ ươ ạ ỏ ườ
đ t Vi t. Công lao c a Bác to l n không ai trong chúng ta có th  k  cũng nh  đong đ mấ ệ ủ ớ ể ể ư ế
h t đ c, và đúng nh  ế ượ ư  hi n thì l i g p lànhở ề ạ ặ , Bác đã nh n đ c r t nhi u s  ng i ca vàậ ượ ấ ề ự ợ
tôn kính c a ng i đ i. Bác vui s ng, h nh phúc vì giành l i đ c l p, t  do cho dân t c.ủ ườ ờ ướ ạ ạ ộ ậ ư ộ
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Không ch  nhi u ng i mà là t t c  m i ng i trên đ t n c Vi t Nam đ u quý m n Bác,ỉ ề ườ ấ ả ọ ườ ấ ướ ệ ề ế
coi Bác là v  Cha già kính yêu. ị

+ Không nói đâu xa, m i m y tháng g n đây, thông tin hai thí sinh b  thi đ  c uớ ấ ầ ỏ ể ứ
ng i đã làm cho bao con m t ph i tr m tr  thán ph c. Đó là hai h c sinh L  Đ c Quânườ ắ ả ầ ồ ụ ọ ữ ứ
và Tăng Ng c Dũng. Trên đ ng t i tr ng thi t t nghi p môn Sinh, hai b n b t ngọ ườ ớ ườ ố ệ ạ ấ ờ
th y m t ph  n  đi xe đ p b  ngã lăn ra đ ng b t t nh. Không ch n ch , hai b n cấ ộ ụ ữ ạ ị ườ ấ ỉ ầ ừ ạ ố
g ng h t s c b  n n nhân lên chi c xe đ p và ch y th ng đ n b nh vi n. Sau khi làm thắ ế ứ ế ạ ế ạ ạ ẳ ế ệ ệ ủ
t c nh p vi n, hai b n g ng s c đ p t i tr ng nh ng b  mu n năm phút nên khôngụ ậ ệ ạ ắ ứ ạ ớ ườ ư ị ộ
đ c d  thi. Ng i t t t g p đi u t t, ngay sau kì thì t t nghi p, hai b n đã đ c tuyênượ ự ườ ố ắ ặ ề ố ố ệ ạ ượ
d ng và khen th ng v  hành đ ng nhân ái c a mình. Hai b n đ c đ c cách l y đi mươ ưở ề ộ ủ ạ ượ ặ ấ ể
t ng k t môn Sinh h c l p 12 c a hai b n thay cho đi m thi môn t t nghi p. V y đ y,ổ ế ọ ớ ủ ạ ể ố ệ ậ ấ
nh ng ng i t t đ u đ c đ n đáp x ng đáng, m i quan h  nhân – qu : ữ ườ ố ề ượ ề ứ ố ệ ả  hi n thì l i g pỞ ề ạ ặ
lành th t không có sai.ậ
– Nh ng có ph i ai “  hi n” cũng “g p lành” không? ư ả ở ề ặ

+ Có r t nhi u ng i s ng và làm vi c chu n m c, không làm đi u gì trái l ng tâmấ ề ườ ố ệ ẩ ự ề ươ
nh ng sao cu c s ng c a h  v n khó khăn, v n g p nhi u bi n c  tr c tr , b  nhi u taiư ộ ố ủ ọ ẫ ẫ ặ ề ế ố ắ ở ị ề

ng giáng xu ng đ u? ươ ố ầ
+ S  ph n không m m c i v i nhi u đ a tr , nh ng sinh linh nh  bé, ngây th . Nàoố ậ ỉ ườ ớ ề ứ ẻ ữ ỏ ơ

là nh ng cô bé, c u bé m  côi, không n i n ng t a, nh ng đ a tr  t t nguy n hayữ ậ ồ ơ ươ ự ữ ứ ẻ ậ ề
nh ng em bé b  di ch ng ch t đ c màu da cam... Nh ng tâm h n trong sáng y có t iữ ị ứ ấ ộ ữ ồ ấ ộ
tình gì mà s  ph n n  đ i x  v i chúng m t cách tàn nh n đ n nh  v y. Nh ng đ a béố ậ ỡ ố ử ớ ộ ẫ ế ư ậ ữ ứ
y còn ch a có c  h i đ  “  hi n” v y mà đã “g p d ” r i. Nh ng đ a tr  đó th t đángấ ư ơ ộ ể ở ề ậ ặ ữ ồ ữ ứ ẻ ậ

th ng! Ch  c n m t l n nhìn th y nh ng khuôn m t ngây th  đó thôi, tôi đ m b o cácươ ỉ ầ ộ ầ ấ ữ ặ ơ ả ả
b n cũng nh  tôi s  không c m n i lòng mình và lúc đó, các b n s  kh ng đ nh l i câuạ ư ẽ ầ ổ ạ ẽ ẳ ị ạ
nói c a cha ông ta: ủ  hi n thì l i g p lànhỞ ề ạ ặ ” là sai, hoàn toàn sai!

 Chúng ta có th  th y r ng không ph i ai “  hi n” mà cũng “g p lành” c . Câu nóiể ấ ằ ả ở ề ặ ả
c a cha ông ta ch  có ph n nào đó là đúng thôi. Nh ng không ph i vì th  mà ta phủ ỉ ầ ư ả ế ủ
nh n nó. Qua câu nói: ậ  hi n thì l i g p lànhỞ ề ạ ặ  nh ng ng i đi tr c mu n răn đe, nh c nhữ ườ ướ ố ắ ở
m i ng i ph i s ng sao cho t t, làm công dân t t, có ích cho gia đình và xã h i.ọ ườ ả ố ố ố ộ
4. Bài h c nh n th c và hành đ ngọ ậ ứ ộ
– Chúng ta may m n h n nhi u ng i, “g p lành” h n nhi u s  ph n, vì v y chúng taắ ơ ề ườ ặ ơ ề ố ậ ậ
nên c u mang, giúp đ  nh ng ng i có hoàn c nh khó khăn, mang l i không ch  ni mư ỡ ữ ườ ả ạ ỉ ề
vui cho b n thân mà còn mang đ n ni m h nh phúc cho m i ng i. Đ i v i th  h  trả ế ề ạ ọ ườ ố ớ ế ệ ẻ
chúng ta, nh ng ch  nhân t ng lai c a đ t n c hãy quan tâm nhi u h n đ n cu cữ ủ ươ ủ ấ ướ ề ơ ế ộ
s ng xung quanh mình, hãy làm nh ng vi c có ích đ : ố ữ ệ ể M i ng i t tỗ ườ ố , m i vi c t t là m tỗ ệ ố ộ
bông hoa đ pẹ , c  dân t c ta là m t r ng hoa đ pả ộ ộ ừ ẹ .
– Có th  nói, câu nói: ể  hi n thì l i g p lànhỞ ề ạ ặ  là m t câu nói hay, mang nhi u ý nghĩa. Cóộ ề
th  câu nói có lúc không đúng nh ng chúng ta v n ph i “  hi n”, làm ng i t t, vi c t t,ể ư ẫ ả ở ề ườ ố ệ ố
đ  xây d ng m t đ t n c giàu m nh, m no, h nh phúc.ể ự ộ ấ ướ ạ ấ ạ
– Liên h  b n thân.ệ ả

Đ  S  59Ề Ố
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I. Đ C HI U (3,0 đi m) Ọ Ể ể Đ c văn b n sau và th c hi n các yêu c u:ọ ả ự ệ ầ

Ví đâu có c nh đông tànả
Thì đâu có c nh huy hoàng ngày maiả

Nghĩ mình trong lúc gian truân
Tai ng th  thách tinh th n thêm vui.ươ ử ầ

(Trích T  khuyên mìnhự  – H  Chí Minh, Nam Trân d ch)ồ ị
Câu 1. Bài th  đ c vi t theo th  th  nào? Nêu ph ng th c bi u đ t c a bài th ?ơ ượ ế ể ơ ươ ứ ể ạ ủ ơ
Câu 2. Nêu phong cách ngôn ng  c a bài th ? Bài th  trên đã vi t sai nh ng l i nào?ữ ủ ơ ơ ế ữ ỗ
Hãy s a l i nh ng l i sai.ử ạ ữ ỗ
Câu 3. Bài th  đ c trích trong t p th  nào? ơ ượ ậ ơ Tìm bi n pháp tu t  và nêu hi u qu  nghệ ừ ệ ả ệ
thu t c a bi n pháp tu t  đó.ậ ủ ệ ừ
Câu 4. Theo anh (ch ) “tai ng”  trong bài th  này là gì? Anh (ch ) hãy cho bi t ị ươ ở ơ ị ế thông
đi p mà Bác H  g i trong bài th  này là gì?ệ ồ ử ơ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)ể  Hãy vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) trình bày suy nghĩ c a anhế ộ ạ ả ữ ủ
(ch ) v  ý ki n đ c nêu  ph n Đ c hi u: ị ề ế ượ ở ầ ọ ể T  khuyên mìnhự .

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
Câu 1. – Bài th  đ c vi t theo th  th  th t ngôn t  tuy t nguyên tác là ch  Hán, ph nơ ượ ế ể ơ ấ ứ ệ ữ ầ
d ch th  tác gi  Nam Trân d ch theo th  l c bát.ị ơ ả ị ể ụ
– Ph ng th c bi u đ t c a bài th : t  s  và bi u c m.ươ ứ ể ạ ủ ơ ự ự ể ả
Câu 2. – Phong cách ngôn ng  c a bài th  là phong cách ngh  thu t.ữ ủ ơ ệ ậ
– Bài th  trên đã vi t sai nh ng l i: “ơ ế ữ ỗ đâu, mai, lúc, th  tháchử , vui”.
– S a l i nh ng l i sai: “ử ạ ữ ỗ Đâu  không;  mai  xuân;  lúc  b cướ ;  th  thách  ử  rèn luy nệ ;  vui 
hăng”.
Câu 3. – Bài th  đ c trích trong t p th : ơ ượ ậ ơ Nh t kí trong tùậ .
– Bi n pháp tu t  và hi u qu  ngh  thu t.ệ ừ ệ ả ệ ậ

+ Bi n pháp tu t : n d .ệ ừ ẩ ụ
+ Hi u qu  ngh  thu t:  ệ ả ệ ậ bài th  đ  c p đ n hi n t ng t  nhiên: n u không có c nhơ ề ậ ế ệ ượ ự ế ả

mùa đông l nh l o, giá băng thì cũng không có đ c c nh huy hoàng c a mùa xuân mạ ẽ ượ ả ủ ấ
áp. T  quy lu t t  nhiên, bài th  liên t ng đ n con ng i: trong khó khăn gian kh , n uừ ậ ự ơ ưở ế ườ ổ ế
con ng i ch u đ ng đ c, v t qua đ c nh ng khó khăn th  thách thì s  đ n đ cườ ị ự ượ ượ ượ ữ ử ẽ ế ượ
v i c nh huy hoàng c a cu c s ng. Nh ng b c gian truân, tai ng g p ph i là nh ngớ ả ủ ộ ố ữ ướ ươ ặ ả ữ
th  thách, rèn luy n làm cho tinh th n thêm hăng. Bài th  th  hi n tinh th n l c quan c aử ệ ầ ơ ể ệ ầ ạ ủ
ng i chi n sĩ cách m ng.ườ ế ạ
Câu 4. – “Tai ng”  trong bài th  này là nói v  nh ng khó khăn và th  thách phía tr c.ươ ở ơ ề ữ ử ướ
– Thông đi p trong bài th :ệ ơ

+ Cu c s ng không ph i là màu h ng, không có cái gì thành công m t cách d  dàngộ ố ả ồ ộ ễ
mà không tr i qua khó khăn, th  thách.ả ử

+ Cu c s ng luôn đ t m i ng i chúng ta nh ng th  thách đ  th m đ nh đ  b n b ,ộ ố ặ ỗ ườ ữ ử ể ẩ ị ộ ề ỉ
d o dai c a con ng i chúng ta v i nh ng gai góc c a nó. Th t hi m hoi khi g n l c raẻ ủ ườ ớ ữ ủ ậ ế ạ ọ

                                                            uigeli.xyz                                 Trang 156



uigeli.xyz
xem th  có m y ai trong cu c đ i r ng l n này mà ch a m t l n ph i đ ng đ u nh ngử ấ ộ ờ ộ ớ ư ộ ầ ả ươ ầ ữ
gian kh  khó khăn.ổ  

+ Không có thành công nào mà không ph i tr i qua nhi u gian khó, không ph i đả ả ề ả ố
m  hôi, công s c lao đ ng nh c nh n. Chính trong gian kh , con ng i s  v ng vàngồ ứ ộ ọ ằ ổ ườ ẽ ữ
h n, d n dày h n, tr ng thành h n v  m i m t.ơ ạ ơ ưở ơ ề ọ ặ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 điểm) HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n văn:ả ộ ướ ể ế ạ
1.  M  đo nở ạ
– Trong cu c đ i thăng tr m, m i ng i c n ph i t  trang b  cho mình nh ng kĩ năngộ ờ ầ ỗ ườ ầ ả ự ị ữ
s ng nh t đ nh. Cu c s ng không ph i lúc nào ta cũng đ c h nh phúc, nó không gi ngố ấ ị ộ ố ả ượ ạ ố
viên k o ng t c m đ  mút, đ  th ng th c, mà đó là nh ng d  v  đ ng cay, h n t i, c aẹ ọ ầ ể ể ưở ứ ữ ư ị ắ ờ ủ ủ
cu c đ i s  có nh ng lúc ta th y b t mãn, th y không đ  s c đ  đi ti p thì s c m nh tinhộ ờ ẽ ữ ấ ấ ấ ủ ứ ể ế ứ ạ
th n đó chính là ý chí, ngh  l c đ  chúng ta v t qua nh ng khó khăn, th  thách, đòi h iầ ị ự ể ượ ữ ử ỏ
đi u đ y thì ph i kiên  trì, n  l c mà chúng ta c  g ng có đ c.ề ấ ả ỗ ự ố ắ ượ

2. Gi i thích ý nghĩa c a bài thả ủ ơ
– Bài th  đ  c p đ n hi n t ng t  nhiên: n u không có c nh mùa đông tàn thì cũngơ ề ậ ế ệ ượ ự ế ả
không có đ c c nh huy hoàng c a mùa xuân. Đông qua r i m i đ n xuân, đó là quyượ ả ủ ồ ớ ế
lu t t t y u c a t  nhiên.ậ ấ ế ủ ự
– T  quy lu t t  nhiên, bài th  làm ta liên t ng đ n con ng i trong cu c s ng: trongừ ậ ự ơ ưở ế ườ ộ ố
khó khăn gian kh , n u con ng i ch u đ ng đ c, v t qua đ c nh ng khó khăn thổ ế ườ ị ự ượ ượ ượ ữ ử
thách thì s  đ n đ c v i c nh huy hoàng c a cu c s ng. Nh ng b c gian truân, taiẽ ế ượ ớ ả ủ ộ ố ữ ướ

ng g p ph i là nh ng th  thách, rèn luy n làm cho tinh th n thêm hăng. ươ ặ ả ữ ử ệ ầ
 Bài th  th  hi n tinh th n l c quan c a ng i chi n sĩ cách m ng.ơ ể ệ ầ ạ ủ ườ ế ạ

3. Bàn lu n, m  r ng v n đậ ở ộ ấ ề
– Kh ng đ nh quan ni m c a Bác trong bài th  là hoàn toàn đúng.ẳ ị ệ ủ ơ
– S ng trong đ i, m i ng i có m t hoàn c nh. Tuy nhiên, ch ng m y ai may m n đ cố ờ ỗ ườ ộ ả ẳ ấ ắ ượ
hoàn c nh tr i cho t m nhung đ  đi đ n thành công. Hoàn c nh luôn tác đ ng l n đ nả ả ấ ể ế ả ộ ớ ế
m i ng i. ỗ ườ Trong cu c s ng, không m y ai không g p khó khăn, gian kh . Tr c nh ngộ ố ấ ặ ổ ướ ữ
tr  ng i không đ c bi quan, chán n n mà ph i gi  v ng ni m tin vào lí t ng, m c đíchở ạ ượ ả ả ữ ữ ề ưở ụ
cu c s ng c a mình.ộ ố ủ
– Nh ng v t v , khó khăn g p ph i nh  c n gió l nh mùa đông. N u ch u đ ng vàữ ấ ả ặ ả ư ơ ạ ế ị ự
v t qua đ c mùa đông l nh l o thì s  đ c s ng trong c nh huy hoàng c a ngày xuân.ượ ượ ạ ẽ ẽ ượ ố ả ủ
Đi u đó có nghĩa v t qua gian kh  s  đ n đ c v i thành công. Ni m tin đó s  giúpề ượ ổ ẽ ế ượ ớ ề ẽ
chúng ta v n lên trong cu c s ng. Chính trong gian kh  con ng i s  v ng vàng h n.ươ ộ ố ổ ườ ẽ ữ ơ
Tai ng g p trong cu c đ i s  s  giúp tinh th n thêm hăng hái. ươ ặ ộ ờ ẽ ẽ ầ
– Ng i vi t có th  l y d n ch ng (cu c đ i Bác H  và các chi n sĩ cách m ng trong đ uườ ế ể ấ ẫ ứ ộ ờ ồ ế ạ ấ
tranh là d n ch ng hùng h n v  s  kiên trì, nh n n i, v  quy t tâm v t qua nh ng thẫ ứ ồ ề ự ẫ ạ ề ế ượ ữ ử
thách, v  ni m tin và tinh th n l c quan cách m ng).ề ề ầ ạ ạ
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– Phê phán nh ng k  s  khó khăn gian kh , hay n n chí ngã lòng, bi quan tr c nh ngữ ẻ ợ ổ ả ướ ữ
khó khăn th  thách trong cu c s ng.ử ộ ố
4. Bài h c nh n th c và hành đ ngọ ậ ứ ộ
– S ng  trên đ i, khi đã xác đ nh đ c m c đích đúng đ n, mu n đi đ n thành côngố ở ờ ị ượ ụ ắ ố ế
thì ph i tr i qua nh ng gian nan th  thách. N u v t qua đ c ch c ch n s  đ t đ cả ả ữ ử ế ượ ượ ắ ắ ẽ ạ ượ
đi u ta mong mu n.ề ố
– Ch p nh n đ ng đ u v i khó khăn th  thách, đem h t kh  năng c a mình góp ph nấ ậ ươ ầ ớ ử ế ả ủ ầ
vào s  nghi p cách m ng, s  nghi p xây d ng và đ i m i đ t n c.ự ệ ạ ự ệ ự ổ ớ ấ ướ
– Bài th  giúp ta hi u đ c quy lu t t t y u c a cu c s ng, t  đó hăng hái h c t p vàơ ể ượ ậ ấ ế ủ ộ ố ừ ọ ậ
rèn luy n.ệ

Đ  S  60Ề Ố
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể

Đ c bài th  d i đây và th c hi n theo yêu c uọ ơ ướ ự ệ ầ :
N m m  xanhấ ồ
nh  m t gi t l  ng ngư ộ ọ ệ ư
trên hình hài T  qu cổ ố
chúng tôi đ n bên anh nh  lá xanh non cúi nhìn c i rế ư ộ ễ
m t màu th ch th o thanh tao.ộ ạ ả
T  n i nào m  đã ti n anh đi?ừ ơ ẹ ễ
mái rạ, b  đê hàng câyờ , góc phố
đê v n xanh và b  cây còn gió…ẫ ờ
T  n i nào…ừ ơ
m t t chia liắ ướ
b  vai khép ph ng h ng vào k  ni mờ ượ ồ ỉ ệ
đ t n c ngày l a đ nấ ướ ử ạ
các anh đi bi c c  r ng giàế ả ừ
Anh tr  v  v i c  l ng imở ề ớ ỏ ặ
m t tr i ngang qua d u dàng nghiêng n ngặ ờ ị ắ
mùa thu ngang qua kh  khàng buông láẽ
đ t dâng lên khói s ng l i ru…ấ ươ ờ
Có m t c m  tr i xanh còn nhộ ướ ơ ờ ớ
có m t tình yêu mùa thu còn giộ ữ
có m t tu i hai m i đ t n c  trong lòngộ ổ ươ ấ ướ ủ .

 (Theo http://dantri.com.vn/blog/Vi t bên m  li t sĩ vô danhế ộ ệ  – Tuy t Nga)ế
Câu 1. Ch  ra ph ng th c bi u đ t chính c a đo n th ?ỉ ươ ứ ể ạ ủ ạ ơ
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Câu 2. Xác đ nh bi n pháp tu t  trong đo n th  trên? Và nêu tác d ng c a bi n pháp tuị ệ ừ ạ ơ ụ ủ ệ
t  đó.ừ
Câu 3. T  đo n th  trên, anh (ch ) có suy nghĩ gì khi th y có nh ng ng i làm gi  h  sừ ạ ơ ị ấ ữ ườ ả ồ ơ
th ng binh, b nh binh? ươ ệ
Câu 4. Anh (ch ) hãy nêu ý nghĩa c a bài th  trên.ị ủ ơ
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m)  ể Hãy vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) trình bày suy nghĩa c a anhế ộ ạ ả ữ ủ
(ch ) v  ý ki n:ị ề ế

Nh ng gì tôi cóữ , nay thu c v  ng i khácộ ề ườ
Nh ng gì tôi đã mua s mữ ắ , nay ng i khác h ng dùngườ ưở
Nh ng gì tôi đã cho điữ , nay thu c v  tôiộ ề .

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
Câu 1. – Ph ng th c bi u đ t chính c a bài th  là ph ng th c bi u c m.ươ ứ ể ạ ủ ơ ươ ứ ể ả
Câu 2. – Xác đ nh bi n pháp tu t :ị ệ ừ  bi n pháp so sánh, n d : “ệ ẩ ụ N m m  xanh nh  m t gi tấ ồ ư ộ ọ
l  ng ng trên hình hài T  qu cệ ư ổ ố ; chúng tôi đ n bên anh nh  lá xanh non cúi nhìn c i rế ư ộ ễ”.
– Tác d ng: kh ng đ nh n i xúc đ ng c a tác gi  khi nghĩ v  m t mát đau th ng, sụ ẳ ị ỗ ộ ủ ả ề ấ ươ ự
c ng hi n, s  hi sinh c a các anh – nh ng li t sĩ vô danh. X ng máu các anh đã v  nênố ế ự ủ ữ ệ ươ ẽ
hình hài đ t n c. Đ ng th i th  hi n t m lòng bi t n c a th  h  hôm nay v i các li t sĩấ ướ ồ ờ ể ệ ấ ế ơ ủ ế ệ ớ ệ
đã ngã xu ng vì s  bình yên c a T  qu c.ố ự ủ ổ ố
Câu 3. – T  đo n th , suy nghĩ gì khi th y có nh ng ng i làm gi  h  s  th ng binh,ừ ạ ơ ấ ữ ườ ả ồ ơ ươ
b nh binh. Thí sinh bày t  chân thành nh ng suy nghĩ c a mình v  hi n t ng này:ệ ỏ ữ ủ ề ệ ượ

+ S  tr c l i c a m t s  thành ph n b t h o.ự ụ ợ ủ ộ ố ầ ấ ả
+ S  ph n n , day d t, xót xa.ự ẫ ộ ứ
+ Đi ng c l i truy n th ng, đ o lí c a dân t c.ượ ạ ề ố ạ ủ ộ
 Vì đó là hành đ ng vô đ o đ c, vi ph m pháp lu t.ộ ạ ứ ạ ậ

Câu 4. – Dòng đ i xuôi ng c, ng i ta tìm nh ng th  đã đánh r i, ki m nh ng gì đã l cờ ượ ườ ữ ứ ơ ế ữ ạ
m t và c  mua cho đ c nh ng th  mình đang c n mà quên m t nh ng giá tr  mang l iấ ố ượ ữ ứ ầ ấ ữ ị ạ
cho con ng i h nh phúc đích th c. Vì th , con ng i ngày nay có v  nh  b  v , l c lõngườ ạ ự ế ườ ẻ ư ơ ơ ạ
gi a m t xã h i đ y đ  ti n nghi do c  m i mê đi tìm, đi ki m và đi mua cho đ cữ ộ ộ ầ ủ ệ ứ ả ế ượ
nh ng th  nay còn mai m t. ữ ứ ấ
– Ti n b c s  không theo con ng i lúc ch t, nh ng ti n nghi s  nói l i vĩnh bi t lúc conề ạ ẽ ườ ế ữ ệ ẽ ờ ệ
ng i qua th  gi i bên kia. Ch  còn l i tình th ng và s  trao ban m i s ng mãi v i th iườ ế ớ ỉ ạ ươ ự ớ ố ớ ờ
gian.  Dù câu nói trên ch  kh c trên bia m  nh ng nó v n mang l i cho cho cu c đ iỉ ắ ộ ư ẫ ạ ộ ờ
nhi u bài h c đáng quý, đáng trân tr ng và nó ph n ánh đ c th c t  s ng c a conề ọ ọ ả ượ ự ế ố ủ
ng i. ườ Dù  b t c  th i đ i nào thì câu nói trên v n luôn đúng và là bài h c đ  ta ý th cở ấ ứ ờ ạ ẫ ọ ể ứ
h n v  hành trình s ng c a ki p nhân sinh.ơ ề ố ủ ế
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m) ể HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n văn:ả ộ ướ ể ế ạ
1. M  đo nở ạ
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– Th c t  c a cu c s ng đã cho th y: ti n tài, danh v ng, s c d c, các ti n nghi là nh ngự ế ủ ộ ố ấ ề ọ ắ ụ ệ ữ
nhu c u làm th a mãn cho s  thích c a con ng i trong m t th i gian ng n, ch  cóầ ỏ ở ủ ườ ộ ờ ắ ỉ
nh ng gì ta trao t ng thì m i đáng quý và đáng trân tr ng. Trong chi u h ng đó, trênữ ặ ớ ọ ề ướ
bia m  trong m t nghĩa trang có kh c m y dòng ch  sau đây: ộ ộ ắ ấ ữ

Nh ng gì tôi cóữ , nay thu c v  ng i khácộ ề ườ
Nh ng gì tôi đã mua s mữ ắ , nay ng i khác h ng dùngườ ưở
Nh ng gì tôi đã cho điữ , nay thu c v  tôiộ ề .

V y chúng ta hi u câu nói này nh  th  nào? Đâu là thông đi p mà câu nói mu nậ ể ư ế ệ ố
h ng t i?ướ ớ
2. Thân đo nạ
a. Gi i thíchả
– Nh ng gì tôi cóữ , nh ng gì tôi đã mua s mữ ắ  là nh ng th  đ  dùng ta đang đ c s  h u, doữ ứ ồ ượ ở ữ
b i s c l c ta làm ra, hay đ c th a h ng c a ng iở ứ ự ượ ừ ưở ủ ườ  khác.
– Nh ng gì tôi cho điữ  th  hi n s  qu ng đ i c a b n thân trong cách s  d ng c a c i v tể ệ ự ả ạ ủ ả ử ụ ủ ả ậ
ch t hay s  trao ban tình th ng b ng t m lòng v  tha, bao dung tr c m i hoàn c nhấ ự ươ ằ ấ ị ướ ọ ả
trong cu c s ng. ộ ố

 Vì th , câu nói g i lên trong ta s  b t l c c a con ng i tr c c a c i v t ch t trongế ợ ự ấ ự ủ ườ ướ ủ ả ậ ấ
cu c đ i. Nói khác h n, nêu lên t m quan tr ng c a giá tr  cu c s ng hi n t i b i s  choộ ờ ơ ầ ọ ủ ị ộ ố ệ ạ ở ự
đi không tính toán ch  không b i thái đ  tích góp gi  riêng cho b n thân.ứ ở ộ ữ ả
b. Bàn lu n và ch ng minhậ ứ
– Ch a bao gi  đ ng ti n l i chi ph i và quy n rũ con ng i nh  ngày nay, ng i ta cóư ờ ồ ề ạ ố ế ườ ư ườ
th  vì ti n mà b t ch p luân th ng, đ o lí đ  làm sao cho có th t nhi u ti n. ể ề ấ ấ ườ ạ ể ậ ề ề
– V i s  phát tri n c a khoa h c m t cách nhanh chóng nh  ngày nay thì nh ng s nớ ự ể ủ ọ ộ ư ữ ả
ph m hôm nay đ c xem là hi n đ i nh ng ngày mai b  xem là l i th i. Nói th  đẩ ượ ệ ạ ữ ị ỗ ờ ế ể
chúng ta không nên c  bám víu vào c a c i là nh ng th  nay còn mai m t. ứ ủ ả ữ ứ ấ
– Th  h i trong cu c s ng lúc nh m m t, buông tay có ai mang theo bên mình th  gìử ỏ ộ ố ắ ắ ứ
mà c  đ i đã b  tâm huy t đ  đi tìm. L ch s  đã minh ch ng đi u này: m t “Salomon dùả ờ ỏ ế ể ị ử ứ ề ộ
vinh hoa t t b c”, dù có trăm thê, ngàn thi p thì lúc ch t ông cũng không th  mang m tộ ậ ế ế ể ộ
ai theo bên mình. M t T n Th y Hoàng dù cho ng c châu ch t cao nh  núi cũng khôngộ ầ ủ ọ ấ ư
th  mang đ c m t chút bên mình lúc th n ch t gõ c a. Hay ông phú h  mà Kinh Thánhể ượ ộ ầ ế ử ộ
đã nh c t i, lúc còn s ng ngày nào cũng y n ti c linh đình, th ng th c đ  các lo i caoắ ớ ố ế ệ ưở ứ ủ ạ
l ng mĩ v , v y mà lúc qua kh i cu c đ i ông thèm đ c m t gi t n c t  Lazaroươ ị ậ ỏ ộ ờ ượ ộ ọ ướ ừ
nghèo hèn cho th a c n khát cũng không đ c. Nh ng quan ni m c a con ng i ngàyỏ ơ ượ ư ệ ủ ườ
hôm nay thì khác, dù bi t nh ng gì mình mua thì ng i khác s  h ng dùng nh ng v nế ữ ườ ẽ ưở ư ẫ
c  thích s m. ứ ắ
– Tuy nhiên, nói qua thì cũng ph i nói l i, n u bi t nh ng gì mình đang s  h u, nh ngả ạ ế ế ữ ở ữ ữ
gì mình đã mua mà không đ c s  d ng nh ng trong tâm nghĩ r ng mình không dùngượ ử ụ ư ằ
thì dành cho th  h  sau thì hành đ ng này cũng đáng quý, đi u này th  hi n s  quanế ệ ộ ề ể ệ ự
tâm lo l ng cho ng i khác.ắ ườ
– Cu c s ng ngày càng nghiêng v  chi u h ng h ng th , ai cũng c  g ng tranh thộ ố ề ề ướ ưở ụ ố ắ ủ
tích góp ti n b c hay c ng c  đ a v , đ  tôn vinh cái tôi c a mình, đ  th y mình có giá tr .ề ạ ủ ố ị ị ể ủ ể ấ ị
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T  đó, không gian t  do c a con ng i ngày càng b  thu h p, ý ni m v  tình th ng đãừ ự ủ ườ ị ẹ ệ ề ươ
thành l i th i. ỗ ờ
– Cu c s ng luôn c n s  cho đi. Vì lúc bi t cho đi thì con ng i nh n đ c nhi u h nộ ố ầ ự ế ườ ậ ượ ề ơ
nh ng th  mình đã cho đi. Vì th  s  cho đi s  không bao gi  tr  nên vô ích, có th  ngayữ ứ ế ự ẽ ờ ở ể
t i th i đi m cho đi ta ch a nh n ra đ c nh ng ích l i t  nó, nh ng v i th i gian khiạ ờ ể ư ậ ượ ữ ợ ừ ư ớ ờ
h t gi ng c a s  cho đi đ c gieo xu ng cu c đ i thì nó s  tr  sinh trái ngon, qu  t t.ạ ố ủ ự ượ ố ộ ờ ẽ ổ ả ố
c. Bài h c nh n th c và hành đ ngọ ậ ứ ộ
– Nh ng ti n nghi nh m ph c v  cho con ng i trong cu c s ng ch  là nhu c u c n chữ ệ ằ ụ ụ ườ ộ ố ỉ ầ ầ ứ
ch a đ . Nghĩa là không th  ph  nh n nh ng ích l i mà chúng mang t i cho con ng i.ư ủ ể ủ ậ ữ ợ ớ ườ
Nh ng cũng không vì th  mà ta c  m i mê đi tìm nh ng th  đó. ư ế ứ ả ữ ứ
– Trong cu c s ng còn có nh ng th  quan tr ng h n nh : tình th ng, s  trao ban, đóộ ố ữ ứ ọ ơ ư ươ ự
là nh ng ph m trù mang t i cho con ng i c m giác h nh phúc. Chính tình th ng làữ ạ ớ ườ ả ạ ươ
quà t ng c a cu c s ng, s  trao ban là nét đ p trong cu c đ i mà ai cũng khát khao. ặ ủ ộ ố ự ẹ ộ ờ
– Tình th ng s  phát sinh năng l c s ng cho con ng i, s  trao ban là đ ng l c giúpươ ẽ ự ố ườ ự ộ ự
đ i t ng đ c l n lên. Nh ng ti n nghi có th  mua b ng ti n nh ng l i không t n t iố ượ ượ ớ ữ ệ ể ằ ề ư ạ ồ ạ
v i th i gian. Còn tình th ng không ph i mua b ng b c nh ng  mãi v i cu c s ng. Dùớ ờ ươ ả ằ ạ ư ở ớ ộ ố
con ng i có s ng đ y đ  trong ti n nghi v t ch t mà không có tình th ng thì lúc b cườ ố ầ ủ ệ ậ ấ ươ ướ
qua bên kia cu c đ i cũng ch ng đ  l i gì cho cu c s ng.ộ ờ ẳ ể ạ ộ ố
3. K t đo nế ạ
– Qua câu nói trên, ta m i gi t mình th y trong cu c s ng s  cho đi đáng quý g p ngànớ ậ ấ ộ ố ự ấ
l n nh ng ti n nghi. H n n a s  cho đi cũng không ph i v t v  đ  đi tìm, nó luôn n náuầ ữ ệ ơ ữ ự ả ấ ả ể ẩ
trong cu c s ng ch  c n chúng ta m  r ng dung l ng trái tim thì chúng s  phát sinh. ộ ố ỉ ầ ở ộ ượ ẽ
– Do đó, s  không thi t thòi n u chúng ta bi t m  r ng lòng mình ra tr i tình th ngẽ ệ ế ế ở ộ ả ươ
trong cu c s ng, đ  lúc lúc nh m m t, buông tay tình th ng là l  phí giúp đ n b n bộ ố ể ắ ắ ươ ệ ế ế ờ
h nh phúc.ạ

Đ  S  61Ề Ố
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể

Đ c đo n trích d i đây và th c hi n các yêu c u:ọ ạ ướ ự ệ ầ
Tây Ti n đoàn binh không m c tócế ọ
Quân xanh màu lá d  oai hùmữ
M t tr ng g i m ng qua biên gi iắ ừ ử ộ ớ
Đêm m  Hà N i dáng ki u th mơ ộ ề ơ
R i rác biên c ng m  vi n xả ươ ồ ễ ứ
Chi n tr ng đi ch ng ti c đ i xanhế ườ ẳ ế ờ
Áo bào thay chi u anh v  đ tế ề ấ
Sông Mã g m lên khúc đ c hành.ầ ộ

Tây Ti n ng i đi không h n cế ườ ẹ ướ
Đ ng lên thăm th m m t chia phôiườ ẳ ộ
Ai lên Tây Ti n mùa xuân yế ấ
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H n v  S m N a ch ng v  xuôi.ồ ề ầ ứ ẳ ề

(Trích Tây Ti nế  – Quang Dũng, Ng  văn 12ữ , T p m t, NXB Giáo d c Vi t Nam, 2017,ậ ộ ụ ệ
trang 89)
Câu 1. Đo n th  trên đ c vi t theo th  th  nào?ạ ơ ượ ế ể ơ
Câu 2. Ph ng th c bi u đ t c a đo n th  trên là gì?ươ ứ ể ạ ủ ạ ơ
Câu 3. T  “Tây Ti n” đ c l p l i bao nhiêu l n trong đo n trích? Tác d ng c a phép l pừ ế ượ ặ ạ ầ ạ ụ ủ ặ
y là gì?ấ

Câu 4. T  hai câu th : ừ ơ Áo bào thay chi u anh v  đ t/ Sông Mã g m lên khúc đ c hànhế ề ấ ầ ộ , hãy vi tế
đo n văn (kho ng 12 – 16 dòng) gi y thi c m nh n v  ng i lính th i kì kháng chi nạ ả ấ ả ậ ề ườ ờ ế
ch ng Pháp.ố
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m) ể Hãy vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) trình bày suy nghĩ c a anhế ộ ạ ả ữ ủ
(ch ) v  ị ề Lí t ng s ng c a thanh niên hi n nayưở ố ủ ệ  thông qua n i dung trích  ph n Đ c hi u.ộ ở ầ ọ ể

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
Câu 1. – Đo n th  đ c trích nói riêng và bài th  nói chung đ c vi t theo th  th  th tạ ơ ượ ơ ượ ế ể ơ ấ
ngôn tr ng thiên (b y ch ).ườ ả ữ
Câu 2. – Ph ng th c bi u đ t c a đo n th  trên là: t  s  + bi u c m + miêu t .ươ ứ ể ạ ủ ạ ơ ự ự ể ả ả
Câu 3. – T  “Tây Ti n” đ c l p l i ba l n trong đo n th . ừ ế ượ ặ ạ ầ ạ ơ
– Vi c l p l i ba l n t  “Tây Ti n” trong đo n th  cho ta hình dung đ c n i nh  v  đoànệ ặ ạ ầ ừ ế ạ ơ ượ ỗ ớ ề
quân Tây Ti n trong lòng nhà th  da di t, nó c  tr  đi tr  l i trong n i nh  “ch i v i”.ế ơ ế ứ ở ở ạ ỗ ớ ơ ơ
Câu 4. Thí sinh có th  trình bày c m nh n theo nhi u cách khác nhau, nh ng c n đ mể ả ậ ề ư ầ ả
b o nh ng ý sau:ả ữ
– V i c m h ng lãng m n, t  hai câu th : ớ ả ứ ạ ừ ơ Áo bào thay chi u anh v  đ t/ Sông Mã g m lênế ề ấ ầ
khúc đ c hànhộ , nhà th  cho ta c m nh n v  v  đ p ng i chi n sĩ trong hai câu th  mangơ ả ậ ề ẻ ẹ ườ ế ơ
đ m v  đ p bi tráng. S  ra đi c a h  có s  oai phong l m li t c a nh ng v  t ng trongậ ẻ ẹ ự ủ ọ ự ẫ ệ ủ ữ ị ướ
chi n tr n th i x a và ta có th  c m nh n rõ đi u này qua vi c s  d ng hình nh “áoế ậ ờ ư ể ả ậ ề ệ ử ụ ả
bào” c a nhà th . S  ra đi c a h  là s  ra đi nh  nhàng, thanh th n nh  tr  v  v i vòng tayủ ơ ự ủ ọ ự ẹ ả ư ở ề ớ
c a đ t m  “anh v  đ t”. S  ra đi c a h  không đ  l i cho ng i  l i s  lâm li bi đát mà làủ ấ ẹ ề ấ ự ủ ọ ể ạ ườ ở ạ ự
ni m t  hào c a nh ng s  hi sinh anh dũng. H  ra đi trong âm thanh ti ng g m “khúc đ cề ự ủ ữ ự ọ ế ầ ộ
hành” c a sông Mã, s  ra đi c a h  có s  ti n đ a c a c  thiên nhiên đ t n c.ủ ự ủ ọ ự ễ ư ủ ả ấ ướ
– V  đ p c a ng i lính trong bài th  ẻ ẹ ủ ườ ơ Tây Ti nế  là v  đ p tiêu bi u có s c đ i di n cho vẻ ẹ ể ứ ạ ệ ẻ
đ p c a ng i lính trong th i kì kháng chi n ch ng Pháp. Cu c s ng chi n đ u c a hẹ ủ ườ ờ ế ố ộ ố ế ấ ủ ọ
vô cùng khó khăn, gian kh  và thi u th n. H  thi u l ng th c, th c ph m, thu c men,ổ ế ố ọ ế ươ ự ự ẩ ố
quân t  trang, nh ng nhu y u ph m c n thi t nh ng h  – nh ng ng i lính áo nâu chânư ữ ế ẩ ầ ế ư ọ ữ ườ
đ t có tinh th n chi n đ u vô cùng anh dũng. H  đ p b ng nh ng khó khăn, gian kh ,ấ ầ ế ấ ọ ạ ằ ữ ổ
thi u th n đ  ti n lên phía tr c, h  chi n đ u và chi n th ng b ng chính s c l c và ýế ố ể ế ướ ọ ế ấ ế ắ ằ ứ ự
chí c a mình. ủ

 Lòng yêu n c là m t truy n th ng quý báu c a dân t c ta, m i khi t  qu c b  xâmướ ộ ề ố ủ ộ ỗ ổ ố ị
lăng thì tinh th n y l i s c sôi cùng b u nhi t huy t ầ ấ ạ ụ ầ ệ ế quy t t  cho T  qu c quy t sinhế ử ổ ố ế . 
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m) ể HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n văn:ả ộ ướ ể ế ạ
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1. M  đo nở ạ
– Ng i ta v n th ng nói mùa xuân là mùa đ p nh t trong năm, tu i tr  c a thanhườ ẫ ườ ẹ ấ ổ ẻ ủ
niên cũng nh  mùa xuân. Là l a tu i đ p nh t trong m i cu c đ i. ư ứ ổ ẹ ấ ỗ ộ ờ
– Thanh niên là l a tu i v i nhi u c m , d  đ nh và hoài bão l n nh t. Đ  có th  làmứ ổ ớ ề ướ ơ ự ị ớ ấ ể ể
t t nh ng hoài bão đó thì nh ng thanh niên đó c n ph i có m t m c đích s ng m t líố ữ ữ ầ ả ộ ụ ố ộ
t ng s ng. V y lí t ng s ng c a thanh niên ngày nay là gì?ưở ố ậ ưở ố ủ
2. Gi i thíchả
– Lí t ngưở  là m c đích h ng t i nh ng đi u t t đ p và nh ng hành đ ng c  th .ụ ướ ớ ữ ề ố ẹ ữ ộ ụ ể
– Thanh niên là ch  nhân, là t ng lai, là “mùa xuân” c a dân t c. Vì v y, thanh niênủ ươ ủ ộ ậ
s ng là ph i có lí t ng. ố ả ưở
3. Phân tích và ch ng minhứ
– Nhìn th ng vào th c t  hi n nay, khi đ t n c ta đang có nguy c  t t h u v  kinh t ,ẳ ự ế ệ ấ ướ ơ ụ ậ ề ế
t  n n xã h i ngày m t gia tăng thì thanh niên ch a ch ng t  đ y đ  đ c vai trò, tr ngệ ạ ộ ộ ư ứ ỏ ầ ủ ượ ọ
trách c a mình tr c s  m nh c a đ t n c. ủ ướ ứ ệ ủ ấ ướ
– Có nhi u thanh niên ngày nay ch  bi t s ng cho chính b n thân mình, nh ng ng i cóề ỉ ế ố ả ữ ườ
l i s ng buông th , s ng cho qua ngày. H  chùn b c tr c khó khăn, l c đ u tr c thố ố ả ố ọ ướ ướ ắ ầ ướ ử
thách và s ng vô trách nhi m v i xã h i. B i l  m t đi u, h  v n còn m c c m v i quêố ệ ớ ộ ở ẽ ộ ề ọ ẫ ặ ả ớ
h ng. Thái đ  đáng trách này bi u hi n  nh ng ng i ta s ng tha h ng, ch  bi t s ngươ ộ ể ệ ở ữ ườ ố ươ ỉ ế ố
vì đ ng ti n, lúc nào cũng đem l i ích c a mình lên bàn cân đ  so đo, tínhồ ề ợ ủ ể  toán. B o vả ệ
quy n l i c a mình, đó là đúng, nh ng d ng nh  đ ng quá vì b n thân mà xem nhề ợ ủ ư ườ ư ừ ả ẹ
c ng đ ng. Đó là l i s ng ích k .ộ ồ ố ố ỉ
– “S ng” – đó ch  là m t t  đ n gi n thôi nh ng nó hàm ch a bi t bao nhiêu đi u. S ngố ỉ ộ ừ ơ ả ư ứ ế ề ố
vì đi u gì và s ng nh  th  nào? Đi u đó tuỳ thu c vào s  l a ch n c a m i ng i trongề ố ư ế ề ộ ự ự ọ ủ ỗ ườ
chúng ta. Đ  thanh niên ngày nay tr  thành tr  c t c a n c nhà không ch   hi n t i màể ở ụ ộ ủ ướ ỉ ở ệ ạ
ngay c  trong t ng lai thì v n đ  s ng còn là thanh niên ph i xác đ nh đ c cho mìnhả ươ ấ ề ố ả ị ượ
m t lí t ng; sau khi đã xác đ nh đ c ph i ph n đ u đ  th c hi n lí t ng đó. Ch  cóộ ưở ị ượ ả ấ ấ ể ự ệ ưở ỉ
nh  th  thanh niên Vi t Nam m i có th  hoàn thành đ c s  m nh mà đ t n c giaoư ế ệ ớ ể ượ ứ ệ ấ ướ
phó và có th  ng ng cao đ u v i thanh niên th  gi i.ể ẩ ầ ớ ế ớ
– M i thanh niên s  có quan ni m riêng c a mình v  lí t ng, tùy thu c vào hoàn c nh,ỗ ẽ ệ ủ ề ưở ộ ả
trình đ , lí t ng đó phù h p v i xu th  chung c a đ i đa s  thanh niên, và mang l i l iộ ưở ợ ớ ế ủ ạ ố ạ ợ
ích cho dân t c đó m i th t s  là lí t ng. ộ ớ ậ ự ưở
4. Bài h c nh n th c và hành đ ngọ ậ ứ ộ
– Con ng i ta luôn khát v ng h ng t i cái cao c  t c là h ng t i chân lí, nh ngườ ọ ướ ớ ả ứ ướ ớ ữ
ng i s ng ph n đ u h ng t i cái cao c  th ng đ c g i là ng i có lí t ng. Nh  v yườ ố ấ ấ ướ ớ ả ườ ượ ọ ườ ưở ư ậ
chân lí không ch  là ng n đèn pha mà còn là cái đích c a lí t ng. ỉ ọ ủ ưở
– Trong công cu c đ i m i c a đ t n c, nh t là th i kì h i nh p kinh t  th  gi i, thanhộ ổ ớ ủ ấ ướ ấ ờ ộ ậ ế ế ớ
niên chính là ngu n nhân l c ch t l ng cao nhanh chóng n m b t khoa h c công nghồ ự ấ ượ ắ ắ ọ ệ
hi n đ i  m i lĩnh v c đ  phát tri n đ t n c. ệ ạ ở ọ ự ể ể ấ ướ
– Đ  th t s  là m t ng i có ích trên xã h i này. Chúng ta ai cũng s ng có khát v ng,ể ậ ự ộ ườ ộ ố ọ
hoài bão và h t mình vì nó. ế Cái quý nh t c a con ng i làấ ủ ườ  cu cộ  s ngố , đ i ng i ch  s ng cóờ ườ ỉ ố
m t l nộ ầ , ph i s ng sao cho kh i ph i xót xaả ố ỏ ả , ân h n vì nh ng năm tháng s ng phíậ ữ ố , cho kh i ph iỏ ả
h  th n vì nh ng năm tháng s ng hoàiổ ẹ ữ ố , s ng phí…ố
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– Liên h  b n thân:ệ ả

+ Là m t thanh niên th  k  XXI v i b c h i nh p hi n nay, v i nh ng lí t ng vàộ ế ỉ ớ ướ ộ ậ ệ ớ ữ ưở
hoài bão l n, chúng ta hãy ra s c h c t p và s ng có đ o đ c. ớ ứ ọ ậ ố ạ ứ

+ S ng có lí t ng đ  đ a đ t n c mình đi lên h i nh p v i các c ng qu c năm châu.ố ưở ể ư ấ ướ ộ ậ ớ ườ ố
Đ  S  62Ề Ố

I. Đ C HI U (3,0 đi m) Đ c đo n trích d i đây và th c hi n các yêu c uỌ Ể ể ọ ạ ướ ự ệ ầ :
Song song v i m t lo t nh ng ti n b  kĩ thu t trong cu c s ng th ng nh t c a b nớ ộ ạ ữ ế ộ ậ ộ ố ườ ậ ủ ạ , k tế

n iố  m ng trong t ng lai còn h a h n m t lo t ti n b  đáng kinh ng c v  ạ ươ ứ ẹ ộ ạ ế ộ ạ ề “ch t l ng cu cấ ượ ộ
s ngố ”: b n s  s ng kh e m nh h nạ ẽ ố ỏ ạ ơ , an toàn h n và tham gia nhi u h n các ho t đ ng chính trơ ề ơ ạ ộ ị, xã
h iộ … 

Các thi t bế ị, màn hình và nh ng máy móc khác nhau trong căn h  t ng lai c a b n khôngữ ộ ươ ủ ạ  chỉ
có giá tr  ti n ích  ị ệ – chúng còn là ngu n cung c p gi i tríồ ấ ả , b  sung ki n th c trí tu  và vănổ ế ứ ệ
hóa, th  giãn và nh ng c  h i đ  s  chia v i nh ng ng i khácư ữ ơ ộ ể ẻ ớ ữ ườ . Ti n b  ch  y u trong t ng laiế ộ ủ ế ươ
là khả năng đ t d u n cá nhân trong cu c s ng c a b nặ ấ ấ ộ ố ủ ạ . 

B n s  có th  tùy bi n các thi t b  c a mình  ạ ẽ ể ế ế ị ủ – hay h u h t các công ngh  xung quanh b nầ ế ệ ạ
cho phù h p v i nhu c u c a b nợ ớ ầ ủ ạ , đ  môi tr ng quanh b n th  hi n các s  thích riêng c a b nể ườ ạ ể ệ ở ủ ạ .

M i ng i có th  s p x p hình nhọ ườ ể ắ ế ả , kí c c a cu c s ng quá kh  c a mình mà không ph iứ ủ ộ ố ứ ủ ả
phụ thu c vào các cu n album hình th t ngoài đ i hay album o trên m ngộ ố ậ ờ ả ạ , m c dù c  hai đ u sặ ả ề ẽ
v n t n t i. Kĩ thu t ch p hình và quay video trong t ng lai s  cho phép b n phóng b t c  hìnhẫ ồ ạ ậ ụ ươ ẽ ạ ấ ứ
nh tĩnh hay đ ng nào mà album đã ch p d i hình th c nh ba chi uả ộ ụ ướ ứ ả ề …

(Eric Schmidt – Jared Conhen, S ng sao trong th i đ i s ?ố ờ ạ ố  NXB Tr , 2014)ẻ
Câu 1. Đo n trích trên đ  c p đ n v n đ  gì?ạ ề ậ ế ấ ề
Câu 2. Ch  ra ph ng th c bi u đ t chính c a đo n trích?ỉ ươ ứ ể ạ ủ ạ
Câu 3. Theo tác gi  đo n trích: ả ạ Các thi t bế ị, màn hình và nh ng máy móc khác nhau trong cănữ
h  t ng lai c a b nộ ươ ủ ạ  có các giá tr  nào?ị
Câu 4. Anh (ch ) có mu n đ c s ng trong th  gi i v i  ị ố ượ ố ế ớ ớ nh ng ti n b  đáng kinh ng cữ ế ộ ạ  về
ch t l ng cu c s ngấ ượ ộ ố  nh  tác gi  c a đo n trích đ  c p đ n hay không? Vì sao?ư ả ủ ạ ề ậ ế
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m) ể Hãy vi t m t đo n văn (kho ng 200 ch ) trình bày suy nghĩ c a anhế ộ ạ ả ữ ủ
(ch ) v  ý ki n:  ị ề ế Chúng ta đang s ng trong xã h i hi n đ i. Vì v y hãy s  d ng thông minhố ộ ệ ạ ậ ử ụ
nh ng thi t b  thông minhữ ế ị . 

H NG D N GI I Đ  THIƯỚ Ẫ Ả Ề
I. Đ C HI U (3,0 đi m)Ọ Ể ể
Câu 1. – Văn b n đ  c p đ n s  ti n b  đáng kinh ng c v  khoa h c kĩ thu t và ti n ích c aả ề ậ ế ự ế ộ ạ ề ọ ậ ệ ủ
các thi t b , màn hình và nh ng máy móc khác nhau trong căn h  t ng lai c a con ng i.ế ị ữ ộ ươ ủ ườ
Câu 2. – Ph ng th c ngh  lu n.ươ ứ ị ậ
Câu 3. – Theo tác gi ,ả  các thi t bế ị, màn hình và nh ng máy móc khác nhau trong căn hữ ộ t ngươ
lai c a b nủ ạ  có giá trị v  ề ch t l ng cu c s ngấ ượ ộ ố : 

+ B n s  s ng kh e m nh h n, an toàn h n và tham gia nhi u h n các ho t đ ngạ ẽ ố ỏ ạ ơ ơ ề ơ ạ ộ
chính tr , xã h i…ị ộ

+ Chúng còn là ngu n cung c p gi i trí, b  sung ki n th c trí tu  và văn hóa,ồ ấ ả ổ ế ứ ệ  th  giãnư
và nh ng c  h i đ  s  chia v i nh ng ng i khác.ữ ơ ộ ể ẻ ớ ữ ườ
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+ B n cóạ  khả năng đ t d u n cá nhân trong cu c s ng c a mình.ặ ấ ấ ộ ố ủ

Câu 4. – Thí sinh có th  tr  l i “có” ho c “không”, mi n là có s  lí gi i h p lí và thuy t ph c.ể ả ờ ặ ễ ự ả ợ ế ụ
– Nêu quan đi m rõ ràng.ể
II. LÀM VĂN (7,0 đi m)ể
Câu 1. (2,0 đi m) ể HS tham kh o n i dung d i đây đ  vi t đo n vănả ộ ướ ể ế ạ :
1. M  đo nở ạ
– Khoa h c công ngh  hi n nay ngày càng cho ra đ i nhi u h n nh ng thi t b  thôngọ ệ ệ ờ ề ơ ữ ế ị
minh ph c v  đ c l c cho cu c s ng c a con ng i. Ch a bao gi  con ng i l i đ cụ ụ ắ ự ộ ố ủ ườ ư ờ ườ ạ ượ
s ng gi a nhi u ti n nghi nh  v y, t ng nh  mu n gì là có, c n gì là đ c đáp ng. ố ữ ề ệ ư ậ ưở ư ố ầ ượ ứ
– Cu c s ng tr  nên d  ch u, d  dàng. Ch t l ng cu c s ng tr  thành m t c m t  hayộ ố ở ễ ị ễ ấ ượ ộ ố ở ộ ụ ừ
đ c nh c đ n nh  m t “đi u ki n c n” đ  đánh giá đ  h nh phúc, m c đ  h ng thượ ắ ế ư ộ ề ệ ầ ể ộ ạ ứ ộ ưở ụ
c a con ng i hi n đ i.ủ ườ ệ ạ

2. Gi i thíchả
– Chúng ta là t t c  m i ng i đang s ng và làm vi c  ph m vi lãnh th .ấ ả ọ ườ ố ệ ở ạ ổ
– Xã h i hi n đ iộ ệ ạ  là xã h i tr i qua nh ng hình thái t  th p đ n cao.ộ ả ữ ừ ấ ế
– T  ừ thông minh trong c m t  ụ ừ thi t b  thông minhế ị  mu n nói t i nh ng tính năng đ c bi t,ố ớ ữ ặ ệ
tiên ti n c a các thi t b  mà con ng i t o ra nh m nâng cao ch t l ng cu c s ng c aế ủ ế ị ườ ạ ằ ấ ượ ộ ố ủ
chính mình. 
3. Phân tích và ch ng minhứ
– M i v t d ng mà chúng ta c n đ n đ u đ c ch  t o h ng đ n s  “thông minh”, cóọ ậ ụ ầ ế ề ượ ế ạ ướ ế ự
th  làm h  con ng i đ c r t nhi u vi c. Chúng ta có nhà thông minh, t m l p thôngể ộ ườ ượ ấ ề ệ ấ ợ
minh, vô vàn thi t b  đi n và đi n t  thông minh. Chi c đi n tho i quen thu c cũng làế ị ệ ệ ử ế ệ ạ ộ
đi n tho i thông minh, ngoài các tính năng thông th ng còn có nh ng tính năng c aệ ạ ườ ữ ủ
m t Laptop, có th  dùng đ  th c hi n nhi u công vi c, dù ta đang  n i nào…ộ ể ể ự ệ ề ệ ở ơ
– S  thông minh c a thi t b  th  hi n s  thông minh c a con ng i trong ho t đ ngự ủ ế ị ể ệ ự ủ ườ ạ ộ
khám phá và sáng t o. Chúng ta đang th c s  t o ra m t môi tr ng s ng c  h u, quenạ ự ự ạ ộ ườ ố ố ữ
thu c. Tuy nhiên,  đây không ph i không xu t hi n nh ng v n đ  đáng suy nghĩ: là s nộ ở ả ấ ệ ữ ấ ề ả
ph m đ c chúng ta t o ra, nh ng đ n l t mình, các thi t b  thông minh cũng đangẩ ượ ạ ư ế ượ ế ị
nhào n n l i chúng ta, b t chúng ta ph i thích ng v i nó, th m chí l  thu c vào nó. ặ ạ ắ ả ứ ớ ậ ệ ộ
– Ta đã th y nhi u ng i quá  l i vào thi t b , ít v n đ ng, đ ng não trong ho t đ ngấ ề ườ ỷ ạ ế ị ậ ộ ộ ạ ộ
th c ti n. Cũng có quá nhi u b n tr  m c ch ng nghi n đi n tho i, ch  m i mê “giaoự ễ ề ạ ẻ ắ ứ ệ ệ ạ ỉ ả
ti p” v i đi n tho i mà quên giao ti p th c v i cu c đ i xung quanh… Do nh ng đi uế ớ ệ ạ ế ự ớ ộ ờ ữ ề
đó, con ng i t ng có th  làm ch  đ c m i th  mà nhi u khi l i tr  nên b  đ ng, thườ ưở ể ủ ượ ọ ứ ề ạ ở ị ộ ụ
đ ng, y u t, d  b  t n th ng h n bao gi  h t.ộ ế ớ ễ ị ổ ươ ơ ờ ế
– Vi c s  d ng thông minh nh ng thi t b  thông minh, vì v y, đang tr  thành m t đòiệ ử ụ ữ ế ị ậ ở ộ
h i b c thi t đ i v i m i chúng ta. ỏ ứ ế ố ớ ỗ
4. Đánh giá và m  r ngở ộ
– S  d ng thông minh không có nghĩa là không s  d ng hay t  ch i các ti n nghi, tử ụ ử ụ ừ ố ệ ừ
ch i nh ng ti n tích c a đ  dùng. ố ữ ệ ủ ồ
– Trong th i đ i ngày nay, tinh th n kh c k  khó có th  đ c đánh giá tích c c. V y v nờ ạ ầ ắ ỉ ể ượ ự ậ ấ
đ   đây là ph i xây d ng cho đ c thái đ  ch  đ ng trong vi c s  d ng nh ng ph ngề ở ả ự ượ ộ ủ ộ ệ ử ụ ữ ươ
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ti n, ti n nghi làm vi c. Chúng ta là ông ch  ch  không ph i là nô l  c a nh ng đ  dùngệ ệ ệ ủ ứ ả ệ ủ ữ ồ
thi t b  do chúng ta t o ra. Nhân cách, trí tu , c m giác c a chúng ta c n đ c xây d ngế ị ạ ệ ả ủ ầ ượ ự
theo c  nh ng cách c  đi n. Kho c m giác c a chúng ta v  cu c đ i, kí c c a chúng taả ữ ổ ể ả ủ ề ộ ờ ứ ủ
v  l ch s  không th  b  đ ng hóa b i b  nh  c a thi t b . ề ị ử ể ị ồ ở ộ ớ ủ ế ị
– Xúc c m c a chúng ta đòi h i đ c b c l  tr c ti p tr c nh ng đ i tác, đ i t ng c  thả ủ ỏ ượ ộ ộ ự ế ướ ữ ố ố ượ ụ ể
ngoài đ i ch  không đ n thu n tr c nh ng đ i t ng o trong th  gi i o, dù s  phân đ nhờ ứ ơ ầ ướ ữ ố ượ ả ế ớ ả ự ị
th t, o bây gi  r t t ng đ i do biên gi i c a chúng th ng xê d ch không ng ng.ậ ả ờ ấ ươ ố ớ ủ ườ ị ừ

5. Bài h c nh n th c và hành đ ngọ ậ ứ ộ
– Khó mà có đ c m t ch  d n c  th  v  v n đ : th  nào là s  d ng thông minh nh ngượ ộ ỉ ẫ ụ ể ề ấ ề ế ử ụ ữ
thi t b  thông minh? Thi t b  v n h t s c đa d ng và nh ng tr ng h p s  d ng thi t bế ị ế ị ố ế ứ ạ ữ ườ ợ ử ụ ế ị
cũng h t s c đa d ng. ế ứ ạ
– M i ng i, tùy đi u ki n và hoàn c nh c  th  ph i t  rút ra cho mình nh ng kinhỗ ườ ề ệ ả ụ ể ả ự ữ
nghi m riêng, trên c  s  nh n th c đ c r ng: ph m ch t thông minh n i m i con ng iệ ơ ở ậ ứ ượ ằ ẩ ấ ơ ỗ ườ
luôn g n li n v i kh  năng làm ch  nh ng công vi c, nh ng tình hu ng mà mình đ i di n,ắ ề ớ ả ủ ữ ệ ữ ố ố ệ
làm ch  nh ng thi t b  mà mình đang s  d ng nh m đ t m t k t qu  t t đ p nào đó.ủ ữ ế ị ử ụ ằ ạ ộ ế ả ố ẹ
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